NHÀ XUẤT BẢN MŨI CÀ MAU 


LÂM TƯỜNG VÂN 


-_ ĐỜNCA _ 
TÀI TƯ NAM BỘ 


NHÀ XUẤT BẢN MŨI CÀ MAU 


Lời nói đầu 


Kính cùng quí nghệ sĩ, nhạc sĩ bà các bạn đồng nghiệp thân mến. 

Với tấm lòng hoài báo, thiết tha, ấp li bấy lâu: Mong sao làm được trột uiệc gì 
hầu góp phẫẩn nhỏ bé uào nên nghệ thuật ca nhạc dân tộc. Nay cũng đã lâu uà cũng 
đã hết! sức mình, tuy không sao tìm được những tác phẩm uàng ngọc của tiên nhân 
còn tìm ấn trong bể cả mênh mông của cuộc sống, song đã đến lúc tôi xin báo cáo kếf 
quả uiệc ấp tÌ của mình bằng cách tập hợp, biên soạn 0à xuất bản lập “Đờn ca tài tử 
Nam bộ” nàu. 

Mỹ ý muốn giúp các bạn trẻ có thêm tài liệu uê nhạc để tiếp tục giữ gìn uốn quí. 
Đồng thời giúp các bạn 0ê ca có thêm một số bài ca xưa, nay mà tiếp lục làm sống lại 
thời sàng son của nghệ sĩ đèn anh, dàn chị, 

Vậu tôi xin cống hiến tập sách này để các bạn: 

- Muốn đòn thì có nhạc nà có bài ca kèm theo đễ nhớ. 

- Muốn ca thì có nhiều loại bài ca đáp ứng sở thích của mình. Có uậu thì cuộc 
Sinh hoạt Đờn ca tài tứ sẽ trăm hoa đua nỏ, thú uị nà luôn trẻ mãi uới thời gian. 

Chỉ có điều tôi băn khoăn là sách dâu, nhiều bài bản nhất định có sơ suất nhiều 
chỗ. Mong được các anh chị nghệ sĩ, nhạc sĩ uà các bạn sẵn sàng sửa chữa uà thứ lỗi 
cho. Tôi rất biê? ơn. 

Chúc các bạn thành công trong nghệ thuật. 

Lâm Tường Vân 
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BẢN SỐ 1 


19. 


10 


Là tổn 
Xế xang tổn 
Xự xang 
(Tôn 
Tôn xảng 
Phần xự 
Phàn xang 
Tên 
Cống líu 
Xang xê 
Phàn xang 
Tôn 
Cống líu 
Xang xê 
Xự xangø 


(Công CỘNG) 
Xế xáng 
Xàng lu 


Líu cống xê 


LƯU THỦY TRƯỜNG 


(32 câu - nhịp 4) 


(Œ) 


Lắp I 


Lầ 
Xang xự là 
Xang hò 
Tên cống xê 
Xế 
Tổn xế xang 
Xang hồ 
Tôn hò XỰ 
Xê hò xang 
Xê xang 
Xang hò 
Tôn hò xự 
Xê hò xang 
Xê xang 
Hò xự 


Xê lu 


Lớp H 


Tân 
Uliu 
Tỏn cộng 


Xê xang líu 


BÀI 1 


10. 


CÓ BÁC TRONG TIM 

Sáng tác: Lâm Tường Vân - 1961 

Điệu Lưu thúy trường 
(32 câu- nhịp 4) 


(—) 
trời nam (+) 
Bài ca không TẢ 
Kjnh yêu (+) 
() 
vì dân + 
Hy sinh đâng HIẾN 
Dắt giống NỘI 
Bắc NAM 
Niềm (+) 
Đành mơ DẠNG 
Máu thấm ân TÌNH 
CÀ MAU 
Nam Quan (+) 
Càng TRÔNG 
Trong trái TIM 
HỆ 


(—) 
Dẫu bao + 
Lửa thù LUÔN 
Vượt gian NhhI 


Lớp I 
Vằng hồng 
châu Á sáng NGỜI 
hết lời (—) 
trìu mến thiết THA 
Hè Chí MINH 
vì cả loài NGƯỜI 
trọn đời (—) 
qua khỏi lầm THAN 
nay còn cách PHÁN 
hoài mong được GẶP 
tưởng hình (—) 
Xương đượm nhớ THƯƠNG 
vọng về bắc PHƯƠNG 
ơi xa VỢI 
càng đợi ©) 
tên NGƯỜI chói LỌI 


Lớp lí 
Có Bác trong TIM 
hiểm nguy cơ giới 
cháy rực (—) 
chiến đấu ngoan CƯỜNG 


( hò ) 
( hò ) 
( hò ) 
( xang ) 
( xang ) 
( hồ } 
( hò ) 
( xang ) 
(xê ) 
(xự) 
( hò ) 
( xang ) 
(xê ) 
(xự) 
(xự) 
( cộng ) 


(u) 
( cộng ) 
( cộng ) 
(xử) 
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11. 


1ã: 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


1ã, 


19. 


20. 


21; 


22 


23. 


22. 


25. 


12 


Xư XỤ 
Xự xang 
Hò cống 
Cống xê 
Tổn 
Xế xáng 
Xàng liu 
Liu liu 
&xề U) 
Xế xáng 
Tổn 


Xế xăng 


Tổn 
Xế xáng 
Xàng liu 

Hò là 

(Hò 
Xê xang 
Hồ cống 
Cống xẻ 

Tổn 
Xế xáng 
Xàng liu 

Hồ là 

(Hò 


Xàng xề ' 


Tôn ú 


Liu xáng 


(Xàng 


Xế xáng 


+<= 


Xang 
Hồ xự xang 
Lấu xê 
Liu cộng tổn 
Xáng tôn liu 
Tổn u liu 
Tôn cộng 
Cẳng lu 
Tên 
uliu 
Liu u 


u xáng 


Lốp II 
xáng tổn liu 
u lu 
Xâàn§ cộng 
Xang cống líu 
Hà 
Cống líu 
líu xê 
xê cộng tần 
Xáng tôn liu 
uliu 
Xâng cộng 
Xang cống líu 
Liu 
Cộng ú 
xáng liu 


Liu cộng liu 


Lớp IV 
Tên 


Tổn u liu 


11 


12. 


13. 


l4 


15, 


16, 


17. 


18. 


lbP 


20. 


21. 


22 


2Ó: 


24. 


25. 


(—) 
điặc (+) 
Nhớ Người mười CHÍN 
Nhớ CẬU 
Xưa RẰNG 
Hang Pắc PÓ 
Nay trong làng RỪNG 
Lòng tin + 
—) 
của + triệu 
Cướp chính QUYỀN 
Diệt quân THÙ 


Dụ CHO 
Dùng chước + 
của những NGƯỜI 
ôm hà + 
(—) 

Mã tấu ngựa TRỜI 
Con nhà NGHÉO 
Hạ bốn phượng HOÀNG 
Ap YÊU 
Quê hương tôi (+) 
Những cụ GIÀ 
Vẹt súng THÙ 
(—) 

Đế quốc MỸ 
Bị thương RỒI 
Phút hy SINH 


() 
mấy mươi NĂM 


Nhớ NGÀY 
xéo giày tối TẮM 
tháng năm (—) 
bền chí quyết TẬM 
Bác lắm gian NAN 
lập nên sự NGHIỆP 
đù cơ cực (—) 
Đồng khởi thành CỘNG 
Lời thể quyết TÂM 
triệu người nông DÂN 
chỉ có tay không (—) 
rửa hận cho nhân DÂN 


Lớp HI: 
giặc vào xóm THÔN 
mưu và sức MẠNH 
CƠ CỰC (—) 
đoạt súng trên TẠY 
Kháng chiến lần thứ HAI 
làm giặc đảo ĐIỆN 
mở rộng kỷ nguyên (—) 
nên làn lửa THIỆNG 
tên Bác trong TIM 
thêm sức MẠNH 
lưng còng tóc Ba ) 
tiến tới đấu TRANH 
Tiếng thét vang RÊN 
cút khỏi miền NĂM 
vuốt máu xông lên (—) 
chúc thọ Bác Hồ 


Láp IV 
Quê hương TÔI 
sống trong bom ĐẠN 
+ 


(xờ) 
(xê ) 
(xê ) 
(lu) 
(u) 
( cộng ) 
( sông ) 
(u) 


._() 


(u) 
(u) 
(iu) 


(u) 


.(cộng) 


(cộng) 
(xê) 
(xé) 
(xê) 
(xê) 
(liu) 
(1) 
(cộng) 
(cộng) 
6ê) 
(xê) 
(lu) 
(liu) 
(xê) 


(u) 
(cộng) 
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_26. 


2?. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


14 


Xàng 
Xàng liu 
(Tổn xạng) 
Tổn xảng 
Phàn 
Phàn xang 
Tỏn 
Cống líu 
Xang 
Hò là 
Hò 
Xàng lu 
Tỏn 
Phan liu 


Tổn cộng 
Cộng xê 
Xế xang 
Xế xang 
Xang là 

Tôn hò xự 

Xê tổn xang 
Xê xang 
Xanế xự 

Xang cống líu 
Xàng liu 
Cộng xê 
Phan liu 


Phan ú xáng 


26. 


Ẩi. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


Noi gương NGƯỜI 
Súng liền TAY 
+ 
=) 
nhứt định (+) 
Miễn Nam sẽ ĐÓN 
Ngày ước MỞ 
Quê TÔI 
Hoa (L) 

Mười chín tháng NĂM 
Với ngàn bài Bê 
Đánh CHO 
Giải phóng quê HƯƠNG 
Quê tôi 


^ 
Càng t tan KHÔ 
àng trong gian HỆ 


kiên cường dày dạn (—) 
vững bước đấu TRÀNH 
Bắc NAM 
sẽ một NHÀ 
Cha già (—) 
Ngày ấy không xạ 
đang mùa nở HOA 
thi đưa chúc THỌ 
đã đến _. 


chiến thắng vẻ VÀNG 


không còn tên xâm LƯỢC 


xây dựng cuộc ĐỜI 
có Bác trong LỒNG 

càng nhiều chiến CÔNG 
+ 


(cộng) 
&ang) 
(xang) 
(hò) 
(hò) 
(xang) 
ê) 
qự) 
(công) 
ê) 
(cộng) 
(xàng) 
(xẻ) 
(ñu) 
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BẢN SỐ 2 


10. 


16 


PHÚ LỤC 
(34 câu - nhịp 4) 


(—) 
Xế xán§ (+) 
Xàng liu (—) 
Ú lu CÔNG 
(Xê U) 
Ủu) 
Tổn cộng (—) 
Xế xáng U 
Tên LU 
Lầu liu (+) 
Xang líu XỰƯ 
Cống xê XANG 
Tổn LIU 
Liu liu (—) 
Xế xáng U 
Ú liu XÊ 


(—) 
Ú liu +) 
Tôn ú (—) 


Xế xáng U 
+ 


Lớp H 


Tổn LIU 
U liu CỘNG 
Xàng công (—) 
Xáng cộng líu Ụ 
Tổn U 
Du Ụ 
Liu tu (—) 

Liu cộng ú LIỤ 
Lâu tồn liu CỘNG 
Cộng lu XẺ 
Xang Xê (—) 
Xể cộng tần LỊU 
Liu tồn liu CỘNG 
Cộng liu Ụ 
Lâu u (—) 


Phạn ú xáng S 


Liu CỘNG 
Cộng xáng nà, 
Xáng liu (—) 
Liu cộng liu XẺ 

+. 


BÀI 2 


10. 


TIẾNG SÚNG THÁNG 5 


Sáng tác: Lâm Tường Vân, 1965 


Điệu Phú lục 
(34 câu - nhịp 4) 
Lớp I 
— Tiếng súng tháng 5 
chúc thọ -+ Hỗ Chủ tịch 
Muôn tim đều rạo tực: sa 
Người trai làng mặc áo quân nhận 
— _ Đánh vào Bình Hưng 
Ừn ùn bộ đội với dân công 
Nặng căm thù bọn uống máu ăn đạn 
Quyết diệt thủ phi chí lập công 
Nung chí trai ngày chan nắng hạ 
Mát lòng quân đêm giội mưa hè 
Đường lầy bùn vững bước chiến binh 


Sao trời cười như mất Bác lung lính 
Bí mật chiến trường 
Động tình chim 
Chào anh bộ đội 
Đàn giặc đến rồi 


ngàn cây im lặng 
khẽ hát đôi câu 
ra khỏi rừng sâu 


quân thám báo Cái Đội 


Lốp II 
— Quen chừng xấc _ xược 
thấy bóng người hùa rượt hung hăng 
Có ta đây chiến sĩ U Minh 
Đừng mon£ xuống đá chớ mong lên trời 


(u) 
(cộng) 
(cộng) 
(u) 

(u) 

(u) 
(xé) 
(iu) 
(cộng) 
(xê) 
(xê) 
(tu) 
(cộng) 

(u) 

(u) 
(iu) 


(cộng) 
(thu) 
(thu) 
c2) 
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11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


1:. 


18. 


19. 


20. 


21, 


22. 


23. 


24. 


25. 


18 


(Hò XÊ) 
Xảng xể (+) 
Xang líu XỰ 
Ú lu CỘNG 
(Xê XANG) 
Cống líu XÊ 

Xang XỪ 

Hồ là XỰ 

(Hò XỔ 

Ú lu œ) 
Liu cộng (—) 
Cống liu XỰ 

+ 


Xe XANG 
Xê XANG XỰ 
Xang Xê (—) 
Tổn cống xê XANG 
Xang XÊ : 
Tổn xê liu CỘNG 
Xang cống (—) 
Xang cống líu XÊ 
Tên CỘNG 
Cộng xê XĂNG 
Tổn cộng xê XÀNG 
Xan6 Xê (+) 


Lớp III (Trùng lớp II từ 9-16) 


p) 

Ú liu (+) 
Tổn ú —) 
Xểxáng U 
(Hò XÊ) 
Xảng xê (+) 
Xang líu XỰ 
Ú liu CỘNG 
Xê XANG 
Cống líu XÊ 
Xang XỰ 
Hò là Xự 
(Hò XÊ) 
Ú liu (+) 
Liu cộng (—) 
Cống lu XỰ 

+ 


(—) 
Liu phạn (+) 


Liu CỘNG 
Cộng xáng kh 
Xáng líu (—) 

Liu cộng liu XÊ 

Xê XANG ` 
Xê xang Xự 
Xang Xê —) 
Tổn cống xê XANG 
Xang XÊ : 
Tồn xê liu CỘNG 
Xang cống (—) 
Xang cống líu XÊ 
Tổn CỘNG k 
Cộng xê XĂNG 
Tên cộng xê XÀNG 
Xang Xê (+) 


Lớp V (chó) 


Xàng LỊU 
Lâu phạn bÌ 


11. 
12. 
13. 
14. 
15. 


16. 


1z. 
18. 
SS 
20. 
21. 
22. 
23. 


2À. 


25. 


— Dứt loạt liên thanh 


bộ đội tạ vọt lên công sự 
Chận đầu khóa hậu lũ ác ôn — 
Nhanh như chớp đánh xáp lá cà 
— Dứt một đường lê 
chiến sĩ ta giật nhầu quyết liệt 
Con chẵn tính đảm gừ hung hãn 
Bị quả đấm thần giây giụa sải tay 
Năm mươi tên bị ta diệt gọn 
chỉ trong ít phút đẳng hỗ 
Bao năm mất của mất đầu 
một trận đòi nợ máu xương + 
Lớp HI 
-— Chiến trường điệt gọn 
trừ xong + mối họa Cái Đôi 
Nhìn Bình Hưng máu hận sục sôi 
phải giết bây cho hả đạ đất trời 
ki + 
— Chúng kéo quân ra 
ỷ sau lưng + có ô buy yếm trợ 
Ta phóng vào trên trăm quả pháo 
Cầm nòng đại bác bình bộ mất hồn 
¬.. z Điệu hổ ly tốn 
bẻ đội b bất ngờ xuất hiện 
Öi đẹp sao như thiên tướng 
Lá ngụy trang cũng vun vút xung phong 
Con chẵn tỉnh nhìn về sào huyệt 
Ôi thôi + một đám khói mù 
Tấn thoái lưỡng nan hết nẻo rút đù 
Quỳ xuống lạ xin tha - 
Lớp IV 
— Khúc khải hoàn ca 
Trên đầu ta trời đẹp bao lạ 
+ + 


(xang) 
(xự) 
(xê) 
(vàng) 
đê) 
đự) 
(cộng) 
&ê) 
(cộng) 
(xàng) 
(xàng) 
(x£) 


(cộng) 
(lu) 
(1u) 
(&ê) 
(xang) 
ự) 
(cống) 
(xàng) 
đang) 
xự) 
(cống) 
&ê) 
(cộng) 
(xàng) 
(xàng) 
(xê) 


(iu) 
(u) 
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26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


33. 


34. 


20 


Xàng liu —) 


Xàng liu (+). 


(ang XÊ) 
XỂ xê (+) 
Xê xang XÊ 
Xàng liu (+) 
(Tổn XANG) 
Xê xang HÒ 
Tản xế (—) 
Xế xế XANG 
Tên LIU 
Công lu (+) 
Liu Xự (—) 
Ú lu XÊ 
Tên LIÙ 
U lu (+) 
Xế xáng U 


Xế xáng liu XẾ 
 mn 


Phạn ú (—) 
Cộng liu xÊ 

Hò XÊ” 
Xê xang XÊ 
Xang Xê (—) 


_ Cộng xể XĂNG 


Tổn HỒ 
Tôn hò xự XANG 

Xế xang (—) 

U xang LJU 
Liu tổn liu CỘNG 
Tôn cộng lu XẾ 
Xang xự xan8 XẾ 
Liu cộng tổn LỊU 

Xáng tồn iu CỘNG 

Cộng liu Ụ 

Liu u (—) 
Phạn ú xáng LU 


26. 


27, 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


33. 


34 


Hoa cười cỏ múa 
Ngàn chim + 
Muôn cánh tay chào 
Mừng anh chiến sĩ 
Chân đồng vai sắt 
Nay đã 
Khu Hải Yến 

Hẹn một ngày ' 
U Minh ơi 
Quân với dân 
Mừng công chiến thắng 
Dâng quà mững 
Đêm nay 
Lắng nghe tin 
Hai trăm tên giặc 
Kính dâng quà 


đường qua — 
lăn líu trên cành 
Hai bên bờ sông 
vang tiếng hoan hô 
UMinh — 


-_ chiến đấu ngoan cường 


Tầu phù 
đến hỗi tiêu vong 
đã thành bãi hoang 
ta quyết đào hang 
trở về chốn cũ 
hát múa vui mừng 
Bình Hưng — 
mười chín tháng năm 
Bác ngỗi bên máy 
chiến thắng Cà Mau 
bỏ thây _ 
mừng thọ Bác năm nay 


(u) 
xà) 
&£) 
(&ê¿) 
(xé) 
(xàng) 
(hò) 
(xang) 
(xang) 
(lu) 
cộng) 
(xô) 
(xê) 
(iu) 
(cộng) 
(u) 

(u) 
(hu) 
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BẢN SỐ 3 


10. 


22 


BÌNH BÁN CHẤN 
(44 câu - nhịp 4) 


(—) 
Xan§ Xê (+) 
Phần xự (—) 
Xê xang HÒ 

(Xề XỤ) 
Xế xáng (+) 
Tôn U 

Ú lu @œ) 

(—) 

Là hò (+) 
Xầànÿ Xê (—) 
Xử xang XỆ 
(Cộng Cộng) 
Xể xàng (+) 

Tổn u —) 

Lău liu +) 

ÁN) 

Tổn xảng (+) 
Phạn ú (—) 
Ú iu xỆ 


Lớp I 


xế XANG 
Tên xể xang Hò 
Xang hò (—) 
Tổn hò xang XỰ 
Tổn U 
ưlìu CỘNG 
Tồn CỘNG (~) 
Ú xáng LỤ 
Là HQ 
Hồ xang KỰ 
Lấu xự (—) 
Xang xê liu CỔNG 
Xê XÀNG 
Xề liu CỘNG 
Tôn cộng (—) 
Ú xáng LJU 
Xế XANG 
Xế xang LẦU 
xáng lìu tần LÌU 
Phạn u xáng HIỤ 


BÀI 3 


19. 


PHẬN MÀY RÂU 

Sáng tác: Lâm Tường Vân 

Điệu Bình bán chấn 
(44 câu - nhịp 4) 


tron#£ + 
Gầm ba mối 
Phải giữ tròn 

_: + 


hải biết 
ng 


Noi những gương 


Phụ tử cang 
+ 
phải biết + 
Dấu thân này 
Dẫu nát thân 
+ 
cùng + 
Phải trau giểi 
Mựa chớ + 
rong chơi + 
Mà bỏ mẹ 
Con bất hiếu 
*+ 


Lớp I 


Nhân sinh 
cõi vinh hoàn 
năm giềng _ 
mới đáng tu mị 
Lầm trai 
xét suy độ lượng 
cao thượng — 
và phu thê cang 
Lầm trại 
đền cho an 
nát tan — 
ta đầu có nại 
Nghĩa nhận 
lễ trí tín 
nh 
cho trong sạch 
có sai ngoa 
Chớ nên 
thế giới ta bà 
cha già _.. 
thánh thần nào tha 


(xang) 
(hò) 
(hò) 
() 

(u) 


._ (công) 


(cộng) 
(iu) 
(u) 
() 

() 


(cộng ) 


(vang) 
(cống ) 
(công) 
(iu) 
(xang) 
(hò) 
(hò) 
(lu) 
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11. 


12. 


13. 


14. 


15, 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


24 


() 
Xang XỂ (+) 
Phan Ư 
Xế xáng Ụ 
(Cộng CỘNG) 
Xế xáng (+) 
Xàng liu 
Cộng xê XANG 
(cộng CỘNG) 
Xế xán§ (+) 
Xàng lu —) 
U Hư (+) 
(Xè U) 
Ủu@) 
Tổn CỘNG 
Xê xáng Ụ 


(Cộng CỘNG) . 


Liu lu (+) 
Xế xáng U 
Xế xáng (+) 
) 

Tên xảng œ®) 
Phàn u (—) 
Úliu XÊ 


CC) 

Tên lu liu (+) 
Xàng lỉu (—) 
Hò là XỪ 

+ 
(Hò XÊ) 
Liu cộng (+) 


xế XANG 
Xể xang LJU 
Phạn u xáng LÌU 
Tên u lu CỘNG 
tồn U 
Uliu CỘNG 
xànø cộng (—) 
xê xang liu CỘNG 
tồn U 
Uliu CỘNG 
Xàng cộng (—) 
Cộng liu Ụ 
Liu U 
Ulu ` 
liu U (—) 
Tổn u liu CỘNG 
Liu CỘNG 
Cộng liu Ụ 
Liu u —) 
Công liu Ụ 
Xế XANG 
Xế xảng LẦU 
Xáng phàn LIU 
Phan u xấng LỤ 


Xáng LỊU 
Tên liu CỘNG 
Xàng cộng (—) 

Xang cống líu XÊ 

Lâu xÊ ' 


Cộng tổn LIU 
+ 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


1ã. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


25, 


Lớp II 


Phụ + 
Năng xem sách sử 
Dấu quê hèn 

+ 
Minh tâm + 
Đặng hiểu nhiễu 
Để rèn mình 
+ 
vũ phu + 
Ta lấy điều lành 
thì xã hội 
phải được + 
Đừng kết bạn 
ắt có khi 
+ 
Làm việc phải 
Thế tục có thật 
Phá thần tâm 
+ 
có gia + _ 
Mà bỏ mẹ 
Tội bất hiếu 
+ 


Lớp IH 


phải tận trung 
Sao cho nước nhà 
Ầ 
Nợ tang bông 


Đời người + 


Hiếu duy 
mẫu tại đường 
cho thường _ 

cũng nên đanh dự 
Năng xem 
tứ thơ tam tự 
đạo lý — 
nên trang nam tử 
Dâu at 
hay gây cãi cự 
thắng dữ ~ 
sẽ được bình an 
Thân tậm 


bình tĩnh nghiêm trạng 


với kẻ gian _ 

man tai nạn 

Sách đã dạy 

ắt được an cự 
có hư _ 

ắt sẽ phải hư 
Nếu khi 

thất riêng mình 
cha già _ 
thánh thần chẳng tha 


Việc nước nọn 
kiên tâm kiệt lực 
bền vững _ 
phỉï chí nam nhỉ 
Vĩ nhân rằng : 
“sanh ký tử quy 


tang) 
(hô) 
(hò) 
(cộng) 
(u) 
(cộng) 
(cộng) 
(cộng) 
(u) 
(cộng) 
(cộng) 
(w) 

() 

( 

(u) 
(cộng) 
(công) 
(u) 

() 

(4) 
(xang) 
(Bu) 
(u) 
(u) 


(iu) 
(cộng) 
(cộng) 
&xê) . 
&xẻ) 
(iu) 
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26. 


2i. 


28. 


29. 


30. 


3]. 


32. 


Sủ: 


34. 


35. 


36. 


3:. 


38. 


So: 


40. 


41. 


26 


Tên ú (—) 
Lìu KSHỆ Ụ 
(Hồ XI.) 
Xô Xan§ (+) 
Xang líu XỪ 
Cống líu (+) 
đXự XỤ 

Xan8 Xê (+) 
Xang xê (—) 
Xê xang (+) 

(Công CỘNG) 
Xê xang (+) 
Tổn U 
U lu (+) 


() 

Là hồ œ) 
Tần xê (—) 
Xàng liu (+) 
(Tên xang) 
Tổn xảng (+) 
Phần xự (—) 
Phàn xang Hà 
© 
Xê xang (+) 
Xang XỰ 
Cống líu (+) 
(Hò XÊ) 
Tôn lu (+) 
Liu U 
Xàng liu (+) 
(Tên XANG) 
Xê xang (+) 


Xáng tồn LỊU 
Liu cộng lìu XẺ 
Hò XÊ 
Xự xangø XÊ 
Xang xê hò XẾ 
Xê xang XựỰ 
Tổn XANG 
Xê Xang XỰ 
Xanÿ xự XÃ 
Xê liu CỘNG 
Xê XANG 
Xê liu CỘNG 
Tổn cộng —) 
U xáng LJU 


Lớp IV (chót) 


HỒ 
là xự XANG 
Xang Xự (—) 
Cộng xê XĂNG 
Xê XANG 
Xế xang HÒ 
+ 
là hồ (—y 
Là hò xự XANG 
Xang XỰ 
Xự xang XÊ 
Xang xự xang XÊ 
Xê xang XÊ 
Xâng LIU 
uliu XĂNG 
Xáng xàng (—) 
Cộng Xê XANG 
Xang XỪ 
Xử xang XÊ 
+ 


26. 


Xã 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


33. 


34. 


35. 


36, 


3. 


38. 


39. 


40. 


41. 


đặp lúc đất nước 
Mau xách gượm 
thân này + 
Tá quốc 
Dấu hiến thân 
phải giàu lòng 
Đừng trọng phú 
Gây xáo thịt 
+ 
thái bình + 
Là tu mị 
đem tài kì 


Lớp IV (chót) 


vội thả mình 
Tửu sắc 
Mà cam + 
Cái + 
Niễm can lệ 
Chớ có + 
cái thói + 
Bày điều tham đó 
Mà lỗi + 
hay gặp lúc 
Tào khang chớ có 
Đá dẫu nát 
+ 


ta phải + 


lâm nguy _ 
ra chốn biên thùy 
Tử sanh 
nào có tiếc chỉ 
phò nguy _ 
ta đầu có nại 
Lầm trai 
thương yêu nhân loại 
khinh bẫn _ 
nổi đa đồng chủng 
Khi nước non 
âu ca bền vững 
nam tử _ 


xây đắp điểm tô 


Chớ đừng 
trong bể trầm luận 
hoang dâm sa đọa _ 
nhụt chí tang bằng 
Đây nhắc qua 
điệu can thường 
tình trường _ 
nửa đường phụ vong 
Đừng học 
phụ đèn tham trắng 

bỏ đăng — 
đạo tam can 
Giầu sạng 
mạnh thế thạnh thời 
đổi dời _ 
miệng bia vẫn còn 
Tứ đổ tường 
liệu lường tránh xa 
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42. Tên CỐNG 


Cống líu XÊ 
43. (Xự XỤ) 
Là hồ (+) 
44. Tổn XÊ 
Xàng lu + 


28 


Lấu Xề (—) 
Xể xế xang XƯ 
Là HỒ 
Là xự XANG 
Xang xự (—) 
Tổn cộng xê XĂNG 


42. 


43. 


44. 


Tửu sắc tài phiến 
Dẫu bậc 
xin nhắn nhủ 
Lầm trai 
trượng phu + + 


xa hoa — 
đế vương cũng lụ 
Mấy lời 
các bạn thanh niên 
cho đáng mặt 
quân tử anh hùng 


&é ) 
&ự) 
(hò) 
(đang) 
(xự ) 
(xàng) 
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BẢN SỐ 4 


CS: VN. cấu, Sợ thô nh 


10. 
11. 
12. 


13. 
1Á, 
HÀ 
16. 
1. 
18. 
19. 


30 


C) 
Xàng LIU 
Tên là HỒ 
Xê xang XỰ 
Tồổn XANG 
Xàng liu CỘNG 


Tôn là HÒ 
Xàng CỐNG 
Ú liu PHAN 
Xàng liu CỘNG 
Lbìu XÊ 


Tổn XANG 


Tồn CỐNG 
Liu XẾ 
Xê xang HỒ 
Xang XẾ 
Ú liu PHẠN 
Tổn XÊ 
Xê XANG 


CỔ BẢN 


-_ (34 câu - nhịp 4) 


Lớp I 
hò XÊ 
cống xê XANG 
là hò xự XANG 
xang hồ (—) 
tồn xang XÊ 
tổn cống xê XANG 


Lớp II 
là hò xự XANG 
tổn cống xê XANG 
xang hò (—) 
tồn cộng (—) 
tổn xẻ liu CỘNG 
xê cống XỰ 


Lớp II 
liu cống xê XANG 
liu cộng tổn LIU 

là hò xự XANG 
xế xảng XANG 
xáng lu (—) 
xê xang XỰ 
xự hồ (—) 


cống líu XE 
xê XANG 

tồn XANG 

tổn xang Hò 
cống líu Xế 
tồn XANG 


tỗn XANG 
tồn LIU 
„--: 
tôn LIU 
+ 

tồn LIU 
+ 

xàng lu () 

xê xang XỰ 
+ 


liu CỘNG 
ú liu CỘNG 
hi 
tôn XE 
+ 
xê XANG 
+ 
là HỒ 
+ 
xang XÊ 
+ 


ú liu PHAN 


xang líu X 
là hò (+) 
xê cống XƯ 
là hò xự XANG 
xang líu XỤ 
là hồ +) 


xê cống XỰ 

xáng u liu XẾ 
xáng u liu CỘNG 

xáng u liu XÊ 
cộng XE XANG 
Xang xự xang XÊ 


liu xê (+) 
xáng liu (+) 
xang líu XỰ 
+ 

xê là HO 

+ 
là xự XANG 

cống xê XANG 

xáng lïu (+) 


BÀI 4 


ƠI PB Ð Ro 


10. 
11. 
12, 


13. 
14, 
15. 
16, 
17. 
18. 
19. 


MẶT ĐỎ LÒNG SON 


Sưu tâm: Lâm Tường Vân - 1992 


Điệu Cổ bản 
(34 câu - nhịp 4) 


— Tiền nhân 
Đến nay đã ngàn năm 
Càng gẫm càng tháy hay 
(Rượu trắng đỏ mặt người) — 
(Vàng tiền đen lương tậm) 
Nhưng suy gẫm rất hay — 


Rượu thì đắng lại cay 
Làm máu chạy quá nhanh — 
Đỏ mặt là tất nhiên — 

Là rượu lễ nghỉ nhân đạo 
Rượu tiễn chồng ra chiến trận 
Rượu mừng người thân lâu đặp 


Rượu cúng tế tổ tiên 
Rượu này — rnặt đỏ lòng son 
Luận về — câu chữ thứ hai 
Vàng thì — quý biết bao 
Sao lại đen lương tâm — 
Của hạng — người vô đạo 


Chỉ biết vàng với tiền — 


Lớp I 
(xê) Có câu + ngụ ngôn để lại (xự 
(xang) Thật chí lý vô cùnổ -+ (hò) 
(xang) “Tửu bạch hồng nhơn diện” (xự) 
(hò) — “Kim ngân hắc nhân tâm” (xang) 


(xê) Mới nghe như trái ngược tự) 
(rang) ý nghĩa như vầy + (hò) 
Lớp H 
(xang) Uống vào tim đập mạnh (x) 
(xang) Dồn lên mặt càng nhiều (xê) 
(iu) Mặt đỏ mà lòng đẹp (cộng) 
(cộng) Theo tục + lệ cổ truyền (xê) 


(cộng) Chúc cậu mã đáo thành công xưng) 

(xự) Rượu hiệp cẩn giao bội (xê) 
Lớp II | 

(xang) — Rượu đáp nghĩa đền ơn + (xê) 

- (iu) Rượu ấy đẹp biết bao + (lu) 

(xang) Kim ngận là vàng bạc ứ) 

(xang) Lễ ra đẹp lòng người + (hò) 
(iu) Ấy vì 4+ lòng tham lam (xang) 
œự) Phí đạo lý nhân luận (xang) 
(hò) Chà đạp lên lương tâm -+ (lu) 
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32 


Tổn LIU 
Cống xê XANG 
Liu XẾ 
Tổn XANG 
Là HỒ 
Cống XANG 
Liu XÊ 


Tên XANG 
Liu XẾ 
Tổn LIU 
Liu XẾ 

Tổn XANG 

Xê xang HỒ 
Xang XỰ 
Liu XÊ 


Lớp IV 
xáng u liu CỘNG 
cống xê (—) 
tôn xê liu CỘNG 
xê cống XỰ 
là xự XANG 
cống xê (—) 
tổn xế liu CỘNG 


Lớp V 
xê cống XỰ 
cộng tổn LIU 
xáng u liu CỘNG 
tổn xể liu CỘNG 
xê Xang XỰ 
là hò xự XANG 
Xan§ XÊ (—) 
tồn xế liu CỘNG 


u liu (+) 
lu XÊ 
+ 
xàng lu (+) 
xang s 
vế XI 
ú LIỤ 
xàng lu (+) 


xê Xang XƯ 

ú lu CỘNG 
tồn LIU 
+ 

xàng lu (+) 

Xê xang Xự 
lu XỰ 


lu 
+ 


'xàng lu (++) 


cộng liu XẺ 
cộng tôn LIỤ 
cộng xê XANG 

xang hò (+) 

Xự Xang XỆ 
cộng tổn LỤ 
cộng xế Đào 


Xê Xan§ (+) 
xáng lu (+) 
xáng u liu XÊ 
cộng xê XĂNG 
xang hò (+) 
xự xang XÊ 
cộng tồn LỊU 
cộng xê Ni 


20. 
21. 


22 


23. 
24. 
25. 
26. 


2¡. 
28. 
29. 
30. 
1. 
3. 
33. 
34. 


Cha con anh em chồng vợ 
Tình bạn chí thân — 


Lớp IV 


(cộng) Nghĩa đoạn thâm sơ chỉ vị tiện (xê) 


(xé) 


. Bày nhiều chước mưu thâm độc (cộng) 


Hại nhau không hề do dự 
Cũng vì — hai chữ kim ngân 


Chất độc của kim ngân 


Tiền vàng đầy rương chưa chịu 
Túi không đáy là túi tham 
Miễn có vàng nhiều thêm 

Khi sa chân vào khám lạnh 
Sống ra thân tù tội 
Chết rỗi — chỉ có tay không 
Gâm lại lời tiền nhân — 


Thật vô cùng chí lý 


Cũng đành ám hại nhau (ưu) 
+ + 


Hành vi -+ đê tiện dã mạn (xang) 


(đ&xự) Không còn chút tình người + (52) 


(xang) 


txê) 


Ôi thật + quá gớm ghê (xê) 
Làm hoen õ lương tâm (iu) 


Biến con người lương thiện (công) Thành kẻ + táng tận lương tâm (xang) 


Lớp V 

(6x) Còn muốn + được nhiều thêm (xang) 

(lu) Dù cần phải sắt nhận (lu) 

(fíu) Thì cũng sẵn sàng làm (xê) 
(công) Ăn năn -+ đã muộn rồi (xàng) 

(xự) — Không sử dụng được vàng+ (2) 
đang) Để nhục cho châu con (xê) 

(xê) “Kim ngân hắc nhân tâm” (iu) 
(cộng) 


Ài di + + hãy cố giữ mình (xàng) 
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BẢN SỐ 5 


10. 


11. 


34 


XUÂN TÌNH 
(48 câu - nhịp 4) 


=) 


Liuúliu (@œ) 
Xanglíu XƯ 
Xànglu (@ 


Cống xê XANG 
XêxXan#g (+) 


Phàn XỰ 
Xê xang Hồ 
Xê XĂNG 
Xêxaný (@) 
Phàn XỰ 
Xêxang HÒ 
Tổn  XÊ 
Úlu ˆ @œ 
Xanglíu XỪ 
Xàng lu (+) 
Tổn XANG 
Xan6gxự (+) 
Xang XỰ 
Phàn xang Hò 
Tên XANG 
Xangxê  (œ) 


Lớp I 


Liu 
Cộng liu 
Xang xê hò 
Cộng xẻ 
Xê líu 
Xự xang 
Xang hò 


Tên cống xê 


Xê líu 
Xự xang 
Xang hò 

Tổn cống xê 
Xang xê líu 
Cộng líu 
Xangø xê hò 
Cộng xê 
Xê cống 
Xự xan# 
là hò 
là hò xế 
Xê líu 


Xang lu 


BÀI 5 


DƯỚI ÁNH TRĂNG RẰM 
Sáng tác: Lâm Tường Vân - 1965 
Điệu Xuân tình 
(48 câu - 4 lớp - nhịp 4) 


Lớp I 
AnhA: 1. Này anh bạn ... đêm nay trời trong đó mát (cộng) 
Lung linh + ánh nguyệt của đêm rằm (xử) 
2: Bạn đời ơi hãy ngồi lại đây (xê) 
Để nhìn cảnh nên thơ mà nói chuyện tâm tình (xàng) 
3. Bạn ơi, từ đêm đi xem văn nghệ (xự) 
Của đoàn văn công đến phục vụ ở xóm mình  ("ð) 
Ä. Tôi về nhà mà nøơ ngẩn tâm thần (hò) 
Mãy trận bão lòng bứt rứt xốn xang (xang) 
b: ã Nghe anh nói mà tôi bắt thẹn tự) 
Ai đời xem văn nghệ mà lại thất tình (hò) 
6. Nhớ ngày xưa đánh hát bội đến hát ở đình _ (hò) 
Có cậu đó mê đào rỗi cuốn gói lội theo (xang) 
1. Nhưng đây là đoàn văn công giải phóng (cộng) 
Nam nữ điễn viên là cán bộ tuyên truyền (xử) 
8. Đừng có nuôi mộng tình ái lôi thôi (xê) 
Kẻo có ngày __ mang họa nghe bỏ dì (xang) 
A: 9, Anh bạn ơi xin đừng quy kết vội (ự) 
Thất tình của tội không phải mê đào (hò) 
10. Mình ở vùng căn cứ tự thuở nào _ (hò) 
Ai có tư tưởng lạc hậu đó hay sạo (xang) 
11. Số là đêm ấy mấy anh bộ đội (xự) 
Lên sân khấu phát huy thắng lại (xự) 
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13: 


15. 


16. 


17. 


18. 


20. 


2L 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


PXR 
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Xang XỰ 
Cống xê XANG 
Tổn LIỤ 
Uliu XẺ 

Liu PHẠN 
Úliu XÊ 
C) 
Xếxán, (œ) 
Liu CỘNG 
Úliu  XÊ 
: + 
Tồn  LIU 
Xếxáng (+) 
Xàng LIU 
Hồ là Xử 
(Hà XE) 
XêXang (+) 
Xanglíu XỰ 
Cống líu XÊ 
Wang XU) 
XanøXê (+) 
Xanglíu XỰ 
Xang cống XỪ 
(Hò  XÊ) 
Lâu lu Ụ 
Xê Ú 
Ú liu CỘNG 
(ổn LIU) 
Xangxê (+) 
H XÊ 
Xê xang Hò 
(Tồn XANG) 
Xêxang (+) 


Hò xự xang CỐNG 
Tổn cống xê XANG 


Xang tu liu xế 
Xư phạn là HỖ 
Là hò C) 


Xưphạnlà HỒ 
+ 


Xàng UIU 
Uliu CỘNG 
Liu xể ca) 


Tên xế lìu CỘNG 
Xángtồnlu  U 


Uliu CỘNG 
Xàngcộng  (—) 
Xang cống líu XẾ 
Hò XÊ 
Xự xang XỆ 
Xanø xê ) 


Hòxẻêxang XI 
#ˆ 


Xang XỰ 
Xự xang XỆ 
Xang xê (—) 

Xang cống líu XỆ 

Liu XE 

Lñu ú xáng LN 

Xáng liu (—) 

Liu u xáng LỊU 
Xê XANG 

Hồ xang XU 

Lấu xự () 
Xang xự xế XAN G 

Xang Hò 
Xự xang XÊ 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


Tổ; 


20. 


21. 


2: 


23. 


24. 


25. 


26. 


21 


Đánh tiêu diệt bọn giặc đồn Tân Phú 
Đại liên súng máy chất ngổn ngang 
Súng mới tỉnh mà không có người cầm 
Anh chỉ huy mới kêu gọi tòng quận 
“Hỡi các bạn thanh niên có tỉnh thần _ 
Lên ký tên rồi lãnh súng nây luôn” a 
Lớp II 


Đêm ãy tôi cũng nghe 
Anh chỉ huy 
Khiến trái tim tội 
Bỗng có mấy người 
Tôi nghe cái mặt tội 
Hai cái chân của tôi 
Nhưng nghĩ thế nào 
Cũng vì mình 
Nhưng đó là chuyện 
Chớ thất tình 
Tôi với thằng Sang 
Giăng câu đặt trúm 
Mấy trận giặc càn 
Còn chưa 
Đêm nào cũng 
Hễ vắng một ngày 
Nó với tôi cùng 
Tới chừng anh chỉ huy 
Nó Øỡ tay tôi ra 


Được mang súng mới 


Ờ phải rồi bạn ợi 
trong lòng rạo rực 
kêu gọi rất hùng hẳn 
nó nhảy phực phực 
nam nữ lên ghi tên 
nóng lên hừng nu 

nó giựt điựt — 
mà ém đến qua truông 
thật quá xốn xang 
nặng gánh gia Cang 
hổ han _ 
là nỗi gì hở bậu 
Không thất tình sao được 
là bạn chí thân 
cũng liền đôi _ 
sống chết có nhau 
Dẫu vợ chồng 
khắng khít hơn tụi tôi 
ngủ chung — 
là lội kiếm lung tung 
Chẳng biết tại sao 
đứng xem văn nghệ 
kêu đọi — 
rồi chạy lên ghi tên 
Đứng trên khán đài 


nó cười mím chỉ 


(cống) 
(Gxang) 
(xð) 
(iu) 
(xê) 
(iu) 


(iu) 
(cộng) 
(xê) 
(cộng) 
(cộng) 
(cộng) 
(cộng) 
Gé) 
œê) 
(xê 
(đê) 
œự) 
(ự) 
(xê) 
&ê) 
6ê) 
(xê 
(iu) 
(ñu) 
(bu) 
(xang) 
đự) 
(ự) 
(xang) 
(hò) 
(xê) 
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28. 


ĐĐ: 


30. 


31. 


33. 


34. 


35. 


36. 


3:. 


38. 


39. 


40. 


41. 


12. 


38 


Hồ XỰ 
Cống hò XÊ 

Xự XỤ 
Úlu  XẾ 
+ 

Lu PHẠN 

Úliu XÊ 
+ 


(—) 

Tổnliu  ( 
Liu U 
Liu xắng XÀNG 

(Cộng CỘNG) 
Tổnlu  (@œ) 
Xàng lu  (—) 
Xànglu (@œ) 
(Tồn XANG) 
Xêxaný,  (@œ) 
Hò XỰ 
Xê XANG 
(—) 
Xêxan# (+) 
Cống xừ, () 
Liutồn  @œ) 


(Tồn XANG) 
Cộngu (+) 
Tổnu (@) 
Liuliu  XẾ 
+ 


&) 
Tônhu (+) 
liuu (CC) 
Lẩu xáng NG 


Lớp HH 


Xang xê 
Cống xê xang 
Lu 
Xư phạn là 

— Lãhồ 
Xư phạn là 


Xáng LU 
Úlu 
Xáng xàng 
Liu xàng lu 
Xàng 
Uliu 
Xàng cộng 
Cộng xê 
Xang 
Xê xang 
Xang xự hò 
Tôn xể xế 
Hò XÊ 
Xử hò 
Xừ cống 
Líu cống xê 
Liu 
U xáng 
Xáng lu 


Phạn u xắng 


Lớp IV (Chót) 


Xáng 
ƯUliu 
Xáng xàng 


Lu xàng liu 


28. 
29. 


30. 


31. 
32. 
33. 
34, 
35, 
36. 
3i, 
38. 
30, 


40. 


41. 


32. 


Mình định hỏi nó nguồn cơn — (xê) 


Kế có lệnh hành quận nó , luôn biệt dạng (xự) 
= Ở lại mật mình (xê) 
Xem văn nghệ | mà không biết tuồng chỉ (lu) 
Ngẩn ngơ hỗn phách vật vờ (—) (xẻ) 
Nửa buồn xa bạn nửa hổ phận nam nhị (iu) 
Lớp II 
c Tôi cũng nghĩ như anh (thu) 
Phận làm trai phải biết nợ nước thù nhà (xàng) 
Phải dám chiến đấu mới gọi là (—) (xàng) 
Chớ ở nhà hoài thì có ai đi đánh giặc (cộng) 
Thôi tụi mình sẽ đì đợt sạu (u) 
Vậy ngày mại tụi mình đi ra tiệm (cộng) 
Mua vải may bộ đổ “kẻng” (—) (cộng) 
Để chiều chiều đi xóm “lấy le” chơi (xang) 
ối trời ơi í thôi ông bạn tự) 
Tôi có khúc vậi “phin đờ phin “xanhhkm  w) 
Mướn cô Dung may mà cổ không lãnh (cống) 
Tôi hỏi tại sạo thì cổ cắn cắn móng tay (xang) 
¬ Thật rất có duyên (xê) 
Cái miệng cổ cười như hoa mới nở (cống) 
Cổ liếc mình và nói nghengọtxớt (cống) 
- Em may cho anh bệ đồ khác đẹp hơn (xang) 
= tôi khoái chí hỏi dần (xê) 
Đồ gì đẹp em nói cho anh nghe (iu) 
- Dạ, bộ đồ này em tặng cho anh _ (iu) 
Là bộ áo quận của giải phóng quân | (hu) 
Lớp IV 
= Ha ha, vố đó quá đau (lu) 
Nhưng anh ơi dẫu sao cũng ở xóm mình (đàng) ` 
Thảm cho tôi nợi xứ lạ quê người — (zảng) 
Số là tháng rồi tôi đi bán đạo (cộng) 
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43. 


44. 


45. 


46. 


Äi. 


48. 


40 


Tên 
Tên líu 
Xàng liu 
Xàng liu 
(Tôn 
Xê xang 
Hò 
Xê 
Tên 
Ú iu 
Lìu 
Ú liu 


(+) 


XANG) 


(Œ®) 
XỰ 
XĂNG 


Xáng tổn liu 
Uliu 
Xàng cộng 
Cộng xê 
Xang 
Xê xang 
Xang xự hò 
Tổn cống xê 
Xáng u liu 
Xư phạn là 
Là hò 
Xư phạn là 


A na B: 


43. 


44. 


45. 


46. 


LYã 


48. 


Vừa đến xã Tân Hưng Đông (u) 


Có cô nữ thanh trên bờ cổ hát ghẹo (cộng) 
— Hò ơd. thanh niên mà chèo xuông bán đạo (cộng) 
Nỡ để cây ép em cho ông lão ổng gùi (xàng) 
" Trời ơi... chết được (xự) 
Ngặt vì danh giáp nước cạn xơ (xự) 
Phải sâu nhự ngã ba Tam Giang sông Thủ(cốn^g) 
Thì tôi ôm đá trầm mình cho nó yên thân (xang) 
Chết mà để giặc nó cướp nước mình (xê) 
Sống cho vĩ đại tụi mình đi tòng quận (iu) 
Mai kia cũng đưới ánh trăng rằm _ (ở) 
Hai ta ngồi lại luận bàn chiến công 
++ + 
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BẢN SỐ 6 


10. 


42 


C) 
Úliu 
Tôn 

Xế xáng 
Úliu 
Ú liu 

Xang líu 

Xê xang 
Tôn 
Ú liu 
Tên 

Xang líu 
Hò là 

Xàng liu 
Tên 
Ú liu 
Tần 


Tôn 


) 


Xế xáng 


TÂY THỊ 
(26 câu - nhịp 4) 


CỐNG 
+ 


®) 


Lớp ï 


Lớp H 


Tên LIU 
Xê cộng LỊU 
Xếxáng  LỊU 


Tổn u líu CỘN 
Tổn cộnglu U 
Tôn cộng liu XẾ 
Xangxêhò XÊ 

Cộng tồn LU 

Xánguliu CỘNG 
Tổn cộng xê XÀNG 
Liu XÊ 
Xang XƯ 
Xangxêhò XÊ 
Cộng xê XÀNG 
Xáng uliư CỘNG 

Cộng xê XĂNG 

Xêxang HỘ 
Xê xang tổn XANG 


Tôn 


UlEu 


+œ I= 


BÀI 6 


10. 


TIẾNG GỌI LƯƠNG TÂM 
Sáng tác: Lâm Tường Vân - 1990 
Điệu Tây Thi 
(26 câu - nhịp 4) 


Lớp I 
= Ta hiểu vì sao (tu) 
Người đời - trọng tiếng #oi lương tâm (thu) 
Tiếng nói chẳng có âm thanh (lu) 
Mà nghe nhân từ và trung thực (cộng) 
Hiền triết xưa đã có câu: (u) 
“Nhân chỉ sơ tính vốn lành" (xê) 
Nhưng khi vào đời đặp bã lợi dạnh (xê) 
Cái thiện mất dân mờ ám lương tâm (liu) 
Đến lúc suy vi thì lương tâm nổi dậy (cộng) 
Day dứt ăn nặn thì đã quá muộn màng (xàng) 
Sao cho bằng sớm biết hỏi tâm (xê) 
Ấy là lời lương tâm hằng kêu gọi tự) 
Phàm việc gì ta vốn chẳng ưa (zê) 
8 hì chớ nên đieo tai họa cho người (xàng) 
Ý quyền cao ngấm ngằm trù dập (cộng) 
Tranh danh lợi ám muội hại người (xàng) 
Dấu qua được luật pháp đương thời (hò) 
Cũng không qua được tòa án lương tâm (ang) 
Lớp II 
= Dù kẻ sát nhận tu) 
Đến giờ nhắm mắt xuôi tay (u) 
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11. 


độ 


13. 


14. 


15/2 


16/3 


17/4 


18/5 


19/6 


20/7 


21/8 


22/9 


23. 


24. 


25. 


26. 
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Tổn XẾ 
Xếxáng (+) 
Tổn CỘNG 
Xê xàng (®) 
Tên LIU 
Ú liu Ề 
+ 
Hò là XƯ 
Úliu XÊ 
+ 
XE 


Tên 
Xếxáng  @œ) 
Úlu CỘNG 
Ú liu (Œ®) 
Xanglíu  XỪ 
Xê xang XE 
Tôn LIU 
Úliu CỘNG 
Tồn CỔNG 
Xang líu XỪ 
Hò là XỰ 
Xàng LIÙ 
Tôn LU 
Uliu đ®) 
Tôn XỆ 


Tổn CỔNG 
+ 


() 
Tổncống (œ) 
Tồn  CỐNG 
Xê xàng đ®) 


Tổn LIU 
XàngÏu  (@œ 
Tôn LIU 


Cộngú (++) 


Xángtổn LỊU 
Uliu CỘNG 
Xê XANG 
Xế liu CỘNG 
Xáng uliu CỘNG 
Phạn ú xáng LIỤ 
Xang cống hò CỔNG 
Phan ú xáng LỤ 
Xáng ủ L⁄IU 
Uliu CỘNG 
Tổn cộnglu U 
Tên cộng liu XÊ 
Xangxêhò XẾ 
Cộng tồn LU 
Xánguliu CỘNG 
Tổn cộng xê XĂNG 
Láu XÊ 
Xang Xự 
Xangxêhò XE 
Cộng xê XÀNG 
Xánguliu CỘNG 
Cộng xê XÀNG 
Xê xang HỘ 
Xê xang tổn XANG 


Lớp IH 


Hò XÊ 

Líu cống xang XÊ 
Liu cống xê XĂNG 
Xê liu CỘNG 
Xánguliu CỘNG 
Cộng xê XĂNG 

Xánglu  XẾ 

Xáng xàng LIU 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


1. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


2Ä. 


25, 


26. 


Cũng còn 
Tự trách mình 
Cũng có kẻ 
Nhưng lương tâm 
Nên ngày đêm 
Hãy bình tâm 
Hãy sống 
Xử sự với đời 
Thương dân mịnh 
Hết cảnh đầu vợi 
Ai nỡ đành 
Hưởng giàu sang 
Có chức quyền 
Vị thân vị kỷ 
Lầm hoen ố 
Hủy hoại máu xưởng 
Làm xối mòn 
Đưa nước nọn 
Tiếp sức kẻ thù 
Mưu toạn 
Đỡ đứng thây ma 
Bắt dân tạ 
Ơi, Tổ quốc 


Có thể nào 
+ 


trăm lần không, 
Bốn ngàn năm 
Sáu mươi năm 
Hỡi thần dận, 
Hãy ra lay 
Quyết tâm 
Ấy là tiếng gọi 


có chút hồi tậm 
đã quá ư tàn bạo 
muốn giấu nhẹm suốt đời 
đã tỏ tường.sự thật 
luôn kêu gọi 
hãy cải ác hoàn lương 
cho đáng người cao thượng 
phải đầy đủ lương tâm 
lắm nỗi gian truân 
lại lâm cơn nghèo ngặt 
đục khoét cho đạng 
trên nước mắt dân lành 
hà hiếp nhân dân 
xét xử bất công 
thanh danh cách mạng 
chiến sĩ đông bào 
lòng tin của nhân dân 
vào vòng hệ lụy 
hí hửng nghênh ngang 
đổi ngược cuộc đời 
bọn người bán nước 
sống lại cảnh tôi đòi 
ơi dân tộc øiống nồi 
bó gối khoanh tay 


Lớp III 
Không không 
vạn lần không 
truyền thống quật cường 
đấu tranh giành được 
hỡi những tấm lòng cương trực 
đỡ đứng nước non nhà 
lật mặt lũ gian tà 
đêm ngày của lương tâm 


(hu) 
(cộng) 
(xàng) 
(cộng) 
(cộng) 

(u) 
(cộng) 

(iu) 

(lu) 
(cộng) 

(u) 

(xê) 

&ê) 

(iu) 
(cộng) 
xàng) 

(xê) 

đœự) 

&ê) 
(xàng) 
(công) 
(đàng) 

(hò) 
(xang) 


(xê) 
£) 
(xăng) 
(cộng) 
(cộng) 
(xòng) 
(xê 
(bu) 
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7 BẢN LỄ (HẠ) 


XĂNG XÊ 

NGŨ ĐỐI THƯỢNG 
NGŨ ĐỐI HẠ 
LONG ĐĂNG 
LONG NGÂM 

VẠN GIÁ 

TIỂU KHÚC 


A Ø Ơn pm R 


(7 bản Lễ còn gọi là : 7 bản Hạ, 
7 bản Cò hay 7 bản Lớn) 


LÝi 


BẢN SỐ 7 


KP 0 c0 092 VN cIÊ l TT 


`5 —¬ _e- mm === nh = km = mm — 
SG (@ mm G th Ð mC 
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C) 


Tổn 


U 


(Hò XÊ) 


Tồn CỐNG 


À 
Tôn 


U 


Tôn XÊ 


Cộng CỘNG 


Tổn 


ŨỤ 


(Hò XÊ) 
Là XỪ 
(Hò XÊ) 
Tên XÊ 
Là XỪ 
Là XỪ 


XÀNG XẼ 
(64 câu - nhịp 4 lơi) 
(Mỗi câu 4 nhịp 16 vợng cổ) 


Lớp I (20 câu) 


Xể xê xang XỪ 
Xáng u liu CỘNG 
Xang xê CỐNG 
Xê xang cống XÊ 
Xế xáng u liu CỘNG 
Xang xự xế XANG 
Cộng hu XÊ 
Xế xáng u liu CỘNG 
Xê xang XỪ 
Xang xê líu CỘNG 
Tên CỔNG 
Cống xê xang XỪ 
Xang cống líu XÊ 
Xang xê líu CỐNG 
Tôn XÊ 
Xể xê xang XỪ 
Tổn XÊ 
Xê xang cống XÊ 
Tồn XÊ 
Xể xê liu XẾ 


Là xử xang Xê 
Hồ là XƯ 
Líu liu CÔNG 
Ai BI: Ụ 
Công liu Ụ 
Xế xáng U 

+ 
Liu phạn U 
V+ 
Hò là XỪ 
+ ˆ 
Lầ xừ xang XP 
Hò XỪ 
+ 
Liu hu CỌNG 
Ú liu PHAN 
Xê xang XỪ 
Hò XỪ 
- + * 
Công công XE 
Hò XỪ 
+ 
Líu CỔNG 
Cống hò XÊ 
Xê xang XỬ 
Phạn U 
+ 


Cống xang xê CỔNG 
Xang cống líu XÊ 
Tổn cống xê XANG 
Liu cộng ú LỤ 
Xế xáng phản liu Ụ 
Uulu CỘNG 
Liu phạn xáng|1U 
Xang cống líu XỆ 
Cống xang xê CỘNG 
Xang cống líu XÊ 
Tỏn cống xê XANG 
Liu ú xáng Ụ 
Xang cống líu XÊ 
Xang cống líu XẾ 
Xể xê xang X 
Xang cống líu XỆ 
Liu cống xê XANG 
Cống xê xang XỬ 
Xang cống xê XANG 
Laău phạn xáng LIU 


BÀI 7 


(© @o m G@ pm 2 bị ï— 


Anh quân Đinh Tiên Hoàng (vờ) 
Dày công (u) - tảo thanh quản phiệt (công) 
(xô). Người ở (cống) 
Dòng đõi (cống) — văn hào phú thủ @&é) 
Ngài Công (6u) — Trứ xưa thân phụ (cổng). 
La cha @ở) — phải lìa cố hương đang) 


Bầu bạn (2) 
Còn thở (jJ 
LÓA 


ĐINH TIÊN HOÀNG 
Sáng tác: Trịnh Thiên Tư - Biên tập: Lâm Tường Vân 
Điệu Xàng xê (64 câu nhịp 4 lơi ) 
(Mỗi câu 4 nhịp 16 vọng cổ) 


Lớp I (20 câu) 


với viên điền &Ÿ) 
trí khôn linh động (công) 
Nhìn vào #3) 


Đường đường (xử) hổ phụ sinh hồ tử (ống) 


(xô) 
Dàn ra (¿) 
Làm trò 61) 
Dấu còn (q) 
tô) 
Bày ra 6x) 


(x6) 


Từ thuở (cống) Đỉnh Bộ Lãnh lớn khôn @x¿) 


từ) 
Lập thân (⁄J 


Làm soái (công) 
chiến tranh nhỉ đông 6>) 
nguyên soái chỉ hụy #&é) 
thơ ngây bé bỏng (cổng) 
Hành quân #£) 
lễ khao linh đình &#J 
Làm cho chú (cống) 


Gần ga @+) 
cánh tung mây rằng &) 


tục danh (2) Định Bộ Linh (công) 
hoành hành (ử) — của Thập nhị Sứ quận lá) 
Quán sở (cống) động Hoa Lự (tang) 
Sớm mất cha &) theo mẹ náu nướng (lu) 
làm quan Thứ sử ) thời họ Dương u) 
sống cháo tương (u vẫn thương quê mẹ (công) 
cuộc sống DU nhị đồng đã thôn (u) 
bày trò () bỉnh tướng chiến tranh (vê) 


nụ tương bí ) của hiền tài Đỉnh Công Tứ (cống ` 
đường đường (3) luông mẫu xuất luông nhí (xé) 
với binh tướng (cống) — là mấy anh chăn (ang) 


quân hai hàng (công) Dựng cờ lu 4u) 
bảo hai anh xiằng (3 — tay tướng công đ (& 
mà lòng bu) can dũng đáng Khen (ê) 
để thưởng công #6) anh em mình (s) 


truyền ầm &ừ — trâu của chú dải quận (@ê) 
phải phiền ly (đống — các bạn chăn (wang) 


mới lập nên k£) gia thất cho mình (ở) 
dân làng (q) đều kính nể tài Ông (ưng) 
hô hài (ú) tang bằng chí bại iu) 


À9 
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Là HÒ 

Tôn U 

Là HỒ 

Hò XƯ 

. mô không đờn 

Tồn CỔNG 
(Xề XỪ 
Xang XỆ 

Tôn U 

Tên XÊ 

. (Cộng CỘNG) 
Là XỪ 

@ẻ XỤ) 

Tên XÊ 

. (Cộng CỘNG ) 

Tôn U 


(Hò XÊ) 
Xể cộng (—) 
(Hò XÊ) 
Xề cộng (—) 
Tên U 
Tổn XÊ 
Cộng CỘNG 
Là XỪ 
(Hò XÙ 
Tên XÊ 
Cộng CỘNG 
Tên U 


Lớp II (lớp Hồ) - (16 câu) 


Tên là HÒ Hò xự (+) 
Ủu lu CỘNG '- Phạn Ụ 
Tôn là HÒ Hồ xự-đ+) 
Xang hò xự XANG Cống hò (+) 
Tên XÊ Líu CỔNG 
Xê xang cống XÊ Cống hò (+) 
Tên XÊ Xang XỪ 
Cống XÊ uXÊ Phạn 
Uu lu CỘNG Cộng ú (+) 
Xê xự TH NG Xê xắng Ụ 
tu XE Phạn ụ 
Xang cống xêXANG Cống líu (+) 
Tổn XÊ Cống cống XÊ 
Cống xê xang XỪ Xế xáng Ụ 
Liu XÊ Phạn U 
Xáng u liu CỘNG Hò XỨ 


Lớp III (lớp Xề ) - (28 câu) 


XẾ Tổn xế (+) 
Liu xể (—) Cộng Ụ 
+ 
XỆ - Tên xể (+) 
Liu xể (—) Phạn Ụ 
Ủu lu CỘNG Phan lu U 
Xê xự xế XANG Xáng xáng 
T + 
U lu XẺ Phạn 
Xang cống xêXANG Cống liu (+) 
Tổn XÊ Cống liu XÊ 
Cống xê xang XỪ Xế xáng U 
= + 
Cộng liu XẾ Phạn u (+) 
Xáng u liu CỘNG Hò XỬ 


_Xê xang HỖ 
Liu phan liu Ụ 
Xê xang HỒ 

Xê xang 
Liu cống xê XANG 
Xê xang XỨ 
Xang cống xê XANG 
Liu phạn xáng LIU 
Nho b Ụ 
Uuliu CỘNG 
Lâu phạn xáng LIU 
Xê xang Xự 
Xể xê xang XỬ 
Ủuliu CỘNG 
Liu phạn xáng LIU 
Xang cống líu XÊ 


Cộng lu XẺ 
Ủuliu XỆ 
Cộng liu XÊ 
Liu phạn th: HỤ 
Sh, phạn xã ví 
Uuliu CỘNG 
Liu phạn xáng Km 
Xê xang XỰ 
Cống xê xang XỪ 
Tổn uliu CỘNG 
Liu phạn xáng LỊU 
Xang cống líu XÊ 


Lớp II (lớp Hò) - (16 cầu) 


21. Tài người (hỏ) vừa tùy thời (hô) vừa thuận (œ) với cơ tr (hò) 

22. Hiềm riêng (nu) chú không vui dạ (cộng) Bộ Lĩnh 6) giã từ lui M &u) 

23. Hoàng đô (ò) còn chờ ngày (hò) thành đại tụ) chí anh Bi ñhò) 

24. Nguyễn dẹp (xự/ an thời loạn ly &ang) kẻo toàn ñhò) đân gian truận (ê) 

25. (xệ) Ngài sang (+é) Bố Hải (công) — để tìm đường lập thận &2rg) 
26. Nhờ có (cống) — sứ quân Trần Minh Cộng &é) biết tài (hò) nên tin dùng (wừ) 
XIN.) bèn giao (xéJ bình quyên () — cho Bộ Lĩnh tùy nghỉ (vang) 
28. Một tay (xé) giữ an biên thùy @&2) vạn tướng (u) binh đều nề uy (lu) 

29. Trằn Minh (u) chúa công lâm bệnh (công) lại trổ l địao ngài chấn địn lÚ? 
30. Từ khi &ê) mất Trần Sứ quân &øng) — lễ tống chung ()  đápân nhân trọn (cộng) 
3l. (cổng) Bộ Lĩnh truyền &#) mộ tuyển §u) lượng tài giúp thêm (u) 
32. Ngài định (xử) tập trung toàn quân @øng} — nơi tử lý (công) Hoa Lư dộng (t) 

3. @ đầu tiên &6) cảnh cáo khuyên (&ê) các Sứ quân quy hàng () 
34. Chớ nên (xé) gây chiến tranh lan tràn @wt) có lý đâu l0) nước nhà ly loạn (công) 
35. Quân thập nhì (cổng) — cố xưng hùng &Ở nên bè phái wu) bao làn dấy bịnh (iu) 
36. Nồi đa (z) nên ta xáo thịt (công) phải bài tử (ừ) cho sớm mới xong #) 


Lớp IH (lớp Xê) - (28 câu) 


3í. 2 Cá tài & lại chuộng (cổng) nhân bi ( 

38. Rường cột (cóng) thêm hoài (vê) lập chí ( cương nghị như ngài kê 
39. &ð Tráng cường &Ÿ) hành (cộng động phi thường (© 
40. Đầu ngựa (công) không nhường (tẻ) ngài nổi dạnh (u — làVạnThắng vương (iu) 
4I. Vì ông (u) thắng luôn lắm trận (ông) — chỉ một năm (u đã bình định xong Ôi 
42. Từ đây (x) sơn hà nhất vương @øng) — chúa đóng đồ l0) ở Hoa Lư động (cộng) 
43. Đại hiệu (công) Đỉnh Tiên Hoàng (xế) Nam Đế wuJ Đại Cô Việt bang (lu) 
44. Tàn đời @x) vua Tàu Hậu Chụ (x2ng) Khuôn Dẫn 2) lên ngôi W (ừ) 

45. ( Là vưa (r) Thái Tổ dạnh (é)  `Tống bang siêu cường 3) 
46. Nhà Hán xưa @&é) ác tham không lường (z) đã nhìn mạ (w chúa ta tiên lu (cộng) 
AT. Nội loạn (cổng) đã dẹp rồi @tẺJ còn lọ (u) điặc ngoại xâm (lu) 


48. Đã ngàn nặm (u)  họahoằn Bắc thuộc (cống) — Tần, Hán tội (ừ nay Tổng khác chỉ (¿) 
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49/9 Hà XẾ 
50/10 Hò XỪ 
51/11 (Hò XÊ) 
52/12 Tổn XẾÊ 
53/13 LàXỪ 
54/14 Là XỪ 
55.  (Hò XÊ) 
56. Tổn CỘNG 
57/15 (Xề XÙỪ) 
58/16 Tổn XỆ 
59/11 (Hò XÊ) 
60/12 Tổn XẾÊ 
61/13 Là XỪ 
62/14  LàXỪ 
63.  (Hò XÊ) 
64. - Tổn CỘNG 


52 


Đoạn hồi thủ 


Là XỪ 
Xang xê CỔNG 
Tổn CỔNG 
Cống xê xang XỪ 
Xang cống líu XÊ 
Xang xê líu CỔNG 
Tôn XÊ 
Xê xang cống XÊ 
Tổn XÊ 
Cống xê xang XỪ 
Tôn CỐNG 
Cống xê xang XỪ 
Xang cống líu XÊ 
Xang xê liu CỔNG 
Tồn CỐNG 
Xê xang cống XÊ 


Xừ xang XỆ 
Hò XỪ 
án + 

Lầu liu (+) 
Liu PHẠN 
Xê xang XỪ 
Hò XỪ 
+ 
Liu CÔNG 
Cống hò XÊ 
Cống lu XÊ 
s1 
Hò XỪ 
+ 
Lầu lïu (+) 


Liu PHẠN 
: + 


Xê xang XÙ 
Hò XỪ 
Š + 
Lấu lu (+) 
Xế xáng U 
++ 


- Những câu: 49 đến 54 và 57, 58 là trùng câu 9 đến 16 
— Những câu : 59 đến 62 trùng với câu L1 đến 14 
- Chỉ những câu 55, 56, 63, 64 là đờn theo bản. 


Xang xe CỔNG _ 
Xang cống líu XẾ 
Cống xê XANG 
Lñu u xáng HU 
Xang cống líu XÊ 
Xang cống líu XỆ 
Tổn cống xê XANG 
Cống xê xang XÙ 
Cống xê xang XU 
Xang cống líu XÊ 
Cống xê XANG 
Liu u xáng Ụ 
Xang cống líu XÊ 
Xang cống líu Xê 
Cống xê XANG 
Liu cộng ú LỤ 


Đoạn hồi thủ 
lồ câu - có trùng từ câu 49 giống câu 9 


và tiếp theo các câu khác đều có ghi số câu giếng kèm theo 


49, (xé) Thạnh trị thái bình ở) được sốngan vi ê) ước mơ muôn thủ (cổng) 
50/, Lòng tham siêu cường (rử)để gì lại bỏ (cống) chẳng chóng thì chảy (} ngựa cũ đã quen 
51, (xê) Là tiểu quốc (công) đù ta có q (cổng) tài trí hy sính (xang) 


52/,„ Khí bão dông đ) ập xuống tiểu thuyền @#J cũng khó lường (phản) __ vữnglái vượt qua ) 
53, Khôngchờ é#ử) nướcđãdếnchấn/z2  sửđậpghànhýg) nếu chẳng thấy xạ 6Ø 
54/, Đối sách giao hòa (khiêm nhường nhân nghĩa (cổng)để bảo tên () — nòi giống giang sạn tê) 


55, (xê) — Bèn sai #Ø con trai trưởng (cống) — Việt Nam vương (vang) 
56.  Đisứ(cống} sangTàuTôngvương x¿ng)  banggjao &) Tống - Việt thân tình () 
BÌNn (xừ) Tống vương (x£) mát mặt lòng vú (kê) tiếp đón ân cần ) 
SŠ/, Thản phong (zé)tước riêng cho Đình Hoàng @) chủ hậu 3 Giao Chỉ quận công (rô) 
59/ (xô) Từ đó (cống) Tổ quốc (cổng) an lạc âu œ (xang) 
60/, Anhquàn@2j  ĐinhTinHoàng@j  giữyên cơ đồ (phạn) Đại Việt Nam tạ iu) 
6l, Từthời(@@ Phù Đổng Thiên vương (xé) cối ngựa thun (xử) đẹp bọn giặc Ân (xô) 
62/„  Naylà(&ử) cậu traiĐinh Bộ lĩnh (cống) ngọn lau phất cờ () — dẹp loạn sứ quận tô) 
63. (xê) Dầu đã (cộng) trải bao đâu bể (cống thắng bại tần voná (rang) 


64. Tổ quốc lâm nguy (wó) đều cóanh hùng &j — giốngnòiÂuLạc(j  trườngtổnđến nạy (iu) 
Kế = ++ 


BK) 


BẢN SỐ 8 


SOI no la on. À4 


mm BH BïjïjB7nẽE nh 
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Tôn U 
Tổn XÁNG 
(Tồn U) 
Tần lu XÊ 
Tổn U 
Tổn U 
(Tên U) 
(Tồn XÊ) 
Liu CỘNG 
Tồn CỘNG 
(Xự XỤ) 
Tổn XĂNG 
Tồn U 
Tổn LIU 


(Cộng CỘNG) 
Tôn là CỘNG 


Ú Liu CỘNG 


Tồn CỘNG 
(Xự XỤ) 


NGŨ ĐỐI THƯỢNG 
(61 câu ~ nhịp 4) 


Lớp I 
Ủ u Liu CỘNG úLuXÊ — láuuXángLIU 
Xể Xáng Xáng U Xế Xáng (đœ) Công Liu Ụ 
Tên XANG Cống Xế XỆ Cống xê Xang HỘ 
Xáng Xáng U Ủu Œ@) Liu Cộng Ú LIỤ 
UuLiu Ụ Xáng Ù ) Tôn u (+) 
XángXángCỘNG  IiuLiu CỘNG Xáng Công Liu Ụ 
Liu XỪ Xang xê CỘNG Líu Cống Líu XẾ 


CốngLíuXÊ  Tổồn là CỔNG (chụp) Tôn xê d)@9 
Tổn CộngXềXÀNG  Lúu lạu HÒ Liu Xự XANG 


Liu ú Lìu XẾ Cống hò XÊ Cống Xê Xang XỰ 
Tên XẠNG Cống Xế XẺ Xể Xê Tên LU 
Xáng Xảng U ỦU CỘNG " Ủu UU 


ỦUlLiuCỘNG  LiuLiu CỘNG Liu Xử CỔNG 
Lẩu Liu Liu XÊ XeXếXÀNG  XẻLiu CỘNG 


Tần LỊU Liu LU Liu Cộng liu XÊ 
Tên u (—) XếXè XÀNG Cộng Ú LỤ ` 
Lốp II 
Liu Líu CỘNG Cộng (+) Lầu Tổn LỊU 
Lìu Liu XẾ Cống hò XÊ Cống Xê Xang XƯ 
Tên XANG Cống Cống) XÊ Xể Xê tồn LIU 


BÀI 8 


TÂM ĐỨC BÁC HỖ 
Sáng tác: Lâm Tường Vân 
Điệu Ngũ đối thượng 
(61 câu - nhịp 4) 


Lớp Ï 
1. Visao0 tinh quân Bắc Đầu (công) Nguyễn Tất Thành (vê) mới sinh Pa (lu) 
2. Thì Tổ quốc (táng) Việt Nam ta (0) đã về tay 6) ` thựcdân Lang Sa (0) 
3. — Mấy phen (xang) khởi bịnh (xê) chống xâm loàn (hò) 
4. Yên Thế (xứng) Cần Vương, Duy Tân(„) — đều tiêu tan (u) dưới gót thực: dân (u) 
5, Người trai (u) tỉnh Nghệ làng Sen (zJ SUy tư không giống cha ông () 
6. Nước mất(w) phải tìm đường (công) — cứu nước ạị (cộng) — sào huyệt lũ xâm lăng (u) 
T: — Nguyễn Tất Thành x2) quyếthiến đăng đé) 21 tuổi xuân (xé) 
8. — Đến Paris (xé) Không định kiến (cống) thị phi @) 


9. Học hỏi những (cổng) kiến thức cao kỳ (xảng) — để sau này (hò —— chống lại đặc Tây (xang) 
10.Trân trọng (công)  mơướctinnhân&j thếgiớiVi Cộng () — dại đồng nhân loại (œ 


11. — Chủ nghĩa Mác-Lê (xang) đuốc cứu nước (tống — sáng soi đường (hò) 
12. Bônba@&# vận động liên mịnh () — đấu tranh đời (xô) độc lập tự dọ (iu) 


13. Hạnh phúc (uJ cho các dân tộc (cộng) xây dựng xã hội (cộng) không người bóc lột (công) 
14. Từpay(  chàngNguyễnTấtThành(xỞ xưngdanh&@)  làNguyễn Ấi Quốc (cống) 


15. — Hội nghị Véc-Xây(„) — Người công khai (4 trướcbọnxâm làn (ở) 
16. Bản yêu sách (xáng) 8 điểm (uj chống đông xing (&xê) thuộc địa của thực dân (iu) 
Lớp ÏI 

17. Không sợ (công) — quân thù ám hại (cổng) chỉ sợ (cộng) đân tộc lầm than (iu) 
18. Tờbáo(u) Người cùng khổ ra đi (xổ) Bản án thực dân 6é) và Đường kách mệnh (xụ) 
10. = Từnay (#øng) — tâm huyếtcủa Người (xê) với Tổ Quốc thân yêu (lu) 


35 


20. 
21. 
22. 
23. 
24. 


25. 
26. 
Ti 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 


33. 
34. 
35. 
36. 
3. 
38. 
39. 
40. 
41. 
32. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
18. 
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Tên XẢNG 
Tôn Ụ 
Tồn U 
(Mô không đàn) 
Tên CỔNG 


(Xự XU) 
Xang XÊ 
Tôn XANG 
Tôn U 
Tổn U 
Tôn LỊU 
(Cổng CỔNG) 
Tên là CỘNG 


(Mô) 

Tòn là CỘNG 

(Mô) 

Tên là CỘNG 
(CỘNG CỘNG) 
Tôn tàng TỊCH 

(Mô) 

Tên U 
(Tồn XÊ) 
Xử ©¬) 
(Cổng CỔNG) 
Tôn Tàng TỊCH 
Liu Liu CỔNG 
Tôn CỔNG 
(Mô) 
Xang —) 


Xáng Xảng U 

Ủ U Lâu CỘNG 

Liu Cộng LIU 
Tồn CỔNG 
Lìu Liu XÊ 


Lớp II 
Là HÒ 
Xang Líu XỰ 
Cống Cống XÊ 
Xáng Xáng U 
Ủ u Liu CỘNG 
Lầu Liu Liu XÊ 
Tồn LIU 
(Chụp) Tổn U (*) 


Lớp IV 
Tôn U 
Tổn U ) (®) 
Tổn CỘNG 
Tồn U (— (*) 
Tổn CỘNG 
Tổn U () (*) 
Tên U 
Lìu Cộng LIU 
XÊ XANG 
Xang Xê (—) 
Liu XỪ 
Tổn Xê (—) 
Cống xê XẠNG 
Liu Liu XÊ 
Tên ỤU 
Xáng Lìu (—) 


ỦU Liu CỘNG 
+ 


Liu Líu CỘNG 
„nụ ltu LIU 
Lẩu Liu (+) 
Cống hò XẾ 

+ 


Là là HỘ 
Xàng LIỤ 
Xê Xang XỰ 
U Liu CỘNG 
Láu Lâu CỘNG 
Xê Xế XĂNG 
Liu lẩu LIU 
Ú Liu PHAN 


Uủ Ự 

Xế Xế XÁNG 
Liu Lâu CỘNG 
Xáng Xáng Ụ 
Liu Liu CỘNG 
Xế Xế XĂNG 
Xáng Xáng kì 

Liu Lầu mủ 
Xê Xế XANG 
Xê Xế XĂNG 
Xang Xan§ (+) 

Liu Liu (+) 

Là là Hò 
Cống hò) XÊ 
Ủ ụ 
Liu tên ụ 


Úủ LIỤ 
Liu Xừ CỔNG 
Liu Cộng Lịu XỆ 
Cộng Xê XĂNG 
Cống Xê Xang XỤ 


Là Xự XANG 
Cộng xề XAN G 
Xê Xế XANG 
Liu u ú ỦỤ 
Liu Xừ cổNG 
Xề Líu CỘNG 
Liu Cộng liu XÊ 
. Liu phan U tổ: 


ULiu Ụ 
Xếu Liu 
Liu Liu ụ 
Ủu Liu CỘNG 
Liu Liu l 
XếXáng kHỦ 
Ủu Liu CỘNG 
Liu Cộng lu Xê 
Xê TẾ Xự 
Xê Líu CỔNG 
Xê Xang CỔNG 
Cổng Lâu X§ 
Là hò Xự TG 
Cống Xê Xang XỰ 
ƯU Liu Ự 
Xáng Xáng Ụ 


20. Luồng gìó mới &óng) thúc gíụcquêhương(„j — thứctỉnh (cộng) nhân dân Đông Dương (lu) 
2l. Mẹclền(iuj  nhiềutổchứcáhmang(công) nổi dậy (cộng) chống bọn cai bì (công) 
22. người về nước (công) mùa xuân ba mươi (iu) Cộng sản Việt Nam (u) — chính đảngra đời (xô) 
3. — Ngọn lửa Xô viết (cống) Nghệ An b2 _  khổngha lừng danh (xang) 
24. Thế giới (cống) chiến tranh thứ hại &é)  khởinghĩa Bắc Sm () — Namfỳthất bại (ai 


Lớp IH 

25. — Phong trào (hò) đang hài (hò) đẫm máu đau thương (xang) 

26. Vìsao œ2) cứu tính vĩ đại) — lạitrởvẻ nước (cộng) — chỉ đạo phong trào (ràng). 

27. Từtrong &2 thất bại đã quà (ê) thành bài học 0) cho tương lại đang) 

28. Đểcho(z) khởi nghĩa thành công (J_ chuẩn bị thực lự (cộng) — đốn bắt thời cụ (u) 

29. Thếgiớ @) chiến tranh kết thúc (công) bọn phát XI (công) bị thua trên (cộng) 

30. Thờ cơ(u) khởi nghĩa đến rồ &ô) Đại Cách mạng (ràng) tháng Tám thắng lự (cộng). 
=' —) Hỗ Chí Mịnh (j với cờ vàng sao (lu) vụt hiện trên đời 2 

32, Nào ai biết Cụ (công) bai /) Nguyễn Tất Thành (shạn) Nguyễn Ái Quốc là đây (u) 

| 33. Èj Ngon đuếc thiệng (J đã xua tạ (u) bóng tối trắm năm (u) 

34. Nghĩvềvua chứa (ng) — PhươngTây(u) La-d nước Pháp (váng — Ni-cô-lài nước Ngo (u;) 

3. (—) Sau cuộc Cách mạng (cộng) đều lèn đoạn (cộng) đầu đài tử vong (u) 

36. Vậy mà Bảo Đại (công) nước la (1) bác Hồ dung thạ (u) còn phong chức trọng (công) 

3i. 3 Tâm đức rộng (cộng  lầmxúc động (công) đại thần với sĩ phụ (u) 

38. Dầu ở hải ngoại (ch) cam g0 (1) cũng về Việt Nam (tảng) theo Cụ HàChí Minh (lu) 

39. €) Tháng 9 bốn lầm () dân tộc b (u) vui mừng độc lập (công) 

40. Nhưng giặc Pháp)  chẳngđểtayên(ñj  gâyhấnmiền Nam (íu) và lan khắphba miền (xở 

4L ©) Nhân dân lạ &mg) — đàbÈgáibi(emg) — mộtồngchốnggic Ba 

42 Thà@m - hy sinh &Ê) không cúi đầu (tàng — làm thânnô Ệ (công) 

43. (— Thư Bác Hồ (xừ) bay đi (wang) — khắp cùng đất nuộc (cống) Xang 

44. Hỡi các cháu (cổng) các em (xé) cảm tử tu) cho Tổ quốc quyết snh (rô). 


45. Ôi nước mắt (công) chảy nghẹn trong lòng (vang) có ông vua nào (hò gọi dân nhưvậy đâu ! &xamg) 
46. Bao chiến sĩ (cống) trí thức gái tra) — ưỡnngự tiến lên (xê) theo lời Bác gụ (xự) 


4, C) Cả nước quyết tâm (0 súng gượn W) làm cuộc trường chính () 
48. Thấm sâu (x4n) trong tâm () không mất nào hơn (iu) là mất tự do (u) 
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* 


* 


_ 


(Mô) 
Xanổ Xê (—) 
Tồn XĂNG 

Tên U 
Tổn U 
Tên U 
(Tên XÊ) 
Tôn CỐNG 
(Xự XỤ) 
Tên CỔNG 
Tổn XANG 
Xáng Xáng TỒN 
Tổn tàng TỊCH 


Lớp V 
HỒ - 
Lấu Xự (—) 
Cống cổng XÊ 
Xáng Xáng U 


Ủ u Liu CỘNG 


Liu Cộng LIỤ 
Tổn CỐNG 
Líu Líu XÊ 

là HỘ 
Láu Líu XÊ 
Xể xê Xang LẦU 
Liu U 
Tên U (-) 


Là là HÒ 
+ 
Xâng Liu (+) 
Xang Xan§ (+) 
Lìu Liu CỘNG 
Liu Liu CỘNG 
Lâu Liu LIU 
+ 
Liu Lâu (+) 
Cống Hò XẾ 
Là là HÒ 
+ + ^ 
Cống hò XÊ 
„ + 
Ù Lu (+) 
U Lñu PHAN 
ỦU @@ 


Là Xự XANG 
Cộng Xe XANG 
Xự Xế xế XANG 

Uủ LIU 
+ 
Liu Xử CỘNG 
Lầu Cộng Lâu XÈ 


. Cống Xê XANG 


Cấng Xê Xang XỰ 
Lầ xự XAN G 
Cống xê Xang XỤ 
Xể phạn LJU 
Liu phạn Ù 

` + 
Xáng tồn U 
+ 


Những chữ CỘNG (Chụp) ngày xưa đọc là : Tổn tàng TỊCH Tôn U - (Dùng ngón tay chụp ngay 
phím CÔNG và vuốt nhanh xuống. 
Mô không đàn mà chỉ £õ thùng đờn. 


Lớp V 


49. C) Lời vàng (ðð) của Bác Hộ (hò) hợpvới lòng dân (xøng) 
90. Hysinh &@} khôn8 sợ ứự) chỉ lo tụ) nhiệm vụ không tràn (xưng) 
51. Những viên (xang) — tướng giỏi Lang Ša (xế) lài năng thu) chinh phục Việt Nam (xang) 
22. Cũng cam (u) thất trận Điện Biên (6) — tướng Đờ Cát (cộng) phải làm tù bình (iu) 
53. Pháp thua () xuống tàu rút chạy (cộng) - để quốc Mỹ (cêng) — nhảy vào xâm lược (cộng) 
54. Nước la() bị xẻ làm đôi fổuj nửa nướcxây dựng (cộng) rửa nước quại quần (xê) 
55. C) Đụng đầu lịch sử (công) Mỹ quân (u) mạnh nhất thế gian (xang) 
56. Quyết đột chủng (cử) giốngrồiVitNam&2) biểnmáunúixương@) ViệtNam thắng lý đẹỷ, 
57. ) Nhớhạihồi(ð) — GiaLong đang thời (hô) khôi phục ngôi vụa (rang) 


58. Trả thù đẫm máu (cống) bahọ Tây Sơn) — nhưngnhândân u (vê) — theo lờ Bác dạy ứự). 
+ 
59. Hàng triệu &ang) — binh sĩngụy quyển (hò) unø dưng (tu chung sống với nhân dân (lu) 


60. Dầu Bác Hà (xề) đi xa (w) mà lâm đức (cống) còn trong lòng Đ („) 
61. Trận thắng không rụng (cổngJmột đóa hoa („` nhờ công đức xì Bác Hồ chúng b (u). 
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BẢN SỐ 9 


18. 
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) 

Tên XANG 
Xế Xáng U 
Hò XỪ 
Xê Xang HÒ 
Cống Líu XÊ 
Ú Liu CỘNG 
Tên LỊU 
Xế Xáng U 


Hò XỪ 
Xê Xang HÒ 
Tên XƯ 
Ú HIU 
Tổn LIU 
Xê Xang XỪ 


Tôn U 
Xang Líu XỰ 
Tổn CÔNG 


NGŨ ĐỐI HẠ 
(38 câu ~ nhịp 4) 


Lớp I 
Lâu D 
Xể Xê Xang LẦU 
Liu u —) 
Xang Cống Láu XÊ 
Là hò Xự XẠNG 
Xang Xự Xế XANG 
tu Cộng (—) 
Xáng u Liu XẾ 
Liu u —) 


Lớp II 
Xang Cống Líu XỆ 
Là họ Xự XANG 
Xử Xự Xang LÌU 
Ú Xàng (—) 
Xáng U Liu CỘNG 
Xang Xê Líu CỘNG 


Lớp II 
Xáng U Liu CỘNG 
Xang Xê (—) 
Lầu Cống Xê XANG 


Xế Xán8 (+) Công Liu Ụ 
Ú Liu CỘNG Liu Xề Cộng IU 
Xế Xán§ (+) Công Lìu Ụ 


Cống Xê Xang Xự Xang hò là Xự 


Xê Xang XÙ Xang Xê Cống XANG 


Lìu Xáng Ù Liu Xề Cộng LU 
Ú Láu Œ Xề Liu CỘNG 
Ú Liu CỘNG Liu xề Cộng LỊU 
Xế Xáng (+) Công Liu Ụ 


Cống Xê Xang XỤ Xang họ Xự XANG 


Xê Xang XỪ Xang Xê Líu XỰ 
ÚliuCỘNG lu Xề Cộng LIỤ 
Xê Xang XÙ Xang Xê Líu CỘNG 
Cống XÊ Xang hò Xang Xử 
Tỏn LIU Xáng U Liu XÊ 
+ + 
Líu Xê +) Xang Xừ hò XỬ 
Xử Xan6 (+) Cống Líu XÉ 
Cống Lâu (+) Xê Xang XẾ 


BÀI 9 


tÐ co m Có 0 mm 6 bọ 


10. 
11, 
l2. 


Š ‹ ly 


14. 
1. 


16. 
Lữ, 
18. 


Mủa thụ 
Khởi nghĩa 
Hà thành 
Sài Gòn, 
Chính quyển 
Cði ngựa sắt 
Nộp ấn kiếm 
Xóa sạch đời 


Ba Đình 
Quảng trường 
Chòm râu 
Hỡi quốc dân 
Ài cũng 
Bọn tham làn 


Trên tám 
Đã đổi 
Đấu (ranh 


CỜ ĐÀO THÁNG 8 
Sáng tác: Lâm Tường Vân 
Điệu Ngũ đối hạ 
(38 câu - nhịp 4) 


Lớp I 
Trăm năm (/) Đất nước + đày bóng đèn (u) 
tháng 8 đổi đời (ðu} Trong địa ngục triệu người vùng lên (lu) 


đập xiềng đông (u) Giành chính quyện trên tay Nhật, Tây (u) 
chiến thắng liệt oanh (xé) Truyền đi sức mạnh Bắc, Trung, Nam Vật (œ) 


Huế, khắp đó đây (rang) Cờ đạo phất phới tung bạy (vang) 
đang buổi phôi thai (xzng) Phù Đồng vụt đứng vươn vị (liu) 
lẫm liệt (cổng) Buộc Bảo Hoàng Vĩnh T hụy (cộng) 
thoái vị Vương triều (xẻ) Xin được làm công dân tự úp (Eu) 
thực phong (u) Dựng dời dân chủ nhân dân (u) 
Lớp II 
một sáng tình anh (x) — Khắp nơi cuồn cuộn kéo về Thủ độ (vang) 
rực rỡ cũ sao (xang) Bóng Người đài cao lằng lộng () 
tiên phong điệu hiển (iu) — Vàng trán rộng mắt ngời ánh sạo (lu) 
đồng bào (xàng) Tạo hóa sinh ra nhân lại (cộng) 
có quyển hạnh phúc (công) Tự úo bình đẳng loài người ( 
đế quốc (cống) Xâm lăng thống trị dân mình tô) 
Lớp II 
mươi năm nô lệ (cộng) Hôm nạy mới được ngắng đậu (qừ 
nhiều máu xương (vẻ) Dântộc Vt kiên cường hiên ngang () 
bên bị kiên gạn (xang) Mới có ngày vinh quang hôm nay (xô 
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19. 
20. 
21. 
22. 
25. 
+1. 
25. 
26. 
2. 


28. 
29. 
30. 
31. 
T 0D, 
33. 
34. 
35. 
* 36. 
3z, 
38. 


Tổn LIU 
Tên LỊU 
Ú Liu CỘNG 
Hò XỪ 
Xê Xang HÒ 
Tôn XƯ 
Ú LU 
Cống Líu XÊ 
Tổn U 


Tôn U 
Xang Líu XỪ 
Tên CỐNG 
Ú Liu PHAN 
Tổn XANG 
Ú Liu CỘNG 
Tồn CỐNG 
Xê Xang HÒ 
Tổn XANG 
Xế Xáng U 
Xề Liu CỘNG 


Xáng Ú Liu CỘNG 
Tổn Cộng Xề XÀNG 
Ú Liu —) 
Xang Cống Líu XÊ 
Là hò Xự XẠNG 
Xử xư Xang LÌU 
Ú Xàng (—) 
Xang Xự Xế XANG 
Xáng U Liu CỘNG 


Lớp IV 
Xáng U Liu CỘNG 
Xang Xê hò XÊ 
Líu Cống Xê XÀNG 
Xáng liu (-) 

Xể Xê Xang LÌU 
Liu Cộng (~) 
Líu Cống Xê XANG 
Là Hồ Xự XANG 
Xế Xê Xang LÌU 
Liu U —) 
XểU CC) 


1) Các câu 10, 11, 12 giống câu 4, 5, 6. 
* Các cầu 2, 24, 32, 36 có giai điệu : TỒN XANG Xể Xê Xang LÌU. Khi đờn phải bấm phím XỰ và nhấn 
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Hò là XỮ 
Ú Liu CỘNG 
Ú Liu CỘNG 

: Cống XÊ 
Xê XanE (+) 
Ú Liu CỘNG 
Xê Xang (+) 
Xê Xang HỖ 

Tôn ụ 


Lấu Xê (+) 
Xử Xan6 (+) 
Cậng Lâu (+) 

Ư Lúu (+) 
Ú Liu CỘNG 

Liu Xánã Ụ 

Cống Líu (+) 
Cống Líu (+) 
Ú lâu CÔNG 
Xế Xán (+) 

Xế Xáng U_ 


Xang Cống Líu XÊ 
Liu Xề Cộng LỊU 
Liu Công Liu Ụ 
Xang hò Xang XỤ 
Xự Xế XĂNG 
Liu Xề Cộng LỊU 
Xự Xế XANG 
Là họ Xự XĂNG 
Xáng u Liu Xử 


Xang hò là XỪ 
Cống Líu XỆ 
Xể Cộng LHU 

Phàn Liu Ụ 
Lâu Xề Cộng LỊU 
Liu Cộng Lìu Xt, 
Xê Xang XỬ 
Xê Xang XỪ 
Liu Xề Cộng LIU 
Cồng Liu Ụ 
Lầu Cộng Xáng LU 


mạnh ra XỦ thành giai điệu : Tồn Xư Xử Xư Xang LÌU. Đờn như vậy mới có hơi Hạ, không bị lai 


Tôi xin thay mặt dân tộc (công) Tuyên bố cùng thế giới năm châu (x¿) 
Việt Nam độc lập hoàn toàn (xg)  — Dântộc Vật cố quyển tự do (u) 
Ơi, niềm vui tợ chiêm bao {ø) Dân tậc mình có vị cứu tịnh („) 
Hết cuộc đời nô lệ tối tặm (xé) Đứng thẳng ln _ lầm mộtconngười @wỷ 
Dân tộc mình trẻ già gái trai (rang) Nguyện theo bước Cụ Hà Chí Minh (ang) 
Cùng nhau hăm hở xuống dường (lu) — Gái trai đồng phục đầu cài Kiô đu) 
Lớp lớp trong quân hàng (xâng) Lịch sử | z Sang trang (vang) 
Cùng nhau đỡ đứng giang san (xưng) Đem tài bồi đắp vinh quang (rang) 
Nhưng lũ thực dân cấu kết (cổng) Danh nghĩa Đồng Minh Anh, Ân tràn vào tê) 
Lớp IV 
Giải giớt quân đội Nhựt (cộng) Mật giao đo giặc Pháp tung hoành tư) 
Ngõ hẳu cướp lại nước ta (vé) Bát dân mình sống lại kiếp ngựa tậu (ô) 
Súng nổ khắp nẻo đồ thành (xàng) Ơi, Nam bộ được mấy ngày vú (lu) 
Nay lại phải cảnh đầu rởi (u) Dân B liêu tử sạnh (u) 
Tâm vông giáo mác lên đường (Ìu) Nam bộ nguyện lãnh phẳntiên phọng (ứu) 
Thể giết bọn xâm lược (công) Đêm 23 _ tháng 9 nổ bùng (xê) 
Nhưng quân ít vũ khí thô sơ (vang) Đành lụ ra khỏi Sài Gòn (xờ 
Giặclâylừng — tràn khấp đông tây (xáng) Chiếm hết các thị thành (xờ) 
Nonsông như chuông treo chỉ mành (ưu) Nhưng thành mất ta còn lòng dân (hu) 
Thể quyết chống xâm lăng (u) Rừng núi thành chiến khụ (u) 
Nam bệ kháng chiến từ đây (0) Cờ đào tháng 8 chắc trong ly (lưu). 
(Hết bản Ngũ đối hạ) 
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BẢN SỐ 10 


LONG ĐĂNG 
(40 câu - nhịp 4) 
(Có thể phân ra 4 đoạn để học và đàn được dễ dàng) 


Đoạn I 
| Tồn U Ủu Liu CỘNG 
Ẵ; Xang Líu XỪ Xang Xê (—) 

3 Tồn CỔNG Liu Cống Xê XẠNG 
Á, Ú Liu PHẠN Liu U —) 
015/1 Tổỏn U Ủ u Lìu CỘNG 
6/2 Xang Líu XỪ Xang Xê (—) 
Fó Tên CỐNG Liu Cống Xê XANG 
8. — Tên XangCỐNG Líu Xê (` 
*Q, Tôn XANG Xể Xê Xang LÌU 
10. Xế Xáng U Liu U (—) 
211.  Tồn là CỘNG Tổn U —) 
12⁄8  Tồn Xang CỘNG Láu Xê (—) 
*13/0 Tên XANG Xể Xê Xang LÌU 
1410  XếXángU Liu U ) 
lỗ. Ú Liu CỘNG Liu U (—) 
16. — XềLiu CỘNG Xáng U (—) 
Đoạn II 
l7, Tồn U Ủ u Liu CỘNG 
18 Cộng CộngXỀ Cộng Liu (—) 
19. Tổn XÊ Xang Xự Xế XANG 


20. Ú Liu CỘNG Liu Cộng (—) 
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Lầu Xê (+) Liu hò Xang XÙ 
Xừ Xang œ) Cống Líu XE 
Cống Lâu XE Cộng Liu U 

XếXáng Ụ Liu Phạn Xáng LU 

Líu Xê (+) Liu hò Xang XỰ 
Xừ Xang (+) Cống Líu XÊ 
Cống Líu (+) Xê Xang XÊ 


Xê Xang XÊ Tên Cống Xê XANG 


Ú Liu CỘNG Liu Xề Cộng LỤ 
Xế Xánổ (+) Công Lâu Ụ 
Hò là Xỹ Xang Cống Líu XÊ 
Xê Xang XÊ Ÿ Tổn Xê XANG 
Úu Láu CỘNG Liu Xề Cộng LỊU 
Xế Xáng (+) Cẳng Liu Ự: 
Ú Liu CỘNG Liu Cộng Liu 
Xế Xáng (+) U Xáng LIU 
XángU@)  LiuCộng Liu XÊ 
Ú Liu œ) Phạn Ú LIU 
Xế Xáng (Œœ) Cổng Liu Ụ 
Luliuqœ  XâầngLiu CỘNG 


BÀI 10 


CHỈIN NAM LAM MỌT ĐIỆN BIEN 
Sáng lác: Lâm Tường Vân 
Nhạc theo sách Trịnh Thiên Tư 
Điệu Long đăng 
(40 câu - nhịp 4) 


Lớp I (16 câu) 
| Giỏ trang íuj — sử vàng quân đội (công) (Mấy mươi năm) kệ) qua mấy chặng đường (q) 
2. Cùng chung một (xử) bào thai (xé) Trong lòng táng) mẹ Việt Nam (xô) 
3.  Cùngchung(cống một Cụ Hà ng) Mà mỗi miễn (rẻ) trang một tên riệng (u) 
4. Ngày đầu vừa (phạn) thoát thai (z) Với tên Tuyên truyền (cộng) giải phóng quận (iu) 
5 Năm 42(u} — hợp thành trung đội (cóng) Đứng không đáp (xê) gốc đa Tân Trào (xử) 
6 


Súng oảnh tầm sào (œ) lựu đạn dao găm (xé) Mà xem (xang) lẫm liệt oaí phong (xé) 
7. - Bốn ngàn năm (cống) hào khí cha ông (xøng) — Đương đầu hai tên (mù) — Phátxítthực đân trẻ) 
8. Tuyên truyền vận động (công) nhân dân (xé) Mật lời thệ (xê) cứu lấy non sông (rang) 


*9, Thời cơ @&øng)  Phátxítquyhàng(Ru} Tổng khỏi nghĩa (công) — giữa ngày mùa thụ (lu) 
10. Tuyêntruyền(u} giả phóng quân @j Mật trung đội trúng) thành Sư đoàn quần (u) 


11. Tiến vẻ chiếm lĩnh (cộng) — Thủ đô (œ Bảo vệ Hà thành (ay) Cách mạng thành công (xô) 
12. Từđó ba miền (cổng) ba tên +) Bắc Bộ 2) Tuyên tyền ải phóng qin án) 
#13. Miễn Trụng đứng) Đội cứu quốc đgàn (u) Nam Bộ tậng Cộng hòa Vệ bình (liu) 
14. Giặc Pháp tái chiếm (công) — nước ta (u) Toàn dân kháng chiến („J — theo lệnh Cha (u) 

15. Quân đội ba miền (cổng) từ nay (uj Vệ quốc đoàn (công) một tên chung (w) 


16, Võ đại tướng (w) tổng chỉ huy () Ba miền chung sức (áng) — đánh giặc Tây thu) 


Lớp HI (12 câu) 
lĩ. Cho hay(u) nghệ thuậtQuânsự(công) — Nhược tả (uj  dánh với hùng cường &ð 
18. Hình thành (cổng) ba thứ quân (iu) Chủ lực, Địa phượng (lu) và Du kích quận (u) 
19. Làm cuộc (xê) chiến tranh nhân dân (søng) Tình cá nước (xáng) — quân sống cùng dân (hu) 
20. Đánh giặc không kể (cậng) yếu mạnh (cộng) Đánh thế nào l2) miễn là giết đặc (cộng) 
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21. (Cộng Cộng) Tần LIU 

22. Cống XÊ Xang xừ Xang CỔNG 

23. Tổn U ủ u Liu CỘNG 

24. Cống CỔNG Xê Xang (—) 

25. Xang XÊ - Cống Xang (—) 

26. Ú LIU Ú Xầng —) 

78 Cống Lìu XÊ Xang Xự Xế XẠNG 

828.  ÚLiuPHAN Liu U C—) 
Đoạn II 

29/5 Tôn U Ủ u Liu CỘNG 

30/6 — XangLíuXỪ Xang Xê (—) 

31⁄7 Tển CỔNG Líu Cống Xê XẠNG 

32/8  Tổn Xang CỐNG Líu Xê (—) 
Đoạn IV 

33/9 Tổn XƯ - Xử xư Xang LẦU 

3410 XếXángU Lâu U C—) 

®35/11 Tổn tàng TỊCH Tổn U (—) 

36/8 Tên Xang CỐNG Líu Xê (_—) 

37/9 Tổn XANG Xể xê Xang LẦU 

3810 XếXángU Liu u —) 

239, Tổn tàng TỊCH Tổn U (—) 

40. Ú Liu PHAN Liu U (—) 


( Là câu giống câu trước, có ghí số kèm;theo. 


Xáng Xán§ (+) Liu XẾ 
XừXangœ) — XêLu CỔNG 
Xê Xang (+) Cống láu XÊ 
Xừ Xang ` Liu Cống Xê XANG 
XừXangXÊ  Liuú Xáng LIU 
Xê Xang (+) Xự Xế XANG 
Xế Xáng œ®) Cằng Liu Ụ 

Ủu@) Xáng Tên LỊU 

Líu Xê (+) Liu hồ Xang XÙ 
Xừ Xang (+) Cống Líu XỆ 
Cống Lầu (+) Xê Xang XÈ 
Xê Xang XÊ Tổn Cống Xê XANG 
Ú Liu CỘNG Liu xề Cộng LỊU 
Xế Xáng (+) Công Liu Ụ 

Hò là XỬ Xang Cống Líu XÊ 

Xê Xang XÊ Tổn Cống Xê XANG 
ÚLiu CỘNG  lúu xế Cộng LỊU 
Xế Xáng œ) Công Liu Ụ 
Xế Xáng (+) Công Liu Ụ 

Xế XángU  Liu Cộng Ú Lụu 


(2) Tản là CỘNG thành Tổn Tàng TỊCH (ấn phím CỐNG vuốt nhanh) 


(3)Ú Liu PHẠN là CỘNG hay OAN đều được cả, 


(*) Như các bài trước: Tổn XƯ Xử Xư Xang LIU (Ấn phím Xự mạnh ra XU). 


66 


21. — Chiến trạnh (/u) Toàn dân tráng) 
22. Lầm quán thù (cổng) thất điên bát đảo (cống) Hỗ tập trung (vang) 


ĐÀN Phân tánra(„) — bịt diệt gọn (cộng) Mấy phen trang) 
24. Tập trung phân tán (cổng) loay hoay (&øng) ta càng thắng (vê) 
258. ViệMinhđánh@Ø kiểu này (xựng) Nội các Pháp (x4) 
26. Thủ tướng chỉ mới (iu) mấy ngày (Xêng) Lại cạn túi (xang) 
27. Tìnhthếnày(w) cứ mãi dần dại (rang) Nước Pháp (xáng) 
28. Cầu thầy Mỹ 0hạn) tiếp tay (1) Một nước nhỏ (u 
Lớp IH 
29/5. — Việt Mính () sẽ bị tiêu điệt (Cộng) Chế lộ (Xô) 
30/6 Chuyệnđờ(X? đâu có giản đơn (X2) Khắp trên (Xang) 
31/7. Đầu đâu cũng có (Cống) Việt Minh (Xøng) lì không (Lu) 
32/8 Lầm sao diệt (Cộng cho nhanh (Xé) Bèn là (Xê) 
Lớp IV (8 câu) 
*33/9. Bủa giảng (Xang} lưới nhện khắp cùng (w)  Bótxâu chuỗi (Cộng) 
34/10. Ngở rằng vậy (9) là hay đu) Ngờ đâu (ráng) 
35/11. Đổn tiểu đội (cổng) — Du kích vừa tay (6) Địa phương quận (mỳ) 
36/8. Chiến trường Tây Bắc (cổng) đầu sôi (xé) Điện Biền (xê) 
*37. Thì ra (Xang) đã đến vận thời (8u) — Thực dân Pháp (cộng) 
38/10, Điện Biên Phủ (z) tiêu vong (w) Tướng Đồ m táng) 
39. Tại Hội nghị (Cộng) G10 neo (u) Pháp chịu thua (xáng) 
40. Kết thúc 9 năm (pñạn) — chiến tranh () Vệ quốc đoàn \) 


toàn diện trường lỳ (1) 
thì bị mất đất (cộng) 
chiến lược trở gay (xô) 
địch càng đau cay (xang) 
bế tắc lung ly (lu) 
bom đạn máy bay (xang) 
ắt phải nguy tạ (u) 
đánh cường quốc hai (iu) 


thuộc địa vững vàng (Xu) 
lãnh thổ Việt Nam (Xô) 
có tổng hành định (Xô) 
kế hoạch Na Và (Xang) 


nối liễn tầm By (Liu) 
Lô cốt sợi dây (u) 
đữ mảng càng hay (x¿) 
kêu cứu vơi vũ (xang) 
đến hồi cáo chung (iu) 
phải làm tù bình tu) 
Việt Minh hụ 
chiến thắng liệt 0anh (iu) 
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BẢN SỐ I1 


PS DU VU ÂU cà ch đêt 
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(Mô) 
Tổn U 
Xang Líu XỪ 
Tồn CỐNG 
(Mô) 
Tên U 
Xang Láu XỪ 
Tổn CỐNG 


(MÔ) 
Tổn XÁNG 
Xáng Xáng 

Tên là CỘNG 

(MÔ) 
Tên XANG 
Lẩu Liu (—) 

Xự Xang HÒ 
Tổn XĂNG 
Ú LÌU 
Xê —) 


LONG NGÂẦM 
(33 câu —- nhịp 4) 


Lớp I 
Là XỪ 
Xáng U Liu CỘNG 
Xang Xê (Hò XÊ) 
Láu Cống Xê XANG 
LàXỪ _, 
Xáng U Liu CỘNG 
Xang Xê (Hò XÊ) 
Lầu Cống Xê XANG 


Lớp I 
Xang XÊ 
Xể Xê Xang LÌu 
TỔN Lâu U (—) 
Tổn U (—) 
Xang XẾ 
Xể Xê Xang LÌU 
Xẻ cộng LIU 
Xự Xang (—) 
Xể Xê Xang LÌU 
Ú Xáng (—) 
Liu Cộnế (—) 


Xan§ (+) 
Lấu Xê (+) 
Xử Xang (+) 
Cống Líu (+) 
Xan§ (+) 


_, lấu Xê +) 


Xừ Xang (+) 
Cống Líu (+) 


Xang Xể (+) 
Ú Liu œ 
u m PHAN 
Xáng U Ụ 
Xang XỂ (+) 
Xáng Xáng Ụ 
Tôn ®) 
Cống Líu (+) 
Ú Liu œ®) 
Xừ Xang XE 
Xê Xang X 


Xê Lầu CỔNG | 
Xang hò là XỬ 
Cống Líu XÊ 
Xê Xang XỮ 
Xê Lìu CỔNG 
Xang hò N XỪ 
Cống Líu XE 
Xê Xang Xt 


Xế Xê XANG 
Xề Phạn LỊU 
Liu Phạn Ụ 
Xáng Tên Ụ 
Xể Xang XỪ 
ỦU1áu CỘNG 
Liu U Xáng LJU 
Xê Xang XÙ 
Xê Phạn UU 


Xang Cống xê XANG 


Xang Xê Hò CỘNG 


BÀI 11 


RẠNG DANH ĐỨC THÁNH TRẦN 
Sáng tác : Lâm Tường Vân (tháng 5 - 2000) 


Điệu Long ngâm 
(33 câu — nhịp 4) 


Lớp Í 

1 E5) Nồi giống Tiên Rồng (xử) từkhi đó) Hùng Vương dựng nước (cống) 
2 Trải bao() tang thương khốc liệt (cộng) bởi quân ) xâm lược nước ngoài () 
3. Đấtnước còn ( tổn sinh (xé) nhờ bao (eang) hào kiệt liệt oanh (x) 

4 Danh tướng (cống)Trằn Hưng Đạo vươn (xáng) — Rạng rỡ (ụ) Sử xanh muốn đời từ 
11. (—) Tên ngài (xử) Vanø xa 2) Khắp vùng Đông Ậ (cống) 
6/2. Chúa Nguyên Mộng (u)xua binh sát phạt (động) — Vua quan k2 Nam Tống quy hàng (wỳ) 
7⁄3. — Lại còn lầm @?) tay sal (xê) Dẫn giặc Nguyện (xang) xám lấn nước , (x¿) 

§.  Vóngựadậm (cổng nát lên thay &4ng) Chiếm Nam Ậ (Ìu) như trổ bàn ty &ê) 


Lớp II 
1 C© Việt Nam ta (zôJ Đất hạp đổ 
_*10 — Sảnsinhéq) ranhữnganh hùng (iu) Đánh tan (lu) 
11.  Cồn lưu truyền (ổn) bài thơ (j “Nam quốc sơn hà (cộng) 
12.Năm một ngàn hai trăm kệng tám ba (0) Bọn giặc Nguyên (u) 
13. (—) Y binh đông (+2) Thoát Hoan hở 


*14. Tướng Toa Đô (xang) đường biển kéo vào (fồu ) Ky bình (1) 

5, Bão táp (fu} chiếm đoạt Thăng Lạng (ñu) Vua Trần œ6) 

l6. Thương xót vì (ñð) lê dân (xeng) Nhân Tôn tô) 
#17 “Nếunhư@4mg}ọ bệhạmuốnhàng()  thìxin chém (hu) 
18. HưngĐạovựơng(uj thể quyết (xáng) Thống lãnh bịnh (xê) 
19, Lui (xê) một dặm (công) Để rồi 69) 


người không đông (xang) 
Tân, Hán, Tống xa (lu) 
Nam đế qŸ (u) 

lại dám kéo qua (u) 
kéo năm trăm ngàn (ừ) 
n#ập tràn trên bộ (cộng) 
Thanh Hóa ẩn thân (lu) 

có ý quy hàng ri) 

đầu thần trước # (iu) 

chốn giặc Nguyên (vang) 


tiến lên ngần địm (cộng) 
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20. 
ái: 
22. 
2: 
24. 
25. 
26. 
Tế, 


*28. 


29: 
30. 
31. 
S1 
33. 


Chú ý: 


(Mô) 

Liu Liu (—) 
Xế Xáng U 
Cộng Tên XÊ 
Tôn XÊ 
Xế Xáng TỔN 

7 (Mô) 
(Mô) 
Tổn XÁNG 
Ú Liu CỘNG 


Cộng CỘNG IN 


Tồn Cộng CỐNG 
Tên LỊỤ 
Cống XÊ 


Lớp IH 
Tổn 
Xề Cộng LIU 
Xáng U Lâu CỘNG 
Cộng Lu (—) 
Xang Xự Xế XANG 
Liu (—) 
Tổn XÁNG 
Tổn XÁNG 
Xể Xê Xang LẦU 
Lu Cộng (—) 
Tên LIU (—) 
Xê Xang CỘNG 
Xáng U Liu CỘNG 
Cống Xàng (—) 


ñ)- Mô là gõ song lang, không đờn 


(2)- Tên là CỘNG hay Tồn tàng TỊCH (Chụp phím CỘNG). 


XếXâng (+) ULñu CỘNG 


Tôn œ) Ú Xáng HỤ 
Lâu Liu CỘNG Liu Xể (+) 
Ú tu PHAN Lâu Phạn 
Xế Xáng Ù Xáng U (+) 
Cộng lâu U Xáng Tên LU 
Xế Xáng (+) Tôn lâu Ụ 
Xế Xáng (+) Tổn Liu Ụ 
Xế Xáng Œœ) ÙŨ Xáng Liụ 
Xô Xang (+) Xê Líu CỔNG 
Xáng (+) ULúu xỶ 
LluLuqy  XêXang CỔNG 
Liu Xang (+) Xê œ) 


XừXangXÊ Tổn Cống Xê XANG 
++ + 


* - Tên XÁNG Xể Xê Xang LÌU hay là : Tên XƯ Xử Xư Xang LẦU. 
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Lớp II 


20. (—) Quân thù (xỞ Từ bắc phương Wu) Viễn chính xứ l (cộng) 

21, Cổ cây (#u) — KhíhậuViệtNạm (lj Đất trời (:Ở) nào để chúng vận (f) 

22. Hưng Đạo vượng đu) phản công ào ạt (cổng) Chương Dương to (cộng) thắng giòn (rẻ) 

23. Cảm hồ “Hậm đ€) Tử quan (ñu J Khôi phục (phạn) lại Thăng Long (u) 

24. ThoátHoan(w) thành thấtkinh (xzng}  Chưi dầu vô ống (u) đào sinh (u) 

25. — Đuổi giặc thù (ý) đi xa (llu J Dân mình vú (u) hưởng âu c (liuJ 

26. Gì Phường lang sói &áng) — Dâu chết báng) không bỏ đã tâm (tj 

pX (—) Năm năm sau đó (áng) — Bọn chúng táng) lại kéo sang lu) 

28. ThoátHoạn(xj quân batrămngàn(w) Quyết tử trúng) trả thù Việt Nam (ữu) 

29. Hưng Đạo lại (cổng) ra trận (công) Cố giữ táng) Thăng Long yên tình (cộng) 

30. — Cùng với (cổng) Khánh Dư (i) Nhận thuyền vận lượng (lu) của giặc ở Vân Đản (rô) 

31. Bạch Đằng giang (công)phục binh cặm cộc (công) Nhận (iu) bốn trăm thuyền đặc (cộng) 

32. — ThoátHoan(fuj} Ả¡Nộibàn chếthut(cổng Lần thứhai (rang) thua Việt Nam “2 

33. Tagiữvững (ống) giang san (xạng) Nhớ công lào (xô cửa đức Thánh Trấn (xàng) 

Chú ý: 

* Câu 10 - 14 - 17 - 28 : Phải ca luyến như Ngũ đối hạ: Tôn XƯ Xử Xư Xang HÒ). (Âm XƯ là ở Cung XỰ 
hay U có nhấn mạnh sẽ ra XÙ). 


tại 


BẢN SỐ 12 


O6: 1 GƠy. Cho CỤ, loi cà 


15. 
16. 
(1) 1. 
18. 
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(Mộ) 

Liu CỘNG 
Xự xang HỘ 
Xanế Xê (—) 
Tên XÁNG 
Ú iu CỘNG 
Xự xang HỘ 

Xê (—) 


(Mô) 

Liu —) 
Xáng xáng U 
Công CỘNG 

Tên XÊ 


Xáng xáng TỒN 


(Mô) 
(Mô) 
Xế ) 
Tôn XẠNG 


VẠN GIÁ 


(47 câu - nhịp 4) 


Lớp I 
Tổn LỊU 
liu lu XẾ 
Xự Xan8 (—) 
xế xanØ(—) 
xế xáng LIU 
tồn cống xê XANG 
Xự Xanÿ (—) 


líu cống (—) 


Lớp 
Tôn U 
xể công LỊU 
xáng u liu CỘNG 
tôn líu (—) 
xang xự xế XAĂNG 


tôn lu (—) 


Lớp II 
Tôn LIU 
Xxan£ XÊ 
Xế xáng (—) 


xế xê xang LÌU 


Xế Xán# (+) 
Xê xan8 (+) 
Xự xang XÊ 
Xề xề XĂNG 
Xế Xáng (+) 
Xang Xự (+) 
Xử xang XÊ 
Xê xang XÙ 


Xế Xáng (+) 
Tôn U 
+ 
Lâu lu CỘNG 
Liu tổn U 
+ 
Xán§ xáng Ụ 
liu tổn Ụ 
+ 


xáng xáng ` 
xê xế XANG 
XẾ xỂ (+) 


xáng xáng Ụ 


Ulu XÊ 
+ 
Xự là HỖ 
tồn cống xê XANG 
Xề xàng CỔNG 
U lu XÊ 
+ 
Xê xan6 Hò 
cống xê XANG 
xang Xê líu CỔNG 


uliu CỘNG 
liu u xáng LỊU 
liu xế (+) 
xáng xánổ LIỤ 
Xắng u (+) 
Ắ áng LIU 
xáng xang _ 


xáng liu XE 
xế xế XÊ 
„ + 
xế xáng Ư 
+ 


xáng ủ LIU 
+ 


BÀI 12 


ANH HÙNG ÁO VẢI 


_Sáng lác: Lâm Tường Vân (tháng 5 - 2000) 


Điệu Vạn giá 
(47 câu - nhịp 4) 


eœ n CC CC mm Co bọ Í 


Lớp I 
C~ Ngàn năm (/) đất nước bán) 
Quốc hận (cộng) — Bắc thuộc kéo đài &Ở) mới tự đo bang) 
Dân tộc này kiên gan (xơng) đã đánh kê 
Nhưng cũng (—) không yên (x@ng) Bọn tham tàn 
Thừalíc LéChiêuThốnglưuvmg(fu) — Quỳgổi@&) 
TônSiNghị dẫn 200 ngàn quân &ang) chiếm đoạt (+) 
Tàn sát dân lành dã man (xợng) Thành Thăng Long 
Cơn (—) Quốc biến - (cống) Anh hùng 
Lớp II 
9, C) Tây Sơn (0) 


"10.  Cảmbinh(—) đánh đuổi giặc Thạnh (iu) Cứu dân 
II. Ngườnhùnganh xuất thân áo vải (cộng) Vươn cao ngọn 
l2. NămKýDậu đầu xuân (liz) Bọn giặc Thạnh 
lâ. QuangTrung truyền lệnh ba quân (xưng) Ăn Tết ngày 
14.  Cấptốchành quân nhanh (fu) Sẽ đón xuân 

Lớp II 
15. CC) Với mười vạn quân () ba trăm thớt vai 
16, C) Kẻ ngủ, người ăn (xé) Mà vẫn hành quận 
. Tựcđồ() đến nay (xđng) Võ tướnế (+) 
(1) 18. Từ đêm ưng) — ba mươi giao thừa (ñu) Năm đạo quận 


Việt Nam này @œê) 
lại bị đoạ đầy (hò) 
Tân, Hán, Tống Xưa (ang) 
Mãn Thanh lại đến (cống) 
bán nước cho Tàu tê) 
Thăng Long thành (hỏ) 
tan tác hoang sỹ (rang) 
xà thân cứu nước (cổng) 


Bắc Bình Vương Quang Trung Nguyễn Huệ (cộng) 


giành lại Thăng Long đu) 
cờ đào (+) (rê) 
hí hứng say sự (lu) 
hai mươi lầm Ụ 
ngay giữa Thăng Long (lu). 


đi suốt đêm ngày (rà 
không dừng một giây (xê) 
có được mấy b ) 
đã đến Thăng Long (iu) 
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19. 
20, 
SẠC: 
205 
23. 
* 24, 


25. 
26. 
21. 
28. 
29, 
30, 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
3 
38. 


39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45, 
46. 
47. 


Ú liu CỘNG 
(Mô) 
Cống (—) 
Tên XANG 
Xế xáng TỔN 
Tổn tàng TỊCH 


(Mô) 

Tên XANG 
Lñu liu (—) 
Xự xang HỒ 
Tôn XANG 
Ú ú LỊU 
Xề (—) 
(Mô) 

Lâu liu (—) 
Xế xáng U 
Cộng công TỒN 
Tổn XÊ 
Xáng xáng TỒN 
Tên XẾ 


(Mô) 

Tên U 
Cộng cộng TỔN 
Tỏn xế XÁNG 
(Mô) 

Tổn U 
Cộng công TỔN 
Tồn XẾ 
(Mô) 


liu cộng (—) 
tổn XÊ 
líu xê (—) 
xể xê xang LẦU 
Lñu u (—) 


(cộng) tổn u (—) 


Lớp IV 


xanế XẾ 


xắng xang xang LẦU 


xề cộng LIU 
Xự xanế (—) 
xể xê xang LẦU 
Ú xàn§ (—) 
liu cổng (—) 
tồn U 
xể cộng LIU 
ủ u liu CỘNG 
lỉu (—) 


xang xự xế XẠNG 


tổn liu (—) 
xáng u LIỤ 


Lớp V 


tôn CỘNG 
xáng xáng U 
tên liu (—) 
xáng ủ LỊU 
Tổn CỘNG 
Xế xáng U 
tồn liu (—) 
xáng u LỊU 
Tôn U 


Ú liu +) 


Xể xê xang XÊ 


cống líu (+) 
ú liu @œ) 


Xang xang XỰ 


xử Xang XỪ 
+ 


Xang Xể (+): 
xế xáng U 
: 


tổn (+) 


_ công líu œ) 


ú bu (+) 
Xử xang XÊ 
Xử xang6 XE 
xế xáng (+) 

tổn u (+) 
liu liu CỘNG 
Ú lu PHẠN 

xế xáng Ụ 
liu liu ụ 


xế xáng (+) 


Liu liu (+) 
Úliu CỘNG 
Liu tổn U 

+ 


Xáng xánế (+) 


Lâu liu (+) 


Liu liu CỘNG 
+ 


Lầu tổn U 
Xế xán6 (+) 


Ủuliu PHẠÀN 
++ 


xế xàng liu CỘNG 

Xê xang XÊ 

+ 
XÊ Xanế XƑ 
xể phạn UIU 
xang tổn XÊ 
xang tổn XÊ 

+ 


xê xáng Ụ 
ủu HuCỘNG 
ủ xáng LỤU 
xê xan8 Xự 
xể phạn LIU 

+ 


xang cống xê XANG 
xang xê líu (CỔNG) 


uliu CỘNG 
xáng xáng LỤU 
liu xể (+) 
s phạn Ụ 
xán§ U (+) 
Xáng u LIỤ 
ulu CỘNG 


cộng liu Ụ 
Líu xề (+) 
Xáng xáng PH 
uliu CỘNG 
Xi Ụ 
liu xế (+) 
xáng xáng LỤ 
u liuÙ 

+ 
xán liu (+) 


Tổn XƯ xử xư xang L]ỤU (đờn như Ngũ đổi hạ: nhấn mạnh phím XỰ ra XƯ xử xu) 
* Tổn xàng CỘNG (chụp) tên U (hãy bấm phím XÊ và vuốt nhanh xuống ra cộng chụp). 
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19, Dùngmưu lược đánh địch (cộng) Kế hư bịnh đần Hà Hải diệt đạn (cộng) 


20. = Bão táp tấn cộng (xé) Ngọc Hải, Đống Đa liên tiếp thắng luộn (rê) 

2l. Tướng đặc (—) Sầm Nghí (v2) Thắt cổ ngny điữa chốn trận tiên (w) 

(1) 22. Tàn quân xang) — đại bại bôn đào (âu). Chết chật đất bởi voi giày nát thây (iu) 

23.  Quântacằng đánh hăng (u} Hạ luôn đền Điền Châu của quân Thạnh (ê) 

2⁄4. Vừa đánh mạnh lại nhanh (w) Khiến quân Tàu chết mà chưa hạy (x2) 
Lớp IV 

25, ) Quan quân nhà Thạnh (xé) Khi chiếm (+) thành Thăng Long (u) 

(1) 26. Ngày xuân &ưng)_ rượu thịt tiệc tùng (ñz) Bắt gái tự tha hê man tý (cộng) 

27. Nào thương chị Vân Nam Man rị (u) Sao Trời (+) không hạ: chúng đ (lu) 

28. Ý của Trời B lòng dân (vựng) Quang Trun§ (+) đang hăng giết giặc ( 

(1) 29. Để dân (wang)__ hưởng Xuân thái bình đu) Nên tiến(+) — thẳng vào Thăng Lạng (iu) 

30. Trận tấn công (iu) cuối cùng (xằng) Mục tiêu (+) thần tốc là tây (vang) 

31. Như (—) bão lửa (cống) Đất Thăng Lon£ rực trời lửa đổ (cống) 

32. ) Quân Thanh (u) Đã đến (+) ngày số lận (công) 

33. Thây phơi —) đầy lối đi (iu) Máu trôi (+) đỏ ngầu sông (lu) 

34. — Thốngsdi Tôn Šĩ Nghỉ (cộng) Phải bạt vị kinh hẳn (+) (xé) 

35, Không kịp cảm thanh đao (iu) Ngựa không lịp gác yên (+) (u) 

36. Cân đai áo mão cũng không (xang) Cắm cổ chạy thoát thân (+) () 

3i. BỏquânTàu hơ vở (fu) Tớ với chủ hôn ai nấy b, () 

38. Sống hay chết mặc bọn bây (iu) Soái đĩa (+) lo thoát nạn (cộng) 
Lớp V 

39. (—) Tên xâm lược (công) Cao bay (+) cũng chẳng thoát thận () 

40.  HướngBắc  làhướngtrườngginhù)  ĐếnPhượng Nhận bị chận đường (+) (r2) 

4l. §INghị giả làm sĩ bình (f#u) Quăng ấn n của tướng Đại Thạnh (u) 

42. Cuộcđàolẩu hỗn quân hỗn quan (lu) tranh rhau (+) cầu phao phải sập (cộng) 

43. (—) Quân giặc (cộng) xác trôi (+) lềnh trên mặt sông (U). 

44. Lê Chiêu Thống tên vua phản dân (w) theo điặc chạy sang Tàu (xŠ) đ®) 

45. — Quântavào Thăng Long (íữ ) Đúng ngày mồngbẩy năm Kỷ Dậu Xuân (u) 

Á6. Ăn Tết khao thưởng ba quân (u ) Đất nước (+) + rực rỡ cờ hoa (u} 

đi. . ) Thân dân ngợi ca (z) vị thiên tài thần đế Việt Nam B w) 


(1) Những câu 18, 22, 26, 29, phải ca đúng nhạc ca luyến: Tổn Xư xử xư xang LÌU như bài Ngũ đối 
hạ, không nên ca lướt qua theo giọng ca 6 bài Bắc là sai. 
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BẢN SỐ 13 


© @œ 1 Ø 0 PB Bm 


nH 


11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
1ố. 
17. 


18. 
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Tồn Ù 
đãu U) 

Ú hu —) 
Tên U 
Tổển U 

Cống XẾ 

Xê CỔNG 
Tổn U 
Xang líu XỪ 
Xáng cẳng LIU 


Tần U 
Cống xê XANG 
Xang XÉ 
U 
Tồn XÊ 
Xang líu XỪ 
Tôn XÊ 


TIỂU KHÚC 
(29 câu - nhịp 4) 


Lớp I 
ủuliu CỘNG 
xế XANG 
ú LẦU 
xáng u liu CỘNG 
xáng u liu CỘNG 
cống xang (—) 
xê Xàn§ (—) 
xáng u liu CỘNG 
xang xê hò XÊ 


ủu() 


Lớp H 
xáng u liu CỘNG 
XỪ xan§ xê CỐNG 

xự xế XANG 
xăng lu (—) 
cống xê xang XỪ 
xang cống (—) 
xang xự xế XANG 


Lớp II 


xăng lu (—) 


Xử cộng (+) 


Xế xảng (+) - 


Ú lu @œ) 
xề xàn/ (+) 
lu lu @œ) 
xử xan# Xr 
XÊ xàng (+) 


liu xê (+) 


Xanổ cộn§ (+) 


Xế xán§ (+) 


Liu xáng M) 
Cống líu (+) 
xể xàng (+) 
xáng liu (œ) 
Hò là XỪ 
+ 
Lñu tu (+) 


xế Xxáng (+) 


Xế xáng Ú 
+ 


cộng lu Ụ 
xắng IẦU 
xê cộng LHỤ 
xể liu CỘNG 
Cộng xang XE 
Xang cống xê XANG 
xê lìu CỘNG 
xang hò là Xự 
cộng ú LIU 
Ú xáng LIU 


liu cộng liu XÊ 
xê xang Xỹ 
ch LỤ 

xế .. Ụ 

xang công líu XE 
XÊ Xang XỪ 
. cổng ú L]U 

+ 


uxấng [4U 


BÀI 13 


BÀI CA THỐNG NHẤT 
Lời: Lâm Tường Vân 
Nhạc: Theo sách nhạc Trịnh Thiên Tư 
Điệu Tiểu khúc 
(29 câu - nhịp 4) 


Lớp I 
| Gẫm trên (u) 5 châu bốn biển (cộng) — Có nơi nào (công) như Việt Nam ta () 
2 () Đất nước đau thương (wang) — Không yên (xô) được một ngày (hò) 
3 Trăm năm nô lệ (zj đọa đày (hò) Ba mươi năm (u) máu chảy thành lồng (lu) 
Ä Chín năm (j  Phápthuarútchay (công — Mỹ thay chân íu) — nhảy vào xâm lược (công) 
5, Đế quốcsiêucường(&3} bậc nhất (cổng) Thể giới đệu ứử kiêng oai h2) 
6. Dùng gia đình Diệm (cổng) — tay sài (tang) Cát tạ (hò) Tổ quốc làm bại (tang) 
7. Tiêu diệt Cộng sản (công) miền Nam &xzng) Mưu toạn (đang) — xua quân Bắc tiến (cống) 
§ Miễn Nam (⁄) — sống trong địa ngục (cộng) Máy chém đầu rổ &@ — lócthịt tếcỳ (q) 
9. Quyết chẳng chung trời @w>) với lũ hôi tanh (zé) Miễn Nam (cộng) Đồng khỏi chiến tranh {liu) 
10. Mã tấu ngựa trừi (cộng) dao găm (0) Chọi cùng (xàng) phản lực xe tăng (u) 
Lớp II 
H. Đánh lạn (u) — chiến tranh đặc biệt (công) Nửa triệu lính Mỹ () — cùng bụnchư hậu (x© 
12. Gây chiến trạnh 6ng)  diệtchủng (cống) Nửa tấn bam œê) — trên một đầu người () 
13.  TếtMậuThânđ&j tatổngtấncộng (xưng Mỹ hoảng và (cộng) tìm đường xuống thang (ñu) 
14. Đàm phán (/J Paris (fu ) Vẫn còn (công) giỏ thói man (u) 
15, Ném bom (zô) mười hai đêm ngày (x2 Bị trận (x) Điện Biên trên không (xê) 
| 16. Hà Nội không (xøng) tan nát (cổng) XácB 3 (xê) tơi tả khắp đường (x) 


1. Mỹ đắng cay (xế) cuốn cồrút quân (xang)  Quảybalô (cộng) xuống tàu thoát thận (iu ) 


Lớp III 
18. Dẫn sức () cho ngụy quân (u ) Làm Việt (công? Nam hóa chiến tranh (lu ) 


T¡ï 


19. 
20/8 

21/9 

22/10 
23/11 
24/12 
25/13 


26/14 
2715 
28/16 
29. 
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ÚC) 

Tổn U 
Xang líu XỪ 
Xáng cổng LIU 
Tên U 
Cống xê XANG 
Xang XÊ 


U 

Tồn XÊ 
Xang líu XỪ 
_ Tên XÊ 


xáng Ìiu (—) 
xáng uliu CỘNG 
xang xê hò XÊ 
ủuC) 
xáng u liu CỘNG 
xừ xan§g xê CỐNG 
xự xế XANG 


Lớp IV 
xáng lu (—) 
cống xê xang XỬ 
xang cống (—) 
xang xự xế XANG 


Xế xáng Ụ 
liu xê (+) 
Xang cộnế (+) 
XẾ xán8 (+) 
Liu xáng 

„ + 
Công líu (+) 
Xể xànổ (+) 


xáng lu (+) 
Hồ là XỪ 
+ 
Liu liu (+) 
Xế xáng (++) 


ủuliu CỘNG 
xang hò là XU 
cộng ú LIU 
+ 
ú xáng LIỤ 
liu cộng lu XẺ 
xê xang XỪ 
+ 
cộng ú LIU 
+ 


xế xáng Ụ 
xang cống líu XÊ 
XÊ xang XỬ 


cộng úứ Liu 
ộnế ÂU 


Cũng (zj không xong (j Trước sức (u) _ bão dông Cách mạng (cộng) 
Bắc Nam () đồng lâm hợp lực (cộng) Trường Sơn (rê) xẻ đọc con đường (ai 
Đường mòn (x#) Hỗ Chí Minh (xé) Cuỗn cuộn (cộng) quần ta tiến công (lu) 


Ban Mê Thuột (công) dẹp xong (1} Mở màn chiến địch (cộng) Hà Chí Minh (iu ) 
Nguy quân (uj — tháo chạy hỗn loạn (cổng) Đạp lên nhau (1 bỏ xác đầy đường (vê 


Thiệu gượng hơi &amg) di tản chiến thuật (công) Quyết tâm (ứu) cố thủ Sài đàn (œ) 
Dinh Độc Lập (xé) ăn bọm (xang) Thiệu từ chức &áng) ôm vàng lưu vũng (u) 
Lớp IV 
Sấm chớp (đáng) bão dộng (lu ) Khắp miền Nam /u nổi đậy tấn công (uj 
Đại quân (&) — đánh chiếm Sài Gòn (x) Mười giờ (xử) ba mươi tháng tự (xê) 


Miễn Nam hoàn toàn (xử) giảiphóng (cống) Chấm dứttrăm năm (iu) _ nô] dọa dày (nj 
Việt Nam (xé) thống nhất quangvinh &ương) Xứng dạnh (xáng) thời đại Hà Chí Minh (lu ) 
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3 BẢN NAM 


NAM XUÂN 

NAM AI 

NAM ĐẢO 

(hay ĐẢO NGŨ CUNG) 
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BẢN SỐ 14 


9/ 

10/ 
11/ 
12/ 


13/ 
14/ 
15/ 
1õ/ 
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Xê XANG 
Xán§ xế (—) 
Xê XAĂNG 
Xệ C) 
Xê XẠNG 
Xệ —) 
Tên XANG 
Liu PHẠN 


Xế XANG 
Lìu (—) 
1ìU 
LÌU 


Xế XANG 

XỂ C) _ 
Xế XANG 
Tổn XẠNG 


NAM XUÂN 
(48 cầu - nhịp 4) 


Lớp I (§ câu) 


xang xế (—) Là hồ (+) 
Xế xang (—) Xê xang HỒ 


xế xángXÀNG  Liuxáng XĂNG 


xệ lïu xàng —) Xệ liu XĂNG 


xế xáng XÀNG Liu xáng XÀNG 


xệ lïu xàng (—) Xệ liu XĂNG 


ủ u lu PHAN Xể phạn (+) 
liu xàng (—) xề phạn Ù ì 
LỚP II 


(8 câu — gồm lớp Phần xuân và lớp Tích) 


Lớp Phản xuân (4 câu) 


Xang Xế (—) Xế xắn8 (+) 
tổn xang(—) . xế xáng LÌU 
tổn xế XANG xế xắng (+) 
tồn xế XÀNG Xế xể XANG 

Lớp Tích (4 câu) 

Xang Xê (—) Xế xảng (+) 
xế xan8 (—) xê liu Hò 
xể xê xang HÒ Xê xế XANG 

xể xáng XÀNG ủu(@) 


hò tồn tổn XANG 

tổn xang (+) 
liu xáng XỆ 

¿ + 

XẾ Xan§ (+) 

liu xáng XỆ 

b xanổ lo 

XÊ Xan8 (+) 

ú xáng LỊU 
xáng liu (+) 


xế tổn LÌU 
+ 
tẵn lìu (+) 
xế xảng XANG 
tôn xang (+) 


ìu hò Ru XẾ 
+ 
xử xan# (+) 
hò xê líu LU (Tích) 
ú liu (+) 


BÀI 14 


TÔ HUỆ CHỨC CẨM HỒI VĂN 
Điệu Nam xuân 


(48 cầu nhịp 4) 

Lốp I 
1 Đây (xang) (rạng) đó đành (hò) kết nguyễn bạn loan (vang) 
2/ Nguyện (xØj trắm năm (vang) gắn chặt bên (vàng) — keo sơn (+) (rang) 
3/ Duyên (mu) sắt cảm (xàng) đôi ta (lu) đã cạn lời vàn, (xệ) 
4 Cho (iu) phi nguyễn (ràng) Chức Nữ đ&j — Ngưu Lang (+) (rang) 
5⁄2 Noi (xé) Tư Mã (x¿) XƯA (lu) khúc phượng càu hoàng (xý) 
6/4 Cho (u) phi tình (ràng) Quân tử (xổ) tạo đoan (+) (xng) 
7 Nhự (uJ hoa xuân cười (phđn) ong (xé) bướm nhộn nhàng (hu) 
8/ Đôi lứa này (xé) — xem tợ Thôi, Trương (phan) sánh tú mới ngoan (+) (u) 

Lớp H 


(8 câu gồm lớp Phản xuân và lớp Tích) 
* Lớp Phản xuân (4 câu) 


9 C©) Xin (xang) nắm giữ tổ câu tam tùng (hò) 
10/7 Người (ầu) thuyển quyên đứng) — sánh với trang 6ê) — anh hùng (+) (hò) 
1U An giấc hòe (xảng) Màn (hò) loan trướng trung (xang) 
12 Tưởng tự (iu) mấy lời (—) (vàng) tựa như đàn (xàng) - năm cung (+) (xang) 


* Lớp Tích (4 câu) 


13/ Duyên (+) liễu yếu (vể) má xếƒ phấn má núng (rổ 
14/ Đóa sổ đào yêu (vang) nào khác màu (xàng) hoa dung (+) (xang) 
2)15  — Giaingẫu &) tự thiên thành hò) — lương duyên (vang) do túc lế (ích) 
16/ Thiếp chàng (vàng) ghỉ lòng (vàng) Cho trọn niệm (xàng) — thủy chung (iu 
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tIếI 
18/2 
19/7 
t320/8 
21/9 
22/10 
23/11 
24/12 


*25/1 
20/2- 
273 
28/2A 
29/5 
30/6 
31⁄ 
32/8 


33/ 
34/ 
353/ 
36/ 
37/ 
38/ 
39/ 
10/ 
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Xê XĂNG 
Xang Xê (—) 
Tổn XANG 

Liu PHAN 

Xế XANG 

Lìu (—) 
LÌU 
LẦU 


Xế XANG 
Xáng xể (—) 
Xê XANG 
Xệ C) 
Xê XANG 
Xệ C) 
Tần XANG 
Liu PHAN 


<Mâ> 
Liu (—) 
ủuC) 
Hò xê XỰ 
ủU 
Xê XỰ 
XÁNG 
XÊ C) 


Lớp III (8 câu) 


Xang Xế (—) 
XẾ xanØ (—) 
ủuliu PHAN 
liu xàng (—) 
Xanø xế (—) 
tồn xang (—) 
tồn xế XANG 
tên xổ XÀNG 


Lớp IV (8 câu) 
(Trùng lớp D 


Xanø xê (—) 
xế xang (—) 
xể xáng XÀNG 
liu xàng (—) 
xể xáng XÀNG 
liu xàng (—) 
ủ u u PHAN 
Liu xàng (—) 


Xàng XẾ 
xáng xàng (—) 
lu là Hồ 
Xê XỰ (—) 
úỦ 
xê hò (—) 
xàng liu XỆ 
là hò (—) 


là hồ (+) 
xê xang Hồ 
XŠ phạn (+) 
Xề phạn Ụ 
xế xán8 (+) 
Xế Xang LÌU 
xế xảng (+) 
xê xế XĂNG 


là hò +) 
Xê xang HỘ 
Liu liu XÀNG 
Xệ liu XĂNG 
Liu liư XĂNG 
Xệ liu XÀNG 
Xê phạn (+) 
Xề phạn Ụ 


Lớp V - Lớp Trống xuân Ï 
(Đờn, ca nhanh hơn 4 lớp đầu) 


phạn (+) 


xế xáng XÀNG 
+ 


Xê XƯ 
+ 
là hò (+) 
lu (+) 
hò xề XỰ 
.- + 
liu xàng (+) 
Xê liu CỘNG 


hò tôn tồn XANG 


tôn xang (—) 
U Xáng LIỤ 
Xáng lu (+) 
xể tồn LẦU 
` + 
tồn Ïìu (+) 
xế xảng XAN G 
tồn xang (+) 


hò tần tổn XANG 


Tổn xang (+) 
lu xáng XỆ 
Xể Xang (+) 
liu xáng XE 
Xề Xang (+) 
Ú xáng UỤ 
Xáng lìu (+) 


uXáng LIỤ 
xáng liu (+) 
xê là Hò 
+ 
tổn liu (+) 
lu là Hò 
+ 
hò liu + 
xệ liu XÀNG 
+ 


xế xàng (+) 


M11 
182 
19⁄ 
)-20/6 
21 
22/10 
23⁄1 
212 


25/1 
25/2 
273 
28/4 
29/5 
30/6 
31⁄ 
32/6 


33/ 
34/ 
35/ 
36/ 
37/ 
Jã/ 
39/ 
49/ 


Lớp HI (8 câu) 


Ta (xưng) kỷ kể từ(ñð) những ngày ban sJ &amgj 
Gió (—) đưa duyên (xang) Ấy ơn nhờ ông Tơ (+) (rạng) 
Nguyệt lão xe dây tơ hồng (phan) Xưi (+) duyên nợ (Lăn) 
Hiệp (—) một nhà (vàng) Liễu yếu đào thơ (+) (iu) 
Chim xanh nói (vổ) Mai (+) rực chủ (ầu) 
Ba sinh đã (rổ) Có đuyện hẹn chờ (+) (ñu) 
Nhự Cá nhạn (xưng) Chung (+) một bồ (vàng) 
Chim (—) xanh khéo (xàng - đem thơ đem tờ -- (xông) 
Lớp IV (8 câu) 
(Trùng lớp D 
Đôi (rạng) ta thành + Cũng nhờ Thiên công (xang) 
Nguyệt (—) lão xe (xạng) Ơn sánh lày non sônế (+) (xang) 
Tha thiết tình (xàng) _. tỨ (+) tiên non bằng (xệ) 
Đâu (—) khác nào đàng) bướm chẳng xa bôn6 (+) (vang) 
Ài . canh cải (về) chứngcó(†) — noncaobể rộng k) 
Nguyện một lòng (xàng) đứng sữa hư không (+) (ang) 
Có nơi nao (phan) đưa (+) khách má hằng (hư) 
Trượng phu tùng giữ đạo tam cạn (phan) Sánh (+) mới n#0an (u) 
Lớp Trống xuân 
(8 câu — ca nhanh hơn các lớp trước) 
(Mô) Từ ngày (xê) bạn (phạn) đìao giắt trầm (lu) 
Khăng (?) khắng tình (xàng) Niềm can thường (xàng)  nhứttâm (iu) 
Giá đẩy đưa (xé) duyên hài (hò) ta h2 mừng thâm (hò) 
Như loan (#u) như phụng (xê) nghĩa hở) tình thâm (+) (Iu) 
Tốc tở (lu) ấy (u) nghĩa (z kia thâm trằm (ñỏ) 
Mới (—) đáng mặt(h) bạn phan) trí âm (+) (u) 
Lời (vàng) thể xưa (+ê) tích (sáng) để không lâm (xàng) 
Duyên (xé) kim cải (hò) phải đuyện (u) — ôm cầm (+) &àng) 
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41/33 
42/34 
43/35 
44/36 
45/37 
46/38 
47/39 
48/40 


8 


VI - Lớp Trống xuân II 
(giống y lớp Trống I) 


<Mô> xàng XÊ phạn (+) u Xắng IIU 
Lâu (—) Xáng xàng (—) Xế xáng XĂNG xáng liu (+) 
Ủu(C) lulàHò . xê XƯ xê là Hồ 
Hồ xê XỰ xê xự C) ~ là hồ (+) tôn lìu œ) 
ủU úỦ Lâu (+) liu là HỘ 
Xê XỰ xê hồ (—) hồ xe XỰ hồ liu (+) 
XÁNG xàng liu XỆ lu xàng (+) xệ liu xàng 
Xê (—) là hồ (—) xế liu CỘNG xể Xàng . 


(1 PHẠN lä: OAN (trên LIU một phím) 

(2) TÍCH là: LÍU (cao nhứt của LIU — Bấm phím Líu rồi khảy và đập ngón tay vào dây sẽ ra chữ 
TÍCH.) 

(3) Đến cầu 20 là đúng 2 lớp rưởi mà ta thường chơi ngắn là 20 câu hay 2 lớp rưởi Nam xuân. 

(*) Những câu giống với các câu trước, có ghi số nhỏ kèm theo số câu chính như: 17⁄1 v.v:... 
+ Ngày xưa các vị tiền bối đờn bản Nam xuân đến 68 câu gỗm 9 lớp như sau: Từ lớp I đến lớp 
VI là 48 câu —- Đờn lại lớp I và II là 64 câu — Đờn thêm câu 1-2-7 và 8 là 68 câu. 


Lớp Trống xuân II 
(giống như lớp Trống ]) 


41/3 (mô) Đêm Xuân (+) gẳn 0ại (+) đóa liễu mại (lu) 
32/34 Nhạc (—) ân tình wàng) đều mở màng cả hai (+) () 
43/35 Bóng thỏ xế (lô) Canh đà (+) đêm càng tồi (hò) 
44/36 Đôi (—) ta nặng (/) nghĩa (+) nào phai (+) (fíu) 
48/37 Anh có nghĩa (1j bì (+) thêm có là ỏ) 
16/38 Chẳng (—) hồ thẹn (hò) phận (+) lầm trai (+) (iu) 
47/39 Em nguyễn noi gương (xé) Khương thị(+) đẹp đuyên hà (vàng) 
48/40 Trâm kia (—) em đit (hò) Lược kạ em cài (+) (Xằng) 


Chú ý: Đờn cũng như ca Nam xuân nên đờn chữ XANG rung nhẹ và lời ca cũng vậy, không ca qua 
âm Xê là lai Nam ai. Và đờn ca chữ XÀNG cho đúng giọng trầm, không để lai chữ XẺ hoặc HỒ 
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BẢN SỐ 15 


Ù 


13) 
14) 
15) 
16) 


8§ 


XếXANG 
(—) 
LU 
Liu (—) 
LÌU 
Lìu (—) 


_ Xê xế XĂNG 


Xáng liụ XỆ 


(mô) 
Xế C) 
Líu cống XÊ 
XÊ 


LẦU 
lau (—) 
Xê xế XĂNG 
Ú liu CỘNG 


NAM AI 
(68 câu - nhịp 4) 


Lớp I (8 câu) 


XỂ (—) xế xảnổ (+) 
tồn xang (—) xê xế XÁNG 
tổn xế XANG xế xảnế (+) 


XẾ xang LÌU 
xang Ïu (+) 


+ _x~ 
xế xế XĂNG 


xáng xàn6 (—) xể liu XÂN G Xể xan8 (+) 
xể xang (—) xế xể XĂNG XẾ Xể xư XANG 
xáng xàng (—) xê liu XĂNG XÊ xang (+) 
xể xang LẦU Xư xan8 (+) xảng phàn UIU 
xê xế XANG hò xê XỰ hồ liu (+) 
Lớp II (8 câu) gồm: Lớp Xể (4 câu) 
XẾ xang xể (+)  xang hò xang XẾ 
XỂ Kang (—) Xê xang HÒ lu xư xan8 (+) 
xắảng là HÒ Xự (+) xan# xế là HỘ 
xế là hồ (—) Liu cống XẾ liu xang (+) 
Lớp Lầu (4 câu) 
lu XANG xê xế XẢNG xế xế XANG 
Xáng xàng (—) xể lìu XÀNG XÊ xan§ (+) 
xê xang LẦU XƯ XẾ (t) xể phàn LIU 
liu công xể XÀNG hồ xê XỰ hồ liu (+) 


BÀI l5 


TÔ HUỆ CHỨC CẨM HỒI VĂN. (tiếp theo) 
Điệu Nam ai 
(68 câu - nhịp 4) 


C1 Khi vậnể (xang) chiếu chỉ sảng) 
Từ (Ru) chàng đi (xang) Bặt th (xắng) 
Hằng (u) nhạn kêu thu (xang) Sông (uảng) 
Ôi (ñu) não nùng (vàng) tiếng tràng) 
Trách bấy ông Tơ @mg) gáy chỉ mối sầu (xang). — vấn vương để (vắng) 
Nghĩ (fu) mấy lời (xảng) từ hồi (ràng) 
Nhớ những (xảng) — khi thiếp nguyện (ñu) trăm năm ở 
Chàng &ở mẫn răn (rang) Ÿ tạ 
Lấp Xế 
Ra đi) thăm thẳm (ø) Mất sổ 
CácH &@) núi ải @ửng) Biết dâu mà (hò) 
Má phấn (x2) duyên phai lợt (hò) Hồng nhạn ty) 
Trướng (xô lý để (bỏ) bụi œý 
Lớp Lầu 
Ka (lu) là cờ ai (ưng) nghe tiếng trồng (xang) 
Phải (lu) chăng là (ràng) chiếu tru (ràng) 
Chến (xổ giang biên nọ (rứng) chàng 0) 
Để lụy (công) tương tư (xảng) cho phận (tự 


Lép Đầu (Theo sách nhạc Trịnh Thiên Tư) 


ra đề cờ (RuJ 

đợi chờ (Ra) 
Hứn bơ vợ (xang) 
ngần nøø (xang) 

như tóc như tự (xang) 

ban sơ (tang) 
lam tùng thà (hu) 

lắng lư tụ 


ngóng luống nhé (rê) 
trao thở kang) 
công đợi chủ (hò) 
trân nhd rang) 


lân bóng xa m (xang) 
chẳng ta bang) 
có hay chăng h (ñu) 
` N tý 
Hãng Nga ( bu 
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17) 
18) 
19) 
20) 
21) 
22) 
23) 
24) 


33/9 

3410 
34311 
36/12 
37/13 
38/14 
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^ 


XÊ 
Lìu (—) 
Lâu tổn (—) 
Liu tổn (—) 
Liu (—) 
Lâu (—) 


Liu xáng PHÀN 


Liu XỆ 


Xê XANG 
Xang xỂ (—) 
Xê XANG 
Ú ñu CỘNG 


XƯ 
Xê —) 
Xang XÊ 
Xề (—) 


(mô) 
Xế C) 
Líu cống XÊ 


Lớp II 
Lớp Xang dài (8 câu) 


Xang XẾ (—) Xê xan§ (+) 
Xể xan (—) Xê XẾ XĂNG 
liu xang XÊ xê xế XĂNG 
lu xề XANG XẾ xang XỰ 
tổn xang (—) XÊ xang XỰ 
xáng phạn (—) xề phạn Ù 
xể phàn LỊU XƯư Xang XỆ 
xê xê XÀNG hồ xê XỰ 
Lớp IV 
8 câu gồm: 
Lốp Xang ngắn (4 câu) 
XỂ (—) xê xang 
XẾ xang (—) xê lu XĂNG 
xể xang LẦU Xanÿ XỰ (+) 
liu cộng xể XĂNG hồ xê XỰ 
Lớp Ngắn (4 câu) 
Xanÿ Xư (—) xự _ 
xang hồ (—) Xê liu CỘNG 
xảng xang HỖ Xan# Xê (+) 
là hồ —) liu cống XỆ 
Lớp V 
Lớp Xể II (8 câu - giống từ 9 đến 16) 
XẾ Xang XỂ (+) 
XẾ xang (—) XÊ Xang Hò 
xảng là HỒ Xự (+) 
xế là hồ (—) Liu cống XẾ 
lu XANG xê xế XAN G 


xáng xànổ (—) xề liu XĂNG 


xể phàn 1ÌU 
xanÿ lìu (+) 
Xế xế XANG 
- tôn gang (+) 
xế xế XANG 
lu phan (+) 
xảng xang LÌU 
hò hu (+) 


liu xáng XĂNG 
XÊ Xan§ (+) 
xẻ phàn LÌU 
hò liu (+) 


xê xang XỰ 

XỂ xang (+) 

xê Xang HỌ 
là hò (+) 


xang hò xang XÊ 
lìu xư xan8 (+) 
xang xế là Hò 
liu xanøØ (q) 
xế xế XANG 
` + 
xê xanØ (+) 


Lớp Xang dài 


17) Đềém (&é) đông (ưng) lạnh lẽo 6ồ tiếng quyên hỏa (Ru) 
18) Gìn (lầu) lòng son (tạng) cùnổ với (váng) trăng già (u) 
19) Luôn tuổng đổ) bao nỡ (xổ) vắng bặt (rảng) nhạn tin qua (xang) 
20) — Hạy (ổn) bướm ấy (xáng) đã say đấm (u) mê hoa trang) 
21) — ÔThước (u) đã (rẩngJ bay qua sông (rấ Ngân hà trang) (hò) 
22) Nỡ (iu) nào để (phan) loan phụng (ủ sâm thương (phan) 
23) Chẳng (phản) biết khi nào (u) cá nước số hiệp nhứt trường (ầu) 
24) Kéo (&rở nặng nễ (rảng) hai chữ 6ÿ Uyên ương (f) 
Lốp Xang ngắn 
(4 câu) 
2) Onš Aang) bướm (tổ dẫu bang) say mê hoa hưởng (ràng) 
26) — Cũng &ổ đoái tưởng (rảng) cái nghĩa (ràng) tào khương (rang) 
27) — Chìm đang) bao nài (ñu) bay qua u) cho tô tưởng (u) 
28) — Kẻo (cộng) lòng mong đợi (tàng) tháng t ngày thương 6u) 
Lớp “ngắn” (4 câu) 
29) Trông (sử) tin chàng (xựj nằm bộ canh mơ màng (w) 
30) Tỉnh (xé) giấc hoè (hò) trằn trọc (cộng) thở than ng) 
31) Năm 4) canh sảu (lô) tiêng lo trang) cho bạn vàng (hò) 
32) — Phận & làm trai (hò) biếu nghĩa trung can (là) 
Lớp Xế II 
(giống từ câu 9 đến 16) 
33⁄9 — Trên œ6 bệ ngọc (xổ báu bộ kiếm sắc phần (8 
34/10 Chốn &Ø giang biên (xáng) ra khử trừ (hò) đảng gian (xang) 
35/11 Nước nọn ) xa muôn dặm (hò) đa ngựa k2 học mình chàng (hò) 
3612 Tuyết &#) sương lạnh (hỏ) nơi äi (rẻ) Đồng quan (xamg) 
3723 Chàng (?u) chữ mộ (xang) đấy can quà (rang) — đấu khử ngụy bang (tang) 
38/14 Đặng đữu) cho rồi (xêng) Chàng trở bí (tàng) tràng an fang) 


9J 


39/15 
40/16 


41/17 
428 
43/19 
44/20 
45/21 
45/22 
47/23 
48/24 


49/25 
20/26 
51/27 
52/28 


"53 
54) 
55) 
56) 
57) 
58). 
n0) 
60) 
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Xê xế XẮNG 
Ú liu CỘNG 


› 


XI 
Lầu (—) 
Liu tổn (—) 
Liu tổn (—) 
Liu (—) 


Liu (—) 


Liu xáng PHẦN 


Liu XỆ 


Xê XANG 
Xang xể (—) 
Xê XANG 
Ú liu CỘNG 


_ Xăng XÀNG 


Lñu (~) 
Láu xáng XẾ 
Liu Xể (—) 
LIU 
Xế C) 
Xế XĂNG 
Xê C) 


xê xang LÌU 


liu cộng xể XÀNG 


Xư XÊ (+) 
hò xê XỰ 
+ 


Lớp VI - Lớp Xang dài II 


(8 cầu giống từ L7 đến 24) 


xan§ Xế (~—) Xê Xan8 (+) 
Xể xang (—) Xê XẾ XẢNG 
liu xang XÊ xê xế XĂNG 
lìu xề XANG xế xang XỰ 
tổn xang (—) Xê Xang XỰ 
xáng phạn (—) xề phạn Ụ 
xể phàn LỊU XƯ xang XỆ 
xê xế XÀNG hồ xê Xự 
Lớp Xang ngắn II 
(4 câu giống từ câu 25 đến câu 28) 
XẾ (—) xê xang (+) 
XỂ xang (—) xê líu XĂNG 
xể xang LÌU Xang XỰ (+) 
liu cộng xề XÀNG hò xê XỰ 
Lớp Mái Ài I 
(8 câu) 
lu xể (—) phạn (+) 
xáng xế (—) xế phạn Ụ 
xể phan LỊU u xảng (+) 
xế xắn (—) hồ xê XỤ 
liu xáng LIU Hu CỘNG 
xế xắn (—) hò xê Xự 
xàng liu XÊ Liu XẾ 
liu hồ (— xê líu CÔNG 


xể phần LU 
hò liu œ) 


xể phần LÌU 

xang hu (+) 

xể xế XANG 
Ề + 

tôn xan# (+) 

xể xế XANG 
+ 

liu phan () 


xảng xang LU 


hò liu (+) 


liu xáng XÀNG 
+ 


xể Xanổ (+) 
xể phàn LÌU 
+ 

hò liu (+) 


úliu PHAN 
lu phan (+) 
xế xáng LIU 
+ 
hồ lu (+) 


cộng liu XÀNG 
¬+ 


hồ liu (+) 
xê liu KÀNG 
+ 
Xê Xan8 (+) 


3915 Kẻo &ố 
4016 Soi (cộng) 


4/11 Châu &) 
42/18 - Hiểm (u) 


43/19 Muên trùng (lần) 


44/20 — Sao (lên) 
45/21 Thưở (u) 
46/22 — Bày (J 
47/23. Cụm hạn) 
48/2A — Ơn &ở 


49/25 Nghe (xøng) 
5026  Ngỡ @ở 
51/27 Duyên ng) 
52/28 Để (cộng) 


5 
5)  Đặng(uj 
55)  Răn tứa (xổ) 
569) — Kẻo (ở 
5) — Mây 
58) — Trống (yổ 


C5 


59) Báng khuậng (xóng) 


60) — Lạy xØ 


)_ Chẳng biết (lu) 


tương tư này (vỉng) mày Xanh új 
đài gương (tàng) luống then () 
Lớp Xang dài ïI 
(giống từ câu 17 đến 24) 
lã chã (vầng) lựy cội 
vì ai (xạng) xui duyên nợ (tảng) 
xa cách (xổ) khách tông 
nỡ bỏ (vắng) chút nghĩa u) 
chàng ra đi (xảng) Cây hộ) 
chừ đã (phan) trắng bông mại (ủ) 
quế Xơ tổ (lu) Bóng nguyệt trếJ 
chưa trả (xàng) án nọ () 
Lớp Xang Ngắn II 
(4 câu — giống từ câu 25 đến 28) 
tiếng dế (xế năm cạnh (vang) 
lạc ngựa (*ẩng) chàng đã (xàng) 
cớ nào (ñu) bặt fn hụ 
gió thảm (vàng) mưa b 
Lốp Mái I 
khi nào #é) chàng (hạn) 
ngai vàng (ở thẻ bạc l0) 
bạn niềm tây (luuJ nhớ rảng) 
hồ thẹn (rảng) phận (j 
khói tủa (xáng) c0i táng) 
trường thành (xảng) điục đồ (ự) 
nhớ chàng (x¿) như nhạn (rệ) 
ông trời (hò) chớ đ (cổng) 


sâu vỏ vàng (Ru) 


hồng nhan tu) 


đôi hàng (ñu) 
lỡ làng Ku 
Ở ngoại bang (xang) 
Ngưu lang tang) 
lao lá vàng (xang) (hò) 
rữ ràng (phán) 
nọ đã làn (Ru) 


liền mang (fuJ 
+ 


em mơ màng (xàng) 
hội bang trang) 
chàng đành phụ phàng (hu) 
3 ( “ 
sầu than tu) 


quay gót trở vỆ (phan) 
biu bia (phạn) 
nghĩa nhớ nghĩa (lu) 
bèo kia ( th) 
in cờ th (xàng) 
canh khuya (ụ 
chích lạ (vàng) 
phân chia trang) 
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61/53  XầngXÀNG 
62/54 Liu —) 
63/55 — Liu xáng XỶ 
64/56 Liu Xể (—) 


65/57 LỊU 
66/58 Xế 
267/59  XếXẢNG 
68/60 Xê (—) 


Lớp Mái Ai II 


(giống y lớp Mái Ai ]) 
lu xể (—) phạn (+) 

xắng Xể (—) xể phạn Ũ 
xể phan LIU u xẳng (+) 
xế xảnổ (—) hò xê XỰ 
liu xáng L]U liu CỘNG 
xế xảng (—) hồ xê XỤ 
xàng liu XÊ Liu XÊ 

liu hồ ) xê líu CỔNG 


ú liu PHAN 
liu phan (+) 
xế xáng LU 
hồ liu (y) 
cộng liu XÀNG 
hò liu d 
xê lìu XÀNG 


XÊ Xan£ (+) 


(1) PHAN là OAN ~ Bấm phím trên phím LÍU và ấn ngón sẽ ra chữ PHAN. Môn Bắc thì dùng tiếng 
PHAN còn môn OÁN dùng tiếng OAN - Cũng chỉ một phím đó. 
(2) Bản gốc thì đờn đủ 8 câu lớp Mái Ai I và Mái Ai 1 - Nhưng cũng có khi soạn giả viết lời ca chỉ có 
7 câu thì đến 59 hay 67 dứt XÀNG là hết luôn cũng được. 
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6l) Từ (lu) 

62) Thiếp tròng (ựj 
63) Ôm gối phụng (xở) 
64) — Sao nở („2 
6B) — Ai - 
66) — Tương (xế) 

6) Ơn trên (xẩng) 
68) Hiệp (xế) 


Lớp Mái II 


chàng (zŠ) tà (phạn) 
tin nhạn (xổ) như d (ú) 
tựa màn loan () áo tảng) 
quên lời &àng) núi hẹn (xự) 
lấp thảm (xáng) cho (xáng) 
tư này (xảng) rằng thấu (wự) 
tha về (xé) mới (cứng) 
mật nhà (ñỏ) phi (cổng) 
++ 


chốn binh đạo (phan) 
trông ao (phan) 
não áo não (iu) 
sông địao (iu) 
nguôi má đào (xàng) 
Cunổ ca0 (lu) 
tỏ âm hạo (xan§) 
ước ¿ 
C a0 (ưang) 
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BẢN SỐ 16 


1) 


17)9 ® 
18)10 
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Xê XẠNG 
Lñu u (—) 
Xang XÊ 
Liu u (—) 
Xang XÊ 
Liu u (—) 
Xang XÊ 
Phạn (—) 


Tổn LIU 
Xàng (—) 
Liu xáng XẾÊ 
ÚC) 
(Mô) 
Phạn líu (—) 
Tổn Ú 
Xăng (—) 


Tổỏn LIU 
Xân§ (—) 


ĐẢO NGŨ CUNG 


(68 câu - nhịp 4) 


Lớp I (§ câu) 


Xanổ Xê (—) 
phàn xê (—) 
XẾ xê (—) 
liu phần (—) 
xể xê XỆ 


liu phàn (—) 


xể xê xang XÊ 


liu xề C) 


Lốp II (8 cầu) 


ú xáng LIU 
liu xề 
xê phạn Ú 
liu phan (—) 
Tôn XANG 
xáng xÊ (—) 
xáng tổn LIU 


. À 
liu XÊ (—) 


_ Lốp HH (8 câu) 


ú xáng LỊU 


liu xề (—) 


xế xảng (+) 
ú lu PHAN 
Z % + 
Xế xanế (+) 
ú liu PHAN 
+ 
Xan8 (+) 
ú liu PHAN 
+ 
xanø liu (+) 
phạn l| 


phạn (+) 
xàng liu XÊ 
xề phạn Ụ 
ú LIU 
+ 
xan8ẩ xế (+) 
hạn XẾ 
phạn 1 
phạn (+) 
phạn liu XẺ 


phạn (+) 
phạn liu XẺ 
+ 


xế tồn LỊU 
+ 
phàn xê (+) 
xề tổn LỊU 
+ 
phần xê (+) 
xể tổn LỊU 
+ 
phàn xê (+) 
lu liu XẺ 
+ 
xáng lu (+) 


liu xáng lu XÊ 
phạn Ú (+) 
xể uliu PHAN 
phạn liu (+) 
xể liu XẾ 
+ 
phạn liu (+) 
liu xắng XẾÊ 
+ 
phạn liu (+) 


lu xáng XẾ 
phạn ú (+) 


BÀI 16 


SƠN TINH - THỦY TINH 
Bài ca do Nghệ nhân Huỳnh Thiện Ngôn (Tám Ngà) sưu tâm 
Điệu Đảo nøũ cung 

(68 câu - nhịp 4) 


Lớp I (8 câu) 


1) Vì tranh (xang) nhau (xê) 
2) Sơn Tỉnh () và Thủy Tỉnh (xé) 
3) Hai bên (x) quyết giao tranh (+é) 
4) Để chiếm lại (2) người tình (xảng) 
5) Thế nên (xé) kể từ đậy (xê) 
6) Bao nhiêu (u) dân lành (xàng) 
_ 7) Tràn ngập @x2 cảnh máu xương (+) 


8) Vì mộng (0n) sĩ tình (xẻ)  Căm tức (ú) hờn ghen 
Lớp II (8 câu) 

9) Nguyên Hùng Vương (u) Có một công nương tài sắc vẹn toàn, 
10)Muốn chọn rể đông sàng (ở) Phải người xứng đáng 
11)Nên vụa sắc ban chiếu chỉ (ú) truyền rao + khắp mọi nơi, 
12)Ai hội đủ điều kiện củavua (øng) đượcứng tuyển hôn nhân 
13)Sơn Tĩnh và Thủy Tĩnh (xang) - đồng đến + trước bệ rồng 
14)Xin thi thố biệt tài (ở Nạp sính Ẵ cầu hôn 
15)Hùng Vương đang phânvận  (¿j_ chưa biết-+ quyết định thế nào 
16)Bởi có đến hai người ở) làm sao thỏa mãn đôi bên 

Lớp III (8 câu) 


17) Ngài tỏ đức chí công 
18) Ngài giao ước một điều 


một mỹ nhân œ2) hương sắc điễm kiểu (lu) 


gieo tang tóc (J) điêu linh + 


(xé) 


Ài cũng mọng (xang) phần thắng về mình (lju) 


Mà hai kẻ (phạn) quá yêu - 

Bao cơn Gạng) ác mộng hãi hùng 
thảm họa (phạn) phải vươn + 
Non sông (u) đất nước điều tàn 


() không thiên vị bên nào 
&Š cho đội bên ghỉ nhớ 


(xê) 
(iu) 
(xê) 
(xẻ) 
(+ tu) 


ở) 
đó) 
(xng) 
(+) 
(xô) 
(4u) 
(xê) 


(+) 


(xê) 
(+ á) 
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19)11 
*20) 
21) 
22) 
23) 
24) 


25) 
26) 
27) 
28) 
29) 
30) 
31)9 
32)16 


33)9 
34)10 
35) 
36) 
37) 
38) 
39) 
40) 


41)3: 
42)38 
43)11 
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Xàng xê 
ÚC 
XANG 
Xê ) 

Xang XÊ 

Liu u (—) 


Xế —) 
Tổn LỊU 
Xàng ©) 


Tần LIU 
Xàng (—) 
XÊ 
(Mô) 
Ú 
Tên LIU 
Xàng (—) 


(Mô) 
Ú 


Liu xáng XÊ 


phạn ú (—) 
liu phan (—) 
xế xể XÊ 
Xang XÊ (—) 
XỂ xê xang XÊ 


lu u liu PHAN 


Lớp IV (8 cầu). 
Xể xê (—) (gõ) 
liu phần (—) 
xế xê xang XỆ 
xÊ Xang Ù 
Xang Xê (—) 
Xang ù (—) 
ú xáng LỊU 


liu xế (—) 


Lớp V (10 câu) 

u xáng LIU 

liu xề (—) 

phạn ú (—) 
liu phan (—) 

U 

lu xể (—) 
u xáng LIU 

lìu xể (—) 


Lớp VI 
U 


lu xề (—) 


xẻ phan Ú 


xể phạn Ụ 
ú lu PHAN 
+ 
Kê Xang (+) 
Xế xang LẦU 
Xế xế XÀNG 
ú LIU 
+ 


xể uliu PHAN 
Xể xê () 
lu lin XÊ 
+ 
lìu xê (+) 
xáng xáng LIU 
phàn xê (+) 


xang (+) xểliu Ù <U hoặc XỪ> 


ú liu PHÂN 
xế xê xang Ừ 
+ 
^“ Ù 
xế xang Ụ 
Xê xan8 (+) 
xế xang U 
“” 
phạn (—) 
phạn liu XÊ 
+ 


phạn (+) 
xàng liu XẺ 
xề Ú 
+ 
ú liu PHAN 
+ 
ủu@œ) 
ú iu XÊ 
+ 
phạn (+) 
xàng liu xÊ 
+ 


ủu() 
ứ liu XẾ 
+ 


3 y 
xế phạn Ù 
tan + 


tổn xê (+) 
2 
XẾ xang Ụ 
Xế xan8 -+ 
xê xang Ù 
Xế xan8 (+) 
xáng liu xÊ 
+ 
phan liu (+) 


xáng liu XẺ 
phạn ú (+) 
xể u liu PHAN 

+ 

xáng u (+) 
u xáng Ụ 

phạn ú (+) 
xáng lu XxÊ 

+ 
phạn ú (+) 


u xáng P 
phạn ú (+) 
xể u liu PHAN 

+ 


19) 
20) 
21 

22) 
23) 
24) 


25) 
26) 
27) 
28) 
29) 
30) 
319 
32)16 


38)9 
34)10' 
35) 
36) 
37) 
38) 
39) 
40) 


437 
42)38 
4311 


Ngày mai là ngày tốt (j được nhật chỉ hành giao (phan) 
Ai đem lễ vật sớm hơn (han) được công nhận hôn nhân (+ xổ 


Hôm sau vừa lúc bình mính hô) đã có + mặt Sơn Tỉnh (ê) 
Chàng được vua Hùng Vương đê) tác hợp cho Côngnương (+ +) 
Thương thay cho Thủy Tỉnh &ê)__ Chậm chơn đến trễ thời giờ tu) 
Nên người đẹp của lòng mình (phan) đã về by Sơn Tính (-+ xẻ) 
Lớp IV (8 câu) 
Thế nên máu hờn ghen & Sôi sục tận đáy lòng ù 2) 
Quyết một trận thư hùng (phan) để giành lại người yêu (-+xê) 
Chỉ làm thỏa mãn hờn căm (6ê) dốc sức để tranh hùng (3 
Nhưng rốt cuộc rồi () vô ích hoài công (+ xzng) 
Thủy Tính đốc sức liệt oanh &) mong đánh bại dịch tình (à) 
Cuộc chiến cứ kéo dài () phần thắng chưa vềai (+ xang) 
Đánh nhau núi lở đá bay (u) cho thủy tận sơn cùng (xê) 
Trên mấy chục năm rồng (xở) mà giải quyết chưaxong (+) 
Lớp V (10 câu) 
Chiến họa triền miên (Iu) của hai kệ ngông cuỗng (xề 
Tranh nhau một mối tình ( dấn thận vào binh lửa (+ 6 
Chỉ vì không thỏa mãn ( một khát vọng riêng tư (phan) 
Ôm ấp mộng tình sĩ (phan) bị vũ mộng yêu đương dự tính (4) 
— Sơn Tỉnh tài trí ( đã chiếm phần ưu thế ( 
hiến cho Thủy Tỉnh bao lần ở thất điện, bát đảo (+ ú) 
Hễ nước d#hg tràn ngập đất (ú thì núi nộ càng cao vút (/) 
Quyết liệt đo tài (&È_ dùng hết quyền mộn tài phép(+ đó) 
Lớp VI 
Mặc dù yếu thế (4ˆ nhưng Thủy Tình không nản chí (ú) 
Vì tự ái ghen hờn (xê) quyết không lùi bước (+) 
Bởi chàng là dúnøgtướng (3 không thể hèn yếu nhát gan (phan) 
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44)12 ú —) lu phan (~) ú LU phạn liu (+) 
45/13 (mô) Tổn XANG xang xổ xể liu XÊ 
4614 — Phạnliu(—) xáng XẾ (—) phạn XÊ phạn liu (+) 
4715 Tổn Ú xáng tổn LIU phạn (+) liu xáng XÊ 
4816 — Xàng() lu xể (—) phan liu XÊ phan liu éy) 
Lớp VII 
4917 — TồnLIU ú xáng LỊU phạn (+) liu xáng XỆ 
50)18 Xàng (—) lu xễ (—) phan lu XÊ phạn ú 
51)19 Xàng XÊ phạn ú (—) xể phạn Ũ xế u liu PHAN 
Mở li 
52) LIU lu xáng XĂNG XỆ (+) phân liu (+) 
Lớp V1I (8 câu) 
2 lớp Song cước 
(3) Đờn giống y 2 lớp Trống Nam xuân — nhưng trổ dây Bắc oán 
I. 53) (mô) xàng Xể (—) phạn (+) ú xáng LIU - 
54) Lñu (—) Xáng Xàng (—) XẾ xáng XĂNG xáng liu (+) 
55) úÚ liu là HỒ xê XƯ Xê là Hồ 
56) Hò xê XỰ XÊ Xự C—) là hồ (+) tồn liu œ) 
57) úỦ úủ(-) lu liu (+) lu là HỖ 
958) Xê XỰ xê hồ hò xê XỤ hò lu (+) 
59) xáng XÀNG liu XỆ liu xàng (+) xệ liu XĂNG 
60) Xê (—) là hò (—) xê líu CỔNG xế xàn (+) 
Lớp VIH 
(8 câu - trùng lớp VII) (hoặc Song cước I) 
1. 
61)53 (mô) xàng xế (—) phạn (+) ú xáng LỊU 
62)54 Liu C) xáng xàng (—) xế xáng XÀNG xáng lu (+) 
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4412 Đểtinhđịchkhinhkhi (a⁄zm) thì uy thế còn chỉ (+ iu) 
45)13 Còn Sơn Tỉnh quyết tâm (xưng) bảo vệ kỳ được người tình (ê) 
46)14 Kiên quyết chống đến cùng &#) không đội trời chung (+ li) 
47)15_ Há nhường lại cho ai (lu) khí trong tay thế lực có thừa &ê) 
48/16 Chàng chẳng lo gì (đẻ) sức lực của Thủy Tinh (+ iu) 
Lớp VI 
49)17 Mấy mươi nặm đấu tranh (j hủy điệt đất nước xóm làng (xê) 
50)18 Dân chúng chịu điutàn (@Ÿ' nhà tan cửa nát (+ ú) 
51)19 Cảnh tiêu điều xơ xác (` non sông phủ một màu tang (phan) 
Mỏ lơ 

52) Ơi, thảm chọ dân lành(xàng) (hơi OÁN) bao nỗi lầm than (+ liu) 

Lớp VII (8 câu) 

2 lớp Song cước 

Ca như lớp Trống Nam xuân nhưng giọng Ai 
1. 

53) () Chỉ vì (&xở) sắc đẹp + mà máu chảy thây phơi (lu) 
54) Theo ảo vọng ngông cuồng(xảng) làm mù quáng lương trĩ (4- bu) 
55) Tranh nhau một đáhoa (u) điểm tâ màu sắc mỹ miều (Hà) 
56) Gieo bao cảnh tươngtàn (@} làm đổ nát giang san (+ Eu) 
57) Dân lành thảm họa vương mang(;) non sông máu lửa ngập tràn (Hò) 
58) Gieo khủng khiếp kinh hoàng) thôn xóm tiêu tan (+ iu) 
59) _ Ai trộng nhìn thẩm trạng &@ đều cảm xúc ngỡ ngàng (xàng) 
60) Kẻ khát vọng thamtàn (2) thìai chết mặc ai (+ xàng) 

Lớp VHII (§ câu) 

Trùng lớp VH hoặc Song cước ] 
W. 

61)53  () Rốt cuộc rồi (ở) hiểu được cuộc chiến đấu uổng công(1) 
62)54  Hao phí sức mình — theo hoài bão viển vông (+) 


lô1 


63)55 úÚ liu là HỒ xê XỰ xê là HỒ 
= = + + 
ê 


643)56  Hò xê XỤ XÊ XỨ (—) là hồ (+) tồn liu (+) 
65)57 úỦ úủ(— lỈu ñư (+) lu là HỘ 
66)58 Xê XỰ xê hồ (—) hồ xê XỰ hồ liu (+) 
67)59 — xáng XÀNG lu XẾ liu xàng (+) xệ liu XĂNG 
68)60 Xê (—) là hồ —) xê liu Cổng xể xàn8 (+) 


_ Chữ LỊU là bấm phím LIU rồi khảy và ấn ngón tay xuống phím XỰ sẽ ra 

2l. Những câu giống các câu trước có ghi số giống kèm theo (31/9) (17/7 v.v.) 

“ Nếu chơi ngắn thì đến câu 20 dứt luôn, 

® Trước khi trở dây từ dây OẤN qua bắc OÁN thì phải trở ở câu 52. Chuyển từ hơi Nam qua hơi OÁN 
như Vọng cổ vậy để qua Song cước đờn ca như Nam ai vậy (giọng buồn). 

Bản gốc không phân lớp — Tôi nghiên cứu có thể phần làm nhiều lớp để dễ nhớ (LTV). 
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67)59 
68)60 


Mộng yêu không thành tựu 
Thám bại vì tình 

Cốt tâm giành lại 

Nhưng không toại nguyện 
Một anh hùng hào kiệt 
Thế nhân căm hận 


Chuốc họa lại cho mình 
+ 
— đuổi bóng mỹ nhân 
người hương sắc diễm kiểu 
+ + 
— Nêugương xấu ngàn năm 
chi vì ôm ấp mộn6 sĩ tình 


— Cũng bởi tại tình si 
++ 


(Hết 3 Nam) 


(Hò) 

(+ iu) 
(hò) 

(+ #u) 
(xàng) 
(+xâng) 
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4 BẢN OÁN 
(hay là: 4 bản Oán chính) 


I.  TỨĐẠIOÁN 
2. GIANG NAM 
(hay là: GIANG NAM CỬU RKHÚC) 
3. PHỤNG HOÀNG 
(hay là: PHỤNG HOÀNG LAI NGHỊ 
4... PHỤNGCẦU 
(hay là: PHỤNG CẦU HOÀNG DUYÊN) 
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BẢN SỐ 17 
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NHẠC : TỨ ĐẠI OÁN 


Căn cứ sách nhạc Trịnh Thiên Tư do nhạc sĩ Ba Khi biên lục 


(38 câu - nhịp 8) 


—) ) C) ca. 
lu — Tôn II xế XĂNG 0an Xế 
xàng LIU xế XỬ xang XÀNG (XẺ) - 
Tên LIU oan XẾ xang TỔN oan LỊU 
xàng LỊU xế XỬ xang XÀNG (@È) 
Tổn LIU 0a XỆ xang TỒN oan LJU 
xàng LIU xế XỰ xáng LIU (LIU) 
Tổn LIU xể oan LIU xế XẮNG Xang LÌU (e) 
(Lầu XANG) — xang LÌU tồn XÊ 
Tổn bo oan XÊ tồn XỰ XÊ xang LỊU (®) 
xư XẾ XÊ -— xể xang LÌU (xàng L1U) 
xư XẾ Xang xế xể XÊ xế XAN G 
Lớp II 
Lớp Xang dài I (8 câu) 
Tên XẮẲNG xê tổn LÌU xang XẾ xế XANG 
C). Œ®) ©) xế KANG 
Xư XẾ Xể — xế XANG (XANG) 
Tên XẾ Xang LÌU xế LIU xế XÂN G 
©) liu XANG xê XẾ xảng LIU 
liu — lu XÊ lìu XANG xư XĂNG 


Lớp L (6 câu) 


BÀI 17 


4) 


8) 


(—) 

&, 
Nhành ngô (uj) 
Mấy (iiu) 
Tình di (iu) 
Thiếp (ñu) 
Chạnh (u) 
Hãi (iu) 
() 

Chốn (ữu) 
Chiếc nhạn (xê) 


Sâu (xổ) 


Nhạn (x¿ng) 
() 

Nỗi (xô) 
Thám (lu) 
=) 

Đi (li) 


BÁ LÝ HỄ 


Tác phẩm đã trăm năm - Sưu tập: Lâm Tường Vân 
Tác giả: Khuuết danh 


Điệu Tứ đại oán 
(38 câu - nhịp 8) 


Lớp I (6 câu) 
C—) C) 
trải bao (iu) thỏ lặn (ứng) 
đổ lá (œ7 đưa chà (xông) 
thu rộ bồ. não nùng (tồn) 
có thấu án?) chăng là (xàng) 
thương chàng (xê) trong lòng ((ênJ 
tấm chung tình (xự) lụy sa (lu) 
- lang quân (iu) Chàng (ảng) 
() lì (u) 
lều tranh (ê) thiếp đêm mong () 
bơ vỡ (xổ) giữa đường (lu 
vật vã 6Ö bến (sổ) 
Lớp II 
Lớp Xang đài I (8 câu) 
lạc bảy (Ru) nhạn lại (rể) 
œ®) = 
nhớ (xéJ niềm thương (vang) 
cho chàng (hu) thảm cho chàng (Ru) 
Mắt (rang) trông chẳng (rẻ) 
lứa trình (ở tương tự #xang) 


Bao (lu) 
ác tà (xê) 
+ 
(—) 
thân hoa (lu) 
-+ 
(—) 
thiết tha (u) 
+ 
(=) 
Bá Lý Hi (ầu) 
tình kia (xê) 
ngày đợi (s) 
+ 
() 
sông Tương (xơng) 
+ 


kêu sưởng (xøng) 
không ngôi (vang) 
=) 
đường xa điệu viễn (xảng) 
mênh mông trời biển (fúuj 


bất kiến (xảng) 
+ 


197 


10) 


11) 


12) 


13) 


13/6 


15/ 


16/8 


17/9 


18/10 


19/11 


20/12 


21/13 


22/14 


23/7 
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C) xang XÊ tồn OAN líu — 


lu = xế + tồn XANG xang l\U 
(@É UU) C) tổn XÊ 
xê LẦU líu + _xế XẾ xang LU 
Xể XANG xế XỈ xế xang LẦU (LÌU) 
Tên XÊ xang LÌU cống XẾ xử XANG 
(—) Tôn XÊ lu (—) xang xế XÊ 
U xang XÊ xế XANG xê xắng LỊU (iu luyển) 
XÊ xế XẢNG (—) xangLÌU (LẦU) (rùng câu 6) 
Xê XANG xang xế xang xế (—) xể xế XANG 


Lớp II - Lớp Xangø dài H 
(Trùng lớp Xang đài I từ câu 7 đến 14) 


Tần XẮNG xê tồn LẦU xang XẾ xế XANG 
C). ®) C) xế XANG 
Xư XÊ xế — xế XANG (XANG) 
Tổn XẾ xang LÌU xể LIU xế XẮNG 
C) liu XANG xê XÊ xảng LIU 
lu — ñ liu XẺ lu XANG xư XĂNG 
s xang XÊ tồn OAN liu— 
Hu— xế XÊ tồn XANG xang LẦU 
@£ UU) C) tổn XÊ 
xê LÍU líu + xề XẾ xang LÌU 
Xê XANG xế XẾ XỂ xang LÌU (ÌU: 
Tên XÊ xang LÌU cống XẾ xử XANG 
C) Tên XÊ lu (—) xang xế XÊ 
LIU Xang XÊ xế XANG xê xảng LỊU (liu luyến) 
XÊ xế XĂNG (—) xang LÌU (LÌU) 
Xê XANG xang XẾ xang xế (—) xể xế XANG 


Lớp IV - Lớp Xang vắn I (4 câu) 


Tên XẮNG xể Xang LÌU xang XẾ xế XANG 
C) œ®) (—) xế XANG 


10) C) 
Có (ấu) 
1) () 
Nhớ (oan) 
12) Lâu tranh (xang) 
Đôi (xđ) 
BÓC 
Hận (iu) 
14)  Duyên6&ð 
Khiến cho (xÈ) 


15⁄7 Tình Gương) 
) 
168 Chàng (ri) 
Thiếp (Ííu) 
17⁄2 Vọng &øng) 
Thiếp (lu) 
1810 €) 
Miểng (uj 
19H C) 
cũng (2n) 
20/12 năm canh (xang) 
Ngở (x) 
313 — € 
Giọt (ñu) 
22/14 Dường (xở 
Chanh đ) 


23/7. Lụy Gang) 
©) 


Bá lang (&é) chàng (xảng) 
thấu chăng 4) nỗi ((ản) 
=) ) 
thuở tú hợp đ&ẩng) - 
biết mấy (xđJ biết mấy nhiêu tìn# (ñu) 
lứa này (f4) sót thảm (xổ) 
Ngày nay đé) thiếp chịu (fển) 
bởi duyện (x2) cổ sao (tang) 
nợ đẳng) duyên nợ lỡ làng (8u) 
nam nhứt ki trỗ nữ (vô 
Lớp Xang dài H 
(Trùng từ 7 đến 1⁄4 —- như Xang dài I) 
lang chàng (Ru) hối đổ) 
œ®) = 
bặt (xØ chàng bặt tin sang (zang) 
cô phòng (u) quạnh hiu (u) 
phu hình (ở) vọng phu hình (z2 
thệ lòng (ở) thệ lòng (vang) 
Đá tan (xé) biển (xàng) 
kiếng Ka (rê) em đây (Iên) 
(—) () 
bởi tụ cũng (xểng) 
kết bạn (xZƒ kết bạn bóng hình (Ru) 
ngần nhìn (fuJ với ngọn (xổ) 
Gương Nga (xê) vằng vặt (ôn) 
sương rơi (xê) gió (xang) 
như (vốj khêu lửa phiền (ñuj 
nhớ (xố chạnh nhớ (ếƒ 


Lớp Xang vắn I (4 câu) 


tơ tầm (lu) 
œ®) 


lụy tơ tằm & 
=) 


hỡi (íu) 
niềm sĩ tình (âu) 
+ 
Nhớ (xếj 
bạn mình (8u) 
+ 
() 
TT 
chia vụ (rang) 


thiếp chịu riêng than (xé) 


lận đận (xứng) 
) 
nhứt phang (xang) 


tình lang (xøng) 
Đã mấy thu (xang) 
—) 
sớm tối (*ảng) 


trông chẳng nên nỗi (li) 


chẳng đổi (xửng) 
cạn (ấu) 
nguyện gn (hầu) 
Nặng +Øj 
bởi chữ tình (hưu) 
C) 
đèn khuya (xưng) 
vòm song (xề) 
hiu hắt thổ (rằng) 
C) 
lúc xe đuyện (xang) 


liên miên (xang) 


Duyên (xang) 
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24) 
25 


26) 


27) 
28/24 
29/25 


30/26 


3]) 
32) 
33) 
34/6 
33⁄7 
36) 
37) 


38) 
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(LIU) 

(Lu — ) 

Xâng LIU 
LIU 


(XANG) 


Tổn LÍU 
xư XÊ 


xang XẾ (—) 
xang LẦU 
XÊ Xang LÌU 
Xê œĐ) 
hu oan XỪ 
liu OÀN 
+ 


tổn xế XANG 


cống XÊ 
sưXÊ 
xê xang Xự 
xử xang XÊ 
xư XĂNG 


Lớp V - Lớp Xang vắn II : 
(3 câu 28, 29, 30 trùng Xang vẫn I) 


(XÊ) 
líu -- 
Xang xể (—) 
xang LÌU 
xê xang LÌU 
Xê œ 
liu oan XỪ 


lu OAN 
+ 


CC) 
xang XÊ 


tổn xế XANG 


cống XÊ 
xư XẾ 
xề xang XỰ 
Xử Xang XÊ 
xư XẢNG 


Lớp VI - Lớp Hồi thủ và đứt (8 câu) 


^À 


(XE) 
Tổn LỊU 
+ 
xang XỰ 
lu oan XÊ 
„+ 
XE 
oan XÊ 
` 
xê — 
ang XẾ 
Me: : 
xê tổn LÌU 
Œ) 
XẾ (—) 
xế líu LÍU 
+ 
(AU) 
tổn xắng LÍU 
XÊ 
oan líu (+) 


) 
xế XẢNG 
xế XĂNG 
xư XĂNG 


xang lìu (—) 


tồn xư XANG 


Xể XanE LÌU 


(ANG) 
xư XẮNG 
2 + ì 
xế xang LẦU 
tổn xế xang XÊ 
(Ê) 
liu XÊ 
+ 


Tổn XÊ 
cống xể xê XANG 
(KANG) 
xư XĂNG 

„.. 

Xế xanổ LÌU 
tồn xể xang XÊ 
&Ê) 
lu XẾ 

+ 


LAU 
liu XÊ 
v† 
@&k) 
cống XẾ 
+ 
xê xự xang XÊ 
xê xảng LỊU 
+ 
(ÌU) 


xểXÊ xế XANG (trùng câu 6) 
xang XẾ xếXANG (trùng câu ?) 


C) 


: ð— A/ 
tồn xế xế XANG 


xang XÊ 
C) 

xế XĂNG 

xề XÀNG 


xể xàng LIU 


tổn cống xê XANG 


@ANG) 
xể xang LẦU 
LỊU 
liu XĂNG 
+ 
(XĂNG) 
(lu LIU) 

+ 


24) — Duyên (zở} 


Thế (xƒ 

25) — lại wổ 
Nền (xang) 

26) — Chẳng (iu) 
Đoạn (lu) 

2?) (xàng 
Ắm đu) 

28/24 - Gắng tê) 
Bước (xế) 
29/25 Ráng (xổ) 
Đến (xang) 
30/26 - Trỗi (lu) 
Cho (liu) 

3) l= 
(—) 
32) Tào khang (u) 
Thuở (#u) 

33) (—) 
Khi (8u) 

34/6 Chừng &) 
Tình &#) 

357 Mặt tưng) 
C) 

36 — Xúc œ2 
_—_ Nấtwổ 
3?) trẻ 
C) 

38) (xàng) 
Khóc (x4) 


hôi & nợ dưyên (xang) 
khi chàng (Ru) Thế khi chàng (x2) 
thêm nhiều (ñu) thêm nhiều (xỶ) 
đành (xô) vontá phụ (x/j 
nhớ hồi (z1) cháo rau (x) 
nh nhau (øøn) ` trong buổi @ểng) 
Lớp Xang vấn li : 
(3 câu 28, 29, 30 giống Xang Văn I) 
xẻ) ©) 
(đ%+) con thơ (xê) 
gượng (xẻ) ôm con (Xanz) 
qua đường (ìu) Kin ăn (xê) 
đồ lần (iu) từng bước (xẻ) 
cho (xê) tận mặt (xự) 
ít bài (xừ) nhặt khoan (xê) 
thấu đến bỉ (oan) kẻ (tảng) 


Lớp Hồi thủ và đứt (8 câu) 


—) 

Hỡi kÌ (fm) 
sao chẳng (rự) 
hàn Vị kx¿) 
Mãn (6ó) 
ta úì œ2) 
đặng (rổ 
tấm mắn (rể 
mũi nào (lu) 
(Œ) 
động 6x2 
thảm thiết (Eu) 
+ 
ñu) 
tiệc trun£ (li) 
Buông (xở) 
với (lu) 
++ 


là nghĩa (xảng) 

vẹn gìn (vàng) 
áo trâu (xang) 
lạc đồng (ầu) 
hấp đà (xang) 

chức công hầu (ñu) 
chàng tô 
còn thấy (rề 
) 


xúc động tâm trung (xang) 


xót dạ (xự) 
C3} 
sóng đứn (xảng) 
lý rượu (xâng) 


người tình chung (ø) 


(—) 
công danh đắc lộ (vẩng) 
cô hầu (hu) 
tình sâu (x2) 
©) 
sang giàu (v) 


Thiếp (xê) 
vượt suối trèo non (xang) 
() 
theo buổi. (váng) 
qưa tân (lu) 
Bá ê 
hị ang (xê) 
(—) 
bạc tình (xŠ) 
+ 


Ài (iu) 
bế kình (zể) 
+ 
C) 
lạnh lo (lu) 
sốt chia (xê) 
chẻ cửa (lu) 
+ 
() 
nỡ vội quên (ram) 
núi sông (xang) 
Tiếng œ (xang) 
(—) 
anh hùng (u) 
+ 
Giữa (iu) 
đoanh trùng (xàng) 
) 
(0 ủ( 0) (ñu) 
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BẢN SỐ 18 


112 


CỬU KHÚC GIANG NAM 
Do nhạc sĩ Ba Khi soạn lục 


(58 câu - nhịp 8) 


KHÚC I (8 câu) 


C) ) C) xáng ú liu OAN 
oan LIU (ú liu +) tồn ú (—) tồn ú liu OẠN 
TỔN — HuúcC) tồn ú liu OAN (OAN) 
TổnLIU  liuOAN xang LIU  liu oan XÊ (xê nhấn: XỆ) 
œỆ XỐ. ©) tồn xang XÊ 
Xề oanLÍU úliu (+) XẾ XÊ (—) tổn xảng xang LÌU 
XÊ Xang xể (~—) XẾ xang LÌU (tần LÌU) 
XỀ oan LU (iu nhấn) XẾ xế xang LIU 
©) C) ©) xáng ú liu OAN 
oanLIU  (úlu+) tồn ú (—) tổn ú liu OÀẠN 
TỔN lu ú —) tổn ú liu OAN (OAN) 
Tổn LIU liu GẦN xangLIU luoan XÊ (xê nhấn: X) 
(XẾ XÊ) si tồn xế XÊ 
oanxề()  lu(@+) liu xể (—) xế ú liu OAN 
XẾ xê ú (-) xáng liu OAN (iu OAN) 
LIU xáng LIU tồn XÊ Xê Xang LÌU 


KHÚC II (8 câu) 


QXÀNG  xang XANG) Œ] tồn xang xế XÊ 
XỰ xắn (+) xê XẮNG XÊ xang LÌU 
Tổn XANG xếxể —) xể xang LÌU (tôn LÌU) 
XỪ Xang xê (+) xế XẾ ⁄ xế XANG 


BÀI 18 


3) 


8) 


10) 


SƯƠNG GIÓ CHIÊM THÀNH 


C) 
Đêm (iu) 
Là (ồn) 
Than (u) 
(xũng 
Mây khói (fuj 
Từng (+ở) 
Sâu (ở) 
bỏ 
Thương (iu) 
Là (in) 
Gối (iu) 
tàng 
Ngồi (ở) 
Sầu (ở 


Thiếp (fu) 


(xàng 

Giả (sự) 
Làng nghe (xang) 

Lời (xở) 


(Tích: Huyền Trân công chúa) 


Tác giả: Khuuết danh - Do cô Ánh Hồng ca thu băng 
Điệu Giang Nam (58 câu - nhịp 8) 


KHÚC I 


(—) 
(Œœ) 


đêm () đêm xuân (oaw) 
thở than (/) 


thở than (oan) 
+ 


xê) 


Œ®) vấn vương (+) 


cơn (xứng) 
qua mấy (Éu) 
+ 
ñu) 


Œ®) thương (#u) 
thương aI (oan) 


thương (fu) 
N 
am bang (oan) 


xế) 


Œ®) gục đầu (ð 
vương (/) suốt mấy canh dư (li) 
thảm thương (xé) 


thả b 
ảm thương (tu) 


KHÚC II 
xang) 
biệt (+) 
đứt đoạn (xê) 
l cách (xé) 


gió tạt qua mành (8u) 


tấm can tràng (ñu) 


Á xuân (oan) 
đêm xuân (oan) 
+ 
(—) 
cho thân phận (xé) 
Xa trông (xé) 
sông núi Chiêm Thành thu) 
() 
châu rử (hu) 

Á thương (oan) 
thưởng ai (oan) 
(—) 

Nam banø muôn đậm (xệ) 
Đêm đêm (ở) 
trước án thự (oan) 

) 
cho chàng (ñu) 

+ 


Ngày (xô 
biệt lên đàng (ñuJ 
+ 
(—) 
tả thành câu (xzng) 
+ 


113 


14)13 


15) 


16) 


171 


18)2 


19)3 


20)4 


21)5 


22)6 


23) 


24)8 


TổnXANG xế xể (—) xế xang LÌU 
XỪ Xang Xê (+) xế XẾ 
Tồn XANG xếxể ) xể xế XANG 
XÊ ` Kang Xê (+) XÀNG 
(HÒ XANG) ¬)á HU 
điu—)  tổnUU xê XẮNG 
(HỒ XANG) ) á HU 
điu—) — tổnHU xê XĂNG 
XÀNG Xê (—) xế liu XĂNG 
XANG XẾ (+) XỂ (—) 
TổnXANG xếxể (—) xê xang LẦU 
Liu xư XÊ oan LÌU xê xang LỈU 
KHÚC III (8 cầu) 


(tồn LẦU) 
+ 
xê XĂNG 
+ 
(XANG) 
xảng xê XANG 


xang XÀNG 
+ 


Xang XĂNG 
(ANG) 
XỂ Xang LÌU 
(tồn LIU) 
ảng LI 
xảng 4U 


(Trùng khúc I từ câu 1 đến câu 8) 


C) ©) 


oan LIU (ú liu -) 
TỔN lu ú (—) 

TổnLIU lu ĐÀN 
(XÊ XẾ) 


Xổ oan LÍU úliu (+) 
XÊ xang xể (-) 
XÈ oan LỈU (lu nhấn) 


C) £) 
oan LIU (ú lu -+) 
TỔN liu ú (—) 
Tổn LIU lu DÀN 
m ca 
oanxề()  liu(@) 
XÊ xê Ú (-) 


LIU xáng L]U 
Me + 


() 
tổn ú —) 
tồn ú liu OAN 
xang LIU 
) 
XẾ xê (—) 
xế xang LÌU 


XÊ 


C) 
tổn ú (—) 
tồn ú liu OAN 
xang LIU 
C) 
liu xề (—) 
xáng liu OAN 
tồn XÊ 


xáng ú liu OÀN 
tôn ú liu DÀN 
(OAN) 
liu oan XÊ (xê nhấn: XÊ) 
tồn xang XÊ 
tồn xắng xang LẦU 
(tần LÌU) 
xế xang LIU 
xáng ú liu OÀAN 
tổn ú liu OẠN 
(OAN) 
liu oan XÊ (xê nhấn: XỆ) 
tồn xể XÊ 
xế ú liu OẠN 
(Iiu OAN) 
xê xang LÌU 


Chú ý: Khúc IV chỉ khác khúc II có 2 câu đầu là: 25,26. Còn từ cầu 27 đến 34 thì giống như khúc II 
từ 9 đến 16. 
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1110 


1) 

_182 
19)3 
204 
21)5 
22)6 
3)¡ 


24)8 


Nghe (xang) 
Mà (xổ) 
Trời (xáng) 
Chốn &ở 


C) 


() 
Tấm (xang) 
Vóc (&ê) 


Muốn (xang) 


Xe duyên này (vở 


) 
Đêm (fu) 
Chàng (ổn) 
Cỗi (iu) 
tàng 
Đây (iu) 
Xa (xô) 
Mà (Ở 
đỏ 
Ngơ (ữu) 
Là (lên) 


` Than (iu) 


(xùng 
Mơ tràng) 
Nhạt (x2 

Lệ (iu) 


chiêng trống (+ê) giục anh hùng (ầu) 
không ro (x¿) lệ (xê) 
xui khiến (ê) rời rã yến oanh (xang) 
thaphưng (2) đành (ràng) 
qua đêm (lu) lệ thấm (xửng) 
tứ duyện (lu) vời rã (xẩng) 
gương (xê) tàn tạ (xzrg) 
liễu # vóc #6) 
hỏi (2 muốn hỏi Tơ hằng (Ñu) 
sạ0 (tu) lận (u) 
KHÚC II 
(Trùng khúc I - từ 1 đến 8) 
) (—) 
œ®) đêm (⁄j 
hỡi (ứJ chàng hỡi Khắc Chung (oan) 
Nam bang (oan) Xa (lu) 
+2) C) 
lu &) một (ý) 
nhau (táng) vẫn giữ bên lòng (u) 
khúc (J thắm () 
lu) _ 
Œ®) ngỡ (iu) 
ngữ (ú) ngẩn ngơ (oan) 
thể thạn (oan) thở than (é) 
+ ©) 
liu (+) về (xẺ) 
nhòa (/) nhạt nhòa gối loan (oan) 
thảm tuôn (iu) tới 6t) 


() 

hùng anh (xzng) 
+ 
C) 


một kiếp xuân xanh (rang) 


Á đêm (fiu) 
canh trường (xâng} 
Á duyên (j 

đôi đường (xà 
ôi Ủng (xàng) 
(=) 
liễu hao mòn (ñuj 
+ 
=) 
mỗi tơ loan (j 
+ 


Ậ đêm (oan) 
nghe gió tung (oan) 
) 
địu vợi (xý) 

Kỷ vật (xé) 
chiếc quạt hằng (ñu) 
—) 

ụ duyên (lu) 

Ẳ Ngu (pm) 
ngẩn ngơ (oan) 
+ 
(=) 
cho duyên nợ (6©) 
Ngồi &ở) 
chốn cố bang (oan) 

+ 

(—) 
muôn hàng (ñu) 

+ 


Chú ý: Khúc IV chỉ khác khúc II có 2 câu đầu là 25- 26. Còn từ câu 27 đến 34 thì giếng như khúc H 
từ 9 đến 16. 
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26) 


27)9 


28)10 


29)11 


30)12 


3113 


32)14 


33)15 


34)16 


RKHÚC IV (10 câu) 


Từ câu 27 đến 34 trùng câu 9 đến câu 16 khúc II 


XĂNG 
XANG 
Tổn XANG 
Lu xư XÊ 


Xê ú (-) 
Nà 
xế Xế (-) 

liu Ú 
+ 
xang XANG 
xắng (+) 
XẾ XỂ (—) 
xan8 Xê (+) 
xế XẾ (—) 
xang Xê (+) 

XẾ XẾ (—) 

xang XÊ (+) 

XANG) 
tên LIU 

+ 

XANG) 

tôn LIU 
+ 
Xê C—) 
XẾ (+) 

XẾ XỂ (—) 
oan LÌU 

+ 


xáng liu OAN 
tồn XÊ 
xể xang LÌU 
Xàng (-) 
C) 
xê XĂNG 
xể xang LÌU 
xế XẾ 
xể xang LÌU 
xế XẾ 
xể xế XANG 
XÀNG 
) á LIU 
xê XĂNG 
(—) 4 LIU 
xê XẮNG 
xế liu XÀNG 
xế (—) 
xê xang LẦU 
Xê xang LỈU 


(iu OAN) 
xê xang LÌU 
(tồn LIU) 
oan LỊU 
+ 
tồn xang xể XÊ 
Xê xang LJU 
(tồn LÌU) 
xê XÀNG 
: + 
(tồn LÌU) 
xê XANG 
(XANG) 
xắng xế XĂNG 


xang XÀNG 
+ 


xang XĂNG 
(ŒXANG) 

XỂ xang LÌU 
(tồn LIU) 
xảng 1U 


Bài ca Sương gió Chiêm Thành chỉ gói đọn 34 cầu gầm 4 khúc là chấm dứt bài ca này. Chúng tôi ghi 
tiếp 24 câu là: 5 khúc nữa cho đủ 9 khúc, để các bạn cần dùng thì có đủ Cửu khúc Giang Nam trọn bản 
58 cầu. 


KHÚC V 
4 câu Cửu khúc Giang Nam tiếp theo 

35) (XÊ 1U) C) UU 

Xư XÊ XỄ (+) liư C) xư xê XANG 
36) TổnXANG xếC) xể xê XANG @ANG) 

TổnLIU lu LU XỂ (—) xế xế XANG 

37) TổnXẾ xangXỰ C) tồn XANG (XANG) 

xê (-) XỂ (+) Xê (—) tổn xê xang XỰ 
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239 


2%) 


278 


28)10 


29)11 


30012 


3113 


3213 


-_33)15 


44)16 


(vàng) 
Thơ (xu) 
Ngoài (xang) 
Hẳn (ñ„J 
t 
Khó 
Héo (xang) 
Kiếp &) 
Nơi tưng) 
Làm (xở 
Đành (xang) 
Cuộc (xở) 
(Hà 
) 
(Cống 
) 

Lä tang) 
Ngàn (xé) 
Lậ (xứng) 


Hầu &) 


(xạng) 
Œ) 
kia (xê) 
chất nặng ta) 
xang) 
đứng (+) 
hắt đê) 
lạc loài é) 
chến qộ 
một kiếp (xé) 
theo (xố) 
tao phùng bộ 
xâng) 
Đêm xuân (1u) 
+ 
xèng ) 
Thương äÍ (lu) 
đuyên (xé) 
năm (z8) 
thảm đổ 


vơi cạn (lu 
xi g tn 


(—) Bài (xẻ) 
viết (x)- chẳng cạn bì (lu) 
cánh nhạn bay sảu (Ììu) () 
nỗi (váng) u hoài (ñuJ 
—) Sầu (8) 
lại (xự) khôn nđồi (ñu) 
nụ cười (u) ) 
còn đảng) biết đi đâu (xang) 
quê người (ñu) (—) 
một (xàng) kiếp hoa tứ (xứng) 
gió cuốn mây trôi đang) ) 
chờ (xàng) giấc mộng mà thôi (xang) 
C) À Xuân (u) 
Vò Võ (váng) một mình (vàng) 
) Ài (lu) 
cách bóng (xảng) Xa hình (vàng) 
lũ nợ đang) C) 
chôn xác &) ủ Chiêm Thành (4 


lệ thảm ngập ngừng (u) ) 
theo (lữ) tiếng trống tần canh (iu) 


Chú giải: Trọn bản Giang Nam 58 câu - Phân ra 9 khúc. Nên mới có tên gọi là Cửu khúc Giang Nam. 
Nhưng bài ca này soạn giả chỉ viết 34 câu là chấm dứt, gồm 4 khúc đã nói gọn chủ để bài ca rồi. 
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(tằn LIU) 
xế xáng LIU 
+ 


xáng ú liu OAN 
tồn ú liu OẠN 
(OAN) 
xế xảng LÌU 
LIU 
xảng liu XẺ 
cống XÊ 


_ xảng LỊU (®) 
+ 


tốn XÊ 
tồn xế xê XANG 
(XANG) 
xê xang LỊU 
Ẫ . + 
tồn Xk 
xê Xang LẬU 
(tần LẦU) 
xế xế XANG 
+ 


) 


tổn xế xế XANG 


38) TổnXANG xếxể (—) xế xang LÌU 
XưXỂ — oan LẦU xáng LIU 
KHÚC VI (4 câu) 
39)1 C) (—) C) 
oan L]U (ú liu -+) tồn  (—) 
40) TồnLIU tổn LIU liu OAN 
Lầu XÊ xang XÊ xang LẦU 
41) @&È LIU) () 
lu(-) tổn xảng L4U xự XANG 
42) XàngLIU tổn xang XỰ xể xê XÀNG 
TồnLIU  ÏuluXÊ xế XANG 
(*) Chữ LỊU là bấm phím LIU khảy và ấn XỰ 
KHÚC VII (4 câu) 
43) (Hò XANG) C) 
Xẽ OAN- LÌU Xang xê (—) 
44) — xangxưXẺỀ xế (— xẻ liù XANG 
tổn LÍU oan XÊ xê xự XANG 
45) (HÒ XANG) =) 
xể oan LỈU liu (+) xế XÊ 
46) TổnXANG xếxê C—) xể xang LÌU 
xư XÊ xang XẾ XẾ (—) 
KHÚC VI (6 câu) 
(Đặc biệt câu 47: Đờn 3 nhịp, nghỉ 4 nhịp, đờn 1 nhịn) 
47) (ê—)  (xangXỤ) (xế XANG) 
©- (Đ C) 
48) Xang XÊ XỂ (—) tồn xế XANG 
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Tôn XẾ xê xang LÌU cộng Xể (—) 


@ANG) 
lu xự XĂNG 
+ 


49) 


50) 


5]) 


52) 


53)4: 


54)48 


55)49 


56)50 


537)51 


58)52 


(Mô) 
Tổn LÍU 
Xang XỰ 

xư LIU 
Tổn LIU 


Liu oan XP, 


Tên XANG 
Tên LIU 


C- 
Xang XE 
Tôn XẾ 
(Mô) 
Tên LÍU 
-Xang XỰ 
xư LIU 
Tổn LIU 
Liu oan XỆ 
Tổn XANG 
Tổn LIU 


xế XÊ xảngổ LẦU 
lỉu oan XẾ xê xừ XANG 
XỀ XẾ (—) xể xảng LÌU 
lÏu œ) xắng C) - 
liu oan XẾ Xể (—) 
xể Œ) lu —) 
XÊ (—) xê xế XANG 
lu HU XÊ (—) 
KHÚC IX (6 câu) 
Trùng khúc VI từ câu 47 đến 52 
(xang XỤ (xế XANG) 
(+) C) 
XỂ (—) tổn xế XANG 
XÊ Xang LÌU cộng xế (_—) 
xế XÊ xảng LÌU 
lu oan X xê xử XANG 
XẾ XẾ (—) xể xảng LÌU 
lu (+) xảng (—) 
liu oan XẺ XẾ (—) 
XÊ (+) lu ) 
XÊ (—) xê xế XANG 
lỉu LIU XÊ (—) 
Hết bản Giang Nam 


tôn xang xể XÊ 
xê Xang LỤ (*) 
(tồn LIU) 
lỉu oan LU 
xảng xàng LIU 
Xư xế XANG 
(XANG) 
xê xế XANG 


(—) 
tổn xế xế XANG 
(XANG) 

Bu xự D kệ 
tồn xang xể XÊ 
xê Xxang LIỤ (®) 

(tồn UIU) 
lu oan LIU 
xảng xàng LU 

Xư xế XANG 

@ANG) 
xê xế XANG 
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BẢN SỐ 19 


) Eï 
Liu XẺ 
2) Tên XANG 
xư XẾ 
3) (XÊ 
lu liu (—) 
4) XÀNG 
Xư XẺ 
B) (@éXÈ 
lu liu (—) 
6) xăng LIU 
Tổn LIU 
7 xê xang LÌU 
Tên LIU 
8) xư XẾ 
Xư XÊ 
TIÊN (XÊ 
Láu XÈ 
Chú thích: 


PHỤNG HOÀNG 


Nhạc do nhạc sĩ Ba Khi soạn lục 


(48 câu - nhịp 8) 


Lớp I 


oan XẾ 
+ 
LIU) 
xáng xắng LIU 
Xệ (—) 
oan LỊU 
+ 
LIU) 
tổn xáng LIU 
tổn xang XỰ 
lu lu XÊ 
† 
xang XE 
liu oan XÊ 
^+ 
Xan§ xự (—) 
Xang Xự (+) 
LIU) 
xế J 


© LIU 
liu —) Xừ xế XẮN G 
tồn xê xang XỪ (XANG) 
XÊ XƯ (—) xế xề LIU 
—) LIU 
xế XĂNG xảng liu XĂNG 
xệ liu XĂNG (XĂNG) 
lu lu (—) tổn xảng LỊU 
©) LU 
Xê XĂNG xang líu XÊ 
xê xang XĂNG (cống XÊ) 
tồn XANG _ xế xang LỊU (ư-r) 
xế xang XÊ (tồn XÊ) 
xế XANG xê xang LỊU 
xể xang LÌU (LÌU) ° 
xê xang XÊ xể oan LÌU 
C) LIU 
lu —) xừ Xế XÂN G 


Nhịp 8 là 8 nhịp 16 vọng cổ vô một câu (Phụng hoàng tài tử) 

Nhịp 4 lơi là: 4 nhịp 16 vọng cổ vô một câu (Phụng hoàng sân khấu) 

Trong sách ông TRỊNH THIÊN TƯ thì 4 bản OÁN đều là nhịp 4 lợi cả. Ngày nay cả nước đều áp 
dụng cho bản Phụng hoàng là nhịp 4 lơi cho sân khấu. Còn các bản kia thì nhịp 8. Vậy tùy thích, 


dùng loại nào cũng được. 
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BÀI 19 


NƯƠNG TỬ TRƯNG VƯƠNG 
Sáng lác: Lâm Tường Vân, 5-2000 
Điệu Phụng hoàng 
(48 câu - nhịp 8) 


Lớp I (12 câu) 


lì? (Ù (2) @) Đêm đông (lu) 
Trên sông buên (xẻ) (xà Ngưông (luj bùi ngùi thương nhớ &ửng) 
2) Nức nổ thở than (xưng) Tay lau đôi dòng lệ ứxyJ (tang) 
Hai nàng Trưng nữ &Ö- tằm mình &) nơi này (rủ) đòng Hát Giang (la) 
3) (XE 1U C©) Ôi Việt Nam (lu) 
Ngàn năm (uJ — chịu tang thương (Wu) Bắc thuộc (xảng) biết bao lần (vàng) 
4) _ Quan Tàu &ảng) Tô Định (xé) hành hạ dân mình (xảng) (xàng) 
Tìm ngọc tÓ () — trên non G0 (iu) Ngọc trai (ñu) ngoài biển sâu (lu) 
5) @ 1U) =) Biết bao (uJ 
Đầu rơi (li biết tìm đâu (iu châu báu (ng) nộp hàn, ngày qờ 
6) Xótthựơmg (J vì đân tộc (sự) chịu cảnh đọa đầy đằng) (xàng) 


Quan Lạc Viên (/) chàng Thi sánh (rể) hiện ngang ứng) — sỉ mạ tên Tô Định (u) 
7?) Áomão này (ñ) ta trả lại (đré) cho lũ bây (xé) (ê) 
Người Nam ta (u) — dẫu nát thây (đê) quyết không (xzng)  phỏ quân vô đạo () 
8)  Bừng bừng &Ở lửa giận ứsJ Tô Định lệnh truyền (u) (hò) 
Chém đu (xô) Thì Sách 6x đem treo (xô) trước cổng thành (hò) 
9 (XÈ 1Ù CC Sét đánh ngang mày (hò) 


Chị nặng thà chẳng (xẻ) ở 


Em (Eu) nặng thù ảnh (rang) 


12] 


10/2 


11⁄3 


12/4 


Tồn XANG 
sư XẾ 
(XÊ 
lỉu liu —) 
XÀNG 
xưXÊ 


XẾ (—) 
0an XÊ 
+ 
LIU) 
xáng xảng EU 
XỆ —) 


oan LIU 
+ 


tổn xê xang XƯ 


XỀ XƯ (—) 
C) 
xế XĂNG 
xệ liu XÀNG 


lu liu (—) 


(XANG) 
xể xề LIU 
+ 
LIU 


xảng liu XÀNG 
+ 


(XÀNG) 


tổn xảng LIU 
+ 


(Sân khấu Cải lương thường sử dụng tớp I này với nhịp 4 lơi nhưng đàn ca tài tử thì sứ đụng nhịp 8) 


13⁄5 


14/6 


15) 


16) 


17) 


18) 


19/5 


20/6 


21) 


22) 


23⁄5 


122 


› 
À 


®È 
lu liu (—) 
xàng LIU 
Tổn LIU 
(Hò 
oan LIU 
xang xư XẾ 
Tôn 1U 


(HÒ 
xêề 8šNP LIU 
Tôn XANG 
XƯ 
œÈ 
lu liu (—) 
xàng LIŨ 
Tên LIU 
(HÒ. 
xẻ LIU 
xư XẾ 
xư XÊ 
(XẺ 


lu liu —) 


Lớp H 
LIU) 
tổn xáng LIỤ 
tôn xang XỰ 
lu liu XÊ 
+ 
XANG) 
lu (+) 
+ 
XẾ (—) 
liu xể XÊ 
+ 


XANG) 
liư (+) 
xế XÊ 
tài 
nơ ho 
LU) 
tôn xáng LIU 
tổn xang XỰ 
lu liu XÊ 
+ 
XANG) 
liu (œ+) 
xang XẾ 
xảng XANG XỆ 
LIU) 
tồn xáng LIU 
+ 


C) 
xê XẮNG 
xê xan8 XÀNG 
tồn XANG 
(—) 
xế XÊ 
xự xế XANG 


LJỤ 
xang lu XẺ 
(cống XÊ) 


xể xang LỊU (iu-xự) 


Tên XÊ 


xê xảng XANG 
+ 


@ANG) 


xêXANG xê xảng LỊU( luyến XỊJ 
= + 


CC) 
xế XẾ 
xể xang LÌU 
XẾ (—) ` 
°' 
xê XĂNG 
xê xang XĂNG 
tổn XANG 
) 
xế XÊ 
xế Xang LÌU 
XỂ (—) 
C) 
xê XĂNG 


tồn XÊ 
xê xảng LỊU 

(xề LẦU) 
xể xang LÌU 
+ 

LIỤ 
xang lu XÈ 
(cống XÊ) 


xể xang LỊU (u-xự) 


+ 
tồn XÊ 


tổn xể xang LÌU 


R + 
(XÀNG LU) 
xể xang LÌU 

+ 
LJU 
xang liu XÊ 
+ 


10/2 Thẻ tử sanh (đang) — khởi nghĩa & giết lũ ác gian (#u) ) 


Phất cờ nương tửớổ) báo thù chẳng (ở rửa hận (ự) cho quốc ân (liu) 
11/8 (XẺ 11U tð Đất Mê Linh (iiu) 
Nhị nương (/¿ bái tổ tin (liu) cổi voi (vang) lãm liệt phí thường (vàng) 
12) Tên tham tàn (wảng) — Tô Định œ2) bại tấu về Tàu đàng) C) 
Khải hoàn &ở) đắc thắng đủ) Dân ta (iu) an lạc âu ca (li) 


Lời tác giả: Lời ca của bản Phụng hoàng này chỉ viết 2 lớp: lớp I và lớp IV 
Còn lớp II và HI chúng tôi ghi nhạc để có đủ bản cho các bạn sử dụng. 


Lốp II 
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24/6 


25⁄7 


208 


25⁄7 


26/8 


27⁄1 


28/2 


29/3 


30/4 


31⁄5 


32/6 


33/7 


34/8 


35) 


36) 
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xàng LIU 
Tôn LIU 


Xê xang LẦU 
Tôn LIU 
xư XÈ 
xư XẾ 
xê xang LÌU 
Tôn L]U 
xư XÊ 
Liu XẺ 
Tôn XANG 
xư XẾ 
nẺ 
lu lu (—) 
XĂNG 
xư XỆ 
(Ê 
lu liu (—) 
xàng LIU 
Tổn LIU 
xê xang LÌU 
Tổn L1U 
xư XẾ 
xư XÊ 
(@éÊ 
xê XỰ 
Tổn XANG 
xư XẺ 


tôn xang XỰ 
liu liu XÊ 
+ 


Lớp IH 


Xang XÊ 
liu oan XÊ 
+ 
xanế Xự (—) 
Xanÿ XỰƯ (+) 
xang XÊ 
liu oan XÊ 
+ 
Xan§ Xự (—) 
Xan8 Xự (+) 
XẾ -L 
XẾ (—) 
oan XẺ 
+ 
LẦU) 
â ảng LIU 
xanế xáng Hà 
XẾ (—) 
oan LỊIU 
+ 
L1U) 
tổn xáng LIU 
tồn xang XỰ 
lỉu liu XÊ 
+ 
xang XÈ 
liu oan XÊ 
+ 
Xanế XựỰ (—) 
Xanế XỰ (+) 
LIU) 


xê xang XÀNG 
tôn XANG 


xế xang XÊ 
xế XĂNG 
xể xang LÌU 
xê xang XÊ 
xế xang XÊ 
xế XANG 
xể xang LÌU 
xê xang XÊ 
liu (—) 
tồn xê xang XƯ 
XÊ XƯ (—) 
(—) 
xế XĂNG 
xệ liu XĂNG 
lu liu —) 
€3 
xê XĂNG 
xê xang XÀNG 
tôn XANG 
xế xang XÊ 
xế XANG 
xế xang LÌU 
xê xangổ XÊ 
C) 
xảnổ (—) 
xang LÌU 


XẾ (—) 


(cống XÊ) 


XỂ xang LỊU (liu-xự) 


(tồn XÊ) 
xê xang L]U 
đÌU) 
xể oan LÌU 

: + 
(tồn XE) 
xê xang LỊU 

+ 
(ÌU) 
xể oan LÌU 
+ 
LIỤ 
xừ xế XĂNG 
@ANG) 
xế xể LU 
+ 
LIU 
xảng liu XĂNG 
(XĂNG) 
tồn xảng LỤU 
LIU 
liu XẺ 
kẺ. Iu % 
(cống XE) 
xế xang LỊU (u-xự) 
(tồn XÊ) 
xê xang LỊU 
hi: 
(LIU) 
XỂ oan LÌU 
xư XÊ 
xể xang LÌU 
(tổn LIU) 
ê LÌU 
Xê Xang và 


Lớp II 
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37) 


38) 


39) 


40) 


41) 


42) 


43) 


44) 


45) 


46) 


47) 


48) 
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À 


(É 
oan LIU 
XÊ LIU 

XÊ (—) 
xể XẼ 
Tổn LIU 
xự XẾ 
xự XẾ 

(HÒ 
xang (-) 

xự XĂNG 
Tổn LẦU 
Tôn LIU 
Lìu XÊ 
Tên XANG 
Tôn LÌU 
(XANG) 
Tổn LIU 
xư XẺ 
xư XÊ 

(Hồ 
Liu XẺ 

Tôn XANG 
Tên XANG 


lu (œ) 
líu liu (—) 
xảng xang LIU 
xắng LÌU 
lỉu oan XÊ 

“+ 
XẾ (—) 
xang Xã 
XANG) 
xế xế XANG 
+ 
Xê (—) 
Xứ (+) 
lu oan XẾ 
XẾ (+) 
XÊ (—) 
lỉu tồn LÌU 
+ 
xế XÈ 
li Ê 
lu bến: n 
Xế (—) 
Xang XẾ 
XANG) 
XỂ (+) 
XỂ (-) 


xế XẾ 
+ 


) 
liu (—) 
xẻ ú ñu OAN 
tổn líu (—) 
tổn xang XÊ 
xự XANG 
xể xang LÌU 
XÊ (—) 
) 

XÊ Xang (—) 
XỂ xang LẦU 
xắng —) 
xế xang LÌU 
lìu (—) 
xế xế XANG 
XẾ (—) 
xảng LÌU 
xự XĂNG 
xể xang LÌU 
XẾ (—) 
C) 
lìu (—) 
xế xê XANG 
Xang Xự (—) 


(Hết bản Phụng hoàng) 


Liu QAN 
tồn liu oan XỂ 
(OAN) 
tổn xế XANG 

- WANG) 
xể xang LỊU (xự) 
(tồn LẦU) 

Xế xê XANG 
xế XANG 
tồn xê xang XỰ 

(xề LIU) k 
xê xang LÌU 
(xể Xan6 LU) 
tôn XANG 
GANG) 

XỂ xế XANG 
tổn xang XÊ 
xê xảng HỤ (xự) 
(Xê LÌU) 
xế xê XANG 
Tên LIU_ 
xự xế XANG 
(XANG) 
xể xan8 LỊU (HÒ) 


3?) (XÊ LIU ¿ Khắp non sông (oøn) 
Muôn vạn lời ca (u) (liu) tung hô (lu) Nương tử anh hùng (xê) 
38) Rạng danh (iu) cháu con (iu) đức Tổ Hùng Vương (oan) (iu) 
Ngôi trời (xô) Trưng Nữ vương (lu) bốn phương (lu) - kính phục mến thương trang) 
39) Vận nước &) thăng trầm (ñỏ) mới vừa thoát tai ượng (xé) (trang) 
Giặc Bắc phương (ii) gây nhiễu nhương (vê) thù thâm (xa) sai Mã Diện (ÿu) 
40) Dẫn binh hùng (xở) kéo sang (xê) quyết bắt cho được hai nàng (hô) (hò 
Vang rẻn ở tiếng quân reo (rê) vây phủ (xể) khắp Mê Linh (tang) 
4l) (H0 XANG) (C—) Thương thay (xang) 
Trưng nương (xưng) chị trước em sau (vang) Xông pha (rang) rừng gươm lửa đạn (q) 
42). Quân thưa (rang) lực yếu (rổ bại tấu bôn đào (hò) (hò) 
Trước mặt thì (nỏ) sông chận 6x) sau lưng (xang) quân giặc thét gào (hò) 
43) Thuyềnnan(Hu) — trong bão tố tấn thối nan đào (hò) (hò) 
Thi lang (xé) chàng hỡi sổ thù này (ñ) đã rửa xong (vang) 
44)Hði Hát Giang (xzng) yêu thương (+) dòng sông quê hương (xang) (xưng) 
Giống Lạc Hồng (hò) thà chết không hàng (hò) Sông ơi (x6) ta xin đổi nắm xượng (rang) 
45) —) Trưng Nhị hỡi em (vé) lời thể (hò) sống sạch thác trong (xé) 
Hãy cười lền (uJ — nấm tay nhau (xé) đi tìm anh (wang) nơi cửu hạ (u) 
46) _ Hai nàng œ2 Trưng nữ &xể) thanh thản trảm mình /ñỏJ (hò) 
Giang san (xé) Việt quốc (rô cam (xé) sống lại cảnh điêu lnh (vang) 
47) (Hồ XANG) (—) Đêm đông (iu) 
Ngư ông gác chèo (rẻ) (+) buằn (hò) cất tiếng hát thê lướng (vang) 
48)Sông Hát Giang đang) _ muôn thuở đô vẫn chảy đồng xuôi (xáng) (xang) 
Thương nhớ kính yêu (xang) anh hùng nương tử (xô) ủạ ngọc s) luống ngậm ngùi (l 


(Hết bản Phụng hoàng) 


12: 


BẢN SỐ 20 


3) 


4) 


8) 
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xư XẾ 
@Ẻ 
LñU (—) 
Xàng LIU 
Tổn LIU 


(Hò 
XÊ oan LU 
xư XÊ 
xư LỊU (xự) 


PHỤNG CẦU 
Nhạc do Nhạc sĩ Ba Fhỉ soạn lực 
(40 câu - nhịp 8) 


ĐOẠN I (8 câu) 
) ©) XANG 
xê XANG Xê (—) Xê xang XƯ 
xế XÊ xang XÊ (XANG) 
XỂ XÊ (+) tồn xắng (—) liu xàng LIU 
LU) C) LIU 
X (+) lu (—) xự xế XANG 
Xê (—) xê xảng XÊ (XANG) 
xể XÊ tổn xang (—) liu tồn LÌU 
LU) C) liu OAN 
liu (+) XẾ (—) xế ú lu OẠN 
xản8 (—) xê xảng LỈU (tồn LIU) 
xế XÊ tồn xảng LIU liu tồn LIU 
LIU) —) tổn kh 
tổn xảng LU xự XANG xể liu XE 
tồn xang XỰ xắng XÀNG (xang XÊẾ) 
liu oan XÊ xê xế XANG tồn xê xang LU (xự) 


ĐOẠN II (8 câu) 


XANG ) ©) tồn XÊ 

lu (+) xế XÊ tồn xê xang LU 
xắng (—) xế xang LÌU (tồn LIU) 
lu (+) xảnế (—) xê xan6 LIU 


BÀI 20 


TÂM SỰ CÔNG CHÚA NGỌC HẦN 
Sáng tác: Lâm Tường Vân - 2000 
Điệu Phụng câu 
(40 câu nhịp 8 - đoạn Ï và H - 16 câu) 


ĐOẠN I 
]) mi C©) C) Vâng lệnh phụ vương (vang) 
Xe duyên (xé) cùng Bắc bình vươnề (rang — Nhớm 6ð) giải nạn Lệ trệu (qỳ) 
2) Mười sáu thanh xuân (ng) lìa cung son (xé) về nơi xứ xa (xế) (xang) 
Tam tùng (6 — phận nhi nữ b2 lòng son (xửng) — vẹn chữ thủy chung (liu) 
3) œt LH) C) Tơ loan (iu 
Đẹp duyên nẵng (x¿) (à Sắc phong (ñu) Hoàng hậu Bắc cung (vang) 
4) Lê - Nguyễn giao thân (rang) #2) đắp bồi (hò) xã tắc chung (x4ng) 
Nào ngờ (wê) — Vương huynh (ê) cam tâm (x4ng) lồn cúi vua Tàu (hò) 
5) (XŠ LIU ©) Mãn Thanh (oưn) 
Nhân cớ viện L2 (iu) (u - thahồ(@J  chiếmcứThăng Long (oan) 
6) Lê triều (xé) Chiêu Thống (xảng) cam phận chưhảu (hà) C) 
Kể đì lu nhục quốc (xẺ) màng chí(fu)  đântộc điềulình đa 
7) (XP LIU C) Bắc bình Vương (iu) 
Thân chính (u) phạt bắc trừ . (lu) giang sơn (ñu) an lạc thái bình (rẻ) 
8) Việc quân (iu) chàngdùbận(@J — vẫnnhớ bạn tình &âng) (x2 


Thây cành đào tươi (u) đỡ nhớ kinh thành (xé) Nghĩa thêm cao (xáng) tình càng thêm nặng (lu) 


ĐOẠN II (8 câu) 
9) (Hò Xang) C) Cầm loan đề) 
Những tưởng (/u) tu) trắm năm (ý) - đẹp bản ân tình thỏ) 
10) Tơ chùng &)  phiếmgấy(f¿) — nghiệp cả chưa thành đỏ) (hò) 
Suối lệ (xự) dầm tuôn tu tiếc thương trang) đấng anh hùng (hò) 
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11) 


12) 


13)3 


17111 


18)12 


19)1 


20)2 


213 


22)4 


23)7 


24)8 


259 


26) 
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Tôn LIU 
Lău oan XẾ 
Tên XANG 

Tổn LIU 

(Hà 

liu xư XÊ 
Tổn XANG 

Tổn LIU 

Tên XÊ 
Tôn XANG 
Tồn XANG 

Xự LìU 


Tổn LIU 
Liu oan XẾ 
Tôn XANG 

Tổn LIU 

(Hộ 
Xể (—) 
xử XANG 
xư XÊ 
ŒÈ 
Liu xư XÊ 
Tên XANG 

- xư XÊ 

đê 
Liu (—) 
Xăng LIU 
Tên LIU 


(tò 
Xê oan LỈU 
xừ XANG 
xu XẺ 


xang xế tồn xể xang LÌU 


xế (+) lu (—) 

Xê (—) xể xế XANG 
lu UU XẾ (—) 
XANG) © 

XÊ (+) líu (—) 
Xê (—) xể xế XANG 
lu HIU Xê (—) 
xang XỰ tồn XANG 

Xê (+) XẾ (—) 

xế XÊ xê xang LÌU 
lu +) xảnổ (—) 


ĐOẠN II (§ câu) 


Xang xể tồn xể xang LÌU 
xế (+) lu (—) 
XÊ (—) xể xế XANG 
lu LỊU XÊ (—) 
XANG) + 
Xxê XAN G XÊ (—) 
xế XÊ xang XẾ 
XẾ Xê (+) tồn xắng (—) 
LIU) C) 
XẾ (+) lu (—) 
Xê (—) xê xảng XÊ 
xế XÊ tần xang (—) 
LIU) ©) 
tồn xắng LIU xự XANG 
tổn xang XỰ xắng XÀNG 
lu oan XÊ xê xế XANG 
ĐOẠN [IV - 8 câu 
XANG) ©) 
lu (+) xế XÊ 
XẾ (—) xảng xang LÌU 
xang XÊ XỂ (—) 
+ 


(tổn LIU) 
xự xế XAN G 
(XANG) 
Xế xê XĂNG 
LIU 
xự xế XANG 
(XANG) 
xê xế Ai Ng 
(XANG) 
tồn xể xang XỪ 
(tôn LIU) 
liu oan LIÙ 

+ 


(tồn L1U) 
xự Xế XANG 
(XANG) 
xế xê XAN G 
xế XANG 
Xê xang XỪ 
(XANG) 
lu xàng LIU 

+ 
LU 
XỰ xế XAN G 
(XANG) 
lu tôn LÌU 
tổn LIU 
+ 
xể liu XÊ 
"—.ẽ-- 
Œang XE) 
tôn xê xang 1U (xự) 


tổn XÊ 
tôn xê xang LẦU 
(tổn LIU) 
xế xể XANG 
+ 


11) 


12) 


13) 


14) 


15) 


16) 


Cứu dân (luj — cứu nước (rổ biết bao tình (hò) (hò) 
Dân tộc này wở) thương tiếc &) Công lao này (hò) thanh sử lẽ nào quên (xang) 
Nhớ thuở âu ca (xXđng) giang san (xô) như đấm thêu hoa (rang) (xang) 
Biển hoá (lu) — nương đậu (lu) đắtcon &j — đào nạn phương „ (vang) 
(Hà XANG) ©) Mấy phen (fi) 
Muốn cùng chàng (xô) (xô) nắm tay (uj vẻ chốn cửu nguyên (rang) 
Ngặt vì hai trẻ đểng) — bơ vớ () đang tuổi ngây thơ (vang) (xang) 
Chưa thể đu) nổ (lu) di (rộ) hỡi cố tr (xang) 
Ai có hiểu &Ÿ  chotâmsự6qj công chúa Ngọc Hân &4ng) (rang) 
Rời bỏ cung son (xang} lụa nhung (xể) dấn thân tô cuộc đời phiêu bại (tử) 
Trọn đạo tòng phụ (xzng) Vẹn thủy toàn chung (x) với áo vải cờ hằng (hò) (hò) 
Dấu thân này (ñ)  náttan Lợi Cũng vẹn đởng) lòng sắc sạn (iu) 
(Hết bài ca) 


(Từ đoạn II, IV và V — câu 17 đến câu 40 chỉ có nhạc, không có lời ca. 


Vì đã đủ nội dung nên trang lời ca để trống). 
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271 
28)2 
29)5 
30)6 
31)7 


32)8 


33)9 
34)10 
35)3 

3612 
37)15 
38)16 
39)11 


40)12 
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lu (—) 
Xàng LIŨ 
Tôn LIU 


(Hò 
Xê 0an LỈU 
Xxư XÊ 
xư L]JU (xự) 
ŒẺ 
Liu xư XẾ 
Tôn XANG 
Tổn L1U 
Tôn XẾ 
Tồn XANG 
Tôn XANG 
Xự lU 
Tổn LIU 
Lẩu oan XÊ 
Tên XANG 
Tổn LIU 


XANG) ) 
xe XANG Xê (—) 
xế XÊ - xang XÊ 
xể XÊ (+) tồn xẳng (—) 
LIU © 
Ìiu (+) XẾ (—) 
xắng (—) xê xảng LÌU 
xế XÊ tốn xảng LIU 
LIU) ) 
tồn xằng LU xự XANG 
tồn xang XỰ xảng XÀNG 
liu oan Xế xê xế XANG 
ĐOẠN V (8 câu) 
XANG ) ©) 
lu (+) xể XÊ 
xảng ( -) xế xang LẦU 
lu (+) xắn (—) 
LIU) ©) 
XỂ (+) lu (—) 
Xê (—) xể xế XANG 
lu LỤU _ XÊ —) 
xang XỰ tồn XANG 
XÊ (+) Xế (—) 
xế XÊ xê xang LÌU 
lu (+) Xắnổ (—) 
xang Xể tồn xế xang LÌU 
xế (+) lu (—) 
XÊ (—) xể xế XANG 
lu hi Xê —) 


Hết bản PHỤNG CÂU và hết 4 OÁN 
( Đến đây đã hết 20 bản Tổ ở phần A ) 
Tiếp theo là phần B - các bản cải tiến 


xế XANG 
xê xang XỬ 
(XANG) 
lu xăng LIU 
fiu OAN 
xể ú lìu OAN 
(tổn LIU) 
ñu tần LIU 
tồn LIU 
xể liu XẺ 
k 


(xang XẺ) 


tôn xê xang L]U (xự) 
+ 


tồn XÊ 


tồn xê xang LU 


(tổn LIU) 
xê xang LÌU 
+ 
LIU 
xự xế XANG 
QANG) 
Xế xê XAN G 
GANG) 


tồn xể xang XÙ 


(tồn LIU) 
liu oan HU 
(tên LIU) 
xự xế XANG 
(XANG) 
xế xê XANG 


B. CÁC BẢN CẢI TIẾN 


* BẮC CẢI TIẾN 

VĨ BÌNH NGUYÊN 
HỘI NGƯƠN TIÊU 
BẮC BẢN CHẤN 

TỨ BỬU LIÊU THÀNH 
OÁN CẢI TIẾN 

VĂN THIÊN TƯỜNG 
VÕ TẮC BIỆT 

BÌNH SA LẠC NHẠN 
THANH DẠ ĐỀ QUYÊN 
TRƯỜNG TƯƠNG TƯ 
CHUỒN CHUỒN 

LIÊU GIANG 

XUÂN NỮ 


VN cI lU 


ka 


DU cỢU (ÔN ôn, Hộ. VI II cụ 
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té G3 b2 


BẮC CẢI TIẾN 

VĨ BÌNH NGUYÊN 
HỘI NGƯƠN TIÊU 
BẮC BẢN CHẤN 

TỨ BỬU LIÊU THÀNH 
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BẢN SỐ 21 BẢN BẮC CẢI TIẾN 


VĨ BÌNH NGUYÊN 
(HƠI BẢC) 
(Nhạc 0à lời do Võ Văn Thạnh - Ba Trình - cung cấp) 


TỔ HỢP 3 BẢN BIỂU DIỄN LIÊN TIẾP: 
- Vĩ Bình Nguyên 
- Hội Ngươn Tiêu và 


- Bắc Bản Chấn 
Lớp I (8 câu) 


1. nà) Xế XANG Xể Xang œ) Xể Xế XANG 

2: Xang XÊ Líu Cống — Xê Xang (+) Xê líu CỘNG 

3: C) Tên LIU Ú lu œ) Uliu CỘNG 

Â, Xang xê (—) Lầu Cống (—) Xê Xang Xử _ Xang xê hò XÊ 

sẽ Tổn Cống (—) Xê Xang (—) Xê Xang (+) Xê líu CỘNG 

6. Xang Cống (—) Lầu Xê (—) Cống Líu XÊ Cống xê xang Xự 

TS () Hò XỪ Xang Cống (+) — Líu Cống XỆ 

8, Xang Cống (—) Líu Xê (—) Líu Líu XỪ Xang Xê (+) 
Lớp II (8 câu) 

9. ©) Tôn XÊ Xê Xang(+)  Xê Cống Líu XẾ 

10, Tổn Cống (—) Líu Xê (_—) Líu Lấu XỰ Xang Xê (+) 

11. 3) Tôn D Ủu Ju U lu U 

12. Phần Lắu Xáng Ù (—) Xế Xang Ụ _ XángUliu CỘNG 

13. C) Tôn LIU Xế Xáng (+) Cổng liu Ụ 

14. PhànLu()  XángU() Ú iu CỘNG Tên Liu (+) 

15, 3 Tôn LIU Xếxángqœ) — Uliu CỘNG 

16. XangXê(c) LiuCốngc-)  XêXang XỪ Xang Cống líu XÊ 
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BÀI 21 TỔ HỢP BẮC CẢI TIẾN 
KIM TRỌNG GẶP THÚY KIỀU 
Điệu Vĩ bình nguyên 
( 22 câu - nhịp 4 - 3 lớp) 
LỚP I (8 câu) (ca như các bản Bắc khác) 
L. C) Tiết Thanh mính(øng) năm Xưa(xang) nhằm lúc tháng 3/4ang) 
2. Chị em (é) Kiểu nữ (cống) đến mộ (sang) Đạm Tiên lễ bái (cống) 
Ậ, () Xót thương(iuj) hồng nhan (lu cam bạc phận (cồng) 
4. Kiếp xuân (vế) lận đận (công) suốt đời ta) làm vui cho thế nhân (rô) 
5,  Đểtiếng (cống) ngàn sau (xang) lưu danh (xang) cho hậu thế (cống) 
6. ThúyHiểu(cống)  ThúyVânđ&ể  dọnhương đăng) thành tâm trước mộ đựj 
1, C) Đồng khấn nguyện @) — Hồỡiơi (cộng) chị Đạm Tiên (xé) 
8 §ốnggồ(cống  thácthingwj  sš chúng giám 0) cho Kiểu Ván Gộ) 
LỚP II (8 câu) 
9, t=) Sách xưa (xể) tỉ dung nhan tạng) kiểu điểm chị em (+) 
10. Liễu thẹn (cống) hoa ghen(vổ) — khiến cho cá lặn áa) chìm sa 62) 
1, () LỄ xong () Chị em ú chỉnh lại xiém vú 
12. Trởlại (lu) đìa trang (uj bỗng thoáng bóng () — giai nhân mỹ mạo (cộng) 
13. ) Khoan thai (fu) tảo bước(xóng) đến cận bên (u) 
14. Mim cười (u) hữu duyên (uy) — chào trân trọng (cộng) hai tiên tu) 
15. —) Thúy Vân (/u) khép nép táng) Xem then (tộng) 
16. 


Nhanh chân @) — lấn tránh (cống) để mặc Kệu (ử 


tiếp kiến thân giao (xê) 


1. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
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Lớp II 


) Tổn XÊ Xể Xê (+) Xê Xang XÊ 
XangluXỪ XangxêhòXÊ Cống Líu XÊ Xang Xê Líu XỰ 
(—) Xang XỰ Xừ Xự (+) Xự Xang XÊ 
Xang xự (—) XangXê(C)  Xanglíu XỪ Xang xê hò Xô 
Tổn lu XÁNG  Uu CỘNG Xàng liu (+) Xáng J 


UXángLIU  Lúu cộng lu XÊ Liu Lu XẾ Cộng Cộng tần Ea 


(Hết bản Vĩ bình nguyên (Tiếp qua Hội ngươn tiêu) 


LỚP II 


IVỆ Ì Hàn huyện (xổ) thăm hỏi ức 2) 
18. Tiện nữ là Kiểu (œ} cemlàThúyVân(&é) Chàng tự xưng (xở 
19, C—) 3ở ngộ ứự) mà ý đẹp (xự) 


20. Đồng thệ hải (xự) mình sơn (4) — Vuông khăn gấm (sử) 
21. Kiều trao xuyến đáng) vàng làm kỷ vật (ông) Cùng nhau (hiu) 
22. Tưởng trắm năm (j  vẹnnguyễn(xj — Nhưng chữ ngữ (về) 


(Hết bản Vĩ bình nguyên) 


danh tánh đôi bìn(xé) 
Km Trọng (u 
lại đuyên tê (xẻ) 
quạt quỳ trao (xô) 
đổi trao tt) 
thật khó ai hạy (lu) 
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BẢN SỐ 22 

1. (—) 

2+ Tôn XANG 
3. &) 

Á. Ú liu CỘNG 
5, Xế Xáng U 
6. Tên Lâu U 
T6 Liu Cộng (—) 
8. Liu U (—) 
3. 3) 

10. Xang Xê (—) 
1, C) 

12. PhànXangXÊ 
13. ) 

14. Lìu Cộng (—) 
15. () 

16. Xê Xang XỰ 
17. C) 

18. Liu Xáng XẾ 


BẢN BẮC CẢI TIẾN 


HỘI NGƯƠN TIỂU 
(HƠI BẮC) 
(32 câu - nhịp 4) 


LỚP I (8 câu) 


Xế XANG Xế Xê (+) Xê Xang X 
Lầu Xự (—) Xế Xáng Ụ  Xánguliu CỘNG 
Liu XANG Liu Xáng +) - Xăng Liu CỘNG 
Liu Xàng (—) Xế Xáng Ụ  LiuCộngHiu XÀNG 
Tôn Xáng LỊU Liu Lâu Cộng liu Ụ 
Xáng U (~) Xế Xáng UU Xáng Cổng Liu Ụ 
Lâu U —) Cống xêXANG  XêLiu CỔNG 
Lâu Cộng)  Xángu iu CỘNG Tổn Cống Xề XĂNG 
LỚP II (8 câu) 
Hò XÊ Xê Xang HÒ Líu Cống Xê XANG 
Xế Xang (—) Cống Xê XANG Xê Líu XỰ 
Xế XANG XểXê(+)  XangXựXang HỖ 
Là hò (—) XựXangXÊ  Hò Cốngxê XANG 
C) Œ®) Tôn XANG 
Lìu Xàng (—) Xang Xê (+) Cống Xê XANG 
Hò XÊ Lầu Cống XÊ Xang Xự Xế XANG 
Xế Xang (—) Xê XANG Xê Líu CÔNG 
LỚP II (8 câu) 
Xàng LIU Xế Xáng Ụ lu xế liu CỘNG 
Liu cộng (—) LâuXángU  Liu xế Ìiu CỘNG 


BÀI 22 


KIM — KIỀU LY — HIỆP 
Điệu Hội Ngươn tiêu 
(4 lớp - 32 câu ~ nhịp 4) 


LỚP I (8 câu — ca điọng Bắc) 


C) Từ chàng Kậm đang) — trỏ bổ lại gia đàng (xù) 
Cỏ hoạ (xứng) mơ màng (gj Lồnggainhận (j ngơ ngần chạnh (cộng) 
C) Sầu động đang — Ôithôi táng) càng khó gạt (cộng) 
Nghĩ luống (cộng) châu mày đảng}  Aikhóo KHÍ () chỉ cảnh này (ràng) 
Giai cấu này (u) biết ra sao (Ru) Trăm năm (lu) duyên hài có nên (u) 
Hồn bướm trốt ()  mấycanh(j  lẫnbụi hàng (iu) đêm thanh (y 
Tìm lụn (cổng) đầu hao (u Lệ sằu ti (tang — người di ly biệt (cộng) 
Kiểu lam (J chốn cũ (đồng) — Nào đâu (rộng) liễu Chương Đài (xang) 
LỚP II (8 câu) 
9, C) Nhìn quanh (+) cảnh (công) cũ chưa tường (vang) 
10 Kheđá wổ  trắngngìn (x@m) Bóng k2 giai nhân vắng bất () 
1]; (3 Ngấn ngữ (tang) chẳng bở biết lối nào (hò) 
12. Hỏicội & nguồn đào (hà) mượngió chiều (xổ) lần đường tìm $an8 (xang) 
13, — = Ề Bề Nhìn xem (xang) 
l4. Kíncổng (ống caotường @64ng Lòngdạ s2 luống ngẩn ngự (xang) 
15, (— Gần xa (xÊ) trông ó) thấy một tầa (vang) 


lô. NgôVitấy ứợ)  lànhà đựng — Giang (ng) hồ vắng khách (cộng 


LỚP II (8 câu) 
11. (—) Dịp may ủi; tt người 6) lại được gặp (cộng) 
18,  Lấydiểu @& du học (công) thuê nhà (u) toan gặp mặt (cộng) 
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19. 
20. 
21. 
22. 
củ, 
2Á. 


dối 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
hẾ 
32. 
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() 
Cống Xê XANG 
C) 
Phàn Xang XÊ 
Xê Xang XÊ 
Xể cộng (—) 


C) 
Tôn Xang XÊ 
C) 
Xế Xáng U 
C) 
Tổn Xang XỰ 
C) 
Tổn CỘNG 


Tổn Xáng LIU . XếXáng Ụ Tên U liu CỘNG 
Lâu Cống (—) Xề Liu CỘNG Tôn Cống Xê XANG 


Xế XANG Xể Xê Xê Xang HỒ 
Là hồ (—) Xự Xang XẾ Líu Cống Xê XANG 
Xang hồ (—) Tên lu CỘNG Tồn Cống Xê XANG 
Liu Xề —) Xề Liu CỘNG Láu Cống XÊ XANG 
LỚP IV (8 câu) 
Xế XANG Xể xê (+) Xê Xang HỘ 
Là hồ —) Liu Xáng CỘNG Xáng Cồng Liu Ụ 
Liu Xáng U Xể Liu CỘNG Xề Xàng Cộng LIU 
Liu Cộng (—) Xáng U Liu XẾ Cộng Liu Xáng Ù 
XêXẠNG - Xểếxê(q+) — Xang xự xang HỘ 
Là hồ (—) Láu tồn LUU Xáng Cẳng Liu Ụ 
Tên U XếXáng Ụ Tên u Liu CỘNG 
Liu Xể (—) Liu Xáng X Cộng Líu (+) 


(Hết bản Hội Ngươn tiêu) 


(—) 


. Người quen đâu () Vắngmặt (cổng) Trên cành đào (¿) 


20. Cúi đầu (vang) 
21. (—) 

22. Khe đá 6% 
23. 

24. Mong (công) 
25, —) 

26. Vắng tiếng nói (xé) 
JNN- 

28 

29, ) 

30. Người chủ ấy đợj 
3l C) 

42. Đoan thệ (cộng) 


Ba sinh (u) 
cặp sách (công) 
Thầy hiện (x4ng) 

sẵn sàng (ñỏ) 


gặp nàng (zở) 


Mừng vui tụ 
đề huể (cộng) 
khảm (+) 

ˆ^ VTT ˆ 
Duyên trời (xê) 


Hiền tây ('_ ghé mắt chưa tường (hở) Bặt bóng (cống) - 


ơi khách (cộng) 


LỚP IV (8 câu) 


Ngẫu nhiên (xưng) 
Cậi đào (hò) 


phải bi) 
bóng hòng (lên) 


Chàng vội bước rau) còn thơm (rộng) 


Đưa tay (xứng) 
với Trọng này (ñð) 


Nhờ cành Kim §a (@„j Đôi gái nhận (u) 


lời vàng (tổ) - 


với nhật (xê) 
biết có tu) 


Phi nguyện (xê) 


chưa tường hãn (cộng) 
kíp di sanổ (xang) 
lấy chuỗi vàng (hò) 

- đình chỉ đầy (xang) 
hồng vào Pa (xang) 


của lòng , (rang) 


buổi im trời (lò) 
vừa thướt thà (u) 
ngát mùi họa (lu) 
kia nhành Kim ho (u) 
lấy về nhà (hò) 
duyên øì hay chăng (u) 
được gặp mặt. (cộng) 
Ngưu Lang (u) 
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BẢN SỐ 23 


#® 1 Ø Ơ p2 bọ m 
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C) ‹ 
Xê Xang HỒ 
(Xế XANG) 
Phần Xang XẾ 
(XếXANG) 
Tên Xang XẾ 
Tồn Xang XẾ 
Xự Xang HỒ 


(C) 
Xang HỘ 
(Tên XANG) 
Phần Xang XỆ 
(Xảng XANG) 
Tồn Xang XẾ 
Tổn LIU 
Tổn LIU (—) 


BẮC BẢN CHẤN 


(Với nhiễu hơi: BẮC, AI, OÁN) 


(72 câu - nhịp 4) 


LỚP I 
(HƠI BẮC - 8 câu) 
Tên XÊ Cống Líu XÊ Xang Líu XỰ | 
Là Xự (—) Tôn LU Cộng Xê XANG 
Xang XỰ Tên Xang XÊ Xự Xang Hồ 
Là Hò —) Phan Xang HỒ Là hò Xự XANG 
Xê Xang XỰ Xự XỰ Xang là HỒ 
Là Hồ (—) Phần Xang Hộ Là hò Xự XANG 
Là Hồ (—)y Xe XangHỘ Là hò Xự XANG 
Là Xự Xang (—) Xế Xáng Ụ Cộng Tổn LU 
LỚP II 
(HƠI BẮC ~ 8 câu) 
Tồn XỀ Xang LíuXỰ  Xang Xê Líu XỰ 
Là Xự (— Xự Xang HỘ Xang Cống Xê XANG 
Xang XỰ Xự XANG Xê Xang HỖ 
là hồ (— Xê Xang Hồ Là hò Xự XANG 
là XỰ Tổn XỆ Xang Xự là HỖ 
là hồ (—) Xê Xang HỒ Là Xự Tổn XANG 
Xánguliu XẾ úluXẾẺ — PhạnÚXáng LỊU 
Xáng xề (—) Xẻ liu CỘNG Tên Xáng LỊU 


(2 câu 15, 16 mở lơi chuyển qua bơi Ai) 


BÀI 23 


đố: 
6. 


_—_ 


KIM - KIỀU BIỆT LY 
Điệu Bắc bản chấn (72 câu - nhịp 4 - 8 lớp) 
(Mãi lớp có một giọng ca khác nhau, cần thực hiện đúng điệu) 


LỚP I (giọng Bắc) 
(Vui mạnh, dồn dập, rộn rã) — 8 câu 
C—) Đôi ta &) ước mơ (ổ đã phỉ nguyễn (w) 
Duyên trời (hôj sắp đặt (/ vàng đá (tu) tỏ non sông (tang) 
©) Trân trọng (q/ mỉnh sm trê) thệ hải mấy bờ (hò) 
Dù vật đổi sao đời (hò) Một lời (hò) vàng đá nào phại (rang) 
(—) Trao khăn quạt 0j  ngườingọc 6) . đổi xuyến vàng (hò) 
Này của sính (xé) đôi đàng (hở) Mật TU) (hò) vàng thủy chụng (xang) 
Hơi hương đượm đê) lậu đài (hò) chốn (hò) loan phòng sánh vải (vang) 
Mặt nhìn (2) càng say (x4ngJ càng tưới (x3) màu huê dụng (ñu) 
LỚP II 
(8 câu giọng Bắc như lớp l) 
(—) Tư phòng (x2 soi hình tư càng tỏ rạng tự) 
Chén quỳnh (52) chưa cạn (w này phải (hò lúc trăng thanh (vang) 
(=) Lời (áq lrao (vang) lời xong tồi (hò) 
Đến vẫn @¿) thi đề (hd) xứng tài (hờ — trikỷtình thám (xang) 
) Nhạc đJ nhặt khoan &x) khoan nhật tiếng cảm (hò) 
To nhỏ đổ bổng trằm (hủ) mềm ruột (hò) tằm chàng Rịm (xang) 
Ngơ (u) — . ngẩnnhìn (2) chàng tường (wỷj  — màuhuê dụng (iu) 


Tuyết trong (u) trắng ngàn (xŸ) phải cung (rộng) thêm Hằng Nea (iu) 


(2 câu 15, 16 cuối lớp - Mở lợi - chuyển giọng Ai) 
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từÄ 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 


26. 
đi. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 


35. 
36. 
Ki 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
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(Mở iơ) (—) 
Liu Xáng (—) 
Liu Xề (—) 
Tổn XÊ 
Liu Liu XẾ 
(Chuyển BẮC) (—) 
Xê Xang XỪ 
C) 

Là hò (—) 


Tôn liu 
Liu Cộng (—) 
Cộng Liu XÈ 
Xế Xáng (—) 
—) 
Tổn LIU 
Liu Xáng CỘNG 
(—) 
(Mở lơi) Tên LỊU 


(—) 
Oan LẤu (—) 
Tổn u (—) 
K}:- 
Tổn LIU 
©) 
Xể Liu (—) 
Ú Liu CỘNG 


LỚP III 
(9 câu —- hơi AI) 


Liu OAN Liu Liu CỘNG Xẻ Cống Lãu DẠN 
Xáng Liu (—) Láu Láu xi }ju Xê Liu CỘNG 
Liu Cộng (—) Xê Xang Hồ Liu Cống Xang Xê 

Xang Xự XếXANG LiuXáng XÀNG Xáng U Láu CỘNG 
Liu Cộng (—) Xê Xang HỘ _ Líu Cống Xê XANG 

Xê XANG Tôn Xể XÊ Xê Xang XỰ 
Xang Xê Líu CÔNG Hồ là XỪ Xang Cống Líu XÈ 

Tôn XÊ Cống Líu XÊ Tổn Xê Xang XỰ 
Xang Xự (—) XếXáng Ụ Liu Cộng Ú LIU 

LỚP IV 

(9 câu — hơi Bắc Xề) 

Xáng U Liu XÊ Liu Liu XÊ Xề Phạn Tổn LỊU 

Liu xế (—) Ú Cộng (+) Tôn Liu + 

Ú Xáng LIU Xề Liu CỘNG Xang Cống Xề XĂNG 
Xáng u(—) Cộng Xáng ự Xáng Liu XẾ” 
Tôn XÊ Xê Xang XỰ Xang Xự Xế XẠNG 
Xáng Ú Liu XÊ Ú Liu PHAN U Xáng LỊU 
Liu xể —) XángULiu PHAN  XángHiu+ 
Tổn U Uủ Ụ Tổn ú Xáng LỊU 
XánguLiuCỘNG ÚUUu CỘNG Tên Cộng Liu XẺ 
LỚP V 
(8 câu hơi Oán Xê) 
Liu Oan XÊ Lẳu Liu (œ) Xáng Ú Oan XẺ 
Oan Xề (—) Tôn Xáng Ụ Liu Xề Oan UU 
Oan Xể (—) Ú lu CỘNG Xáng Tổn LỊU 
Tôn Ú Xáng X (œ) Cộng Xáng Xâng LỊU 
Xáng u Liu CỘNG (Mở)  ÚLiu CỘNG Tổn Cộng Liu XẾ 
Liu Oan Xể Xẻ Xề Hộ Cộng tổn Xáng LU 
Liu Oan Xề (—) Líu XángU  Liu Phạn Xáng LIU 
Xáng Xế (—) U liu PHẠN Tên Xể Xáng LỊU 


(Mở) —) 


Làng luống (xáng) 


Trăng thể (x2 
Dầu đổi vật (xé) 
Canh đà (x2) 
() 

Thúy Kiểu (xử) 
() 

Gia đẳng (hò) 


C) 


Đất khách (công) 


Làng chàng &) 
Rón rén (xứng) 
() 

Ngờ đâu (u) 
Chỉ thăm (cộng) 
) 


(Mở) Cách xa (#u) 


C—) 

Cho (/u) 
Ruột rốt () 
C) 
Đang vui (iu) 
(—) 
Quyết trọn (fu) 


Nước non (cộng) 


Lớp II 


(9 câu giọng Ai) 
Xuân (phan) đêm xuân (cộng)nằng đượm hương xuân (phan) 


bâng khuâng (li) đẳng lâm 6ô còn ghi đọc (cộng) 
biển hẹn (công) lời đáp lại () mấy tiếng tất gạo (xê) 
đời sao. (xơng) tang điện (tàng) — không lằng ủa (cộng) 

nghe đã lụn (công) nhìn nhau tình (hò) — khó chia ty tang) 
Đêm đêm (rang) nơi khuê môn (vê) không nguôi tấc đạ (xự) 


vật vã (cộng) nỗi buộn (mỳ #ượng không vi (xé) 
Này tin đ&) chàng Kim (rê) Sa0 vắng bặt (q/ 
đem thư vội (xư) thúc phụ ) đã quy thiện tu) 
LỚP IV 


(9 câu - giọng Xè Bắc) 


Vâng lệnh quyên đường đ)_ vội vàng qw — trởlại Liêu Dượng (lu) 


dặm trường (pở) bao nỗi (cộng) đau thương (lu) 


khiếp kính (u) lén Xông (cộng) vào chốn trang đài (ràng) 
lặng thính hàn huyện (u) chỉ có đôi đầu (rò 
Thảo nhì (xé) Nên đành (q) phải chia by (vang) 
phải đành (ở phân cách (phạn) kể từ nay (fu) 
buộc lòng (vÖ) biết ai bự cho đây (lu) 
Tóc tử (u) lời em (u) đã cạn phân (u) 
muôn dặm (cộng) ôi đón (cộng) đau lòng này (6ê) 
LỚP V 
(8 câu - giọng Xê Oán) 
Mấy lời (x2) xin đ (lu hãy gìn vàng (xề) 
đành lòng (#) người gúc (0 bể ven mây (iu) 
tới bời @xể) Thúy Kiểu l (cộng — sầu tuôn tử (lu) 
Ông tơ (J sao đành 6) ghét bỏ hai tôi (Ïiu) 
sum họp (Mở) (cộng) nay phải vội (cộng)  cáchnhau tội (ở) 
Dấu rằng (rẻ) đồi đàng tờ tháng đợi năm chờ (xô) 
một thờ (z¿) mái tóc ( đầu đổi thay (líu) 
còn dài (ê) Xin nhớ (phạn) ngày hôm nạy (liu) 
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43. 
44. 
45. 
46. 
LÊ 
48. 
49. 
30. 
S1. 
52. 
S5 


54. 
55. 
Đố. 
hbYổ 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 


65. 
66. 
g2, 
68. 
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(—) 
Xê Cộng LIU 
() 

Tên Xang Xê 
Xang Xự —) 
(Mở) Xang Xê (—) 
() 

Xề Xáng (—) 
Ú Liu CỘNG 
Lau Xáng Ù 
Xế Xáng U 


Tôn Xê LÌU 
Xể Liu CỘNG 
Xề XÀNG 
Xế Liu CỘNG 
(—) 

Sỉ) 

Tôn Xáng (—) 
Lâu Tên CỘNG 
Xê Xang XỰ 
Xế Xáng U 
Xê Xang XỰ 


Tôn LIU 
Xể Phạn LỊU 
Xẻ Cộng LIU 
Xể Lìu CỘNG 


. LỚP VI 


(11 CÂU - vẫn hơi oán xẻ) 


Liu Cộng XÊ 


Tổn U Liu CỘNG 


Tồn Xế XANG 
Phàn hò (—) 
Là Hò (—) 

Xế Xang (—) 
Xáng u Liu XÊ 
Liu Xề (—) 
Liu Xề (—) 
Liu Cộng Liu XÊ 


Liu cộng (—) 


LỨP VI 


Tổn Xáng LỤ 
Xê Xang LÌU 
Xế Xê 

¬+ 
Xê Xang Hò 
Xê Xang HỖ 
Hò là XỰ 
: + 
Xẻ Cộng (+) 
Liu Ôan XỆ 
Liu Oan XÊ 
Xề Cộng LỊU 
Tôn Xáng U 
+ 


(11 câu, mở thưa như hơi Ai) 


Xáng Lìu (—) 
Tên Líu (—) 
Tổn Liu (—) 
Xế XĂNG (—) 
Hò XÊ 
Cống Líu XÊ 
Xáng lu (—) 
Tổn Cộng LIU 
Hò Xê —) 
Xáng Lìu (—) 
Lầ hò (—) 


LỚP VIII 


Ú Liu CỘNG 
Xê Lâu CỘNG 
Lâu Xắnổ (+) 
Xáng U (+) 
Xang Líu CỘNG 
Xã Liu CỘNG 
Ú Liu CỘNG 
Liu Cộng (+) 
ÚLúu CỘNG 
Ú Lúu CỘNG 
Xề Lìu CỘNG 


(8 cầu - mở Ai đến hết bản) 


Lâu Cộng Xề XĂNG 
Liu Cộng Xề XÀNG 


Tồn Ú Líu OAN 
Tổn Liu (—) 


Xề Liu CỘNG 
+ 


Ứ Liu CỘNG _ 
+ 


lâu Liu DẦN 
Liu Xề (+) 


Xáng u Liu CỘNG ` 
Líu Cống Xê XANG 


Xê Xang HÒ 
+ 


Là Xự Tên XANG 
Xang Xự Tồn XANG 
Tổn Cống Xê XANG 


ỦULiu XẺ 
ỦU Xáng LIU 
Xảng Liu (+) 


Xáng U Liu CỘNG 
Liu Cộng Xể XĂNG 


Tên Cộng Xẻ XÀNG 


Tổn oan LỊU 

Xáng Liu (+) 

Xáng LÌu (+) 
Lấu Xê (+) 


Líu Cống Xê bàn 


Tổn Liu +) 
Xế XÀNG 
+ 


Liu Cộng Xề XĂNG 
Liu Cộng Xề XĂNG 


Tổn Liu (+) 


Xế Xáng LỊU 
Liu Xế oan U 
Lâu Xế oan LJU 


Liu Cộng Xê XÀNG 


68, Gặp người quận (cộng) 


LỚP VI 
(11 câu - vẫn giọng Xê Oán) 


43. Thương chàng (rổ) nắng mựa (iu) — ngoàimuôn dặm (cộng) 

44. — Mãylời ai (ñu) trân trọng (công) vật vã su (hò) suốt năm canh (xang) 

A5, C) Buộc yên (xưng) quấy tộ) đánh vội vàng (hà) 

4ô. Chia cách (z) đôi đàng (h2) tách dặm thờ ngàn tráy san6 (xang) 

LYN Xứ lạ (đự) quê người (Jỏ) bóng trời (hò) cánh nhạn tha (xang) 

48, (Mở) Chạnh ngoài (xj nắngmưa (x¿ng) Thêm nặng gánh () — sầutướng tự (vang) 

49. C) Kiều còn (xỞ đứng đựa (công) ở bên nghài (xẻ) 

50. Ruột héo (wổ tư vò (rổ) Mạch sàu (rẻ) vương khó tuôn (lu) 

5] Tin đến (cổng) để huề đ@é) song đường (xẻ) đã tới nợ (lu) 

52. Nhìn xem (u} khắp tư bề (ở) Lại nha (lu) cùng bộ hạ (cộng) 

53. Xông vào (xổ) đã chật (cộng) làm huyện " (ú) cả gian nhà (xàng) 

LỚP VII 
{11 câu - mở thưa như Ai) 

34.  Viênngoại (xô) Dương Quang (Íu) bị buộc (cộng) tội án tử tình (xàng) 

55, Có sự (công) bởi đâu (u) vì Xác RỂ (tông) bán tơ (U) 

56.  Nặng quần (xàng) hai vai (u) phải biết táng) XỬ $a0 (u) 

37. Duyên hội ngộ (công) nghĩa thâm tình đêng) la phải (ư) liệu toan (thu 

58. (—) Đền ơn (xé) đáp nghĩa (cống) dưỡng sinh (vê) 
_59, (—) Cùng phương (xé) Kiu (cống) phải bán thân (vang) 

60. - Bạc lượng (xáng) ba trắm (ÿu) thì việc (cộng) mới xonể (lu) 

6l. Ôithôithiếp động đã đành cạm (iu) phụ rảy (cộng) tình chàng (ràng) 

62. — Ơnnăặng (q/ dưỡng sanh (xý phận thiếp (cộng — phải đáp đền (vàng) 

83. Nông nổi (t) này đây (u) ơi Km Trọng (cộng)Kim Trọng hỡi chàng (xàng) 

64, Ô chấn @j Liên thành (ở  chàngcó thấu (cộng) — càng chẳng (lu) 

LỚP VII 
(8 câu - mở Ai đến dứt bản) 

65. — Thôi thôi (Eu) thiếp đành (xàng) cam phụ (cộng) chàng từ đây (iu) 

66. Hạtrmnựa (uj  sáchithânbèo @&àng đất lạnh (cộng) có đồng ba sinh (iu) 

61, Nông nội (/i;) này cam chịu (phợnJ nhắn chịm (phạn) — cậy chị Hằng Ng (lu) 


Đan Thanh (z) ấy chàng (xê) Mã Giám Sinh (xang) 
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69, 
70. 
71. 
1⁄2. 
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Xáng Ù (—) 
Xê Cộng LỊU 
Liu Liu XẺ 
Xề Xảng (—) 


Liu Oan (—) 
Liu Cộng Xề XÀNG 
Là Xê Liu OÀAN 
Xã Liu (—) 


Xế Xáng LỆ Liu Xề Cộng LIU 
Liu XángXẺ  Liu Cộng Xà LIU 
Xế Xế XĂNG Xự Xề UU 
XềLiuLIU  Liu Cộng Xề XĂNG 
++ + 


Ơi hổi (uJ 
óc ngọc (liJ 
._ Lời thể nguyên 
. Chị cam phận (rứng) 


thôi thôi (phan) 

mình vàng (xông) 
sở cậy (phạn) 
bèo trôi (u) 


nhắm mắt (u) liều thận (lu) 
đành lấp vài (xê) bùn nhơ tu) 
thay duyên (xang) chị hỡi em (lu) 
cầu em (uj — hạnh phúc trọn đời (vàng) 
++ + 


151 


BẢN SỐ 24 


VU E017 EU gi TU 4 VN | với 7 


19. 
dạ, 
12. 
13. 
1Ä. 
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TỨ BỬU LIÊU THÀNH (Bắc cải tiến) 


_ Sáng tác nhạc: Cố nhạc sĩ Ba Chột (1930) 


Gồm 4 lớp - mỗi lớp đổi giọng khác nhau 


©) 

Liu Liu Xàng 
(—) 
Xang XÊ 
Là HỒ 
Hò Xang XÊ 
(Mở lơi) LỊU 


Tồn LIU 
=) 
Liu XÁNG 
() 
Hò Xang HỒ 
) 
Tổn Xang XÊ 


(28 cầu - nhịp 4) 


LỚP] 
7 câu (giọng Bắc) 
C) Lầu Liu CỐNG Xế Xang Xê CỔNG 
Xê CÔNG —- Xè Xàng + Xể Lâu CỘNG 
Hò XÊ Tần HỤ+ XangXự Xang XÊ + 
Líu Cống Líu XÊ Xang XẾ Xang Cống Xê XANG + 
Xê Xự XANG _ Xang XẾ HÒ Xang XỰ + 
XangXự_. Xê Xang Hồ Tổn Xang Xê XANG + 
Xáng Ú Liu XÊ Liu Láu XÀNG Xê Cộng Xáng LIU + 
LỚP II 
7 câu (giọng Oán) 
Lâu Xề — Xê Xang XÊ Xự Cống Xang HỖ 
Liu LIU Tổn LJU Tôn Xảng Lìu XĂNG 
Liu Xàng — Xáng Xảng HU Tôn Xáng Xáng LIỤ 
Liu LIU Xang Hồ Xự Cống Xê XANG 
Xê Xang — Xê Xang Hò Xể Xế Tên XANG 
Liu LIU Xê Xang XÊ Tổn Xê Xang Xự 
Xang Xự— Hò Xự CÔNG Xê Xang 


BÀI 24 


LỜI CA: “QUÊ HƯƠNG NGHỆ THUẬT” 
Sóng lác lời ca: Nghệ sĩ Lâm Tường Vên - 1990 
Điệu Tứ bửu, liêu thành 
Gồm 4 lớp - mỗi lớp đổi giọng ca khác nhau 
(28 câu - nhịp 4) 


LỚP I 
Z câu - (giọng Bắc) 


lỆ ®) Œ®) Yêu biết mấy (cống) cuối trời Tổ quốc (cống) 
2. Có Liêu thành (vàng) — tứ bửu (cống) Rạng ngời ràng) quê hương nghệ j (cống) 
Š, C) Nhữ cộng (x2) tiền nhân (iu) hết đạ truyền rọì 
4. _ Yêu thương (x)nghiêm khắc môn sinh (xé) Tạo nên ở nghệ thuật tinh anh (vang) 
5. Người đời (hd) phong hiệu danh (xang) Hậu tổ (xé) ngành lễ nhạc (tỷ 
6. Hành nghệ như (xé) xung trận ứ⁄ Lãi nhịp đàn (hò) là lỗi đường gưởm (rang) 
(Mở lơi)7. Nêu (iu) — chân lý sáng nđời (x©) Nghệ vì đời (@àng) — thuậtvị nhân tịnh (im) 
LỚP II 

7 câu — (giọng Oán) 
8. — Cônglao (iu) của Người (xổ) Tạo nên bạo (xé) nghệ sĩ kỳ Đi (hò) 
9, (—) Đau thương () -Tơ duyên ( rời rã đôi đường (xàng) 
10. Lệthẩm (công — tuôn tràn (tàng) Bài Hoài lang (u) cất tiếng kêu than (lu) 
1. C) Bao (iu) hạn hiển (hò — chungsứctr âm (tang) 
12. Hoài lang còn (bỏ) — trong nối (vang) tiếng đần đã (h) — nứcnởửđầy vớ (vang) 
1â. ) Trút tâm cans (/iuJ Nâng nhu (rê) nắn từng giai điệu (a 
14. Dẫuhànvi &) cam chịu @j Đời nghệ thuật (ự) cao siêu tang) 
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LỚP II 
7 câu - (giọng Bắc dựng) 


15. Tôn XANG Xế xể Xang Hồ XangXê+ Xang XêLíu CỘNG 
16. Tôn LIU Xang XểLiuXÀNG  LiuLiu XÀNG Xáng Liu (+) 
17. Tôn LIU Xế Xáng Tôn LIU Tôn LJU Xáng Xế Xáng LỊU 
18. Xê XÀNG Xàng Liu — Liu Xáng XÀNG Liu Cộng Tôn LU 
19. Xê Ú — Liu Oan — Liu Láu Ũ Lâu Ú xáng HU 
20. Tổn LIU Ú Cộng XềXàng  Liu Xáng XĂNG Oan Láu +. 


21. (Mởlơ) ÚLiu CỘNG LiuCộngXÈXÀNG  XànguLỊU Liu Cộng XÊ XÀNG 


LỚP 4 
7 câu (giọng Oán dựng) 

22. Xang XẾ Hò Xê Xế XANG Xang XỆ Liu Cống Xê XANG 
23. C Hò XÊ LiuXề +  Liu Ú Xáng u Liu OAN 
24. Liu Liu xế Xáng Liu — Lìu Lìu XỆ Liu Cộng Xàng LU 
2n: Xế Xáng LU Ú Liu — Liu Xáng HU Liu Cộng Xàng LU 
26. Ú Liu CỘNG Xê Xàng — Hò Xang XẾ Hò Cống Xê XANG 
21. Xang XÊ Xế Xê Xang HÒ Xự Xảng + Hồ Xang (+) 

28. Xê Xang XÊ Xự Cống Xang HÒ Liu UXáng XĂNG Xáng xế Tôn 1JU. 


(Bản nhạc này đã bị mất lầu năm. Nhờ Ban Tài tử quận 8, thành phố Hồ Chí Minh sưu tầm được và 
gởi tặng Ban Nghệ nhân Ca nhạc truyền thống tỉnh Minh Hải năm 1990). 
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LỚP II 
7 câu — (giọng Bắc dựng) 
15. Hoài lạng (rang) đã có tiếng nguyệt cầm (hà) — Lạithêm &Ó danh ca xuất chúng. (cống) 
16. Giọng ngâm (iu ngọt lịm lồng người &ảng)  Dẫu cuộc đời (tàng) đắng cay tu) 


17 Bàn (u) — tận góc trời Tây (0uJ Lãng du (lu) đi khắp đó lây (liu) 

18. Sàithành (ràng) đã hay (u) — văng vàng liếng chuông chùa (ròng) ngào ngạt hương lay (luJ 
198. Từấy (ứ đến nay (oan) Bài Vọng cổ (ú) — không chỈriêng đại đu 

20. Nhâándận () đau khổ đọa đầy (xàng) ôm vào lòng (ràng) mê say (lu) 


(Mở lơiJ 21. Khi cay đắng (cóng)lúc ngọt bùi (ảng) - Cùng sót chía (0) chưng thủy với đữi (ràng) 
¬T 


LỚP IV 
7 câu ~ (Giọng Oán đựng) 


` 22. Liêu giang (+ê) dòng sông yêu thương ưng) — Tiếngai 6@) — nức nởthê lượng (sang) 


"8E C) Trời chiêu xuân (xé) Lòng buồn ở nhớ nhớ lang quân (oan) 
24. Đấu trọnđời&) — cách ngăn (//J Vẫn một lòng (ở — dợibạntình chụng (iu) 
35. Dấu có hoa (luj Mẫu đơn (fiw) không với (iu sầu hận nøũ quan (lu) 
26. Mất nước (cộng) tan nhà (&àng) Bản đàn vựi (x) — cũng cháy lòng ụ (xang) 
2i. Naynghe&đ Tứ bửu Liêu thành (ỏ) Chạnh nhớ bộ) tiền nhân ang) 


28. Điểm tô quê hương (x2) nghệ thuật cuối trồi (hô) Ăn trái ngọt bùi (xàng) nhớ ơn trằng cây (lu) 


Lời tác giả: Cố nhạc sĩ Ba Chột (Con trai Hậu tổ Nhạc Khi) sáng tác nhạc Tứ bửu Liêu thành có lẽ muốn 
nói tại thành Bạc Liêu có bốn vật quý là: Tác phẩm hay nghệ sĩ ? 
- Vì muốn nhắc lại tên tuổi những vị nhạc sĩ, nghệ sĩ tiền bối của quê hương Bạc Liêu Cà Mau xưa 
như: Hậu tổ Nhạc Khi - nhạc sĩ Cao Văn Lầu — nhạc sĩ Mười Khói ~ nghệ sĩ Lư Hòa Nghĩa (Năm 
Nghĩa) đã cùng nhiều nhạc sĩ, nghệ sĩ xuất sắc khác tạo nên nền nghệ thuật đã từng được phong 
là Hàng Xuất sắc cho quê hương. Nên nghệ sĩ Lâm Tường Vân sáng tác lời ca “Quê hương nghệ 
thuật” này chúng †a ca với tấm lòng biết ơn và tự hào và quyết tâm học tập để giữ vững truyền 
thống vinh quang của người xưa để lại cho môn đệ Bạc Liêu, Cà Mau hôm nay và cả mai sau. 
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BẢN SỐ 25 


1. (—) 


Xan§ (—) 
2. (XÀN 
Xang (—) 
3. Xự XANG 
Xư TỒN 
4. (X 
Xư XÊ 
5. Tôn XANG 
Tổn LÍU 
6. Tôn XANG 
Tên xê 
VỆ (HÒ 
Lu Xề Oan LIU 
8. Liu XÊ 
Liu XỀ 
9, Tổn XANG 
Xử XÊ 
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VĂN THIÊN TƯỜNG 


Nhạc do: nhạc sĩ Ba Nhi soạn lục 


(42 câu - nhịp 8) 


LỚP I (15 câu) 


C) (—) _—_ XẠNG 
Xể XANG Xang (—) Xể Xe Xừ XANG 
XANG) —) Xế XANG 
Xế XẾ Xê —) Tổn Xang XỰ (Xự nhấn) 
ÄXê —) Xể Xang XựXANG (Xảng XANG) 
Xế Xế XÊ Xảng LÌU Xàng LÌU 
LẦU) C) LÌU 
Xề XĂNG Xư XẾ Liu Tổn Xự XANG 
Xế Xế (—) Xê Xự XếXANG  (Xảng XANG) 
Xáng Líu (+) Xự XANG Xể Xảng XĂNG 
XẾ (—) Xê Xự XếXANG (Xảng XANG) 
Xảng Liu XÀNG Xẻ XANG Xảng Xảng XANG 
Đoạn dựng 
XĂNG) (—) Xáng U Liu OAN 
Lầu Liu @) Liu Xê (—) Xê Ú Liu OAN 
Oan Ú (—) Xê U Liu OAN (LIU) 
Xảng LỊU Xê XANG Lìu Ủ Liu XẰNG 
Xể (—) Xê Xử XANG (Xảng XANG) 
Xế Xự (+) Xang XÊ Xảng Xê LÌU 


BÀI 25 


“CHIÊU QUẦN CÔNG HỖ” 
Tác giả: Khujết danh — Sưu lập: Lâm Tường Vân 
Đo cô Đồ Uyên ca thu băng hãng Conhinartal 1974 
Điệu Văn Thiên Tường 
(42 câu - nhịp 8) 
Loại Oán cải tiến 


LỚP ï (15 câu) 
1L Đề L 3 Ngoài (áng) 4 
Trùng dương (rạng) Giữa canh khuya #9 Ta còn than thỏ (rổ) trên chiếc thuyền loan trồng) 
3, (xàng) (rạng) Quân vương di (xang) 
TỪ nay (rang) Nơi thâm cung (xẻ) Còn ai đâu (xé) khuya sớm cận kệ (xự) 
3. — Váchquế &Ø chơ vơ (y) mảnh hàn y nhạt màu hương phấn (zZj (— 
Trên vọng (tưng) Đăng lu (vê) Chỉ còn trở (xé) lũ nhạn điắng sàu (hò) 
Á, (hò) (xang) — Ngày (hò) 
Lận (ở) đường ràng) lạy lừ (hðJ giả biệt Hớn vượng (vang) 
5, Vangvạng (rạng) chiêng trống (yếJ đưa tiên Chiêu Quân (xang) ) 
Văn võ (xổ) bá quan (u) đứng xơ rở (xởÿj)_ như một lũ hàng thân (xàng) 
6. Năm tháng &xố nuôi quân. (xế) Chỉ mong dùng trong một thuở (xể) (~) 


Thế mà hôm nạy (xé) Cúi mặt gục đầu (tàng) - đểriêng mình (hô) thiếp chịu hy sinh (tang) 


Đoạn dựng 


?, (hò) (xang) ©) Đêm nạy (oan) 
Trên (fuj) s. con thuyển@&2) — rẽ nước lênh đảnh (oan) 
8.  Ngậmngùi đ&ở thân thế (ýj — uống kiếp băng trình (oan) (iu) 
Mật đời &) Vương phí (iu) phải đem thân (xéj cống sứ sang Hồ (xàng) 
9. Tiếngsóng (rổ lao xao (xế) như tiếng hờn vạn cổ (xê) (XANG) 
Gió đêm (xê) buốt lạnh (z/ tâm tư (&) đây héo võ vàng (hò) 
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1Ô. 


11, 


12. 


13. 


14. 


15. 


*31. 


32. 


33. 


34. 


35. 
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Liu Xư XẾ 
Liu XÊ 
Tổn XANG 
Tổn XANG 
Liu XỰ XẾ 
Xư XẺ 


(Xê LỊU) 
Tôn XÊ 
(XĂNG 
Xể LẦU 
Tôn XANG 
Tồn XếXÊ 


Liu Ù —) 
Xế Xâng LIỤ 
Cống Xể (—) 

Xể Xê 

: + 
Xáng (—) 
Oan Ủ (Œ) 


Đoạn Xế Xảng 


©) 

Xể Liu XÀNG 
XANG) 
líu (+) 

XểXể (—) 


Xắng Liu XÀNG 


LỚP II 


Xề U Liu OAN 
Tổn Xư XANG 
Xư XANG 
Xang Xê (—) 
Xể Xang LÌU 
Xư Xê LIU 


XếXẢNG () 
Xế XANG 
C 
Xể XÊ (_—) 
Xe Xừ XANG 
Xã XANG. 


(Liu OAN) 

Xê Xảng XÀNG 
@Xảng XANG) 
Tôn Xang Xang LÌU 
(Xàng LÌU) 

Xể Xang L]U 

+ 


Xế XANG 
Xế Xế XANG 
Xế XANG 
Xê Xảng Xang LÌU 
(Xảng XANG) 
Xế XếXANG 
+ 


(Nhạc trùng lớp [ tức là lớp I: 15 câu, lớp II: 15 câu = 30) 


LỚP III 


(12 câu) Vì bài ca này tác giả chỉ viết lời ca 2 lớp đã đủ 


(XÀNG 
Xê Oan LỊU 
Liu XÊ 
Xề LIU 
XÁNG 
Oan LỈU 
Oan XẾ 
OÀN 
Oan Xề 
bu XẺ 


XANG) 
ỦLiu œ) 
Lâu Ù (—) 

Lu (+) 

ỨC) 
Liu (+) 
Xế Xảng (—, 
Liu (+) 
Xế Xảng —) 


Oan Liu 
+ 


nên ta sử dụng lớp I và lớp III 


(—) 

Liu XỀ (—) 
Xể Ú Liu OAN 
Xề (—) 

Xề Ú Liu OAN 
Liu Xể (—) 
Xã LIU 
Xề (—) 
XếXảng LIU 
Xư XĂNG 


Xáng U Liu OÀAN 
Xề U Liu XÀNG 
(Liu OẠN) 
Xáng U Liu XÀNG 
(Lu OÀN) 

Xẻ Oan LỊU 
(Tôn L]U) 

Xể Xáng Xáng LIỤ 
(Tôn LIU) 

Xể Xảng XĂNG 


10. — Tỳbà &Ở 
Cung đàn (ể) 
II  Dướiánh đố 
Rưng rựng 
12. Hạbút &xế 
Ai người (xề) 


13. (áu) 
Đêm nay (2) 
14. tê 
Những 
15. Nhờ (xổ) 


Ai gây (xô) 


*3l. — (ằng) 
bạo (/u) 
32. Nhìnvề @Ó 
Thương (fu) 
33. Ôi táng) 
Nỡ (iu) 
34. Trọn đời (x2 
Kiệu (đổ) 
35. Cùng Kiểu (6#) 
Hay là &ð 


một chiếc (ú) nắn phím so đây (oan) (Ñu) 
đau thương (lu) gởi theo (xé) tâm sự não nùng (ràng) 
trăng khuya (xé) trên thuyền rồng quạnh quế (xể) (tang) 
giọt lệ ta) đêm thu (xđ!''ˆ — mình khóc một mình (hò) 
đề thơ (xê) khúc đoạn ly tình (Hò) (—) 


nơi đế khuyết {u) giữa canh tần (xẻ) có rõ cho chăng (liu) 


Đoạn Xế Xảng 
) Nửa giấc (xếJ Nam kha (xang) 
đưới ánh trăng là (xèng) khóc duyên mình (hdj giọt lệ hồng s (vang) 
(rạng) ©) Tóc tớ (xé) 
tưởng (u) (+) gởi trao (xổ) thân phận bọt bào (hò) 
ơn vũ lộ (tự) thấm đội hàm ân (tang) (—) 


bạc số vô phận (xàng — Kiếp má hồng (hò) chỉ nửa chừng xuân (xang) 


LỚP II 
(15 câu: Nhạc giống như Lớp l) 


LỚP II (12 câu) 
Vì bài ca này tác giả viết 2 lớp đã đủ về nội dung 


nên bài này sử dụng Lớp I và lớp ]IÏ 


C) Giữa không trung (oan) 


(xạang) 
la tụ) trăng buồn)  Gieosầu đêm tàn (ràng) 
đất Hón (/) day dứt tâm can (oan) (oan) 
ai (lu) tổi (rể) gieo sầu đêm tàn (xàng) 
trách bấy (ú) — một đấng quân vương (oan) (oan) 
để cho tụ một đời (xê) hương sắc đào họa (iu) 
mãn kiếp (/) làm vợ hung nộ (/) (Ñu) 
hoa (lu lên đường ở cống sứ Hỗ bạng (oan) 
Nguyệt giá (ú) khóc cảnh ly tan (iu) (liu) 
Quân vương (lu) đã chán chề &J) hương sắc hoa bạn (xàng) 


*36/9 
3⁄/10* 
38/1 


39/12 


40/13 
21/14 


4215 


Tổn XANG 
Xử XỆ 
Liu Xư XÊ 
Liu XẾ 
Tôn XANG 


Tổn XANG _ 


Liu XỰ XÈ 
XưXÊ 


(ề LU) 
Tôn XÊ 
(XĂNG 
Xể 1ÍU 
Tôn XAĂNG 
Tỏn Xế XÊ 


Xể —) 

Xế Xự (+) 
Lâu Ứ (—) 
Xế Xảng LỤ 
Cống Xế (—) 
XểXê @) 
Xảng (—) 
Oan Ủ (đ®) 


Đoạn Xế Xắng 


) 

Xể Liu XĂNG 
XANG) 
Líu (+) 

XếXểế (—) 


Xảng Liu XĂNG 


Xe Xử XANG 
Xang XÊ 
Xể U Liu OAN 
Tần Xư XÀNG 
Xư XĂNG 
Xang ÄXê (—) 
Xể Xang LẦU 
Xư Xê LỊU 


Xế XĂNG 
Xê XANG 
) 

Xể XÊ 
Xe Xử XANG 
Xê XANG 


(Xắng XANG) 
Xảng Xê 1ÌU 
(Lâu OAN) 

Xê Xắng XĂNG 
(Xảng XANG) 
Tên Xang Xang LẦU 
(Xàng LÌU) 

Xể Xang LIU 

bb 


XếXANG 
Xế Xế XĂNG 
Xế XANG 
Xê Xảng Xang LÌU 
(Xắng XANG) 
Xế Xế XANG 


(®) _ Lớp II có những câu trùng các câu trước nên ghi số trùng kèm theo (31/8 — 32/8) và từ câu 36/9 


đến câu 42/15 là trùng từ câu 9 đến câu 15 của lớp I. 
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(Hết bản Văn Thiên Tường) 


*36/19. Sau (đang) những đêm vui (z6) ndi màn loan trướng đấm (về) (vang) 


Đóa hoa (x2) phong nhụy tự) đã thành ra (rể) nhụy rửa hoa tàn (hò) 
37/10. Bé bàng (ở) hương phấn (øj} — lạnh lếo gối chắn (oan) (xạng) 
Rồi ngày (ở Tà Ñ (iu) tiễn đưa nhau (xé) mấy dặm trường đình (vàng) 
3811 Cấtchén œỐ lybôi(@) — thêm dau lòng thứ quốc (xang) 
Cánh chím () lẻ bạn () từ đâu (vé) vọng liếng tiêu buồn (hò) 
39/12 Phải chăng ng)  khócchata&@) số kiếp đoạn trường (hò) (hò) 
Trên con thuyền (xổ) rễ sóng (ú) âm thằm ở) cất bước ly hượng (lu) 
Đoạn Xế Xảng 
40/3 thu) ) 0ì hối (xô) Quân vương (xang) 
Từ nay (xé) — viễn cách đôi đường (tầng ôm đoạn sầu (2) đêm nhớ ngày thương (tang) 
414 — (Ð (xang) tổ Lửa hương (xẻ) 
đã lỹ (ầu) œ® chẳng cùng nhau @#j ngâm khúc bạch đầu (hò) 
42/15 Bài thợ oán hận (zj) tiếp lại từng câu (xang) (tang) 


Tiếng (a(xé) — họa tiếng tiêu sâu tảng) lâm sự này (hở) gởi lại ngàn sau (xang) 


(Hết bản Văn Thiên Tường) 


* Lớp II có những câu trùng các, câu trước nên ghi số cầu trùng kèm theo <31/8 - 32/8> và từ cầu 
36 đến 42 là trùng từ câu 9 đến câu 15 của lớp I. 
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BẢN SỐ 26 
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—„ GIỚI THIỆU BẢN NHẠC _ 
VÕ TẮC BIỆT và lời ca VĂN VÕ HÒA CA 


Nghệ nhân Ông Đức Xuân kể rằng: Sau khi có bản nhạc Văn Thiên Tường ra đời 
thì một nhạc sĩ ở vùng Sa Đéc có sự nhận xét: Hễ Văn thạnh thời Võ sẽ mất ? 
Nên sáng tác ra bản: Võ tắc biệt! Một kiểu chơi chữ bằng nghệ thuật hòa ca. 
Chúng tôi thì có nhận xét khác, Văn Thiên Tường là tên của một nhà văn hào 
Trung Quốc, dám liều chết chống lại vị Vua tàn ác. Một cuộc chơi chữ vô tình vi 
phạm đến vinh dự người khác mà lại lập luận sai chân lý: Đời nào lại có chuyện 
Văn thịnh là Võ phải suy ? 
Theo lời đề nghị của Ông Đức Xuân nên Lâm Tường Vân viết lời bài ca: Văn võ 
hòa ca này để nói lên ý nghĩa: Một quốc gìa muốn được cường thịnh lâu đài thì 
Văn - Võ đều phải mạnh - không phải một mất, một còn ! Tác giả lấy đề tài 
Tháp Mười kháng chiến để tả về Sa Đéc, nơi có Đồng Tháp Mười xưa có Văn, có 
Võ... để quê hương có bản Võ tắc biệt cảm thông ý nghĩa của bản nhạc ấy - Nên 
lấy tên bài ca là Văn võ hòa ca. Sáng tác: Lâm Tường Vân — theo điệu nhạc Võ tắc 
biệt; tác giả: Khuyết danh. 


NHẠC: VÕ TẮC BIỆT 
(42 câu - nhịp 8) 
(Cũng 3 lớp, giếng như bản Văn Thiên Tường) 


LỚP I (15 câu) 
+ : : Xế XANG 
Xế Xâng (—) Xể Lấu XÀNG XàngLỊU  XángÚlLiu OẠN 
Oan LỊU Oan Xể (—) Xáng Ú Lìu OAN (OAN) 
Xẻ LỊU Liu Oan XÊ Liu Liu XỂ Xê Ú Liu DẠN 
Xẻ LỊU Oan Xề (—) Xể ú Liu OAN ' (OAN) 
Xẻ LIU XếXáng LỤU Liu TổnLIU  XựXếXang HỖ 
(LÌU XANG) Œ) Xê XANG 
Xang Hò Xang XÊ XêXangXÊ  XựXếXang HỖ 
Tổn LIU Xáng Ú Liu OÀN Oan LỊU Xảng 0an XÀNG 
Xàng XẾ Oan Làu Ú Xẻ Oan JU _ XềXàng XângLỊU 


BÀI 26 


“VAN VO HÒA CA” 
Sáng tác: Lâm Tường Vân - Cà Mau 
(Theo lời đê nghị của Nghệ nhân Ông Đức Xuân) 
Điệu Võ tắc biệt 


(42 câu - nhịp 8) 
LỚP I (15 câu) 


L (—) Lao XÀO (xang) 

Sóng vỗ (tổng) nhộn cảnh ĐỒNG (&ảng) Giữa nơi (z) trời nước bao lA (oan) 
2. Ngàn LAU (fuj phất cờ (ở rộn rã tiếng quân CÁ (oan) (—) 

Uy nghí (j đỉnh tháp Mười (x2) đáng ĐỨNG (ú) — tướng quân TA (oan) 
3.Thiên Hộ VƯỢNG () — phấtcš &ÿ chống bọn Lang SA (oan) (—) 
Lập chiến KHU (uJ xây tháp CAO (lu) cùng nghĩa quân (xé) Ngăn chận điặc THỦ (hò) 

Ả. (— —) (—) Vận nước lâm NGUY (xang) 

Hà THÀNH (hð) bị vậy RHÔN (vê | Quân ta &}) Quyết chiến đến CÙNG (hò) | 
5. Thế lực CÙNG (xở) chẳng chịu xuôi TÂY (omJ Đất rồng BẠY (iu) của giống Lạc HỒNG đảng) 
Bảo quốc không CỒN (xỞ vong theo QUỐC () Sử đã GHỊ đu) dân tộc tiếc THƯỢNG đu 
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10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15, 
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17/2 


18/3 


19/4 


20/5 
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Liu LIU 
Xàng XẾ 
@È 
Láu Liu (—) 
Xê LIU 
Xê LẦU 
Xê XÁNG 
Xê LIU 
Xê LÌU 
Xê Hà 
Xế XÁNG 
Xê Hò 
Xê XANG 
XưXÊ 
(ê LIU) 
Xang XÊ 
(Hò 
Tôn líu 
Tôn XANG 
Xế XÊ 


Ú Liu Oan 
Oan Lu Ụ 
LIU) 

Xế Xang LỤU 
Lâu Xế (—) 
Xang XẾ 
Liu XĂNG 
Liu Liu (+) 
Liu (—) 

Hò Xang XÊ 
Xáng Liu XÀNG 
Liu +) 
Xang Xê (—) 
Xang 1ÌU 
LIU (—) 

Xế Xể Liu XÀNG 
XẠNG) 

Lẩu (+) 
Xảng XỰ 
Xự Xể Liu XĂNG 


LỚP H 


Xề Oan LIU Xáng Xảng Liu XÀNG 


Liu Xáng LỊU 


() 

Liu Xang XẾ 
Xể Liu XĂNG 
Xê XANG 
Xang LÌU 
Liu CỘNG (—) 
Ú láu XÊ 
Xê XẠNG 
Xàng LIU 
liu cộnổ (—) 
Xê Xang LÌU 
Xê Xang LÌU 
Xe XẾ 
Xê Xang LÌU 
() 
Xang XÊ (—) 


Xê Xự Tôn XANG 


Xế XANG 


(15 câu giống lớp I) (từ câu 16 đến 30). 


+ 

XếXâng 

Oan LIU 

Xề LIU 

Xề LIU 

Xề LỊU 

(LÌU 
Xang Hò Xang Xế 

Tổn UIU 
Xàng XÊ 


Xểế Liu XÀNG 
Oan Xể (—) 
Liu Oan XÊ 

Oan Xẻ 

Xế Xáng LỊU 

XANG) 


Xáng Ú Liu OAN 
Oan Liu Ú 
+ 


Xàng LỊU 


Xáng Ứ Liu OAN 


Liu Liu XẺ 
Xề ú Liu OAN 
Lẩu Tên LIU 

C) 
Xê Xang XÊ 
Oan LẦU 
Xể Oan LIU 


Xề U Xáng LIU 
Xề LỊU 

Lầu Xê Xang XE 
(XĂNG) 

Xể Xang HỒ 
Lầu Xang XÊ 
Xể Liu XÊ 

v1 
) 

Xể Xang HỘ 
Xự Xang XÊ 
Xê Xư LJU 
(4U) 

Xế Xể Xang lầu 
Xê Xế XANG 
Xự Cống Xê XANG 
Xang XE 
Xự Cống Xang LÌU 
(XANG) 

Tên Xê Xế XANG 


Xế XANG 
Xáng Ú Liu OÀN 
(OAN) 

Xể Ú Láu OÀN 
(OAN) 

Xự Xế Xang HỖ 
Xê XANG 
Xự Xế Xang Hò 
Xảng Oan XĂNG 
Xể Xàng Xàng LIU 


6. Hận xâm LẶNG. (u) Hồn nước kêu VẠNG (oan) — Người hùng ANH (j lấy máu rửa THÙ (ràng) 


Mất Kinh THÀNH &ở) Hoàng Diệu (6 đành hy SINH đj ngã trên THẬY (lu) 
T (— —) (—) Trời NAM (lu) 
Mây đen @j — trùm phủ đó ĐÂY (bu) — Triều đình nhà NGUYÊN (vổ)đã khoanh TAY (xô) 
8. CamTÂM (đu) dâng hiến (xØ Đất Nam NÀY (ràng) C) 


Trên ngai VÀNG (/hðjung dung toại HƯỚNG (ê) mặc lê DÂN @&) ngựa cỡitrâu vày (hô) 
9. TướngS] ng} cường triểu ĐÌNH đàng) — Trương Định phất cờ (ñỏ) Nguyên soái Bình TÂY (z2) 


Người tước NGÃ (iuJ_ nguời su tuy (J xây lũy THÁP (công) cao ngất mười TẦNG CƠ) 
10. Lập chiến KHU (j giữa đẳng bưng (uj Khí thế bừng bừng (ở C) 
Đã bao LẬN đò) — Đẩy kugiặc dữ (x2) Cờ nghĩa Bay (xưng) rợp đất Tháp Mười (#) 
11. Gian KHỔ (ráng)không chút nản LỒNG (ràng) Chí kiên cường (hò) chói lại trời NAM (72) 
Nhân dân ĐỒNG (h) — quyếtâm (iu) cống hiến (6ÿ — hếtnhiệtTHÀNH (hở) 
12.Mấy PHEN đang — rabinh đ@ lũ giặc kinh HỒN () 3 
Mật lờ THỂ &ở) __ chếtanh HÙNG đ) không HỂ (ñởj — thọ nhục mưu SINH đu 
IE) ) C) giặc PHÁP (xóJ súng lớn binh ĐÔNG (xzng) 
Mộng xâm LẶNG. (+éJhung hãn điên CUỘNG (vàng) Lũy Tháp MƯỜI (hò) đi mong SH (xang) 
14. (— =) C) Thây PHƠI &é) 
Máu đổ (lu) tu) lóplốp &) — khắpcánh ĐẰNG (hò) 
15.Chiến KHU (vang) thảm bại đ/ máu hận càng DÂNG (rzng) C) 


Tám mươi NĂM (x4)mất nước mất ĐẦU (xang) kiếp đọa ĐẦY (đxảng) oán hận càng SÂU tưng). 


LỚP II 
(15 câu giống lớp I) (từ câu 16 đến 30) 
101 
112 
188 
19/4 
20/5 
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21/6 


22/7 


23/8 


24/9 


25/10 


26/11 


4712 


28/13 


29/14 


30/15 


31. 


32. 


33. 


34. 


đD. 


36. 
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Liu LIU 
Xàng XẾ 
(XÊ 
Liu Lâu (—) 
Xê LIU 
Xê LẦU 
Xê XÁNG 
Xê LỊU 
Xê LẦU 
Xê Hò 
Xế XĂNG 
Xê Hò 
Xê XANG 
Xừ XÊ 


- ể LỊU) 


Xang XÊ 
(HÒ 
Tên líu 
TổnXẠNG 
Xể XÊ 


^ 
^Ä 


Œ 
Xể Oan LỊU 
Xề Oan LIU 
Liu XÊ 
Xang XÊ 
Xang XÊ 


^À 


œ 
Liu (—) 
Xê XANG 
Xê XANG 
Liu XẠĂNG 
Liu XÊ 


Ú Liu Oan Xê Oan LỊU Xáng Xảng Liu XÀNG 
Oan Liu Ú Liu XángLIU XềUXáng LU 
LIU) (—) Xề LIU 
Xế Xang LIU LuXangXẾ Lầu XêXang XÊ 
Láu Xế (—) Xể Liu XĂNG (XÀNG) 
Xang XỆ Xê XANG Xế Xang Hồ 
Liu XĂNG Xang LẦU Làu Xang XÊ 
Liu Liu @&) Liu CỘNG Xể Liu XÊ 
Lầu C) Ú Liu XỶ @È) 
Hò Xang XÊ Xê XANG Xể Xang Hồ 
Xáng Liu XÀNG Xàng LIU Xự Xang XÊ 
Liu œ) Liu Cộng (—) Xê Xư LỊU 
Xang Xê (—) Xê Xang LẦU (LẦU) 
Xang LÌU Xê Xang 1U Xế Xể Xang Lụu 
Liu (—) Xê XÊ Xê Xế XANG 
Xế Xế Liu XĂNG Xê XangLÌU Xự Cống Xê XANG 
XANG) C) Xang XÊ 
Liu +) XangXÊ(—) XựCCốngXang LÌU 
Xảng XỰ Xê Xự Tồn XẠNG @XANG) 
Xự Xể Liu XÀNG Xế XANG Tổn Xê Xế XANG 
LỚP HI (12 câu) 
XANG) C) Xáng Ú Liu OAN 
Lìu Liu+ LuXề€Cy  XángỨLiu OẠN 
Xáng Liu (`) Liu Ú Liu OAN (OAN) 
Xế Xáng LIU XangXÊ  XểXáng Liu XĂNG 
Xư Xang LÌU Lầu Xê XANG (@XANG) 
Xê Xang XỰ Tên LẦU Xê Xang LẦU 
LIU) C©) LẦU 
Xế Xáng LỊU Xáng XẾ Xế Liu XĂNG 
Xang Xể (—) Xể Xế XANG (XANG) 
Xê Xang XỰ Xang Xê (—) Xế Xang LÌU 
XếXể (—y Xể Xang LẦU (LÌU) 
Xể Lìu Ụ Xể Xang LÌU Xể Xang LÌU 


21/5 


27 


23/8 


24/9 


25/10 


26/11 


2/12 


28/13 


29/14 


LỚP II (12 câu) 


31. (kš = 
Bên (lu) bờ tây (fuJ 
2. Giọng ca (iu) thiết tha (J 
Bùi NGÙI (hò Kính YÊU (lu) 
33. DấuCHẾT &  chẳngNHƯỜNG (hò) 


x3 


Cứu DÂN (6): — thoát NẠN (ø 
34. (— —) 
Từ xưa (ii) Đến NAY (iu) 


35. - Cây CÔN (xang) hy sinh 
Tích XƯA (vang) Lưu LẠI (œj 
36. Ngàn SAU (vang) Nhớ mãi (tổ) 


Văn Thiên Tường (+) hoá thành bản NHẠC (u) 


) Vắng xa XÃ (oán) 
Tháp Mười (đxể) có tiếng ai (A (oan) 
như øợi lòng TẠ. (oan) ) 
Đại sĩ (x2) Văn Thiên Tường (xăng) 


bạo chúa vô LƯƠNG (xang) (—) 
Màng CHI (ng) thân thế cuộc đời (hò) 
C©) Đạo tam CAN (iu) 
Phụ nào ĐẦU &) bái tử bao GIỜ (xàng) 
Đại nghĩa mới MÔNG (xưng) (—) 
nhân dân xé) Trung Quốc ghi LỎNG (hò) 
Chí khí can CƯỜNG (hò) C) 
`. Bài GA (rang) để nhớ ĐỜI (hò) 
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3. 


38. 


39. 


40. 


41. 


42. 
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Xàng L]U 
Liu XÊ 
Xang LẦU 
Xư XANG 
Xừ XANG 
Liu XỀ 
(XỆ 
Xang XÊ 
(HỖ 
LỈU 
Tôn XANG 
Xang Xê 


Xáng Ú Liu OAN 
Xề Lâu Ú 
+ 
Xang Xê (—) 
Xang Xê (+) 
Xang Xê (—) 
Xề Lâu Ú 
+ 
LIU) 
Xể Lâu XÀNG 
XANG) 
Lấu (+) 
Xê Xự (—) 
Xể Xế Liu XĂNG 
++ 


Xẻ Oan LIU 
Xê Xang LÌU 
Xể Xang (—) 
Xể Xang LÌU 
Xể Xang LẦU 
Xẻ Xàng LIU 
Xế XẾ 
Xê Xang LÌU 
=) 
Xang Xê (_—) 
Xể Xê XANG 
Tôn Xê XANG 


Xáng Líu XĂNG 
Xế Xang LẦU 
(XANG) 

Xể Xê Lầu XANG 
(LẦU) 
Xáng Xáng LỊU 
Xê Xế XANG 


Tồn Cống Xê XANG 


Xang Xê 
Xự Xể Xang LÀU 
(XANG) 


Xự Cống Xê XANG 


37. Nào ĐẦU @øj lại có CÂU (oan) 
Văn Thiên Tường (ở) Võ hưngTHỊNH /u) 


38. Dấu RẰNG (hở) Lang Sa (xé) 
Dân Nam () đứng lên 2 
39.Cảnh đọa ĐÀY (hò) Một cổ (¿J 


Không ngày NÀO ở) ngưng tranh ĐẤU (u) 
40. (—) _ 
Cho HAY 6) trên đất Tháp MƯỜI (vàng) 
AI, (— ¬ 
Ánh (iu dương (u) 
42. Lời THÔ (vang) tự sự (q/ 


VĂN HƯNG () — Là VÕ hết THỜI (xảng) 
thì cơ ĐỖ (hở) mới được trường TỔN (hò) 


thống trị nước TÀ (xang) (—) 
Người NGƯỜI (hà) — Gươm giáo cung TÊN 
phải chịu hai TRỒNG (lò) C) 
Võ NÀO (hò) tất biệt ĐẬU (lu) 
một giấc (Xế) mmơ săn Öan8) 
ChungBỜ() — Dibiệthài CÁ (xang) 
(—) Trời NÀM (xé) 
chiếu sáng (vé) khắp sơn HÀ (hò) 


tình một bài CA (rang) 


“VÕ VẶN/xýJ đông nhút THIÊN TƯỜNGAảng) cùng hòa CHUNG (xang)_ mộtài CA (vang) 


Hết) 
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BẢN SỐ 27 


10. 


170 


BÌNH SA LẠC NHẠN 
Nhạc - do Nhạc sĩ Võ Văn Ngữ biên lục 
(37 câu - nhịp 8) 


LỚP I (10 câu) 


C) C) —) Xế Xế XĂNG 
Xang Xang XĂNG Xắng Xàng () XángXỨ(Ú)  XềXứlàu OẠN 
Oan Xẻ OAN Oan Lñu (—) Xể U Liu OAN (Liu OAN) 
Tổn LỊU Liu Liu Liu XÈ Liu Xàng(—) — XểLiu Liu OẠN 
Tổn LỊU Oan Xể (—) Xế Lẩu Liu OAN (Liu OAN) 
Tôn LỊU Lẩu Liu LIU LiuLiuLIU  XếXểXê XẦNG 
Tên XANG XểXêXangXỰ  LiuXựXangXÊ (Xang XÊ) 
Tên HÒ Xự Cống Xang XÊ LuXêXANG  XangXê LíuXỰ 
Liu Tên XANG Xang Xê (—) Liu Xê Xang XỰ (Xế XANG) 
Liu Láu XẾ Xang Xể (+) XểXếXANG Tồn Cống Xê XANG 
Tôn XÊ Xể Xang —) LâuXểXếXẠNG  (XếXANG) 
Xê Xang XẾ Tồn Xể Xang LU Xê XangLÌU Tồn Cống Xê XANG 
Xê Xế XANG Xể Lầu (—) XêXểXếXANG (Tên XANG) 
Xử xư XÊ Tên Xang XẾ Xe Xang XÊ  Tồn xểXangLÌU 
Tên LÌU Liu Xể (—) Xang Xế Tổn LÌU (Oan LIU) 
Xự XÊ Liu Xang XÊ Xe XangXÊ  TổnxểXangLÌU 
Tổn XANG XểxêXangXỰ LiuXựXangXÊ  (Tồn XANG) 
Tên LIU Lầu Xang XE LuXếXANG Tôn Xê Xang XỰ 
Xê Xê XANG Xảng Xế (—) Xế Xê XANG XỰ (Xang XÊ) 
Xê Xang XÊ Xể Xê xư Xê Xẻ Oan LJỤ _ Tồn Xê Xang LỊU 


BÀI 27 


TÌNH SỬ CỔ LOA THÀNH 
Sáng lác: Mười Phú - Sưu lầm biên lập: Ns LTV 
Điệu Bình sa lạc nhạn (Oán cải tiến) 


(37 câu - nhịp 8) 


nh ñ = = 
đào thét (vảng) trong Cổ Loa thành tràng) 


2. Âm thạnh (oan) rên vang (u) 


Một chàng trai(u) — lao mình EU) 
3. Quyết) kiếm tìm (r2 
| Trong cơn (lu) khói lửa phủ găng (lu) 
4. Mấtđim(wớ) — đăm dòng lệ bự) 


Máu hông (hà)  nhuậm đỏ chỉnh y (zé) 


5, Bụi chiến tranh (xang) — lan tổa (rổ 
Khắp nẻo đường x) — phủ kín bổ 
6. Chàng liều chết (xếj_ xông lên (ng) 


Nào kể chỉ () sanh mạng của mình (hò) 


LỚP Ï (10 câu) 
Tiếng của ai (vang) 
giữa lúc (xu) cuộc chiến bừng sối (oan) 
tronz khói lửa mù loạng (oan) () 
với thanh (ràng) kiếm vung cao (oơn) 
người bạn tình chung (oan) (—) 
biết làm sao (}) — tìm được đặp nàng (tàng) 
ướt đầm đồi mi (xé) C) 
trên đường đi (vang) tìm bạn n£yc (œ7) 
Cổ Loa thành mù mít (xự) ) 
dầy đặc (ửng) bóng sương găng (ng) 
giữa đám đao binh (xøng) (—) 
bởi nặng tình (bðj) — cùng nàng My Châu (rang) 
7ï. Bôngđâu(j  bênvệ đường (hờ có vết lông chim (xang) C) 
Trọng Thủy ln(wj — theolối ặ (trỗ phi thần mã (xé) truy đuổi đến cùng (hò) 
8. Đến nơi chàng (hở) chứng kiến &ứng) — cảnh tượng quá đau lòng (ñð) (—) 
Quại quần (xé) xác My Châu tô năm chết lim (é) bên táng đá ven đành (hò) 
9. Đôi mi (wj lệ còn lắng đọng (w) Như đợi chờ ai (xé) (—) 
để nói (fiuj lờ tối trấn e) với người yêu tang) trước gữvinh bit 0x 
10. Nhìn người yêu (mg) chàng Trọng Thủy xổ) — dầm changiọt lệ 6) —) 
Ôi còn đâu wé)j — bạn chung tình (xà) nàng đã (ƒu) trút tàn hợ (lu) 
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11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


20. 
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œÈ 
Xê XÁNG 
Xê Líu OAN 
Tồn LIU 
Tỏn LIU 
Tôn LIU 
Tổn Xang XÊ 
Lãu LỈu XÊ 
Tản Xang XÊ 
Xư Xư XẼ 
Xang Xang Xế XẾ 
Xư Xư XẾ 
`) 
XưXÊ 
Tổn LIU 
Lìu Liu XỆ 
SÊN 
Liu Liu XE 


(XẺ) 

Xê Xang XẾ 
Xề Liu OAN 
Liu LIU 
Tên LIU 
Tôn LU 
(CỘNG 
Liu XẾ 
Xảng Xang XÊ 
Liu Lâu XÊ 
(HÒ 
Xê XẮẲNG 


LỚP II (9 câu) 


LỊU) 
Xảng Liu XÀNG 
Liu Xề (—) 
Liu Oan XÊ 

+ 
Oan Xế (—) 
Xáng Xáng LH 
Xế Xảng (—) 
Xư Xể (+) 
Xế Xảng (—) 
Xư Xể (+) 
Xế xế (—) 
Liu Tên Xế (+) 
Xê Xế XANG 
Tôn Xáng Xế 
+ 
LÌu Liu OAN 
ể Xang LÌU 
Xế Xang da 
U Liu OAN 
Lảu Xệ Xáng LIU 


) 
XêU 
Xề Ú Liu OAN 
XŠ Xàng (—) 
Xê Ú Liu OAN 
Tôn Xáng LIU 
Xế Xể Xư XANG 
Lâu Xệ (—) 
Xế Xế Lìu XĂNG 
Liu Xệ (—) 
Xang Xể Xế XANG 
Xế Xế XANG 
Xe Xang XẾ 
Xê Xang XÊ 
Liu Oan — 
Xư Xử XẾ 
Liu Qan (—) 
Xê Xang XẾ 


LỚP III (11 câu) 


(LU) 
Xê XÀNG (+) 
Oan Liu LIU 
Liu li XÊ 
Oan Xê (—) 
Xế Xể Xàng LIU 
XĂNG) 
Xê Xế XANG 
XếXể (—) 
Xang Xể (+) 
XANG) 
Xê Xang HỒ 


Xề Oan XỬ 
Xề Ú Liu OAN 
Liu Xàng (—) 
Xể Ú Liu OAN 


-_ XếXáng LỊU 


C) 

Xang Xê (—) 
Xế Xảng Tôn LÌU 
Xê Xang LÌU 
—) 

Liu Lâu (—) 


Xê Xế XANG 
Xáng Ù Liu OÀN 
(Xề Liu OAN) 
Xáng Ú Liu 0ạn 
Liu OAN 
Liu Xáng Liu XÀNG 
(xế XANG) 
Xáng Xáng ng 
(Xề XĂNG) 

Xệ Xàng LỊU 
(Tên XANG) 

Xế Xảng Xế XANG 
Xảng Xế Xang LẦU 
Xang xể Xang LẦU 
Liu Xệ Xề XĂNG 
XếXể Tên LU 
Liu Xệ Liu XÀNG 
Xế Xể Xáng LIU 

+ 


Xế Xê XANG 
Xề Xứ Lìu OẠN 
(Lầu OAN) 
Xế Ú Liu OÀN 
(Liu Liu OAN) 
Xể Liu XÀNG 
Tần LỊU 
Xế Xế Xề XANG 
(Oan LÌU) 
Tổn Xể Xế XANG 
Xê XANG 
Tên Ú Liu OẠN 


LỚP II (9 câu) 


H. (rộ (lu) C) Ôi chiến tranh (xzng) 
Đã giết chết (xẩng)  tâmhồn ràng) của bao, (wj lứa tuổi hoa niện (oan) 
12. Làng tham (oan) của Triệu Đà tô để lụy cho con trại (oan) “` 
Cho duyên (u) Ngưu Chức rã tan thu) Muôn đời (xàng) khó nổi phôi phải (oar) 
13 Banggiao(j  giảnghñatình(x@j Tình lân quốc tương thận (on) (—) 
Thục vượng (b) đã quá t (bu) Có hay đâu (u) — mưu đệ của giặc bói ảng) 
14. Kết thông gia (xé) mất thản nó (xểng) Sự nghiệp tiêu tạn (xưng) C) 
Để lụy cho (xé) dân lành tê) Làm khuyển mã @¿J — cho ngoại bang (iu) 
15. Chừng ăn năn (y4) — hối tiếc trứng) thì quá muộn màng (ràng) C) 
Để nhục xé) — cho gốngnòi bÓ) ôi đu) nòi giống rồng tiên (u) 
16. Lối ấy bởi &ê) tại cha (xê) nào phải tại con (xang) l 
Tam tùng (xé) là phận gi (xếJ Dù trong đục (xưng) — bến nước mười hại (rang) 
l/Ệ &) Mất Cổ Loa (xang) Mỹ Châu thọtửốj_ — thậtrất oan tình (hỏ) 
Người đi @ở) — còn phánxét Ố vụ án (xổ) Cổ Loa thành (l) 
18. Mất nước non (jj nát duyên con (oan) An Vương (#u) phải nhận phần (xàng) 
Lòng nhân ái (xổ)  luậtcông bằng (hò) Xét chuyện tình (lò) Trọng Thủy - My Châu 
19. (—) Đồi uyên ương (oan) trắng trong (oan) Không vướng bụi tham tàn (vàng) 
Tình nông (x2) nghĩa mặn thủy chưng (li) Lỗi này bởi (xé) hai vị vưa chà (u) 


LỚP II (11 câu) 


39 9 - (u) — Trọng Thủy than (xzng) 
Bởi lệnh của (xZ) cha già tràng) đành tậm (w) bóp nát tim cọn (0ưn) 
21. Cách ngăn (on) — hai côi âm dương (Ji) ngả rš làm đôi (oøn) (gan) 
-_ Hai ta (fuJ cam đành (xổ) (—) từ này (xàng) vĩnh viễn lìa xa (0n) 
22. Ngàn năm (u) tiếng bạnlòng x2 lịm tắt dưới mô oan (oan) m 
Dưậm (ữu) — sóng biển còn vang (iu) thở than (uJ nức nể đêm ngày (xang) 
23. (cộng) tàng) — Chìm uyên ương (iu) 
mất bạn (xj) — Vẳng tiếng kêu (táng) áo não (xể) dưới trời sương (vang) 
24. Chìm non (é) chích cánh (rể) trước bão bùng (hò) C) 
Ôi mịt mùng xÿ — trong phong vũ tê không biết mình (u} — trôi dạt về đâu (rang) 
25. — (àng) ng) ~ Chiều hoang (xang) 
Khi khuất (rang) — bóng đương tà tò) mảnh lòng ta(J) — đứt đoạn từng cơn (oan) 
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26. 


2i. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


34. 


35. 


36. 


3:. 
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Xê OAN 
Tôn LỊU 


Liu XỀ 
Tổn LIU 
Lẩu Liu XỀ 
Xang Xảng XÊ 
Xử xư XÊ 
Tổn XANG 


Liu XxÊ 


Xê Xế XANG 
Liu XẾ 
(Hò 
Tôn LIU 
Liu XÀNG 
Liu XỀ 
(Ẻ 
XưXÊ 
Tổn XANG 
Tôn LIU 
Tôn Xê XANG 
Xe Tồn XẾ 


Xáng Lu (—) 
Liu Oan XẺ 
iu Liu OẠN 

Xang Lu LJU 
Liu Liu OAN 
Xể Xang XẾ 
Xang Xể (—) 
Xảng Xể (+) 
Xáng Xế (—) 
Xê Xảng XẾ 


LỚP IV (7 câu) 


LỊU) 

Xê Xế XĂNG 
Xang Xể (—) 
Tổn Xang XẾ 
XANG) 

Ú Liu DÀN 
Xang Xể (—) 
Xê Xáng Xế 
LỊU) 

Tổn Xang XẾ 
Xê Xang XỰ 
Cống Xang XÊ 
Xang Xể (—) 


Xang Xê Xế XẮNG 


Xề Ú Liu OAN (Ú Liu OẠN) 
Lñu Oan XÊ Xể Xáng LỊU 
Liu Oan (_—) Xể Lìu XÀNG 

Liu XÊ Xổ Xáng LỊU 


Lâu Oan —) Liu Lìu Oan XÀNG 
XêXangHÒ XảngXáng LỊU 
(Xế XANG) 
XêxếHÒ XếXể Tổn XANG 


Xể Xang LẦU (Oan LÌU) 
XangXề(C) XêXể Xáng LIU 
C©) Tổn LIU 
Xang Xê (—) Xể Xế XANG 
Xể Xang LÌU (Xẻ LÌU) 
XếXêXANG Tên Xế Xế XANG 
) Tổn LIU 
Lẩu Liu (—) Xể Liu XĂNG 
Xể Xang LẦU (Xề LÌU 
XểXangXÊ Tôổn Xế Xang LẦU 
C) Xàng Xể LIU 


Xể Xê XANG. Tồn Cống Xê XANG 


Líu Xự Xang XÊ (Xể XÊ) 
Xê Xế XANG Xê Xang Xự 
Líu Xê Xang XỰ (XếXANG) 


XângXángLuXẾ  XềOanLỈU  XángXàng LỤU 
++ 


(Hết bản Bình sa lạc nhạn) 


26. Nhìn theo (ozn) ấng mây (f) buôn bã trôi qua (of) (—) 


Bên lại (Eu) gó tì rào Đo) như tiếng khóc (xé) của ai đây (Iu) 
m1. ) Nỗi thương đau (oan) cứ trào dâng (on) theo giọtIỆ trào ông) 
Sâu này @) ngàn thuở (J dễ gì (luj được nguôi ngoai (lu) 
28. Ôi còn đâu (fuj) My Châu (oan) đậm sắc hương (oan) _ chặt dạ chung tình (xàng) 
Thì cõi đời này (hò) — ta vĩnh biệt (oan) chẳng hệ (hỏ) tiếc rẻ luyến lưu (Wu) 
29. Ai đau (xế) ai khổ (rể) ai oan ức (xảng) —) 
Miễn ngai vàng (vỶ) — thêm vững @ổ rộng cõi bờ(hð) — mộng bá đồ vương (vang) 
3. Ôi nghĩa nhân ng) — đạo lý (rổ như nước đổ ngược dòng (hò) ) 
Nên mỗi tình (4 — trong trắng tổ cam đành (xẻ) rã tan theo gió mậy (luj 
LỚP 1V (7 câu) 
31. trẻ) (ữu) — Đời hồng nhan (fíuj 
đã chôn vùi (xẺ) hận tử tráng) ngàn năm (rể) đưới cửu nguyện (rang) 
32. Khúc tình duyên &amø)_ dang dở @ bởi kẻ vong thể (hò) ) 
Thôi đình &) — cam một thác (vá để tìm nhau (xưng) — chốnâm cụng (vang) 
3. (ỏ (ng) (—) Từ nạy (ữu) 
Tình lạ (j — vẫn vẹn nguyện (oan) vĩnh (xổ viễn không tử tàng) 
— 34. My Châu nàng ừg) — hổi @@ Hãy nán đợi chờ (hở) Eì 
Anh theo cùng &) bên kia thể giới (r2 để cùng nhau (x) trọn ước vẹn thẻ thỏ) 
35, (rô) (Hò) (—) Trọng Thủy, My Châu (/) 
Cặp tình &#) thiếtachungthủy(s) . sẽtướngphùng ứng) — nứicốig Káng) 
36. Để lại trằn gian (xzng) niềm thương vô hạn (wj _ của thế nhân &x£) C) 
Nổi đau (u) — quốc bại gia vang (2) An Dương Vựơng (vang) lầm kế đặc (w) 
37. Trút hờn căm (xang) — lận chỗ (zÖ giết con đành dạ (xự) ) 
Ôi tình sử wj__ CổLaa thành &) là bài học (i) cho ngàn sau (iu) 
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BẢN SỐ 28 


NHẠC —- THANH DẠ ĐỀ QUYÊN 
(32 câu - 4 lớp - nhịp 8) 


:176 


LỚP I (8 câu) 
1. — — — Xáng Ú Liu OAN 
Liu XÊ Xáng Ú Liu OẠN Liu Xề —- Xề Ú Liu OÀN 
2, Xế XANG Xang Xê -— Láu Cộng Xê XÀNG (XÊ) 
Tổn LIỤ Liu Xáng x Xang XỂ Cống Xê XANG 
3. Tổn XANG - Cống Xể — Tôn Xể Xế XANG (XANG) 
Liu XẺ Xang Cống XẾ XéXangXÊ  Tổn XểXang Hò 
-Ả. Tổn LIU Liu Oan XÊ Liu Xề Tên LỊU (LIU) 
Xang Xê LỊU Xáng Lâu xè Tân Liu XẺ Liu Xề Tên LIU 
5. (XÈ LIU) = Tổn XÊ ` 
Xê Xang Tổn Xang XẾ Xê xang HỒ tổn cống xang XÊ 
6. Cống Xê XANG Xang Xê — Tổn Xang Xể XÊ (%Ê) 
Tổn XẾ Xang Xể Xế Xê Xang XÊ Tôn Xê Xang XỰ 
tổ Tên XANG Cống Xế — Tổn Xể Xang HỒ (HÒ) 
Xang XỰ Xự Xang XỆ Xang XÊ Xự Cống Xê XANG 
8. Tên XẾ XANG Xế Xế — Tần Xể Xang HỒ (HÒ) 
Liu XẺ Oan Oan lỆ Liu Qan XÊ Xế Tổn LIU 
LỚP II (8 câu) 
9. (éXỶ LỊU) thẻ Xể Xàng LỊU 
Xẻ LIU Liu Ụ Liu Xề — Xề Ú Lâu OẠN 
10. Xê XANG Xang Xê — — Xê xể Lìu XANG — 
Tên XÊ Xang Xể XANG TổnXẾ  Tổn Cống Xê XANG 


BÀI 28 


KIỀU NGUYỆT NGA 
Điệu Thanh dạ đề quyên 
(32 câu - 4 lớp - nhịp 8) 


LỚP I (8 câu) 
1. + + + Canh khuya 
bóng chị Hằng sáng soi phủ dài — mặt nước mênh mông 
2. Sóng nhấp nhô âm thanh — vang tiếng rì rào (—) 
Nhìn xa xa bốn phương trời mờ phủ mần sương đêm 
3. Thuyền lướt xông lên biển cả — _ theo đồng nước trôi xuôi (—) 
Tung mình vượt đi đi mãi chẳng biết về đến nơi nào 
Á, Phải chăng đêm cuối cùng của đời Nguyệt Nga C) 
Để kết liễu kiếp má hông phải bề bàng duyên số đở dạng 
5. + "NG + Còn øì đậu 
mà chờ ai đợi ai + với những ngày héo hắt tàn phại 
6. — Còn đêm nay rỗi ngày mai — sẽ phải ra sao 
Cửa rẽ biệt lối đi — Cách ngăn hai đường u hiển 
7. — Qua bên kia thế giới — để quên nỗi đau buồn (—) 
Giã biệt cuộc đời cay đẳng giã từ kiếp sống gian truận. 
8. Bởitơduyên trắc trở — ân nghĩa không tròn (—) 
Buộc ràng vạn điều ngang trái riêng mình chịu riêng mạng. 
LỚP II (8 câu) 
9. + + + Trên không trung 
ánh sao thưa uể oäi lờ mờ — lả tả buông rợi 
10. Tiếng vạc ăn đệm buông lên  — khắc khoải u buồn (—) 


Trời đêm nay sao quá thê lượng màn đen phủ lạnh cả không gian 
+ 


17 


11. 


12. 


15. 


14. 


15. 


16. 


1. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


25; 
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Xể XANG 
Tổn XÊ 
Tên XANG 
Liu XẾ 
@È 
Liu XẺ 
Tên XANG 
Tôn LIU 
(XÈ 
Xê Xảng LÌU 
Tổn XANG 
Xê Xang HỒ 


(HÒ 
Xê XANG 
Xế XANG 
Xang XÊ 
Liu Liu XỀ 
Liu Xề Oan LỊU 
Xang XẾ 
Xang LẦU 
(ŒẺ 
Xê LIU 
Liu Oan XÊ 
Liu Oan XẺ 
(&È 
Lâu Ú — 
Liu Oan XÊ 
Tổn XÊ 


l5, 


Xể Liu O 


Xê Xang XÊ Tổn Xể Xê XANG tà 
Xe Xang XẾ Xang XÊ Xể Xổ Xang HỖ 
Xang hồ — XeXangHỒ  Tổn Xể Xang HỒ 
XÊ Tồn LIỤ Ú Liu CỘNG Liu Cộng Xê XÀNG 
XÀNG) — Tổn LIU 
Xê Tên LIU Xang XẾ Xể Liu XÊ 
Xang Xể — Liu Xảng Liu XĂNG (—) 
Lầu Liu XẺ LuliuXẾ  Tổn Xảng Xảng LỤU 
LU) = Tên LỊU 
Tần XỆ _ XangXê — Tên Xể Xang LJU 
Xang Xế — Xể Xang Hồ C) 
Xang XÊ Xảng XẾ Xế Xể Tên XANG 
LỚP III (8 câu) 
XANG) — Xê XANG 
Xang xế Xể Xang HÒ _ Tn Cống Xê XANG 
Xang Xể — Xang Xê XẾ C 
Xang XẾ XangXưXỆ  Tồn XểXàng LIU 
Xể oan LỊU Liu XÊ Xê Oan LỊU 
LÌu lu+ Liu Oan XẾ Xê Oan LỊU 
Tổn Xê XẠNG Tên Xang XÊ Xể Xang LẦU 
Xảng Liu XÊ Liu Ú Xẻ Oan LỊU 
LU) — Tên XÊ 
Liu XẺ LuOanXẾ  XángULiu OẠN 
Xế — Xể Ú Liu OAN &ï 
Xê Xăng LIU Liu Oan XÊ Xê Oan LIU 
LIU) = Tổn XANG 
Ú Liu OẠN Liu XÊ Xề Ú Liu OẠN 
LiuU — Xang Xể Xang LÌU (—) 
Xể Xang LÌU Oan XÊ Xê Ú Xáng LIU 
LỚP IV (8 câu) 
LIU) — Xáng Ú Liu OAN 
Œ®) LiuXề—  XảngXảng Xê LIU 


11. 


12. 


13, 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


2: 


22 


23. 


2Ä. 


25. 


Nàng gieo mình buông trôi 


Như tiễn đưa 
Cũng như ai 
Đêm nay 
Ra đi 
(+ 
rễ nước 
Đám quân canh 
Bốn bên 
(+ 
Nơi phương Đông 
Như báo trước 
Ánh bình minh 


(+ 
Rưng rưng 
Lệ rơi 
Ơi xứ sở 
Mắt đăm đăm 
Khóc phận nữ nh¡ 
Bao thuở 
Chỉ còn 
(+ 
mang theo 


. Chân dung của người 


Mà trọn đời 
(+ 
Đêm nay — 
Nơi cửu tuyển 
Bõ khí 


(+ 


thần vệ nữ 


vượt sóng trùng dương 


chia sớt bao nỗi 
ta đành xa cha già 
theo lệnh quân vương cho đất nước 
+) = 
lướt xông trên biển cả 
còn đang — 
tiếng sóng rì rào Gió ào ào 
+) = 
ánh sao mai vượt lên — 
— đêm lạnh sắp tần 
bừng lên dậy sáng 
LỚP III (8 câu) 
+) = 
lặng lệ ngẩng nhìn 
lã chã — thì thẳm trăng trối 
kỷ niệm yêu thương Một đêm này 
nhìn mông lụng lệ sầu 
Œ®) khóc tình 
cho vơi nỗi sầu nặng trĩu 


mượn thủy triệu 
+) 
bên mình 
+ 
CC) 
trong thâm tâm 
+) 
thiếp quyên sinh 
tình tạ — 
kể dương trận 


hầu rửa sạch 

một mối tình 
bạn trăm năm 
dầu chìm nổi 


quyết lòng 


sẽ mãi mãi vững bền 


kẻ cửu tuyển 


() 
tâm sự đoạn trường 
lìa xứ xa nhà 
khỏi cảnh điêu tần 
Thuyền loan 


muôn trùng 
+ 


điấc ngủ say nồng (-) 


lạnh buốt tâm can 
Chân trời xa r 
tron áng mây K 
) 


cả thế gian 
+ 


Nguyệt Nga 
về phía cố hương 
C) 
rồi vĩnh viễn lìa xa 
ướt đầm đôi mí 
dang dở chia Íy 
ở bên lòng bị 
mối nghiệt oan 
Không quên 
qua bức chân dung 
) 
cũng chẳng hê xạ 
Hỡi Vân Tiên 
tìm bạn cố trí 
() 
ly cách âm dương. 


LỚP IV (8 câu) 
+) = Như chiếc lá rơi 
®) xuống dòng — nước biển mênh mông 
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26. 


2ï, 


28. 


29. 


30. 


31, 


32. 
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Tổn XANG 
Xế XANG 
Tôn XANG 
Xang XÊ 
Tổn LIU 
Oan Ú 
(Hồ 
Xê Xang HÒ 


Xe Xế XANG ˆ 


Tôn XANG 
(Hò 
©) 
Xê XANG 
Xê Xế XẮNG 


Xang Xê — 
Xang XỆ 
Xang Xế — 
Xế XẾ 
Liu X 
Oan XẺ 
XANG) 
(Œ®) 
Xang Xê — 
Xang Xê + 
XANG) 
Tôn XÊ 
Xang Xể XÊ 


Xang Xể Tổn XANG Hò Xang XÊ 


Xảng Lìu XẺ (—) 


Xang HỒ Cống Xê XANG 
Tôn Xể Xê XANG ti) 
Liu Oan XẾ Xể Liu XÊ 
Tổn Cống Xê XANG ©) 
Làu XÊ Líu Cống Xê XANG 
— Tên XÊ 
Xang HÒ Tôn Xể Xang XÊ 
Tồn Xể Xê Xang C) 
Xang XÊ Xê Xang xỤ 
¬ Xê Xang HỒ 
XêXangXỰ Cống Xê XANG 
Tên Cống Xê XANG ) 
HÒ Cống Xê XANG 


26. Dòng nước vô tâm 
Vùi chôn 

2¡. Trời cao 
Phải cam 

28. Khiến xui 
Sinh mạng 

2. (+ 

Vó ngựa lạc đường 


30. Tưởng chốn âm cung 


Bản cầm loan 
31, tq 
() 
32. Đường công danh 


cuốn trôi — 
thân nữ nhỉ 
không nỡ — 
tử tiết 
+ 
lão bà 
được sinh tổn 
+ 
+) 
(Œ) 
đặp nhau 


chốn đương gian 


+) 
hòa lên 
+ 


bảng hổ đề tên 
Tạo nên nhạc khúc Thanh đạ để quyện Kiểu Nguyệt Nga 


một đóa hoa hồng = 


đắm chìm dưới biển sâu 


phụ kẻ trung trinh C) 
hủy một đời liệt nữ oan tình 
cứu nàng thoát nguy CC), 
có nơi nương náu tấm thân 


ác Một đêm động 


được trùng phùng với Lục Vân T lên 
— Sao lại có ngày nay (—) 
cùng nhau ta nối lụ 
— Bản ân tình 
bao nhịp điệu say đắm đôi tim 
cho hai kẻ tài hoa C) 


và Lục Vần Án, 
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BẢN SỐ 29 


LIÊU GIANG 
Sáng lác nhạc - Nhạc sĩ Ba Chội 
(16 câu - nhịp 4 lơi) 


(Hơi Oán dựng) 
®1, — (LẦU (Xư Xà) Xê XANG Lầu Xổ œ) (Xế Xổ) Xế XANG 
2,  XếXắng— LuliuXÀNG  (e)XềXáng Ũ Láu Oạn (+) 
3. (e)lduOanXÀNG OanXêOanLIU (s) Xê Xảng XANG XềXắng Xang LÌU 
4á. (e@)ÚLiuCỘNG Xàng CộngXổXÀNG Là Hồ +) Xô Xè XANG 
5. (e —)Xing Ú Liu OAN Oan âu (+) Xáng Ú Liu OÀN 


6. (eOanIJU XángỦLiuOanec) IiuLiuOAN  Xáng(e)Úliu XÊ 
© 


(chuyển qua Xuân) 


:: (e—) (®) LẦU Xế Xế 1}U Xê Xể Xang LÌU 
8.  XangXế() Xang Lìu (—) Xự Xang XÊ Xể (e) Xê Xang Lìu 
° ° °® : + 
9, (®@ —) (®) Xảng Xang LÌU Lầu (+) Xáng (e) Xế Xang MU 
©® 
10. XangXế— Xáng Xang lu —) Xự Xang XÊ Xế Xảng Xang LÌU 
° Ầ® ° + ° + 
11. (®—}) (e) Xảng Xang LÌU lầu + Xảng (e®) Xang LJU 
® 
12. XangXế(— Xang Làu (—) Xự Xang XÊ Xê Xế Xừ XANG 
ẦẲ ® ©® + ©® + 
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BÀI 29 


CHINH PHỤ THÁN 
Sáng tác: Trịnh Thiên Tư 
Điệu Liêu điang 
(16 câu - nhịp 4 lơi) 


(Hơi Oán đựng) 

E Trời (hỏ) chiều Xuân (xưng) lòng buồn (hò) Chạnh nhớ lang quân (xang) 

2, Biênả&ổ — traianhhùng (đrảng) chàng nhập ngũ ( quân nhung (04n) 
r1 e — e® + e + 


$.. Thiếpmỏi MÔN (ở) luống đợi TRÔNG (fi) (9) SẠ0 &) chẳng thấy tin CHẲNG (Ru) 
® 


4. CángơLỘI (công) Gió lặng sao MỜ đàng) trăng lờ ở dờ e buẩn sọ (vang) 
® ® ® 
5, (@ —) (e) ăm con THƠ (oan) tà vô (u) thiếp ủ Ở (oan) 
¬ e + u + 
6. (®) Riêng CẢNH (lu) bở vớ (oán) nỗi thương CON (lu) — nỗi lại nhớ CHỒNG (xê 
e ) ©® 
(Chuyển hơi Xuân) 
1. (e —) (e) HỒI (ñuJ (®) trống VỮA (Bu) — điểm canh đầu LÀNG (Bu) 
© 
§. Lo lét (xếJ ngọn đèn tàn(u) - —- Klave HÁT &¿) đế ngâm bàng HOÀNG (ñu) 
P = s.~— «+ ° + 
9, (® —) e Bức thư NHÀN (fu) em gởi tảng) tạm ® đôi HÀNG (Eu) 
® 
10. — Hiểu thấu xổ đến bạn vàng (iu)  tưởngconTHƠứ)  Vợyếu gia ĐÀNG (iu) 
® = e — L) + ` ® + : 
11. (e —) (e) ĐƯỜNG (lu) ngàn trùng (lu thiếp ® cam thờ CHÀNG (u) 
® 
12... Nhạnyến @ vầy đàn (ñu) mà phụng LOẠN &ê) — rẽ đôi hà XANG đang) 
° ®e — © + ° + 
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13. 
14. 
15. 


(Trở lại giọng Ai) 


Xang Xế (—) Xế Xang —) Xê (+) Xể (e) Xế Xê XANG 
°Ẳ © ® + 
Xang Xế ) _ Xang Lìu C) (Mở OÁN) Xê Xê Liu. XĂNG Xề Xang (+) 
® © 


XeXếXẢNG  Xê (e)XểXanglLÌU (e) XừXê XANG _ XếXăngXang LẦU 
e® = © 


*16.(e)Ú Liu CỘNG Xáng CộngXềXÀNG  LiuXáng XẾ Xang Xể Xàng LỊU 
= ° = ø ++ ° + 


Chú ý: 


DU 


ØI 
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Nhịp 4 lơi bằng 1 nhịp 16 của vọng cổ. Mỗi câu có 4 nhịp 16, chia ra làm 8 nhịp 32 để thực hiện 
đúng theo quy định của bản nhạc. Mỗi nhịp 16 gồm 2 dấu (e và -). Dấu tròn (®) là nhịp 32. 
Dấu dài (-) là nhịp 16. Nhịp ngoại ở ngoài chữ nhạc có đóng lại (®). Mỗi câu có 2 nhịp song lang 
đấu + ử nhịp thử ba và thứ tư mỗi câu. 

Cố gắng đàn đúng theo chữ ghi trong bản để bảo đảm đúng điệu OÂN CẢI TIẾN. Không nên lấy 
giai điệu Vọng cổ đờn đầy nhịp 16 là sai với bản LIÊU GIANG. 

Bấy lâu ta đờn quen đễ đãi. Nay soạn lực bản gốc, thấy sai. Mong anh em cố đờn đúng bản để có 
một bản Liêu Giang hoàn chỉnh đúng nguyên tác của tác giả. Ns: Ba Chột. 


(Trở lại giọng Ai) 
18. Nhớ ếj đến con ng) đạ nhớ (xế) ® đến nước NON (xznợ) 
` ° ° + + 
14. Non (xang) nước nhìn (ràng) thẻ trọn ĐỜI (vàng) liệt trình (rang) 
e — e T _) + s + 
15.(e) Nếu chẳng ĐẶNG (xửng) chung gối loan PHÒNG (ñuj thẻ trăm NĂM tang) vẹn giữ một LỒNG (iu 
= ® ©® © 


16... Vái van ĐĂNG (công) giấc mộng tương PHÙNG (xàng) hầu nguôiLUỒNG — đợi bạn tình chung 
° _ e = L) ++r L) + 


(Xin xem chú thích ở trang bản nhạc) 
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BẢN SỐ 30 


K66 0, cỚi CÔN ciện êm Vận cán 
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XUÂN NỮ 
(Bản nhạc do Nhạc sĩ Ba Chội soạn lục 
trong sách Trịnh Thiên Tư) 


(16 câu - nhịp 4 lơi)”) 


C) Xê LIU Lu Xang Xê XẾ Xáng Xể Liu XÊ 
LiuCộngXANG  TổnXangXẾ  Xảngláu XẾ U Xẳng Xẻ LỤ 
—) Xàng LIU Xê Xang XẾ Xáng Xể Liu xẻ 
XểLiuLiU  XángULiuCỘNG ÚlLíu CỘNG Lấu Cộng Xể XĂNG 
(Xàng XẾ) Xề LIU Liu Xáng) XẾ Xáng Xể Liu XẺ 
luOanXỀ  TổnXangXếXẾ  XảngU XẾ Xế Xâng Xáng HU 


XangHÒ  TổnXangXeCỐNG XêXang Xử Xang Cống Xê XANG 
XangHÒ  TổnXangXêCỐNG Xê Xang XỬ Xang Cống Xê XANG 


Hò XÊ Xê Xang HỒ Líu Cống XÊ Xể Xê Xang XỰ 
Xự hò XÈ Xê Xang HỒ Líu Cống XẾ Hò Cống Xê XĂNG 
©) Hò XÊ Xê Xang Hò Tên Xang Xê CỔNG 
Xừ XÊ Xê Xang XÊ Xê Xang HÒ Tôn Cống Xê XĂNG 
C) Hà XÊ Xang là HỖ Tên Xê Xang XỤ 
Xự XÊ Xê Xang HỒ Líu Cống XE Xừ Cống Xê XANG 
C©) HÒ XÊ Líu Cống XE Xể Xê Xang Hò 
Tồn U Xế Xáng U ỦU láu XẾ U Xảng Xáng LU 


Nhạc Xuân nữ vốn là nhạc của Hát bội - Nhịp 2 - đàn nổi bậc hơi Xuân nữ rất hay, làm xúc động 
người xem hát ~ Nay ta ca Cải lương cần kéo đài ra thành nhịp 4 cho phù hợp với ca - Nhưng nếu 
kếo dài đến nhịp 8 thì sẽ bị mất hơi Xuân nữ. Và sẽ bị lai Vọng cổ, 

- Bản nhạc này từ trong sách Trịnh Thiên Tư có: 8 câu, nhịp 3 lơi. Nhưng vì nay nhiều nơi chơi 
16 câu. Nên tôi tạm biên tập thành 16 câu để bạn nào cần thì sở dụng - Nếu muốn giữ y 8 câu 
thì 2 cầu nhập lại thành 1. 

Ví dụ: Câu 1 - 2 = 1, Câu 3 - 4 = 2 v+v...). 

Song độ dài, theo ý tôi là : Ta nên giữ nhịp 4 lơi, đã vừa với ca Cải lương và vừa giữ được hơi Xuân 
nữ của Hát bội (Nhịp 4 lơi là = 4 nhịp 16 của Vọng cố và mật câu). -L.. V- 


BÀI 30 


NGUYỆT NGA GIEO MÌNH 
Sáng tác: Lâm Tường Vân 
Điệu Xuân nữ 
(16 câu - nhịp 4 lơi) 


(—) Đời hồng nhan (iu lắm nội (â hận tửi bế bàng (xô) 
Giấc mơ tiên (xang)  chưasayhồn bướm wổ phải đành tê) keo rã hề bn (iu) 
É) Nguyệt lão khéo xui () — cho hai b ê) gặp gỗ điữa đàng (ở) 
Giết Phong Lai (lu) trừ đạo tặc (cộng) Cứu ti (cộng) phận má hường (ràng) 
C Lăi tạ dn (iu) thiếp đầng đu) quạt lụa thơ & (xê) 
. Biểnhẹn non thể(&é) đầu khôngsínhlễ(w) vẫnkhônghè(xj — phai lợt lồng sạn (u) 
1 Đấthằng(hỏ) bổng dimg nổi sóng (cống) Àinỡ đành (wử} rỗi tấu với quân vương (vang) 
8. Nguyệt Nga này (hò) cống dâng Phiên quốc (cốngJCho dân lành wỳ) — khỏi họa đao bình (rang) 
9. Hiếu với cha (rể) con phải vâng lời (hò) — Với tình yêu &é) há cam lỗi hẹn (xự) 
10. Vân Tiên di hối chàng (hò) — Chốn suối vàng tờj — chàng có hay (xưng) 
11. ) Đêm nay)  trênloanthuyền (ở) sangPhiên quốc (cống) 
12. Biển động trở) nổi sóng ba đào wỞ Nhưđón chào (hò) bạc phận hẻng nhan (xang) 
lầ, ) Hôi Km Liên ) Có thương tình (ở) — emthaycha chị (j 
14. Hoàng hậu Phiên bang (xớ' tạc dạ ghí làng (hở) — Hẹn kiếp su (r) — em chị trùng hoan (vang) 
15. CC) Hỡi Vân Tiên (ý tình Đế DI tê) — hãy đợi thiếp theo cùng (hò) 
16. Nắmtay nhau (1) bên kia thế giới (u) _ Bên hiếu, bên nh ở — quyếtven cả hai (Wu 
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BẢN SỐ 31 


Ð @ mX Ơ ƠI ph 2 tô rÍ 


—¬ —¬ mm 
9  C 


13. 
14. 
15. 
16. 
1, 
18. 
19. 
20. 
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—) 
Là HỒ 
(—) 

Xe Líu CỐNG 
(XANG) 
Liu Ủ Ú 

(Tôn XĂNG) 
(Xề LIU) 

Liu XÁNG 

Liu OAN 

Liu XĂNG 
Xảng Liu XÀNG 


—) 
Là HỒ 
) 

Xê Líu CỐNG 
Liu Lâu XÊ 
Liu Xáng XĂNG 
(Xê LIU) 
(Xề XĂNG) 


TRƯỜNG TƯƠNG TƯ 
Nhạc do Nhạc sĩ Ba Khi soạn lục 
(29 câu - nhịp 4 lơi) 


LỚP I (12 câu) 


XếXANG Tổn XangXể +  XêXang HỖ 
Xáng Ú Liu OAN Oan LIU Lẩu Liu Oan LJU 
Xang XÊ Xê Nang XẾ Tên Xể Xê XANG 
Líu Cống XêeXANG Xể Xang Liu LXẾ — TầnXang+ 
Lầu LIU LiuXếXỂ ” — X#Tên LIU 
Liu Cộng Xổ XÀNG  Liu Xắng XĂNG Tổn Xang + 
Liu LIU Lẩu Liu XẾ Xể Xề LU 
Lâu LIU Liu Liu XẾ Xể Xê LIU 
Xáng Xàng — Xể Xự XỪ Xê Xử Liu ĐẠN 
Xáng Liu — Liu Lâu XÊ Xế Xà LU 
Xáng Xàng — Xê Xang XE Xê Xang Xự XANG 
Tôn Xang — Tổn Xang XÊ Xự Xể Xang HỖ 
LỚP II (12 câu) 
Xế XANG Tôn Xang Xổ + Xê Xang HỒ 
Xáng Ú Liu OAN Oan LỊU Liu Liu Oan tu 
Xang XÊ Xê Ning XẾ Tần Xể Xê XANG 
Líu Công Xê XANG Xểế Xang Liu) xế Tên Xang- + 
Xảng Xề LIU Lău Lâu XẾ” Xảng Xè Kở 
Xang Lâu — Lìu Lâu Xề Liu Xăng Xề LIU 
Liu LIU Liu Xế XĂNG Xáng Lâu XĂNG 


Liu L1U Liu Xế XĂNG Xảng Liu XĂNG 


BÀI 31 


VÂN TIÊN - NGUYỆT NGA 


Tác giả: Khuuếi danh 


(Lâm Tường Vân biên tập thêm câu ca 29) 


Điệu Trường tương tư 
(29 câu — nhịp 4 lơi) 
LỚP I 

(—) Đêm khuya (rang) — ta lạc bước (rể) giữa lâm tòng (hò) 
Ngập ngừng (hò) gió rừng (oan) thổi lạnh (lu) (lu) 
) Xa xa (&xê) leo lẹt (xể) ngọn đèn chọng (xang) 
Nhà ai trên vách núi chơvơ (xzng) Tiếng ai còn (xằng) quay tơ tang) 
(—) Ta buông cương (lu) Ven rừng (rê) vó ngựa rủi dung (oan) 
Ngõ mau đến tận máilều (đàng) Ôi ngỡ mình chiêm bao trang) 
) Bâng khuâng (iu) Nhớ ngày qŠ) hội ngộ sơ giao (lu) 
(—) Giết Phong lai (u)  Nặng nghĩa tình ở) vàng đá đổi trạo (lu) 
Quạt lựa — thơ đề (xàng) - Sau khi giã từ ta đến trường thị (lu) 

. Danh phận — chẳng may (u) - Hay tín nàng đã (cổng) sang Phiên (iu) 
. Duyên kiếp — lỡ làng (xàng) Chẳng hay nàng có phải Nguyệt Nga (xang) 
. Lệ ngập ngừng tuôn sa (ng) — Bao năm tháng cách trở quan hà (hò) 

LỚP II 

- ) Thương ai (xang) Vóc liệu (xể) chịu héo gầ (hò) 
. Ơi, trời già (hò) Sao mà (oan) cay nghiệt (lu) (ñu) 
‹- ©) Để đôi lứa œ2 đành phải rẽ thúy chia quyện (xang) 
. Cho dang đở cuộc tình đuyên(&¿ng) Chịu ôm sảu ngày đêm + (xang) 
- Ta bao lần bị cảnh nạn tai (lu) Cũng vì lũ ác gian (u) 
. Tưởng ngàn đời (xảng) ly biệt (iủj) - Đâu có ngờ (xể) còn gặp lại cố nhận (lu) 
. (—) ƠI, đau thương (Eu} tan nát mảnh tơ lòng (đàng) 
- ) Nghe tin ai (lu) đã cống sứ sang Hỗ (xàng) 
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21. 
22. 
23. 
24. 


25. 
26. 
2¿. 
28. 


CO: 


là) 


®) 
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Liu CỘNG 


Xăng Xáng LIU 
Liu Xảng — 
Xảng Liu XÀNG 


U Lầu OAN 
U Liu OÀN 
Lầu Xăng — 
Lầu Xắng — 
Xể Xang HỒ 


Liu Cộng Xề XÀNG 


Xế Liu XỆ 
Xáng Liu — 
Lìu Xang — 


LỚP II 
Oan Liu— 
Oan Liu — 
Xáng Liu — 
Xáng Xàng — 
Tổn Xang — 


Nhịp 4 lơi là: 4 nhịp 16 vọng cổ vào mỗi câu. 


Liu Liu XÊ Liu Xáng Xê LỊU 

Liư Lâu XÈ Tồn Xảng Xăng ¬ 
ỦU1áu CỘNG Liu Cộng Xà XÀNG 
Tổn Xang XẾ Tỏn Xế Xang Hồ 


LuXề +  Tổồn XểXáng HU 
LuXê+  TồnXểXáng LU 
Liu Ú XẺ Liu Ú Xề HỮU 
Xê Xang Hồ Tôn Cống Xê XANG 
XangXếXỰ  XểXê Xang HỒ 
++ + 


Sách Trịnh Thiên Tư: Bản Trường tương tư 28 câu — Nghệ sĩ Bạc Liêu thêm 1 câu 29 để ra Hò 
mới chấm dứt (khi đàn giao lưu cần hỏi nhau trước). 


21. 
22. 
23. 
24. 


25. 
26. 
2¡. 
28. 
29. 


Vĩnh viễn — chia lìa (xâng) 


Cuộc trùng phùng họa giấc chiêm bạo (lu) 


Có ngờ đâu (2) nay còn gặp lại &xé) Ta trông nàng đầy yếu dung nhạn (u) 
Năm tháng — Cô đơn (@u) Bức tượng người Xưa tạc dải tâm động (xàng) 
Nguyện ghỉ lời sắc son (xang) Câu thệ hải quyết tâm giữ cho tròn (hò) 
LỚP II 
Nguyệt Nga ơi (oaø) nay đã (ˆ quahỏi ở) viễn cách đôi nơi (lu) 
Hết gian nan (ozn) Đôi lứa ( ˆ mình œ2 sum họp trúc mại (lu) 
Tơ tóc (xếJ trăm năm (ju) Chiếc quạt thê ghi mấy vầng thơ (iu) 
Đính ước (xếJ trọn đời (ảng) Gái vẹn chữ đồng, trai trọn hiếu trung (xang) 
Dẫu muôn ngàn gian truân (&xzng) Không lỗi Ki với bạn chung tình (hò) 
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BẢN SỐ 32 


LỜI DẪN: 


CHUỒN CHUỒN: 


Sáng tác nhạc của ông Ba Xo (Lấp Vò) 
Do Sáu ỦI soạn lục 


(9 câu - nhịp 4 lơi) 


— Thời kỳ 9 năm kháng chiến, giới đàn ca tài tử ở nông thôn Cà Mau quen gọi hai thứ: 
CHUỒN CHUỒN (bay) là nhịp 4 (gồm 4 nhịp bắc vào một câu) và CHUỒN CHUÔN (đậu) là 
nhịp 4 ldi (gồm 4 nhịp 16 của Vọng cổ vô một câu). Nay ta gọi theo nhạc lý là: Chỉ có một 
bản CHUỒN CHUỒN thôi. Nếu có khác nhau là nhịp 4 hay 4 lơi mà thôi. 

Vậy bản này là: CHUỒN CHUỒN nhịp 4 lơi — Các bạn đờn theo bản mà mỗi nhịp dài bằng 


2 nhịp bắc - Hoặc bằng 1 nhịp 16 của Vọng cổ là đúng. 
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CHUỒN CHUỒN (9 câu nhịp 4 lơi) 


(—› HỒ Xể Xê Xang Hò 


Xang Xể Xang XÊ 
Liu Xắng Liu XÈ 
(Mô) 

Xê Cống XÊ 

@ang XÊ) 

Tổn Xang Cống XẾ 
ề LỊU) 

Xế Xế Xang Ụ 

(Xê Ú Liu OAN) 
Tôn Xang Cống XẾ 


Xang Cống Xè XÀNG 
Xang Xế Xang HỒ 
Xự Cống Xang Hò 
Xang Cống Líu XÊ 
Là Xang Cống XẾ 
Xể Xê Xang XẾ 

Xế Xể Xè LJU 

Xáng Tổn Liu U 
Tổn U Xang XỰ 

Xể Xê Xang XẾ 
Xáng Xảng Xề HỖ 


BÀI 32 


ÂN TÌNH KHÔNG THỂ NÀO QUÊN 
Sáng lác: Lâm Tường Vân (1954) - sau Cải cách ruộng đáf 
Điệu Chuỗn chuôn 
(9 câu - nhịp 4 lơi) 


NÓI 
Nhìn đồng lúa vàng tắm mình trong nắng sớm 
Hàng đừa tơ chải tóc trước gió xuân 
Lòng lâng lâng khấp khởi vui mừng 
Càng thấm thía ân tình Cách mạng 
Cách mạng đối với tôi là trăm ân, ngàn nghĩa vạn... 


CA - CHUỒN CHUỒN 


1..... tình (hò) cứu đời mình qua khỏi cảnh tối tăm (xang) 
2. Tám mươi năm trời (zổ) nô lệ cho lũ thực dân (u) 
Sống kiếp tá điện (xề) cơm chẳng đủ ăn (iu) 

3. (Mô 1 nhịp) (lu) - vừa đánh giặc Tây (ê) 
Máu đổ thây phơi (xê) không một ngày ngơi nghỉ (cổng) 

4. (Mô 1 nhị) (cống) còn ra tay cấp đất dân cày (xẻ) 
Đời ta mới được (xổ) làm chủ ruộng vườn ngày nay (lu) 
Xòngxê 5. (Mô 1 nhịp) . — (lu) lúa trúng đẩy sân (n) 
Vợ con ấm no (u) nợ nắn không còn nặng nhẹ (xệ) 

6. (Mô 1 nhịp) (xệ) có đất lập vườn (xê) 
AÁo sâu đầy cá (xê) cảnh ấm no về với dân cày (hò) 
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rõ WÈ LIU) ỦULiuCỘNG 
Tên U Liu CỘNG _ Liu Cộng Xê XĂNG 


8. (Liu Cộng Xề XĂNG) Xể Xê Xang XỀ 
Tổn Xang Cống XẾ Xể Xe Xề LỊU 
0, 7 Xề LIU ỦULiuCỘNG 


Tổn U LiuCỘNG Liu Cộng Xề XÀNG 
++ + 


LỜI DÂN: Bản này là nhịp 4 lơi - Nhạc công căn cứ bản gốc để tìm giai điệu, thêm chữ đờn cho đủ thời 
gìan một nhịp 16 của Vọng cổ (đây là Chuồn Chuồn đậu ngày xưa ấy). 
~ Nếu gặp bài ca nhịp 4 thường thì rút ngắn giai điệu lại bằng thời gian của nhịp bắc hoặc nhịp 
32 của Vọng cổ (đây là Chuồn Chuỗn bay thời xưa ấy). 
LÂM TƯỜNG VÂN 
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Xuân nữ — T. 


Xuân nữ 9. 


CHÚ THÍCH: 


(Mô 1 nhịp) (hò) 
Cách mạng ban ơn (cộng) 
(Mô 1 nhịp) (xàng) 
Tự do hạnh phúc (xê) 
(Mô 1 nhịp) (hò) 


Cây bao nhiều lá ñ 
ây bao nhiêu lá (cộng) 


ba đời sống kiếp ngựa trâu (cộng) 


cho tôi sống lại một, ngày (xàng) 
được sống làm người (xà) 
biết yêu thương Tổ quốc giống nồi (hò) 
rừng có bao nhiêu cây (u) 


Thì ơn Cách mạng cũng bấy nhiều lần (ràng) 


Hết 


Viết líc công tác tại Công an huyện Cà Mau, 
tại Bào Chà, Tân Lộc, huyện Thới Bình (Cà Mau cũ hôi 9 năm). 


- Nhịp tư li là mỗi câu 4 nhịp ~ Mỗi nhịp lơi bằng nhịp 16 Vọng cổ: 2 nhịp có dấu + gõ song 


lang. 


~ Những nhịp mô có đờn lái lập lại chứ nhạc của cuối câu trên kế đó. 

— Chuồn Chuôn là loại Oán cải tiến có kế thừa nhiều điệu khác nên câu 5 ca như Xầng xê. Câu 8 
và câu 10 như Xuân nữ (Nếu đờn ca không đúng sẽ bị lai Vọng cổ). 

~ Đờn ca đây đào hoặc đây kếp đều được, tùy theo chất giọng của người ca. 
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1. 
2. 
3. 


C. VỌNG CỔ _ 
(LOẠI OÁN ĐẶC BIỆT) 


DẠ CỔ HOÀI LANG NHỊP 4 
VỌNG CỔ NHỊP 8 
VỌNG CỔ NHỊP 16 


1987 


Lời người sưu tập: 
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1) 


Theo nguyên văn của nhạc sĩ Cao Văn Lầu thì bản Dạ cổ hoài lang chính thức này là nhịp 
tư (mỗi câu 4 nhịp). Song những môn đệ của nhạc sĩ lục tỉnh thì chơi nhịp hai (mỗi câu 2 
nhịp). - 

Vậy ta vận dụng lĩnh hoạt: 

Nếu đờn, ca nhịp 4 thì nhịp chính gõ song lang vào nhịp thứ 3 và 4. 

Nếu đờn, ca nhịp 2 thì nhịp chính gõ song lang vào nhịp thứ 2 và 4. 


Có dấu gạch -+ như bản này (Mỗi câu có 4 nhịp nhỏ bằng tương đương nhịp 64 vọng cổ. Còn 


2) 


3) 


nhịp chính tương đương nhịp 32 vọng cổ hoặc bằng 1 nhịp Nam, Bắc) 

Bài này tôi ghi nhịp chính là dấu -+, nhịp phụ nhỏ bằng dấu — (ấy là bản sử dụng theo 
nhịp 2). Còn đờn, ca theo nhịp 4 thì mỗi nhịp nhỏ thành nhịp lớn như nhau, chỉ có nhịp 3 
và 4 gõ song lang mà thôi. Về chữ nhạc thì nhịp chính viết chữ hoa in (LIU) là bản nhịp 4. 
Còn đờn ca nhịp 2 thì chữ ín hoa thứ 1 và thứ 3 coi như nhịp phụ vì ta chỉ gõ song lang 
vào nhịp thứ 2 và thứ 4 như đã kể trên đây. 

Căn cứ vào bút tích đã trình bày, cho phép chúng tôi xem đây là bản nhạc “Nguyên tác” 
của nhạc sĩ Cao Văn Lầu - Nếu quý vị có căn cứ nào khác xin trao đổi ý kiến - Nếu không 
có gì khác thì yêu cầu: Đờn và ca đúng 100% của nguyên tác kể cả Nhạc, nhất là Lời ca. 


ÁNs. Lâm Tường Vân - Cà Mau 


BẢN SỐ 33 


^? ` 
DẠ CÔ HOAI LANG 
Căn cứ bút tích của Nhạc sĩ CAO VĂN LẦU đăng trong sách Nhạc cổ điển của nhà văn lão thành 
TRỊNH THIÊN TỰ thì đây là nguyên tác của Nhạc sĩ CAO VĂN LẦU sáng tác năm 1919, 


(20 câu - nhịp 4) 


CÂU | Nhịp I Nhịp 2 Nhịp 3 

1 —) Hồ Lầ (+) 

Từ là œ) 

2 ) Ú Liu CỘNG Liu @&) 

Bảo kiếm Sắc (+) 

3 (—) Hò XÊ Líu Cống XÊ 
Vào ra luông trông 

4 C) XÊ Xang XÊ 

Năm canh (ớ 3 

5 C) LIU Xáng Ụ 

Em buông trông 

6 ) Liu Xáng XÀNG Xẻ LIU 

Ơi, gan sàng thêm đau 

ĩ C) Hồ LÀ (+) 

Đường đ) (+) 

8 (—) Xê Líu XỪ cống XẾ 

Xin đó đừng phụ nghĩa 

9 C) Hò XÊ Cống XÊ 

Còn đêm luỡng trông 


——— 


Nhịp 4 


Xang Xê CỔNG 
từ Phu tưởng 
cộng xê Nà 
phán lên động 
xang là HÒ 
+ 
tin nhạn ( 
à HỒ 
xang là H 
n£ là B“ 
tui 
mmơ màng 
liu XĂNG 
“+ 
tin Kcs 
UUU 
+ 
5 3 
Xang Xê KG 
4, ong bướm 
Lấu Xàng x 
tào kh 
ào khang 
Xang XỰ 
+ 


tin bạn 
+ 
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| “đố: - le ` XêLuXỪ | Cống XẾ | LấUXừXANG 
ị ' | Muày mồi môn như đá ĐỌng phụ 
| 11 Xự— ' Xang XỰ Cống XÊ Xang là Hồ 
ị : Vọng — phu uọng luông trông fin chàng 
12 | XÊ ị Xang XẾ Là HÒ | Xẻ là Hồ 

_ Ị Lòng | xi chó phụ phàng (ở lở 
| l3 CC : Cống XêXANG ậ hồ (+) Xang Cống XÊ 
_ Chàng là +) Chàng có hay 
ị l4, | Xê Líu XỜ Cống XÊ Líu xừ XANG 
| Đêm thiếp nằm luống những sâu tây 
lỗ © | Ú Liu CỘNG Liu CỘNG Xế XÀNG 
Biết bao thuở đó đâu sum sây 

16 | IIU  XángXÀNG |  Xềoan LU Ú LIU 
Duyên sắc cằm đừng lợi phai (ớ Ø 

l7 ' ©) Hò XỰ Cống XÊ Xang là HỒ 
Là nguyện (ở Ø cho chàng 

18 ) Xê Liu XỪ | Cống Xê Láu Xừ XANG 

| | Hai chữ đn bình mn 
19 C) | ÚHuCỘNG | Liu Cộng | Xẻ XĂNG 
Ị Trở lai (ở Ø gia đàng 

20 j LIU Xáng XĂNG Xê Oan LIU §ƯTC LIU 

' Cho én k1 ` hiệp đội tớ 2 


LỜI GIẢI: - Đây là bản gốc nhịp tư. Song hiện nay quen đờn theo bản lịch sử nhịp 2 lúc nhạc sĩ mới 
soạn, chưa phổ biến. 
Vậy nếu đờn theo nhịp 2 thì gõ song lang ở nhịp thứ 2 và 4 còn đờn theo nhịp tư thì gõ song lang 
ở nhịp thứ 3 và 4. 
QUY ƯỚC: 
~ Về nhịp nội, gạch ngay đưới chữ LIU 
~ VỀ nhịp ngoại gạch ngoài chữ LU (—) Có đồng ngoặc 
~ Nhịp thường là gạch chiếc: — 
— Nhịp song lang gạchthập . + 
Xin lưu ý: Đây là bản nguyên tác, xin hãy đờn và ca theo đúng bản gốc về nhạc cũng như lời và cả về 
nhịp. 
~ Tránh tình trạng cá nhân chủ quan tự tiện sửa hoặc bỏ chứ của bản gốc. Vì đã được thừa nhận 
và bảo vệ nguyên tác trên cơ sở lý luận NHẠC và VĂN HỌC. 
Người sao chép nguyên tác (52001): Nghệ sĩ Lâm Tường Vân 
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BÀI 33/B 


NGUYỆT NGA HỌA TƯỢNG 


Sáng tác: Lâm Tường Vân 


Điệu Liên khúc thơ: Lục Vân Tiên 
và Dạ cổ hoài lang — nhịp 4) 


* Nguyệt Nga nói lối: 


Vân Tiên chàng ơi, chốn suối vàng chàng có hiển linh, xin về hộ thiếp, họa tượng 


chàng để hôm sớm bên nhau. 


Rẻo tương tư tủi phận má đào. Thổn thức năm canh sâu cô lẻ. 
Ơi, chỉ gặp nhau giây phút mà cách biệt đã 3 năm, thiếp làm sao hình dung được 
tình lang để họa lại tượng chàng cho được ?! 

(Nguyệt Nga nhớ mái không được nên qục đâu lên bàn mo) 


__* Vân Tiên - nói thơ LỤC VÂN TIÊN (trong hậu trường) 


Vân Tiên ghé lại bên đầng 
Hỏi rằng : Bớ lũ cường đỗ 
Phong Lai mặt đổ bừng bừng 
Gây ra việc dữ tại mây 
Vân Tiên tả đột hữu xông 
Lâu la bốn phía vỡ tan 
Phong Lai chẳng kịp trở tay 
Dẹp rồi lũ kiến chòm ong 

* Kim Liên: 


— Thưa rằng: Tôi thiệt người ngay. 


Trong xe chật hẹp khôn phô 

* Vân Tiên: 
— Vân Tiên nghe nói động lòng 
Khoan khoan ngồi đó chớ ra 


Bẻ cây làm gậy tìm đường xông vô 

Cớ sao ỷ thói hồ đồ hại dân 

Thằng nào dám đến lẫy lừng vào đây 
Truyền quân bốn phía phủ vây bịt bùng 
Khác nào Triệu Tứ phá vòng Đương dang 
Đầu quăng gươm giáo tìm đàng chạy ngay 
BỊ Tiên một øậy thác rày, mạng von# 

Hỡi, ai than khóc ở trong xe này ? 


Sa chân nên mắc phải tay hung đề 
Xin ai lầm phước cứu cô tôi cùng. 


Đáp rằng: Ta đã trừ dòng lâu la 
Nàng là phận gái ta là phận trai 
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* Nguyệt Nga (Bừng tỉnh dậu, hớn hở nói) 
... Ä, phải rồi, đúng rồi ! 


Bóng chàng lồng lộng. Cốt cách hiên ngang. Diện mạo khôi ngô, tâm hồn quân 
tử. Đứng bên xe mà nam nữ phần minh ! 


(Ngêm thơ ) 


Ơi, nghĩ mình mà túi cho mình 
Chữ ân chưa trả, chữ tình lại mang ! 


DẠ CỔ HOÀI LANG (20 câu nhịp tư) 


1 

2 — Những tưởng 

3 -— Aixui 

4 — Giết Phong Lai 
5 —_ Lờitạơn 

6 — Quântửhọa vần 
f7 — Nơiknhkỳ 

§ — Chốn cô phòng 
9 — Thươngthay 

10 — Bỏ khoa trường 
II -— Bởi khóc mẹ 

12 - Lầm kểgian 

I3 ~ Vân Tiên chàng 
14  —- Nguyệt Nga này 
15 -— Ơi, tươngtư 

l6 — Hoạ tượng chàng 
17 -— Nơicduha 

18 — Thôi đành 

19. — Ôm bức tượng 
20 — Vật đổi sao dời 
Chú thích: 


Vân Tiên chàng ơi, họa tượng chàng (hả) 


(cộng) 
(xê) 
(xê) 
(iu) 

(xàng) 
(hò) 
&d) 
đê) 
œ) 

(xự) 
(xê) 
(xang) 
&ð) 
(cộng)) 
(xàng) 
xự) 
(2) 
(cộng) 
(xâng) 


— Nếu ca có diễn trên sân khấu thì cần có trang trí. 
~ Dạ cổ hoài lang nhịp tư thì: Nhạc y như nhịp 2 nhưng đờn hơi lơi hơn để đễ ca nhiều chứ, (Gõ ~ 


Song lang ở nhịp thứ 3 và 4). 
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Lệ sầu rơi lã chã (cống) 
Ngư thủy nhứt tràn (xang) 
đấp g5 điữa đàng (hò) 
cứu nạn má hường (hò) 
Thiếp quạt lựa thơ để (xàng) 
Nên mối tơ duyên (u) 
Chàng „ đi ứng thí (cống 
Thiếp luện đợi mọng (xang) 
chàng lâm tai nạn (6xự) 
vì từ mẫu qui thiện (xang) 
đôi mắt phải mù lòa (hò) 
đành bỏ mạng phương Xã (iu) 
Lời hải thệ, sơn mính &ê) 
Vẹn nghĩa] ba sinh (xang) 
tưởng bóng nhớ hình (xàng 
Giữ dạ sắt đính (iu) 


Vần Tiện tình lang chàng (hò) 

biệt cách âm dương (xưng) 

khóc với trăng già (xàng) 

Không phai lạt tìnhta! — (#u) 
++ + 


BẢN SỐ 34 


VĂNG VĂNG TIẾNG CHUÔNG CHÙA 
Lời ca do Nghệ sĩ tiên bối Năm Nghĩa (Lư Hòa Nghĩa) ca 
Thu địa hát ASIA năm 1935 


Nhạc đo Nghệ sĩ Lâm Tường Vân soạn 
(Vọng cố nhịp 8) 


Mỗi câu 8 nhịp - phân làm 2 hàng: Hàng trên từ 1 đến 4 - dưới 5 - 8 


q) (2) (3) (4) 


1. (Liu LIU Liu Cống XÊ XêXangXÈ  Xự Cống Xê Xang HỒ) 


® 9 n 
Tên Xể Xe HỒ  XangCốngXÈ TổnXổXÊ Tổn Xang Xê Lứu CỔNG 


Văng uống tiếng chuông chùa giọng công phu +a đựa của đoàn sư sãi 


(áu CốngXÊ Tần CốngXêXANG) XêXangXÈ Xự Cống Xế XANG 


Ba tiếng chuông ngân 


TỏnXelàHÒỒ XangxeíuCỐNG XangCốngXẾ Tổncốngxê 
Vọng chuông thức tỉnh dường như gợi lại nỗt lòng 


trong côi trần Lái 
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(XêXangXẺ Tổn CốngXêXANG TổnXểXÊ  TổnXangXê CỐNG 
Chớ có cưu mang làm chỉ 


XeXangHỒ Tên XangXê CỘNG XếXangXẺ Tồn XểXê Xang C9) 


| Cho guần oai mệt tí lại thêm nặng dạ đau lòng 
Xể Xe là HỒ - XangXểXang Hò XẺ tồn Cống Líu XÊ 


Tôi nhớ ai mà đêm năm canh mơ màng _ trằn trọc 


Tên Xê XANG _ Tồn Xang Xê CỔNG Xang CốngXÊ Tồn XểXê Xang 
Chỉ nghe giọng thê lương buôn thảm của đàn dế khêu gợi trên cánh đồng 


Bử vị (XêXangXẺ  TổnXếàHÒ)  TồnXangHÒ Tồn Cống XêXang 
Chẩm chập mối tơ duuên 


Tổnlà HỒ  XangXê Líu CỔNG XeXếXANG — Xể Xế Xang XẾ 


Tôi biết cùng đi hẳu giải tỏ nỗi oan nh 
6. (WểXangXỂ LíuXangCốngXÔ) HòiàXANG  XêXangLíuCỐNG 


Máu hồng một dãy xa 4q, nhìn đàn chim xao xác 


| Xang Cống KÊ Tôn XêXang Xảng Xang XÉ Tổn Cống Xang 
nghe tiếng chích chịu, nhìn bóng câu còi Rôi tôi nghĩ lại phận rrùnh 


tong cảnh cô đơn 
+ 
CHÚ THÍCH: 
—_ 4 nhịp vô đầu câu thứ nhứt và 2 nhịp đầu các câu 2, 3, 5 và 6 có trong dấu đóng lại là: ĐỜN, 
KHÔNG CA. ' 


— Những nhịp có chữ NHẠC khoanh lại là BẮT BUỘC phải CA ĐỨNG NHẠC và ĐỨNG NHỊP ấy. 
—_ Thời gian mỗi nhịp 8 bằng 2 nhịp 64 lợi của vọng cổ. 
— Mỗi câu có gõ song lang 2 chỗ: Nhịp thứ 6 và thứ 8 có dấu ~- 
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QUẦN QUẠI GÁNH NỢ ĐỜI 


Sáng lác: Nghệ sĩ Lư Hòa Nghĩa 
Phục chế" Lâm: Tường Vân 


(4) Quần quại gánh nợ đời, tôi muốn trả cho xong (6) 
Nhưng sao nó còn vướng vay thêm mãi (8) 

(2+1) Hai chữ tơ duyên (4) 

nào phải do tơ hồng cột mối (6) mà đo bạn chung tình 
có cùng lý tưởng với tình chung (8) 

(2) Rẽ thủy chia quyên bởi hai vòng thái cực (4) 

nàng mơ ước giầu sanø, tôi say mê nghệ thuật (6) 
Cầm ca là nghiệp, bốn phương tri kỷ là nhà (8) 

(1) Rã gánh can thường (2) 

Hai mộng đời cách biệt sâm thương (4) 

Đứt nghĩa phu thê đường ai nấy bước (6) 

Tôi mới lãng du hầu nguôi bớt lòng sầu (8) 

(2+1) Mượn tiếng chuông chùa (4) 

Gởi hồn theo cối hư vô nhưng có ngờ đâu (6) 

Nợ đời đeo đẳng, đánh bấm gan cắt đứt tơ tình (8) 

(2) Đành rằng bát nước đổ đi không thể nào hết lại (4) 
Biển tình đã tát cạn mà lòng trắc ẩn cứ vơi đầy (8) 


... 0i, nợ đời muốn trả lại cứ vay (8). 
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Lời bạch: 

- Nghệ sĩ Lư Hòa Nghĩa (Năm Nghĩa) sau mê đờn ca lài hỀ nên bị Đợ Ì dị, 
ông buôn tình, lên Sài Còn chơi tài hÈ, sáng tác bài Văng vẳng tiếng chuông chùa. 
Nghe Hếng dồn, hãng dĩa Asia mời ông ca thu dĩa hát (1935). 

- Người 0ợ có máu hát mua nhằm đĩa hát có bài ca ấy. Bà hối hận... fìm lên 
Sài Gòn xin chồng nối lại tơ duyên. Nghệ sĩ Năm Nghĩa từ chối nhưng uẫn ngậm 
ngòi không nỡ nên sáng tác thêm bài Quần quại gánh nợ đời. 

... Tôi 0à các nghệ sĩ quen thân cố nhớ được 6 câu để ca kỷ niệm tình cảnh đáng 
thương của nghệ sĩ tên bôi Lư Hòa Nghĩa - Người Bạc Liêu dầu tiên lên Sài Gòn ca 
uọng cổ thu dĩa hái. Từ đó Nam K mới có nghệ thuật ca Uuọng cổ thu địa hát. 

Lâm Tường Vân 
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QUY TẮC BẢN VỌNG CỔ NHỊP 16 


Mỗi câu có 16 nhịp gồm 4 đoạn, mỗi đoạn 4 nhịp. 


Cụ thể như sau: 


Đoạn Ï từ nhịp 1, 2, 3, 4 —- Đoạn lI từ nhịp 5, 6, 7, 8 
Đoạn II từ nhịp 9, 10, 11, 12 — Đoạn IV từ nhịp 13, 14, 15, 16. 


Mỗi câu øõ 2 lần song lang — Song lang nhứt ở nhịp 12 cuối đoạn III — Và son§ 
lang nhì ở nhịp 16 cuối câu ở đoạn IV. 
Khi đã dứt câu thì đờn qua đầu câu sau kế đó. 


Ví dụ: 


Dứt câu 1 rỗi thì đờn qua 4 nhịp đầu câu 2 (Chớ không nên gọi là lái của câu 1 
như bấy lâu ta quen gọi là sai. Vì đã dứt câu 6 hoặc câu 20 rồi là đã hết bản, chớ 
đâu còn phải thiếu 4 nhịp lái nữa ?!),, 

Đàn ca tài tử thì đờn vô trước: Gõ thùng một tiếng là coi như đã 4 nhịp. Đờn bắt 
đầu vô 4 nhịp nữa xuống HÒ là 8 nhịp. 

Người ca bắt đầu ca 2 nhịp nữa đến nhịp thứ 10 xuống HÒ và tiếp tục ca đến hết 
cầu ]. 

Đần ca sân khấu cải lương thì người CA VÔ TRƯỚC như nói lối hoặc ca bản nhỏ 
gối đầu rỗi đổ vô vọng cổ —~ Đờn bắt chữ (Hò) ở nhịp thứ 8. Và người ca sẽ ca tiếp 
xuống Hò ở nhịp thứ 10 rồi ca luôn đến đứt câu. 

Quá trình đờn có ca nếu thấy cần mở lơi hơn thì gõ thùng đờn hai tiếng — Trái lại 
muốn đờn nhặt hơn thì gõ thùng đờn một tiếng. Sau khi đã có trường độ ổn định 
thì phải giữ nguyên không được tùy tiện đờn hay ca muốn lơi nhặt lúc nào cũng 
được, là sai. 
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PHẨN THỰC HÀNH: 


* 
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Sau đây là bản ghi ký hiệu Quy tắc bài vọng cổ nhịp 16. 

Những chữ nhạc có dấu khoanh lại (3) là những chữ nhạc bắt buộc, người ca 
phải ca đúng chữ nhạc ấy và xuống đúng nhịp đã quy định ấy. Còn những nhịp 
chỉ gạch mà không có trong khung khoanh thì - người ca được tự do về giọng 
nhạc. 

Đến nhịp thứ 12 là song lang - Nếu không có trong khung khoanh lại thì người 
đờn được dùng 2 chữ nhạc để xuống nhịp song lang là XÊ hoặc CỐNG. Còn ca thì 
được ca tự do về giọng nhạc — Những đầu câu có ngoặc là: Không ca. 


y: 
Có những câu sau giống Nhạc câu trước như câu 7 giống câu 1, câu 10 giống 8, 
câu 11 giống 3, câu 12 giống 4, câu 14 giống 8, câu 15 giống 3, câu 16 giống 6, 
câu 18 giống 8, câu 19 giống 3, câu 20 giống 6. (Có ghi số kèm theo như: 7/1 — 
10/8, v.v...) 
Những đoạn chỉ ghì chữ nhạc ở giữa đoạn thì được đàn tự do miễn sao đến nhịp 
cuối đoạn phải xuống đúng chữ nhạc XÊ hoặc CỐNG đều được cả. 
Trong mỗi câu nhạc chỉ cần chú ý 4 chữ nhạc ở các nhịp thứ: 4, 8, 12 và 16 là trụ 
cột của câu nhạc - Những chỗ có chữ y - là y như câu trên. 


NHẠC 
Nghệ sĩ Lâm Tường Vân bi. 
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BẢN 36 


Vi: VAO TẠI. UỢ:: VỰNG CIÊU VÀM côn cam 


—_ˆ mm 
bà 
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KHÓC HOÀNG THIÊN 


Cống Xê XANG 
Xê XANG 

Ú Liu CỘNG 
Ú 1U 

Hò CỐNG 
Xự Hò 

Xừ Xê 

Xan6 XỰ 
Cống Líu XÊ 
Xáng CỔNG 
Xang XÊ 

Liu CÔNG 


(Nhịp L) 


Xừ Xang Xê CỔNG 
Xê Cống 

Liu Cồng LIU 

Ú Cồng 

Líu Cống Xê XANG 
Xự Xang 

Cống Xê Xang XỰ 
Hò Xự Xang XÊ 
Xang Xừ 

Liu U 

Cống Xê Xang XỪ 
Lău Ư 
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EM HÁT TẶNG ANH MỘT BÀI CA 
Sưu tầm: Lâm Tường Vân 
Điệu Khóc hoàng thiên 
(Tác phẩm đoạt Huụ chương Vàng Hội thì ca Hà Nội 1969) 
Hò: - Hồ ơ.. . Em hát tặng anh bài ca Đồng Tháp, ngọt ngào như sông 


nước Cửu Long. Tặng người chiến sĩ miền Đông mà quê hương anh là 
những... cánh đồng miền Trung... 


Nói: Anh là những đứa con của Bình Trị Thiên, của Hàm Rồng anh dũng, 
hay là những chàng trai của 
Ca: 1. Nghệ Tĩnh sông Lam (Xang) 


trên đường giải phóng (Cống) 
Bước chân anh đạp bằng dầu sôi lửa bỏng (Cống) 
Bước chân anh mát lòng đất quê hương (Liu) 
Bước chân anh đi đều khắp chiến trường ( - ) (Cổng) 
Mỗi bước đường là một chiến công (Xang) 
Đắc Tô, Đắc Lắc, Plây Mơ Rông ( - ) (Xang) 
Xác thù ngã trên đường như rạ (Xự ) 
Máu thù rơi ngập cả mặt nước sông (Xê) 
Dưới chân anh, đồn giặc hóa than hng (Xừ) 
. Phi đạ đân mình ước mong ( - ) (U) 


©© 6 m Đ Œ >> 9 ® 


^.... 
¬-r CŒ 


. Bước chân anh chiến đấu không ngừng (Xừ) 
. Ôi, anh là anh bộ đội miễn đông ( - ) (U) 


_~ 
to 


ĐOẠN II 
1. Vượt đèo cao vượt qua bao nhiêu núi 
Đói cơm thiếu muối 


Trước quân thù anh vẫn xung phong 
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Thẻ chiến du cho thắng lợi cuối cùng 
Bao hiểm nguy gian khổ vẫn lạc quan 
Tình thêm nồng thêm chứa chan 


Nhưng nụ cười vẫn tươi thắm trên môi 
Mỗi bước chân anh là bài thơ đẹp tuyệt vời 
10. Một bản nhạc hùng vang khắp nơi nơi 


_) 
5 
6 
7. Hành quân xa, đường xa mang nặng 
8 
9 


11. Các anh đi xây đắp cuộc đời 
12. Cho muôn người cho đất nước đẹp tươi 


ĐOẠN II 

Đông xuân nây mùa thi đua diệt Mỹ 

Chiến công anh lừng lẫy 

Ở Bàu Bàn, Suối Đá, Chà Gio 

Giặc Mỹ thua tơi bời 

Hạ máy bay, pháo kích bắn xe tăng 

Bẻ gục đầu giặc cướp xâm lăng 

Giếng Thúy rực chiến công, đồng chum thêm đẹp 

Đẹp chiến trường Đông Bắc Tây Ninh 

Sác Con Trăng, bàu Ba Vũng, suối Ông Hùng 
. Chiến thắng mùa Đông ~ Xuân 


KP ÔN LAI TẾ, DU: TỐC lệ ni 


mm —¬ 
¬¬ CC 


._Ơi các anh, em quý mến vô cùng 


_ 
th» 


. Những anh hùng quê hương ở miễn Trung 


ĐOẠN IV 
Anh ở miền quê sông Hương núi biếc 
Hay Quảng Bình tha thiết 
Em là con gái sông Cửu Long 
Gặp nhau đây em mơ ước, lòng hẹn với lòng 
Mai này thống nhất non sông 
Em đón anh về dòng Cửu Long 
Có gạo trắng nước trong, có trăng lành mây dịu 
Có hàng đừa nước ngọt đất phù sa 
Ngược nước sông em đưa anh đến Biên Hòa 


‡ Ø@ mx Ø ƠI + 0 M 
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Lặp lại: 


10. 
11. 
12. 


11. 
12. 


Có bưởi Thanh Trà, có măng cụt Lái Thiêu 
Có người mẹ miền Nam vất vả sớm chiều 
Như người mẹ Quảng Bình mến yêu 

Tạm biệt nhau, ta nhớ nhau nhiều 


Mai anh ra chiến trường có tiếng hát của em theo 


Cà Mau, 24 thắng 7 năm 1999 
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BÀI 37 


BÀI CA TƯƠNG LAI 
Sóng tác: Lâm Tường Vân 
(Kỷ niệm ròng Đước 1970) 
Điệu Khóc hoàng thiên. 


NGÂM SA MẠC 
Trăng rằm lên khỏi ngọn cây 
Chị Hằng khoác chiếc áo mây mịn màng 
Đêm thu ngắm ánh trăng vàng 
Mà mơ đến cảnh huy hoàng tương lai 
Nói: - Nhớ một mùa thu năm ấy, chị Hằng Nga khoác 


chiếc... 
Đoạn Ï 
1, ... áo mây mịn màng tha thướt (cống) 
5. Cùng núi sông múa hát (—) (cống) 
3. Hát mừng đất nước nở hoa (iu) 
4. Vang khúc ca Ba Đình (—) công) 
5. Ơi chị Hằng càng đẹp càng xinh (xang) 
6. Hết cảnh trăng tà chênh chếch thu canh (xang) 
tả Mấy mươi năm trên đường xây mộng đẹp (đ) 
8. Bao trận bão gầm _ lửa đốt trời xanh _— ê) 
9. Chiếc áo mây sắc trắng nhuộm hồng (xử) 
10. Chị Hằng càng đẹp bộ chỉnh y (—) (u) 
11. Ơi ánh trắng _ Tháng 8 diệu kỳ &ử) 
12. Vẫn tròn và _ khói lửa tan dần đi (u) 
Nói: — _ Đêm nay ta chào trăng Tháng 8 
Chị Hằng Nga đẹp hẳn hơn xưa 
Đoạn 
IỆ Cũng chiếc áo mây mịn màng tha thướt (công) 
Cũng núi sông lao về phía trước (cống) 
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9:06 03 Đi 69: lon 


Ea  — 
ko t2 = 


Vượt qua bão bùng 
Quét tan những đám 
Êm ả sông Hẳng 
Rộn rã biển hồ 

Soi bước Trường Sơn 
Đẹp áo Sài thành 
Chị Hằng ơi 

Lúa lại xanh rờn 

Hãy xuống đây 

Cho lòng mình 


Từng đàn chim 
Mang ánh trăng rằm 
Vang lừng 

Hò ở (..) 

Không còn 

Lúa hai mùa 

Hết cảnh tang thương 
Đây đó sum vầy 
Dưới ánh trăng 
Khúc hát Ba Đình 
Từng đàn chim 
Trăng rằm Tháng 8 


làm ánh chớp mùa thu 


mây mù (—) 

khơi nguồn Cửu Long 
Pás sắt, Mê Kông 

nổi cầu 7 nhịp - 

thức tỉnh cơn mơ 
mỗi độ thu về 

nhộn nhịp đồng quê 
tay bắt mặt kể. 

rạo rực tỉ tê. 


Đoạn II 


bay về phía trước 

đï xây mộng ước (—) 
tiếng hát mùa thu 
Hết áng mây mù 
lửa đốt trời xanh 
giỡn dưới trăng thanh 
ngục tù đày đọa 

vui đón trăng thu 
Tháng 8 diệu kỳ 
muôn thuở vang đi 
nối cánh kia rồi 

xây đời tương lai 


(Iu) 
(công) 
(xang) 
(xang) 
Gự) 
(zê) 
&z) 
(u) 
œd) 


(u) 


(công) 


(cống) 
(im) 
(công) 
(đang) 
(đang) 
(œự) 
(xê£) 
(xử) 
(u) 
(xờ) 
(u) 
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BẢN SỐ 38 


œ0. 0H: đế ÊN: QU vềc 
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Ú UU 
Ú U 
Xự HỒ 
Cống HỒ 
Ú HU 
Hò XÊ 
XƯ 
XỰ Xừ XÊ 


LIỄU THUẬN NƯƠNG 


Xang Xê Líu CỐNG 

Xang Xê Láu CỐNG 

Xang Cống Líu XÊ 
Xang Xự Xang XÊ 

Xàng Xê Líu CỐNG 
Hò Xê Xang XỰ 

Xáng Xư Xư LÌU 

XỰ Xử XẾ 


Cống XÊ Xang Xự 
Cống XÊ Xang Xự 
Cống Xê Xang XỰ 
Cống Xê Xang XỰ 
Ú HU 
Xang XÊ 

XƯ Xáng Xư 

XƯ Xáng XƯ 

= ++ 


Hò XANG 
Hò XANG 
Xang Hò Xự XANG 
Liu Công Công LIU 
Liu Cộng Lâu XÊ 
Xang xự Hò XẾ 
Xư LẦU 
Công LIU 


BÀI 38 


BA TH .x 


œ 0L b G2 tò 


œm 


LIÊN CA “MỪNG XUÂN MỪNG ĐẢNG” 


Sáng tác: Lâm Tường Vân 


— Ta đi giữa rừng cờ sao lộng gió _ 
Đón giao thừa thiên niên kỷ sang trang 
Rộn rã trống lân, nhạc trỗi vang vang 
Đại lộ thênh thang, lòng ta vui mở hội 


Ta đi giữa... 
Ca: LIÊU THUẬN NƯƠNG 
Ĩ 
Gió đông lòng ta vẫn ấm Đón xuân rộn rã niềm vui (xang) 
Chúa xuân Người ơi hãy đến _ Pháo hoa nở rộ ngàn phương (xang) 


Canh Thìn lộng lẫy oai phong 
Tiên rồng duyên lại thắm duyên 
Chúa xuân Người ơi hãy đến 
Chờ cho giao thừa trừ tịch 

Môi nở hoa thắm hồng 

Đẹp nào hơn, một mùa xuân 


Bảy mươi năm đời ta có Đảng 
Chiến công bừng lên Nghệ Tĩnh 
Nam kỳ khởi nghĩa liệt oanh 

Cờ đào tháng Tám bão đông 

Ba mươi năm bền gan chiến đấu 
Việt Nam hòa bình xây dựng 


Xuân đón xuân Tiên Rồng 


Đến trên đất nước Lạc-Hồng hùng anh (xưng) 
Vui xuân thế kỷ phi nguyễn ước mơ (/) 


Có tôi đang đợi đang chờ (xẻ) 
Cho xuân tương hội về nhanh (xê) 
Sao nói sao cạn lòng (xàng) 
Đảng ta tròn bảy mươi xuân (xang) 


H 
Đứng lên bẻ gãy xiềng gông 
Đứng lên Xô viết lừng danh 
Hy sinh gian khổ không ngừng đấu tranh 
Thực dân phong kiến đến hồi suy vong 
Thắng Tây, đuổi Mỹ oai hùng 
Đẳng ta đổi mới thành công 


Luôn øiương cao cờ hồng 


Triệu triệu lòng dân, mừng Đảng tiên phong, mãi mãi như mùa xuân ! 


Cà Mau, Ngàu 27 tháng 01 năm 2000 
Lâm Tường Vân 


21? 


BÀI 39 


1 = 
MÃ 
3. Ngoài khơi (xé) 


4. Đèn của (/u) 


BÀI CA NGƯỜI NGƯ PHỦ 


Sáng lác: Lâm Tường Vân 


Điệu Lý sương mù 


Đêm sương mù (xê) 


—- Sóng êm êm (1) 


giữa biển trời ở) 
n£ư dân (+) 


5. Ôi đô thành &ể) — biển đông () 


1. —- 
2. = 


3.— Người yêu +) qua điện đàm (xử) 


4. Rằng: đã (u) 


Buông lưới cào (xô) 


Mở Ra dô (u) 


rõ thông (xề) 


5. Những con hùm (+) biển đông (u) 


1. — 
PÃ — 


Ấng mây hồng (xổ) 


Vợ nôn nao () 


3. Ngoài khơi &ê) nơi chân trời (xử) 


4. Đầy ắp (ấu) 


cá tôm (zê) 


5, Nắm tay người đổ) yêu thương (fữ) 
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I 


trên con thuyền (xê) 
vuốt ve bên (1) 
ánh sáng bừng (xờ) 
soi khắp trên (xé) 


phơi phới lòng (xê 


H 


nghe xạt xào (xổ) 


gió cấp 5 () 


không giấu lòng (+?) 
Em yêu ơi (xê) 


vẫn lưới cào (xẻ) 


HÌ\ 


vừng đông vừa 6) 
ra bến sông (u) 
chấm đèn dần (xử) 
ghe đến nơi (xé) 
tan hết hi (xể) 


(02-09-93) 


ra khơi (oan) 


mạn thuyền (xể) 


nơi nơi (xé) 
biển rộng (xự ) 
ngư dân („) 


gió dông (oan) 
tăng cường (xổ) 
lắng lo (xé) 
vững dạ (xự ) 
ung dụng () 


lên cao (oan) 
đón chồng đê) 

lớn lên (xê) 

bến đợi đự ) 
đtó sương (iu) 


Thêm đoạn IV 


1, — Quê hương mình &ở) — sống bên bờ (+) 
2. — May mắn thay (1) ổ cá tôm (u) 

3.— Gió giông (xếj đã sẵn sàng (xử) giữ an toàn (xữ) 
4.— Đời sống (u) ấm no (xé) biển sẽ cho (xé) 
5— Đội binh hùng (xể) ta gi () hãy hát bài &) 

Lặp lại câu 4, 5 

4.— Đời sống (fz) ấm no (xé) biển sẽ cho (xé) 
5.— Đội binh hùng (ể) ta ơi (z) hãy hát bài (xê) 


biển tây (oan) 
đông dầy (ở) 
ngư dân (xé) 
toại nguyện (% ) 
ra khơi (la) 


toại nguyện (xự) 
ra khơi (u) 
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BÀI 40 


MỘT HÈ CHÍN NHỚ MƯỜI THƯƠNG 
Sáng tác: Lâm Tường Vân 
Nhạc Nói thơ Bạc Liêu do ông Thái Đắc Hàn 
Sáng tạo trong thời kỳ bài ong cổ bị cấm (1948). 
Điệu Nói thơ Bạc Liêu 


Nói lối: Mỗi hè đến vui buồn lẫn lộn 
Được nghỉ ngơi, giúp cha mẹ đỡ tay 
Để năm sau lên lớp tiến thêm dài 
Hè ơi! Vui lắm lắm, nhớ thương buồn cũng lắm 
Buổi học cuối cùng cảnh tượng kia thêm đậm 
Từng cánh phượng rơi lấm tấm nhuộm sân... 


THƠ BẠC LIÊU 
`... trường 
Một Hè đà) chín nhớ (mà) mười thương thêm dài (5ô) 
- Một là: Nhớ cảnh chía tay &ở) Ở Ù(XÊ LỊU XANG XẾ XỀ LIU) 
Chào thây, giã bạn từ rầy xa nhau (xê) 
- Hai là: Nhớ lại bấy lâu (xê) ƠỜ 
Thích nhau rồi lại càu nhàu giận dai (xê) 
Nhớ khi càng bạn học bài (hò) (Nhạc đệm Hò) 
Hè nào cũng phải một ngày này thôi (xê) 
Thôi đành theo luật của đời (ho) 
— Ba là nhớ lắm những lời thầy, cô (đê) 
Giảng bài dễ hiểu, dễ ghí &ê) đÙ 
Đỡ nâng từng đứa mỗi khi làm bài (hò) 
Học năm, dùng chỉ một ngày (hò) (Nhạc đệm) 
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— Bốn là: Nhớ lúc cô thầy gác thi (xê) 


Bên ngoài lui tới bặn khoăn (&x¿) 

Thấy trò cắn bút, thầy nhăn nhó mày (hò) 

Ôi thương nghĩa mẹ ơn thầy (hò ` — (Nhạc dệm Hò) 
~ Năm là: Chăm học, thi tài khác xưa 6£) 

Dấu nghèo — Rau cháo sớm trưa (xé) 

Cố công mài sắt cũng vừa thành kim (xê) 

— Sáu là: Nhớ bữa được tín &ê) đồ (Nhạc đệm Hò) 
Mình đậu, bạn rớt thương tình xiết bao (xê) 

Gần xa tìm đến thăm nhau (xé) Oờ (Lái Hò) 

Tay lau lệ bạn, tay lau lệ mình (hò) 

— Bảy là: Nhớ nghĩa, nhớ tình (hò) (Nhạc đệm Hò) 
Có trường sạch đẹp cho mình giỗi trau (xê) 

Nhớ thời mất nước mà đau (xê) ƠỠỜ (Nhạc đệm Hò) 
Mẹ cha dốt nát khác nào nông nô (xê) 

Nhờ ơn của Đảng, Bác Hồ  - (hò) 

Học sinh là chủ cơ đỗ mai sau (xê) 

- Tám là: Nhớ mẹ bán rau (xé) dỒ (Nhạc đệm Hò) 
Nhớ cha vác mướn, con trau chuốt bài (hò) 

Nuôi con không tính tháng ngày (hò) 

Chỉ mong con học thành tài là hơn (xê) 

~ Chín là: Nhớ tháng bãi trường (bồi — (Nhạc đệm Hò) 
Thăm lại sân trường, thương phượng cô đơn (xé) 

Một Hè chín nhớ, mười thương (&x) ƠỠ 

Mười thương, chín nhớ lại vương nỗi buồn (hò) 

(Lập lại 6 chữ cuối câu để chấm đúi) 

—... Chín nhớ, mười thương lại buồn ! (hò) 


Cà Mau, Hè 1999, Lâm Tường Ván 
Nhớ lại thời thơ âu học ở trường làng Khánh Lâm, huyện U Minh. 
Ngày bãi trường sau cuối để từ giã cuộc đời học sữnh. 
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BÀI 41 


CÀ MAU VỚI BÁC HỒ 
Sáng tác: Lâm Tường Vân 
Điệu Đoản khúc lam giang 


Lời thể nguyễn năm xưa 
Biến đau thương làm theo lời Bác khuyên; 
“Mười năm, hai mươi năm hay lâu dài” 
“Nhân dân mình phải giành chiến thắng” 
“Lầu đài tan tành không nao” 
“Sẽ dựng xây hơn mười ngày nay”... 
Nhân đân mình theo lời Bác khuyên 
Đảng dân một lòng khó khăn đều qua 
Nhiều cầu đường đọc ngang 
Bóng láng thênh thang, xây mới những ngôi trường 
Đói nghèo dẫn tan 
Đẹp lấp Cà Mau, bao công trình và bao công trình 
Dáng đô thành đã đến gần 
š 
* * 
Đất nước đi lên trên từng ngày 
Mừng vui háo hức trong tim 
Quề hương mình đổi mới 
Nhớ câu Bác dạy: “Hơn mười ngày nay” 
Con nguyện vâng lời 
Xây đời càng đẹp tươi Bác....... ơi ! 
Cà Mau 2001 
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PHẦN HAI 
BÀI CA TỔNG HỢP 


A. BẮC, HẠ, NAM, OÁN. 


B. VỌNG CỔ QUA CÁC THỜI KỲ. 
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A. BẮC, HẠ, NAM, OÁN 


- BẮC : 13 

- HẠ : 6 

- NAM: 7 

- OẤN: 7 

- BẢN CẢI TIẾN 

- BẢN NHỎ, DÂN CA 
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BÀI 42 


Ông Trượng: 


Trên Bùằu: 


ÔNG TRƯƠNG, TIÊN BỬU 
Truyện Dân gian, điệu Xuân tình 


1. — 
Nó chết + 

2.  Đểnósốnglàm gì 
Lão cũng muốn 


3. Nhưng mà lão tiếc thay 
Dung nhan tuyệt sắc 
4. Nên lão đây thôi bỏ 
Lão vái tơ hồng 

+ 


5, Dẫu khổ tâm 
Miễn sao 

+ 
6, Đây đó chung 
Gió trăng HD 
rễ Tiên Bửu ơi 


Chớ già như thu 
8. Nè bậu đừng 
Lầm cái lão 

9, Ý thôi thôi 
Mà đầu trên 

+ 

1Ô. Tôi như vậy 
Tuổi thất tuận 

11. ˆ_ Trăm năm 
Ông di giùm 


Ma mà bắt con Tiên Bửu 
phứt đi cho rài 

mà ở bạc như vôi 

bỏ nó phút đi cho rồi 

cho người da ngọc 

nghiêng nước nghiêng thành 
chẳng đành — 

khiến xưi cho thành nợ duyên 
thì già đây cũng nguyện 

kết đăng nghĩa vợ chẳng 

gối chung phòng — 

hai đứa mình ngửa nghiệng 
đừng có chê lão 

ít kể đám bì 

khinh khi mà lầm đa 

già ông Trượng này 

ông ơi đừng nói bậy 

xóm đưới họ chê ciời 

mà lại lấy những người 

mà muốn cưới gái mười lăm 
tái đành ở vậy 

kiếm người khác mà lấy 


(cống) 
(xử) 
xé) 
(xàng) 
(xự) 
(hò) 
(hò) 
(xang) 
xự) 
(hò) 
(hò) 
(xang) 
(cống) 
&) 
(+ê) 
(xàng) 
Gự) 
(hò) 
(hò) 
(xang) 
(xự) 
&ự) 
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12. Ông đừng xách gây theo lấn quần (cống) 


Đeo đuổi theo tôi uống công đó ông di (rang) 
Ông Trượng: — 13. Bửu đi, qua đây cũng vì (xà) 
Thấy em bậu có chút hương nhạn (hưu) 
14. Nên xúc động lòng vàng — (xô) 
Đêm những ngày lão thật bất an (hưu) 
Lớp II 
15. — — Aikhiến xui (lưu) 
Cho lão Trượng đây được đặp nàng (cộng) 
16. Mà gây ra cuộc đá vàng — (xàng) 
Duyên bố cu xỉn nàng chớ phụ (cộng) 
11. Bửượi, — bậu đừng thở than (u) 
Khiến già đây bâng khuâng tấc kì (cộng) 
18, Duyên trẻ già có chỉ đâu lạ — (công) 
Là sự thường tình trong cuộc thế gian (x£) 
19, _— Bằug (xé) 
Ỏ đi hễ có tiền thêm tưới (xé) 
20. Tuổi bảy mươi cũng vừa với gái mười lăm (xé) 
Chổ có chỉ đâu mà nàng hòng sự (xự) 
Tiền Bửu: 21. — Này ông già (xự) 
Ông già này thật dài râu (xê) 
22. Tóc đã trắng bạc đầu — (hò) 
Tôi chẳng hệ chịu lấy ông đâu (ê) 
Ông Trượng: — 23. — Bửu nên hiểu rằng (xê) 
Con tôm còn nhỏ nó còn có râu (hưu) 
2Ä. Cá bạc đầu mà đâu có già — (xê) 
Em bậu đừng kiếm chuyện câu mậu (hưu) 
Tiên Bùu: 25. — Tôi cúi đầu. (hò) 
Xin thưa qua cùng Ông Trường (ự) 
26. Xin ông mở lồng rộng lượng — tự) 
Giùm thứ thà cho tôi một PHÊR (xang) 
Ông Trượng: — 2ï. — Ý dễ chỉ tha (xê) 
Bởi đà — thấy đồ hữu duyên (xê) 
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Ông Trượng: 


Tiên Bủu: 


Ông Trượng: 


28. 


293. 


30. 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


Có đôi má núng 


đồng tiền — 


_ Khiến già đây phải ngơ ngẩn dạ 
— Cỡ sao nàng đành 
bỏ trống Vườn xuân “+ 
Chẳngcóai — xem chừng— 
Nắng mưa rỗi ậy ai đỡ nưn 
ăng rồi cậy ai r. Hà 
Lớp II 
— Ý cha chả 


Tiên Bửu mải 
Chẳng biết 

Đã xế chiều rồi 
+ 

Lão e cho 

Để cho 

+ 

Chừng đó đâu 
Äi đi nỡ 
' + 

Ông ơi, 

Quyết lên chùa 
Ông đừng 


Đến chuyện nhơn duyên 


37, 


38. 


39. 


41. 


42. 


Vậy tu lên 

Mình ngồi chung 
Vậy thì 

Ay + 

tu chùa 

+ 


Lão với nàng có nợ 


Nàng nỡ nào đành để nệm chít gối nghiêng 
Lớp IV 
— Đêm nay 
là đêm phải lúc xuân tình 
+ + 
Đây với đó chung tình — 
Duyên bố kình xin nàng chớ phụ 


ôm duyên đợi chờ 
Xem giờ — 

mà còn ngôi giữa chợ 
nàng mãi lẳng lơ 
phai hương lợt nhụy 
có còn giá trị — 

chịu cảnh cô phòng 
lòng tôi đã nguyện 

đi tu trên điện 

kiếm chuyện nói mãi 
làm chí uổng công 
Bậu tính đi tu sao 

thì cho'già theo với 
một ghế — 

tu ấy mới vui 

Thôi chúng ta 

một cột cho yên 


tiền khiên — 


(hò) 
(xự) 
(xẻ) 
(hưu) 
(x) 


(tu) 


(hu) 
(xòng) 
(xàng) 
(công) 
(u) 
(cộng) 
(cộng) 
txang) 
Gœự) 
Gự) 
(cống) 
(xang) 
(&£) 
(cống) 
(công) 
(xang) 
(xê) 
(+ê) 
(x¿) 
tu) 


(tu) 

(xâng) 
(đàng) 
(cộng) 
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A3, Bửu gi, 
Mà để tơ đuyện 
44, Vàng đâu còn 
Lão rất tiếc 
45, Bởi quá yêu, 
Quyết theo với nàng 
46. Sao nàng 
Kiếm cớ đẩy đựa 
Tiên Bửu ông Trượng dông ca: 
4: — 
cứ mạnh dạn 
48. Mau trổ lại 
Tóc tơ này 
++ 
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bậu đừng lôi thôi 
thêm sẵn sượng 
trăm lượng — 
cho đóa hoa hồng 
nên già bận bịu 
cho trọn điệu 

cứ mãi từ chối 


làm chỉ Bửu dì 
| + 


Thải ta động 

nắm lấy tay nhau 
gia đàng — 
nguyện ước ba sinh 


(u) 
(cộng) 
(cộng) 
(xàng) 
tự) 
đụ) 
(công) 
(xang) 


(xẻ) 
(iu) 
(ở) 
(lu) 


BÀI 43 


TỐNG TỬU ĐƠN HÙNG TÍN 
Điệu Xuân tình 
(4 lốp - 48 câu - nhịp 4) 


Lớp I (14 câu) 


Giáo Em: 1. — 
' Giáo Kim + 

2. Thuở nhỏ chuyên nghề 

Nay lớn khôn -Ƒ 

3. Thưa Nhị ca, có câu: 

Nên trước mặt anh + 

4. Kính tặng cho anh, 

| Thà là, thọ tử 

5, Hễ đấng anh hùng 

Sống thì làm tướng -L 

6. Đường sanh tử, hào kiệt 

Thác tận kỳ trung, 

Hùng Tín: 7ï. — Giáo, Giảo hễ đứng 
Còn bằng úy tử + 

8. Như tao đây một người 

Nhưng chẳng qua mạng 

9. Nay tao thất thế sa cơ 

Dẫu đầu rơi máu đổ, 

10. Vì huyết lệ tao đây 


Sống trung hiếu tiết nghĩa, 


11. Vậy chung rượu mày rót đây, . 


Đó là tao + 


Dạ, thưa Đơn nhị ca, em đây là Giáo 
đanh tánh họ TỊn) 

bán muối lậu và cướp bạc vua 

mới đi đầu Đường 

thố tử hễ bi chỉ loại 

em xin rót chung rượu này 

một đấng anh hùng — 

chớ bất phục tùng lũ Đường vướng 
ninh thọ tử, bất ninh thọ nhục 
thác cũng làm thân 

xem tợ lông hồng ._ 

hơn sống mà đầu nhg 

anh hùng thì bất úy tử 

là mạc anh hùng 


một ngựa quyết giết thăng Lý Thế Dân 


lý vô thời mạc cưỡng cầu ' 
phải chịu chim lẳng, cá chậu 
tao cũng chẳng sờn lòng 

đầy đủ một bầu — 

thác vẫn cồn rạng danh 

tao sẵn lòng uống cạn 


tổ lòng mừng cho tình bạn 


(cống) 
(xử) 
(xê) 
(đang) 
(xự) 
(hò) 
thò) 
(xang) 
Gự) 
(hò) 
(hò) 
(xang) 
(cổng) 
(xử) 
&ê) 
(xàng) 
Gự) 
(hò) 
(hò) 
(xang) 
Gự) 
tự) 
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Giáo Kim: 


Hùng Tín: 


Giảo Kim: 
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12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


1. 


18, 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


2À. 


25. 


26. 


27. 


Và tao cũng muốn 
Sách có câu: thiên niên 
Giảo ơi, hôm nay 
Nhưng nghĩa Trình đệ, 
Dấu ta chết đi, 


Nghĩa Trình đệ, + ta vẫn còn khắc cốt ghi tâm 


nhắc cho mày nhớ 

mai cốt bất mai tụ 

số mạng tao đã cùng rồi 
ta đây vẫn còn mang 

để lại nắm xương tàn — 


Lớp II ( 16 câu) 


(Đó là ly rượu thứ nhứt) 
thưa Nhị ca, 

Em kính dâng Nhị ca 
Bấy lâu nạy 

Một tay 

Trung quân ấi quốc, 
Nào có sá chỉ 

Thâu thành đoạt lũy + 
(Thật rất đởm đương) 
công anh hạng mã -+_ 
Lên đèo xuống ẩi, 

Đông xông, tây đột, 
Anh là một đấng anh hùng 
Ngày nay thọ hại 

Cũng còn lưu danh 

) 

Việc tử sinh 

Hễ đãng anh hùng 

Nên chung rượu này, 
©) 

Em xin cầu chúc 

Dấu anh có thác xuống 
Thì sẽ đầu thai kiếp khác 
Mặt anh như rằng, 


Em ước mong SAU 


Càn đây 

đây là chung rượu thứ nhì 
là một đấng anh hùng 

anh oanh oanh liệt liệt 
chống giữ thành Lạc Dương 
hy sinh tính mạng 


là lăn tên mũi đạn — 

dãi gió dầm sương 

Bấy lâu 

đột pháo xông àn 

lặn suốt trèo non — 

nam tảo, bắẮc trừ 

Ài ai cũng nghe danh đồn 
tận trung khả báo quân ân 
đù phải mạn#vong ~ 
vạn cổ thiên kim 

Ớ Giảo này 

ta nào có sá ch 


thị tử nhủ qui — 


ta cũng uống cạn cho em 


Dạ đạ còn đây là chung rượu thứ ba. 


cho Đơn ca ngày mai hậu 
chốn cửu tuyển chỉ hạ 
cho thật tải bạ 

oai phong lẫm liệt 

anh thượng mã đẻ thương 


(công) 
(xang) 
(xê) 
(lu) 


xủ 
(iu) 


(cộng) 
(cộng) 
(cộng) 
(u) 
(cộng) 
(cộng) 
(xê) 
(xê) 
(xê) 
(xê) 
(xờ) 
(xử) 
(xê) 
(xê) 
(xê) 
(xề) 
(hưu) 
(lu) 
(lu) 
(xang) 
tự) 
(xự) 
(xang) 
tự) 
(xê) 


Hùng Tín: 


Giảo Rim: 


Hàng Tín: 
La Thành: 


Hàng Tín: 


42. 


28. 


30. 


32. 


33, 


34. 


35. 


36. 


37. 


386. 


39. 


40. 


Ã1. 


Kéo rốc đại đội 

Trở về nhà Đường 
C) 

Hà phang bất kiến 
Dạ Tần Thúc Bảo 
Quân sư đi dụ tướng 


hùng binh — 

giết hết phường vong ân phản bạn 
Chẳng hay anh Tần Quỳnh 

tống biệt đệ huynh 

vâng lời — 


trên Hồng Đào ‡ơn 


Lớp III (10 câu) 


— Chẳng hay ai 
~ Có em đây + 
Rượu một chung 
Uống hay không 
Ảnh có nhố chăng 
Alai cũng 
Em làm giám sát 
Như xưa kia chó của 
— Thành mây nhớ chăng 
Thì mây còn 
Phải năm tại 
Rồi ai săn sóc 

+ 
() 

là mắy về thăm 
Thật mây là thằng 
Cho mây về 
Nào ngờ mây trở lại 
Thật mày là thằng 
Nay lại giết 


làm giám sát giết tao đây Giảo 
em là tiểu tướng La Thành 
tống biệt nghĩa kim bằng 

là mặc tình anh liệu định 

khi làm phản Sơn Động 

các y kỳ phận 

thì phải làm tròn bổn phận 
đạo Chích còn sủa vua Nghiệu 
khi Thúc Bảo - Giảo Kim đầu giặc 
đang cơn bệnh ngặt 

nơi tam hiển quán 

cho mây qua khỏi bệnh n£uy 
Mây nói với tao 

quê xưa cảnh cũ 

vong ân bội nghĩa — 

thăm mồ mả ông cha 

Mây nói về quê 

đầu thằng Lý Thế Dân 

mặt trắng mà lòng đen 


anh mây đặng đên ơn 


Lốp IV (8 câu) 


() 
Mày là thắng 
Tao nuôi ong tay áo, 


Bấy lâu dưỡng hổ 


Thật rõ chẳng sai 
khẩu Phật tâm xà 
nuôi khỉ dòồm nhà — 


để ngày nay đi họa 


(+ê) 
tự) 
(xẻ) 
(iu) 
(xê) 
(tu) 


(hu) 
(xàng) 
(xàng) 
(cộng) 
(u) 
(cộng) 
(cộng) 
(xang) 
(xự) 
tự) 
(cống) 
(xang) 
đê) 
(cống) 
(công) 
(xang) 
(xê) 
(xê) 
&xê) 


(hu) 


(lu) 

(xàng) 
(xàng) 
(cộng) 
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43. Sách có câu: 
Nay mây mới được 
44. Mây thật là thằng: 
Thực nhơn . 

45, Tiền đồng tịch 
Hậu lâm nguy 


46. Sách có câu: nhơn phi nghĩa 
Là người quân tử há đ 


La Thành: 4ï. Thôi thôi, 
Gươm linh khỏi vỏ 

48. Đưa Hùng Tín 

Ngọn øươm này 
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phóng ngư nhập thủy, tống hổ quisơn () 


an toàn tính mạng 

vong ân phản bạn — 

lạ đi sát hại nhơn bạ 

kim bằng cộng lạc 

bất kiến nghĩa huynh đệ 

bất giao, vật phi nghĩa bất thủ 
uống rượu của kẻ cẩu tâm hay sạo 
giờ Ngọ đã đến rồi 

chuyển lực thần gại 

xuống chốn tuyển đài 


hạ sát Đơn ca 
+ 


(công) 
(cộng) 
(xang) 
txự) 
ứự) 
(cống) 
(xang) 
(xẻ) 
(lu) 
(xở) 


(hu) 


BÀI 44 


BÁ NHA - NGÔ TỬ KỲ 


Nghệ nhân Ông Đức Xuân suu tắm 


- Lưu thủy trường 


1, cá 
Nồng + 

2. Non xanh 
Gợi niềm riêng -+- 

3. = 
ngơ ngẩn -} 

Â. Chơi vơi híu quanh 
Cảnh vật nhìn 

5. l Xôn xao 
Bến Cô thôn 

6, Rừng thông gió reo 
Chén vơi đây 

vã Ngược dòng 
Ngắm giang sạn 

8. Đai cân xết ra 
Có bao lâu -+- 

3. = 


$0 -}- 


Lớp I 
Đêm thụ 


tiếng nhạn trong sương 


nước biếc một bầu 
chạnh nhớ cố hướng 
Ngẩn ngợ 

hốn lâm tuyên 
chốn lâ uyệt 


một con thuyền 


khiến lòng bảng khuâng 


trên đồng Hán Vương 
trăng soi nước bạc 
bao điệu nhạc 

biết bày cùng gi 

bến đỗ hôm nay 

lòng thơ xúc động 
như giấc mộng 


ba vạn sáu ngần này 


Lớp II 
Cầm trăng 
tơ địu đằng 

+ 


(iu) 
(hu) 
(hò) 
(xang) 
(xang) 
(hò) 
(hò) 
(xang) 
(ê) 
œự) 
œự) 
(xưng) 
2) 
ự) 
œụ) 
(công) 


(cộng) 
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10. 


11. 


12. 


13. 


1á. 


15. 


16. 


17. 


15. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 
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Niềm riêng giữa 
Tiếng nï nọn 

+ 
ai oán + 
Của nhà tài tử 
Chính là + 
Tiếng tơ + 
Mượn năm cung 
Tâm sự + 
nhìn + 
Kầa mảnh trăng lờ 
Chưa hết bản đàn 


đưa âm + 
Ôm đàn ngồi 
Lòng ngơ ngẩn 
8 ngøø nế đu 
là ta + 
Nên có đạo tặc 
Chờ có dịp 
+ 
Hay là đây 
Hiểu ta đờn 
+ 
Chúng quân — 
Hãy kiếm tìm 
+ 
Tôi đây + 
Nào phải đạo tặc 


Đốn củi về ngang 


đêm tràng 


cho vơi phiền muộn 


Bổng trầm 
giọng cằm vang 


đại tài Tấn bang 


thượng đại phu Bá Nha 


Đêm thụ 

nghe não nùng 
khoan nhặt 

n£ười lữ thứ 

Sầu tư 

cảnh vật thê lương 
treo gương 

sao lại đứt dây 


Lớp II 
Tiếng ngần 
thanh đã Địt 
nghỉ hoặc 
chưa rõ mối manh 
Phải chăng 
đến vận chẳng mạy 
ẩn quanh đây 
chúng sẽ ra tay 
có bậc hiển nhân 
nên nghe trộm 
nghe lệnh dạy — 
cho rõ căn dọ 
Thưa Ngài 
vốn một tiểu phụ 
chỉ đâu 


lắng nghe điệu đàn 


(cộng) 
xử) 
(xử) 
ê) 
xô) 
(tu) 
(u) 
(cộng) 
(cộng) 
(/ 

(u) 


'\u) 


(w) 
tu) 


(u) 
(cộng) 
(cộng) 
(xé) 
œ&é) 
œé) 
(xê) 
(bu) 
(w) 
(cộng) 
(cộng) 
(xê) 
tô) 
(lu) 
(lu) 
tê) 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30, 


32. 


F¿ 

ấn+ 
Trộm nghe cho 
Xmn quan + 
thấp thaánế + 
Bá Nha nhìn rõ 
Tiếng Diêu cảm 
Cười Vang, 
Nếu đại nhân 

+ 
Vậy từ xưa nay 
Há không người 
Bá Nha 
Quả giai nhân 

+ 
Vậy xin 
Để ẩm trà 
+ 


Lớp IV 
Dừng chơn 
sau cội tùng 
phỉ lồng — 
thứ tha phận hận 
Dưới trăng 
một bóng người 
mới thốt lời 
người biết nghe Ki ? 
6ä tiều thưa qua 
chấp nê thế sự 
trong thiên hạ 
áo vải xuất thận 
trực nhìn xuống giọng 
am hiểu tiếng Diêu cảm 
mời bạn xuống thuyền 


và tầm sự hàn huyện 


(u) 
(cộng) 
(cộng) 
(xang) 
trang) 
(hô) 
(hò) 
tang) 
(x¿) 
Gự) 
ta) 
(œê) 
(cộng) 
tràng) 
ở) 
(lu) 
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BÀI 45 


CHINH PHỤ CA 
Túc giả: Khuyết danh 
Lâm Tường Vân sưu tâm ở Côn Đảo - 1960 


Điệu Lưu thúy trường 
(32 câu nhịp 4) 

lỆ — TừChàng (hô) 

la nhà (àng)4+ vì nước lên đàng (hỏ) 

2. Mà cam lao khổ chốn chiến tràng — (hò) 
Nào màng chỉ-+_ lửa đạn mưa tên (xang) 
3. Đã bao năm trang) 

Biết bao lao khổ vấn vương bên lòng (hò) 

4. Ngày đêm tủi phận má hồng — (hò 
Trông vẳng trăng E2 mà lụy nhỏ dầm khăn (rang) 

5. Nhớ khi mặn nẳng gối chăn rê) 

Vừa âu yếm khúc duyên nông (xừ) 

6. Bỗng đâu tiếng trống ngoài thành _ thò 
Có chiếu Vua rằng quân giặc xâm lăng (xang) 

?. Yêu quê hương nên chàng thi gan đê) 

Quyết chíra đi dẹp loạn— ) 

8. Thiếp ngăn dòng lệ— (xự) 
Tiền lưng đạo túi cho chàng lên đàng (công) 

9, —_ Buổi rađi (u) 
T hiếp tiễn-+_ đưa bạn ngọc (cộng) 

10. Chàng thốtlời đoan thệ — (xự) 

Xong giặc rồi thì chàng hỗi về (xử) 

11. — Thiếp chàng (hò) 

đồi._ đàng phân ly c2) 
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13. 


14. 


15. 


16, 


17 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


35. 


28. 


Chàng giả 
Lấp mạch sâu 
+ 
Ngày nay 
bao bóng + 
Hay chàng đã thác 


Càng nhắc -+_ˆ 


Xa Xã -E 

Nào tăm dạng 
Tiếng trống ai 
Chiều hôm 
Thấy áng-+ 

Bẩy cá tơi 

Rla đàn 24 
Chàng + 

Thiếp ngồi đợi 
Ngước mắt nhìn 
Buồn trông 
Lướt sóng -- 
Thương thay cụm 
Về nơi nào 

+ 


+ 


Đị+ 


Mà trong dạ 
Xin gởi trao 
lơ nỆ 


— 


São cứ 
+ 


Lồng quặn thắt 
Buẩn tôi + 

nhớ thuở + 

Bây giờ cây đã 

Mà người chung tình 


dạng làm khuây ~— 
đăng có ra È, 

trăng thể còn ghi 
tình quân vắng bặt 
vi quân giặc — 
lòng càng thêm đau 
Kìa hàng cờ 

bay xôn xao 

chàng đâu — 

khéo nhêi lá đạn 

ra bờ Tương giang 
mây xa vợi 

bờilộ — 

bay liệng chốn trời tây 
Chàng ơi 

hỡi có hay 

ai đây — 

tận chốn xa xăm 
kìa thuyền của ai 
tua như bạc 

bèo điạt — 

cho tôi nhắn tin sang 
Ơi Chàng 

đánh giặc Xa m 
chẳng nguôi — 

thư nhạn một tờ 

Ủa thuyền ơi ! 

lướt xông như cánh nhận 
từng đoạn — 

trở lại lều tranh 
Bóng cây 

ta đang tình 

trở cành — 

nỡ vội đi đâu 


tê) 
(bu) 
() 
(cộng) 
(cộng) 
() 
(xử) 
(u) 

(u) 
(iu) 
(u) 
(công) 
(cộng) 
w¿) 
tê) 
tê) 
(xô) 
(lu) 
() 
(cộng) 
(cộng) 
đê) 
œề) 
(iu) 
(Úu) 
tê 
() 


(cộng) 


(cộng) 
(xang) 
trang) 
(hò 
(h) 
tang) 
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29. 


30. 


31. 


32. 
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Trước Sau 
Chỉ có -+ 
Duyên sao 
Nào là người 
+ 
Phòng không 
Ngày đêm + 
Chàng ơi 


Bặt tin về 
++ 


một mình quạnh hiu 
thân tôi trơ trai 
ngắn ngủi — 

chung gối buổi xửa 
mối sầu ôm ấp 

luôn những đợi chờ 
cớ sao như vậy 

để thiếp đợi mong 


œ) 
xự) 
(cống) 
(xé) 
(công) 
tràng) 
xô 
(u) 


BÀI 46 


QUAN CÔNG PHỤC HUÊ DUNG 


Bòùi cu xưa do Nghệ nhân, 
lão thành Đoàn Minh Hoàng cung cấp 


Điệu Tây Thi 
Lớp Ì 
1. — Rất đối lâm nguy (liu) 
Nhưa+ Tào Tháo hiện nay (Iu) 
2ã Hữu nhứt Lử chỉ sư (lu) 
Tại nơi đây ai có tài mai binh phục (cộng) 
3. Ắt là chủ tướng của Tào hôm nay (u) 
thầy đề u thấtthủthọ ngụy (xê) 
Ả. Đùng đùng sao lại _ có tiếng pháo ứng nhứt thanh (xé) 
Và bình mậ kéo đến rần rần ka (ừu) 
5, Quả quyết có long tu xuất hiện (công) 
Thân cởi xích thố tay chấp thành long (xàng) 
6. Thậtrổi, quả quyết Quan Công x£) 
Trương hùng bình lai cản thưởng ự) 
7. Trời hỡi trời _ lưới rập Tào thoát nguy &£) 
Bẵng đâu hổ huyệt lại mắc vòng (ràng) 
§. Đông đảo ba quân vô phương chống cự (cộng) 
Ôi làm a0 cho ta được sinh tồn (xàng) 
9, Dạ đạ, vạn vọng - với Quan Công hầu (hò) 
Cúi xin naài hãy bãi thủ đình dạo (rang) 
Lớp II 
10. ) Này Tào công (u) 
Hiện nay ta vâng lệnh của Quân sự (w) 
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11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


1? 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 
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Đón bắt 
Ấy là việc công, 
Thọ ơn xưa 

Lồ đã 
lê. ta lây 
Đã lắm phẹn 
Chớ ta nào 

+ 
Vân Trường còn nhớ 
Giúp đỡ Tào tội 
Bên đầu Huê Hùng 
Quăng đầu Huê Hùng 
Bất đắc dĩ 
Tào tôi không 

+ 

Lại còn quí mến 
Nào ngờ đâu 

+ 
Tào tôi nhớ 
Phóng hổ quì sứn 
Lúc ấy chư tướng 
Đối ba trăm tên 
Quyết đuổi theo 
Tào tôi quyết 

“ý 
Sợ © 
Ngài không Quần 
Tào tôi chạy theo 
Để ngài đỡ lạnh 


không giết người hạ mã 
- Hà tất chỉ đối với Tào 
Nỡ giết người như tôi 
Thôi thôi Tào tôi 

Chỉ e hổ cho 

Hế là liêm tướng 

Tri kỷ thiên niên 


Tào Thừa tướng tại nơi đây 
không thể nào tha được 


ta trú nøu cùng Tào 


vẫn còn nhớ mãi 
ta đã đền đáp lại 
bạc đãi với Tào hay Khu 


ngài tru Vân Sủ 


mà n§ài trảm Nhan Lương 


rượu bọt chưa tan 

trước sân Tiên Thiện 

ngài mới trảm lục tướng phá ngũ quan 
phiền trách Quan hậu 

kính trọng yêu thương 


ngài được tin của Lưu huynh 
câu phóng ngư nhập thủy 
không một tiếng giã từ 

của Tào hay ngài ra đi. 

kéo ra rần rần rộ tộ 

bắt ngài đặng nó ăn gan 

hết lòng bào chữa cho ngài 
cho đường quan san điệu viễn 
sương tuyết dãi dầu 

dâng áo cẩm bào 


trong lúc đêm đông 


Láp II 
Quan Công Xưa nay 
và những kẻ dưới tay 
ngài là Đấng anh hùng 
kẻ cùng đường mạt lộ 
cung thân ưng chịu 
danh giá của Quan hậu 
bất tư thù 
n£ưỡng nghĩa nhận 


(fu) 
(công) 
tràng) 
(cộng) 
(cộng) 
đứu) 
(cống) 
(Iiu) 
mu) 
(cộng) 
(u) 
(rẻ) 
té) 
(hu) 
(cộng) 
tràng) 
xé) 
tự) 
(rê) 
(xàng) 
(cộng) 
tràng) 
(hò) 
tưng) 


&é) 
(x) 
tràng) 
(cóng) 
(cộng) 
tràng) 
ở) 
(tu) 


BÀI 47 


KÉN RẼ 
Sưu tâm: Lâm Tường Ván - 1952 
Điệu Xuân tình 
Lớp I 
Ông:1. — - Này bà, hãy bảo con Bảy (cộng) 
Nó hãy nín phứt đi cho rồi &ử) 
2. Dù gì bà cũng nể tình tôi &ê) 
Duyên nợ cửa cạn đừng ép uổng, lỗi thời rồi (tàng) 
3. Thôi thôi đời bây giờ mà bà lo so sánh trự) 
Nào là tiền nào bạc với vòng vàng (hò) 
Ả, Tôi nói: tôi không bằng lòng— (hò) 
Bà bắt chước ai mà lấy bạc tiền buộc xiểng nợ duyên (xang) 
Bà: 5. Thôi ông đi đừng bày điều bày chuyện tự) 
Con gái tôi đẻ lọt lòng (hô) 
6. Đến nay là lúc nó có chồng — (hò) 
Tôi là mẹ, tôi phải có quyền xe tự (xang) 
Ông: 1. Ừừ tại bà nói như vậy (cộng) 
Nên con Tự nó tự vận cũng tại nơi bà (xử) 
8, Ôi thôi còn øì _ mặt mũi với người ta (xê) 
Bà có Đi ép uổng mới ra như vậy (xàng) 
Bà: 9, Nè ôn#ơi, ông đừng có nói vậy tự) 
Chớ gà cho thằng đó không có món lễ lộc đì (hò, 
10. Tôi gả cho thằng này nó có đủ vàng vòng (hò) 
Thêm hai triệu đồng, con heo một trăm ký lộ (rang) 
"1. Tôi đã mai mối xong xuôi như vậy tự) 
: Nó cải Sức thì nó lậy ai nó lậy tự) 
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12. 


Ông: 13. 


14. 


15. 


16, 


17. 


18. 


Bà: 19. 


23. 


2A. 


Bà: 25. 


26. 


Ông: 21. 
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Chớ ông đừng xách 


Thọc vô hánh xe tự 


Ý thôi 
Thức thời thức cảnh 
Ngờ đâu bà bán con 


Để cho nó đêm ngày 


con gái thắt cổ 

Vì tiền vì tuổi 

Bà đừng vì 

s 

Tiền tài chói mắt 

Chớ con gái mình 

Mà bà đi định giá 

Không khéo đạp nhằm 

Chớ không tiên làm sạo 

Không vòng vàng chuỗi hổ, 
Hạnh phúc đâ 

ạnh phú âu 

Tại bà chẳng nghĩ xạ 

Nào phải đầu 

Để trục lợi bạc tiện 

Làm người đàng hoàng 

Người phải 

Rẻ giàu đừng bợ đổ 

Tôi để cho cha con ông 

Kiếm nơi nào 

Đặng có cuộc đại 


Cứ để tôi lo xây dựng 


cầy cò nghoéo~ 

của người ta ông dí 

tôi tưởng bà 

biết xây đựng việc tào khang 
với chút ít bạc vàng 


phải chịu khóc sầu than van 


Lớp II 
Bởi xưa kía 
tự vận cũng vì cha the 
vì chuỗi, vì heo, ép uổng bẽ bàng 
bạc vàng ám nhãn 
rồi bà ngẩn ngơ 
có đâu lang cha 
cả tầm thường quá vậy 
vết bẩn: bán phấn buộn hương 
Ông nói nghe nổ lỗ tại 
mua nọ sắm ka 
không cỗ không mâm 
mà ông chịu vậy 
Này bà 
chớ hạnh phúc của người tạ 
lợi dụng cưới gả của con 
mà cho đó là nợ tiền khiên 
Tôi nói với bà 
thì nhân righfa trọng vì HN 
ta quí trọng hơn tiền — 
mà người nghèo cũng đừng khinh 
Thôi thôi ông ơi 
mặc tình lựa chọn 
cho con mình gởi phận 
hạnh phúc với người tạ 
Ừ, bà cứ yên lòng 


cuộc nợ duyên 
ộc nợ và 


(cống) 
tang) 
&ê) 
(iu) 
(trà) 
tu) 


(lu) 
(cộng) 
tàng) 
(cộng) 
(u) 
(cộng) 
(cộng) 
œ&¿) 
(xê) 
(ê) 
ê) 
tự) 
W›ò) 
(xê) 
trê) 
œ¿) 
(x¿) 
(u) 
ở) 
(bu) 
ang) 
tự) 
tự) 
&ang) 
(hô) 
œ¿) 


28. 
-29. 


30. 


31. 


33. 


34. 


39. 


40. 


41. 


42. 


Chỡ trên quan niệm 
Tôi không cho tốn tại, 
Hễ yêu nhau 
Nào phải đâu 

+ 
Mà nó là 


Lựa chọn xây dựng 


thì phải biết 

Và phải biết đặt 

năm trang 

Này bà di, 

Chớ có vn 

Rồi cuộc tình duyên 
Sau này mình mới biết 
Ông nói nãy giờ 

Vậy việc giàu với nghèo 
Trên giá trị con người 
Của cuộc hôn nhận 
Này con, nín phứt đ 
Và cũng không đắn đo 
Để cho người đời 

— Việc vợ chồng 
Muốn chung tình 


Đừng nhắm vào tiền 


Hạnh phúc 
Như cái việc 


Do trai gái tự chọn 


bạc tiển đời này đây 
thật là tai hại 

thì phải thật tình 

là việc thình lnh 

cả một quá trình — 


trai đái giữa đôi bên 


Lớp II 
Hễ yêu nhau 
cả hạnh kiểm tỉnh tình 
hạnh phúc mình — 
hạnh phúc của xã hội 
bà hãy nghe tôi — 
thiển cận như vậy 
thành ra buôn hương bán nhụy 
hối tiếc cuộc đời của con 
tôi đã nghe được 
không phải là quyết định 
cũng như hạnh phúc 
hay sao đó ông 
Đúng vậy bà bảo con Bảy ra đây 
ba má không ngăn cần 
về tiền bạc nữa — 
miệng thế họ cười chế 
Nhưng con di 
là việc hệ trọng trăm năm 
phải ý hiệp đồng tậm 
là ảo tưởng xa xăm 


Lớp IV 
Này con 
nó thực tế lắm con ầ 
cưới vợ gả chẳng — 


đừng nói tại tơ hỗng phân định 


(rê) 
tự) 
tô) 
(iu) 
œê) 
(lu) 


(ñu) 
tàng) 
tràng) 
(cộng) 
) 
(cộng) 
(cộng) 
tang) 
tự) 
wự) 
(cống) 
(xang) 
r¿) 
(cống) 
(cống) 
(xang) 
(xê) 
(xê) 
tê) 
(u) 


(u) 

(tàng) 
tàng) 
(cộng) 
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43. 


4À. 


45. 


46, 


Àï. 


48. 


Bởi vậy nên 

sp tơ duyên 

Hễ trai với gái 

Còn hơn vàng trăm lượng 
Nếu có chẳng 

Thì thôi cha ñểu như con hư 
Nước nhà 

đái Lạc Hồng 

Chẳng con phải là người 
Cùng chung một kẻ thủ, 
Phải biết xem 

Nằm trong hạnh phúc 


con đừng nghĩ lôi thôi 

sai dường đâm ra sẵn sương 
cùng chung lý tưởng 

con phải nhớ luôn luôn 

mà gặp đứa lêu têu ăn nhậu 
vậy hãy nhớ lời cha đạy 
trong cơn nếuy ngặt 

phải biết giàu lòng thương dân 
giúp ích non sông tận tình 
keo sơn gắn chặt nghìn thụ 
hạnh phúc của mình 


của nhân dân. 
+ 


k) 
(cộng) 
(cáng) 
(xang) 
txự) 
tự) 
ứự) 
tang) 
c2) 
(ưu) 
ở) 
() 


BÀI 48 


TÂM TÌNH ANH GIẢI PHÓNG QUÂN 
Sáng túc: Lâm Tường Vân - 1965 
Điệu Lưu thúy trường 


CG: cAT.OS JỌN, Kẻ (lợi êm 


Lớp I 
(C)Trướcka (u) Tôi chưa thành người giải phóng quân (lu) 
Chỉ lo hẩm hút ở gia đình (J2) Sợ tòng quận thì gian khổ hy sinh (xang) 
(—) Trong lúc anh em (xwø)  Mẻ di tân binh người đấp lũy vây đền (hò) 
Còn tôi đổ lỗ dập đổn (2) Răng mẹ cha không chịu cho đi (rang) 
Đến khi cầuan mà chẳngạn (xé) Giặc Mỹ kạ thẳng tay giết hại (xự) 
. Sinh mạng như bọt nước đầu đành (hà) Gia tài thì như bóng phù dụ (xang) 
Tôi thấy thanh niên miểnNam (xé) Chỉ có đấu tranh mới mong tổn tại () 
Mới xứng là trai thời đại (wự) Tôi quyết ra đ tòng quân giết điặc (cộng) 
Lớp H 
9. (—) Thì ra mẹtôi  (j Chẳng một lài cản ngăn tôi lại (cộng) 
10, Mà còn mua sắm đồ vật (công) Buổi tiễn con đị mấy tiếng đặn dò: (xử) 
11. C)onà (ñð) Nay con lên đường làm giải phóng quận (xê) 
12, V› nhà vì nướchysinh (x  Đừnghưhỏng giữa đường mà mẹ không Mê (iu) 
13. Tôi nghe mấy lời mẹ khuyên  () Khắc cốt ghi tâm và âm thầm kết luận cộng) 
14. Chuyện tòng quân giết giặc (công) ˆ Là do mình đừng đổ lỗi cho mẹ cha (u) 
15. (C)Từsaukhi (6) Tôi đã thành người giải phóng quân (u) 
16. Chiến đấu giết thù bảo vệ quê hương (u) Tôi không còn nhút nhát như xưa (iu) 
Lớp II 
17. Trong tay tôi cầm khẩu Tom xông (Nhớ khí xung phong vô đồn giặc (cộng) 
18. Lửa đạn vèo vèo nóng mặt (cộng)  Chừng chiếm đồn rồi súng giặc cũng câm (xê) 


24ï 


19. (—) Giữa trời đêm  txé) 
20. tốp thu vũ khí quân trang () 
21. Nhớ trận kinh: 6 La Cua  (u) 
22. Đất rẫy mì nóng nực (công) 
23. (—) Mang nặng căm thù (ở 


24. Tôi bắn đứa gần, tôi rượt đứa xa (/) 


Đơn vị tôi tốp bắt tù bình (xê) 
Tôi đứng canh đồn mà cảm thấy hiên ngàng (lừư) 


Giữa nắng trưa chúng tôi rượt giặc (cộng) 
Mỗ hồi ướt dâm, miệng lại khát khô (xê) 
Quân bạo tận giết hại dân vo (iu) 


Chừng đẹp giặc xong là mười cây số dài (k) 


Lớp IV 


25.  Chừng trởvẻ thì một mìnhtôi  (j 
26. Gặp bác lão nông đón sẵn (công) 
27. (—) Uống đi con (xang) 
28. Tình quân dân cá nước của mình (hở) 
29. Nhớ hồi mình còn lôi thôi _ &#) 
30. Những cảnh hào hùng oanh liệt  qxự) 
31. Tôi nhờ những lời mẹ dặn (cộng) 


32.Bạn ơi, làm trai sinh đứng trên đời _ œ) 
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mang 4 cây súng trường tự động (cộng) 
Tay trao củ sẵn, tay múc nước chạnh (xang) 
Uống cho đã khát cho phi tấn tình (hò) 
Ba mừng các SN) “Mã đáo thành công” (xang) 
Dễ gì nghe những lời vàng tiếng ngọc xự) 
của người quân giải phóng miễn Nam (xề) 
nhờ dân nhờ Đẳng mà được nên người (xàng) 
Dám đi chiến đấu mới thấy đời vinh quang (iu) 


BÀI 49 


ANH HÙNG LA VĂN CÂU 
Sóng tóc: Nguyễn Ngọc Cung —1951 
Điệu Xuân tình 


Bỏ 2 nhịp đầu (Cống) 
Lớp I 

1. — — (công) 

Có người Ở tỉnh Cao Bằng (xờ) 

2. xã Trùng Khánh huyện Nùng Vinh (xề) 
Dân thiểu số tênLaVăn Cầu (xòng) 

3. Thuở sơ sinh nếm mùi cơ cực (xự) 

Quanh năm đốn củi nhọc nhằn (hò) 

Á. Mưanắng— dâi dầu — (hò) 
Bảy tuổi đầu đã bị mề côi cha (vang) 

5, Mấy phen đến trường xin học (ự) 

Nhựng ngặt nỗi không tiện (hò) 

6. Nên chẳng đăng vào trường — (hò) 
Cảnh anh cầu nghĩ cảng thêm thương (xang) 
T, Thân không manh quần tấm áo (cống) 

Cháo cơm có sớm thiếu chiêu (xử) 

8, Có bệnh tình chẳng chút thuốcthang (+) 
Nói làm sao cho hết cảnh cơ hàn (xàng) 

9, Ngày kia khắp nơi vùng dậy (xự) 

Anh theo bước vị cha gà (hò) 

10. Đánh đuổi bọn Tây tà — (hò) 
Khắp nơi đều hưởng nền âu ca (xang) 

11. Nhựng ngày vui chưa trọn tụ) 

Thị quân xâm lược () 
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12. 


13. 


14... 


15. 


16, 


1:. 


18. 


19, 


20. 


21. 


22. 


23. 


2Ä. 


25. 


26. 


27. 
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Muốnđẹm tròng ách cũ— 
Bắt dân k2 sống lại kiếp ngựa trâu 
Chiến gấĩ La Văn Cầu 
mang nặng mi thù sậu: 
+ + 
Mườibảy tuổi đầu — 
quyết trả thủ anh nguyện tùng chịnh 
Lớp H 
— Baophen 
chiến sj lLaVăn Cầu 
+ 
cùng đẳng đội lập công đầu 
Khắp xa gần _ thảy đều mến phục 
Nhớ gọt đánh thành Đông ĐH 
iặc dồn vô cô 
Bi ốn vô công sự 
Quyết lòng chống cự— 
Anh La văn Cầu được lệnh đi tiên phuông 
— BớthằngTây 
Phải giết bây bằng súng của bậy 
Anh quyết lòng gỡ địa lôi Tây 
Quyết đánh tiêu tan lô cốt giặc 
+ + 
— Mưa đạn 
Mặc mưa đạn có hề chỉ 
+ + 
Ta phải diệt đồn Tây — 
Trả được thù mới hả đạ đây 
+ + 
— Hài người 
chiếnsĩ đồng đội cùng đi 
+ + 
Rủi bị đạn đã bổ thây— 
Anh La Văn Cậu vẫn tiến tới đồn Tây 
— Rủi thay 
anhCầu lâm tai nạn 
+ + 
Cánh tayanh trúng đạn — 
Anh ténhào bất tỉnh hồn mê 
+ 
— Đâutổi 
đã mất - quả địa lôi 
+ % 


(cống) 
(xang) 
Gỗ) —- 
(u) 
(xổ) 


(iu) 


(lu) 
(cộng) 
đàng) 
(cộng) 
(„) 
(cộng) 
(cộng) 
xé) 
(xé) 
(xé) 
&ê) 
bụ) 
đụ) 
&¿) 
(xê) 
xé) 
(xở) 
(lu) 
(iu) 
(iu) 
(xang) 
(xự) 
hư) 
(xang) 
(hò) 


(xé) 


28. 
29. 


30. 


SN 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
3?, 
38. 
3. 


40. 


41. 


A2. 


Trời — nát cánh tay tôi 
Biết làm sao đến nơi cho được 
+ + 
— Đồng chí giùm 
chặt bộ cánh tay tội 
Sao lại côn chẩn chờ — 
z ` vA^ ^^ 
Để quân thà giết hết hay sạo 
Lốp IH 
— Nghiến răng — 
tự chất cánh tay mình 
Rồi chạy thẳng đến đồn — 
Phút chốc người anh hùng đã khuất đạng 
Anh Cầu đến tận _ lỗ châu mai 
Dưới đạn giã 
1 kh mưa đạn ĐIÁC 
Rănganh nghiến chặt — 
Một taycòn siết quả địa lội 
Xô vô _ mấy lần nhưng không được 
V t À ~ . .. 
1 bọn trong đến cố ngăn lại 
Anh dốếcđem hết sức— 
Đạp vô rối lập tức giựt dậy 


.AZ“ ” 
Tiêng nỗ vang 


Rồi hiện ra đưới trời lửa sáng 
bóng người dũng sĩ— 
Khắp châu thân đầy vết đạn bom 
— Và bông đâu 
Đạn giặc ởtừ xa 
l _* 
nổ sát mình anh— 
Anh lại tế nhào bất tỉnh hồn mê 
Lớp IV 
— Tinhra 
Anh cố sức bằng rừng 
VềỀđến dưỡng đường— 


Mọi lo lường anh nhường cho bạn 


(x¿) 
tự) 
(xẻ 
(bu) 
(xẻ) 


(lu) 


(lu) 
(xàng) 
(xàng) 


(cộng) 


(u) 
(cộng) 
(cộng) 
(xang) 
Gự) 
Gœự) 
(cống) 
(xang) 
(xé) 
(cổng) 
(cổng) 
(xang) 
(xê) 
(xê) 
(xê) 
(iu) 


(bu) 

(đàng) 
(xàng) 
(cộng) 
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43, 


44, 


À5. 


46, 


41, 


48. 
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Máu đẩy mình 
Anh báo cáo 
+ 
Đã làm tròn 
Rồi nở nụ cười 
+ 
Đăm đăm 
Răng anh 
+ 
Như muốn 
uân xâm lăn 
Q nể 
Chiến sĩ 
Bia tạc 
Nước chảy 


Gương anh hùng 


cụt mất cánh tay 
cùng trung đội 
nhiệm vụ — 

chiến thắng vẻ vang 
nhìn về hướng giặc 
nghiến chặt + 

nhai cho nát 

mới hả mối thù sâu 
La Văn CẦu 

vàng son -+- 


đá mòn — 


vang đội khắp nước non 


(u) 
(cộng) 
(cộng) 
(xang) 
Gự) 
(xự) 
(cống) 
(xang) 
(xô) 
(ñu) 
(xẻ) 


(u) 


BÀI 50 


1ô. 


11. 


HÒA THƯỢNG CHÙA SAN HẬU 


Trích bộ dĩa hút: Nguyệt Kiểu ởi tu -1940 


Lớp I 


Nàng cùng ta gặp nhau đây là kiếp trước 


Đôi ta + 
Nên kiếp này 
Thôi cùng nhau 
Nàng ơi, hữu duyên 
Vô đuyền đù đối điện 
Sãi xuân xanh 
Hiệp một phòng 
Nàng ơi ban ngày 
Ban đêm thì 
+ 
Tu lầm sao 
Tu thế nào 
+ 
Nàng ơi, dẫu nàng 
Cũng khô 
ũng ông 
Tu ở chùa này 
Ôi, còn hơn 
Bấy lâu nay 
Mong sao được đặp 
Như hạn mà 
Đến nay đà 
+ 
Nàng ơi, đã đẹm 
Thì thôi - 


khéo phước tu hành 
Trời Phật đưa duyên 
chớ tính thiệt so hơn 
thiên lý năng tương ngộ 
cũng bất tương phùn Ể 
mà gặp cô vãi má hẳng 
hết lòng tu chung 

thì tu kinh tu kệ 

tu vợ tu chẳng 

kết chặt dải đồng 

cho chỉ hồng xe săng 
tu đâu chín kiếp ˆ 
thể sánh cho bằng 

mà có chẳng một đêm 
là cối phật, non tiện 

ta hằng ước vọng 

vãi má đào 

được mưa rào — 

phí tình ước ao 

thân vào am tự 


nàng đừng do dự 


(công) 
%ử) 
(xê) 
đang) 
aự) 
(hò) 
(hò) 
đang) 
0) 
(hò) 
(hò) 
(xang) 
(cống) 
Gœử) 
&ê) 
(xang) 
(xự 
(hò) 
(hò) 
(xang) 
dụ) 
) 


23 


12, Nàng ơi, 
Hiệp nha 

lệpn ạu 

13. _ Cẩuxin 


Đại hùng đại lực 
14, Cho hai ta 
Đêm những ngày 
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sẵn thầy, sẵn vãi 

dốc hết lòng tụ 

Trời Phật hãy đem lòng 
đại từ bị : 

tu quĩ tu hoài 

một phút chẳng phân lỳ 


(cống) 
(xang) 
(xÈ 
(hu) 
(xẻ) 
(lu) 


BÀI 51 


bŨ 
số: 
4. 
5. 
6. 
VỆ 
§. 
9. 


10. 
11, 
12. 

18, 
14. 
15, 
16. 
17, 
18. 
19. 
20. 
ẤT: 
22. 
23. 


TÂM SỰ ANH VỆ QUỐC ĐOÀN 
: Sáng tác: Lương Nhân - 1952 
Điệu Cổ bản 


— Ngày xưa 


Tôi nhát tợ như con cheo 


Tây bố vào, tôi nhào vô đám ô rô 


Nó nói tôi là ông chẳng hèn 


_ Bởi hổi trai tôi quá ham mê 


Dốt đặc hột mít, có biết chỉ 


Vợ Lôi bảo rờ, rà rờ không ra 


Thẹn với lối xóm, với bạn chị em 


Trốn tránh chẳng tòng quân 
Ngày đệm lặn lội 

Lưng mạng hai túi đạn 
Đánh được hơn mười trận 
Ôm súng xung phong 

Mấy lần ra quân 

Ä, mà này anh Hại 

Đánh trận ở Xéo Me 

Tôi hạ được bốn thằng Tây 
Hễ đi theo bộ đội 

Vì ở nơi chiến trường 

Nhìn tụi nó mà sôi máu hận 
__ Nào có sợ hiểm nguy 
Phải có chí bảo toàn danh dự 


Hôm nay tôi nhớ lại 


&ê) 
(xang) 
(xang) 

(hò) 

(xé) 
(xang) 
(xang) 
(xang) 

(lu) 
(cộng) 
(cộng) 

txự) 

(xê) 

(lu) 
(xang) 
(xang) 

(thụ) 

(xự) 

(ho) 
(cộng) 

(+ê) 
(cộng) 

œu) 


(34 câu - nhịp 4) 


khi tôi +. chưa đi bộ đội 
Thấy Tây như chuột thấy mào 
Vợ tội mới thường kiêu ngạo 
+ + 
Để cho xóm làng cười chê 
+, + 
Vui chơi và nhậu nhẹt 
+ + 
Cho đến chữ ¡ chữ tờ 
Cho nên cô ta túi then 
+ 
Vì họ cũng nói tôi ươn hàn 
Tức mình nên tôi đi bộ đội 
+ + 
Vai đeo khẩu súng trường 
+ + 
Dày dạn phong trần 
Rửa hận cho nhân dân 
+ 
Tiêu điệt lị thực dân 
Tôi đều được ghi công 
Năm kia tôi đi chiến dịch 
+ 
Sau đó lên Long Châu Hà 
+ + 
Bây giờ thì mới ha 
Bị lờ mối khử 
Dâu có nhát cũng thành gan 
2 TP + 
mới thầy rõ mặt tụi Tây 
Cho nên quyết rửa thù 
+ + 
Bởi mình là đứng tu mì 
Mới xứng đáng làm người 
Ì xứt ø đáng làm nø đời 


Khi thành chiến sĩ vệ quốc đoàn 
+ + 


đụ) 
(hò) 
(xự) 
(xang) 
Gự) 
( nộ) 
(x) 
(xê) 
(cộng) 
(xẻ) 
(xàng) 
(+) 
(xê) 
( au) 
Gự) 
(hò) 
(xang) 
(xang) 


(m) 


œ) 
2 
(xàng) 
(hò) 
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2A. 
25. 


Xóm làng mến thương 


Nàng ta mừng biết bao nhiêu 


26.. Đợi tôi về làm thịt cho tôi nhậu 


32. 


Vợ tôi nay là cán bộ 
Nàng gởi thư thăm 
Trong thư nói mình ơi 
Nghe sao mà nó ngọt 
Một hôm tôi rảnh việc 


Cô bác họ hàng đến thắm 


33. Chạy về mừng quýnh lăng xăng 
34. Ơ,anh anh ... A, chào đồng chí 
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(ang) 
(zxê) 
(cộng) 
&ự) 
(lu) 
(Du) 
(cộng) 
(xự) 
(xang) 
(xé) 


(cộng) 


Còn vợ tội hay tôi tùng chính 
Ở nhà nàng nuôi một con heo 
+ + 
Cho tôi xị, cho tôi bò 
+ + 
Phụ nữ cứu quốc ở nồng BIẦD 
Còn tặng tôi mấy cái hôn 
Em nhớ mình lắm mình à 
Ngọt như một điệu đàn 
Tôi xin phép trở về lãng 
Vợ tôi vừa nhận được tin 
+ + 
Gặp tôi vội giở chéo khš 
ấp ôi vội giỏ chéo nặn 
Tôi khoái ý thấu trời. 
+ + 


(xê) 
(lu) 
(xàng) 
(xang) 
() 
(6xê) 

+ 
(xàng) 
(hỏ) 
(xê) 
(lu) 
(xàâng) 


BÀI 52 


10. 


11. 


CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ 


(—) 

Vĩ đại 

Ý chí kiên cường 

Nhờ sự lãnh đạo 

Chiến địch thu đồng 

Tiêu hao sinh lực địch 

Siết chặt vòng vây 

Phá hủy hai phi trường 

Cắt đứt con đường 

Lầm cho giặc Pháp 

Để hưởng ứng hội nghị 
Phải chặt đứt hai gọng kềm 
Bởi vì nơi đây 

Điện Biên Phủ nằm ngang 
Ở nơi này có hai phi trường 
Cách Hà Nội 

Địch cố thủ nơi đây 

Có mười đại đội Âu Phi 

Có mười sáu máy bay 

Quân khu này có trọng pháo 
Một đại đội xe tăng 

Nên quân đội liên hiệp Pháp 


Sáng tác: Đoàn Minh Hoàng (Tư Thân) - 1954 
Kỹ niệm Hội nghị Giơ-neo-uơ 1954, Pháp rút quân 
Điệu Xuân tình 


Lớp T (14 câu) 
Một chiến thắng võ cùng oanh liệt 


của nước nhà 
anh dũng của Quân dân ta 
sáng suốt của vị cha già 


Võ đại tướng ra lệnh 


Cầm chân trên khắp chiến trường 
Điện Biên Phủ chận các nẻo đường 


Cát Bí với Gia Lâm 

Số 5 Hà Nội 

thất vía kinh hỗn 

Giơ neo vơ cho kịp ngày 
Phong Sa Ly với Lai Châu 
là hình tam giác 

biên giới Việt Lào 

Hồng Cúm, Mường Thanh 
ba trăm cây số ngàn 

Mười ba tiểu đoàn tỉnh nhuệ 
thiện chiến là con chủ bài 
thường trực hàng ngày 

từ hai chục đến 155 ly 
mười tám tấn hạng nặng 
cho là bùa hộ mạng 


(cộng) 
œ0) 
(xé) 
(xàng) 
(ự) 
(hò) 
(hò) 
(xang) 
đụ) 
(hò) 
(hò) 
(xang) 
(cộng) 
(xử) 
(xê£) 
(xàng) 
(tự) 
(hỏ) 
(hò) 
(xang) 
(xự) 
(xự) 
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12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


2i. 
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Để án ngữ 

Nếu thiếu quân khí 
Bắt đầu ngày 1 tháng 6 
Quân ta đào địa hào 
Him Lom, Độc lập 


Siết chặt vòng vây 


C) 

Rất hăng say 

Dân công tiếp tế 

Nên kết quả 

Phá tan kế hoạch 

Giải phóng hai tỉnh 
Tiếp tục bao vây 

Phá húy hai phi trường 
C) 

Điện Biên Phủ càng bị 
Địch đưa 21 tiểu đoàn 
Nhưng bọn Lê Dương 
C) 

Tướng Đờ Cát Tri 

Tiêu diệt, bắt sống 

Và một ngàn bảy trăm 
() 

Các đơn vị 

Bắn rơi phá hủy 

Làm cho tỉnh thần 

(—) 

bắn chìm nhiều 

Một trăm ba mươi chín 
Ta cắt đứt 

() 

phá hủy trên 


chận viện của quân Trung Quốc 


thì thầy Mỹ sẽ giúp cho 


bị tấn công mãnh liệt các đổi 


chiếm đánh trung tâm Mường Thanh 


bị ta điệt hết 6 tiểu đoàn 
tạo thế cho Hội nghị Giơ neo 


Lớp H, 
Các chiến sĩ ta 
chiến đấu trên các mặt trận 
gian khổ quên mình 
được nhiều thắng lợi 
của tướng Nawa 
Kontum, Thà Khet 
tấn công trên các mặt trận 
Cát Bí, Gia Lâm 
Bọn giặc hoang manể 
siết chặt ngày đêm 
viện thêm 
và Bắc Phi đều bỏ mạng 
Giặc càng thảm bại 
cũng bị ta bắt luôn 
10 đại đội, 16 quan năm 
bốn mươi chín sĩ quan 
Khắp mặt trận này 
cao xạ pháo của ta 
sầu mươi hai chiếc máy bay 
quân địch thất vía hồn kinh 
Lại thêm 
tàu chiến với ca nô giặc 
tính địch đầu hàng 
con đường Số 5 
Ta còn 


hai trăm khẩu đại liên 


(cống) 
(xang) 
(xẻ) 
(lu) 
(xê) 


(thu) 


(thu) 
(cộng) 
(xàng) 
(cộng) 
(w) 
(cộng) 
(cộng) 
(xê) 
(xê) 
&ê) 
&x¿) 
tự) 
tự) 
&¿) 
&ê) 
Œ&ê) 
(zê) 
(iu) 
(thu) 
(hm) 
(xang) 
xự) 
(cổng) 
&ang) 
(hò) 
(xang) 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


331. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


41. 


32. 


Đốt cháy một triệu lít xăng 
Bắt sống thêm 

Ôi thôi kế hoạch 

Pháp Mỹ thầy trò 

Tăng quân, vũ khí quyết liều 
Rốt cuộc Điện Biên Phủ 


C—) 

Khai mạc 

Đủ mặt 

Thứ nhứt là: 

Thứ hai là; 

Thứ ba: làm cho 
Mục đích thống nhất 
Cả ba vấn đẻ 

Còn vấn đề 

Nên Pi Đôi 

Cho chúng tôi 

Chổ số thương binh 

: () 
Ông Mô lô tốp bèn 
Răng: Pi Đôi yêu 

Giải quyết giùm 

Pi Đôi 

Rằng: việc ấy tôi 

Sao ông lại thông báo 


làm cho mất mặt 


C) 

Mô lô tốp thẳng 
Việc này phải 
Nếu các đại biểu 


mười sáu ngàn tên giặc 
Nawa đã tan tành 


mếu miệng, xuôi râu 


thuộc về tay ta 


Lớp IH 
Hội nghị Giơ neo 
rất kịp thời 
năm nước nøũ cường 
ký kết tài giảm bính bị 


kiểm soát vũ khí chiến tranh 


tình hình thế giới bớt căng thẳng 


Triểu Tiên và nước Đức 
giải quyết chưa xong 
Việt Nam rất quan trọng 
yêu cầu cuộc hội nghị 
vào Điện Biên Phủ 

và bịnh binh đem ra 
Đại biểu Liên Xô 

điện cho thế giới biết 
cầu thương thuyết 
chiến trường Việt Nam 
hoảng vía hồn kinh 

chỉ thảo luận với ông 
rộng như vẫy 

nước Pháp còn chỉ 


Lớp IV 
Đại biểu Liên Xô 
thắn trả lời rằng - 
đưa ra hội nghị nøũ cường 
đồng ý chấp thuận 


(xang) 
(xự) 
(xở) 
(lu) 
(xở) 


(iu) 


(iu) 
(âảng) 
(xảng) 
(cộng) 
(ưu) 
(cộng) 
(cộng) 
(xang) 
(xự) 
Gụ) 
(cống) 
(xang) 
(xé) 
(cống) 
(công) 
(xang) 
(xê) 
(xê) 
(xẻ) 


(lu) 


(iu) 

đàng) 
(xàng) 
(cộng) 
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43. 


4A. 


45. 


46, 


47. 


48. 
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Tôi sẽ chịu trách nhiệm 
Đại biểu ta, ông Phạm Văn 
Đã chuẩn bị 

Cùng phái đoàn 

Khi đến nơi 

Làm cho Pi Đôi 

Sợ chế độ 

Sợ quần đội Pháp 

Nhân dân Pháp 

Đứng lên lật đổ 

Bầu Măn đết phăn 
Thắng lợi Điện Biên Phủ 


mời chính phủ Việt Nam 
Đồng đi hội nghị 

tài liệu đầy đủ 

đi đự hội nghị Giơ neo 
nêu ra tám điều tham luận 
vô cùng hoảng sợ 

thực dân sụp đổ 

phải rời khỏi Đông Dương 
rằm rộ biểu tình 

nội các La nhen 

ký hiện ước Hòa bình 
thật là quang vinh 


(u) 
(cộng) 
(cộng) 
(xang) 
xự) 
&ự) 
(cống) 
(xang) 
(xẻ) 
(tu) 
(xẻ) 
(lu) 


BÀI 53 


. Ông: Thơ Lục Vân Tiên: 


Đà ca: - 9. 


` ỰA _.x 
GIÁ NHO TE CÂU 
Sáng tác: Lâm Tường Vân -1993 
Hưởng ứng nghị quyết Nông thôn đổi mới của TW Đảng 

Điệu Xuân tình 


Khen ai khéo bắc cây cầu 


Để cho lão té nhào đầu xuống mương 


Lớp I 


(—> 

Lất lơ lắt lẻo + 

Có một ngoe 

Hai cây cặm tráo 
Thấy trời chuyển mưa, 
Lão cố chạy bươn 
Đường thì đứt, 
Đến cây cầu này 

Â cái mương này 
Mới lọt cái tủm 

À, họ đào mương 
Hèn øì nó cạn xợL 
Ÿ trời đất di, 

Thôi thôi ướt nhẹp 
Đi ngày mười ba, 
Ờ mà lão đi bộ, 
Ông ơi tam nương 


Chớ cái nạn cầu khi, 


Ma mà bắc cái cây cầu khỉ 
lững thững giữa lừng trời 

mà cong tợ giò nai 

xệu xạo như răng bà gề 

có móng cụt chắc là trời lụt 
chạy rút về nhà 

nhảy té hết mấy hèo 

đành lọt tủm xuống mương 
sâu quá cỡ thợ mộc 

đã ngập lút cái đầu 

nuôi tôm xú hèn gì 

cạn hơn sông Cửu Long giang 
mất tiêu cái ống quẹt máy 
cái đói thuốc đồ 

thôi chết rỗi ngày tam nương 
chớ lão đâu có hành thoàng 
đời này đầu còn hiệu nghiệm 


với đường đứt kiểu này 
+ 


(cộng) 
œù) 
&ê) 
(xàng) 
Gự) 
(hò) 
(hò) 
(xương) 
đự) 
(hò) 
(hò) 


_ (xang) 


(cống) 
tử) 
(xẻ) 
(ràng) 
Gự) 
(hò) 
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10. 
Ôngca: — 11. 
12. 
Bà ca: 13. 
14. 
Ôngca: — 4l. 
A2. 
Bà ca: 43. 
Ôngca: — 4A. 
Bà ca: 45. 
Ôngca 46. 
À1. 
Ông oà bà: 48. 


202 


Dấu cho ông có chọn ngày 
Hễ ra đường 
= + 
Ủa, bà ở đâu 
Mới ngh 
¡ nghe qua 
Tam thiên tự 


đại kiết thọ tài — 

là đại họa với thọ Bì 

mà nói năng thông thạo 
chắc chắn là người có học 
hay Minh tâm bửu giám 


Vậy bán lộ xin chào ra mắt buổi sơ giao 
Dạ hồng dám, _ tôi xin cúi đầu chào_ 
Kính lão đắc thọ là đạo hằng xưa nạy 
Ôngơi, - tôi có một chuyện này 
Muốn nhờ ông mà ngại quá đi thôi 
Lớp IV (lớp chót) 
C) A,hêndữta 
Đi ngày tam nương mà lại øặp đàn bà 
Muốn giúp chuyện chì xin thỉnh đó về nhà 
Chớ ướt loi ngoi vậy thì giúp sao cho tiện 
Dạ ướt loi ngoi - tôi mới dám nhờ ông 


Công tôi qua mưỡng 
Trời trời, bà này 

Công bà qua mưỡng 

Dạ đã hiết rằng: 

Nhưng cũng có cậu: 

Thì thôi lại đây, 

Chỉ thương mấy đứa nhỏ 
Nông thôn đổi mới 

Còn tệ hệ như vậy 

Hồi còn nô lệ 


Độc lập mà còn cầu khi 


dạ trăm lần hậu lạ 

có học mà ăn nói bậy bạ 
là phạm giới cấm hay sao 
Nam nữ bất thân khả biệt 


Kiến nghĩa bất vi vô dõng đả 


cõng bà tôi không có tiếc 


hàng ngày đi học té loi ngọi 


mà tình trạng cầu đường 
có tủi lắm không 

thì đi cầu khỉ đã đành 
thì buồn tình lắm ai dị 


(hỏ) 
(xang) 
tự) 
(xụ) 
(cống) 
(xang) 
(xẻ) 
tu) 
(xô) 
(ñu) 


(lu) 
(xàng) 
(xàng) 
(cộng) 
(u) 
(cộng) 
(cộng) 
qxang) 
Gự) 
txự) 
(cống) 
(rang) 
(xở 
(iu) 
(xẻ) 
(lu) 


BÀI 54 


CON CỌP BIEN 
Sáng tác: Lâm Tường Vân — 1997 
(Thân tặng ngư phủ trong trận bão số 5) 
Điệu Xuân tình 


Thơ Lục Vân Tiên 
— Nghĩ mà tức bấy phận nghèo 
Ra khơi thuyền nhỏ như bèo sợ đông 
Mười năm vùng vẫy bể đông 


Ba lần trầm thủy mà lòng không nao 


Ca Xuân tình 
Lớp I 
= Bác bảy tôi ổng gọi tôi là Con Cọp biển (cống) 
Mới sống nổi hai ngày đêm lặn lội giữa vời (xờ) 
Mày là mạng Tào mới còn được về đây (xé) 
# Dạ cháu là Tôn Tẩn chớ không phải là Tào (xàng) 
Tôn Tẩn hi xưa ba năm thọ nạn (xụ 


Bị Bàng Quyên chặt chân rồi giả điên khùng (hò) 


Khi được về Yên bang làm tướng oai hùng (hò) 
Dẹp giặc xong rồi, về núi thành Tiên (xang) 
Còn cháu đây cũng ba lần thọ nạn (ự) 
Lần đầu tiên máy gãy láp, sóng chụp ghe chìm (2) 
Ôm tấm ván sạp trầm thủy suốt đêm dài (hò) 
Đến tám giờ sáng mới được ghe bạn vớt lên (xang) 
Lẫn thứ hai chìm ghe giữa vời Hòn Chuối (cống) 
Đang ngủ mê, ghe bị phá nước hổi nào (xử) 
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Chừng nghe ướt lưng tốc dậy, la lên 

Thì hỡi ơi, ghe đã lụy xuống biển rồi 

Tôi ra lệnh cho tám thằng đi bạn 

Ôm chắc cái can, thả nhè nhẹ phập phểu 
Hãy cố đưỡng sức, để chịu đựng lâu dài 
Quả thật ngày sau tụi tôi cũng được vớt lên 
Kể từ hôm đó, tụi nó tôn tôi là sư phụ 


Vợ tụi nó thỉnh tôi đến nhà đãi tiệc 


Tôi mua ván lên be cho ghe thêm lốn 

Tám thăng đệ tử cũng tình nguyện theo tôi 
Tôi cấp cho mỗi đứa hai cái cai dầu 

Ken thành một cặp, hát chầu cũng chẳng lo 
Đạp sóng bể đông tây lừng lẫy một thời 

Nay đành tơi tả, ông Trời ổng hại tôi 


Lớp H 
Trận thứ ba, cũng ngày ba thăng mười âm lịch 
Ba giờ chiều thì trận bão bắt đầu 
Gió cấp sáu... ối, nhằm nhò gì đến mổ 
Nhưng gần nửa đêm gió bỗng tăng lên 
Từ cấp tám vọt lên cấp mười đột ngột 
Ác hiểm thay đang thổi nằm bật qua ngọn bấc 
Rồi bấc nềm bật qua bật lại mới chết người ta 
(—) Phải vậy thôi đâu 
Gió cấp mười rát thịt rát da 
Lại bồi thêm cơn xoáy tối đa 
Khối nước trên cao ụp xuống như là trời sập 
(—) Đã hai lần bị nạn 
Lần này tôi kinh nghiệm càng cao 
Mỗi đứa thủ một cặp cal làm phao 
Tất cả mười người đều mang chắc trên vai 
(—) Thình ñnh——-——— 
Một cơn gió hú, văng mất hết hai tên 
Còn lại tám thằng bám chặt be ghe 
Bị lượng sóng thần chụp xuống, láng te!... 


(xé) 
đang) 
%ự) 
(hò) 
(hò) 
(xang) 
đụ) 
Ga) 
(công) 
(xang) 
(xẻ) 
(lu) 
(&ê 


(lu) 


(cộng) 
(xàng) 
(cộng) 
(u) 
(cộng) 
(cộng) 
(xê) 
(xê) 
(xé) 
(xé) 
Gœự) 
ự) 
(xê) 
&é) 
(xê) 
(xê) 
(Iu) 
(hu) 
(iu) 


(—) Từ dưới biển sâu ——-——-—— 
Tôi cố trồi lên tìm ghe, tìm bạn 

Hãi ơi, tất cả đều biệt đạng 

Chỉ có biển gầm với một mình tôi 

(—) Thế là hết rổ ——-—— — - 
Nửa thì ráng lội, nửa muốn xuôi tay 
Quả ông Trời không phụ người ngay 
Bỗng gió đẩy cái caÏ trôi ngang trước mặt 
(—) Tôi vội chựp liền 

Câu tay ôm chặt như ôm lấy người yêu 
Chung sống với cái cal hai đêm ngày 


Khi tàu đến cứu, tôi hộc máu, sải tay 


Lớp HI 
(—) Đã ba phèn ————— 
Bị chìm ghe chết hụt øgtữa vời 
Tàu ghe mất hết, vốn liếng cúng sạch rỗi 
Lại phải nằm co tại gia đình trị bệnh 


Ủa lạ, vợ tôi không buồn mà lại vưi 


Bả lầm heo cúng mừng cho cho tôi thoát nạn 


Nàng âm thầm ra sân đốt nhang vái lạy 


Khi trở vào nhà thì đầu cạo trọc thẩm thương 


Tôi ôm hôn nàng mà đầm đìa giọt lệ 
Nàng đã vì tôi mà dung nhan tiểu tụy 

Tôi thể: Con cọp biển thà chết nơi biển cả 
Quyết không để sầu khổ cho vợ con 

Vay tiền tín chấp, tôi đóng lớn tàu thuyển 
Ra khơi đạp sóng, làm giàu tôi mới ưng 
Cho vợ tôi sung sướng vui mừng 


Hầu đền đáp tấm lòng son sắc thủy chung 


(xang) 
(xự) 
Gự) 
(xang) 
(hò) 
(xê) 
(xê) 
Gụ) 
(xê) 
(thu) 
@œ) 


(iu) 


(iu) 
(xàng) 
(xàng) 
(cộng) 
(u) 
(cộng) 
(cộng) 
(xưng) 
Gụ) 
(xự) 
(cống) 
(đang) 
(xẻ) 
(lu) 
(xê) 


(iu) 
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8 CHỮ VÀNG PHỤ NỮ VIỆT NAM 
Sáng tác: Lâm Tường Vân - 24/2/2001 


Điệu Tây Thi 
Lốp I 
1. 8 chữ vàng son 
Niềm tự hào Phụ nữ Việt Nam 
Ẵ. “Anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang” 
Bác Hồ kính yêu ngợi khen phong tặng 
3. Không như thời phong kiến xưa kía 


Khiỉnh nữ, trọng nam miệt thị đàn bà 
Ả, Nói toàn những chuyện xâu xa 
Tích vợ Trang Tử quạt mộ phu quân 


5, Núm mộ chưa khô, bầy trò lang chạ 
Khi chẳng sống lại, nhục nhã hủy mình 
6. Nào là Đắc Kỷ triều Thương 
Ác phụ hồ ly hại đời vua Trụ 
KÃ Nào là Lã Hậu lang dâm 
Đến chuyện trong hang “cua cái hại cua kình” 
8. Lấy tích Trung Hoa gán cho dân Việt 
Mượn chuyện con cua nói xấu đàn bà 
9. Từ khi có tư tưởng Bác Hồ 


Những chuyện hoang đường đều đã tiêu tan 
Lớp H 
10. - Phụ nữ Việt Nam 


Từ thời vua Hùng dựng nước đến nay 


286 


11. 


12. 


13. 


14. 


15, 


16. 


1. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


2A. 


25. 


26. 


Bà Trưng Trắc nữ kiệt lừng danh 

Tuất kiếm, cỡi voi đánh tan Tô Định 

Rửa nhục nước, báo thù chẳng 

Trang sử vàng ngàn năm bia tạc 

Thời nay biết bao nữ kiệt 

Nguyễn Thị Minh Khai người Cộng sản Việt Nam 
Sau khởi nghĩa Nam kỳ, sa vào lưới giặc 
Chị hy sinh để lại vạn tình thương 

Võ Thị Sáu người con đái nông dân 

Giết bọn quan Tây ngay trong dinh quận 
Bị giặc đày ra đảo Côn Nôn 

Trong hầm tối chị hôn lá Đảng kỳ 

Cách mạng miễn Nam có hai nữ anh thư 
Một văn, một võ khiến giặc kinh tâm 


Bà Nguyễn Thị Bình ngoại øiao Kít-sanh-giơ xám mặt 


Lý lẽ đấu tranh sáng rực nghị trường 

Bà Nguyễn Thị Định phó tư lệnh chỉ huy 
Giải phóng miễn Nam, Sài Gòn nguyên vẹn 
Giấy mực nào kể hết chiến công 

Phụ nữ Việt Nam từ trẻ đến già 

Đội quân tóc dài bịt nòng súng giặc 

Đấu tranh trực diện vạch mặt quân thù 
Hàng vạn bà mẹ Việt Nam anh hùng 

Đáng mặt quần hồng thời đại Hồ Chí Minh 


Lốp III 
Phụ nữ Việt Nam 
Rất tự hào cùng bè bạn năm châu 
8 tháng 3 thế giới kết đoàn 
Phụ nữ đấu tranh cho hòa bình hữu nghị 
Bác Hỏ kính yêu ngợi khen phong tặng 
Phụ nữ Việt Nam vinh dự nhất đời 
Cao quí thay 8 chữ vàng 
“Anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang”. 
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19. 


11. 
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ĐẤT TEO NGƯỜI NỞ 


Sáng tác: Lâm Tường Vân 


Điệu Xuân tình 


Tuy mới nghe 

Đến bây giờ 

Bởi lúc đầu tiên 

Mười lãm năm sau 
Anh em chúng tôi 

Kể cả cha mẹ 

Rõ ràng là 

Cha mẹ tôi 

Dành ra 8 công 
Chúng tôi lớn lên 

Mỗi một người 

Cái câu người nở 
Người ngày càng đông 
Vợ chồng tôi 

Có 6 công đất 

Nếu đổi sau 

Mỗi đứa có một công 
Khổ đến đầu 

Vì đất không đẻ theo người 
Nghĩ đến đây 


Phải tính cách làm ăn 


Lớp I 


Cái câu: đất teo người nở 
khó hiểu quá chừng 

mới thấm thía làm sao 

thì Cha mẹ tôi chỉ có hai người 
trong nhà đông rần rần rỗ rộ 
Một lũ tới bảy trự rồi 

thì lên đến 9 người 

người nở nhanh ghê 

có năm mươi côn§ ruộng 
lên liếp lập vườn 

được cha mẹ chia phần 
chỉ được có 6 công 

đất teo là nhự vậy đó 

mà đất lại hẹp dẫn 

hai người để 4 đứa con 
mà phải nuôi 6 người 

tôi chia cho con đất ruộng 
thì khốn khổ vô cùng 
cũng phải cam đành 

thì chịu vậy thôi 

tôi bắt đầu thấy sợ 

để có thêm thu nhập 


12. 


13. 


14. 


4I. 


12. 


43. 


4Á, 


Á5. 


46. 


À7. 


48. 


Bốn đứa con 


Ngoài việc ăn cơm 


mỗi ngày một lớn 


còn quần áo, thuốc men 


Còn phảilo cho chúng nó học hành 
Lên cấp 2,3 thì tốn kém nhiều hơn 
Tôi bèn lên _ hai công liếp để lập vườn 
Trồng cây nuôi cá theo kế hoạch V.A.C 
Lớp IV 
— Sauhkhi 


tôi cày xong 

Tôi lo 

Đặt cây quýt cam 
Có câu muốn 

Phải tham quan 
Cam quýt 3 nấm 
Lấy ngắn nuôi dài, 
Mấy cái ao tôi nuôi 
Rau cá đã đư xài, 
Hộ tôi 6 khẩu 
Nhưng sợ hà 

Bốn đứa con 

Vợ chồng tôi tiệt sản 
Dù đất teo người 
Nhưng biết cải tiến 


bốn công ruộng kỹ càng 
tu bổ miếng vườn 

trồng theo qui hoạch 
làm việc chỉ 

để học nhiều kinh nghiệm 
mới có trái 

tôi trỗng cà ớt cải rau 
cá tra và bóng tượng 

2 vụ lúa nguyên vẹn 
cuộc sống no đủ 

bà xã tôi bả để thêm 

là đã quá tải rồi 

thủ phần chắc ăn 

nở đã đành 


cũng thành ấm no 
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BÀI 57 


HOÀNG PHI HỒ QUI CHÂU 
GIẢ THỊ TỬ TIẾT 


Tác giả: Khuuết danh 


(Chép lại của lão tù nhân tại nhà lao Côn Đđo - 1960) 
Điệu Ngũ đối hạ 
(38 câu nhịp 4 - tạm chia 5 lớp) 


Lắp I (8 câu) 
1. (—) Đời Thương (u) — về + triều Trụ vương (u) 
2. Tiết Nguyên đán khởi Xuân (u) văn võ bá quan vào chầu nơi bệ đơn (ưu) 
3. Chúc hoàng đỗ miên viễn (j Mừng thánh thượng thọ xưởng (u) 
4. Hoàng Phi Hổ chỉnh chiến viễn phương &é) không kịp bi triệu mừng thánh thượng (xự) 
5._ Vợ là Giả Thị nhất phẩm phu nhân (xang) — thay mặt chông vào châu bệ đơn, . (vang) 
6. Nên sửa sang triều phụ lễ hành ng) Chẳng mạy đặp Tô nương nương (lu) 
7. Thấy mạng phụ má hẳng nên sanh lòng (công) Mưu gian truyền đời vào cung nội (cộng) 
8. Bèn tâu với lệnh thánh hoàng (6x¿) Hãy hổi gi đặng có tường trị (iu) 

Lớp II (8 câu) 
9, Trụ Vương liền vào hậu cung (//) Thấy Giã THỊ mỹ miều thuyền quyên (u) 
10. Lòng tà dại bắt đảo điên (6x)  Mưu toạn bày cuộc vui riêng (xang) 
11. Sợ lòng nàng thản nhiên &zng) — Nên giả say hỏi rằng này mạng phụ tự) 
12. Như Hoàng sĩ đông tảo tây trừ (lu) | Để mệnh phụ lạnh lùng phòng HH (Du) 
13. Chớ lễ nghỉ tạc thù Gảng) — Cùng quân thân vẹn câu tá sứ (cổng) 
14. Nội thất ngoại gia Khanh trọn đạo (công) Thì ngự tửu đây, thưởng đó một bậu (xà 
15. Gọi là tán thưởng người liệt nữ (cồng) — Dạ muôn tậu: từ phu tướng viễn HHỌ) &) 
16. Thần thiếp mới mạn phép (công) Vào châu trên lệnh thánh hoàng (xừ 
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Lớp III (8 câu) 


17... Chúc hoàng đỗ miên viễn vinh sang (xé) 


Xong cuộc rồi thần thiếp xin hồi trang (ê) 


18. Khoan khoan, mệnh phụ hãy khoan (xang) — Hãy dùng kề cạn chén thừa nhàn (vê) 
19. Rồi ngồi lại cẩm đôn hầu chuyện với trẫm (công) Chớ vội vàng chỉ đó mà hồi trang, (ê) 
20. Trâm hỏi: từ ngày Hoàng sĩ tùng chính ang) Để mạng phụ cô phòng hãng khuâng (Wu) 
2T. Có trông đợi cùng chăng (u)  Trẫm nghĩ rằng cái nghĩa gối chăn (w) 
22. Chẳng may mà đôi lứa cách ngăn (xé) - Thì bảo sạo không buồn cho đặng tự) 
23. Bởi nhớ chẳng đem lòng sẩu tây xang) Biết cùng ai để giãi bày (xang) 
24. Thì thôi mệnh phụ cứ vào (z) Để cùng trầm hầu có giải khuây (iu) 
Lớp IV (8 câu) 
25. Bớt nỗi thảm vơi đầy (xàng) Mong ơn thánh hoàng rộng dụng (xang) 
26. — Như chồng thiếp là đạo tôi thân (xang) — Lúc thái bình thực lộc quốc gia trang) 
2!. Cơn có loạn phải ra báo đáp (cống) Dấu cho chếnh mảng đạo nhà (xê) 
28. Chẳng qua là một cơn tạm biệt (cổng) — Thiếp đám đâu đem lòng phiền hà (xờ) 
29. Ấy là tận trung với lệnh muôn năm (xé) Chẳng mạy hạnh phúc rã tan (xê) 
30. Thì tránh sao cho khởi sầu bi (xanø) — Niềm can thường đâu có còn chỉ tủ) 
31. Buổn hay vui thần thiếp tự trị /) — Lệnh thánh hoàng gạn hỏi làm chỉ () 
-°Ä, Trầm thấy mệnh phụ hôm nay (u) Xuân sắc đang hồi đào tơ (lu) 
Lớp V (6 câu) 
33. Xuân từ đâu hẩng hờ (cóng) Xót thương cho phận má hường (xÈ 
34. Duyên tóc tơ sớm chịu bẽ bàng (ng) — Trâm đem vào cung phong làm thứ hậu (x?} 
35. Để bỗ cơn buồn bực chốn cô phòng (x¿ng) — Á hay, Quân hý thê thân (xử) 
36.* Khéo thì thôi Khanh đừng ngại chỉ (u) — Vả chăng đây là chốn cung Mà () 
37, Nào ai biết được điều chỉ (¿) Hãy cùng „lâm vui đị (w) 
38. Bệ hạ chớ có cuồng ngông (uJ — Ép thiếp làm điểu bại tục tôi phong (iu) 
Chú giải: 


Bài Ngũ đối hạ giữa miễn Đông và miễn Tây khác nhau chỉ trong 3 câu: 10, 11, 12 - Đến câu 13: 
Ú lïu ú xàng - thì từ đó về cuối bản thống nhất nhau. Vậy khi chơi lưu ý. 

-__ Bài này theo nhạc miền Tây của sách Trịnh Thiên Tư, 

-_ Bản nhạc đài nên tôi tạm chía lớp để dễ học, dễ nhớ. Chứ bản gốc không có chía lớp. 
Như đã nói ở phần một: Bài Ngũ đổi hạ có 5 câu phải ca luyến cao giọng: Tần xư xử xư xanø lìu mới 


ra hơi Hạ những câu như: câu 2, 12, 24, 32 và 36. 
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BÀI 58 


272 


ˆ ` F.x 
NĂNG CAO NGỌN CỞ HỒNG 
(Bài ca Quốc sự - năm 1940, do thảy mù Lê Văn Bường 
tặng học trò Lâm Tường Vân - 1945 có 8 câu đầu 


còn 13 câu sau do Lám Tường Vân soạn trong 


xà lim Côn Đảo 1960) 


Điệu Xàng xê 
(8 câu nhịp 4 lơi) 
Lớp Ï 
C3 Nâng cao ngọn cờ hẳng 
Ta thể tận ¬ &) ra tay chiến đấu 
Thân ta nát tan ta nào đầu có nệ 
Thể bền lòng: xử) — kiên quyết đấu tranh 
(r£) Đồng chí tiền bối 
đã (cống) tuyên bố có câu 
“Cách mạng (cống) sau này sẽ thành công” 
Lấy máu Xương (u) xây nền độc lập tự do 
Kìa ta xem (u) nước Nga Xô viết 
Dựng nên chính quyền (cổng) — Võ sản bình dân 
Cách mạng tháng Mười (&x) ánh sáng quang vinh 
Giai cấp Công Nông (u) - đội quân hùng mg 
Là chủ lực quân  (} chiến dấu dưới ngọn cờ hổng 
Lật đổ Phong kiến (2) giành quyền sống cho nhân dân 
Đồổngbàoøi  () hãy cùng nhau đứng dậy 
Thể tận tâm (u) chiến đấu đưới ngọn cờ hồng 


(xừ) 
(cống) 
(cộng) 
trê) 
(cống) 
tang) 
txê) 
(iu) 
(cộng) 
(u) 
(rang) 
(cậng) 
c2) 
(hu) 
(cộng) 
PC) 


Lớp H (8 câu) 


9, qô. —. Dầu rằng (x?) 
đời Ạ (xé) — có lao lung mấy từng chuyên chế (cống) 
10. Với hai kẻ thù (s> Thực dân, Phong kiến (cống) 
Ta nhất nguyện thể xờ bất cộng đái thiên (xê) 
11. đê) Trên đường tranh đấu (cống) 
Tấm thân Đ tcống) dù phải hy sinh (xang) 
12, Hay tùlao (xê) Côn Nôn hay Hỏa lò trừ) 
Có ngại gì (công) — con đường ta chọn, ta kì (w) 
13. Hai con đường (xờ)  Nô lệ với tự do (xê) 
của triệu người @œwX Dân tộc Việt Nam té) 
14. Không thể ngồi nhn (xử cảnh vợ con đói rét (cống) 
Tô tức ngập đầu (xử) còn còng lưng gánh lúa vô kho (rê) 
15. tê) Cho kẻ vô lương rê) 
phè phổnnhỏnnhơ (z) ngôi mát ăn bát vàng (xờ) 
16, Nước mắtmôhôi (x) máu của dân lành ở) 
Chúng vắt sạch rồi (xử) Lại còn đánh đập rẻ khinh (xê) 
Lớp III (nửa lớp 4 câu) 
1. (xê) Hờn vong quốc (cống) 
Suốt tám mươi năm (cống) dân tộc chịu đau thương (xang) 
18. Người cùng khổ (cố#ø) ` đời đời sống kiếp ngựa trậu (xé) 
Dẫu hết đời tạ &) mà sự nghiệp kia chưa thành (xử) 
19. ( Thì đời sau tê) 
cảnh thanh bình (xờ) — sẽ về với cháu con b (xang) 
20. Tổquốcơi  (j tôi nguyện trọn đời (xẻ) 
Thẻ chiến đấu (ú) dưới ngọn cờ hồng vinh quang (lu) 
Chú giải: 
Xăng xê nhịp tư lơi nghĩa lâ: Một nhịp thăi gian tương đương với một nhịp 16 của vạng cổ < Hay 
1 nhịp bằng 2 nhịp Bắc> 
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BÀI 59 


QUAN CÔNG PHÒ NHỊ TẤU 
(Lão nghệ nhân Đoàn Minh Hoàng (Tư Thân) tặng) 


Bài ca ra đời năm 1930 
Điệu Xàng xê 
Lớp I (8 câu) 
1. (—) Giục ngựa tung hoành xử) 
Hươi thanh long phá trùng vậy () — Nào nệ chỉ vào sinh ra tử (cống) 
2. Đứng tu mi (u) - ta phải bảo toàn danh dự. (công) 
Vạn cổ lưu truyền (ỳ Thiên thu bất điệt lịch sử còn ghỉ (xê) 
3. (rẻ) Quân reo tở mở (cống) 
Ải Hạ bì (cống) - sát khí đằng đăng bay (rang). 
. Đơn đao độc mã (cống) khó bề đương cự trở xoay (xê) 
Tấn thối lưỡng nạn — (w) _ Lưu Huyền anh hỡi có hạy (iu) 
5, Ngày nay em thọ nguy () Trong cơn thế cùng lực tận (cộng) 
Một thác cho tròn &) — Dủ nặng của đại ca (u) 
6. Ngặt lời ký thác nhị tẩu  @x⁄) nên em nào dám sai ngọa đang) 
Nếu phải hy sinh œ) Lỗi đạo đệ huynh em không đành dạ (cộng) 
1. Nhưng sách cócâu  (œ)  Mãnh hổ nan địch quần hề (xê) 
Sức cô thế quả () khó bể xông lướt trùng vậy (iu) 
8, Nên tạm dừng quân  (⁄) nơi Thổ Sơn cho yên lòng hai chị (cộng) 
Sống thác bao nài &ử) Anh hùng sanh ký tử quí (xê) 
Lớp HH (R câu) 
9, Œê) Nực cười Tào l7) 
Lầm màu trượng phụ @&é) - Bày trò chiêu hiền đãi q (cống) 
19. Dụng chước là  (rờ} sai Trương Liêu bày kế quỷ (công) 
Thuyết khách qui hàng (xử dụ Quan mổvề với Tào man | (xê) 
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11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


1z. 


18. 


19. 


20. 


tê) 
sáng chối lòa 

Ngàn tử nhất sinh 

Trót đã nặng lời 

Nguyện khuôn phò 

Nay nỡ ham sang giàu 
Đứng trượng phu 

Nghĩa nặng của Lưu Huyện 
trê) 

Trải mật phơi gạn 

Trương Liêu tôi xin 


Ngộ biến tùng quyền 


(xử) 
xê) 
(x2) 
xử) 
(x) 
tê) 
&ừ) 


ê) 
Gê) 
2U) 


Lòng son một tấm 

tiết tháo trung can 

ta đây đâu có màng 
đoan thệ chốn đào viên 
Hón thất thiên niên 


đành phụ nghĩa đệ huynh 


Xuất nhất ngôn nan truy tứ mã 


nghĩa cả ta há dám quên 
Thịt nát xương tan 

ta đây nguyện đáp đền 
Ngài nên xét suy tận tường 
mới là thức giả trượng phụ 


Lớp III (nứa lớp 4 cầu) 


ê) 

chưa hãn tường 

Mà nhị tẩu của ta 
Ngài xử sao 

(?) 

Ta ước hẹn ba điệu 
Vân Trường ta 

Đó là điều tâm huyết 


Kia Lưu Hoàng thúc 
(œờ) - đã thất lạc nơi đâu 
&) đang mắc vòng binh đao 
(xé) - tiết nghĩa trung can vẹn toàn 
Nếu Tào công muốn ta thuận quy 
(6xờ) - Tào Thừa tướng liệu sao 
(u)  trấm năm hàng Hớn bất hàng Tào 
() không thể nào chuyển lay 
(Hết 2 lúp rưôi) 


(cống) 
(xang) 
tử) 
(xê) 
tê) 
(xê) 
(cống) 
trê) 
œ¿) 
tư) 
từ) 
(rê) 


^“ 


(cổng) 
xang) 
(vê) 
tử) 
ê) 
(rang) 
) 
(lu) 
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BÀI 60 


PHỤ TÌNH 
Trích uở cải lương: “Ngày 0ê cố quận” 


Điệu Xàng xê lớp xê 


Lớp Xề (12 câu - từ câu 37 đến 48) 


Minh ca 
3. (-) Anh Tân ơi, bởi phong trần (rể) 
Dầyđạn #) biếtbao lần q&ê) 
38. Nêntôi (Jj chán ngán muôn phẩn (xẻ) 
Đã trải qua () lắm cuộc thăng trắm (xê) 
39. (ê) Ôi, nhơn tình (xê) 
Dường như ự) bọt nước đầu gành qœả) 
40, Nhưmây (x) khói tỏa xây thành ê) 
Niềm chung thủy () vội tan tành gió sương (iu) 
41. Kiếp phùsinh  (j khác nào cơn ác mộng (cộng) 
Cõi lòng tội œ) — nguội lạnh bởi tình đuyện (u) 
42. Muốn đem thận (x2) lánh vào nơi am vân (xang) 
Mượn nước cành dương (u) xóa tan bao phiền lụy (cộng) 
43. Để quênđi (j - thế sự nhơn tình xê) 


Cho lòng thanh thân (cộng) — cho tình nhẹ đau DƯ HE (Mu) 


Tân ca 
ÁA. Nghe anh phân bày (xử)  Quặn thất tâm cạn tang) 
Số phận lá ly (xê) Ai kia khéo sắp bày (ð) 
45. (xử) Xui chị_ tê) 
Đấng trượng phụ (xê) - lại bị cảnh phụ tình (œử) 


2?6 


46. Đã ra thân (xê) 
Trở về quê lỚ)) 
4?. Nhưng trượngphu  () 
Vững ý chí (cổng) 
48. AnhMinhơi  () 


Anh chớnên  (u) 
++ 


tàn phế tật nguyễn (xử) 
người thương vong phụ : (cậng) 
há để lụy vì tình (xê) 
đạp bằng mọi gai chông () 
trượng phu thường nặng ng (cộng) 
hủy hoại kiếp tang bằng (xê) 
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BÀI 61 


TRÊN SÔNG CỬA TÙNG 
(Chép lại từ Đài Phái thanh Hà Nội, 1962) 
Điệu Xàn§ xê 


Lớp I (8 câu - nhịp tư lơi - mỗi nhịp bằng 2 nhịp bắc) 


1. (—) Trên sông Cửa Tùng (œử) 
Ta cố bơi mạu (xê) - cho thuyền qua bến vắng (cống) 
2. Đêm nay  () gió êm thuyền yên lặng (cộng) 
Không bao gồ œ3) — hận nọ em dám quận (xê) 
3. (xê) Chòm mây xám (cống) 
Án khuất (cống) muôn ngàn vì sạo (xang) 
4. Nước non Nam Bắc (cống) vì tạm xa nhau (xê) 
Tấm lòng em (Jj mang nặng vết thương đạu (iu) 
5. Thuyểnrađị (6) giữa sóng êm gió lặng (cộng) 
Vì non sông ứ— em nối liền con sông (u) 
6. Cùng chung mối thù (x3) Ngăn núi ngăn sông (xang) 
Bền đạn (uJ với muôn ngàn hy vọng (cộng) 
T Kiên quyết đấu tranh  (j Gian khổ chẳng sờn lòng (xê) 
Nối iễn Nam Bắc () em luôn rước khách sang sông (xê) 
8. Kẻthù kia (cách ngăn tình cốt nhục (cộng) 
Em lái con thuyền xử) - nối lại nghĩa đệ huynh (xé) 


Lớp II (8 câu) 


9, tê) Vững đặt tay chèo xử) 
Chặt lái qua sông xé) trong đêm khuya khoất (cống) 
10. Giữ trọn tình (3) đôi phương Nam Bắc (cống) 
Giữ trọn lời @&d) son sắt thủy chung (6x) 
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H1. 


12, 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


tê) 
tập kế (cổng) 
Lòngem (zê) 
Nhớ những ngày (xé) 
Đã 5 năm rồi (xử) 
Em mong anh về xử) 
Nhớ lời thể (ø 
. Em hướng về (xử) 
œê) 
Đường đấu tranh (xê) 
Lòng em đây (xê) 
Một lời th C/) 


Từ lúc 
Anh cất bước ra dị 
nhớ nhung đạt dào 
kháng chiến có nhau 
Ngày tháng qua mau 
Như cá nọ trông nh 
Cùng nhau chiến đấu 
miễn Bắc thân yêu 
Dù cho 
có gian lao thế nào 
quyết không sờn Ông 
giữ dạ sắt đinh 

+ 


Lớp III (nứa lớp 4 câu) 


ê) 
kháng Sicg (công) 
Cờ thắm (cống) 
Cửa Tùng ka (xé) 
(x2) 
Anh sẽ về xử) 
Đồ xưa  () 


Chào đón  () 
++ 


Ngày mai 

nhất định sẽ thành công 
sẽ hay khắp non sông 
Sẽ xuôi dòng 

Ngày mai 

thăm viếng lại đổng quê 
Em sẽ sẵn chờ M 
Những người ước kế 


(cống) 
(vang) 
œã) 
k) 
(+2) 
(zê) 
(công) 
xé) 
(công) 
từ) 


(ở) 
(xê) 
(xang) 
ở) 
(lu) 


(Kỷ niệm cuộc dấu tranh thống nhất Tổ quốc dưới thời Ngô Đình Diệm - 1959) 
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BÀI 62 


NGÀY GIÔ NGUYÊN VĂN TRÔI 
Sáng tác: Cố soạn giả Thanh Nha - 1963 
(Tại căn cứ Trung ương Cục miễn Nam) 


Điệu Ngũ đối hạ 

Lớp I (8 câu) 
LỆ (-) Anh Trỗợi ( Thấm thoát đã đầy năm (u) 
2.* Anh chết nêu gươnganhhùng (?) Soi sáng rực góc trời miền NI) (iu) 
3. Soi sáng cả bốn phương (} Viết thêm: trang sử vẻ vang (u) 
4. Người người nguyện sốngnhưanh (Chítrai chẳng then nghĩa tình trọn vẹn tự) 
5, Con người thanh đạm giản đơnang) Tình yêu đượm thấm trong tim (xang) 
6. Yêu đất nước yêu nhân đân(xzng) Yêu đồng đội, yêu nghĩa gối chăn (iu) 
1. Thật sâu sắc đào đạt(cộng) - Nhưng ph: luôn thù quân giặc (cộng) 
8, Nấu nung ý chí diệtthù (xổ) Với bạn lòng chịu tiếng thờ , (iu) 

Lớp II (8 câu) 
g, Vầng trăng mật lânglơ (j Việc nước từng phút chăm kì (u) 
10, Nửa chừng lỡ bướcsacơ (xé) Chí trai chưa đạt mắc vòng lưới Tập (ự) 
11. Quân thù kế độc mưu sâu(zng) Nhưng không lay chuyển thép đang (xang) 
12.* Mặc cho tra tấn cựchình (j Tranganh kiệt ngẩng đầu hiên nøang (u) 
13. Như một vị thiên thẳnGxàng) - Khiến cả bây ác ôn khiếp đảm (công) 
14. Toàn thân máu đen tím đọng(công) Chẳng nghe một tiếng nhỏ nào (xê) 
15. Lầm lu mờ khí tiết(cống) Chỉ nghe sấm đậy đất gầm (xẻ) 
16. Khảo tra thấy không hiệu nghiệm(cộng) Quân giạn quyết đánh vào tình tử) 
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1. 
18. 
19. 


Lớp II (8 câu) 


Lứa tuổi vừa hai mươi(xang) 
Gợi mãi hạnh phúc ái ânxứng) 
Kế này đã thua nhục nhã(công) 


20. Chúng đặt điều kiện cho chị Quyên 
21. Phải cố làm xiêu lòng người thường (/u) 


22. 
23. 
24. 


25. 
26. 
2. 
28. 
29. 
30, 
31. 
32. 


33. 
34. 
35. 
36. 
3. 
38. 


Mưu quỷ chúng đã bày ra (xé) 
Mãi lần gặp trong lao (xng) 
Hỏi thăm đồng đội xa gần (ñu) 


Chúng đem hình ảnh tân hôn 
Để thong nhụt chí thanh niên 
Là Hếng cười khinh bỉ vang lên 
Ra vô hôm sớm thăm nuồi 
+ + 
Thì Loan Phụng sẽ được đoàn vn 
+ 
Nào hay sự thật khác rài 
Bao nhiêu câu chuyện đổi trao 


máy bay Mỹ ta hạ bao nhiêu 
+ + 


Lớp IV (8 câu) 


Bà con đẳng chí thế nào (xảng) 


Lúc gian nan xin chớ núng di (rang) 
Mà thiếu tin ngày thắng lợi (công) 

Thì ra mưu mô thâm độc (cộng) 

Mà làm miếng ngọt mổi ngon (xé) 


Chẳng những không thành công(xzng) 


Trai thêm cứng thép gang (1) 
Những tin thắng lợi xa gản (ầu) 


Anh thiết thà khuyên nhủ người yên 
Đừng vì quá khổ đau 

Mong em tiến bộ không ngừng 

Cố đem tình cảm vợ chẳng 

Hồng lầm lay chuyển dạ sắt sọn 

Mà cm ngược ý chúng mon§ 

Người vợ trẻ thêm vững vàng hơn 
Chẳng mấy chút loan cùng khám đam 


Lớp V (6 câu) 


Như luỗng điện cực mạnh (cộng) 


Từ giữa ngục tốt âm u(xzg) 
Quân thù vò đầu bứt taixang) 


Quân gian đến bước đường cùng (?) 


Nhưng chúng đã lắm to ˆ () 


Anh không chết anh ơi! (u) 


Lầm nở đan nở ruột mọi người 
Vút cao tiếng hát yêu đời 
+ + 
Bấy nhiêu mưu sâu bại rồi 
Chúng giết chết người hùng anh 
+ 

Giết anh chúng càng thua 

+. + 
Chúng chỉ giết chúng mà thôi. 

++ + 


xê) 


tê) - 


(xê) 
tu) 
() 

tư} 


tang) 


(u) 


trang) 
trang) 


œẻ) 
(xử) 
(xê) 
(Eu) 
() 

(bu) 


qœ© 
từ) 
ử) 
(âu) 
(¿) 

(Du) 
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BÀI 63 


M¿ ` ` ˆ 
TRA THỦ CHO HÀ NỌi 
Sáng lác: Lâm Tường Vân 
(Sau khi Mỹ ném bom Hà Nội 1965, do Đài Phái thanh Hà Nội phá) 
Điệu Xàng xê 


Lớp I 
1. Haytin, ruột đứt gan bằm 
Hà Nội thân yêu bị bom thù đánh phá 
2. Giặc đánh thủ đô - Trái tìm chung dân tộc 
Nhức nhối đêm ngày sôi sục máu hờn cảm. 
3. + HàNộiơi 
Tôi đã nghe thấy từng loạt bom rợi 
Á, Bom từ Mỹ quốc Nơi đã từng khoác lác văn minh 
Mang qua đây phá hoại đất nước đau thương 
5, Xương máu tiền nhân _ mấy ngàn năm xây dựng 
Tạo dựng cơ đò Văn vật đất phương Nam 
6. Bom phá đạn cày _ lửa đốt khắp hồ Gươm 
Mỗi cành đào rơi mỗi ngôi trường cháy rụi 
rễ Mỗi mảnh thịt văng mỗi em bé sập hầm 
Nghe xương tôi gây nghe nửa thân mình nát lan 
8. Nghe tiếng kêu vạng Hãy trả thù cho Hà Nội 


Không thể ngồi yên khi Tổ quốc bị xéo Blày 
x< 


Lớp II 
9, + Uấtức căm hờn 
Lửa cháy trong tìm Thẻ xông lên báo oán 
10. Mất một đòi mười _ Dầm thây quân cướp nước 


Cứu lấy giống nòi cứu lấy trái tìm chung 


282 


11. 


12. 


13. 


13. 


15, 


16, 


17. 


18. 


—19, 


20. 


+ 

Bớ Giôn Xơn 

Chớ lấy đạn bom 
Thành phố tan tành 
Đây, trên tuyến đầu 
Vì giếng nòi 

Triệu triệu con người 
Quyết chiến đến cùng 
sẺ 

Pháo rơi chính Xác 
Tơi tã sân bay 

Pháo đập đêm ngày 


Hỡi quân cướp Mỹ 

Hítke thời nay 

dọa đẫm đất nước này 

cũng quyết giành độc lập tự do 
chống Mỹ ở miền Nam 

Vì Tổ quốc thân yêu 

øiương cao cờ quyết thắng 
Đánh cho vỡ mộng xâm lăng 
Những tràng pháo nổ 

giữa trung tầm sào huyệt kẻ thù 
Tân Sơn Nhất Sài Gòn 


Pháo đòi nợ máu thủ đô 


Lớp HI 


+ 

Oán thành tiếng sấm 
Oán vươn đầu súng 
Oán giục lòng dân 

s. 

Tôi đã nghe rồi 

Có chúng tôi đây 
Thể đem xương máu 


Oán thù chồng chất 

thành tiếng nổ Đông Xuân 

dán nhọn mũi chộng 

oán kêu báo oán trả thù 

Hà Nội ơi 

tiếng gọi yêu thương 

miễn Nam mười bốn triệu con người 


quyết trả thù cho thủ độ, 
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BÀI 64 


1. 
2. 
3. 
Ạ. 
5. 
6. 
:, 
8. 
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TRÁCH AI LỖI NGUYỀN 
Sáng tác: Ngọc Cung - 1952 


Trách ai 

Lời — thể xưa — 

Thể rằng ai ơi 

Vẫn — một lòng ~—- 
Lòng nguyện với đất trời 
Giữ ~— lấy lời 


Chớ có đầu bỗng nhiên nửa chừng 


Trách — cho ai — 


(—) Sao 
Biển — chưa cạn — 
Làm dân cơn quốc loạn 


Có — đâu lại — 


Duyên tỉnh đôi ta 
Đã — đành rồi — 
Những tháng ngày cô quạnh 


Nhắn — đôi câu — 


Điệu Nam ai 


Lớp đầu 


(xang) 
(xang) 
(rang) 
(xang) 
(ầu) 

(— xang) 
(Bu) 


(oan) 


Lớp xế 

(xang) 
CỐ) 
(u) 


(oan) 


Lớp lìu 

(rang) 

(ràng) 
() 


(oan) 


nổ + vội quên bú 
ai đã phủi đi rồi 
Dù nọn lở biển vợi 
+ + 
trung với nước dân thôi 
Chẳng đem đạ lợt phai 
6 em đa ợtp hai 
Dù nước chảy mây bay 
đành đem dạ đổi đời 
+ + 
Lòng Mr tợ vôi 


(hu) 
(+?u) 
(xang) 
(+ xang) 
xưng) 
(+ xang) 
(Ru) 
(+âu) 


chẳng nhớ câu minh sơn thệ hải trềì 


non chưa HP ai di 
ai yên dạ đứng ngồi 
y kh, gng kệ 
đi theo phường tanh hôi 


Nay phải + cảnh chía phôi 


Cảnh mẹ đóa con côi + 


Lòng em + luôn ngậm ngùi 
+ 


Gởi cho người Xa XÔI 


-xang) 
(u) 
(xưng) 


tang) 
Gang) 
(hầu) 

(+u) 


Lớp Xang đài 


17. (Anhđi' — rang) - chôn + chặt cuộc SÓ, 
18. Vào — đồn Tây — tang) xác anh đấu bồ rồi 
19. Vẫn còn lưu mãi (xể) những + tiếng tanh hội 
20. Muôn đời — khôngxóa  (—xổ. ngàn thuở khóbôi+ 
51. Theo chỉ phường phản quốc (xê) Bán non nước bán giống nòi 
22. Muôn dân — oán hận — (oan) Quên sao rội ai dì + 
23. Bỏ mẹ góa con côi (xang) — Anh Định phận một nạ 
24. Phải — chăng là — (xàng) Mạng bạc lại xui 
Lớp Xang ngắn 
25. Anh cam đau khổ (cộng) — Để quân cướp nước vui cười 
26. Theo — chân giặc tế) - gây điêu tần nơi nơi 
27. Phận anh đã vậy rải (iu) - Còn liên ly đến bao người 
28. Tủi hổ — con với vợ êng) - nhục mẹ gà. anh ơi + 
Lớp Mái 
L. | Nhớ người Câu Tiễn &ệ) xưa kia + gai, mật đâu nài 
2 Nặng — quốc cừu (&ở) thể rửa nhục Phù Sai 
3. Vẹn lòng vì nước hy sinh (Ru) đến nay + sách sử còn ghỉ 
4 Bao—anhhùng (xêng) điêu tạc + vàng bia 
F: Thân dù nát (cộng) tiết + nghĩa không hạ 
6. Thểchẳng— chungtrờồi (xảng) với giặc thù kia 
7 Có đâu anh đoạn tình (cổng) - Tào khang + gối cặp đầu kệ 
8 Để— muônđời  (ữu) thiên hạ cười chê 
II. 9 ơi hồi nào — (—xởj_ núi + hẹn sông giao 
Giống p7 10. Dẫu — nguy nàn @w) cũng chẳng rời nhau 
11. Quên lời thể xưa (u) — phụ rãy + duyên Kim Cải 
12. Ai —lỗinguyền (xảng chứng có trời cao 
13. Anhơi saonỡ (cộng) vội quên + đi quốc cừu 
14. Nước—nonchờ (xêng) đứa CN lạc lưu + 
15. Hãy quaysúngvề (cộng) kẻo mẹ đợi, con chờ 


(Ru) 
(+ ?u) 
rang) 
(xang) 
(ầu) 
(oan) 
(Ru) 
(+”u) 


(ràng) 
(+xang) 
(Bu) 
(iu) 


(xàng) 
(+ 0n) 
(lu) 

(+ u) 
tàng) 
(+ ?u) 
(ràng) 
(+ Xang) 
(oan) 
(+ oan) 
(lu) 

tạ jm) 
tràng) 
(lu) 
tràng) 
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BÀI SỐ 65, 66, 67 


1.) 

2. Tiếngtrống (rổ 
3. Đó đây (iu) 
4. Hoa nở (rể) 
3. Tñubông  (ư4ng) 
6. Ấmáo qồ 
ï.. Qua tồi qê) 
8. Máu rdị (uJ 
3.) 

10, Cầy súng 2) 
11. Bọn &ề) 
12.Phản lực rớt táng) 
13. Mơ té) 
14. Rầm rập bước 


15.Trên dãy đất thành 


16, Mang dòng máu 
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BA BẢN NAM 


(Đần ca luôn 3 bản gọi là Liên Nam) 


MỪNG XUÂN THẮNG LỢI 


Sáng tác: Lâm Tường Vân - 1965 


Bắt đầu - Nam xuân (20 câu) 


Lớp I 
Quê ta . ng) Mừng + thờ) đón ngày xuân sang (xang) 
fe0 vang (ang) Ảnh đèn hồng ràng) chói chang -+ (vang) 
khắp xóm làng  (xảng) Cờ đào ở tung gió lộng (xệ) 
muôn mầu tảng) Ngạt ngào (xàng) hương xuân + trang) 
lúa chín đầy đồng (ràng) Lúa về té) người lao động (x£) 
no lồng (rệng) Mát dạ () nhà nông + rang) 
cảnh lòngđong (pham Trong rào gái (u) nheo nhóc tối tắm (ñu) 
mấy lượt han) Bê SÀN tề. xiềng gông + (lu) 

Lớp II 
Xởn xở rang) Dưới t2) lá cờ hằng (hỏ) 
chắc tay tạng) Giữ lấy &ổ) mộng đồng + (hò) 
tham tàn tràng) Ngày đêm tô) đây gió dông (xưng) 
giữa đồng ràng) Máu giặc nhuộm Gổ) đầu chông trang) 
ngày chiến thắng (xổ. Một ngày Úà) miền Nam giải phóng (ê 
ta đi rang) Đường càng bước(xổ) càng đông (+ xang) 
đồng (àng) Mỗi nhà kó một trận tuyến (ích) 
anh hùng tảng) Mỗi người một kỳ công + (lu) 


Láp II 


17.Ta (xang) đã lớn (rể. lên rồi 0ò) như mặt trời phía đồng (xang) 
Giống cầu (1, 2, 7, 8) 

18. Với những (xể) tay không (rang) Mà đỡ đứng tổ) núi sông (+ xưng) 

19. Bên lòng đóp gió thành đông han) Chiến công (u) nối tiếp chiến công (lu) 

20. Ôi mừng xuân đại thắng (xể) Trời giải pháng mênh mông + (hu) 


Chuyển qua Nam ai 


VUI XUÂN CHƯA TRỌN 


Nam ai 
(Một lớp rưỡi: 12 câu) 


œ® mì G Ơn 0 bọ 


Lấp 
(—) Vuixuân  (xang) mà đạ tổ luôn bàng hoàng (hò) 
Vì (ở) nướcnon — (ng) còn trong cảnh &ể) điêu tần + (hò) 
Gót 2) sắt xâm lăng (rơng) xéo giày ỏ) trên nửa giang sạn rang) 
Tổ quốc (xổ) nát lòng tràng) đần tộc (xê) lầm than + (xang) 
. Hàng dừa tơ (xé) ấpủbaotình (%2) thuốc hại trụi cảnh (hỏ) bom chém nửa thân (xang) 
Hỡữ: (&) quânnào (ràng) thù ghét () màu xanh (xăng) 
. Dânta tể) cam quần quại () nhà cháy thành than wxê) đã hao lần (hò) 
. Ôichiếu đất (⁄) màn trời tràng) hận dần (xé) chung thân + (hò) 
Láấp II 
9. Thịtrơi (@xang) máu đổ '@) bao người (hò) ngã trên đất Tổ l2) 
10. Bớ lũ @ể) sát nhân (ang) uống máu người (hỏ) không tanh + (rang) 
11.Mừng (ên) xuân thắng lợi (xự) nhớ anh em ‡#) đã khuất trên đời (hò) 
12.Tiếng hát (cổng) nghẹn lời  (xởng) xuân chưa trọn trểJ ai di + (xang) 


(Chuyển qua Nam đảo - hay Đảo n#ũ cung) 
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O1, Ơi (UIT 0 0U. RỤ. cT 


18, 


19.. 


288 


CHÍ CAN CƯỜNG 


Nam đão 


(Hai lớp rưỡi: 20 câu) 


Lớp I 
(`) Đau thương (xang) thêm nung tệ) chí can cường n 
Máu này (phản) dù rơi (rẻ) mới hết cảnh (phản) đầu rơi + 
la (hò) khắp nơi nợ. ê) trong khói k2 lửa mịt mùng 
Một dân tộc (phạn) anh hùng tràng) chiến thắng (phạn) về vang + 
Giặc &) Mỹ xâm lăng (&ê) toan Wang) cướp nước này 
Ra Bắc (phạn) giập đầu tàng) vào Nam rang) bỏ thây + 
Dầu (rổ) phải hy sinh &é) tất cả + () đến con người 
Thẻ quyết () một lời ở) giành độc lập (hạn) tự do + 
Lớp II 
Tiếng Bác () gọi vang vang (iu) rung chuyển (ú) cả đất trời 
. Lớp lớp (⁄) triệu người .(wở súng gướm (ê) xông tới + 
._ Bước vào (ê) năm mới (J khí thế (+ó) lại càng tăng 
Diệt lũ. (ú) xâm lăng (han) rửa hận (phạn) cho nhân dân + 
Bao Œang) nhiêu máu xương (xé) bắt chúng tổ đền nợ máu xưởng 
Khắp thành thị &ể) ruộng đẳng ở) toàn dân tổng (ú) tấn công + 
Làm một () mùa xuân (uJ đất nước bú thống nhất hòa bình 
Cho vợ () gặp chồng (ở) con được (phạn) gặp cha + : 
Lốp IH 
. Cho () Tổ quốc ta (ƒu) tươi (ý) đẹp muôn đời 
Cả nước () cùng cười (ê) cho vụi (u) lòng Bác + 
Mong (iu) ngày thống nhất (4) đón (ú) Bác vào Nam 
. Dâng chén () mừng xuân (phan) thỏa lòng (xể) hoài mong + 


(Chuyển luôn sang Song cước) 
Chú ý: nếu chơi luôn Song cước thì câu 20 dứt Láu, trở dây Bắc oán 


(u) 
2) 
(lu) 
tê) 
(iu) 
tê) 
trề 
(iu) 


ở) 

(/ 
(phan) 
(bu) 
(iu) 
(iu) 
ở 
tu) 


(rô) 

tí 
(phan) 
trê) 


MẸ GIẢI PHÓNG 
Son£ cước 
(Nhạc giống lớp Trống Nam xuân đờn dây Bắc oán) 


Lớp I 
1. Mẹơi (iu) mẹ là (xê) mẹ của &) giải phóng quận (lu) 
2. Mấychục - (cổng) năm trời (xảng) đầy tủi cực (cộng) đau thương + (lu) 
3. Mắtme (lu) trênnềnời — (xàng) nhưngọn (iu) đèn của thiên thân (hò) 
A4. Soiđườngcon (#u} ra trận (ở) vì dân tu) vì nước non -+ (lu) 
5. Từ lòng đất (lu) đau thương căm giận(cồng) hóa ra tu lượng sóng thận —_ thờ 
6. Nhận quân (lu) xâm lược (wê) giải phóng (cộng) miền Nam + (ñu) 
7. Cðbay phơi phới hiên ngang (lu) thiếttha — ` (lu) như dáng mẹ hiện (xàng) 
§. Giụcbước (cộng) lên đường (ñỏ) trả hận nước (cộng) thù dân +. (xang) 
Lớp M (giống lớp D) 
9. Mẹ ơi (u) con là (ở) con tu) giải phóng quận (lu) 
10.Mấychục (công) năm trời (ràng) chẳng bếc (cộng) mắu xương + (iu) 
11. Chiến đấu (lu) nơi satrường  (xèng) qua bao tu) ác liệt không lường (hò) 
12.Vẫn kiên cường(xàng) oanh liệt (vê) rực rỡ (cộng) chiến công + (lu) 
13. Mỗi bước (x¿) hành quân (iu) con như (u) có bước mẹ hiển (hò) 
14. Theo với (cộng) chúng con (iu) trong từng trận (công) tấn công + (lu) 
15. Hôm nay (iu) chiến thắng vẻ vang (uJ Bắc Nam (iu) rực rũ cð hồng (xàng) 
16.Quân thùđã — (Zu) sạch bóng rồi (hỏ) mẹ g (lu) có vui không (vang) 


ˆ“ 


HET 


BÀI 68 


ĐO LÊ: Lọ, LÊN 2 Phi, tt 


290 


BÀI CA NGƯỜI CHINH PHỤ 


Sáng tác: Lâm Tường Vân 1960 (Côn Đảo) 


Điệu Nam xuân lớp Trống 
(nhạc 2 lớp giếng nhau) 


Lớp I 
—) Từ ngày (z2 Anh +ra chiến khu 
Đánh đuổi giặcthù  (xệng) Dưới ngọn cờ rnùa thu + 
Nơi hậu phương () Emlo ›việc ruộng đồng 
Vừa nuôi— con đại &ẻ)_ Cùng chòm xóm góp công + 
Con chúng ta (u) - Sáu xuân xanh học lớp vỡ lòng 
Giống anh _. như tạc &ẻ) Đáng mặt con tông + 


Trông ra chiến địa (cộng) Em cầu ¡ nguyện cho chẳng 


Đá mềm _châncứng (cộng Giết giặc cứu giống dòng + 


Lớp H 
Chiểu chiều _ ở Rảnh việc gia trang 
Em dắt trẻrađàng đảng) Chờ đón tị viễn phang + 
Nhận được thư loạn (u) — Mới hay tin anh ở sa tràng 
Hiên ngang _.. đánh giặc ( Giết bạn sài lang -+ 
Rồi một sáng tỉnh sương (/u) Quân chiến thắng quân thù 
Người người mừng vưi (#¿) Qua hết hồi âm u+ 


Chín năm khối lửa (công) Nay hát khúc khải hoàn 
Thống nhấtsơnhà (cống) Em đất tệ đón cha 


(lau) 
(hư) 
(hò) 
(ñu) 
thỏ) 
(lu) 
(xàng) 
tàng) 


iu) 
(u) 
(hò) 
(hu) 
(ha) 
(lu) 
(ràng) 
trang) 


Côn Đảo, 1960 (Nôi nhớ nhà của tù chính trị) 


BÀI 69 


s1 @ 015 P.0 1o nh 


ĐỢI CHỜ 
Sáng tác: Lâm Tường Vân 


(Sự tích Bác Tôn gái 


Điệu Chinh phụ ca 
Lớp đầu 
(Nam ai) 
(—) Sáu năm dư Nơi quê hướng một dạ đợi chờ (hò) 
Chờ người phươngxa_ Chưa thấy mặt bao giờ + (hô) 


Từ bên kía trời Tây Lời em trai trong bức chúc thư (xzng) 
Gởi lại bạn thân tình _ Xin chị cùng nên nghĩa tóc tơ+ (xang) 
Lúc bệnh nguy anh tận tình _ Nơi xứ người em chẳng bơ vỡ (rang) 


Ơn nặng biết sao đổn_ Xin chị đừng thờ ơ + (vang) 
Cám nghĩa trượng phu nhân hậu Em thọ œ, chị tôn thờ (hò) 
Em nhắm mắt yên lòng_ Chị chẳng đầm thờ ở + (hò) 
Lớp Xể 
Ơi tình nhẹ như gió thoảng Mà len vào từng hơi thở (xang) 
Bên trời Âu điệu viễn_ Biết đâu mà trao thơ + (xang) 
Má phấn dù phai lợt Hồng nhạn vẫn đợi chờ (hò) 


Sân trường hoa phượng đổ Cô giáo Oanh buộn ngẩn ngơ (xang) 


Lớp Lìu 
Cuộc binh biến liệt oạnh Nổ ra trên chiến hạm Rạng Đông (xang) 
Người lính thủy họ Tôn _ Ủng hộ Xô viết thành công+  (xzng) 
Bị trục xuất về quốc nội Cùng nhau nên nghĩa vợ chẳng (hò) 
Chàng làm Công hội đỏ _  giương cao ngọn cờhổỏng+ — (ở) 
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Lớp Xang đài 


17. Sa cơ đành lọtlưới Chàng chân xích tay còng (hò) 
18. Nhìn theo bước chàng đi _— Nước mắt chảy trong lòng + — đò) 
19. Án lưu đầy ra Côn Đảo Địa ngục ngoài biển đông (vang) 
20. Ơi đã hếtrổi_ Còn gì nữa mà mong + (vang) 
21. Hai mươi năm biệt xứ Ruột + héo gan bảm (hò) 
3D: Gởi lòng theo chim biển _ Nơi phương trời Xa xăm (oan) 
23. Ẩm con tìm chốn náu nương Tránh bảy cú vọ truy tâm (hò) 
24. Mắt đây vơi ngấn lệ_ Lồng rực lửa thù căm + (lu) 
Lớp Xang ngắn 
25. Tình ta chung vận nước Màng nh cay đắng giập bầm 
28. Chỉ thương chàng nơi Côn đảo _ Mất còn vẫn bặt tăm + (rang) 
27, Ngày nuốt lệ vậtvờ Đêm nức nở khôn cảm (u) 
28. Dầu bể cạn non mòn — Thể đợi bạn trăm năm + (iu) 
Lớp Mái 
I. 1. Cách mạng thắng lợi _ Đoàn tù Côn Đảo trở về (xàng) 
ĐI Rực rỡ _ cờ để _ Lông rộn tã hả hề + - (oan) 
3. Con trọn đạo thảo ngay Vợ chẳng vẹn nghĩa phu thê (ầu) 
4. Mới vui sum họp đôi ngày. Lại sầu ly biệt tái tê + (íu) 
5. Chàng vì đại cuộc Phải thượng lộ đề huể (vàng) 
6. Vượt Trường Sơn vạn dặn_ Việt Bắc là quê + (lu) 
7. Đi theo lời Bác gọi _ Ngày toàn thắng anh về (xàng) 
8. Tiễn bạn lên đường_ Em gạt sậu tái tê + (xang) 
I. 9, — Kháng chiến chn năm Dấu rằng nguy hiểm gian nan (oan) 
10. Chặt đạ _ bên lòng _ — Theo ngọn cờ về vang + (oan) 
11. Tin mừng thắng trận Điện Biện Cờ hông phất phới hiên ngang (iu) 
Lời Giặc Pháp đầu hàng_ Giải phóng nửa giang san + (iu) 
13. Theo tàu chuyển quân ra Bắc _ Ba mươi năm thiếp gặp chàng (xàng) 
14. Tóc bạc _ tím vàng _ Nối bản cầm loan +. () 
15. Bá Lý Hề thời đại Bảy mươi tuổi ngư thủy nhất tràng. (ràng) 
Chú ý: 
- Âm HỒ và LÌU chỉ là một âm 
— Có 2 câu lạ cẦn ca đúng là: 


e Câu 22 dứt: (OÁAN) 
e Câu 25 dứt: (VÀNG) 
(Đó là lớp trở nên chuyển cung OAN, XÀNG) 
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BÀI 70 


BÁ LÝ HỀ 


Đo Lâm Tường Vân ghỉ lại 
Điệu Văn Thiên Tường 
(42 câu - nhịp 4 - 4 lớp) 


Lớp I (15 câu) 


(—) tình Ka 
(—) Đang khi 
Bâng khuâng 


Yểm lụy 


tình nhà 

Lại phải 

Rhi ra đi 

Rhi đắc lộ 
Đến chút tình 


(~ +) 

Thiếp khuyên 
Vững lòng rủi dung 
Đường quan sang 
Dầu cho 


Đoạn đầu 
Wì 
(xang) Mà thân tôi phải xanh xao đắng cay 
(———) Thương thay 
(&xê)  Vất và gian truân 
(xê) Trong lúc chia tay 
bỏ Nhỏ cùng chàng 
(~ễÝ=-} W 
tràng) -_ Tình nhà hàn vì 
(xểê) Đến chốn trường thị 
(lu) -Bắt tay em dặn dò 
(xự) Chàng hãy nghĩ 
(xàng) — Chút tình tào khang 
Đoạn dựng 
(—T—_—_) Taydâng 
chén này (—) chén này hôm này 
(ú)  Thiếp khuyên lang quân 
(u) Mà qua đến nước Tân 
(&xê)  điệuviễn 
(xé) vực thẳm cũng ráng đồ 
+ + 


(hò) 
(xang) 
(xang) 
(xư) 
(xang) 
(hò) 
(hò) 
(xang) 
(xưng) 
(xàng) 
(xê) 
(xang) 


(oan) 
(oan) 
(oan) 
xông) 
(xê 
(hò) 
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10. 
11. 


12. 


13. 
14. 


15, 


16. 
17, 
18. 
13. 
20. 


21 


22. 
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Ơi thiếp () thiếp đang lo, 
Cho chàng qua đèo ải ngăn (bu)  ghệnh thác chập chẳng 
Chàngqua (xưng) đến đó 
Khá tua cạn tô ô cạn tỏ đôi hàng 
Cho thiếp tổ võ những điều 
Dữ lành ấm lạnh (xế) ấm lạnh dường ba 
ch ng ề) ml lở 8 bạo 
Đoạn Xế xảng 
(IIU) ()  Thiếp thảm, thiếp thương 
Chokểnhà (xảng) kẻ nhà ngồi trông 
+ 
>>} Thất 
tất tu) Rất bận cho lòng 
Xa xui &gê\ luống đợi mong 


Kế tiếng gà - (ràng) 


Tiếng gà tàn canh 


Lớp H (15 câu — nhạc như lớp I) 


—, 

chàng đi thì lá ngô bạy 
nh 

Đất khách tha phương 
Lang quần 

Đănh cam 

—=. 

hằng ngày 

Tay dắt 

Bể dâu 

Bóng át đua chen 

Nó vẽ cảnh sầu 

+ 


(1=) 
(_— +) Imhình 


Đoạn đầu 
Từ 
(xể) _ đến nay đã mấy năm dự 
Thương thay 
tô) tấm thần bơ vơ lưu lạc 
(xé) chàng Bá Lý Hễ 
k2) chịu chuộc về Tân 
Ngày 
thiếp hằng đợi mong 
tổ con trẻ = 
œ2) xanh rậm chân trài 
( màu khói tỏa 
(xàng) — về cảnh sầu buẩn hịu 


Đoạn dựng 
Non cao 


~ inhïnhvọng phụ 


(oan) 
tàng) 
œ8 
(hà) 
(hò) 
(Eu) 


tang) 
(vang) 
(rô) 
(hò) 
trang) 
trang) 


(omm) 


(oan) 


23. 
24. 
25. 
26. 


2i. 


28. 
29. 


30. 


31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 


3. 


Ngày xưa 

Cũng vì ngãi nhận 
Thiếp đây 

Dâu cho 

Giàu sang 

Ham vì nghĩa nhận 
Thiếp đây 

Chẳng may 

Thì em cũng nguyện 
Mà thể 


(Hô) 

N#ọn đèn 

Le 0.=) 
Thật rất 

Xa Xôi 

Lướt bụi hông 


(=—~-) 

Hi chàng 

Đến chức 

Lại thêm 

Ơi thiếp 

[thi sang giàu 

Đã có 

Rồi chàng đoạn đành 
Tay thiếp 

Lần đường xin ăn 
Thiếp qua 

Để cho tận mặt 
Ài di 

Nhớ buổi ra đi 

= + 


() — ngày xưa kía 
(i2) mà hóa đá trông chẳng 
(x) cũng dám sánh 
bạ - sự thếcó đổi dời 
() thiếp không ham 
Úwu) tình thắm lâu dài 
ạng) - luôn tâm nguyện 
Gô) duyên nợ có rã rời 
(+) giữ mảnh kiếng này 
ở) thể chẳng có dời lòng 
Đoạn Xế xảng 
(—)_. Thấm thoát năm canh 
trang) ngọn đèn dầu khô 
Ơi 
tí, quặn thắt trong lòng 
&ở)  luống đợi mong 
ràng) - lướt bụi hỗng đời chân 


Lốp III (12 câu) 


(xô) 
¬+- 
() 

(Mu) 
(ú) 

trở 
(ú 

(xê) 
() 

(lu) 

tang) 
xự) 
( 


(lu) 


Lang quân 

Nay đã sang Tân 

đến chức công khanh 
nhiễu (—) thêm nhiều kẻ hậu 
trách cho ai. 

vỗi chàng nỡ quên nhau 
đã có công danh 

đoạn đành quên nhau 
tay/thiếp ôm cọn 

mà qua đến nước Tân 
cho đến đó 

tạn mặt kể phụ nức, 

sao chẳng nhớ 

chẻ cửa để hấp đà 


(oan) 
àng) 
tê) 
(hò) 
(oan) 
àng) 
tê) 
(hò) 
Wỏ) 
(hò) 


trang) 
xang) 
(xê) 
(hò) 
trạng) 
(xang) 


(oan) 
(xàng) 
(oan) 
tàng) 
(oan) 
(oan) 
(oan) 
(oan) 
(oan) 
tràng) 
(xổ 
(hò) 
(oan) 
(xàng) 


295 


38. Áo trâu (xê) áo trâu lạnh léo (hò) 

Lầu tranh ấm lạnh — 7 ấm lạnh vẫn chung cùng (hò) 

39. Nay chàng đã (xẻ) chàng đã sang giàu (hò) 

Rồi đi nỡ ồ đi nỡ đời dạ thay lòng (hò) 

Đoạn Xế xảng 

40, (HÒ) )  Cấttiếng ca (xang) 
Khiến giựt mình (xàng)  giựt mình người ngồi trên (xang) 

41. (2.=:=) Giữa tiệc (xé) 

Rất tu) xót dạ đấng anh hùng (hò) 
42. Buông ly (&ê) bước xuống bắt tay (rang) 
Khóc với người tràng) - khóc với người tình Cung (xang) 

Hết bản Văn Thiên Tường 
Lời giải: 
1. Sự ích Bá Lý Hễ: 


Có vợ, nhà nghèo. Ngày đi thi, vì nghèo nên vợ cắt tóc cho chàng đem theo bán làm lộ phí. 
Nhưng rủi đường xa trễ kỳ thi phải ở đợ chăn đê cho quan Thừa tướng, không ai ngó ngàng tới. 

Bên nước Tản nghe người tài bị mai một, cho người qua xin về Tẩn. Quan Thừa tướng coi rẻ 
nhân tài nên cho đổi một tấm da dê ngũ sắc. 

Về Tần được phong đại trượng phu, rất vinh hạnh. Lòng vẫn nhớ thương vợ nhà nhưng bận việc 
quan không về được. Một hôm có quan gần đó sang chơi. Tiệc rượu có cung phi ca hát nhưng ông 
không đòm, vì buồn nhớ vợ con. Vả lại ca hát mãi đâm nhàm. Ông quan nọ bèn mách: nhà tôi có: 
một cô gái lỡ đường xin vào ở phụ làm bếp. Cô ấy ca hay lắm. Vậy cho đòi cô sang ca để ngài đỡ 
buồn. 

Khi vợ Bá Lý Hè ca thì Bá Lý Hà cũng không đòm vì buôn. Song nghe bài ca nói đúng hoàn cảnh 
mình quá - Ông mới dòm xem, bỗng thấy vợ mình! Nên đang cầm ly rượu uống phải buông rơi 
xuống thềm - Ông đến bắt tay khóc với vợ. 

Vì bài ca xưa lời săn ráf ngăn, nhập tự. 

Nếu đàn nhịp 8 thì phải đàn thật nhanh mới dễ ca — và người ca phải biết cách ca: Luyến nhiều 

kéo dài hơi mới sử dụng tốt bài ca này. 


.. Về nhạc thì xem bài: Chiêu quân cống hề có lớp I nà III để đàn. 


(còn lớp II giống như lớp D) 
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BÀI 71 


ÂN TÌNH KHÔNG THỂ NÀO QUÊN 


Sáng lác: Lâm Tưởng Vân 


Điệu Chuồn chuẩn 


(nhịp 4 lơi) 


(Nhịp 4 lơi) 4 nhịp 16 vào 1 câu 


Nói lối 


Nhìn đồng lúa vàng phơi mình trong nắng sớm 
Hàng dừa tơ chải tóc trước gió xuân 

Lòng lâng lâng rạo rực vui mừng 

Càng thấm thía ân tình của Đảng 


Đảng đối với tôi là trăm ân ngàn nghĩa vạn. ...... 

| * + sô hy .Tình /1)Giải cứu đời mình (xêJ qua cảnh tối tăm (xang) . 
DI, Tám mươi năm trờ (xổ) nô lệ cho lũ thực dân (iu) 
Sống kiếp tá điển (xổ cơm chẳng đủ ăn (iu) 
3. (mô —) vừa đánh giặc Tây trê) 
Máu đổ thâyphơi (xé) không một ngày ngơi nghỉ (cống) 
Ä, (mô —) vừa ra tay cứu dân cày trẻ) 
Đời ta mới được  @&ổ) làm chủ ruộng vườn ngày nay (iu) 
5. (mô-) Lúa trúng đẩysân — () (hơi xàng xé) 
Vợ con ấm no () nợ nần không còn nặng nhẹ (xự) 
6. _— (mô-) có đất lập vườn (xê) 
Ao sâu đầycá (xổ) cảnh ấm no vẻ với dân cầy (hò) 
1. (mô —) ba đời sống kiếp ngựa trâu (cộng) (xuân nữ) 
Đảng đã ban ơn (cộng) — cho tôi sống lại một ngày (xàng) 
8. mô) Được sống làm người œ) 
Tự dohạnh phúc (@) biết yêu dân, yêu nước, yêu đời (hô) 


9. nó) Rừng có bao nhiêu cây 
Cây bao nhiêu lá (cộng). 


(cộng) (giống câu 7) 
Ơn của Đảng cũng bấy nhiêu lần (xàng) 


Cà Mau, 1952 
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BÀI 72 


31. 
°. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 


38. 
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Mẹ nói: 


LỜI MẸ DẶN 


Sáng tác: Lâm Tường Vân 


Điệu Tứ đại oán - (lớp Hồi thủ) 


(nhịp 8) 


Con ơi mẹ ngại cho con tính ngang tàng nông nổi 
E chẳng tròn câu tá quốc an dân 

Ra khỏi nhà, tung cánh chim bằng 

Mẹ đâu gần được mà khuyên lơn dạy đỗ 

Nay trước khi cho trẻ lên đường lầm nghĩa vụ 

Mẹ viết lên vai con bốn chữ dặn đò 


Con ơi bốn chữ đấy là...... 
C—) C) C) Bảo quốc tận trung (lu) 
(—) Ấy là lời khuyên của _ tổ phụ điếng dàng (xê) 
Con dị phải tạc dạ ghilộng . (xàng) —) (xàng) 
Chớ lãng Xạo những lời mẹ vừa căn dặn tự) 
C) Phận làm người yêu nước yêu dân xê) 
Phải xông ra nơi sa trường giết giặc (xự 
Cứu nạn —) cho đồng bào — dù phải đổ máu đào (hò) 
Trung với nước một lòng trước cũng như sau (xang) 
Sống kiên cường thác liệt oanh (rang) 
(—) +) (—) Nêu chí hùng anh xang) 
Đừng vì đian nan c mà lỡ bước chiến binh (xanø) (—) 
Con ơi phải làm cho rạng rỡ tông đường hò) 
) E°) (—) Lời mẹ khuyên (iu) 
Khắc cốt ghì tâm mẹ ơi hãy yên lòng (ràng) 
Dù thân con = tan tành cát bụi (xang) 
Thì con cũng nguyễn làm đẹp dạ từ thân (u) (+) 
Trích uở Cải lương “Dưới cờ bảo quốc” - 1965 


BÀI 73 


1. RẺ 
mưa rơi, 
s: = 
tiếng dế 
3. Thao thức 
_ Tiếng mọt 
À. = 
Ta lên đường 
9. Thàhysinh 
Thà chết 
6. Tiếng gọi 


Nóp giáo ngang vai hiến tuổi xuân thời. 


1. c 
Bắc Nam 
8. Mẹ già lau 
Nắm xương tàn 
9, — Ôi vết 
Dẫn đau 
10. Hỡi bà mẹ nào 
Bốn ngàn 


THAO THỨC 


Sáng tác: Lâm Tường Vân - 1992 


Điệu Văn Thiên Tường 


Lớp I 
sẽ _ Bên thẩm (hò) 
điọt mưa thụ là chã suốt canh thâu (xang) 
“ = Ngoài hiện (xơng) 
nỉ non + dường như khêu lại nỗi niềm (xử) 
lắng nghe = tiếng kẻo cà trên ngưỡngcửa_ (rể) 
nghiến cây nghe nhói đau nhức nhối tâm hận (hò) 
_ = Nhớ lại ngày (hò) 
xẺ đi theo tiếng gọi của núi sông (xang) 
tất cả — quyết không chịu mất nước non __ (znØ) 
tự do + còn hợn sống cảnh tôi đòi (xàng) 
thiết tha = khiến lòng ta rực cháy _ — trổ 
Đạp đất đội trời kháng chiến ba mươi " (ang) 

Dựng 
C- xử Hôm nạy (oan) 
+ rựcmàucờ thống nhất giang san (oan) 
nước mắt = đầu trẻ chít khăn tạng (oan) 
của người thân, đã nát tạn hay vùi đập nơi nào (xàng) 
thương tâm còn rỉ máu _ (xê) 
nén hận +. lặn suối trèo non đi tìm hài cốt hộ người (hò) 
bên ấy —  CóhiểuchănglòngmẹViệtNam ~ (oan) 
năm dự lấy nghĩa nhân rửa oán trả thù (xàng) 
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II. Ôthương dân ta 


— bamươinămchìm rongmáulửa_ để) 


Tang thương ly biệt + Còng lưng gánh chịu oại oằn — (2) 
12. Nay lại lâm cơn C nghèo cực cơ hàn — (hò) 
Ai người cùng trăn trổ điữa canh trường xin chia sẻ niềm tây (lu) 

Xế xảng 
13. = = Giựt tỉnh cơn mở (xang) 
Tai nghe tiếng nhạc loạn cuồng tiếng cười nắc nẻ của ả lầu xanh (xang) 
14, = C se Hỗi ai ơi (xê) 
Sao nỡ vội quên + những tháng năm đen tối khốn cùng (hò) 
15. Buông mình trong hoan lạc, chẳng nhớ mình là ai k (xang) 


Hãy thương đất nước khổ đau này. 
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Băng vết thương lòng xây dựng tương lạ 


Cà Mau, 7/8/99 


BÀI 74 


1. () 
xưa (u) 

2. Niềm (rổ) 
Lệ thảm (¿) 

ả. () 
thành sức () 

. Niềm (zể) 
Thưa cùng (xê) 

3. (—) 
nay (iu) 

6. Lời &) 
Trước lúc (u) 

+ (—) 
cùng (rể) 

8, Người (xể) 
Đảng (iu) 

3. (—) 
thắng lợi œx£) 

10. Thời cơ (xưng) 
Mà (mỳ) 


LỜI BÁC MÃI SÁNG LÒNG 


Sáng tác: Lâm Tường Vân 


Điệu Cửu khúc Giang Nam 


() 
(+) 
vưĩ ngắn () 
dầm chan (lu) 
=) 
tấn công tu) 
vui (xê) 
với Bác (ứ) 
+ 
(—) 
(+) 
Bác (/) 
đi ve (Bu) 
(=) 
với La 
chân chính (/) 


của chúng tạ (lu) 


C) 

Œ) 

chấp cánh (xể) 

cũng lắm (xẩ) 
+ 


Khúc I 
) 
lời Bác (4) 
chẳng đầy gan 
Bác ơi (#u) 
(—) 
bão dông (xé) 
Nam Bắc trùng phùng 
hãy vui lòng (Xăng) 
(—) 
đã (đ) 
khắc trong tâm (oan) 
nhủ khuyên (/u) 
() 
vàng tiền (rể) 
phải lánh xa (oan) 


đừng lợt phai (z2) 


Khúc H 
(—) 
lắm nối (xổ) 
phất cờ (hò) 
những (xê) 


Á xuân (oan) 

chúc guân sang (oan) 
(oan) (—) 

đành vĩnh biệt qê) 
Đau thương (x£) 

quét sạch giặc thủ (hò) 
(hò) (—) 

ngủ ngon (iu) 

Á xuân (oan) 

mấy mươi xuân (oan) 
) 

căn dặn (xê) 

Quyền uy (x£) 

và tửu sắc sa họa (oan) 
&) 


mu của tim mình (hô) 


_ Đường (hò) 

lắm nỗi thác ghành (hò) 
-) 

nguy mv (xang) 
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11. Thù trong (xế) s0 với tê) điặc ngoại cõi bờ (hỏ) . C) 


Dù (rờ) không gươm súng trẻ) cũng xổ) chẳng đạn bom (xang) 

12. Mà (hò) hiểm họa (xề) còn hơn (xang) . 

Dân Đảng (xé) một lòng (hò) cùng (xử) gìn giữ giang sơn (xang) 

13. C—) C) (—) Bốn ngàn năm (/) 

C) Tổ tiện (lu) dựng nghiệp (/) đất nước tiên rồng àng) 

14, (—) (—) (—) Cháu con (iu) 

C—) Bắc Nam (iu) chung sức (1) chung lòng tàng) 

15, Khắc (xế sâu (xê) lời Bác dạy (xự) () 

Chắc (xang) tay xổ) giữ vững (xổ) cỡ hằng (ñò) 

16, Bác (xang) ơi &ê) xin Bác yên lòng (hỏ) () 

Các con thẻ (xẻ) quyết ng () với (xáng) lời Bác khuyên (lu) 
(Hết 2 khúc Giang Nam) 


Cà Mau, 03/09/1999 
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BÀI 75 


BÁ NHA NGỘ TỬ KỲ 


Đo cô Bạch Tuyếi ca 


Điệu Văn Thiên Tường 


năm xưa (—) trên dòng Hớn Vượng 


10. 


11. 


(€©) œ) C) 
rọi sáng không gian 
Cảnh đêm thu 


Tiếng nhạn kêu sượng 


CC}? 2 

ngày tảng) 

Nhìn cảnh vật 

Gợi nỗi buồn thương 
Vượt trường giang 
Chén vơi đây 


Œ) €)-£) 

Ngấn ngữ 

Sầu vương 

Mãi lo bề công danh 
Ơi niềm riêng 

Cầm tranh 

Trỗi lên 

Khúc cầm du đương 
Nỗi sầu thnnG 


Tay nhấn phím loan " 


Lớp I 


Ngày này (hò) 
một con thuyền lơ lửng buông trội (xang) 
Bóng trăng thụ (xang) 


(x) _ Khiến lòng thêm bâng khuâng vô hạn (ư) 
t2) tư bể lặng lš quạnh hiu trưng) 
(x) _ gợi nỗi nhớ thương đến cụm uyên già (hò) 
Kể từ (hò) 
(+) lên đường (—) xa cách cố hướng (ang) 
œé) cảnh cũng thê lương trang) 
tu) trong khi xa xứ lìa nhà (xàng) 
) _ Con thuyền cặp bến (ê) 
ràng) — quạnh quê đêm thu trang) 
Dựng ' 
Ngơ (oan) 
k nhìn (—) nước biếc non xanh (027) 
(¿) ngắm khúc trăng thanh (oan) 
() mà hiếu đạo không tròn (tàng) 
(xế) biết cùngai giải tổ ẩ 
tô) S0 (—) tơ vội vàng (hò) 
(&) mấy khúc nhạc khoan (oan) 
(u) ai —) oán bổng trìm (xàng) 
(xê) mượn tiếng đàn trỗi khúc (xề 
Œœ) hẳn mộng mơ màng (hò) 
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12. Nào hay đầu 
Tay ôm cầm 
- + 

13. —) —) 
E vẫn còn 

“+ 

14. t7 
Hãy mau 

15. Bắt gian nhân 


Gốc ngọn đuôi đầu 


31.  . 
Thưa qua 

32. Bởi tôi đây vốn 
Chuyên nghề 

33. Nỗi khổ 
Bởi vì chân 

34. .- Khiến tôi nghe qua 
Lấy làm lạ thay 

35. Thượng đại phu mới hỏi 
Nghe tiếng đàn ra sao 

36. Dạ tôi đây 
Vẳng tai nghe 

3: Dường như thương nhớ 
Chạnh lòng khó yên 

38. Thì ra khúc cầm loan 
Đáng khen trí mủ 

39. Để cùng nhau 
Nghe tiếng đàn 

40. ()(C) 
Sen cổ há dễ chung hộ 

A1. (2S) 
một kẻ hàn vi 

A2. Phương chỉ 


Trăng thu xin chứng tấc lòng thành 
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&é) bỗng đứt dây đàn (—) (hô) 
&) - mã lòng luống những hoài nghỉ (ừu) 
Xế xảng 
Thượng đại phụ Bá Nha ang) 
(xàng)  kiết thiểu hung đa (rang) 
Truyền quân nhận trê) 
(u) lục soát khắp cùng (hò) 
(xê) - giải nạp cho ta (xang) 
(tàng) ˆ ta (—) sẽ hỏi qua (xang) 
Lớp II 
Cúi xin (oan) 
tu) với ngài (—) đặng rõ chân tình (xàng) 
(@ là kẻ tiểu phu (oan) 
(ở) hái —) củi trên ngàn (xàng) 
() — bỗng chút dừng chân (oan) 
(iu) — tiếng tơ đồng (—) ai oán bi thương (oan) 
() dạ lại xốn xang (oan) 
(u) — tiếng não nùng sầu thảm ngân vàng (oan) 
(4 đó danh tánh là chỉ (oan) 
(u„) mà người lại bảo lạ lùng (xàng) 
&) Chung Tử Kỳ danh tánh qrê 
(xé) nhạc điệu (—) dang trỗi khúc đàn su (hà) 
() đến từuyên (oan) 
(iu) vì tôi cũng có một mẹ gi tàng) 
(z) người đã rõ trề 
@&) - mặc khách tao phùng (hò) 
(œ) - kết nghĩa kim bằng (hò) 
(xở) _ mà cảm thông sầu não nhớ nhụng (Iu) 
Xế xảng 
Bởi tôi là kể mộc mạc hèn quê (xang) 
(xàng) sợ tiếng đời mai mĩa cười chê - (xơng) 
Xá chỉ (xê) 
tu) mà đoái thương cho bận dạ phiền lòng (hò) 
&é) hồ dễ mấy ai trạng) 
(rằng) chén tẩy trần gọi tỏ tình nhau (xang) 


BÀI 76 


1. 
thu xưa (—) lòng dân quặn thất 
HỆ Lê ngềi 424) 
Hy vọng có còn đâu 
3. Đón Bác vào Nam 
Muôn đặm cách ngặn 
4. .- 
của cha già 
5, Dấu rằng dang đổ 
ở Eiữa tim con 
6. Ba mươi cái Tết trôi qua 
Con tìm trọng giờ giao thừa 
?.  . 


KHÔNG NGUÔI NỖI NHỚ 
Sáng tác: Lâm Tường Vân, 3/9/1999 
Điệu Văn Thiên Tường 


Thơ: Bác nhớ miễn Nam nỗi nhớ nhà 
Miền Nam mong Bác nỗi mong cha 
Ba mươi năm đã bao thay đổi 
Vẫn trĩu lòng con nối nhớ cha. 


(_ +) 


8. Nhữnganh hùng cứu nước 


Dấu rằng gian khổ hy sinh 
6 + 


(xả) 


trê) 
tzé) 
(z2) 


tràng! 
G) 
tấu) 
tê) 
(xàng) 


ớ 
(lu) 


(Tố Hữm) 
Lớp I 
Một sáng mùa 


Người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa 


Bác ợi 

Bao năm khoắc khoải đợi chờ 
Cho thỏa lồng thương nhớ 
Sắc son lòng chẳng phai lòng 
Nhớ lời 

miền Nam trong trái tím tôi. 
Non lở biển vợi 

vẹn nguyên hình ảnh cha già 
Nhớ lời chúc xuân năm Ấy 


mà vui Tết, Bác kủ 


Đoạn dựng 


Bốn ngàn năm 
Sử vàng (—) dân tộc Việt Nam 
Đình, Lý, Trần, Lê 


đều vui hát khúc khải hoàn 


(hò) 
tang) 
xang) 

txư) 
(ang) 

(hò) 

(hò) 
(xang) 
trang) 
xàng) 

â 
(xang) 


(oan) 
(oan) 
(oan) 
(xàng) 
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9. Hát với nhân đân 


Về vang sự nghiệp 

10, Con thương Bác lắm 
Suốt đời chỉ có hy sinh 

11. Phần mộ cụ thân sinh 
l Cháu con mong đợi 
12, Hãi ơi, định mệnh 


Dòng đời trớ trêu nghiệt ngã 


13. (LIU) 
Non sông lộng bóng cha gà 
14. ) C) 


Nỗi nhớ niềm thương 
TH Bờ mong, bến đợi 
Thuyền thương nhớ của cha gà 
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(z) Vui cùng đất nước (xưng) 
bi Dệt gấm hoa trên đất nước Tiên Rắng (hò) 
(ú) Vì Tổ quốc nhân dân (oan) 
(u) Không được vuï dù chỉ một lận tàng) 
(x) không vẹn bể thăm viếng (xang) 
tụ Bác vào Nam đoàn tụ cũng không thành (ho) 
&ự) sao quá vô tình (hò) 
( Sáng ngời tên tuổi Hồ Chí Minh (iu) 
Đoạn Xế xắng 
—_ Thếkỷ hai mươi trang) 
(xàng) Công đức Người sống mái với dân tạ (xang) 
C) Bácơi tê) 
tu) của đân Nam chẳng chút phai mỡ (hò) 
tự) vấn còn đây (xang) 
wảng) — sẽ vào Nam với cháu con đây (xang) 
Cà Mau, 3/9/1998 


KỶỦ miệm 30 năm ngày Bác đi xa 
(3/9/69 - 3/9/1999) 


BÀI 77 


MẸ THÂN YÊU 
Sáng tác: Thanh Nha - 1965 


Điệu Văn Thiên Tường 
Lớp I (15 câu nhịp §) 
1. Có ai quý cho bằng (hô) 
Tình mẹ chịu đắng cay tang) suốt đời mẹ khổ vì con (xzng) 
2. (hò xứng) = Hôm nay tráng) 
giặc xâm lăng trút đạn bom (xê) làm cho chuyển đất rung tời Gw) 
3. Lệ mẹ rơi (xé) — máu dân lành đã đổ C) 
Nay mẹ cho con (xề) ra đi cầm súng lên đường (hò) 
Ạ... (xŠ Hồ) ¬ Mẹ hiểu tận tường (hô) 
Không còn(xàng) Œ) - không còn cách nào được đâu (rang) 
5.  Nếuconcần khẩu súng xổ) — mẹ sẵn sàng mưa &ang — C) 
_ Mẹ có tiếc chỉ tu) là tài sản đến cuộc đặi (ràng) 
6. Khi tội ác xâm lăng (xế) không thể nào dung thứ (ê) (—). 


Nayme hiến dângcho cuộc đời (àng) cho đồng bào — Tổ quốc quê hương Gang) 


Đoạn dựng 
T (Hồ XANG) C) Mẹ thân yêu gi (oan) 
le +) Suốt đời xẻ) — Mẹ lao khổhẩm hủu (oan) 
8. Sớm chiều rau cháo () — ngày tháng chất chịu (oan) (—) 
Khi khúc ruột mình mẹ phải laxa (j Là lúc đauthương trần khắp mọi nhà &ảng) 
9, Khi nỗi hờn căm (rẻ) đã thành ý chí rể) C) 
Và khi thời đại tr) đã thành.ra chân lý sáng ngồi (hò) 
10. Mẹ là Tổ quốc (új là gấm vóc giang san (on)  — (—) 
Là lòng, muôn dân (li) là đỉnh cao hạnh phúc muốn người œảng) 
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Tuổi trẻ 
Chúng con 
Mẹ Việt Nam 
Con thê 


(LIU) 
Huyễn diệu 
(Hồ, 
Đàn con (ư) 
Thủ quân 
Hỡi bể thẳm 


chúng con (zđ) theo lời Bác dạy œự) C) 

vâng lệnh œxự} Súng gươm hăng hái lên đường (hò) 
ơi (xê) mỗi bước quân hành Œ) —) 

quyết xứng () với lồng ˆ của mẹ thân yêu (iu) 


Đoạn Xế xắng 


©) Nghe thoảng hương cau (xang) 
khắp xóm làng Œảng) — trên mọi nhà trước sau tang) 
XANG) C) Đất nước dị (xê) 
œ) Hôm nay _ quyết không thể sống quỳ (hô) 
giặc cướp (xổ) — dạ khắc ghi (xzng) (—) 
sông HHU (xàng) cùng ta nhịp bước đi (xang) 


BÀI 78 
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Bắc 


32⁄2 Mẹ gi làu 


nắm xương tàn của người thân (iu) 


điá gương đẹp có nhiễu điệu (xàng) 


33⁄4  Ơivết 
nỗi đau đớn 
34/4 Mừng ngày 
những lúc 
35/5 Lửa hờn luôn 
mẹ dẫn 
36/6 Chấp nhận 
đồng bưng 
37/7 Hỡi bà mẹ nào 
Bốn ngàn 
38/8  Xacách 
vốn không 
39/9 Aiđã, để 
Luật công bằng 
4010 — (+) 
41  @œ 


Việt Nam 
32/12 Giàu lòng 


MẸ THÂN YÊU 
Sáng tác: Lâm Tường Vân - 2001 
Điệu Văn Thiên Tường 


Lớp III (12 câu nhịp 8) 


+) _ Mẹ ơi, hôm nay (ođn) 
Nam (hu) rực màu cờ— thống nhất huy hoàng (xàng) 
nước mắt (/) đầu trẻ chít khăn tang () 
đã nát tan : hay vùi đập nơi nào (xàng) 
thương tâm (ý) còn rỉ máu trong tim (oan) (—) 
lớn lao tu) sớm chiều đâu dễ phôi phải (oan) 
thống nhấ (ý) mẹ vui với nước non (ozn) () 
tần canh (tứ) một mình — thổn thức đòi cơn (oan) 
rực cháy (4) hừng bực trong tâm (ozn) ) 
lòng đau đu) cho con _ đi lầm một việc chưa từng (xàng) 
gian truân (rê) trèo đèo lội suối l2) } 
rừng rậm ưJ để tìm hài cốt hộ người (hò) 
bên ấy (4) — có hiểu bà mẹ Việt Nam (ozn) Cj 
năm dư (ha) lấy nghĩa nhân báo oán rửa thù (xàng) 
đông tây (xé) nửa vòng trái đất (xé) (—) 
oán hận 24 gây chỉ _ người giết lẫn người (hò) 
cho con (xé) cảm súng hại đời (hò) (—) 
vay phải tả (ú) hãy nhớ đời bài học Việt Nam (tu) 
= đi hỡi mẹ thân yêu @2ng) 


cómẹhiển đời đẹp biết bao nhiêu (xang) 


+ Bễ Ơi đất nước (xê) 
thân yêu tu) lắm đau thương, nhưng lắm anh hùng (hò) 
nhân hậu (xé) — độ lượng bao dung (xzng) (—) 


non sông lộng bóng cờ hồng &àng) - vinh quang này thuộc về mẹ yêu thân (xang) 
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BÀI 79 


2. 


Â. 


6. 


8. 
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Quê 
Còn 
Hai mươi 
(— 
Thoăn thoắt 
Từng nhịn 
Quân thù 
(_ 
Than ơi 
Mà kẻ thù 
Ruồng bố 
l 
Diệt thủ 
Chị Hỗ 
Ánh 


ÁNH CHỚP QUÊ HƯƠNG 
Sáng tấc: Lâm Tường Vân 


Điệu Giang Nam 
Lớp l 
Á trên sông 
hương + dòng sông~- dòng sông quê hương 
in bóng _ người nữ hùng anh C) 
xuân xanh chỉ huy quân biệt động 
=) = Đêm khuya 
+ lướt nhanh _ trên sông nước Giồng Hè 
chèo đêm _ sáng rực lời thể () 
không giết được không về mẹ q 
-) = Á than 
dở dang + giỏ mìn _ còn ở trên tay 
đã _. dồn hết lên xe C—) 
nơi xạ phải mau ngăn chúng lại 
-_) n Hy sinh 
cho. + đồng bào _ — khỏi cảnh tóc tang 
Thị Kỷ — đũng cảm hiên ngang C—) 
chớp xanh nổvang chuyển động đô thành 
Lớp H 
) m_ Ngây 
mẹ + giã mẹ để lên đường 
mẹ đọn ._ kín đáo đàng hoàng (—) 
con trẻ + nước mắt mẹ dầm chạn 


11. 


12. 


13. 


13. 


15. 


Cầu con 
Mà dù 
Xuẳng 

Dáng đứng 
(- 
() 


chiến thắng _ 
trễ hẹn „+ 
tách bến _ 
nữ thần 
+ 
x.} 
Vui xuân 
+ 
": 
Cà Mau 
+ 
hy sinh _ 
SỞ + 
Thị Kỷ _ 
ánh chớp 
++ 


cơm tối mẹ chờ (—) 
mẹ hỡi ~ cũng đừng trông 
chắp tay mẹ cầu mong C) 
còn _. ¡in đậm trên sông 
= Ä xuân 
thống nhứt hòa bình 
= Quê hượng 
rực rỡ cờ hỏng 
diệt trừ lũ giặc () 


tiếc thương~- người nữ anh hùng 
thơm nøát học đường (—) 
rạng ngời quê hương œ®) 


Cà Mau, 12/2000 
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B. VỌNG CỔ 


- DẠ CỔ HOÀI LANG “lịch sử” : 2 
- VỌNG CỔ CỔ ĐIỂN : 9 

- VỌNG CỔ CẬN ĐẠI : 28 

- VỌNG CỔ ĐƯƠNG ĐẠI : 14 
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BÀI 80 


PHÀN LÊ HUÊ CHỜ DUYÊN 
Bài ca xưa: 1930- Ne Lâm Tưởng Vân rhớ lại 
(Dạ cổ hoài lang - nhịp 2) 


Sư mẫu nói: Ớ này Phàn Lê Huê con. 

LêHuê: Mô Phật, sư mẫu dạy con. 

Sưmẫu: Số con chưa hết nạn, công danh dang đở, chồng vợ ly tan. 
Muốn cho Chức nữ hợp Ngưu lang, thầy khuyên con ẩn 
thân vào am tự. Kiên nhẫn kệ kinh chờ ngày tái hợp nghe 
con. 

Lê Huê: Má Phật, con vâng lời ân sự chỉ giáo. 

Sưmẫu: Tốt lắm, thầy vào tụng niệm, con lo bề công quả nghe con. 

Lê Huê: Mô Phật. ngưng một l¿e) 


Nói lối: Tiết Đinh San chàng ơi, mẹ con thiếp vốn trọng câu đạo lý mà chàng 
đành kết tội loạn luân, để cho Ứng Luông hận hờn trở lại kiếp cường 
sơn còn thiếp xấu hổ không dám về quê cũ. Ơi, chốn am tự sớm chuông 
chiều mõ. Miệng niệm kinh mà lửa lòng ngùn ngụt không nguôi. 


Ca Dạ cổ hoài lang (nhịp 2) 


1) Ơi, căm hờn cho ông thế tử 

2) Ông nỡ __ đem đạ phụ phàng 
3) Vì nhau có một chữ tình 

4) Nên thiếp phải cam đành 
5) Mang câu tru huynh sát phụ 

6) Tiếng đời mỉa mai đó chàng ơi 
?) Chàng làm trai không nghĩ 
8) Nỡ quên lời hẹn biển thể non 
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9) 

10) 
11) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 
17) 
18) 
18) 
19) 


ĐỘ) 


Thần hồn 
Nên chữ tình 
Hàn Giang quận 
Tủi bấy phận 
Cũng 
Oan trái này 
Nghĩ đến 
Cho phận bèo, 
Nguyện 
Cho loan phụng 
Ân sư dạy 


Chốn am tiền 


cam lỗi đạo 

ràng buộc cho mình mang 
náu nương nơi Phật đường 
má hường ©) 

vì đầu khiến xui 

riêng để phân tôi 

ôi thôi càng buồn 

hoa trôi (—) 

với Phật trời 

được hòa đôi 

con nguyện vâng lời 


náu nương chờ duyên, 


BÀI 1 


THÔI TỬ THÍ TẾ QUÂN 


Bài ca xưa 1940- Lâm Tường Vân nhớ lại trong tông hát 


Thôi Tinối: _ À, hay cho Tễ quân, giỏi cho Tế quân, xuống chiếu chỉ sai ta ra trấn Đồng 
quan ải để ở hoàng cung chiếm đoạt thê thần. Trên đế vương không øiữ phận minh 
quân thì dưới thần tử há ngu trung chí tướng. Mau rút long phụng kiếm, quyết hạ 
thí Tề quân. (Á). _ Còn con dâm phụ, hãy hứng lưỡi gươm này mà theo với gian 
phu. 

Vợ: _ Khoan khoan bớ phu quân, xin cho thiếp phân trần mọi lẽ, rồi mặc tình chàng 
tha giết cũng cam. Kẻo chết mà lòng đạ chẳng an, nỗi ức nỗi oan, nỗi thương tình 
xưa nghĩa cũ. 


Thôi Tử: _ Thôi đi nàng ơi, chớ lấy nước mắt thuyền quyên làm mềm lòng thượng võ. 


nh ni non chỉ lắm cho xót dạ anh hùng. Trước kia thì thể thốt thủy chung. Nay thì 
thôi... 


Dạ cổ hoài lan# (nhịp 4) 


1) n đã đành vàng tan ngọc nát 

2) k< Cồn mong chì đương vỡ lại lành 

3) = Đành cam ruột nát tan tành 

4) _ Tôi nỡ nào . giết vợ cho BộNH 

5) = Cũng bởi ai trước đã lỗi nguyễn 

6) —  Ham nơi quyền quí chẳng kể niềm tào khang 
7) Vợ: = .. 0i hỡi chàng 0an khiên không kể xiết 
8) _ Đâu phải vì quyền qí ham mê 

9) = Lệnh vua thiếp dám đâu cưỡng bại 
10) -  Chốn cunøghoàng cưỡng bức thần thê 
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11) - Mình liều mình cho trọn chữ tình 


12) = B khi trở về chàng cô lẻ đắng cay 

13) ThôiTử _ Trách aj. bầy ra nghĩa chúa tôi 

14) = Lợi dụng quyền giờ thói tanh hồi 

15) sẻ Lệnh vua ban sáng rực cửu trùng 

16) xẻ Sau bức rèm phường vô đạo hôn quận 

1?) _ Lâm §ønta trở|lại màng chỉ điện ngọc cung vàng 
18)Hợpca:  — Đây tấn tuậng Thôi Tử thí Tả quận 

19) “ Chúc khán quan vạn sự an bình 

20) : Xin thứ øiùm những chỗ ơn sai. 


418 


VỌNG CỔ CỔ ĐIỀN 
(20 CÂU) 
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BÀI 82 


2) 


3) 


6) 
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BẦU TÂM SỰ 
(Lâm Tường Vân ghi lại 12 câu) 


(Vọng cổ nhịp 8) 
¬ - Hộ 
7 2 3 T 


Bầu tâm sự trút tình hoài vọng (~y) bán dạ tam canh bán 

( + z )Nhứt nhựt _ thu bát ngoạt kh (Hò). 

Nhờ vẳng trăng bạc với ngọn đèn xanh, chứng lòng cọ 

lấy bút tả từng my cạn nỗi lạng, làm bạn bến sông Ngân (XANG). 
( ~_ + ) Minh quân lương tế tao phùng dị, tài tử 

giai nhân tế ngộ Ha (`) Xưa, Chức Nữ, Non Lạng 

Sâm, Thương lưỡng lộ. Chờ cho lũ quạ sói đầu (Hô) 

( + anh nộ (xà ) đầu sông Tương, nàng (xô đợi cuối 

sông Tương, thương nhau chẳng thấy mặt nhau, đổng uống nước 
sông TƯỂNG: Nước sông Tương là dòng lệ. 


xô 
Nước sông Tương là giọt nước mắt, biết bao nhiêu gió thảm mưa sầu (Hồ) ). 
7 


x8 
( Mặt nước giỡn trăng dựa nơi mé cầu (Hô) ). 
2 
Nhựt nguyệt tuy minh nan chiếu phúc bổn (#7) chỉ hạ, lòng đây 
3 5 
dạ đó khó trí. Ta biết nhau đây là vì chân ý hiệp tâm đầu (X). 
Sẽ 7 #8 


( + Có khi tôi muốn thả lá đề thư) nhưng ngặt vì dòng ngự 
7 


câu đã cạn, thầm nghĩ câu kim nhựt kết thành loan phụng 
5 r3 


9) 


" 


1U, 


2 
L2) 


lữ phương tri hông, Điệp thị lương nhân 9 lắm khi tôi 

tưởng tôi sâu (XẺ), nhưng không biết nàng ở nơi đâu là đâu (Hò). 

~ & Có khitôi chờ nàng mà quên móc mỗi trong buổi ngôi cậu (Hồ). 
Cây kim gặp đá nam châm, hột cải gắn vào nơi sâu hổ phách. 

Nhưng tại sao kể đầu gành người cuối hãi (CÔNG). 

( T = ) Vô oan trái bất thành phu phụ nếu chẳng may mà (XÊ) 
nguyệt lão đành đem sợi xích thằng ràng buộc đôi đứa mình lơ lúng 

vầy sao. Ai nỡ đành tuyệt đường lui tới cùng nhau (XANG). 

(— ”) Vuông khăn øgấm cây quạt quỳ trao, nghĩa kết giao 


Đôi ta nắm tay nhau lên đường thiên ` tức tốc tìm ông kế 
4 
ôn 


Cậy ông giúp giam cho đôi đứa mình chung ấm lụh (XỤ. 
( ~ =” Hữu duyên thiên lý năng tương nóộ, vô TT đối điện 
bất tương phùng (XÊ). Làng dặn lòng (XÊ) tới đâu hay đó. Miễn em 
đừng mượn tiếng nghèo mà làm cho rạng ngọc rời ngân (XANG). 
(—= = ) Anh lo luyện tập kiếm cu, nàng thì giữ gìn giá Tiệc 
Miễn sao non tỷa chưa mòn, biển kia chưa cạn thì câu thệ ệ hải 
minh sơn há lại chẳng còn (Hồ). 
(— XÈ ) Sách có chữ rằng (XỀ): Cây ngọc mọc nên khôn 
phong bất đính. Soi đương Xưa luống thẹn cùng ai ăn rau 
nhịn Sạo Khóc măng đốn củi mà đền K5 cho vẹn nghĩa 

x 


chung tình (HÒ). 
Xã 


Cà Mau 22/02/2001 


Chú ý: 


Mỗi nhịp 8 bằng = 1 nhịp 32 lơi hoặc 2 nhịp 64 lợi và phải đàn đúng bản vọng cổ xưa 
(lùa chữ tính nhịp là sai). 


- Nhịp số 1 và 2 đầu câu là lái của câu trước, 
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BÀI 83 


TÌNH MẪU TỪ 
Cô Tư Sạng ca đĩa ASIA — 1940 — 
5 Nhạc sĩ Ú! Trong tặng Lâm Tường Vân. 
Vọng cổ xưa - 20 câu 


1) Bỏ 4~ đờn oô 8 HỒ: Con ơi tháng chạp đến đây là ngày (10) (/Ö). Tên của con 
sẽ đưa vào cuốn sổ nhơn duyên (12). Trương cung đàn bấm phím tơ loan, đàn bản cầm 
sắt cho duyên trăm năm được bền chắc (16) (CÔNG). 


2) Đã mười năm qưa ngày tháng lạnh lùng (8) /Ö). Mẹ góa con côi, cam sống lẻ 
loi hiu quạnh giữa buổi còn xuân, mẹ phải chịu trải tuyết đầm sương với cuộc đời đi thảm 
về thượng (16) (XANG). 


3) Mẹ cốt mong dạy đỗ con cho đến lúc trưởng thành nên danh với thiên hạ. Vậy 
hôm nay tuổi cập kê vừa phải lứa nên con phải chữa những nết xấu xa mà rèn lấy Công 
ngôn dung hạnh. Đến khi xuất giá tùng phu mới có thể gợi là một đấng dâu hiển vẹn câu: 
Tứ đức, tam tùng (16) (Hồi). 


4) Con ơi, con có hiểu gì đầu, hồi con mới lên tám tuổi thơ thì cha con sớm la bỏ cõi 
trần (4) (xổ). Chỉ còn mẹ con ta chịu chít, đến nay con được lớn khôn phải buộc vào vòng 
chồng vợ. Vậy con phải nhớ sách có câu: Nữ sinh ngoại tộc. Ai ai cưới dâu cốt để nối dòng 
thì phận gái bao giờ cũng phải thờ phượng cho nhà chồng (16) (Hồ). 


5) Vậy trước khi con về nhà chẳng (8) (Hô), con phải hiểu câu tứ đức, tam tùng để 
lầm tròn phận sự đâu con. Đừng có nghịch trái bên chồng mà có những lời mỉa mai bên 
tai của mẹ mà mẹ phải cam chịu lạnh lùng với những câu chanh khế bưởi bằng (16) (Xổ). 


6) Con ơi, một khi con đã về nhà chồng rồi thì con phải đè đặt chớ có mạnh tay chơi 
giỡn. Còn chị em gái bên chồng con chớ nên chạm lòng tự ái của người vì đàn em đại hay 
để ý những chuyện cảm tình (12) (X?). Vậy con phải giữ đừng để cho tiếng cay đắng đến 
mẹ mà mẹ đây phải chịu thiệt thời (16) (7Ô). 


7) Con ơi, con phải nghĩ đến tình mẫu tử yêu thương (8) (/Ö) trong khoảng mười 
năm nay, một người mẹ biết bao nhiêu cực nhọc để lo cho con, mặc đù xã hội có chê dè 
khinh bỉ thì mẹ cũng gạt bỏ ngoài tai, miễn mẹ được bình yên đặng ráng nuôi con cho 
đến ngày bền duyên tơ tóc (16) (CÔNG). 


8) Mẹ cũng biết rằng: Ngày ấy là ngày vui của mẹ, mà con phải ép mình vào khuôn 
+ 
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khổ vợ chồng (8) (XiỂ). Chừng ấy một mai mà chồng con có thương thì nhờ, bằng có thờ 
ơ thì cam bụng chịu (12) (CỐNG). Chớ nên chia xẻ mối tình san sẻ cùng ai mà mang lấy 
tiếng đời, chịu lắm lời dị nghị mỉa mai (16) (XANG). 


9) Sách có câu Nhứt nhựt phu thê bá tại ân, nhứt dạ đồng sàng chung dạ ái. Một 
ngày đã kết nghĩa vợ chồng rồi, dầu có gặp muôn vạn khổ nguy hay là muôn ngàn cay 
đắng cũng phải giữ một lòng. Vì phận gái mười hai bến nước, hễ trong thì nhờ, bằng có 
đục thì con đành cam bụng chịu (16) XÙ). 


10) Lại có câu tào khang chỉ khê bất khả hạ đàng (8 XỂ). Bần tiện chỉ giao mạc khả 
vong. Đừng có mượn cớ gì để vặn nài bẻ ống. Thánh nhơn xưa có nói: Trung thần không 
phò hai chúa, gái tiết trinh bất sự nhị quân thì con phải giữ gìn cho trọn đạo lý nhân luân 
(16) (XANG). l 


11) Còn về Công Ngôn Dung Hạnh con phải tập rèn. Chớ để một ngày kia bên 
chỗng con nó khinh bỉ, con là đứa con gái hư hèn thì uống công mẹ bấy lâu lao khổ, nhọc 
nhằn dưỡng nuôi đạy dỗ cho con từ bao giờ cho đến bây giờ (16) (HÒ). 


12) Con ơi để mẹ giải nghĩa bốn chữ Công Ngôn Dung Hạnh cho con tường (4) 
(xŠ). Chữ Công là đường kim mỗi chỉ thêu thùa vá may phải cho khéo léo. Việc bánh trái 
chính chắn đàng hoàng, Nào là bếp núc con phải sửa sang. Món ngon vật lạ cần phải 
hiểu. Con đừng thấy chẳng thương rồi sanh ra lười biếng đễ ngươi mà thiên hạ họ giềm 
siểm chê cười.(16) (Hò). 


13) Còn chữ Ngôn là theo phép khi đã về nhà chẳng (8) (Hô). Bất cứ mỗi chuyện 
chi dù nhỏ nhen hay lớn lao trọng hệ cũng phải trình thưa dậm dạ. Đừng có bốc đại nói 
đùa. Người ta thường nói tiếng chào cao hơn cỗ, lại có câu ngọt mật chết ruồi. Vậy con 
phải lựa tiếng êm đềm mà đối đãi với mẹ cha (16) @ð). 


14) Rồi đến chữ Dung là phần điểm trang sắc điện. Theo cách ấy là con phải tùy ý 
thích của chồng (8) (đê). Con phải biết chìu ý nhau mà làm cho vừa ý muốn. Đừng trái 
ý nghịch lời mà sanh ra hoài nghi ghen tuông bận rộn. Người ta thường nói hễ chồng 
ghét thì ra, mẹ cha ghét thì vào. Vậy phận cát đằng tùy lượng bao la của bóng tùng quân 
(16) (XANG). h. 


15) Sau hết là chữ Hạnh, ấy là tính ăn nết ở. Con chẳng những chìu chuộng lệnh bể 
trên chồng mà còn với họ hàng lối xóm con phải đề đạm kính vâng, đừng để mích lòng 
nhau vì có câu nhứt cận thân, nhì cận lân. Con cần phải thân mật với mọi người để mà 
nhờ nhau trong những khi tối lửa tắt đèn (Hồi). 


16) Con ơi, hồi con còn nhỏ, mẹ thường hát cho con nghe một câu: Âuơ... không 
chồng đi dọc đi ngang, có chồng cứ thẳng một đàng mà đi. Chớ tập tánh chưa nói đã 
cười, bỏ hẳn thói ngồi lê đôi mách. Chuyện mình mình nói chớ đừng vạch chuyện xấu 
của người (12) (xồ), thành ra có những lời đôi chối mà đức ông chẳng của con nó buồn 
lòng chán nản mà xao lãng đến cuộc nợ duyên (16) (HÔ). 


17) Đó là tứ đức còn đây là đạo tam tùng (8) /Ô). Sách có câu: Tại gia tùng phụ, 
xuất giá tùng phu, phu tử tùng tử. Khi ở với cha mẹ kính thờ cha mẹ, có chồng thì phải 
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theo chẳng. Chẳng may chồng chết thì phải đạy đỗ con vì con là kẻ lửa hương phụng tự 
cho nhà chẳng (16) (Hô). 


18) Con ơi, mẹ cũng biết con không nổ rời xa mẹ để về nhà chẳng (8) (X#). Vì hễ có 
chồng thì phải cách mẹ lìa cha, xa cách quê hương. Nhưng mà không được đâu con ơi, từ 
xưa đến nay hễ trai lớn khôn thì phải có vợ, gái trưởng thành thì phải có chồng. Và người 
ta thường hát: Trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng giữa đám ba quân (16) 
(XANG). h 


19) Xe mối tơ loan vưi vầy phận đẹp, mâm trầu chén rượu rực rỡ tông môn ấy là 
ngày con đền đáp công dưỡng dục sanh thành. Sách có câu: Phụ hẻ sanh ngã, Mẫu hề cúc 
ngã. Ai ai phụ mẫu sanh ngã cù lao, dục báo thâm ân hiệu thiên võng cực. Cha mẹ nuôi 
con khôn lớn để mong nhờ con lúc trở về già (16) (HÒ). 


20) Hòa hợp vợ chẳng tạo nên gia đình hạnh phúc, phận đẹp duyên ưa, sanh con 
đẻ cháu truyền tử lưu tôn. Ngày ấy dù mẹ có chân mỏi gối chùn, hay chẳng may nợ trần 
phủi sạch mà nhắm mắt theo ông theo bà (12) (X#) thì mẹ cũng được hài lòng vì đã thấy 
con làm xong bổn phận người đàn bà ở trên đời.(16) (Hồ). 


QUY TẮC NGOẠI LỆ: 
Đúng theo điệu đàn ca tài tử thì người đàn vô trước: Gõ thùng hoặc song lang một 
tiếng coi như đã bỏ 4 nhịp. Đàn mới bắt đầu vô 4 nhịp nữa là 8 nhịp xuống HỒ. 
Chừng đó mới ca xuống HỒ ở nhịp thứ 10. 
Nếu ngoại lệ thì ca vô trước đàn bắt ngay chữ HỖ là đã đến 8 nhịp - Đàn tiếp cho đến 
nhịp thứ 10 xuống HÒ và dàn đến nhịp thứ 12 song lang và đến 18 đứt CỐNG. 
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BÀI §4 


ĐÊM KHUYA TRÔNG CHÔNG 
Sưu tằm: Sáu Đang — Biên tập: Lâm Tường Vân. 
(Ca tài t khoảng 1940, thời kỳ hưng thịnh nhát ở Nam 


bộ do nữ nghệ sĩ ngôi sao: Cô Tư Sạng ca đĩa hát PéÑa 
tròng đỏ). 


VỌNG CỔ (20 câu nhịp 16 nhặt). 

1) Đêm khuya mờ mịt bóng vạc về (8 zhịp HÔ). Mà người thiếu phụ còn lặng ngồi 
bên nhịp cửa song (12). Đưa mắt tầm trông theo bồng vạc mà mạch cảm hoài tự bao giờ 
đã chảy (76 nhịp CÔNG). 

2) Mỗi một độ vạc báo tin sương (8 2Ô) là một điểm anh linh thổn thức tự nơi 
nguồn uất ức đưa ra để báo tin rằng đức lang quân dụng lưỡi gươm bạc cắt la sợi dây tình 
ái (12). 

Sao chưa dứt bỏ nỗi bận lòng sầu, gác lại ngày mai, nét mặt đượm đầy vẻ bi ai (16) 
(XANG). 

3) Có nhiều khi tôi cũng muốn dứt bỏ đi để sống vui bên cạnh mình con kẻo quả 
tim khô nó nhịp lên những tiếng sầu mơ mà dây tơ đã lìa phím. 

Biết đâu rằng đến lúc nhụy hoa chán chường, phường ong bướm não nề thì đức ông 
chồng cũng sẽ trở lộn về (16 /Ô). 

4) Bây giờ canh mấy rồi mà tiếng trống đã điểm bốn tiếng thùng (4 nhịp XẺ). Con 
của tôi lại trổ mình tỉnh giấc. Thôi để mẹ ru con ngủ nghe con. 


(Ru rất Íơi) Nín ... nín... đi ... con 
Ngu ... ngủ... đi...con (12). 

Đêm khuya lạnh lùng mà con khóc làm chỉ cho mẹ đây luống não nề 
(16 H0). 

5) Con ơi. Con khóc đây có phải chăng là con khóc cho đời con (8 HỒ) mới mở mắt 
đã nếm mùi tân khổ hay là con thấy mẹ đây nhỏ øiọt nước mắt hồng, khóc cho cảnh ông 
chồng bạc bẽo. Nên con mới trỗi giọng tu oa để cùng mẹ con ta chia sớt nỗi hận tình (16 
XÉ). 


6) Thôi con ơi, con đừng khóc nữa mà chí cho mẹ đây thêm bận lòng sầu. Con ơi, ai 
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có ở bạc thì có trời đất chứng tri. Nay cha con đã ra đi rồi thì tựa như con cá trương vi quạt 
đuôi ra bể bắc thì còn mong chỉ cá ấy trở lại bến cũ, ao nhà (72 X/). 


Để mẹ con mình phải hïu quạnh với chuỗi ngày thừa, sầu mơ trong sương lạnh mà 
hận đây ngang trái đau buôn (76 Hồ). 


7)1 Than ôi, chị em người ta có chẳng (HÒ) chia sớt ngọt bùi cùng đức ông chẳng. 
Còn thân tôi có chồng đã trót đem quả tim non thờ phượng cho chúa ái tình để chịu sống 
vui riêng với những ngày dãy đầy đau khổ (CỔNG). 


8) Ôi Ôi, sao con khóc hoài vậy con. Canh đã gần sang năm rồi (8 và) Thôi, để mẹ 
hát cho con nøủ nghe con: 


— Mình ơi, nỡ lòng nào mà đoạn tình vợ con, bỏ nhà ra đi để vợ trông chồng, con lại 
chờ cha. Mình đành đi xa, nỡ lòng nào đắm nhụy, mê hoa (16 XANG). 


9) Anh ơi, nhớ những khi oanh yến tựa kề, đôi quả tìm non đồng chung giao nhịp 
điệu sình ca êm ái nhẹ nhàng và đồng một điệu chung tình say sưa đắm đuối (12). 


Than ôi, nay chỉ còn chăng là suối lệ ly tình mà kiếp xuân xanh đã đầy đậm một 
màu đen bạc (16 Xÿ). 


10)8 Mình ơi, mình đành để cho con tim của em chỉ như cành lá úa chơ vơ ở giữa 
mùa hè (XÉ). Phải chịu nông nàn khô héo bên cạnh mình con, ngày lụng tháng qua, 
mong mỏi cho chồng về mà ngày ấy vẫn còn xa (XANG). 


11)3 Anh ơi, có phải chăng lòng thành thật của em, nó không được tiêm nhiễm vào 
trí não của anh. Nên anh mới thoát ly để thoát khỏi cang thường luân lý. Anh cố tìm 
phương sinh phú quý dưới gầm trời dẫy đầy thơ mộng. 


Chớ anh có biết đâu mỗi phút mà cõi lòng anh hớn hở là mỗi độ sầu đau của em 
càng dồn dập khối đau buôn (/Ö). 


12)4 Anh ơi, với những nụ cười đầy duyên như hoa nở trên vành (8 XỂ) môi tươi 
thắm. Những tròng mắt hoạt động yêu đương, chớ anh có biết đâu mỗi cảnh rực rỡ ấy sẽ 
gọi tên anh trên đường ly hận. Chính đó là những lúc em cố dẫn lòng gạt lệ nhuộm cả 
lòng sầu. Chớ nào được hân hoan mà cùng nhau ngâm khúc bạch đầu (78 Hô). 

13) Ôi, tiếng trống đã điểm sang năm rồi mà con tôi vẫn còn thức mái đợi chờ (8 
Hồi. Ôi ội, ngủ đi con, bộ con nhớ cha con hả. Con ơi, nay cha con đã đem đạ bạc đen mà 
chôn vùi tình ái thì còn trông mong chỉ ngày quay gót trở về. 


(HÒ) - Hồ d, qua kêu nam đáo nữ phòng. Người dưng khác họ mà đem lòng nhớ 
thương (16 XẾ). 
— 14)8 Ôi, tiếng chuông chùa của sãi công phu mà người thiếu phụ trông chồng (8 
XÊ) đưa con miệng hãy còn ru,1òng hoài cảm vẫn còn sôi nổi. 
- Hồ ơ, trồng trầu thì phải khai mương - Lầm trai hai vợ phải thương cho đẳng — 


Chim quyên ăn trái nhãn lồng, thia thía quen chậu mà vợ chồng mình đành quên hơi 
(XANG). 
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15)3 Anh ơi, em cũng biết rằng: Anh yêu em trong khi xuân em còn, vẻ lịch em 
tươi. Nay hoa bỏ liễu ủ rũ là liễu phải sầu. Vậy từ nay anh hãy quên em đi, đừng để cõi 
lòng anh u hoài về đĩ vãng mà bận rộn với gia đình mà đở dang lạc thú ái tình (76 HÔI. 

16)6 Mặc dù trí nhớ của em nó cứ quay cuồng hình ảnh của anh mà khốc liệt thì em 
cũng cố đè nén ngọn trào lòng để cho anh ung dung vui hưởng những phút tình mơ đầy 
thơ mộng, nhởn nhơ trên trán đẹp mịn màng (12 X/). 

Với mái tóc mây sầu mà làm cho anh phải khóc hận cho đến bạc đầu (16 Hồ). 

17) Thôi, từ nay có còn trồng mong gì đức ông chồng (9 HÒ) còn can đảm trở về với 
vợ yếu con thơ. Đời chỉ sống cô độc lạnh lùng trong chuỗi ngày vô vị (12). Nhưng mà dĩ 
vãng nó cứ mãi tái hiện và bừng cháy tận thâm tâm. 

(Trường tương tì — Để trông ai, cách bóng với xa hình - là tình ! (76 Hồ). 

18)8 Cái tình đã bao phen van lơn cầu khẩn, nhưng đức ông chồng (8 X?) vẫn hất 
hủi ra đi, không thể ban cho tôi một chút ân huệ của tình thương, lại còn cố diễn tấn 
tuổng bội bạc. 

Phải mà, chồng tôi đã có một ả xinh tươi đang quyến rũ mề hoặc tâm hồn. Cho nên 
chồng tôi mới hóa ra kẻ phụ tình, quên hẳn duyên xưa bặt tin đợi chờ, sương mờ đêm 
lạnh, hồng nhạn kêu thu (76 XANG). 

19)3 Ngày tháng não nùng luống ngẩn ngơ. 

(Nam đi) — Trách bấy ông tơ gây chỉ mối sầu vấn vương để như tóc như tơ - Nghĩ 
mấy lời, từ hồi ban sơ. —— Nhớ khi thiếp nguyện trăm năm tam tùng thờ - chàng mân 
rằng, ý lãng lơ — Ra đi thăm thẳm để cho vợ con luống đợi chờ (12 Hô). 

20)6 — Tiếng chim lăn líu rủ nhau giao cánh. 


— Ánh vàng đỏ mặt nhựt phá tan màn sương bạc, đem cảnh đêm hôm trở lại bình 
minh, 


- Còi mục đồng giục thúc báo tin, gọi đồng nghiệp đuổi trâu ra ruộng. 
— Nhìn bức tranh hôm nay mà về lại đời niên thiếu. 
- Nhắc khoảng ngây thơ mà nền móng đã tan tành (12 X). 
Đức ông chồng ôi, thôi cứ vui tươi hỉ hạ với ái tình, chớ đừng quan tâm gì đến mẹ 
con em, ngày tháng mỗi mòn !!! (76 Hồ). 
HẾT 
Chú ý: 
* Mỗi câu vọng cổ có 16 nhịp, chia làm 4 đoạn, mỗi đoạn 4 nhịp. Quy định như sau: 
~ Vô đầu câu, tài tử đờn xuống Hò là 8 nhịp - đến song lang là 12 nhịp, đứt là 16 nhịp. 
(Không nên tính theo thói quen hế hết câu 1 là có đờn lái 4 nhịp. Mà đó là 4 nhịp đầu câu 


2 ~ Đến khi ca xuống Hồ là 8 nhịp như câu 1 nói trên. Và khi đứt câu ca đều là 16 nhịp... 
Cứ như vậy cho đến câu 20, đứt Hò là 16 nhịp). 

— Những câu mới lạ, tôi ghỉ rõ đoạn 8 nhịp, đoạn 12 nhịp và 16 nhịp kèm theo chữ nhạc — 
Từ đó nếu câu nào có ghi số câu mà có kèm con số nhỏ ở dưới, ấy là chỉ rõ câu đó giống 
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cầu nào đã có trước đó. 


Ví đụ: Câu 7 giống câu 1 - Câu 10 giống câu 8, v.v.. để ta đễ nhớ vì 20 câu vọng cổ có một 
số câu trùng nhau về nhạc, không phải đều khác nhau. 

~ Còn đoạn øiữa các câu phức tạp thì các bạn tự nghiên cứu sáng tạo cách ca theo năng 
khiếu sở trường của mình, miễn sao đúng theo quy định của nhạc. Nhờ vậy mà bài vọng 
cổ mới mãi, trẻ mãi, mỗi người một cách mà cách nào cũng hay. Và chính đó cũng là thi 
thế ai hơn ai... là chỗ đó. 

~ Có Tư Sạng là một bậc nghệ sĩ tiền bối độc đáo, đã sáng tạo nhiều điệu thức vào bài 
vọng cổ như: Hát ru con, ca Nam ai, Trường tương tư, v.v... làm cho bài vọng cổ đầy 
quyến rũ. Ngay từ năm 1940 đã xuất hiện kiểu ca này - Đến năm 1947 - 1954 nghệ sĩ Ứt 
Trà Ôn, Đệ nhứt danh ca cũng đo tài vận dụng nhiều điệu thức: Hò, Thơ Lạc nó, v.v... vào 
bài vọng cổ Tôn Tẩn giả điên mà nổi tiếng từ ấy. 

~ Riêng có Tư Sạng lại còn hay ở chỗ: Dám ca bỏ qua quy tắc nhạc cá lướt qua luôn những 
câu đoạn có đấu nhạc bắt buộc như câu 8, 10, 18 ở nhịp thứ 8 là nhạc XẾ. Nhưng cô ca 
lướt luôn vì văn phạm của bài ca không có chỗ để xuống XẺ để tạm đừng lại Hoặc ở 
nhiều câu khác đoạn đầu 8 nhịp. Cô vẫn ca lướt luôn mà nghe rất hay. Vì cô ca đúng luật 
văn phạm ~ Vọng cổ vừa văn học vừa nghệ thuật là vậy. 

* Trên đây tôi chỉ xin gợi ý cho các bạn mới biết ca 20 câu vọng cổ để suy nghĩ tìm tòi và 
sáng tạo cho bài ca vọng cổ được trẻ mãi.! 


LÂM TƯỜNG VÂN 


BÀI §5 


THÁI SƯ VĂN TRỌNG GIÁN THẬP ĐIỀU 


(Lão nghệ nhân Đoàn Minh Hoàng (Tư Thân) cung cấp) 


1) Cúi trước bệ rồng. 


Thần Thái sư Văn Trọng, chinh bắc hải lai trào, ngưỡng nguyện thánh hoàng. Tuế 
tăng vạn vạn tuế, 


2) Muôn tâu bệ hạ, từ ngày lão thần ra chính bắc hải đến nay đã thập kỷ niên dư, 
điểu tít tam tam viễn, hỗ thu lục lục điêu. Hôm nay lão thần ly quan phế ải, hữu chiếu sai 
vô chiếu triệu, tội đã ưng tam xích đớm trọng, cúi xin lệnh thánh hoàng mở rộng lòng 
dung. 


| 3) Hôm nay hạ thần về bái kiến đức hoàng ân, muốn tâu về việc quốc chính biến 

loạn, phong hóa suy đồi, thiết nhĩ tha nha nhân dân thán oán. Ngày nay trong nước rối 
loạn như đất lở, trời nghiêng. Nhưng cớ sao bệ hạ đành mắt lấp tai ngơ. Bởi rứa nên thần 
gạn hỏi cho tường cớ sự vì đâu mà nghiêng ngửa cơ đỗ. 


4) Bệ hạ thường mục quang kinh sử đời vua Tam hoàng, Ngũ đế Minh Vương trị - 
đạo, ái bá tánh bì phu, quản chư hầu quản cổ. Ái dân như xích tử, tôn miếu điện an, công 
thành vương nghiệp. Còn thời Nghiêu, Thuấn, vua Nghiêu lên trị vĩ lo cho bá tánh, không 
dám vui riêng, giết kẻ nịnh thần, tầm người trung hiếu. Bởi thế nên hồi ấy mới có ông 
Thuấn, ông Tắc, ông Khiết thảy đồng ra giúp nước đáng mặt tôi trung hiền. 


5) Hễ vua thì lấy nhân nghĩa trị vì, giữ lễ nghi mà buộc mình. Cho nên thiên hạ 
đồng khen vua Nghiêu rằng: Nhơn như trời, đức như thánh. Vua Nghiêu trị nước được 
bảy mươi năm. Sau khi sa băng áng giá, không truyền ngôi lại cho con là Đơn Châu vì 
người mải lo say tửu lụy tình. 

6) Cho nên thiên hạ đồng phò vua Thuấn tức vị mới đùng vua Võ lên ngôi, noi đấu 
vua Nghiêu ngồi không mà trị nước. Nay bệ hạ được lên ngôi thiên tử, lẽ thì phải biết 
thương dân, yêu quan, kính văn, trọng võ đất thuận trời hòa thì xã tắc mới được vững bền 
— €ó lý đâu bệ hạ lại xa trung gần nịnh, đắm rượu mê hoa mà quên hết cả đạo lý nhơn 
luân. 


7) Vậy nay giữa chốn triều đình, lão phủ phục trước đơn trung. Vọng hoàng thượng 


329 


nộp kỳ khổ gián. Vâng biểu tấu cùng thánh hoàng xin trong mười điều: Thứ nhứt, xin phá 
Bá Lạc đài cho yên lòng bá tánh. Điều thứ hai, xin bỏ Bào Lạc cho đẹp đạ trung lương. 
Điều thứ ba, xin lấp Soái bền cho bọn cung nga khỏi thác. 


8) Điều thứ tư, xin lấp tửu trì khổ nhục, làm cho các trấn khởi chê. Điều thứ năm, 
xin biếm Tô Nương cho khỏi bày điều bại nước. Điều thứ sáu, xin chém Bí Trọng với Vưu 
Hồn đặng cho bọn gian nịnh nó giật mình. Được như vậy mới yên triều chính, bốn 
phương không còn con giặc, hết kẻ nịnh thần, hết loài mọt nước sâu dân. Vậy phải chém 
Bí Trọng, Vưu Hỗn thì cơ nghiệp mới khỏi khuynh nguy. 


9) Điều thứ bảy, xin xuất lúa kho phát cho đân nghèo đói khó. Điều thứ tám, xin sai 
sứ chiêu an Đông bá hâu và Nam bá hầu. Điều thứ chín, xin tìm người hiền lương nơi non 
cao, đồng quạnh. Điều thứ mười, xin phong quan gián nghị để sửa lỗi vua. Cúi xin bệ hạ 
phải nhậm lấy mười điều của ngư thần thì mới trị an cơ nghiệp. 


10) Bệ hạ ơi, bệ hạ là vua vạn dân chi chúa, nhứt quốc chỉ vương. Vì thiên sinh chỉ 
mạng. Nếu hôm nay quân thân bất thính Nghiêu Thuấn chỉ ngôn. Chúa nỡ hư cuỗng bỗï 
chí hận, chúa hư bởi hận. Vĩ thần bất trung. Thần nay tận trung, vi quân bất thính. Quân 
bất thính phụ kỳ thần giả. 


Nếu bệ hạ chẳng nghe lời thì ấn Thái sư xin thối thoát, y phục khả lai hườn, lão hỗi 
sàn giả cố hương. 


11) Thái sư ơi, trẫm phiền cùng Thái sư xét lại cho trâm ba điều: Thứ nhất là Bá Lạc 
đài cất hao công tốn của rất nhiều. Điều thứ năm là Kim Tô Nương hoàng hậu của trẫm 
chẳng có tội chi phải chịu đày đọa. Còn điều thứ sáu thì Vưu Hồn, Bí Trọng có công với 
trẫm rất nhiều sao Thái sư lại gọi là nịnh. Bảo trẫm đây phề chiếu mà xử trằm người sao 
cho đành lòng. 


12) Vậy trong mười điều, trằm xin đình lại ba điều. Thái sư ơi, dù trẫm có lầm lỗi chi 
thì xin Thái sư cũng nhớ câu quân xử thần thủ lễ hữu nhiên. Thần xử quân kim cổ bổn vô. 
Huống chỉ nay trẫm xin đình lại có ba điều. Thái sư ơi, cũng nên vì trẫm, chớ khá nghịch 
chỉ thì thành ra lỗi đạo quân thần. 


13) Muôn tâu bệ hạ, bệ hạ phân rằng: Bá Lạc đài cất lên hao công tốn của rất nhiều. 
Nay hạ thần rõ lại biết bao nhiêu là xương thịt của dân lành. Bệ hạ xây Bá Lạc đài, giao 
cho thằng Sung Hầu Hồ nó làm đốc công sát hại biết bao đân lành. 


Bệ hạ ơi, để mà chi, để mà hỷ lạc vưi say, xô cung phi, đạp mỹ nữ tử hình vô tội, 
nhân dân thần oán như vậy còn thích hoàng thượng tiêu chỉ. 


14) Bệ hạ ơi, cười mà chi, cười mà cơ nghiệp tiêu tàn, cười mà tôi chúa lìa nhau, 
cười mà bốn phương ly loạn, cười mà quỷ khóc thần sầu, cười mà nhân dân thán oán. 
Cười mà đến đỗi Khương Dung, Mai Bá, Vương Nhậm, Tư Nha kẻ thì thác, người lại quy 
Châu. Thôi thôi, bệ hạ phải phá Bá Lạc đài cho yên lòng bá tánh khỏi tha nha. 


15) Còn Tô Nương hoàng hậu, bệ hạ phân rằng: Chẳng phạm tội chỉ. Vậy chớ tại 
sao Khương Hoàng Sở bị gia hình khoét mắt ? Tại vì đâu mà nhị vị điện hạ phải bị tru lục 
giữa pháp trường ? Tại vì đâu mà thúc hoàng Tỷ Can phải mổ tím dâng trước bệ ? 
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Có phải chăng vì Tô Nương hoàng hậu mà bệ hạ lại quên câu ngoại tiểu quân thần, 
còn nội thì niềm thúc phụ chỉ tình ! 


16) Còn Bá Lạc đài, Bào Lạc, Soái Bồn. Có phải chăng vì giọng uyển tiếng kèn của 
Tô Nương Đắc Kỷ nên bệ hạ mới bày điều sát hại sanh lình, Vậy phải biếm Tô Nương cung 
trung chỉ chức, miểu tổn sinh trục xuất hồi hương. 


Đày cho kiếp thần đẹp quỷ an, kẻ thác oan yên lòng nhắm mắt, dân làm phản cũng 
được nguôi lòng. Bệ hạ ơi, nhân dân đã phế Thương quy Châu, tam phân, thất kỳ nhị. Sao 
bệ hạ nỡ lòng nào còn đấm rượu mê hoa. 


17) Còn Bí Trọng với Vưu Hôn, bọn nó là phường gian nịnh. Hạ bất dụng trung 
ngôn thịnh nộ. Nó tâu những điều khổ nước hại dân, bệ hạ lại nghe. Bệ hạ ơi, nghe làm 
chỉ sàm thần loạn quốc. Trị gía bất dụng đố phụ. Trị quốc bất dụng nịnh thần. Vậy phải 
chém Bí Trọng với Vưu Hồn thì nước chẳng trị mà an, đân chẳng Khả ch mà phục. Bệ hạ 
ơi, hãy phê chiếu chỉ thì cơ nghiệp mới được vững bền. 


18) Bệ hạ ơi, lão tiếc là tiếc cho Thành Thang Cao Tổ, người lao lực tốn công chiêu 
hiển nạp sĩ mới đuổi vua Kiệt về đất Nam Sào dựng nên cơ nghiệp, đến nay đã được sáu 
trăm năm rồi. Nay bệ hạ nghe lời gian nịnh mà tận sát trung lương. Bệ hạ ơi, bệ hạ giết 
đó để trả ơn cho phụ mẫu loạn siêu đồng. Bệ hạ nỡ giết những người có công khổ cực để 
cho phường gian nịnh nó ngoảnh mặt vui say. 


19) Bệ hạ ơi, hôm nay đã biết được nạn dân, ách nước thì bệ hạ phải lo làm phước. 
Có câu: Tích thiện chỉ địa nhự Xuân viên chỉ thảo — Bất kiến kỳ trưởng nhựt hữu sở tăng. 
Tích ác chỉ gia như ma đao chỉ thạch ~ Bất kiến kỳ tổn nhựt hữu sở khuy. Thiên võng 
-_ khôi khôi sơ nhi bất lậu. 

Bệ hạ ơi, sớm lo chữa lỗi để mà thoát khải lưới trời. 

20) Nay mười điều của kẻ hạ thần xin. Bệ hạ lại phê bẩy, chẩn ba. Nay hạ thần xin 
phê ba chẩn bảy. Nếu thánh hoàng chẳng nghĩ thà lão mang tiếng khi quân. Riếu lỗi 
cùng thiên địa quỷ thần, thủ bả giảm vàng thượng long đình giáng chúa. Bệ hạ phải phê 
cho rỗi. 


Sẵn bút mực đây, bệ hạ phải phê cho rồi thì cơ nghiệp mới khỏi tiêu tan. 


HẾT 
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BÀI 86 


THÁI SƯ VĂN TRỌNG QUY VỊ 

- Nghệ sĩ đệ nhất danh ca: Út Trà Ôn ca đĩa Hoành Sơn 1951) 

— Nhạc sĩ Năm Vĩnh đờn kèm tay trái dâu Hò Công. 

- Bài ca được ghệ nhân ỦI Rạng thuộc lòng, ca 0à ghi lại. 
20 câu vọng cô 


1) Khí vóc của đấng anh hùng. 


Đã từng nuôi tận trong tâm trung. Từ thuở bé thơ, còn ở động tiền vì nhơn duyên 
nên không đặng thành tiên. Bởi thầy mới cho hạ san đặng trải thân này đền ơn cho nợ 
nước. 


2) Mượn lấy kiếm cung làm bá chủ bốn phương trời. 


Nên tám trăm trấn chư hầu khiếp oai, phục tài dâng ải đầu Thương, chẳng có một 
ai đám đọc ngang nên muôn dân trăm họ đều nhàn hưởng ân huệ của đức thánh hoàng. 

3) Những ngỡ một kiếp tướng quân lướt xông øươm giáo, lấy danh anh hùng thượng 
võ cảm hoặc lòng vua. Nào ngờ đâu vua ham mề tửu sắc, bắt đân chặt chơn xem mỡ, mổ 
bụng dụng phụ xem thai, lấy trái tím của tôi công thần làm vị thuốc bổ cho người đàn bà 
thì bệ hạ ơi, còn mong chỉ bảo vệ sơn hà. 


4) Kể từ thuở tảo chỉnh Bắc ải thì thần đã nghe triều chính nghiêng ngửa vì tình. 


. Tôi công thần khuyên giáng thì bị Bào Lạc quyên sinh, còn cung nơa thế nữ vô tội bị Soái 


Bồn bỏ mạng. 

Nên thần lật đật trở về khuyên cẩn nhà vua, bạo dạn tả thập điều để gián chúa. Sao 
bệ hạ nỡ lòng suy vi nịch ái phê bảy bỏ ba để cho dân chúng luống chịu thiết tha cũng bởi 
nơi người đàn bà. . 

5) Nhớ lại khi thần lãnh chiếu chỉ ra nơi Tây Kỳ, thì bệ hạ nắm lấy tay thần và ban 
cho ba chung ngự tửu, còn đưa ra khỏi cổng Hưỳnh môn quang, cầu sớm đắc thắng khải 
hoàn mang về một mầu cờ rực rỡ cao sang cho cơ nghiệp Thành Thang được vững bẵn. 

6) Thần thì thầm tâu với bệ hạ: Hãy gắng tu nhơn tích đức. Bá Lạc đài hủy bỏ, nhục 
lâm tửu trì hãy lấp đi. 

Lấy của kho phân phát cho dân nghèo đói khó suy vi, truyền chỉ tặng phong Quờn 
tước cho thê nhi các tôi công thần tử trận, có làm như vậy mới mong mua chuộc được 
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lòng người. 


Bệ hạ ơi, dân giàu thì nước mới mạnh, còn bằng dân mà suy nhược thì nước sẽ hóa 
ra yếu hèn. 


7) Đến nay đã ba năm rồi: 

Mà nơi Tây Hỳ trăm ải ngàn thành đều tạn tành, muôn trận đều tổn tướng hao 
quân để cho thanh danh của Thái sư Văn Trọng từ đây phải chịu đìm sâu trong lặng lẽ. 

8) Trời ơi, ta đầu có ngờ. 

Một đời gào mây thét gió đảo hải di sơn xưa kia thì chấn động, trăm núi ngàn sông. 
Muôn trận đều đắc thắng thành công, rồi đến hôm nay tựa như cành lá úa, lặng lờ rơi trên 
mặt nước, trôi theo dòng sông. 

9) Bệ hạ ơi, kể hạ thần muốn trở về trào nội thọ tội thất binh hầu xin thêm quân 
cứu viện, giữ lấy con sông Mạnh Tân cản ngăn chư hâu, bảo toàn thành ải. Nhưng thảm 
thương thay cho ba quân tướng sĩ còn đang khóc than với cảnh đường xa đói lạnh. 

10) Đứng trước cảnh tượng đau thương, lão phu luống những thẹn thuồng cho 
danh hổ tướng, xưa ra đi với muôn vạn đội bình hùng, rồi nay trở về chỉ còn mấy tên 
tướng cạnh thì cái về hôm nay làm sao nhìn triều thần văn võ. 

Vậy ba quân tướng sĩ, hãy ráng qua ải Giang Mông giải giáp, nhàn lao hầu lo tính 
việc binh đao, 

11) Một tiếng pháo nổ vang trên ngọn núi Đào Hoa có đại tiên Quảng Thành Tử. Ôi 
. thôi, trong lúc ta cùng đường tận nẻo mà gặp lão ở đây thì còn mong gì thủ thắng. Mà 
không lẽ ta lại hàng thân quy phục cho đành. 

12) Bớ Quảng Thành Tủ, ta không hiểu vì lẽ gì ngươi đón ta tại nơi đây ? 

(— Bớ Thái sư Văn Trọng). 


— Bớ Thái sư Văn Trọng, ngươi tri kỷ thử chớ bất tri kỳ bi. Nghịch trời ở thế, phò bạo 
gánh hôn. Mi hại tôi ngay dân lành thành ra bãi tha ma. Mà ta không nỡ bắt mi là vì ta 
nghĩ vị tình của giáo chủ - Thôi, ngươi đừng mong chống trả mà phải tan rã cả thi hài. 

13) Kể từ thuở ta ra khuông phò xã tắc thì ta từng gặp giặc nhÌều phen nhưng chưa 


có bao giờ thất bại. Đến hôm nay đặp Quảng Thành Tử nó dùng cái khuyên tiến ấn, lão 
ngỡ đâu là nơi chiến địa trận vong. 


14) Quân bây, đến đây là đến đâu rồi vậy quân ? Mà ta thấy trên đổi phơ phất một lá 
phướn vàng. 

Ờ Ờ, đây là núi Yên Sơn. Vậy tam quân tướng sĩ, ráng qua đồi rồi nghỉ chân. 

— Bớ Thái sư Văn Trọng, ta vâng lệnh Nhiên Đăng cản ngăn đường đi Năm Ải, hề 


đấng anh hùng oanh liệt thì đừng màng đến việc đi sớm về trưa, hãy mau trở lại con 
đường đi xưa. 

15) Đứng làm tướng khứ tuyệt hướng hồi không đổi lộ, bớ Xích Tinh Tử, ta nói thiệt 

tuy nay ta là bại trận nhưng trong tâm khảm của Văn Trọng có bao giờ núng nao. Đấng 
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anh hùng chỉ xá nài bao, anh hùng tử chớ khí hùng nào tử. 
Sanh vi tướng, tử vị thần. Ở trong trần ai ai cũng sanh tử có một lần. 


16) Than ôi, ta tuy tôn thờ Triệt giáo nhưng đây cũng là một mối đạo mà ra. Nếu 
như chạm trán nhau sao cho khỏi kẻ thành người bại. Mà thôi, ngươi hãy vị tình bằng 
hữu cho ta qua Năm ÀI. 


- Bớ Thái sư Văn Trọng, ta vâng lệnh Nhiên Đăng quyết bắt cho đặng ngươi. Song 
ta có chút vị tình. Thôi ngươi hãy quay ngựa đi ngả khác, chớ đừng mong ỷ thế cậy tài. 
Nếu như nghịch lời, ta e cho mạng mi phải sớm về trời. 


17) Than ôi, sức ta đã mỏi, hơi ta đã tàn rồi mà lại gặp giặc luôn ba núi thì còn có tài 
gì đám cự đương. Chỉ còn mong kéo quân tàn chạy về ải Thanh Long. 


Vậy ba quân tướng sĩ. Đừng có mong chống trả mà phải chịu đem thân làm bãi tha 
ma ở nơi chốn sa trường. 


18) Bớ Thái sư Văn Trọng. Nơi Triệt Long Lãnh là nơi tử địa và là nơi đưa tên tuổi 
của ngươi vào đài phong thần. 


Vậy ngươi hãy quy phục hàng thân, chớ đừng có đương cự mà gươm linh của ta 
điêu động thì người và thú cũng phải chịu tan tành thì còn đâu là thể thống của hùng 
anh. 


19) Bớ Vân Trung Tử, việc sống chết là điều thường lệ, nơi chiến trường mũi đạn 
lần tên đó là cuộc thử thách anh hùng. Sách có cầu. Sở sanh bất hạnh thành đầu giác. 
Vạn lý ưng nam tích vô mao. Tử sanh giai phận sự. Nam nhi đáo thử thị hào hùng. Dẫu ta 
có còn một chút anh linh thì ta cũng nguyện chống trả cho đến buổi kỳ cùng.- 


20) Than ði, có phải Triệt Long Lãnh là nơi lấp vùi đời anh hùng Văn Trọng. Nên 
khiến Vân Trung Tử nó lập trận Bát môn kim tỏa mà vây ta. Nó dùng tám cây trụ đồng, 
mỗi trụ đều có bốn mươi chín con rồng lửa, trên thì có bình bát của Nhiên Đăng. Thôi 
thôi, đời oanh liệt của ta đến đây đã đổ tàn rồi. 

Bệ hạ ơi, kể hạ thần quyết đem thân đền bi cho xã tắc. Nhưng chẳng may mạng 
bạc. Xin cầu chúc cho lệnh thánh hoàng cơ nghiệp được vững bền. 


HẾT 
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BÀI 87 


CAO HÀNH CHÂU QUY VỊ 
(Nghệ nhân Võ Văn Nhâm, huuện Ù Minh nhồ lại). 
20 câu vọng cổ 


1) Một tòa gấm vóc giang san đã đổ tan rồi. 


Nhưng mà đểm lược hùng anh vẫn còn vùi mài trên giường dưỡng bệnh để cho 
thằng Quách Ngạn Oai nó tự chuyên quyền soán ngôi thiên tứ. 


2) Nó lại còn hạ cho ta một bức chiến thư đề rằng: Trong thiên hạ anh hùng, phàm 
các trấn chư hầu phải đều dâng ải hàng đầu, bằng không thì nó sẽ dấy động can qua. Cha 
chả Quách Ngạn Oai, mí dám soán quốc đoạt lấy ngôi trời rồi mi coi tợ như một trò chơi. 


3) Quách Ngạn Oai, ta nói thiệt, hễ ta thọ quốc lộc của Hớn chúa thì ta phải báo thù 
cho chúa, chớ ta đâu thể bằng an tọa thị điềm nhiên để cho hậu lai họ mỉa mai ta là kẻ 
hùng anh đã cùng thế nên húy đao tị tiến không nhớ nghĩa chúa tôi. Lại quên câu: “Vi 
quân nan, vi thần bất dị”, hễ thực nhơn chỉ lộc lý thì phải hại tử nhơn chi mạng mối là 
đạo di tử thần, 


4) Nhưng ta chỉ thương là thương cho hai đứa hài nhì chưa hề thực lộc của Hớn 
trào. Nếu ta đem nó vào xung đột với binh đao thì té lẽ ta đàn áp người vô tội. Vậy Cao 
Hoài Đức, mẹ con bây hãy sắm sửa hành trang về nơi cố quán để thăm viếng quê xưa để 
cho lão ở lại nơi đồng quan ải làm tròn phận sự trong khi nước mất nhà tan, thân làm 
tướng thì cha phải trải mật phơi gan nơi chốn sa trường. 

5) Dạ thưa cha, nỡ lòng nào mà đuổi mẹ con ra đi cho đành lòng. Cha ơi, đối với con 
thì tình phụ tử thâm ân chỉ cốt nhục, còn mẹ con là đạo vợ chồng tào khang chỉ khê bất 
khả hạ đàng, bản tiện chỉ giao mạc khả vong. Nay trong khi nước mất nhà tan mà cha 
không cho con ở lại cùng cha phưi pha 6ươm giáo nơi bãi sa tràng. 

6) Hà tất gì hôm nay cha còn đang bệnh trọng. Vậy xin cha hãy để cho mẹ con con 
ở lại hôm sớm có nhau phòng khi nắng lửa mưa dầu cho trọn niềm chẳng vợ. 

- Cha chả ngõ nghịch nhi vi ngôn vi phụ, một bây cũng phải đi, hai bày cũng phải 
đi, ta không cần ai nuôi dưỡng. Bệnh của ta vài ngày sẽ mạnh lành. Vậy hành trang mẹ 
con bây mau sắm sửa lên đường, đừng có chẳn chờ mà phải chết đi bây giờ. 


7) Dạ thưa ông, đốt với mẹ con tôi ra đi thì đã đành rồi. Nhưng thương là thương 
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cho ông trong cơn bệnh ngặt không người nuôi dưỡng, chén thuốc men không kẻ phụng 
thờ. Đạo vợ chồng không lẽ tôi làm ngơ. Vậy xin ông hãy để cho mẹ con tôi ở lại hôm sớm 
có nhau cho trọn đạo phu thể và tròn câu hiếu tử. 


8) Chừng nào bệnh của ông đã mạnh lành thì mẹ con tôi sẽ vâng lời ông mà trở lại 
nơi chốn quê nhà. Ông ơi, rất đỗi là con Vượn trước khi lìa non còn cảm thấy mình lạnh 
lùng với cảnh vật, nồng nàn khi nắng sớm, lạnh lẽo lúc chiều thu. Hà tất gì vợ chẳng ta 
đang vui say trong đèn trăng quạt gió, rồi lúc buồn sao lại nỡ rời nhau. 


9) Ôi, thật lão khen cho mụ có lòng sốt sắng với chồng. Nhưng mà mụ biết một chớ 
chẳng biết hai: Nay thằng Quách Ngạn Oai nó dọc ngang bởi nó có nhiều binh hùng 
tướng mạnh. Lão sợ một mình lão khó nổi cự đương, rủi một mai mà lão tử tại chiến . 
trường thì thằng Cao Hoài Đức nó nóng lòng cha nó mà nhuộm lấy đao thương thì mụ ơi, 
kiến họ Cao sau này sẽ thiệt thài tiêu điệt. 


10) Bởi cớ ấy nên lão mới bảo mụ và con hãy trở lại nơi chốn quê nhà. Sanh nghề 
ruộng rấy làm ăn, để lão ở lại hy sính với chúng nó. Này mụ ơi, đôi ta sơn cách, thủy cách 
chớ tình nan cách. Tỉnh di, nguyệt đi, nhân nghĩa đừng di. Thôi, hành trang mau sắm 
sửa ra đi, đừng bận bịu mà làm cho mất cả nhuệ khí của đấng hùng anh. 


11) Ôi, nghĩ túi cho tấm thân kiện tướng đã từng xông tên, đột pháo, từng vào nơi 
núi đạn rừng tên, gặp cảnh tang thương không vẻ bi sầu, gặp hỗi nguy khốn không bao 
giờ lụy đổ. 


Nhưng hỡi ơi, hôm nay ta nhìn vợ con ra đi mà giọt lệ đầm đìa. Ôi, lạnh lùng thay 
cho cảnh chia ha. 


12) Nay gấm vóc Hớn trào đã tới hồi tiêu diệt cho nên chơn chúa lộng quyền, ngoài 
ải đồng quan Triệu Khuông Dẫn mặc sức tự chuyên, binh đao vây phủ lại còn mắng 
nhiếc. Ta nghĩ thẹn cho một bậc hổ tướng đã từng đề tên trên nấc thang thượng tướng. 
Rồi nay rủi chẳng may bệnh trọng tai ương mà đành để cho danh dự chôn sâu nơi chốn 
biên thùy. 

13) Quân bay, hãy lập cho ta một bàn hương án đặng (a gieo quẻ tiền thần khải lệnh , 
vô tư Quan thánh đế quân Hớn thọ đình hầu. Ngày nay là ngày mười ba, tháng sáu, kiến 
sanh giờ ngọ, đệ tử là Cao Hành Châu năm mươi mết tuổi cầu xin Quan thánh đế quân 
minh chứng ứng giùm một quẻ cho linh. 


14) Vì nay vận Hớn đã mất rồi, Quách Ngạn Oai nó đoạt ngôi thiên tử. Đệ tử quyết 
chẳng về châu, thà chịu chết chớ quyết không dâng ải hàng đầu. Nên Khuông Dẫn nó bao 
vây Đẳng Quan ải. Đệ tử cũng biết sanh ký tử quy là số phần của dũng sĩ chớ nào có húy 
tử tham sanh mà làm mất cả nhuệ khí của hùng anh. 


15)-Đệ tử là một kể phàm phu không biết lẽ hư nên. Cầu xin Quan thánh ứng cho 
một quẻ. Nếu nhà Hớn còn thì cho hào thanh long xuất hiện. Còn bằng Hớn mà tiêu diệt 
thì cho Bạch hổ án môn, cho Cao Hành Châu tôi rõ đặng duyên phận, thà đem binh tử 
trận đù có thác cũng cam đành lòng. 


16) Ôi thôi rỗi, Cao Hành Châu mạng lý đã tới tuần thời vĩ chí cho nên cửa án môn 
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là cửa bổn thân mà Bạch hổ đã hờm đời oanh liệt của chàng như ngọn đèn treo trước gió. 
Ôi, nghĩ tức cho sức đánh tan người nơi trận thượng, tài điều binh oanh liệt nơi bãi sa 
trường. Nay phải âm thầm lặng lẽ để cho lòng trung liệt đành cam lạnh nhạt bơ thờ. 


17) Ôi, cha chả là mảnh trăng trung tuần chiếu sáng cả bầu trời. Kìa nhìn lại trên 
dãy Ngân hà chỉ còn vài đóm sao thưa lập lòe khoe sắc đẹp. Lão tìm vì sao bổn mạng của 
lão nó ẩn mất rồi kìa. Úy trời ơi, nếu vậy thì đời oanh liệt của Cao Hành Châu đến đây phải 
chịu sụp đổ tiêu tàn. 


18) Nếu không thế thì sao Bạch hổ xưa kia một góc trời nam lẫy lừng lộng bóng mà 
nay phải lãnh đạm ra về với bóng tối tử vi, ấy là điềm Hớn kiệt, Châu hưng. Cho nên Triệu 
Khuông Dẫn đem bính vây Đồng Quan ải. Tướng ấy là tướng không đủ tài cùng ta đối thủ. 
Nhưng hắn là chơn mạng đế vương thì ta nào dám xuất chiến cự đương. 

19) Đây là một bức thư của người bạc mạng xin gởi lại cho Triệu tướng quân — 
Tưởng chừng như tướng quân xem rồi mà nghĩ đến tình xưa kia ta cùng ông thân tưởng 
quân kết bạn. 

Sau khi lấy đầu ta rồi đắc thắng khải hoàn mà lập nên nghiệp cả giang san thì cho 
tôi ký gởi hai đứa hài nhi là: Cao Hoài Đức và Cao Hoài lượng øiùm đùm bọc đến cùng, 
cho kiến họ Cao tôi sau này khỏi bị lạnh lùng. 

20) Ngọn gươm ơi, xưa kia ta cũng nhờ mi mà cắt đầu Dương Ngạn Chương đề cờ 
lấy huyết. Nơi chiến địa dọc ngang, xã tắc gồm thâu vĩ đại sơn hà. Đem về cho gia đình 
một địa vị lớn lao. Làm cho các chư hầu khiếp kỳ oai, hoài kỳ ngỡi. Tưởng là được để tên 

trên bảng hổ. Nên ta mới cất mi vào trong liêu gấm để cùng nhau êm ấm trong gia đình. 


Rồi nay, nào ngờ đâu ta lại phải mượn mi giùm đưa ta lên tận tuyển đài. 


HẾT 
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BÀI 88 


TIÊNG ĐÀN TRI ÂM 
Cô Bạch Huệ ca thu dĩa hát 1950 
(Lâm Tuờng Vân ghi lạ) 


(Tích Bá Nha - Tử Kỳ) 


Nói: Xưa Du Thụy Bá Nha người nước Sở 
Khí tiết cao, tài đức thật phi thường 
"Tiếng đồn xa vang đến Tấn vương, sai sứ giả ngựa xe sang đón rước. 
Phong chức Trượng đại phu, trao việc nước 
' Mong hiển tài ra trấn giữ cơ đô. 
Rồi một hôm về quê ở Sinh đô. 
Vua Sở cực huy hoàng đón tiếp 
Để ổn định việc lương bang giao thiệp, Sở Tấn cùng chung chính 
sách hiếu hàa 
Để tỏ lòng tưởng tài đức Bá Nha, vua Sở cậy long thuyền tiễn khách. 


* 


Hôm ãy trên dòng nước Tương Giang oai vệ chiếc long... . 
F‹ 
VỌNG CỔ 


1)... thuyễn (8) 
Thong thả đỗ lại vùng đất Hớn vương. 
Phong cảnh đẹp như tranh, giữa một đêm trăng sáng như vàng gieo (12). 


Danh sĩ Bá Nha ngồi tựa mạn thuyền bên cạnh đỉnh trầm hương nhấp chén trà 
ngon để thông cảm với non sông khô|v|46). 


[4 +]1 2) Man mác mật hoài cảm không tên như mến tiếc, như nhớ thương một tri 
kỷ xa lạ vô[hình| (8). 
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Đỉnh trầm khói tỏa lan làm tăng nỗi bâng khuâng. Hương trà ngào ngạt thơm thêm 
đượm tình ngây ngất, rạo rực tâm hồn người danh g (12). 


... Như chập chờn trong giấc mộng cảm thế sự nửa hư nửa thật nhìn cảnh hoang vu 
mà lòng càng tê tái bóng cô|đơni (1ô). 


[4 | 3) Đêm càng khuya núi rừng càng lặng yên. Dòng nước hờ hững chảy xuôi, 
một tiếng vạc qua kêu dài và thảm (8). 


Đêm tịch mịch thêm nặng niễm tâm sự, muốn điểm xuyết cảnh vô liêu nhứt triệt 

bằng vài âm thanh đột ngột. Bá Nha bèn so dây vặn trục (12) 
+ 

Gởi tâm tư trên dây tơ phiếm trúc, tiếng nhặt khoan hơi trong đục, dư âm cao vút 

đuổi theo gió núi trăng ngàn] (16). 
[2 | 4) Nước bỗng ngừng trôi. Gió thu ngừng xào xạc. 
__ Rừng thu phong ngừng rụng lá|vàng|(4). 
Cầm thú lắng tai, lửa đóm muôn phương về đua sáng. 


Hương rừng quyện ánh trăng lơi lả. Tiếng đàn khuya càng dìu đặt mơn man (8). 
Khi lơi lơi khi đập dập. Hồn danh sĩ cảm thấy bàng hoàng tê tái thì bực một cái đường tơ 
kia vụt đứt (12). 
¬+ 
Cả vũ trụ như mất thăng bằng toan nghiêng đổ. 
Lòng Bá Nha vội thấy căm căm như gió rét tiết đôngtàn|(16) 
L4 | 5) Trên bờ sông Tương trong khu rừng hoang lạnh, tai trỉ âm đã lắng đâu đây? 
Bá Nha mới cất tiếng hỏi rằng| (8):|Khách là ai đó, hiểu biết luật âm thanh chăng tại sao 
dám lắng tai phàm. .. Thì bỗng đâu vọng lại một tiếng cười tráng niên với câu trả lời 
khiêm tốn 2): 
Tiểu sinh đốn củi về khuya đường rừng mệt mỏi chơn chồn bước nặng, nhưng 
bỗng thấy lòng mình thổn thức với khúc nhạc trầm rơi của Phu Tử khóc Nhan Hỗi (18). 


6) Nghĩ rằng: Nếu đây không phải là mã thượng phong lưu cũng là tao nhân 
mặc khách. Lửa kiêu căng bỗng tắt nguội Bá Nha bèn lên tiếng mời người khách lạ, nào 
bốn phương hẻ hải (8) trï kỷ một niềm tâm sự trải không gian, dư ba làm mô giới cùng lẽ 
hằng thanh khí. Vậy xin mời bạn xuống (12) 


Để cùng nghe tiếng hạc trong veo và lặng nhìn dòng sông vần đục, hòa đàm trên 
nhạc khí, thử đơn tâm nhờ có ánh trăng (16). 
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* 


[4+2 ?) Nghe động lá khô rơi, người khách kia đã rẽ lối vạch (8). Vững 
đặt đôi chân lên chiếc long |thuyển| (10). 


Bá Nha mới trực nhìn lên, kìa là một tiều phu đen đúa khẳng khiu mộc mạc nón lá 
áo bô (q12). 

Nhưng cử chỉ ung dung với vẳng trán thông minh 

và đôi mắt sáng tỉnh anh như nước hồ thu trong lóng [ lánh | (16). 


2 8) Khoan thai người khách lạ, chấp tay cung kính vái | chào |. Trông hình 
dung một người đốn củi nghèo nàn. Nhưng trông cử chỉ thanh niên như vang lên những 
âm ba trùng trùng điệp điệp (12). 

+ 


Lòng danh sĩ bùi ngùi cảm động. Nên lấy lễ tiếp thượng tân chỉ khách, mời người 
ôi để cù hau uống chén trà ` 
ngôi chung để cùng nhau uông chén trà ngon (16) 


L4 E1 9) Hỏi đến niên kỷ tánh danh, người khách lạ mới tự xưng là, Tử Kỳ họ 
Chung (8). 


Người ở Tập Hiển thôn vùng núi Mã Yên, không huynh đệ chẳng thê nhi, hai mươi 
lẻ bẩy tuổi xanh (12). 
+ 


Nghề nghiệp chuyên đốn củi đổi cơm tháng lại ngày qua phụng dưỡng song thân 
nay tuổi hạc đã cao, da mỗi tóc| bạc | (16). 
+ 


[4 ] 10) Hỏi đến cung điệu âm giai cùng tiếng sắt tiếng vàng. Họ Chung như nước 
cuốn thao thao, như lửa bốc rực trong tâm hồn mới bảo| rằng | (8). Thiên nhiên đã có một 


âm nhạc hẳn nhiên chưa thành điệu. Nhạc cụ là không gian vô tận. 


Âm thanh là phong vũ bất thường. Nhịp nhàng là thời gian (12), nhạc công là vạn 
vật, cấu tạo bởi sự vận chuyển không ngừng của vũ trụ tạo thành từng điệp khúc. Tay 


nhạc sĩ vốn là đạo (18). 


11) Ôi, trị kỷ hiểu nhau không cần phải gặp nhau lâu. Một câu nói, một tiếng 
vang cũng đủ cho đôi linh hẳn tương hội (8). 


Bá Nha mới nghĩ đến đời quan liêu vô vị, công danh kiếm chác tấm thân vào cúi ra 


lòn. Áo mão cân đai chỉ nặng nề xiềng xích (12). 


Sao bằng bạn nều cao khí tiết, lánh thế sự hẩm hút cùng cha mẹ, trèo non xanh 


ngày tháng gánh lộc (16). 
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L2 j 12) Vội vàng chuốc chén rượu ngon để nối tiếp cao| đàm|. Luận thế sự rất tâm 
đầu ý hiệp. Trời càng khuya đôi bạn tri âm càng tương đắc. Trong quyến luyến bỗng thấy 
ngập ngừng tình lưu khứ. 


Không đặn bảo nhau mà đôi bên cảm thấy bùi ngùi giờ lâm biệt bèn đốt cao ngọn 
nến, khêu đỉnh trầm hương giữa nước cùng trăng thể nguyễn huynh đệ. 
Hẹn đặp 6ỡ nhau ngây này năm tới, cũng trăng thanh cũng gió bạc và cũng cùng 
nhau cảm một cung (16). 
* 
Nói: Trời vừa sáng Tử Kỳ xin giã bạn 
Về thảo lư kẻo mỏi dạ thung quyên 
Nhìn tri âm gương mặt thật ngang nhiên 
Đón lấy cái nghèo không than thở 
Du Thụy thấy lòng mình sao bổ ngỡ 
Hưởng giàu sang đành để bạn cơ hàn 
Rụt rè xin tặng bạn một ít vàng 
Đỡ bận đạ khi thần khang mộ tỉnh 
Rỳ từ chối nhưng thấy lòng thành kính 
Của bạn hiển dạ ngọc luống ngậm ngùi 
Nhận lấy vàng lệ dài vắn sụt sùi 
Bước ly biệt thêm ngàn lần tủi cực 
Rồi ra cũng đến hồi phải dứt 
Kẻ lên rừng, người lui xuống long thuyền 
Ngày tháng qua non nước cũng thản nhiên 
Chỉ tình bạn trì âm còn gắn chặt 
..- Thời gian lặng lẽ trôi... 
13) qua (8) (XANG) 
Lúc ấy kẻ ở Mã Yên, người về nước Tấn. Tử Kỳ thì hằng ngày vẫn lộc rừng gánh vác 
12) 
Bá Nha thì việc TT ràng buộc, sớm tối mộng công khanh. Nhưng buổi Hớn Vương 
tao ngộ, đôi trì âm không một phút nào (16). 


4+2 |14) Hôm nay nắng tắt thu sang lững thững rụng lá (8). Gió heo may 
tháng tám đã bắt đầu 


3á] 


Bá Nha vội sắm hành trang sợ trễ kỳ ước hẹn (12). Cũng trầm hương, cũng mỹ tửu, 
cũng chiếc cầm huyền diệu thuê thuyền theo lối cũ, ngược dòng Tương giang đã lại bến 


hẹn ngày (18). 
[4 k1 15) Nhưng lạ thay canh nối liền canh. Đêm càng khuya mà trí âm càng 
vắng bặt. Bá Nha bèn so dây vặn trục (8). Khảy khúc tương tư, tiếng véo vắt giọng bí 


thương. Mong bạn có lạc lối đâu đây hãy mau chân về bến hẹn. (12) 


Sương thu lạnh đờn năm ngón tay đã rướn máu mà người bạn trí âm trong bóng 


tối vẫn đắm chìm (16). 


mm 16) Một đêm nặng nể qua. Lòng Bá Nha thêm nặng nề chất chứa niềm khắc 
khoải hồ nghi. Không biết bạn có lâm bệnh chăng hay đã quên lời ước hẹn (8). 


Trời vừa sáng Bá Nha cùng đồng tử, trải hang hố băng qua nhiều thung lũng, tiến 
tới Mã Yên sơn tìm lại xóm Tập (12). 

Hỏi thăm kẻ lại qua, hỏi thăm người kỳ cựu. Hỏi cho biết Tử Kỳ người bạn ấy lòng 

z ^ ^ ` 2. - 4 
có nặng nề chăng, đêm thu mòn mũi đợi trí (16). 

17) Mặt trời đã cao thầy trò đi mỏi mệt. Vừa ngồi nghỉ đưới bóng cây cổ thụ thì bỗng 
đâu thấy trong khu rừng (8) hoang lạnh có một cụ già đầu phơ tóc bạc tay chống gậy lần 
đường đi tới. Bá Nha mới vội thí lễ hỏi thăm Tử Kỳ tên bạn (12) 

Lão ông bỗng sa sầm gương mặt. Đứng lặng nhìn Bá Nha mà sùi sụt lệ tuôn 


(16) 


18) Ngài ơi, Tử Kỳ nó là con của tôi. Nhưng vô phước thây đã nằm lặn dưới 
nấm mề kia đến nay vừa đúng trăm ngày (8). 


Hỡi ơi ! Tre khóc măng non. Thật khổ sở thay cho vợ chồng già. Ngày con tôi còn 
sống thì thân tuy dầu đãi nắng mưa sớm rừng sâu chiều chợ vắng (12). 
Nhưng nó luôn nhắc đến bạn của nó là một bậc thượng đại phu cao cả. Vì hiểu nhau 
bằng tiếng đàn tri kỷ mà bằng lòng kết thâm giao với một kẻ ở rừng | xanh (6). 
19) Nghe qua nước mắt chưa kịp tuôn, lòng Bá Nha vội xót đau như đao cắt. 
Nối gót lão ông đến phục quỳ trước mộ bạn nức nở khóc (8) Chung đệ ơi Chung đệ . ... 
khúc Lưu thủy Cao sơn vừa đầm ấm mà nhạc thiên nhiên sao trỗi khúc tang thương (12). 


Thôi từ nay mây thẳm trời xa trăng ngàn gió đặm. Bạn ơi, còn gặp øỡ nhau chăng 


là chỉ mong ở chốn suối q9). 
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20) Bạn ơi, bạn nằm lặng đưới nấm mô xanh. Có hay chăng đây là khúc đoạn 
trường ngày vĩnh biệt. Trời ơi, còn ai nữa để soi thủng tấm lòng trị kỷ (8). Nhạc huyền 
điệu có khảy lên chăng cũng đâu còn em nghe nữa. Vậy thì thôi còn ồm ấp làm chi bầu 
rượu túi đàn. Ngu huynh xin đập chiếc cầm ngô và trước vong linh, anh xin| thẻ| (12). 

Không nghe gió, chẳng ngắm trăng, không đốt hương trầm, không so tơ trúc. Treo 
ấn từ quan về nuôi mẹ, gởi hồn lẻ loi kê bên mổ bạn trÍ âm: (16) 


HẾT 


- Bài ca kỷ niệm thời chơi lài kỉ năm 1952 ở uùng căn cứ địa cách mạng U Minh. 
(14 giờ học uà ca bở bản). 
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BÀI §9 


THANH KIẾM CHU LONG 


Do ÚI Bạng sưu tầm 0à ca tài tử 1952 — 2000 


1) Trong bọn kiếm khách phiêu lưu mã thượng giang hồ - chẳng có mấy ai am 
tường lai lịch của thanh kiếm “Chu Long”, nó là vật báu lưu truyền nên các bậc kiếm ` 
khách quần tiên đua nhau kiếm tìm để phòng khi nguy hiểm. 


2) Biết bao người ra công tìm kiếm, nhưng hỡi ơi, uổng thay cho công xe cát Dã 
Tràng. Lắm phen đạn gió, dày sương trên mọi nẻo nghìn đường phong sương mờ mit, 
trải qua không biết bao gian truân và nguy hiểm. Nhưng rốt cuộc rồi chỉ có chuốc họa vào 
thân, trăm ngàn tủi hận, muôn vạn khổ đau. 


3) Từ khi thanh thần kiếm “Chu Long” xuất hiện cho đến nay thì không biết bao 
nhiêu giọt máu tươi hèn mọn của bọn quan lại tham ô và loài cường sơn tàn ác, chỉ vì một 
chút vô tâm trong khi tranh đấu hay chỉ chậm trễ trong mũi kiếm đường thương mà sử 
sách chép câu: “Than ơi thành lũ quỷ không đầu”. 


4) Từ những tên vô danh tiểu tốt cho đến trang mã thượng anh tài. Ai cũng vì nó 
mà phải vong mạng xuống tuyển đài. Nhưng mối thù sâu không bao giờ rã tan phai lạt. 
Thậm chí đến mối tình duyên tốt đẹp của chàng Phan Quế Phượng và nàng Ngọc Liên 
Nương cũng đành cam rời rã keo sơn. Nàng thì tầm về chốn âm cung còn chàng một 
thân, dấn ra nơi bể hận rừng sầu. 


5) Nguyên về đời vua Tiên đế, một đêm khuya chánh cung nằm mộng thấy vì sao 
rơi xuống đỉnh đầu. Bà khiếp kinh vội vàng trần tấu lại vua nghe. Vua nghe tức thì vua 
truyền lệnh đòi quan Khâm Thiên thái giám và quan đoán mộng vào cung hầu giải bày 
minh bạch kẻo lòng ngài lo lắng không an, thân rồng tiểu tụy vóc phượng võ vàng. 


6) Hai quan trần tấu : Theo điềm báo mộng sao rơi, ắt có người thích khách thiên 
nhan. Vua nghe qua hãi hùng khủng khiếp kinh tâm, truyền cho ngự lâm quân canh 
phòng nghiêm ngặt. Và gấp rút kiếm người thợ giỏi đúc luỡi kiếm thần để phòng khi tự 
vệ thì ngài mới được yên lòng. 

7) Thuở ấy trên núi Hoàng Hoa có người thợ đúc gươm tên là Lý Uẩn được vua hạ 
chiếu triệu về triều, đặng rèn lưỡi gươm linh. Lý Uẩn chọn rồng thép tốt, cồn chọn thêm 
châu báu ngọc ngà, đem đúc trên đỉnh non cao 72 ngày đêm phơi sương và trải nắng. Và 
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ngâm đủ 49 ngày đêm dưới gầm sông Dương Tử. 


8) Thanh kiếm không đây 8 tấc,bề dày không quá 3 li, trông mềm như lá cỏ mà sắc 
bén vô biên, chém sắt đá tợ bùn. Vách sắt tường đồng đối với nó chỉ là trò đùa. Tất cả nó 
đều xuyên qua trót ngọt. Lý Uẩn vai mang thanh kiếm báu, tay đắt theo đứa con độc nhứt 
dưới 13 tuổi cho nó theo cha bầu bạn và cũng được cơ hội vào xem quang cảnh chốn 
hoàng cung. 


9) Trước bệ rồng, Lý Uẩn khấn đầu tâu qua mọi lẽ : Thừa lệnh vua truyền, nay thần 
đã đúc xong thanh kiếm Chu Long. Nhưng còn phải tẩm nó bằng máu của trẻ thơ thì 
thanh kiếm mới hoàn toàn linh nghiệm mãnh liệt phi thường. Khiến cho bao nhiêu 
thanh bảo kiếm trên khắp chốn giang hồ, khi đã nghe qua tên kiếm Chu Long đều phải 
cúi đầu tuân theo mạng lệnh. 


10) Vua nghe qua truyền cho người thợ đúc ươm Lý Uẩn cứ tiến hành đốt đỏ 
thanh #ươm. Từ giờ thìn chuyển sang giờ ngọ. Khi thanh kiếm đã đỏ đều, chàng mới cúi 
đầu xin vua cho máu nóng tẩm gươm. Vua bèn cất lên giọng cười ghê rợn, phán ra: 
“Trong lúc ta cần thanh kiếm báu mà máu nóng trẻ thơ thì làm sao kiếm kịp ?”. Tức thì 
vưa ra lệnh cho võ đao quân chém đứa con chàng để cho người thợ kịp thời lấy máu còn 
nóng để tẩm gươm ! 


11) Đứng trước cảnh tượng quá đau thương. Song vì lương tâm nghệ thuật, Lý Uẩn 
nén đau, dần hận lấy máu con để tẩm vào gươm. Tức thì Chu Long kiếm lóng lánh tiết ra 
màu xanh bạc. Lý Uẩn chạnh nghĩ: Bổn phận làm cha phải rửa hận cho con. Tức thì 
người thợ nghiến răng, lao lưỡi kiếm thiên bay về phía ngai vàng. 

12) Chu Long kiếm hung hăng như con cọp đữ xổ lỗng tung bay vun vút cấm phập 
trên ngực nhà vưa chết tốt øiữa ngai vàng. Than ôi, thân của người thợ cũng bị xả ra trăm 
mảnh. Thế thì thanh kiếm Chu Long vừa xuất hiện đã giết oan một trẻ thơ vô tội và người 
dân lương thiện. Nhưng đẳng thời nó cũng kết liễu được đời sống ác độc gớm ghê của 
một tên vua hung ác, bạo ngược tham tàn. 


HẾT 
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BÀI 90 


SẦU VƯƠNG BIÊN ẢI 


(Nghệ sĩ Út Trà Ôn ca dĩa hát 1948) 


Nói lôi: Nhìn trời hiu quạnh, rừng đêm sương øió lạnh 
Hướng quê nhà, lòng chạnh nỗi niềm riêng 
Em ơi. Muôn đặm xa xôi, xin em giữ vẹn hương nguyễn 
Để cho người cô lữ khỏi vương nhiều tủi hận. 

Thâu canh, hồn ngơ ngẩn ... nhìn bóng trăng khuya soi lặng lẽ giữa đêm... 
trường 

VỌNG CỔ 

1)... Cảnh vật mơ màng soi giấc điệp dưới trời sương, thêm chạnh tủi lòng người 
viễn khách cô đơn ngoài biên ải lạnh lùng, sầu vương theo ngọn gió. 

2) Tấm thân tuy đầu đãi phong trần, nơi lữ thứ mà hồn quê còn theo đối mộng gia . 
đình. Nhớ buổi biệt ly lệ thảm tuôn đầm, khúc hận chía lĩa không tả được thành câu. 
Niềm riêng mang nặng canh cánh bên lòng, nhớ bạn cô phòng vàng võ nét xuân phai. 

3) Giọt sương rưới hàng cây đẫm lệ, ngọn gió lay cành lá tả tơi, hướng quê nhà miễn 
giá lạnh xa khơi, xót cho đời cô lữ bên ven trời hiu quạnh, còn chạnh nhớ người thiếu phụ 
chong ngọn đèn khuya mơ hình bóng chinh lang ngoài muôn dặm núi mây ngàn. 

4) Đêm vơi, khắc lụn canh tàn. Gió lướt nhịp nhàng, rừng khuya xào xạc mấy đoạn 
tơ lòng runø động nhịp hoài mong. Ngẩn ngơ nhìn cỏ cây vắng vẻ lạnh lùng, tâm hẳn 
phủ che một màn sương u ám. Túi bấy lửa ba sinh chưa thấm đượm, ai nỡ phân chia cho 
phượng phải xa hoàng. 

5) Thơ xưa ôn lại bao lần, lời âu yếm chưa nhạt nét mờ văn. Câu ái ân vẫn đượm 
nỗổng mùi chung thủy. 

Ơi, lòng anh càng thắt thẻo niềm riêng, nhớ bạn xa xăm mỏi mòn chiếc bóng, thâu 
canh khắc khoải đợi tin hồng. 

6) Vì nước non mịt mờ cơn khói lửa, khiến cho đôi ta kẻ Tần người Sở, Sâm Thương 
ngăn trở như nhạn lạc giữa rừng khuya. Anh thì đặm trường sương gió chốn xa xăm. 
Còn em thì phải chịu cảnh cô đơn øốt lẻ chốn loan phòng. 
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Thâu canh đổ lệ tình dầm chan khăn áo, nét liễu phai tàn môi thắm lợt màu son. 
Nói: Chí nam tử như cánh chìm bằng tung lướt gió. 
Trên đôi vai còn mang nặng nợ sơn hà 
Vì bổn phận mày râu nên đành xem nhẹ tình nhà, 
Chớ anh bao nỡ phụ phàng duyên tơ tóc. 

Em ơi, ơn nặng Tổ quốc, nghĩa cả giang sơn, anh chưa có mảy may đền đáp lại cho 
... tròn, 

7) Nên tình riêng này cam lắm nỗi tang thương, xin em hãy tha thứ cho anh, người 
đang chịu cảnh ngàn cay muôn đẳng. 

8) Ra đi tuy nhẹ gót phong sương, nợ gối chăn không lay chuyển chí tang bồng. Ra 
đi để vợ phòng không đêm dài trằn trọc, phận làm trai anh đành cam lỗi, bởi tình yêu Tổ 
quốc, nên đâu có xá gì hiểm địa gian lao. 

9) Một năm dài đăng đẳng trôi qua, anh trở về làng cũ viếng lại nhà xưa thì hỡi ôi, 
binh lửa đã gieo điêu tàn lên khắp nẻo, Này đây là tổ uyên ương chúng ta cùng nhau xây 
dựng. Nay chỉ còn trơ lại đống tro than giữa cảnh vườn hoang vắng lạnh. 

10) Trở về đây nữa để mà chỉ, chứng kiến cảnh đau lòng. Anh ngao ngán thay cho 
tình đời dâu bể, thế sự thăng trầm. Hỡi bàn tay độc ác của định mệnh khắt khe, sao nỡ 
đang tâm tàn phá lâu trang hạnh phúc của đôi lứa đầu xanh. 

11) Thẫn thờ trước cảnh xơ xác đìu hiu. Cô loạn vườn hoang như bơ thờ ngơ ngác. 
Vật vô tri vô giác còn ra vẻ hữu tình. Anh bồi hôi nhớ lại kỷ niệm xưa kia, bên khóm trúc 
liễu rũ ngọn buông tơ. Đôi ta cùng sánh vai nhau ra nhìn cơn gió lạnh đuổi mây chiểu. 

12) Rồi nay, khóm liễu đã trơ cành — Vắng bóng người yêu cả vũ trụ như hoang tàn 
sụp đổ. Em ơi, lầu mộng đã tan tành theo nước cuốn bèo trôi, cảnh tượng này làm tan nát 
lòng anh, dòng châu toan gượng lấp là mạch thảm cứ dâng trào. 

13) Ngậm ngủi vì tơ đuyên muôn đoạn rối, lòng anh não nề tê tái như muối xát kim 
châm. Trở về đây nhìn cảnh cũ bụi bám rêu phong, tường long mái đổ. Nọ lối đi xưa, lá 
vàng phủ kín ghi dấu vết điêu tàn vì khói lửa đao binh. 

14) Em ơi, từ khi muôn đặm chia tay, cách trở đôi nơi, người biển Sở, kẻ non Tân. 
Nắng mưa sương tuyết bao lần nhưng mối ân tình lòng anh càng thắm đượm, anh không 
sờn gan vì phong trần dày đạn, chỉ có não nề thương xót phận thuyền quyên. 

Nói: Bao nguyện ước tan tành theo bọt nước. 
Mộng vàng tan, khi tỉnh giấc huỳnh lương. 
Kiếp vô duyên đầy thống hận đoạn trường 
Đời ảm đạm như chiều sương mưa gió 

Tủi bấy ba sinh hương lửa... ai nỡ xui chỉ cho người góc bể kẻ chân ... trời 

15) Giữa tuổi hoa niên cuộc đời em còn nhiều mộng ước, nay phải sớm chịu lỡ làng 
duyên tơ tóc, chiếc bóng cô phòng lặng lẽ đếm xuân qua. Em đã sụt sùi đổ lệ lúc chia ly 


347 


thì thử hỏi tâm can nào không nát tan muôn mảnh, ruột gan ai không thắt thẻo đoạn 
trường. 


16) Anh khuyên em hãy giữ vẹn lòng son sắc, chữ tâm đồng trăm năm ghi tạc, dù 
cho vật đổi sao dời, sơn cùng thủy tận cũng xin em đừng xao lãng mà vong phụ tấm 
chung tình. .. Để yên dạ người đang gối tuyết, màn sương xử sự cho tròn bổn phận râu 
mày đối với nước non. 


17) Rỗi đây non sông sẽ qua những ngày tan khói lửa, lặng phong ba, qua hồi chiến 
chính lao khổ. Anh sẽ trở về cùng em cạn tỏ nỗi niềm xưa, hết cơn mỏi mòn vì thương 
nhớ. Ta sẽ cùng nhau hớn hở nối lại mối duyên xưa như khúc đàn xuân, phím ngọc tơ 
vàng. 


18) Trời xanh đâu nỡ phụ đôi mái tóc xanh đã từng thi gan với những cơn giông tố 
phũ phàng .. . gìn giữ duyên ba sinh đường keo sơn gắn chặt, mặc tình cho sấm động, 
chớp giăng, đôi ta vẫn nặng lời thể cho trọn đạo tào khang. 

19) Đêm nay anh mượn gió đưa tin, nhờ trăng khuya nhắn gởi cho bạn tình chung 
nơi cô phòng quạnh quẽ, cho vơi nỗi niễm sâu tủi thiết tha. Tuy rằng nay còn muôn đặm 
cách xa. Nhưng bình minh chân trời rực ánh, hứa hẹn cho đôi ta buổi hội ngộ tương 
phùng. 


20) Khuyên em nên vững đạ yên tâm chớ quá ưu tư cho tâm can khô héo, Trong 
những đêm buôn lạnh lẽo, em tựa cánh song thưa, ngắm nhìn khoảng bao la vô định, 
nhớ đến thân anh cô quạnh chốn biên thùy. .. 


Đang vì em mà ruột tằm đày đoạn, nhưng vẫn tin tưởng bạn chung tình còn giữ 
vẹn tấm lòng son. 


HẾT 
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VỌNG CỔ CẬN ĐẠI 
(6 CÂU) 
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BÀI 91 


BÊN RẠNG NGÂN BÌNH 
(Chép lại dĩa hát Hoành Sơn năm 1952, uới giọng ca 
tài h¿ ngọt ngào độc đáo của nghệ sĩ Thành Công) 
Bài ca do Út Rạng cung cấp 


VỌNG CỔ 


1) Ngân Bình sơn cúc rũ thu tàn. Lệ nương nàng tựa mình bên tảng đá xanh để 
mong mỏi đợi chờ bóng hình người ky sĩ năm xưa với câu hứa hẹn đông về thu cúc rụng 
mà Trịnh chúa vẫn vô tình giao lại nhiều nỗi đắng cay trong lòng người thôn nữ. 


2) Xóm Tây thôn sau những buổi chiều, ánh tà dương còn khuất đạng sau mấy 
-_ rạng Ngân Bình. Chỉ còn để lại những ánh sáng vàng nhợt nhạt chói phai trên đầu mấy 
ngọn vi lao. Lệ nương nàng mới thẩn thờ bên vườn cúc đẹp khoe sắc giữa trời thu. Bống 
nhiên nàng giựt mình vì tiếng ngựa hí quân reo tuông bờ lướt bụi, phá tan bầu không khí 
tịch mịch øiữa chốn lâm sơn. 


3) Nàng tưởng tượng sắp có trận đổ máu xảy ra vì quân Trịnh - Nguyễn tranh hùng 
mà vùng tây thôn này cũng như muôn ngàn nơi khác phải hứng chịu cảnh đao bình khói 
lửa ngất trời đưới bàn tay thần chiến tranh. Nghĩ đến đây nàng rợn người run sợ, vội vàng 
chạy lại khóm hoa ẩn nấp tấm thân mai gây liễu yếu. Nhưng hỡi ơi, vừa đến nơi nàng ngã 
người bất tỉnh mặc dù cho hoa khốc cỏ sầu. 


4) Đó là sau cuộc giao tranh, Trịnh chúa thành công đắc thắng khải hoàn. Trịnh 
chúa ngồi trên lưng con tuấn mã buông bốn vó trắng tinh trên làn cỏ xanh tươi mát, đưa 
chúa ung dunø ngắm cảnh Ngân Bình. Bỗng chúa giựt mình nhìn thấy øiữa đám cúc tả 
tơi có người thiếu nữ. Nhưng than ôi, người thiếu nữ kia đã vì sao mà chết ngất tự bao giờ 

đã 
rồi. 


5) Động lòng trắc ẩn, chúa mới ôm thây người ngọc vào lòng cởi áo choàng che phủ 
và lấy hơi mình sưởi ấm cho nàng. Lệ nương chợt tỉnh cơn mê thấy mình đang nằm gọn 
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trong lòng trang thiếu niên anh tuấn. Trời di, đây là giấc mộng hay đã lạc vào cõi thần tiên, 
Rồi nàng vội nhắm nghiền đôi mắt lại, còn chàng thì mãi cứ say sưa đắm đuối nhìn nàng. 


6) Cuộc tình duyên bắt đầu giữa buổi trời rạng mây thưa cúc vàng đá trắng. Nàng 
mới dâng trọn tấm thân tuyết sạch cho người yêu. Giữa phút âu yếm mê ly bỗng có quân 
đến báo tin: Tây Sơn chúa Nguyễn chiếm hết vùng Bình Định thân thế rất nên hùng hồn. 


Trịnh chúa nghe qua vội vàng nhảy lên yên và hẹn đến ngày cúc rụng đông về. Còn 
nàng thì thần thờ nhìn theo đám ba quân người ngựa mà lệ nàng đượm thấm như một 
buổi thu tàn. 


7) Ngỡ ngàng với cảnh vật cỏ cây nên nàng Lệ mới quay về căn nhà nhỏ bé sau rạng 
Bình sơn thì lúc ấy cha nàng cũng đang hối hả ngựa người trở lại chòi tranh vì cảnh cô 
thôn đang rộn rã tiếng quân la ó vang vầy sau cuộc quyết liệt tiến bĩnh dưới ngọn cờ chúa 
Nguyễn. 


8) Vùng Bình Định cảnh đồng sắt lẫn chen làm cho lòng đân phải bao phen lo sợ 
hãi hùng. Nhưng chỉ có riêng nàng Lệ thì không thể nào quên được bóng hình của người 
dũng sĩ, khi quay đốt ra ngoài muôn đặm xa trông với bao lời hẹn ước chàng đã quá vô 
tình rỗi đem gởi lại núi sông . 


9) Trải qua những ngày chiến tranh đẫm máu, vùng Bình Định nhuậm vẻ tang 
thương, cỏ cây đất nước dầm chan một màu máu đỏ. Nhưng hỡi ơi, người đi thì cứ đung 
rủi chí anh hùng ngang dọc chớ nào có biết đầu nơi chốn cô thôn xưa có kẻ mòn mỏi đợi 
trông mà tuôn rơi đôi dòng giọt lệ. 


10) Thế rồi cứ mỗi lần xuân đến, thu qua đám Bình sơn luôn luôn thay sắc đổi màu. 
Nhưng cảnh cũ chẳng được người xưa ngắm nghía mà phải chịu phai tàn ủ đột thê lương 
khốn khổ cho người đợi trông mòn mỏi thì hình bóng cũ cứ chập chờn và gợi lại nhiều 
nỗi sầu thương. 


11) Sống với những ngày tàn tạ với thời gian vì sức người không sao chống nổi với 
tuế nguyệt phong ba. Nên khi thọ bệnh, cha nàng mới khoát áo ly trần. Hỡi ơi, số người 
tẻ lạnh cô thân, nàng sống với chuối ngày chăn đơn gối lẻ. Nên ngày kia nàng Lệ quyết 
tách mình từ giã cố thôn, lê gót tha hương mong kiếm tìm người tri kỷ mà bao giờ nàng 
cũng hằng mong thệ nguyện trao mình. 


12) Thế rỗi mùa thu năm ấy chẳng còn ai trông thấy dạng hình của người thôn nữ 
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vào ra trước khóm mai lan hay sau rạng Ngân Bình để thưởng hoa thâm nhuy. Và lán chòi 
tranh năm xưa cũng ngã đổ mái hiên ngoài như cố tình che đậy những dấu vết sầu 
thương. Vì nơi đây trước kia nàng sống để ngóng đợi tin ai thì nay cảnh vật cũng ngậm 
tuyết đắng, sương cay mà chờ đợi tin nàng. 


13) Tình đời cay đắng hờn giận đắng cay đuổi xua theo năm tháng dạn dày. Chiếc 
thân phấn lợt, hương phai, ngót một năm trời trôi giạt gian truân, bỗng một ngày kia 
nàng Lệ sa chân vào cạm bẫy của quân giặc. Ngỡ đã đoạn dứt kiếp hồng nhan nào ngờ 
đâu tạo hoá sắp bày nên viễn cảnh éo le gây cho lòng tan nát rỗi đem đau thương mà hàn 
gắn lại vết thương đau. 


14) Một sáng tỉnh sương tễ tựu trước trào đàng để bá quan luận bàn vẻ tội trạng. 
Thương ơi, nơi chốn phụng đình diễn ra tấn tuồng ai bi thống khổ của người con gái 
thuyền quyên và người hùng anh não nề phẫn uất. Và sau một đêm dài nơi Nam ngục, 
chúa Nguyễn đã am hiểu lòng người bị dở dang thì đây trước cảnh hợp tan, tan hợp dẫn 
dắt hai tâm hồn sa lạc vào chốn hoang vu mà mộng tưởng chỉ biết nhìn nhau rồi lệ đổ 
chứa chan. 


15) Thế mới hay cảnh dù đổi, vật đù thay nhưng người thì vẫn còn giữ tròn chữ sắt 
kẻ gìn vẹn chữ đình thì trời cao đâu nỡ phụ tấm tình chung thủy, cho nên qua bao lần khổ 
lụy người đi góc bể ven mây, đòi phen ăn thảm nuốt nằng nhưng rồi ra người hùng anh 
vẫn tròn câu hẹn ước mà yêu thương cũng thỏa nguyện khách hồng quần. 


16) Một đêm trăng soi sáng hàng cây tĩnh mịch, quanh thềm cung thì giọng đế tỉ té 
như reo mừng giờ tương ngộ. Ngoài khơi tiếng vạc gọi đàn như mừng lòng đủ bạn. Khi 
trở về tổ ấm thì đôi cung cấm đôi tâm hồn thơ cũng hoà điệu khúc đàn lòng (+) 

Để kể cho nhau những hi lưu lạc gian truân và hứa hẹn cho nhau một ngày tóc bạc 
răng long. 
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BÀI 92 


ĐẶC KỶ BIỆT TRỤ VƯƠNG 
(Nghệ nhân Lê Hoàng Oanh, nguuên là nhân uiên 
Công an huyện Cà Mau sưu tằm -1952 ) 


Đếc Kỷ: Nói lối Muôn tâu bệ hạ, vừa thấy bệ hạ nhập thành, lòng thiếp vui mừng khôn 


Trụ 0ương: 


Đặc K: 


Trụ Uuương: 


Đếc Hỷ: 


Trụ nương: 


Đếc Hữ/: 


xiết kể. Chẳng hay trận tiền chiến đấu với Châu binh điều thắng bại lẽ 
nào đó bệ hạ?. 
Ôi thôi còn gì nữa ái khanh ơi, như trẫm đây đường đường một vị hoàng 
đế Thương trào, nay phải la bệ ngọc, khoác chỉnh y, rời ái khanh ra 
trận thượng, đó là điều hết sức bất đắc dĩ đó khanh à — Chẳng những 
trận tiền đại bại, còn thêm bối hậu thọ thương — Ôi, cả một đời đế 
nghiệp hùng cường, nay một phút hoàng đồ hưu hỉ rồi Tô nương à. 
Muôn tâu bệ hạ, việc thắng bại binh gia là thường sự, xin chúa thượng 
chớ hoài lo mà hao mòn long thể. Như thiếp đây phận liễu bổ nhược 
chất cũng đủ tài chiến địa giao phong. Xin chúa thượng hãy yên lòng để 
thiếp ra tay trừ Khương Thượng, điệt Võ vương, thối Châu binh cứu an 
xã tắc thì cơ nghiệp Thành Thang này lo gì không yên tịnh đó bệ hạ. 
Ôi, vậy thì hay biết bao nhiêu. Vậy khanh hãy ra tài một trận xem sao 
cho biết. 
Tâu vânø, Quân bây (đa) kiếm mã đây (đa). 
Cưng nữ (dạ) dọn bày uến Hệc. 
Ủa lạ, ra trận mà còn đọn bày yến tiệc làm chỉ vậy ái khanh? 
(Nói lồi mài) Muôn tâu bệ hạ, từ khi thiếp được đem thân bèo bọt dâng 
nạp vào hoàng cung, nhờ ơn mưa móc của lệnh quân vương mà hiển 
vinh thân phận. Nay cũng nhờ hồng phước của tiên vương mà thần 
thiếp ra binh trừ Khương Thượng, diệt Võ Vương, thối Châu binh cứu 
an xã tắc thì điều thắng bại tử sanh biết đâu mà hứa hẹn. Vậy thiếp xin 
một lạy đền ơn mưa móc và đây là chung rượu giã ... từ. 

VỌNG CỔ 
1)... Cúi xin dâng trước bệ rồng, muôn năm ơi xin hãy uống cạn đi 
(+) gọi là kỷ niệm biệt ly của đời ân ái thuyền quyên, tình duyên hoa 
thắm. 
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Trụ Uuương nói: 


Đốc Rỷ: 


Trụ 0ương nói: 


_ Đốc Rỷ: 


Trụ uương nói: 


Đếc Hị/: 


Trụ Uuương nói: 


Trụ ương ca: 


Đếc Kỹ nói: 


Trụ 0ương' 


Chén rượu nồng nàn này trẫm vui lòng uống cạn nhưng xin khanh 
đừng nói đến hai tiếng giã từ nghe ái khanh. 

2) Bệ hạ ơi, thần thiếp những THOHÒ cùng với quân vương cho trọn 
niềm thệ ước trăm năm. 


Nhưng mà thần thiếp có ngờ đâu ~ vì từ ngàn xưa cho đến hôm nay, 
những bậc hùng anh (+) những trang công hầu khanh tướng cùng 
những trang đài các thiên hương thì bệ hạ ơi, có mấy ai mà được sống 
trọn đời cùng nhau. 
Đành là vậy nhưng cũng chẳng có ai đặt trước số phận của mình vào 
định luật khắc nghiệt ấy đâu khanh ơi. 
3) Bệ hạ ơi, nỗi niễm ân ái của hai ta nơi chốn thâm cung. Nay gặp hồi 
khói lửa binh đao, việc chiến chỉnh nào phân biệt vàng thao, ngọc đá 
(+) Thà là thần thiếp đem thân má phấn hầu đền đáp nghĩa lớn của 
quân vương thì có xá chỉ điều chẳng may tử tại chốn sa trường. 
Ôi, xót thương cho tấm lòng đáng yêu đáng mến của ái khanh. 
4) Bệ hạ ơi, nếu chẳng may mà cuộc ra binh vĩnh biệt này mà ngọn 
ươm hồng đức của tiên vương trao cho thiếp thần nếu không diệt 
được loài nghịch tặc Võ vương cùng đại binh Khương Thượng để mong 
đem lại cho cơ đề vương nghiệp của đức Thành Thang câu khải hoàn 
đắc thắng (+) thì ngày giờ thần thiếp ra quân đây là ngày vĩnh biệt với 
lệnh cửu trùng, muôn năm ơi, từ nay xin chớ đợi chờ. 
Đừng, đừng có phân như vậy không nên nàng ơi! 
5) Tô nương hoàng hậu nàng ơi, còn chỉ thê thảm cho bằng những lời 
thống thiết của khanh vừa mới phân qua, làm cho lòng trẫm đây vì xã 
tắc giang san mà chua xót (+). 

Vì ái khanh mà lòng trẫm vô cùng tiếc thương đau đón, ái khanh 
di, có rõ cho trẫm đây khôn ngăn nước mắt đã đoanh tròng. 
Tâu bệ hạ, việc tử sanh mà bệ hạ có khóc than cho lắm cũng là vô ích 
thôi bệ hạ à. 
6) Đã đành rồi, nhưng mà gặp hải giang san nghiêng ngửa, xã tíc khuynh 
nguy mà khanh đành đem tấm thân lá ngọc cành vàng xa lìa gác tía lầu 
son ra nơi mưa đạn gió tên thì lúc sắp biệt ly nhau lòng trẫm đây thêm 
chua xót muôn phần (+) : 

Tô nương hoàng hậu nàng ơi, một kiếp chung tình đời đời ly hận. 
Ôi, còn biết ai giùm vẽ đậm nét đan thanh*, 

HẾT 


* Nét đan thanh là nét vẽ chân mày cho vua Trụ trước khi lâm triều - chỉ có Đắc Kỷ là người có tài vẽ 
chán) mày cho vua đẹp nhất, Vì vậy, khi Đắc Kỷ vĩnh biệt, Trụ vương ngoài sự yêu thương còn có sự tiếc thương 


tài nghệ ấy của nàng. 
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BÀI 93 


SONG THÊ CHIẾC BÓNG 
(Ông Nguyễn Văn Sĩa - một trí thúc có tâm trạng, 
sưu lầm 1947) 
Bài ca xưa - nhịp 16 nhanh 


1) Nghệ sĩ giang hồ (HÒ) 


Điếm có cầu sương, anh mang bên mình ký ức dọc ngang. Anh những mong đem 
tâm sự chiếc đàn mà bày giải cùng trăng ngàn gió nứi (CỔNG). 


2) Anh mải say mê với những non xa chốn chân trời mới với bao nhiêu vẻ hùng 
tráng oai nghi, với bao nhiêu vẻ ly kỳ tráng lệ. Anh xem thường vũ trụ eo hẹp mỏng manh 
với túp lều tranh bé nhỏ tháng ngày dầu đãi với gió sương.(XANG) 


3) Mỗi lần anh cất bước ra đi thì lòng anh thanh thản như mây sáng một mùa xuân 


không bàn mảy may tuyết sương vơ vấn chớ em có biết đâu mỗi phút ấy là mỗi 
phút em dăn lòng gạt lệ tiễn anh lên đường (HỒ). 


4} Rồi bên sông ai kia mòn mỏi đợi chờ (XỀ) biển trời lai láng chiếc nhạn tung mây. 
Biết bao giờ chim bay mỏi cánh. Chim nhớ lại cành xưa thì sẽ có một ngày kia chim sẽ trở 
về (HỒ). 

5) Đòi phen tựa cửa nhìn trăng. Lòng nặng mang trăm mối tơ vương tình đời tráo 
chác, bày ra chỉ cảnh hợp tan để người nhi nữ năm canh chiếc bóng, hằng lo sợ cho thân 
thế mỏng manh như chiếc bách giữa dòng (XÉ). 

6) Bên trời bạn có biết chăng, đêm nay ai thương ai, nhớ ai mà võ vàng tiều tụy. Dĩa 
đầu đặt trên án thư đã vơi đi mấy lần (XÊ) sao anh vẫn còn thổn thức tàn canh, mong đợi 
cố nhân (HÒ). 
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BÀI 94 


TỰ ĐỨC KHÓC BẰNG PHI 


(Bài ca do nghệ nhân Huỳnh Thiện Ngà 
sưu lẫm uà cung cấp) 


Nái lối: Bằng Phiơi, đập cổ kính ra tìm lấy bóng. 
Xếp tàn y lại để dành hơi. 
Lệ chỉ viên tan nất cánh hoa rơi, 
Bên gối phụng khóc thương người trì kỷ. 
Ném bút nghiên xuống dòng Hương Thủy ... Bởi trẫm từ nay đã cạn ý thơ... sắu. 


VỌNG CỔ 
1)Vắng bóng khanh, trẫm biết cùng ai ngâm khúc bạch đầu. Bằng Phi ơi, nàng về 
nơi cửu hạ, trẫm nghẹn ngào lã chã dòng châu (+) Tiếng tỳ bà trên sông lạnh còn đâu, 
trấm ngẩn ngơ trước Vọng nguyệt lầu lẻ loi như giọng đàn Tư Mã. 


2) Bằng Phi ơi, vân tán tuyết tiêu hoa tàn nguyệt khuyết, Lệ chỉ viên lá rụng tơi bời 
——— €ó phải chăng báo hiệu một đời hoa đang lỡ độ xuân thời —— Nhớ những khi tựa 
kể bên gối mộng, đưới ánh nguyệt tà dào đạt tỉnh say (+) Chén rượu hoàng hoa mấy lượt 
đầy vơi, bền người ngọc trẫm ghi mấy vẫn thơ trác tuyệt, rồi nay khanh đà vắng dạng, 
trầm một mình biết thủ tạc cùng ai. 


3) Khi một vì vua mất cả tình yêu, trầm thấy tan nát cối lòng như những ai đã từng 
yêu và đã chứng kiến cảnh sang ngang của chuyến đò vĩnh biệt. 


Trâm muốn gào mây thét gió nhờ gió mây quyện lấy một bông hoa kiều điễm giữa 
rừng đời đang nông đượm sắc hương (+) Bằng Phí ơi, còn đâu nữa những vần thơ tiếng 
n#ọc. Trẫm đã cạn chén ly bồi để ngăn tiếng khóc sao đòng châu vẫn thắm đượm muôn 
hàng. 


Nói : Khô héo lá gan cây đỉnh ngự, đây vơi giọt lệ nước sông Hương. Vọng đăng lâu 
vừa tắt nhạc sầu thương, chùa Diệu đế vắng hồi chuông ly hận... 

... Hạ bút để xong bài thơ tuyệt mạng thì Bằng Phi ngàn năm vắng dạng chốn 
cung .. . hoàng. 

4)... Trẫm bâng khuâng ôm chặt lấy thây nàng, mớ tóc mây như vương mùi hương 
ngát, đôi môi hồng như hé nụ cười tươi (+) Bằng Phi ơi, sao nàng không nói với trẫm 
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những lời ái ân như trước, cứ điềm nhiên câm lặng để trẫm mang nặng niềm đau với 
khúc đoạn ly tình. 


5)Thờ thần trước tàn canh cho đến khi sương đêm ướt mảnh long bào. Mấy đóa 
tường vi còn hé nụ đua chào. Cỏ hoa ơi, Bằng Phi đã mất như một vầng trăng vừa tắt liệm 
giữa đêm thâu. Một cành hoa gặp cơn dông bão và là một bài thơ chấm dấu sau cùng. 

6)Bằng Phi... Bằng Phi, Bằng Phi ơi, còn đâu nữa để đáp lại lời thiết tha của trẫm, 
chỉ có tiếng đế bên thềm họa lại khúc nhạc ly tan. Con hoàng oanh ngưng tiếng hót véo 
von vì Bằng Phi đã hóa ra người thiên cổ. Bằng Phi ơi, sao nàng vắn số để cho trẫm cô 
đơn bên gối phụng suốt canh trường (+) Ai, nếu ai có thể đem thuốc hỗi sinh cứu người 
yêu ta sống lại, ta nguyện hiến chiếc ngai vàng đổi lấy mạng nàng cung nữ thanh xuân. 


Cà Mau, 1960 


357 


BÀI 95 


CHIM VIỆT CÀNH NGÔ 
(Lão nghệ nhân Đoàn Minh Hoàng (Tư Thân) cung câp). 


VỌNG CỔ 


Dạ đạ, khổ nhơn nhì là Dương Tá xín tường thuật Việt điểu qui nguyên cho điện hạ 


HT ĐI Nhớ thuở xưa Ngô, Việt tranh cường. Vì binh cô thế quả làm cho Việt 
vương tan rã mấy vạn quân binh, nên phải cúi mình hàng phục Ngô bang. Ôi còn chỉ đâu 
là oai danh chúa tướng anh hùng Việt vương Câu Tiễn 


2) Trước tủi nhục đau thương Việt vương uất hận, hằng toan mưu tính kế để khôi 
phục lại sơn hà. Cho nên người nằm gai nếm. mật để nhớ mối thù nhà. Kề cận ngai vàng 
có quan Đại phu Phạm Lải không nài khó nhọc gian lao (+) lướt đặm băng ngàn tìm cho 
được Mỹ nữ Tây Thi để ngày kia đem cống cho Ngô bang để phá cho lụn bại cơ đồ đế quốc 
Phù tang 


3) Khi tiễn Tây Thi sang cống Ngô bang, Việt vương tặng cho nàng con chim hoằng 
oanh biết ca biết hót để theo bên mình làm bạn sớm hôm. Nhưng hoàng oanh không 
chịu lĩa xa đất Tổ thân yêu, khiến Việt vương lệ trào khóe mắt than rằng: Bớ hoàng oanh 
ơi, ta đầu nỡ xa mi nhưng vì nhiệm vụ non sông nên ta đành tạm biệt để ngày kía chiêu 
binh mãi mã tiêu điệt lũ bạo tàn, ta sẽ đón rước mi trong cảnh huy hoàng. 


4) Thế rồi một đêm cảnh vật mơ màng, người người an giấc, bỗng đâu tiếng nổ 
vang lên rung động cả hoàng thành Việt vương Câu Tiễn đem binh sang phá vỡ thành trì. 
Trước sức mạnh hùng hổ của ba quân với lòng uất hận căm hờn vong quốc. Cuộc tấn 
công như vũ bão ngựa hí quân reo đập nát thành trì diệt hết bình tướng Ngô bang. Ngô 
vương thức tỉnh ra thì than ơi đã quá muộn màng. 


5) Nhìn lại cơ đồ đế nghiệp tiêu tan, Ngô vương mới rút 6ươm báu ra tự xử kết liễu 
cuộc đời. Từ đó chim hoàng oanh được cứu khỏi nạn tai trở lại quê nhà. Nhìn cảnh vật cố 
bang còn nguyên vẹn nên hoàng oanh vui sướng võ cánh rỉa lông nhảy múa tưng bừng và 
cất tiếng hót líu lo chào đón cảnh thanh bình. 

6) Điện hạ di, rất đối loài điểu thú kia còn biết raến thương TỔ quốc quê hương, 
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Huống chỉ Điện hạ vốn là con của Tống. Bởi quân tham tần Ngột Truật Phiên bang tràn 
sans øiầy xéo, thành trì bị bao vây, lương thực cạn khô, không binh cứu viện cho nên 
thân phụ của Điện hạ là Lục Đăng đành tử tiết, mẹ của Điện hạ cũng liều mình thủ tiết với 
chồng. Nay có lý đâu Điện hạ gọi kẻ thù là vương phụ tiếp tay thù giày xéo sơn hà. Vì vậy 
hạ ngu chặt đứt cánh tay sang giả hàng Ngột Truật để vào đây thuật lại cho Điện hạ được 
tường hầu sớm quay về với Tổ quốc quê hương. 


^“ 


HET 


(Trong thời kỷ kháng chiến chống Mỹ, bài ca 
này đã được ca cho bình sĩ ngụy nghe để làm 
công tác binh uận rất có hiệu quả.) 


BÀI 96 


TRÔNG LOẠN THĂNG LONG THÀNH 
(Bài ca do Nghệ nhân Ngân Điện sưu tầm) 
Nói lỗi dựng — __ Ba quân ơi, nghe chăng tiếng trống, tiếng trống xâm lăng, tiếng 


trống loạn cuồng Tiếng trống thê lương Thăng Long sắp mất, uy 
danh sắp tàn, đời ta nát... tan. 


- _ Nhưng không... ta là Hoàng Diệu sẽ dẹp tan hồi trống loạn của 
giặc Lang sa để cố thủ Thăng Long .... thành. 


VỌNG CỔ 


1)... Tất cả hãy nghe ta mà giữ vững ngọn cờ vàng. Là một viên Tổng đốc nhà Nam 
anh dũng, ta thê một lòng sống chết với ba quân. Đây là thành quách thân yêu, từng bảo 
bọc uy danh Hoàng Diệu thì cố lẽ nào ta lại xóa tên mình trên trang lịch sử. 


2) Kồa, tại sao ba quân lại thờ thẫn nhìn ta với đồi mắt buôn như chán nản, hay là ba 
quân ngầm bảo rằng: ta đang run sợ muốn qui hàng, vì thấy ta sai Tôn Thất Bảo xuống 
mặt thành. Không đó là ta muốn kéo dài trận chiến để sẵn sàng chỉnh đốn quân binh. 
Vậy ba quân hãy đồn chất oán hờn lên đầu gươm mũi giáo với tất cả niềm tin. Nếu mà . 
thành quách vỡ tan, hãy bươi gạch vụn mà tìm xác ta. 


3) (Tiếng trống uang lên) Trống đã đổ liên hồi ngạo nghễ, thế là địch quân đã 
siết chặt vòng vây. Ba quân ơi, trời đất dần đần thu hẹp lại để nhốt căm thù vào bốn vách 
thành cao, máu lửa sẽ đến đây để gieo thêm thảm họa. Vậy ta quyết đem máu lửa đập tan 
máấu lửa rồi vẽ tên mình lên mặt đất quê hương. Tim người đựng mấy nguồn thương. 
Trần gian có mấy con đường nhục vinh. Hãy tìm cái chết hùng anh, dẫu tan xương thịt, 
uy đanh để đời, 


4) Trời ơi, súng nổ đạn bay lửa tràn quân thết, họa tai ương thẩm trạng đến đây rồi. 

Cửa thành Nam bị tan vỡ lần hồi mà quân sĩ của ta thây từng thây gục ngã, tiếng thét hờn 

. căm thay tiếng rên la. Ôi, ta muốn thét lên cho tường thành đổ nát hầu vùi chôn thi thể 
của quân ta để khỏi bị gót sắt xâm lăng nó chà đạp giày bừa. - 


3øa 


5) Thôi bạ quân ơi, sức giặc mạnh như mưa cuồng thác lũ, ta không thể nào cố thủ 
được thành trì. Vậy ta hạ lệnh giải binh cho ba quân tướng sĩ hấy kíp bôn đào. Hãy quăng 
hết giáo gươm rồi theo lối riêng mà tìm sinh lộ. Đừng chân chờ, đừng do dự, đừng đổ lệ 
xót thương ta. Hãy tìm tâu lại với Đức vua rằng ta Hoàng Diệu không vẻ nữa đâu. 

Thăng long đã mất từ lâu. Xác thây Hoàng Diệu vùi sâu dưới mồ. 

6) Hỡi ơi, ta không sao cầm ngăn giọt lệ khi nhìn theo đám quân yêu thương đang 
âm thầm ẩn trốn với đôi mắt buồn đẫm lệ chia ly. Ta biết, họ thương ta như thương người 
anh em ruột thịt, không nỡ lòng rời bỏ lúc nguy nan. Nhưng ba quân ơi, điờ đây không 
còn con đường nào khác là phải ra đi để bảo toàn lực lượng, đợi thời cơ chiếm lại Thăng 
Long thành, Còn viên Tổng đốc nhà Nam. Thành tan thì xác cũng tan theo thành. Khi 
nghe nhịp trống trường đình, mõ hồi trống loạn mà tìm tên ta. 


HET 
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BÀI 97 


HẬN SÔNG GIANH 


(Nghệ nhân Đoàn Minh Hoàng (Tu Thân) cung cấp). 


Nói lối: Hận non nước vì binh đao đấy động, bao dân lành chịu cảnh thê lương. 
Ngoài biên thủy Trịnh, Nguyễn tranh cường, khiến dân chúng lầm than 
thảm khóc. Bao gia đình chia ly tang tóc, vợ xa chông con phải lìa cha. 
Hận đầu xanh ngày lại thắng qua, mong non nước thái hòa hiệp nhất 
đôi... bờ, 


VỌNG CỔ 
1) Một dòng lệ tuôn rơi chơi vơi trên bến nước lờ đờ. Trước mặt là sông Gianh lặng 
lẽ như tờ đượm vẻ buồn mơ. Có người thôn nữ thẫn thờ mòn mỏi đợi chờ bóng bạn tình 
chung ra đi giữa một chiều xuân vắng vẻ lạnh lùng, lòng tru nặng nỗi niềm nhớ nhung 
huồn thảm. 


2) Nhìn đóa hoa rơi tả tơi theo làn gió cuốn, lòng cô thôn nữ mơ tưởng bỗi hồi. Nhớ 
đến người yêu thân vùi trong binh đao khói lửa chốn mù khơi góc biển chân trời chồng 
vợ chia phôi. Thôi còn đâu một thời xuân tươi đẹp, còn đâu tiếng cười vui thú đoàn viên 
khi hằng nga soi sáng gió thoảng nhẹ nhàng, đôi quả tim vàng rung nhịp âu yếm hàn 
huyền. 


3) Than ơi, biết bao giờ non nước bình yên, lệ sầu ngưng chảy đang khi nhân dân 
hưởng đời thạnh trị, bỗng đâu đất bằng nổi sóng Trịnh, Nguyễn tranh hùng dấy động can 
qua. Chúa Nguyễn vội vàng cưỡng bức vợ chẳng đoạn tuyệt tình thâm đi quân đánh Bắc. 
Một dải giang sơn gấm vóc phủ lên màu tang tóc. Thảm họa chiến tranh muôn đân đói 
khổ bần hàn để cho bọn ác gian hưởng lạc trên ngai vàng. 

4) Nam Bắc phân tranh con sông Gianh sóng quặn căm hờn. Bao vợ hiển gối chiếc 
chăn đơn phòng không cô quạnh trông chồng, Bao mẹ già tiểu tụy mong con ngày 
thương đêm nhớ. 

Bao trẻ thơ nức nở đòi cha. Nơi quê nhà cột xiêu vách đổ tràn ngập nỗi niềm đau 
khổ lệ đổ chan hòa khóc cảnh biệt ly. Ngọn lửa đao binh chập chờn bốc cháy cuốn đi bao 
mái đầu xanh phơi thây trên chiến địa hoang tàn, máu hận trào sôi, lệ oán tuôn trần. 
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5) Mỗi độ xuân về đất nước phủ màu tang lòng cô thôn nữ xao xuyến bằng hoàng. 
Nước non còn chia cắt, con sông Gianh phân cách đôi đàng. Mảnh hồng nhan như đoá 
hoa tàn tả tơi theo lần gió cuốn. Mong sao ánh bình minh chiếu rọi đôi miền đân lành hết 
cảnh tóc tang, người đi trở lại gia đình ấm êm quạt nồng đắp lạnh, kẻ đợi mong sum họp 
gia đình cùng non sông vưi hưởng thanh bình. 


6) Hò ơ.... bến nước trong trách ai đem lòng khuấy đục, tình cốt nhục ai gây cảnh 
tương tàn. Chia Nam xẻ Bắc .. . cho nàng xa anh... . Ôi, tiếng hò của ai não nùng ai oán, 
đưa Lâm hôn trở về dĩ vãng. Lồng tin rằng nước non sẽ được âu ca Bắc Nam không còn 
đoạn tuyệt, cùng nhau sum họp giao hòa. Khấp sơn hà bình minh rạng chói. Muôn hoa 
đua nở rực rỡ muôn màu, cầu nhớ thương nối nhịp, nỗi khổ sầu tàn phai. 


(Bài ca do cơ sở bình oận huuện Ngọc Hiển 
sáng tác để tuyên truyền bình sĩ chỉ khu Năm 
Căn, năm 1955-1975). 
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BÀI 98 


TẤN QUỲNH KHÓC BẠN 

Do Ông Đức Xuân sưu tằm 

Vọng cổ cận đại (6 câu) 
(Tân Quỳnh: Tân Thúc Bảo) 

Lời giới thiệu : Thường là Đờn ca tài hề khi ca hếf bài 
Xuân nh Tống tửu Đơn Hùng Tín ¿à b#ƒ qua Vọng cổ 
luôn - Bài ca Tần Quỳnh khóc bạn được 2 tác giả uiếf lời 
khác nhau - Đâu là bản thứ hai. 


Nói: Khoan, khoan .... đừng hạ thủ lưu nhơn bớ La... Thành 


1)... .Sao em nỡ xuống đao mà giết thác một đấng anh hùng. Đại ca ơi, em là Thúc 
Bảo từ Đào Sơn về đây, về sau một phút giây để nhìn thấy anh hóa ra người thiên cổ. Nhìn 
chiếc đầu lâu đẫm máu ngậm hờn lìa khỏi thân mà trước đây đã từng vùng vẫy dưới gầm 
trời oanh liệt, rạng đanh hào kiệt khắp bèo mây, và đã dạn đày nắng mưa, SH, lại ấm no 
cho đàn em nơi Tam hiền quán. 


2) Còn gì mong mỏi nữa đại ca ơi. Còn đâu lời thể nơi Hồng Đào sơn hòa lẫn trong 
chén rượu nông với bảy mươi hai dòng máu đỏ; anh uống, em uống, mày uống, tao uống 
để nó nhập vào tâm khẩm cái nghĩa đồng nhứt chỉ giao, sanh tử tương phù. 


Để đồng tuốt bảy mươi hai thanh gươm oanh liệt với một lòng dũng sĩ, quyết phá 
tan ngai vàng bệ vệ của Đường vương. Nhưng than ôi, mười mấy năm công lao hạng mã 
những mong đắc kỳ sở vọng nhưng tạo vật hồ lắm ghét ghen chỉ khách tài ba khiến cho 
chí cả của cuộc đời sớm vội tiêu ma. 


3) Anh ơi, thế thì từ nay vạn lý vấn niên sầu lạc nhựt trùng dương. Đại ca ơi, đời của 
em hôm nay có khác chỉ một chuỗi buần rầu len lỏi đưới gầm trời thống hận. Em đau khổ 
bao nhiêu thì em càng oán trách cho ai kia cùng đội lốt hùng anh hiệp sĩ, nỡ đoạn tâm lấy 
ơn lầm oán, lấy bạn làm thù, đành cắt đứt dây thâm tình bằng lưỡi øươm vong bội, bán rẻ 
lời đoan thệ chốn Sơn đông, và tình đoàn thể nơi trại Ngõa Can để mưu cuộc sống vinh 
hoa bằng ấn tước công hầu. 


4) Đã đành sanh ký tử qui, xưa nay trong cõi vinh hoàng mấy ai tránh khỏi thế tình 
Chua ngoa ngang trái phụ phàng. Nhưng tức là tức cho một đời hào hiệp trượng phu, trót 
mấy chục năm dấn thân trong cát bụi, vùng vẫy khắp sa trường ; Đông đánh bại Vương 
Lâm, tây Thượng sư Đồ nể mặt, Nam Mạnh Hải công khiếp đảm, Bắc Từ Ngươn Lắng 
kinh hoàng. Đem thanh danh hơn thế Ma Vương, gieo rắc khắp giang hồ mười tám cõi. 
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Chẳng may lệnh gia huynh đơn đạo bị tuyệt mạng dưới tay của Lý Tiên Vương. 


Cừu cốt nhục trời không chung đội, hậu gia huynh đất chẳng đạp chung, nên anh 
mới độc thân xông vào Lạc Vương thành để mong báo phục huynh cừu. 


5) Nhưng than ơi, con đường ước vọng, số mạng hầu như công phá đi rồi. Bao 
nhiêu chiến tích ngang tầng ở một công trình trong chí cả có khác nào ánh sáng mơ tàn 
trên ngọn cỏ lờ lạt mỏng manh, như sương buông trong buổi hoàng hôn. Nhị ca ơi, đời 
anh hùng cưu mang chí hoài bão lớn lao để phải đai gánh cuộc phũ phàng của chìm đắm 
gian nguy, hưng vong thành bại để rồi đến ngày nay phải ôm lấy hận thiên thu của kiếp 
đời sĩ tử sa cơ, âm thầm chôn lại lòng em bao nhiêu tàn ảnh đau thương và bao nhiêu kỷ 
niệm não nùng. 

6) Nhị ca ơi, ơn của anh trắm năm em không hề quên lãng, hình ảnh của anh suốt 
kiếp thể chẳng lợt phai. Mà quên sao đặng nào ngựa Quỳnh Biêu nơi Hành lữ quán, gói 

- bạc vàng nơi Hồ thần trang và bao nhiều thạnh tình hạ cố với em bao ngày trôi nổi phong 
_ trần, than ơi, hôm nay muốn đền đáp lại thì giữa đây chỉ có nén hương lòng, làn khói đau 
` thương mờ tỏa giữa pháp trường. 


Đó là kết tình bao sự khổ não của lòng em. Với ba lạy này tổ chút lòng tri ân cao cả, 
ơi, từ rày vĩnh biệt Đơn ca. 


Chú ý: — Bòi ca này nhiêu triết lý uà nhiều chỉ tếf hay. Song rất nhiễu chữ - Cân 
phải ca nhanh uà giòn mới đạt kỹ thuật 0à nội dung bài ca. 
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BÀI 99 


AN LỘC SƠN BIỆT THÁI CHÂN 
Lâm Tường Vân sưu tắm 
Túc là: DƯƠNG QUÝ PHI (hưu hành những năm 1950 - 1970) 
Vọng cổ cận đại (6 câu) 


1) (8) — Ngăn giọt lệ sầu (10). 


Thái Chân ơi, đêm nay tôi xin từ giã Thái Chân (12) để dấn thân ra đi nơi non nước 
_ muôn trùng hầu tìm lại cho đôi ta một nguồn yêu vĩnh viễn (1ô). 


2) (8) Mãi bước ta đi là mỗi bước ta phải tạm dừng (10). 


Là vì ta còn mến tiếc cảnh Trường An. Biết bao nhiêu những kỷ niệm (12) êm đểm 
trong thời kỳ tịch mịch chốn thâm cung đã chứng giám cho đôi ta bao cuộc tình đắm 
đuối lớp sóng dạt dào bể ái nguồn ân (16). : 


3) (6) Sở dĩ câu chuyện của ta ra ởi hôm nay không thể dừng lại được (8) là vì trên 
lệnh thánh hoàng đã phán ra, đạo đi thần ta phải cúi đầu vâng theo số mạng (12) Thái 
Chân nàng ơi, có biết cho An Lộc Sơn này một thân cô lẻ, rồi ta biết xử sao cho vẹn vẻ hai 
chữ chung tình. (16) (Hô) 


4) (4) (xô) Đời của một trang thượng tướng lẫy lừng (6) (XÊ) ta chưa từng ở mình 
sức cả tài cao rồi lấn áp cả triều thần (8), Nhưng ai, ta oán trách ai là kể nhẫn tâm mật tấu 
với lệnh thiên nhan, dạy ta tức tốc (12) phải đem binh ra trận nơi biền ải muôn trùng. 
Thái Chân nàng ơi, nơi ấy là nơi trường lưu thủy tận, sơn cùng (16) 


5) (4) Có nhiều khi ta muốn tuốt thanh gươm mà loạn phá cả cung hoàng (8) (70) 
Nhưng sức chấu làm sao chống nổi với xe một mình ta làm sao đương cự với muôn bình 
ngàn tướng (12). 


Thôi thì Dương Quí phi nàng ơi, ta chỉ còn một chút riêng than mà vọng lên cho 
thấu đến lệnh cửu tràng (16) (XE) 


6) Vải chiến bào thay thế mảnh hoa tiên, mượn vạt áo thay giấy trắng, cắn ngón tay 
lấy máu pha làm rnực. Mỗi dòng châu rơi là mỗi dòng lệ đổ (8) biết bao nhiêu là cảnh lâm 
ly thống thiết của quả tim lỡ nhịp yêu đương, dở dang đang ràn rụa máu hận tình (12). 

Nay ta tạo thành bức huyết thư lưu lại cho nàng. Hẹn buổi trùng lai là ngày ta ca 
khúc khải Hà (16). 
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BÀI 100 


BÊN NHỊP CẤU AO 
(Do chồng của cô Năm Cân Thơ sáng tác) 
Sưu tâm: Lâm Tường Vân 


^ hd 
6 câu vọng cổ 


D(+++++>+>++~) (8) Sao hôm lốm đốm điểm thưa rồi (10) Mà người anh vẫn 
còn ngồi bên nhịp cầu ao (12) Lặng người nghe tiếng gió rì rào cuốn rũ ngọn phi lao. Mà 
tâm hồn anh vẫn lạnh lùng như ngọn phi lao rũ cuống (16). 


2) Đêm lụn dần dẫn tung ra cuộn lưới tợ sương (8). 
Lä lướt trên mặt nước về đêm (10) gờn gợn một màu sầu xám nhạt (12). 


Để cho tôm cá nó nøỡ ngàng đớp lấy bóng trăng khuya mà người anh iuống lạnh 
lùng ngao ngán vì nỗi phân chia (16). 


3) Đã ba năm trời đầy lạnh nhạt trôi qua (8). Và qua đấy biết bao nhiêu là mộng đẹp 
trẻ trung của đời sọn sắc (12). Nhưng màn hạnh phúc đã buông xuôi theo hình bóng cũ, 
nó cứ cồn phảng phất và quanh quẩn bên mình anh những giấc mơ tàn (16) (Ô). 


4) Đến nay thân anh phiêu lãng đã xa rồi (4)(X) 


Đời anh tuyệt vọng nhiều rồi (6) (XŸ) Kinh nương nàng ơi, anh chỉ nhờ phong 
sương xứ lạ (8) hay cát bụi quê ai để vùi lấp hẳn đi cho rồi. Nhưng nỗi yêu thương anh 
chưa cùng ai thú thật (12). Mãi cho đến nay chạm trong tâm khảm đã bao phen nắng gió 
phũ phàng mà lệ xưa vẫn còn đượm thắm trong quả tim vàng (16) (Hô). 


5) Đêm nay có phải chăng là một đêm áo não mà bóng tối cứ buông đài (8) trên 
mây tẻ ngắt và bên sông lộ vẻ lờ đờ (10). Mỗi phút lại buông ra những chiếc lá lìa cành rơi 
lả tả (13). Dường như nỗi đớn đau âm thầm phủ kín quả tim héo hắt. Và mỗi độ lại thốn 
thức lên những nhịp quá não nề (16). 


6) Chớ chi những buổi trễ tràng mỗi độ canh thưa thì Kinh nương này cũng vặt lạc 
trên chiếc cầu ao điếm cỏ (8) rợn người nghe tiếng cú kêu não nuột chập chờn trên tần 
cây đen lạnh thì nàng mới hiểu cho đời nghệ sĩ đang lâm lụy dưới ly sâu (12) để thảm vì 
yêu để sầu vì lụy. Phải võ vàng vì quá ước mong, bẽ bàng sớm đợi chiều trông (16). 


ˆ” 
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BÀI 101 


NẮN PHÍM TƠ ĐỒNG 
(Sáng tác: Phạm Ngọc Truyễn - 1952) 
6 câu vọng cô 


1) Nắn phím tơ đồng. Người nghệ sĩ say sưa trút cạn nỗi lòng trao trọn cho bạn trí 
:_âm, để giải tỏ cho nhau bao nỗi can tràng hỉ lạc ưu tư trong lời ca, tiếng hát. 


2) Nhớ thuở nước mất nhà tan, dân mình lầm than khốn khổ, nghệ sĩ cơ cực bần 
hàn. Lang thang nơi đầu làng xó chợ bán rẻ kiếp tài hoa cho trà dư tứu hậu. Đến lúc tàn 
canh những mái đầu xanh giàu cảm lụy phải cúi đục bền ngọn đèn mờ, sụt sùi khóc kiếp 
tài hoa. 

3) Hỡi ơi, xưa kia vưi chẳng dám cười thì thử hỏi buồn ai đám khóc. Tiếng rổn rắng 
gông xiềng của đế quốc át hẳn tiếng nấc của quê hương. Cuộc đời áo não thê lương của 
người dân nô lệ, đình náu nương theo điệu bổng trầm khúc chiết của đường tơ như giọng 
ngẩn ngơ khoan nhặt của tiếng chuông chùa. 


4) Than ơi, những tưởng đờn lên cho quên hết sự đời. Những tưởng ca lên cho tan 
niềm thống khổ điêu lính của bao tâm hồn nghệ sĩ. Nhưng có ngờ đâu những lời ca ủy mị, 
khúc hát huê tình lạc lỏng bâng quơ đã làm cho mình lãng mạn tình si. Đôi mắt xanh 
-_ phải mờ ổi vì đẫm lệ thì có mong chí thắng nổi quân thù. 

5) Hôm nay tay cày tay súng ta đây ngắm đúng quân thù. Tài hoa thoát vòng cương 
tỏa vầy nhau đưới lá cờ đào, hoà với nhân dân bài ca diệt thù cứu nước. Ai ơi, hãy lắng 
nghe những tiếng tơ đồng đổi giọng, chuyển cung trọn trung, trọn hiếu trong âm điệu du 
đương đưới trăng tròn lộng bóng với âm điệu hùng hào như sóng bể ba đào. 

6) Đế quốc sẽ suy tàn, Việt Nam sẽ chiến thắng Thế giới ngày qua theo đà lịch sử 
trôi đi nhường lại cho ngày mai rực rỡ. Nhà nhà hớn hở vui tươi hân hoan thanh thản. 
Bao nhiêu người là bao nhiều nghệ sĩ. Mỗi tâm hồn là một điệu trí âm. Chị ngâm em họa, 
tôi hát anh đàn. 

Ta đắp xây, ta tô điểm cho hạnh phúc người đời thêm tráng lệ huy hoàng như khúc 
nhạc vàng. 
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BÀI 102 


MỐI TÌNH SƠN CƯỚC 


(Nghệ nhân Tám Lé ca tài lÌ ở xã Thói Bình, Cà Mau - 1952) 


1) Rặng thông vàng theo gió dạt về một chiều. 

Hàng cây lả lơi buông rơi tứ phía như những cánh tay tuyệt vọng giơ lên để vẫy gọi 
điờ này anh đau khổ vì Liên mà tâm hồn anh vẫn lạnh lùng như chiếc lá rơi tả tơi theo 
chiều gió cuốn. 

2) Ánh trăng ngả ngọn về phía hiên sau chỉ còn để lại vệt ánh sáng mỡ và ánh trăng 
thiên tạo đã mờ hẳn đi rồi. 

Những con dã trằng nó vội vàng chưi xuống cát để tạo thành lâu đài tráng lệ nguy 
nga. Liên ơi, sao thần chết lại nỡ cướp mất em đi để cho tim anh đắm đuối đạt đào mòn 
mỏi với câu thành bại sóng đổi cát tan. 

3) Đây là bức tâm thư mà anh zhận được của em vào ngày cuối năm. Ôi, kỷ niệm đau 
thương như nhắc lại ngày đời nàng tàn tạ như cánh hoa đào bạt gió mãi bị gió cuốn lôi đi 
như muôn ngàn cánh lá thông khô rơi rụng hay là tiếng nấc của trái tim nó cứ kêu lên rền 
rĩ đoạn trường. 

4) Ngày mà nàng chết, anh không được ở gần để vuốt lấy đôi mắt của nàng. Và nàng 
chết, mộ nàng ở một nơi nào. Cái diễm phúc đặt đóa hoa tươi để đền bồi chút nghĩa xưa 
cũng không. Trên nấm mộ nàng chỉ có những móng đê hay dấu chân trừu in sâu trên 
đám cô non vì thiếu người viếng thăm chăm sóc. Chỉ còn để lại một vết thương dĩ vãng, 
những xác hoa tàn tạ mà ngàn năm thiên cổ tiêu điều. 

5) Đời của anh là một nghệ sĩ nghèo nàn. 

Anh xem thường đau khổ. Nhưng nay sao bỗng anh bỗi hồi nhớ lại cố hương, ngày 
anh từ biệt ra đi để chôn vùi đời trong giá lạnh. Nhưng anh nào có ngỡ đâu, khi anh cất 
bước ra đi thì Liên của anh cũng đợi chờ mòn mỏi và bước qua bên kia thế giới mịt mờ, 

6) Ngoài trời vẫn vọng lại tiếng chuông nhưng ác nghiệt thay tiếng chuông chùa 
hôm ấy cứ ngân nga rần rĩ, cơ hồ như tiễn đưa người lữ thứ hay kỷ niệm ngày chúng ta xa 
nhau. : 

Liên ơi, trên đời này anh mất người yêu thì cõi trần anh xem như bãi sa mạc hoang 
vu mênh mông vô định. Ôi, bóng chim đã bặt dạng đi rồi. 

Chỉ còn lại trơ trọi thân anh, một nghệ sĩ nghèo nàn ôm mối hận tình tuyệt vọng, 
biết bao giờ mới được tiêu tan. 
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BÀI 103 


NHÌN QUA KHUNG CỬA 


(Do Nghệ sĩ: Phi Nụa Hải Phòng, 
ca trên Đài Tiếng nói Việt Nam 1970) 


Nói: Chị gối đầu em cao thêm chút nữa, để em nhìn qua khung cửa khoảng 
trời xanh. Em nhìn con chim đang ríu rít trên cành. Phải rỗi, khoảng 
trời xanh mà Tổ quốc đã dành cho em đó. 


1) Trận chiến đấu vừa qua máu em đã đổ. .. cho trời ta lộng gió cho đất ta hoa cỏ 
đẹp muôn. .. màu. 


Gối đây em hãy kê vào. Vết thương bên mình em hãy còn đau thì bên em có bàn tay 
của chị. Em nằm đây chị quý chị yêu, chị nâng niu chăm chú, em gắng vượt qua nỗi đau 
buốt từng cơn, có chị đây săn sóc bên giường, phải chỉ gánh nặng giữa đường thì chị ghé 
Vai cùng em san sẻ 


2) Có gì đau bằng khi nhìn thấy quê hương bom cày đạn xẻ, giờ đây nỗi đau của vết 
thương cơ thể đâu dễ sánh băng. 


Em về đây, chị lo cho em từng hơi thở, em nằm trăn trở chị thức suốt đêm dài. Chị 
di, súng quân thù nhắm bắn vào em là để chúng xéo giày trên ngọn lúa, để chúng kéo vô 
thôn mình châm ngòi lửa. Nhưng trận tuyếni của chúng em là bức tường thành. Chị gốt 
đầu em cao thêm chút nữa để em nhìn qua khung cửa khoảng trời xanh. 


3) Chiều qua, khi quân thù bắn em ngã xuống, em nghe lớp lớp quân mình như 
sóng cuộn tràn lên. Thế rồi như một giấc ngủ yên, em nghe gió mơ hồ trên ngọn lúa và 
quanh em thoang thoáng một màu xanh. Em nằm nghe nhựa chảy trên cành, nghe từng 
tiếng búp non vươn mình xoè lá. Ơi, ngọn gió nào thoảng qua mát quá, chị mở rộng thêm 
líp cửa để em nghe tiếng hát của ai trong lắm chị ơi, tiếng hát ai vang cả khung trời. 

4) Tiếng hát mang lời thơ đẹp nhứt từ con sông quê bát ngát đôi bờ. Tiếng hát chiều 
chiều óng ä tựa màng tơ mà trong bom đạn vẫn trọn niềm vàng đá. Tiếng của búp hoa 
nép mình dưới lá thẹn thuồng nở cánh trong sương. 

Tiếng hát của chị, của em, của bao người đứng lên đánh đuổi quân thù để giữ bình 
yên cho muôn thuở. Bao nhiêu năm trời lửa loang máu đổ, tiếng hát quê ta vẫn giữ 
nguyên âm điệu trữ tình. 
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5) Ta lớn lên từ trong muôn ngàn gian khổ, vững chí bền gan quyết thắng quân thù 
— Ta øïữ từng tấc đất quê hương bởi vận nước với đời ta gắn bó. Mỗi bến nước dòng 
sông, mỗi gốc cây ngọn cỏ đều thấm đồng máu đỏ tự ngàn xưa. Cha ta mình trần giữa 
ruộng nắng trưa. Mẹ ta ngập lưng dưới chiều mưa đồng cấy. Ta chiến đấu cho ta và cho 
hết thảy, bao nhiêu nghĩa tình là bấy yêu thương, chị có nghe không tiếng gọi lên đường. 

6) Phải rồi, tiếng gọi lên đường giục giã tự ngàn xưa và cả mai sau, muôn chân bước 
ngoài kia rộn rã với ý chí kiên cường với lòng oán nặng thù sâu. 

Em ơi, vết thương trên mình em hãy còn đau thì cánh tay của chị đây, em hãy tựa 
đầu vào để chị em mình tâm tình cho khuây khỏa, vết thương em sẽ lại lành. 


Chị ơi, chị có nghe không tiếng hát tự phương nào vọng tới. Tiếng của hương đồng 
gió nội hay của búp hơa nép mình dưới lá, thẹn thuồng nở cánh trong sương. 


Chiến khu Rừng đước, 1970 
Bài ca ghì lại qua đài Hà Nội. 
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BÀI 104 


NHẬT KÝ TÌNH YÊU 
Lão nghệ nhân Huỳnh Thiện Ngôn (Tám Noà) ghi lại. 
(Bài ca Hài, lãng mạn) 


Nói lối — Trăng khuất từ lâu lạnh lẽo nhiều 
Viết gì đây trong nhật ký đời tôi 
Gởi về đâu nửa thiên tâm sự 
Mỏi gót phong trần chưa đến nơi. 


VỌNG CỔ 
Đời, đời là con số không: không ái không ân, không duyên không nợ, không yêu 
đương và không cả chuyện tâm. .. tình. 


1) Số kiếp cô đơn chỉ nhớ bóng thương hình. 


Mấy mùa xuân chép vào trang giấy mỏng, nhật ký đời mình là giấc mộng tàn canh 
(+) Dĩ vãng đau buồn là kỷ niệm ngày xanh. Ai đã mang đi theo tiếng gọi ân tình để nơi 
này có kẻ sống cô đơn mà nhớ mà thương mật bóng hình thiếu nữ. 


2) Thôi, thế thì thôi, hãy cho tôi tưởng nhớ, nhớ mùa hoa nở rộ dưới ven đường. 
Nhớ đêm khuya vằng vặc ánh sao trời. Nhớ đôi mắt mơ huyền lấp lánh, nhớ nụ cười chết 
lim hỗn tôi (+). 


Biết bao giờ siết chặt vòng tay tìm lại một mùa hương ân ái. Biết bao giờ được gần 
em mãi mãi và biết bao giờ được nói tiếng. .. mình ơi ! 

3) Nơi quê mẹ đất cần lên sỏi đá, có kê hững hờ khuất dạng giữa hàng lau. Khi đêm 
về thưa thớt những vì sao, niềm cay đắng bừng sôi trong huyết quản. Dòng định mệnh 
đẩy đưa người bạc phước, trôi bềnh bồng trên sông lạnh xa xôi (+). 

Giã từ khoé mắt làn môi. Em vưi sang cả cuộc đời phổn hoa. Đời mình số kiếp 
phong ba. Hành trang tru nặng đường ra phiêu bồng. 

Nói lối: Số kiếp cô đơn lạnh lẽo nhiều. 
Bao giờ nói được một lời yêu 
Nghìn trang nhật ký thiên tâm sự 
Trang đở lâu rồi, mộng dở theo. 
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... Biết bao giờ tôi mới có một người yêu để nói lên lời ái ân tha thiết. .. Kẻo đời 
tôi như bếp lạnh tro. .. tàn. 

4) Nửa bản tình ca chưa trọn mấy cưng đàn. Ngày ly biệt giữa lòng đô thị, những 
tiếng giã từ chưa nói được thành câu (+) Bởi chưa hề được nói tiếng yêu nhau nên đời cô 
lữ còn mang nhiều mộng ước. Lối nhân thế dù đường ai nấy bước nhưng trong tâm tư tôi 
vẫn tha thiết yêu nàng. 

5) Biết nói øì đây mình là phiêu bạt, biết cùng ai trao tiếng ân tình. 

Tao ngộ còn mơ trong giấc mộng thanh bình. Tôi không giận, không hờn ai nữa 
cả, chỉ đời mình là số kiếp điêu lính. 

(đ+) Tháng ngày đeo nghiệp mơ tiên, nhìn duyên thiên hạ nghe tình người ta. 

Đời mình nghĩ lại xót xa, hỏi trăng thì trăng rụng, hỏi hoa hoa tàn. 

6) Một chiều nào biển biệt áng mây trôi: Ôm gối trống ngồi nghe gió lộng. Trong 
giây phút thả hồn mơ mộng về nẻo thành cát bụi kiêu sa để chán chường những giả đối, 
điều ngoa. Thà đơn lẻ cuộc đời gió bụi. Một lần thương là một lần đưa tiễn. Nửa đời trai đã 
mấy chuyến sang đồ (+). 


Cuốt chân trời tôi gọi cố nhân ơi. 

Sao không thấy một lời thăm hỏi. 

Chẳng ai bạc phước như mình. ; 
Nên không có chữ tình, trong nhật ký đời tôi. 


HẾT 
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BÀI 105 


PHẠM LÃI BIỆT TÂY THỊ 


(Lưu hành những năm 1950 - 1954) 
Úi Rạng sưu tâm 


VỌNG CỔ 
(Tài tử thì đờn vô trước) 

1) Lật quyển sử vàng. 

Ôn lại trang tình sử năm xưa thì không có ngày nào biệt hận cho bằng ngày 
chàng Phạm Lãi đưa nàng Tây Thì sang cống Ngô bang để đẹp lòng Việt vương và thần 
dân từ nay khỏi cảnh lầm than thảm khóc. 

2) Thuyền rỗng rẽ nước lênh đênh ngàn khơi dung rủi từ Việt sang Ngô, đường 
hải lý tuy không xa mấy chỉ độ đôi mươi ngày mà chàng Phạm Lãi cứ cố kéo dài ngày này 
sang ngày nọ để cho lòng chàng đỡ khổ trong cơn thắc mắc, ruột khỏi vò đau khi phải rời 
người châu ngọc mà tâm hẳn chàng trót đã nặng vương. 

-3) Giữa đêm trời nước bao la trăng gió hữu tình, trăng pha mầu sữa, nước ngấn 
bạc trôi lấp lánh theo dòng. Từng làn gió nhẹ khẽ rít lên làm lay động bức màn loan như 
thầm nhủ rằng : Khúc ái ân lưu luyến rỗi đây sẽ tan đôi ngả. Nghĩ đến ngần ấy chàng 
ngậm ngùi hờn trách sao duyên tình lỡ nhịp như bản diêu cầm. 

4) Chàng Phạm Lãi trở về nước Việt, nàng Tây Thí ở lại chốn Cô Tô đài. Lòng 
đau quặn thắt như ai xé nát tim gan, lệ hận đoanh tròng. Trong những ngày qua trên 
đường ly quốc, chàng và nàng hằng trông thấy mặt nhau. Nhưng hỡi ơi nào ai dám hở 
môi. Bởi thế nên chàng và nàng ngậm ngùi nuốt lệ, thui thủi chia tay, ôm sầu tuyệt vọng 
với mối duyên hờ. 

5) Quay về cố quốc để sống với chuỗi ngày thừa. Đêm đêm nghe tiếng trống 
canh thành hòa lẫn tiếng gà thắt thẻo. Chàng nhớ nàng nên vội lấy bút lông chấm đôi 
dòng huyết lệ, tả bức tâm thư gởi sang cho bạn cố nhân ở nơi non nước nghìn trùng 

6- Muôn đặm xa xôi ngàn trùng cách trở, chàng không biết cậy nhờ ai cho khỏi 
lậu tiếng hở tại. 

Muốn nhờ hồng nhạn mang thư nhưng hồng nhạn quá vô tình. Muốn cậy bạch 
ngư nhưng bạch ngư nào thiết nghĩ, cứ đập đuôi xuôi theo đồng nước hững hờ. 

Chỉ còn khoảnh khắc canh trường, nỗi buồn đọng lại trong lòng chàng một mối 
u hoài tuyệt vọng không tan. 

Nhóm đần ca Tài kỉ chợ Thới Bình 1951. 
Bài ca do anh Tám (tự Tám Lé) ca xuất sắc. 


BÀI 106 


CHÁN MÙI TỤC LỤY 
(Cô : Ba Rĩ ca đĩa ASIA 1940 
Sáu Tầng độc tấu đờn Kìm, dây Tố Loan) 


VỌNG CỔ 


1) Khoác áo nâu sông. 


Mượn cửa thiền môn khép chặt cối lòng của đời bạc phước hồng nhan (+) để quên 
đi một thời xuân lộng lẫy son vàng của con chim manh vũ, tối ngày líu lo trong lổng son, 
đập đìu mai chiểu, liễu đón. 

2) Cũng vì anh mà em dâng trọn một chữ tình. Đã thệ cùng nhau chung thủy vẹn 
gìn. Đến nay đành ôm phận bẽ bàng nát một đời hoa. Trên môi tắt hẳn nụ cười để sớm 
hôm mượn tiếng chuông chùa mà khóc với kệ kinh. 


3) Tình lang hối tình lang. Dây oan hỡi dây oan.Em muốn mượn dây oan trả rồi nợ 
thế. Nhưng oan nghiệt vẫn buộc ràng, vấn vương mùi tục lụy. Nên đành ôm số phận cô 
đơn, tủi hờn duyên kiếp rỗi cam sống gượng trong chuỗi ngày tàn. 

4) Lang thang trong cảnh cơ hàn. Khóc cho duyên kiếp bế bàng. Vật vờ bên xó chợ 
đầu làng, nhìn từng cặp uyên ương kể vai qua phố. Mắt luôn sợ thấy dạng kể phụ phàng. 
Nhưng con tim khoắc khoải đợi chờ hình bóng cố nhân. Nhưng cố nhân đâu chẳng thấy 
chỉ chơ vơ một tấm thân tàn. 

5) Đời hồng nhan thời xuân tiết giá, những mong phải chốn gieo cầu. Em giao trọn 
cho anh một mối tình đầu. Vẫn biết anh là một đấng trượng phu dạn dày øió bụi. Nhưng 
em dám trách cho anh, tại sao dám yêu hoa mà lại chẳng dám yêu cho đến lúc hoa tàn. 

6) Mái tóc nhung đã vùi sâu ngoài cửa Phật. 


Tay lần chuỗi bồ đề mà ký ức vẫn quẩn quanh. Nghĩ lại thân em hồi nào như vườn 
đào tươi thắm còn tình anh như cỏ đón, hoa chào. 


Đến nay thân em như vũ nữ về chiều. Mà anh đành đoạn tuyệt thuốc hoài xuân. 


HẾT 
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BÀI 107 


LỬA RỪNG MIỄN THƯỢNG 
(Nghệ sĩ - Út Trà Ôn ca thu băng nhựa trước 1975) 


Sự ích: Giới Từ Thôi lúc thất cơ lóc thịt nuôi vua. Khi thắng lợi,vua quên công 
lao đến nỗi Tử Thôi bị chết cháy với mẹ trên rừng Miên Thượng. Từ đó, hàng 
năm vua ra lệnh toàn quốc đến ngày Thanh mỉnh đều đi tảo mộ. 

Tóm lại: Lễ Thanh mình thời nay là dựa theo tục lệ nhớ Tử Thôi mà viếng mộ. 


Ni: Các khanh ơi, cơn quốc biến phải tạm xa lìa nghiệp đế, bước càng đồ 
vua nước Vệ cũng làm nøƠ, giữa núi rừng gai góc chốn hoang vu, ta 
nghe như đã rã rời thân thể. Các khanh ơi, các khanh hãy đi đi, để cho 
ta vùi thân nơi đất Vệ, giữa rừng sâu cam gởi nắm xương. .. tần. 


VỌNG CỔ 
1) Trên bước lưu vong, ta còn kể chỉ lá nøọc cành vàng. Bởi lâm nguy nên lìa xa đất 
thánh, bước đường cùng đành gởi xác tha bang. Bụng đói chơn run cơ thể rã rời, ta cảm 
thấy bóng tử thần như lắng vắng đâu đây để đưa linh hồn ta về miền lạc cảnh 


2) Công tử ơi, đây là miếng thịt thú rừng thần vừa tìm được, xin kính dâng cho 
công tử tạm no lòng. Giới Tử Thôi khanh ơi, thịt ở đầu mà khanh tìm được giữa lâm tòng. 
Ta ăn uảo bỗng thấy tâm thần khỏe khoắn như vừa mới uống thuốc hồi sinh. 


Trời, sao khanh lại bỗng nhiên ngã gục dưới chân ta mà bên vế lại tuôn tràn máu 
đỏ. Hỡi ơi, thì ra Giới Tử Thôi đã lóc thịt đâng cứu chúa. Ơi.. dạ trung thần thêm xúc động 
lòng ta. 


3) Ta nhớ lại ngày nào khi đang sống êm đểm nơi trào nội thì còn đủ mặt văn ban, 
võ bá. Thế mà trong cơn ly gia thất thổ thì chỉ còn có mấy vị trung thần kể cận bên ta, rồi 
lại phải nếm những điều nhục nhã vừa qua, khi vua nước Vệ chỉ xem là người chiến bại. 
Thế mới hay long du sẽ thủy tao hà khí. Hổ lạc tiềm đương bị khuyển khi. Giới Tử Thôi 
khanh ơi, thịt của khanh đã cứu được ta khỏi nạn giữa đường xa xứ lạ. Ta thể khi được lên 
ngôi cửu ngũ thì ta chẳng quên được công lao của kẻ trung thần.. 


Nói — Khi Tùng Nhĩ qua những hãi gian khổ, trở về triều tức vị Tấn Văn Công. 
Ngửa nghiêng vui bên mỹ nữ phi tần đành quên kẻ trung thần cơn vận bĩ... 
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... cho hay thói đời đăng cá quên nơm, đặng chim bẻ ná, buổi vinh sang vội quên 
kẻ trung. .. thần. 

4) Ta đầu phải như ai chỉ cầu mong tước lộc triều đình. Mẹ ơi, để con cõng mẹ lên 
rừng Miên Thượng, xa những phường tráo chác bạc đen. _ 


Thơ: Trách người bội nghĩa vong ân — Hiển vinh quên kẻ trung 
thần lao đao — Lĩa quê tìm chốn non cao — Rừng sâu núi 
thẳm tiêu dao một đời. 


5) Tấn Vương trong buổi say vùi nơi yến tiệc, lòng báng khuâng nhớ lại thuở bôn 
đào. Chẳng biết giờ này đây Giới Tử Thôi, người phiêu bạt ở nơi nào. Nhớ buổi ly gia thất 
quốc, Người đã từng lóc thịt hiến đâng. Nay cả triều đình đều vui vẫy trong buổi tiệc liên 
hoan, thế mà sao vắng bóng Người tận trung cứu chúa. Tấn Văn Công vội cho người đi 
tìm Tử Thôi về trào thọ tước thì cánh chim côi đã bạt gió nơi nào. 

6) Tấn Văn Công vội ngự xe rồng lên tận non cao, rừng Miên Thượng lạnh lùng cây 
rủ bóng. Khi nghe tiếng ba quân chía nhau tìm kiếm thì Giới Tử Thôi lại cõng mẫu từ vô 
tận rừng sâu. 

Tấn Văn Công nóng lòng gặp mặt người ân, truyền phóng hỏa cả khu rừng Miên „ 
Thượng. Tin chắc rằng khi rừng già cháy cả thì Tử Thôi cùng mẹ già sẽ trở lại triều ca. 
Nhưng hỡi ơi, khí ngọn lửa đã tàn thì trông thấy bên cội liễu chỉ còn hai nắm xương tàn 
(+) Tấn Văn Công trở lại nguyên kinh. Nhìn rừng Miên Thượng ngậm ngùi sa nước mắt. 


Thơ: Bởi ta lòng đạ đối dời 
Nỡ tâm giết thác một đời trung can. 


HẾT 
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BÀI 108 


THOẠI BA CÔNG CHÚA 


(Nghệ sĩ Ngọc Giàu ca băng nhựa trước 1975) 


LƯU THỦY HÀNH VÂN 


] Trong vó ngựa đường xa rủi dung 
Rừng núi cao chập chùng 
Lên yên, thân thiếp xông pha đâu nài quan san 
Nôn nã sao cho gặp mặt chàng ˆ 

I Nghe tiếng nhạc rền trong gió sương 
Người mải mê trên đường 
Phu lang, ơi hỡi phu lang mau dừng cương đi 
Cho thiếp đây. .. tâm sự... phân trần. 


Nói: Địch lang ơi, hãy dừng cương cho thiếp đây tỏ bày hơn 
thiệt rỗi hãy buông cương giục vó băng... ngàn. 


VỌNG CỔ 

1) Một năm dư, nghĩa phu thê còn chạm khắc quả tim vàng. Cớ sao nhứt nhơn 
nhứt mã, chàng nỡ đành trở lại Tống bang. Có phải chăng vì chẳng vẹn câu trung quân ái 
quốc và chẳng trọn niềm thần tỉnh mộ khang, chàng lên yên lướt dặm băng ngàn để cho 
thiếp đành lỡ đuyên kim cải. 

2) Phu lang ơi, yểm lụy Tống bang bán lộ. Nhìn mặt nhau thốt chẳng nên lời. Tấm 
lòng son thiếp xin phú có đất trời. Vạn lý phong yên qui cố quốc. Lưỡng hàng bi lệ tống 
tình lang. Dù chàng có nhớ cố hương cũng tỏ bày cho thiếp đây được rõ, có lý đâu tiếng 
trống canh điểm hổi bán dạ, chàng lại một mình khoá mã đề thương. 


Ngâm thơ: Chính tâm chính tợ Trường giang thủy. 
Nhứt dạ thùy lang đáo Phúc Châu. 
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Rôi đây cách mấy nhịp cầu. 
Chàng Tương giang vĩ, thiếp đầu Tương giang. 
Nói: Địch lang ơi, đâu lẽ chàng đành tâm phản hỏi cố quốc. .. để cho Thoại 
Ba vò võ chốn cung. .. hoàng. 


4) Đêm đêm, tựa rèm châu thắt thẻo mơ màng. Đốt mấy tuần hương tỏa khói, thiếp 
đổi hồn sang tận Tống bang. Bán đạ tư lương sầu đoạn đoạn, can trường thống thiết lệ 
xiêm y. Duyên mà chỉ, nợ mà chỉ. Ông Tơ xe đường chỉ rối để tìm ai phải tê tái tơi bời. 


5) Địch Thanh chàng ơi, từ Tống bang lạc đường sang Thợn quốc. Ai xui chỉ cho øÌó 
bắt, mưa cầm. Gái thuyền quyên tao ngộ khách anh hùng. Một năm dư hương nông lửa 
đượm, đến ngày này đã thập ngoạt hoài thai. Dù chưa biết con của đôi ta sẽ là gái hay trai, 
nhưng đó là kết quả của những ngày chung chăn, xẻ gối. Thiếp có làm gì nên tội mà 
chàng nhẫn tâm bỏ thiếp cho đành. 


6) Địch lang ơi, chàng đã quyết vẹn bễ trung hiếu, thiếp cũng đành để chàng trở về 
để trọn chữ hiếu trung. Vó ngựa bôn ba chàng khá rủi dunø, nơi Thợn quốc thiếp vẫn chờ 
ai trở lại, Chàng ơi, kim nhựt phân ly xuân bất tái, kỷ hàng châu lệ tống quân y. Thoại Ba 
này cố nền thương đau tiễn chàng về Tống quốc, lệ chia ly đẫm ướt khăn hồng (+). 


Địch lang ơi, sau khi về đến cố hương cho vẹn niềm thần tử. 


Nơi Tống trào xa dịu vợi, chằng có còn nhớ thiếp hay chăng. 
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BÀI 109 


HOA LAN TRĂNG 


Sáng tác: Viễn Châu - Nghệ sĩ ÚI Bạch Lan ca 


Nói: Màu hoa trắng là loài hoa lan trắng. 
Lạc lõng mùi hương giữa núi rừng 
Giữa buổi xuân thì phai sắc thắm 
Bây giờ hương nhụy có còn không 
¬ Nếu ai có hỏi tại sao tôi yêu màu hoa lan trắng, thì tôi biết 
trả lời sao cho vẹn tiếng ân... tình. 


VỌNG CỔ 
1)... Trót mang tên một loài hoa nên duyên kiếp bẽ bằng. Mới bước vào yêu đã 
nhận toàn cay đắng. Giữa tuổi xuân thì đã lỗi mấy bến cung (+). Má còn hồng đã mấy lượt 
sang ngang. Môi còn thắm tươi mà tơ duyên bao lần dang dở. Ôm hận tình heo hắt nụ 
tầm xuân, chợt nhớ tên mình là loài hoa lan trắng. 


2) Thân đã qua mấy lần đông giá lạnh thì hoa cũng tàn hương rũ cánh bên đường. 
Nhưng ong bướm vẫn còn say sưa bay lượn quanh vườn. Bướm muốn đưa duyên nên 
bướm vờn đôi cánh. Ong muốn trao tình nên trở giọng tương tư (+) Trót sanh ra đời làm 
một cánh hoa, theo định số sớm tàn tối nở. Vẫn biết rồi đây thêm một lần tình dang dở, 
mình bị phụ tình mà vẫn bước vào yêu. 


3) Mới bước vào yêu đã nhận toàn cay đắng. Mấy chuyến đò đời sóng gió ngập 
tràng giang. Hơn một lần cất cánh ly tan, rồi nghịch cảnh bế bàng duyên số. Bao đĩ vãng 
chôn vùi đáy mộ nhưng chuyện ân tình vương vấn mãi đời hoa (+). 

Đời hoa nghi đến xót xa. 
Đèn khuya đối bóng chan hòa lệ rơi. 
Đời ai có bạn có đôi. 
Đời em vẫn chịu chơi vơi một mình. 
Nai: Một chuyến đò thương một kiếp sầu. 
Trọn đời thêm mấy chuyện thương đau. 
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Biết bao lần nói lời chung thủy. 
Là bấy nhiêu lần xa cách nhau. 
— Dưới ánh đèn đêm, trọn đời tôi đóng vai Sầu nữ... 
Số kiếp làm kẻ tiễn đưa bằng lời ca dang đở mộng ban đầu. 


4)... Trăm vạn lần thương là trăm vạn lần sầu. Một sớm hồng lên, thuyền tìm ra 
bến đỗ nhưng biết chiều tà sẽ xuôi ngược về đâu (+). 


Nhìn trời kiếm một vì sao. 
Mười năm lạc lõng lối vào tình yêu. 
Đêm buồn hoang vắng cô liêu. 
Gối loan thấm ướt bao nhiều lệ tình. 


5) Rồi một ngày kia thuyền xa bến đỗ. Thôi nhé, từ nay đừng hoài vọng bóng con 

đò. Tôi chẳng chờ ai thì xin ai đừng đợi đừng chờ. Hãy để tôi yên cho đòng đời lôi cuốn. 

Tôi sợ lắm rồi những chuyến sang ngang (+) Đời tôi như cánh hoa lan, gởi hương cho gió 

'_ trăm ngàn đớn đau. Chuyện tình như giấc chiêm bao. Nửa đêm tỉnh mộng buồn sao là 
buồn. 


6) Lan. .. Lan. .. Lan, một loài hoa hay tên người con gái cùng chung số phận 
duyên kiếp lá lay. Một loài hoa vương điả ngàn cây, được sống nhờ cây làm thân tầm gởi. 
Rồi mật sớm vươn mình lên từ u tối, được đem về nuông chìu trong chậu sứ kiêu sa để 
đêm từng đêm mơ về rừng núi cũ mà nhớ ngày xưa một đoá hoa rừng (+). 

Thôi nhé, xin giã từ nước biếc non xanh. 
Nơi đã vùi chôn gần nửa đời hương phấn. 
Đêm nay mưa gió ngập trời. 

Hỏi ai có nhớ một người tên Lan ! 


- 


HẾT 
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BÀI 110 


VỌNG CỐ HƯƠNG 


(Lưu hành sàng địch kèm thời kỳ bình định ác liệt 1971) 
Sáng tác: Lâm Tường Vân 


HỒ CHÈO THUYỀN 
— Hồ ơi... Đi ngang đường tắt, nắm tay cho chắc hỏi gắt bớ chung tình. Bạn 
chung tình ơi, bướm xa bông tại nhụy. Em xa mình, tại ai? 


Nói: — Ơi. tiếng hát huê tình yêu thương trên dòng sông quê hương còn lanh lảnh. 
Chưa kịp nghe câu hò đối thì bỗng dưng tắt lặng giữa những tràng pháo rú, bom. . 
gầm... 


VỌNG CỔ 
1) Đôi uyên ương đành biệt ly tức tưởổi âm thầm. Ơi đồng sông quê hương tha thiết 
yêu thương, phải chía ha hai ngả đối phương. Giữa chùm pháo sáng nhìn về cố hương, 
ngậm ngøùi trăm nhớ ngàn thương, nhớ liếp rau xanh, nhớ câu hò dang dở. 


2) Lan huệ sầu ai mà lan huệ héo. Lan huệ sâu tình trong héo ngoài tươi. Thương 
nhớ nhau mà chẳng nói nên lời. Tại vì đâu mà đôi ta đang dở mộng đời. Ly biệt quê 
hương vào đây với những mái chòi chen chúc. Ngày lại ngày, trẻ thơ khoắc khoải đòi ăn. 
Đêm về đêm, mẹ øià nhớ vườn rau, ao cá, mẹ chong đèn thốn thức suốt tàn canh. 


3) Đêm nay gió tây nam xạt xào thổi mạnh. Đuôi lá nhà tách tách nhịp dồn trên nóc 
đầu song. Gợi tình nhớ đến cố hương, những người thôn nữ ở lại ruộng vườn, mượn ánh 
trăng khuya nhịp dồn cấy ruộng, với giọng hò lanh lảnh thiết tha: 

— Hồ ơ.... bom cày loang lổ ruộng đồng, nhanh tay ta tỉa mấy giồng rau xanh. 


Chuối Xiêm tữã trái ngọt lành. Lúa vàng tu hột tạo thành bức tranh vui. Người quê 
hương vẫn đứng thẳng giữa trời. 


LÝ GIAO DUYÊN 
— Ôi tiếng hátyêu thương  — Trên dòng sông năm cũ. 
— Giọng hát huê tình — Tắt lặng giữa chừng. 
— Hai ngả cách phân — Tiếng hò năm xưa. 
—  Hỡi người người ơi — Nghe đâu đây câu đối ân tình 
— Cây quần vì bởi trái sai — Em xa mình vì bởi nạn tai. - 


382 


Nói: Ài gây nạn tai cho tình ta ly biệt. .. để nơi quê hương bao người thương 
tha thiết mong. ... chờ. 


5) Quê hương ơi, hãy cất cao giọng hát câu hò. 


Cho những con chim vất vưởng làa đàn, lướt gió bay về tổ ấm yêu thương. Lũy tre 
già giang tay bảo bọc. Đất mẹ hiền xẻ thịt chở che. Đẳng lúa sai bông cho đời no ấm và 
quê hương ta thêm thánh thót câu hò. 

6) Gió tây nam vẫn xạt xào thổi mạnh, đuôi lá nhà càng dồn nhịp reo vui trên nóc 
đầu song. Đàn gà vỗ cánh gáy vang, báo hiệu đêm dài sắp hết. Bên bờ sông, dãy chòi chen 
chúc đã đốt đèn gọi thức xôn xao. Phía trời đông vừng hồng lố dạng. Vài trái hỏa châu 
nøoi ngóp lờ đờ. 

Đã tỉnh rỗi một giấc ác mơ. Đêm dài thao thức vọng về cố hương. 


Câu hò năm cũ yêu thương. Không còn tắt lịm, trên đường về quê. 


- 


HẾT 
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BÀI 111 


1) (8+1) 


2) (4+1) 


3) (A+2) 


4) 8) 


9) (4+3) 
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BẾN ĐÒ TÙNG 


(6 câu Vọng cổ ghi lại từ Đài phát thanh Hà Nội năm 1958) 


Nhấp nhô sóng biển hạc đưa về (10). 
Chiều nay trên bến đò Tùng, nhìn về quê hương (12). 


Lòng đạt dào bao nỗi nhớ thương, nhớ ngày tạm biệt ra đi mang theo 
tình lưu luyến (16). 


Hàng dương liễu bên kia sông giới tuyến cứ đứng ủ rũ lặng nhìn như 
những tấm lòng người thôn nữ vẫn chặt dạ bền gạn. 


Quyết giữ vẹn tấm lòng trong trắng, luôn mong mỏi đợi chờ, mặc dù 
trải qua những tháng ngày bão táp giố sương. Nhưng vẫn một lòng 
trong những — hồi đêm nhớ ngày thương. 


Chân trời xa vạn đặm đã khuất ánh tà dương. Nam Bắc đôi đường sóng 
biển trào uất hận, xé tan màn xám nhạt dh đêm đông. Như bao nhiêu 
triệu lòng dân đang uất hận bọn bán nước buôn dân làm cho Nam Bắc 
chia rẽ đôi đường, cho quê hương ta trải qua bao thảm họa điêu tàn. 


Bẽ bàng thay sông nước cửa Tùng còn đục dấu đò xưa, nay đã vắng 
bóng. Nhớ lại ngày ra đi tình ta còn dang dở. Nhìn về phương Bắc giữ 
lòng son sắc, hướng về Nam tin tưởng đợi chờ. Đồng cùng nhau quyết ` 
liệt đấu tranh chống bàn tay độc ác của lũ bạo tàn, cho quê nhà xưa sớm 
được huy hoàng và tình ta cũng vẹn chữ đá vàng. 

Ngày mai trên bến đồ Tùng. 

— Ánh bình minh chiếu rạng muôn màu, phá tan áng mây mù bao phủ 
gốc trời Nam. Nam Bắc sẽ hội ngộ trùng phùng. Bến đò Tùng sẽ nhộn 
nhịp như xưa. Bao nhiêu con đồ cũ cũng cặp bến xôn xao và hàng 
dương liễu bên kia giới tuyến cũng lấp lánh ánh sao vàng. 


6) (4+1) 


Ngày ấy nước sông Bến Hải một màu, chiếc đò Tùng cặp bến xôn xao 
trở về quê cũ nhộn nhàng giữa tiếng hoan hô vang dậy con gặp lại cha, 
vợ gặp lại chẳng. 


Bao nhiêu nét mặt vưi tươi hớn hở dưới-ánh sáng hòa bình. Anh sẽ trở 
về cùng em xây dựng hạnh phúc gia đình. Vợ chẳng ta càng thêm êm 
ấm như hoa nở mùa xuân. 


“ 


HẾT 
Thân tặng chế Mười Sương để ca cho vui. 
Cà Mau, 2l tháng chạp 1999. 
Mười Mây. 
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BÀI 112 


NHẮN CHỊ ĐƯA ĐÒ 


Sáng tác: Phạm Ngọc Truyễn — 1960 tại Hà Nội. 
(Nghệ sĩ Kim Chi ghi lại, qua đài tiếng nói Việt Nam) 


VỌNG CỔ 

1) Khoan khoan hỡi chị đưa đò 

Xin chị chịu phiển nán lại đôi giây. Để cho em gởi gắm lời này, rồi chị sẽ nhổ sào 
tách bến sang sông về bên kia sông Bến Hải. 

2) Em bên Nam, chị bên bờ Bắc, mặt tuy cách mặt mà lòng chẳng xa lòng. Mặn ngọt 
đục trong chung đồng nước biếc. Nền vừa thấy chị sang đây là em vội vàng lấy chiếc áo 
mới may chạy mau xuống bến để chị em mình thuận tiếng đối trao. 

3) Đừng e ngại chị ơi, nếu ai có hỏi chị cứ bảo em ngôi giặt áo cho chẳng em. Chồng 
em, em quí em yêu, em chìu em chuộng. Mỗi khi giặt áo cho chồng, em lựa đòng nước 
trắng trong, tránh dòng nước đục. Ngồi đây có chậm có lâu là muốn giặt được sạch sẽ kỹ 
càng để cho vưi đẹp dạ chàng 

4) Gió muốn chía tay gió thổi, sóng toan lấp biển sóng trào. Chị ơi, họ cố tình ngăn 
cấm sự ra vào để bắt buộc chúng em phải ly dị người thương là vì người thương đã về bên 
Bắc. Họ gieo tiếng đồn bội bạc, tách cánh nhạn lìa đôi. 

Nhưng em vẫn trọn lời son sắt. Chị về có gặp mặt chàng xin hãy vì em mà phân lại 
rõ ràng. 

5) Áo đây, em cắt em may em nhớ cánh tay dài, đôi vai nở. Em đã thấm nước lỡ rồi. 
Nhờ chị đem về xả sạch đem phơi nơi bóng mát, chờ khô xếp sẵn trao tận tay chàng để đã 
khi sương gió đêm đông. Xa nhau mặc lấy áo này là áo quê hương, áo thủy chừng thương 
nhớ đợi chờ. 

6) Mấy lời thủ thĩ, chị hãy nhớ giùm em. 

Ô kìa, chúng nó đang đi tới. Thôi chị tạm rời bến cũ, còn em vội tách thuyền xưa. Ta 
cất tiếng hò đưa đẩy, đẩy đưa: 

— Hồ d.. . thuyễn xưa bến cũ ấp ủ bớ chung tình. Hò ơ... bạn tata nhớ. Hò ơ 
... bạn ta ta nhớ. Hò ơ. .. bạn mình, mình thương ! 

HẾT 
(Kỷ niệm 20 năm chia đôi đất nước). 
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BÀI 113 


ĐÊM THU NHỚ BẠN 


Sáng tác: Thanh Nha — 1960 từ Đài Hà Nội. 
Su lập: Lâm Tường Vân 1998. 


Mới lối: — Giang sơn chia cắt hai miễn. 
Thơ: Bắc Nam chung cảnh lụy phiền đợi mong. 
Đàn ơi, vượt núi băng sông. 
Gởi về quê cũ nỗi lòng nhớ thương. 
Ài gây cảnh đêm Nam, ngày Bắc mà đêm thu vằng vặc dưới ánh trăng. .. 
VỌNG CỔ 
1)... vàng (8) _ Bâng khuâng tay nắn phím đàn, (10) bổng trằm 
nức nả, !;oan nhặt véo vọn (12) 
Trăng thu ơi, hãy lướt gió băng ngàn, mang tiếng đàn về tận quê 
xa mà lòng này luôn tưởng nhớ (16) 
Bơ 8 2) __ Nhớ lại năm xưa cũng dưới ánh trăng này (8). 
Trước giờ chia tay tạm biệt đã cùng ai thức suốt canh dài.(10) 
Tiếng đàn xao xuyến mấy dây buông ra niềm ai oán (12). 
Bài ca tiễn bạn không giấu nổi lòng đau. Bâng khuâng ứa lệ nghẹn 
ngào. Nên tiếng đàn lỗi nhịp, sai cậu! (16). 
. Bơa 3). Bạnơi, buổi ra đi ta có hẹn với nhau rằng: Chỉ hai mùa lúa trổ thì 
chim sẽ trở lại đổng xưa (8) để cùng nhau đùa vui ca hát. 
Nhưng đến nạy đã sáu thu vằng vặc mà Nam, Bắc vẫn bị cách 


phân (12). 


Đêm nay cũng đưới ánh trăng thụ, ta đàn lại bản đàn năm ấy. 
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Người xưa đâu chẳng thấy, lễ loi đàn khảy một mình (16). 


4) _ Chắc có ]š giờ phút này ở nơi quê nhà (4) Dưới ánh trăng soi mà ai 
trông mây bạc thở đài. Ước mơ ngày tái ngộ trên đường vẻ hoa nở lúa 
reo (8). Người đi rất đỗi nhớ thương nôn nao trở về cố quán. Rồi đưới 
vàng trăng sáng ta đàn lại bản đàn xưa( 12). 


Kẻ đàn người ca, bỏ những lúc quan hà cách trở. Ai tống về 
Nam thương nhớ, ai trông ra Bắc đợi _ (18). 


5) _ Đáng lý ra cảnh nẻo chận, sông rào. (8) Hai miền vắng bặt tin 
nhau sẽ chấm đứt tự hồi nào. Nhưng vì có kể cầm đao tìm đủ chước 
mưu chia xệ (12). 


Vì vậy mà trăng còn soi lẻ bóng hai ta. Người đi vắng tiếng ai ca. 
Kẻ ở cách xa người đàn (19). 


6) __ Trăng khuyết rỗi tròn. Hoa tàn rồi lại nở. Người đi kẻ ở không biết 
còn phải bao lâu. Nhưng dù chậm hay mau cũng không ai tài nào ngăn 
cách nổi(8). Lăn ranh vĩ tuyến không chia được lòng tạ. Nam Bắc dù có 
cách xa thì tình ta năm tháng vẫn sàn (12). 


Tuy lắm gian truân, song ta vẫn tin tưởng rằng: — Ngày mai 
thống nhứt, ta sẽ ca đàn suốt đêm trắng (18). 


Kỷ niệm thầu Thanh Nha quá cố năm 1967 tại rừng Tây Ninh. 
Cà Mau, 21 - 09 — 1998 
NS Lâm Tường Vân 


- Bài ca mẫu cho lớp Cải lương. 
Trường Trung cấp nghiệp uụ Sở VHTT CÀ MAU 


BÀI 114 


HÀN TÍN THỌ HÌNH 


(Lão nghệ nhân Duy Ngân sưu tầm uà ca 1985) 


Nối: Công hầu khanh tướng ta xem thường như vằng mây trước gió. 
Dặm quan trường như thảo thượng sương. 
-Ngấm xa xưa lòng thêm luống ngậm ngùi. 
Nhìn Hớn địa lòng này thêm túi hận. 
Ta hận bấy cho kẻ phụ phàng công nghiệp, người xông pha gầy dựng cả 
một mối giềng. Để cho chúng cùng nhau toại hưởng vinh sang, sao đi 
nỡ hại thầm người lao lực. 


... Trời ơi, ta nghĩ buồn cười là khí ta bái tướng giữa sân... 


VỌNG CỔ 
1)... rông. Thì Lưu Bang người đã đăng đàn. 


Sát bạch mã tế thiên, tru hắc ngưu tế địa và trao ấn kiếm cho ta lãnh nhiệm 
Nguyên nhung để trừ điệt Sở Hạng vương là một tay tế thế hiên ngang ở trên đời, đặng 
thu gồm đất đai trong thiên hạ đem về hầu gầy dựng lại cơ đồ Hớn thất. 


2) Trên tám năm trường đăng đãng trôi qua, biết bao nhiều là nhũng trận thư hùng, 
ta đây ta chiến thắng vẻ vang:trên nghìn ải, trăm thành. Công lao hạng mã của kẻ hùng 
anh, tiêu đầu lạng ngạch, tím ruột bằm gan để yếu lược trong binh thơ đồ trận mà ta đem 
toàn lực trờ đăng con hùm thiêng Hạng Võ, diệt Sở trong phút oai lừng và lá cờ vàng đến 
nay đã được phủ khắp lan tràn trên lãnh thổ của Hớn bang. 


3) Đến nay họa chỉnh chiến đã yên, chẳng còn lo khói lứa binh đao, chúa tôi mới 
cùng nhau bệ vệ ngai vàng toại hưởng. Lưu Bang ơi, ai làm cho ngươi được lên ngôi chín 
bệ, ai làm cho ngươi vững đạt cơ đề. Chức An lạc vương ta hưởng thụ bằng chí, có chỉ đâu 
gọi là quá đáng. Hà huống mi tính dùng sàm thần điên đảo rồi mí đem cái tội lỗi tử hình 
để mà mi đánh lại cho ta, đặng đáp lại những lúc chúa tôi bôn nam, tẩu bắc, khóc cái cảnh 
diệt vong rồi ngày hôm nay thi thể của ta xét ra thì cũng chẳng đặng an toàn, 


4) Trời ơi, thật ta chán ngán thay cho cái nghĩa bằng hữu thâm tình. Trước kia thất 
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thủ nơi sa trường, Trương Lương mới đến nøõ hầu dâng #ươm câu hiển hiệp. Nói rằng: 
Chúa của nó là một đấng mỉnh quân vương mạng, rồi nó bảo ta một một hay là hai hai 
cũng phải xuống mà đầu hàng. Chức công thần ban tặng là khi nào ta đây đẹp đặng Sở 
trào, Bởi ta quá tin lời thằng bằng hữu tâm giao cho nên ta mới quyết tâm trừ giặc đã 
xong. Còn cái ngày trọng thưởng ở phút vinh quang là nơi mà Hàn Tín này đây phải đành 
cam thọ tội giữa chốn pháp trường. 


5) Trương Tử Phòng ơi, tức vì trời sanh ta mà lại còn sanh ngươi, sanh ngươi có tài 
di tiên là trốn giặc, có tài chiêu dụ anh hùng bốn bể. Đặc biệt hơn nữa là có cái tài bợ đỡ 
bên vua chờ khi đất nước vững yên rồi mi lại lên mặt loạn ngôn, lộng ngữ cho ta đây là 
phản, toan chiếm ngôi Hớn thất. Phải mà, ta phản mà tôi chúa bây được vinh hiển miên 
trường. Ta phản mà nghiệp đế của Hớn vương vẫn sống vững muôn đời. 


6) Ngay giờ vĩnh biệt của một đấng công thần khai quốc, ta muốn thét vang lên một 
tiếng thật to: Cùng tất cả hào kiệt tứ phương hãy noi gương của Hàn Tín này mới khỏi 
ngậm tửi nuốt hờn nơi chín suối, giữa thói đời đen bạc, đặng chỉm vội bé ná đặng cá lại 
vội quảng nơm. Khi lận đận thì cần người thay thế cho mạng chết và rốt cuộc rồi ta đây 
phải chịu đau và chịu khổ cho tất cả mọi người — Khi yên giặc ta được đền công, đáp 
nghĩa là nơi thập điện Diêm Vương bía tạc hay ở dưới lớp đất lạnh bảo tồn mảnh xương 
trắng của người hào kiệt đã từng lao công. 
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BÀI 115 


BÀI CA ĐỊA ĐẠO 


Sáng tác: Phạm Ngọc Thạch 
(Thanh Hùng uà Ngọc Hoa ca trên Đài phát thanh Giải phóng-1970) 


- Nói: Tôi muốn hát ngàn lần bài ca địa đạo như những tên người con 
gái thủy chưng. 

Địa đạo ơi, đường đất hay đường lòng mà sâu thẳm kiên trung bất 
khuất, 

Tôi đứng đây ngay trong lòng đất... hứng từng giọt nước quê 
hương đang nhỏ xuống thâm. .. tình, 


VỌNG CỔ 
1)Nước đây hay nước mắt của người thân yêu nhất của đời mình. Lưỡi chép mặn 
. nghe tim trào uất ức, mẹ già rỗi sao mãi cơ cực đắng cay (+). Ruộng được chia chưa mát 
mặt bao ngày, giặc Mỹ vào đây cướp đoạt trên tay, máu thấm mô hôi trên mảnh đất này 
øiờ nhòa thêm máu đỏ. 
Nói dặm: Không vào ấp di đân, mẹ thét vào quân man rợ: “Bắn đi lũ chó, bắn vào 
trái tim ta cho đất này thấm máu thủy chung — Đừng mong thúc ép 
được ta, đừng mong bỏ đất bỏ nhà ra đi”. 


2) Tôi đứng đây ngay trong lòng đất nhiễu đau thương nhưng rất anh hùng — Đất 
đã sản sinh những người con trai con gái dũng cảm vô cùng — Những bà mẹ ôm con bịt 
nòng pháo địch, em gái lên mười cũng vào du kích diệt Mỹ lập công (+). Tất cả quê hương 
là lớp lớp những hàng chông, quay bốn hướng sẵn sàng lao vào quân điặc. Cỏ cây cũng 
một lòng bất khuất, tre mỗi hàng ghi đậm những chiến công. 

Nói dặm: Cả rừng dừa trợi lá bong thân cũng sừng sững chọc trời bất khuất. Tôi 
đứng đây ngay trong lòng đất, đất ôm tôi như tay mẹ vỗ về. 


3) Con ơi, từng ngọn mía bờ tre, mỗi đoạn ao sâu mỗi hàng ruộng lúa đã góp nuôi 
con từng lon øạo bữa nối vải nối lòng đệt áo cho con. Tay những người cha nhăn nhúm 
chai mòn góp nhặt cho con từng viên đạn. Như những đêm dài chong đèn kể khổ. Trang 
bị cho con cả khối nổ hờn căm (+) Con đứng tựa mình vào vách đất thấm, có nghe mặt 
đất chuyển vào tim tôi. Đạp đất vùng lên đánh cho quân thù ngã gục giành lấy tự do hạnh 
phúc cho muôn người. 
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Nói: Nếu đổ máu, máu phải đổ xuống vùng đất đứng. Dù nơi đây ngày mai 
cháy bỏng, quân thù đốt hết màu xanh. 


SƠN ĐÔNG HƯỚNG MÃ 
L Trong lòng đất ta vùng lên — Súng chắc trong tay. 
Vùng lên giữa đất ta, ấ1ữa làng ta. 
Đi trong địa đạo trong đường lòng đất mẹ. 
Ta đi điệt thù, đứng lên giết quân thù. 
1. Trăm xe thiết giáp cháy thành than — Từ mặt đất lửa bùng lên lửa hờn 
căm hơn mười năm cuốc đào lên. 
Đi trong địa đạo hát bài ca địa đạo. 
Lửa thiêng của giống nòi — Đã bừng cháy lên rồi. 


5) Lửa đã cháy không gì đập tắt nổi. .. lửa của những ngày đẳng khởi, lửa tiến công 


~ 2s 4A * 
bão lứa nối lên. .. rồi. 


Lửa từ mặt đất cháy lên, lửa từ con tìm của hàng triệu con người. Bắt quân thù phải 
đền nợ máu, giết hết quân thù cho màu đất thắm tươi (+). 


Địa đạo ơi từ chốn thiêng liêng này nơi tất cả khối lồng dân gởi gắm. Nơi quê hương 
đã từng đêm thức trắng, nặng nghĩa ân và nặng cả căm thù. 


6) Địa đạo ơi, từ trong lòng đất ta xông lên, xông lên bằng ngàn sức sống. Bằng 
những cánh tay sát Thát của cha ông, bằng gỗ ngày xưa chống cửa Bạch Đăng, ta chận 
quân thù từ trăm nẻo rút. Ta sẽ xưng phong trùng trùng lớp lớp. Mỗi tấc đất quê hương là 
hỏa điểm căm thù (+) — Gì, đất mẹ anh hùng, ơi địa đạo — Tôi nguyện xả thân chiến đấu 
mãi bên Người — Mai đây dù máu tim rơi — Tôi cùng với đất trọn đời thủy chung. 


ˆ“ 


HET 
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GIỌT LỆ ĐAU THƯƠNG 
Trích uỏ cải lương “Người con gái đất đỏ” 
của soạn giả Phạm Ngọc Truyền. 
(do Đoàn Vn công giải phóng tỉnh Cà Mau biểu điễn năm 1961 — 1975). 


1) Võ Thị Sáu em ơi, làm sao ngăn được lệ hờn. 


Dù cho gan sắt dạ đồng cũng phải nát tan ra từng mảnh. Em Sáu ơi, hôm nay trời 
quang mây tạnh mà lòng anh như sấm động chớp øiăng, như dông gào, gió thét. 


2) Hỡi các vong linh liệt sĩ ơi, hãy đừng chân trên hải đảo. Hỡi các lĩnh hẳn bất tử 
giữa Côn Lên. Hối các đồng chí nhớ thương ơi, cũng vì tử sinh là nhiệm vụ, thù chung 
còn đó, chí hướng vẫn còn đây, ba tấc đất vàng không thể nào chôn chặt vùi sâu. 


3) Hỡi ơi, kẻ ở người đi đó là sinh ly hay là tử biệt. Không, không đó là trùng phùng 
đặp øZ, nhiệm vụ em tròn. Sáu vẫn còn bên các anh mãi mãi. Chân lý ấy không bao giờ 
thay đổi. Sáu ơi, xác của em tuy ở nơi đây, hồn em như ánh nắng ban mai vượt sóng trùng 
dương trở lại đất liền. 


4) Đời em dang đở giữa chừng. Sự nghiệp của em nửa chừng gãy gánh, tên tuổi của 
em sách sử mãi mãi còn ghí. Rồi đây, các anh các chị các em muôn người như một, đồng 
tâm nổi tiếp theo nhau để rửa hờn Tổ quốc, xây đắp non sông. Sáu ơi, trên mảnh đất đau 
thương anh dẫn lòng gởi lại, giã từ em anh giã biệt lên đường. 


HẾT 


393 


BÀI 117 


HAI LỜI HÁT RU CỦA BÀ MẸ TRẺ 


Sáng tác: Lâm Tường Vân 


Nam (ngâm thơ dẫn chuyên): 


Bài hát ru con tự bao giờ 

Một giọng âu ơi, điệu ru hời 

Có ai nghe được bài ru khác 

Của bà mẹ trẻ hát hai lời ? 
Nữ (hái ru con): 


Âu ơ. .. Con ơi, con ngủ cho ngoan 
Mai sau khôn lớn, Ølang san được nhờ 


Nam (nói lối): 


Hẻi thuở quân đội nhân dân vừa thoát thai trong đêm dài tăm tối... vũ 
khí thô sơ, quân còn ít ổi, mà tinh thần trung nước, hiếu dân dù cho sắt 
đá thép gan cũng không sánh nổi cho... 


VỌNG CỔ 
1)... bằng. Ý chí kiên trung, bốn ngàn năm tổ tiên ta đã tạo thành. Được Bác nâng 
rúu, đìu dắt, xây dựng. Từ kiếp đọa đày đứng lên làm Vệ quốc quân. Và người con gái quê 
nghèo đã trở thành trang nữ kiệt anh thư, cùng với bộ đội Cụ Hồ, viết lên trang sử quân 
dân những nét vàng son “Tình cá nước”. 


LÝ TRĂNG SOI (hay Đêm trăng). 

Nữ: Kũa núi Trầu buổi sáng, sáng tỉnh mơ 
Mẹ ru, ru con ngủ: Âu di. .. yên lành 
Âm tiếng súng ở đầu làng 
Quân giặc Pháp tràn vô 
Hỡõi người người ơi ! Hði đồng bào ơi ! 

Giặc tàn hại xóm làng —- giặc tàn hại xóm lầng. . . 

Nói: Con ơi ! giặc Pháp đã đến nơi, hãy nín, nín con ơi, để mẹ bổng con thoát 

cảnh tai... 
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VỌNG CỔ 
2)... nàn, Ôi, mẹ con tôi hẩm hút, neo đơn ai xui chỉ gặp cảnh phũ phàng. Anh hối, 
anh ơi giờ đây đơn vị anh ở nơi nào, có hiểu cho mẹ con em ? 


Sức em bồng con chạy chẳng được xa, đành chui vào hang núi, đánh liều cho sự rủi 
may. Bộ đội mình bị giặc bao vây chỉ còn lại mười người cũng tránh vào đây. 


Nam: 

3) Quân thù đuổi xiết, đạn rào nóng mặt súng nổ đanh tai. Hỡi các đồng chí ơi, dù 
ta đuối sức nhưng nếu kẻ thù phát hiện, ta thẻ tử chiến, giữ bình yên cho mẹ con người 
thiếu phụ mến thương. 

Nữ: Õi, ôi nín nín đi con, mẹ cho con bú. 
Con khóc như vẫy các chú lầm sao ? 
Khói súng ngập hang, hài nhi khóc ngất. 
Giặc đến càng gần trẻ khóc càng to. 
Bộ đội vươn lê, lăm lãm lựu đạn. 
Mẹ cúi hôn con lần cuối mà đau thương nát ruột tan lòng. 


LÝ GIAO DUYÊN 
Con hỡi con ơi, tình thâm mẫu tử. 
Tình nước nặng quăn — giặc dữ truy lùng. 
Chúng biết nơi đây, các chú sẽ lâm nguy. 
Phải đành dở đang, làm sao kháng chiến diệt thù. 
Nước non này bao nhiêu thuở tổn sinh. 
Con ơi, đừng giận mẹ, hỡi con ! 
Nam (nói: Hỡi ơi, giây phút cuối cùng gan bầm, ruột thắt, chị Trương Thị Nương 
nhắm mắt, tay ấn cổ con mình. .. Miệng gọi “con ơi” ! rồi ngất lịm ! Đứa 
hài nhi øiãy giụa tìm hơi thở ngặt đưới bàn tay âu yếm của đấng mẹ... 


VỌNG CỔ 
5)... hiển. Ai hỡi ai ơi, thảm cảnh xe gan có ai dám thấy một lần ? ! 
Người đời ơi, có hiểu chăng lòng mẹ, bởi vì sao mà đành hy sinh đứa con yêu ?! Một 
chiều mưa tuôn, trời sầu đổ lệ, chị Nương rũ rượi ngất lịm từng cơn. 


Nữ (ca): -Mười chiến sĩ vải tang trên đầu súng. 
Kính cẩn tiễn đưa bên chiếc quách sơn hông. 
Nam (nói: Đơn vị chuẩn bị. .. nghiêm. 
„ „„ (NHẠC XUÂN NŨ) (2 câu) 
VỌNG CỔ 


6) Hỡi vong linh liệt sĩ hài đồng vừa tròn ba tháng tuổi. Hỡi bà mẹ núi Trầu nữ kiệt 
anh hùng. Hãy tha lỗi cho chúng tôi bất lực, chẳng vẹn tình cá nước quân dân. 
Các đồng chí ơi chúng ta hãy cùng thích huyết, thể hy sinh trả mối thù này. 


Nữ (hái ru): Âu ơi... Con nøu cho nøoan. 
Hế còn các chú, giang san được nhờ. 
Ruộng ai thì nấy đắp bờ. 
Nước mình, mình cứu, mình thờ. .. hỡi... con Ì 


Cà Mau, 1946-— 10/10/1994. 
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BÀI 118 


EM BE PHU RIENG 
Thơ:...... 
Chuuến uọng cổ: Thanh Hiển 
Sưu lầm: Trân Thanh Hòa 


Lối: Cầm đi em nắm cơm gạo hẩm 
Gói muối mè ca nước lã anh trao 
Ăn đi em đù bom giội gió gào 
Lồng quê hương mãi rạt rào thương mến. 
Ăn đi em nắm cơm đã chiến, dẫu còn nhiều gian khổ nhưng ấp ủ bao niềm thương 
mến vô... 


VỌNG CỔ 
1)... ngần. .. Ăn đi em đừng e lệ ngại ngùng. Như mới ngày nào mẹ trìu mến nâng 
niu, đành cả cho em bát canh rau ốc hẩm hiu, máu đổ đất này mẹ vẫn ở đây, trên mỗi gốc 
cao su đã gieo từng hạt giống. 


2) Ăn di em để anh nhìn đôi mắt, lại ánh lên cuộc sống xanh mầm. .. chuyện øì 
mới xảy ra làm sao em hiểu được tận tường. Giặc chạy đi rồi chỉ còn tiếng khóc giữa cảnh 
đạn bom. Nhà của em đâu ? Ba má của em đâu ? Và bếp lửa giữa chiều mưa tỏa ấm ? Với 
tiếng mẹ ru em ngủ ngọt ngào trên chiếc võng ban trưa 


3) Em có hiểu vì sao mẹ khóc khí hát cho em nghe câu hát quê hương, bài ca Quan 
họ rạt rào yêu thương. Từ xa xưa ấy giữa một ngày nắng ấm, có người đi chôn xác tận 
rừng cao su. Em có hiểu vì sao anh mới đến mà từng mái nhà vẫy gọi thân yêu. Ai đã dạy 
cho em bài ca rất đẹp, có cờ sao và chim gọi quây quần. 


4) Em có hiểu vì sao áo anh rách nát và cũng đỏ màu đất đỏ như em. Anh về với mẹ, 
với em từ đời tăm tốt đứng lên. Đêm đêm ngoài đường lộ nghe tiếng xe chạy rộn ràng, từ 
đây mẹ không còn khóc nữa. Nhưng mất hết rồi giữa một ngày ghê rợn có tiếng máy bay _ 
và bom nổ xé trời. Nóng quá má ơi! em bò trong lửa. Tiếng em kêu nào đầu thấy trả lời. 

5) Ai bổng em vượt qua cái chết, ai dỗ em mai mốt mẹ về. ... vắt cơm nguội ai 
nhường cho em ăn trọn trong đêm giữa rừng, Ai kể chuyện em nghe, làng em cháy vì 
bom đạn Mỹ, máu của đồng bào mình lại đổ gốc cao su. Em hiểu rồi chính các anh giải 
phóng, đã đạy cho em biết yêu mến, biết căm thù. 
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6) Em hiểu rồi má không còn nữa! Má lên trời thành những ông sao! Đêm đêm soi 
bóng để em đây vững bước. Trên cánh tay anh em còn say ngủ. Trong giấc mơ em hát 
n£ọt ngào. 


Em bé Phú Riểng ơi! Có rõ cho lòng của các anh không dao cắt mà đau, cứu em 
sống không chưa đủ, anh phải làm gì để trả mối thù sâu. 


(Ghi theo Đài phát thanh Giải phóng 1969) 
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VỌNG CỔ ĐƯƠNG ĐẠI 
(4 CÂU) 


BÀI 119 


ĐÀI HOA DÂNG BÁC 


(Sáng tác: Trần Nam Dân - do NS Út Trà Ôn ca trên dài sau 1975) 


Nói: Trên mảnh đất thành đồng cao muôn trượng, chúng con đi giữa Sài Gòn 
nghe gió lộng cờ bay. Nhớ đường Trường Sơn mây trắng phủ vây, nghe tổ 
quốc gọi chín nhánh Cứu Long xòe tay tung cánh hát... 


Khúc Khải hoàn ca gần xa trỗi nhạc. Vòng ngực quê hương cài hoa trăm sắc 
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên... vàng 


VỌNG CỔ 
1) Con xin hôn mảnh đất Kim Liên tỉnh Nghệ, Nam Đàn. Ôi thương biết mấy những 
ngọn sóng đại đương xưa đã từng đưa tiến Bác và những viên gạch hồng sưởi ấm giữa 
mùa đông. 


Năm ấy, Bác về trao cờ giải phóng cho chúng con, chẻ núi xé rừng muôn trận hành 
quân muôn nỗi thăng trầm, suốt ba mươi năm đã nên vòng hoa đỏ. 


2) Sài Gòn quê con mùa hoa đang độ nở, hòn ngọc Viễn đông rực rỡ tên Người, Ôi, 
công Bác chất chiu từng nụ hoa đời. Mùa thu năm trước Bác khai sanh đất nước, dạy 
chúng con nóp với giáo lên đường đại phá định lũy bọn xâm lăng. Vượt núi băng đồng 
thần tốc hành quân. Điện Biên Phủ Sài Gòn Hồ Chí Minh vĩ đại. Giữa tim Bác có miễn 
Nam trong ấy, lưu chảy mạch máu anh hùng cho tất cả lòng dân. 

Nói: Vâng lời Bác, chúng con vượt qua muôn ghênh thác. Chân đất đầu trần vào 
trận đánh ba mươi năm. Chuốt nhọn đường lê, đầu súng cháy đỏ nòng, giành 
một trận thắng của bốn ngàn mùa xuân dồn lại... Đường con đi thiên sơn 
vạn thủy, bền bỉ ngược xuôi, đồng xa xóm nhỏ, đài hoa rạng rỡ từ đây muôn 
thuở xin kính dâng .... Người. 

4) Tình Bác sáng trên mặt đất bầu trời. Bác ơi đất nước rồng tiên, trái thị quê con 
cũng hóa thành nàng tiên dũng sĩ, chống Mỹ từ tín hiệu chéo khăn rằn đến những chiếc 
đậy vượt Trường Sơn. Những người mẹ ở xóm, phường đến cô gái nữ sinh vẫn mơ thấy 
bàn chân mình có dấu vết của anh giải phóng quân vạn dặm. Xin Bác hãy vưi lòng yên 
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nghỉ, chúng con đã thắng trận cả nước vẹn nguyên, không làm rơi rụng cánh hoa hồng. 


5) Lòng Bác mênh mông như tấm lòng của biển. Chúng con là ngọn sóng đang bơi 
chui øtữa lòng Người. Tình Bác soi sáng đời con từng chữ, từng lời. Mang Di chúc Bác, 
chúng con vào trận đánh, làm tơi tả những binh đoàn quân cướp Mỹ và tay sai. Trận 
thắng điệu kỳ mang tên Bác, Bác ơi. Một triệu quân ngụy rã rời vì sóng to bão đậy. Chúng 
con nhớ lượng khoan hồng của Bác dạy và hiểu dân tộc mình chung bọc trứng Âu Cơ, 
giang tay nghĩa nhân để giữ vững ngọn cỡ. 


6) Đất nước bao la hát khải hoàn ca øiữa không gian rộng mênh mông trong sáng, 
thời gian đệt gấm vóc non sông muôn đời xanh thắm. Chúng con xin quỳ dưới chân 
Người và xin vâng lời Bác dạy chúng con: Ta thắng trận này bọn xâm lược nhớ ngàn năm. 
Ở chân trời đân tộc Việt Nam chân đất đầu trần mà suốt bốn ngàn năm thiện chiến. 


Một đất nước bốn mùa cây xanh trái ngọt, giàu nghĩa nhân và ngời sáng đức độ 
khoan hồng. Bác Hồ ơi, niềm vưi chung lần cả vui riêng đang múa ca ở những con tim. 


Thơ: — Đài hoa nở điữa non sông ˆ 
Kính dâng lên Bác để đáp công ơn Người. 


HẾT 
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BÀI 120 


TÂM TÌNH DẠ CỔ HOÀI LANG 


Sáng tác: Lâm Tường Vân - 1989, 
(Kỷ niệm Hội thảo Cao Văn Lâu nhân 70 năm ra đời bài Vọng cổ). 


Nói: Thuở mới sinh ra con nằm trên nôi giấy trắng, 
Cất tiếng chào đời không có giọng tu oa 
Bằng; giọng Hoài lang thay tâm sự của cha 
Thương nhớ mẹ lìa nhà đi biệt dạng 
Tình phu phụ đành cam đứt đoạn, bởi luật gia phong: Tam niên vô tử bất 
thành thê. 
Mẹ bị đuổi đi, đi không được trở về 
Quá thương nhớ mẹ nên cha dạy con bản tìna ca bằng huyết lệ. 


DẠ CỔ HOÀI LANG (Nhịp 2) 
1) _ Từ (ñð) là từ phu tướng (cống) 
2) Bảo kiếm (cống) sắc phán lên đàng (xang) 
3) Vào ra (xé) luống trông tin nhạn (hò) 
4) Năm canh (xê) (ớ ở) mở màng (hò) 
5) Em (iu) luống trông tin chàng (xàng) 


6) Ôigan vàng (xông) thêm đau (Ở 9 (lu). 


VỌNG CỔ 
Nói: Con hiểu vì sao cha mượn Chức cẩm hải văn của nàng Tô Huệ xưa để gởi gắm 
niềm đau của người vợ hiển bạc phước. .. Đã âm thầm ôm gói ra đi biển biệt 


suốt năm ... đài. 


1) Rồi những buổi chiều hôm, cha bổng con ra tận ven đổng. Nơi mẹ với cha khóc 
giờ ly biệt, ngậm ngùi nhìn về hướng Đồng giữa mờ sương. Tưởng nhớ vợ hiền thất thếu 
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dưới trời đêm. Những cọng rạ xơ xác giập bầm trăn trở dưới đồng khô cũng xót thương 
cho kiếp người lỡ sanh làm thân gái. 


2) (Hát ru) - Âu ơ, cây khô chết đứng giữa đồng, làm dâu chí nguyện mẹ chẳng 
không thương. Linh cảm rằng cuộc tình sắp bị lia tan nên thiết tha kể cận bên chồng. 


Giành phần làm lụng thay anh để nghe anh luyện ngón nguyệt cầm. Khúc nhạc 
tương tư, ôi tiếng đàn ly biệt. Lệ đầm đìa thấm mặn đôi môi. Gục đầu, giấu mặt quay 
ngang. Sụt sùi thầm nhủ với phu lang: 


DẠ CỔ HOÀI LANG (tiếp theo) 
7) Đường (hò) dầu xa ong bướm (cống) 


8) Xin đó đừng (xử) phụ nghĩa tào khang (xang). 
Nói: ~ Mẹ lo cho cha, một nhạc sĩ hào hoa phong nh&. Trên đường xuân nào thiếu 


khách giai nhân. 


~ Còn cha thì ngày ngày thắt thảo đòi cơn, đêm mơ gọi mẹ khóc thảm bên 
gối chiếc. 


Tình mẹ, tình cha ai nhớ thương ai, con đã biết. Nên mỗi buổi hoàng hôn với 
chiếc đàn traah nỉ non cùng bản Hoài lang. Cho đến khi tiếng trống điểm 
canh vọng lại nhặt khoan, cha sực tỉnh đã khuya, trời trở lạnh. 


Giờ này mẹ ở đâu? phiêu bạt tha phương tấm thân cô quạnh, nhớ thương cha 
mà lệ sầu lã chã suốt tàn canh. 


DẠ CỔ HOÀI LANG (tiếp theo) 


9) Còn đêm (xê) luống trông tin nh đự) 

10) Ngày mỏi mòn (x?) như đá Vọng phụ (xang) 
11) Vọng phu Vọng (xự) luống trông tin chàng (hò) 
12) Lòng xin chớ (x#J phụ phàng (+) (2ö) 

13) Chàng (xang) là chàng có hay 6£) 

14) Đêm thiếp nằm (xz) luống những sầu tây (đang) 
15) Biết bao thuở (cộng) đó đây sum vậy (xàng) 


16) Duyên sắc cảm (xàng) đừng lợt phai (+) (u) 
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VỌNG CỔ (tiếp theo) 
Nói: Trong cái chết tìm ra lẽ sống... trong cảnh ly tan, mẹ cha kiên gan tìm ý sum 
... VẦY, 


5) Tấm lòng chung thủy của mẹ cha, khiến trời cao không phụ nghĩa dày. Cha tìm 
đặp mẹ ẩn nơi am tự. Cuộc tao phùng tợ kiếp tái sanh. 


Mẹ được trổ lại gia đình rồi trổ sanh nam tử. Em con cất giọng tu - oa, cả nhà vui 
hớn hở. Còn con, vẫn giọng Hoài lang, đi khắp chín sông sưởi ấm lòng người. 


DẠ CỔ HOÀI LANG (4 câu cuối ca trùm lái) 
17) Là nguyện (xự) cho PHHHD (ho) 


18) Hai chữ (xờ) an bình an (xang) 
19) Trở lại (cộng) gia đàng (vàng) 
+ 
20) Cho én nhạn (xàng) hiệp đôi (+) (8u). 
+ 
VỌNG CỔ (tiếp theo) 


6) Mẹ với cha vui cuộc đoàn viên, hạnh phúc đến có con nối đối. Ngày thái bình vưi 
khúc âu ca, cùng dân tộc dựng xây đất nước. 


Nhưng nơi vĩnh cửu cha chưa yên giấc, lòng hằng lo cho con Dạ cổ hoài lang. 
Nay con đã được cài bông hoa mới. Vườn hoa Cải lương thơm ngát tình người. 


Đời nhớ ơn dày công sáng tạo. Tên tuổi cha đẹp mấy công trình. Nhịp bước con đi 
theo dòng thời đại, vẫn vẹn tình Dạ cổ hoài lang. 
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BÀI 121 


r~ ` ^ ~ 
NIEM VUI NGƯỜI NGHỆ SI 
Sáng tác: Lâm Tường Vên 7/1975 
(Viết tại khách sạn Đông Kinh nhân Hội nghị Sân khấu 
các tỉnh phía Nam lần thú I). 


LƯU THỦY HÀNH VÂN 
~_ Vui biết mấy đời ta nở hoa 
Ngày nước non thanh bình 
Ngân vang ta hát dưới cờ vàng sao 
Hồn lâng lâng như giấc mộng vàng 
— Tôi đang hát bài ca gấm hoa 
Bài hát của muôn nhà 
Bài ca giải phóng quê hương giống nòi yêu thương 
Mừng Việt Nam độc lập vẹn toàn. 


Nói: Dân tộc hùng anh hát bài giải phóng .. . người nghệ sĩ hàn hoan cất tiếng hát 
yêu... đời 
VỌNG CỔ 

1) Mấy chục năm qua nỗi đắng cay giầy xéo tâm hồn. Sống trong vòng cương tỏa, 
quại quần khóc kiếp tài hoa. (+) Giữa chốn đô thành dẫy đầy cạm bấy sa đọa điều ngoa mà 
người nghệ sĩ phải dấn thân để tìm cuộc sống. 

2) Gội gió tắm sương tha phương cầu thực, đổi lấy chén cơm bằng cuộc đời nghệ 
thuật, tiếng ca nức nở thâu đêm như đế khóc ve sầu. Khóc với mưa rơi, than cùng gió 
lạnh, buôn ơi, trăng rụng xuống cầu. Giữa lúc giống nòi hận vì đất nước chia ly. Hàng 


triệu người hy sinh cứu nước. Còn ta đắng cay hát khúc nhạc vàng và lạnh lùng giữa cuộc 
truy hoan 


LÝ SÂM THƯƠNG 
Ơi Tổ quốc vinh quang. Cờ sao, cờ sao rợp bóng. 
Như sóng bể đại đương toàn dân đông hát hùng ca. 
Người khốn cùng đứng lên. Cầm tay nhau làm chủ đất trời 
Nghệ sĩ cùng hát lên ngàn lời ca gấm hoa muôn đời. 
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Nói: Khúc nhạc truy hoan từ nay không còn đeo đẳng, đã vùi sâu dưới đáy biển 


muôn... đời. 


5) Người nghệ sĩ ơi, hãy hát lên cho vang dội đất trời 


THƠ LỤC VÂN TIÊN 
Ca rằng: Hết kiếp tôi đòi 
Hôm nay fa được làm người tự do 
Đứng lên theo bước Bác Hỗ 
Bắc Nam chung một bóng cờ từ nay 
Đứng lên giữ nước non này 
Đứng lên chung sức dựng xây cuộc đời 


6) Ơi, sự thật đây rỗi không phải là mơ nữa. Ta đã vươn mình đổi thịt thay da, hớn 
hở ngần nga bài ca giải phóng. Ơi, vui sao những ngày lịch sử , người nghệ sĩ miễn Nam 


nở trọn nụ Cười. 


Nhanh bước đi lên cùng thời đại 
Cao giọng hò cho sáng mãi lồng ta 
Niềm vui nghệ sĩ tài hoa 

Góp phần tô điểm sơn hà Việt Nam. 
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BÀI 122 


NHỊP CHÈO CỦA MẸ NĂM XƯA 


Sáng tác: Lâm Tường Vân 


Thơ: Một giờ mấy nhịp cánh chim bay 
Mạch máu về tim mấy lượt ngày 
Bà mẹ giao liên chèo mấy nhịp 
Suốt thời chống Mỹ ở miễn Tây. 


LÝ GIAO DUYÊN 
Mẹ ơi !... 
— Nhịp cánh chim bay — Lượt về tim của máu 
~ Còn có thể tìm - Nhưng nhịp máy chèo 
- Của mẹ giao liên ~ Suốt mấy mươi năm 
— Chống Mỹ xâm lăng ~ Mẹ ơi không thể nào lường 


~ Dài gấp mấy lần ra Bắc vào Nam, của Mẹ già giao bưu miễn Tây. 


Nái: Ngậm ngùi nhớ mẹ năm xưa trong cảnh chiến tranh đối mặt với tử sanh, 
hàng ngàn lượt chuyển cán, chuyển tài qua đền bót giặc... mà cổ con bỗng 
nghẹn ngào nức nở, mắt đầm chan lệ đổ tuôn ... dòng 


VỌNG CỔ 
1) Mấy mươi năm ngàn vạn hiểm nguy, mẹ của con son sắt một lòng. Với đôi tay 
chèo chẳng nệ đường xa để Đảng mình biết địch biết ta... 


Từ trái tim hồng nối mạch đài ra, tạo sức mạnh cho ngày đồng khởi. Mẹ lội bưng 
vượt lộ nhập thành, chẳng kể mạng mình mà lo cho vận nước. 


2) Mẹ ơi, khoa học thời nay đo được đường lên hành tĩnh vũ trụ. Nhưng không sao 
đo được ý chí của bà mẹ giao liền — tận tụy, kiên trung, trí dũng phi thường. 
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Trong chuyến giao bưu có nhiều tài liệu mật, chẳng may bị địch chận bắt giữa 
đường. Chúng trói quập hai tay mẹ lại, rồi ném hết lên bờ những gì mẹ chở trên ghe. 

Băm nát từng trái bí trái dừa. Xé nát từng mảnh khăn mền, lai áo. Tình hình khẩn 
mẹ quyết chuyến đi táo bạo. Vỏ ghe hai lường, mẹ đưa máu về tim. 


LƯU THỦY HÀNH VÂN 
Như lưu thủy hành vân, mẹ ơi 
Thời mẹ giao liên, ghe xuồng 
Nay con bưu chính viễn thông xe tàu máy bay 
Hòa mạng đi năm châu nðày ngày 
Nói: Mẹ ơi, lòng con luôn khát khao sống lại một ngày xưa đầy kỷ niệm nhớ thương. 
Sau mỗi chuyến giao bưu con có quà ngon luôn đổi mới ... Chuyến thì cá 
bóng kèo, ba khía... Chuyến thì khóm thơm, bí rợ và mật ong thơm ngát 
bông... tràm : 
5) Mẹ vuốt tóc con, âu yếm bảo: “Ăn đi con, đừng hỏi việc mẹ làm”. Giờ thì con đã 
hiểu ra, mẹ làm giao liên nối mạng của TêBa (T3). 
Cần Thơ, Rạch Giá, Cà Mau, Mẹ mua quà rẻ tiền vì nhà mình nghèo túng. .. Mẹ của 
con ơi, con thương mẹ quá, nhưng hiểu ra thì mẹ đã không còn. 


| LÝ CHIỀU CHIỀU 
— Chiều chiều ra đứng bên bờ sông, quê nhà xưa 
- Bến sông nơi nầy năm ấy, Mẹ đi giao bưu hai đường. 
— Chuyến đi hướng đông mẹ về, con mừng có xoài Cái Mơn. 
— Hướng tây có trái đâu Cái Tàu. 
6) Mẹ ơi ! Nay con tiếp bước đường của mẹ, vẫn ngành bưu chính của mình đây. 
Liên lạc khắp nơi trên thế giới bằng viễn thông hiện đại, không phải chống chèo gian 
khổ như xưa. 
Nhưng giữa trái tim con vẫn cồn quà của mẹ: Tận tụy trung thành với Đảng với dân 
— dũng cảm, khéo khôn trước khó khăn, thù địch — sống giản đơn vì đất nước con nghèo. 
Thơ: — Hai mươi năm, mấy nhịp chèo 
Là bao thành tích mẹ làm giao liên 
— Bao nhiêu nhịp đập của tim 
Bấy nhiêu thương nhớ mẹ hiển, mẹ ơi Í 
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BÀI 123 


TỨ ĐẠI OẮN (lớp I) 
J) Mông (@) mênh mông bể rộng sông dài 
2) Mườibảynăm không vắng một ngày C) 
| Nay phải đành cánh chim bằng tung bay 
3) Con đi hãy nhớ lời này ) 
Hãy rỡ ràng giống dòng hùng anh 
4) Sống kiên cường thác liệt oanh (—) 
Bảo quốc tận trung trên vai con vẹn sìn 
Nói: Mẹ ơi, thuở ấu thơ con đã nghe mẹ ca sau bữa cơm trưa, trền võng đong đưa 


bà ru cháu ngủ. .. Nhưng con nào có thiết chí, mãi ham chọi đáo, bắn bi với 


NGÀY XUÂN NHỚ MẸ 


(Sáng tác: Lâm Tường Vân) 


anh em nøoài mái lá hiên .. . nhà. 


quốc. 


Con ra nơi sa trường, điệt phường sói lang 


VỌNG CỔ 

1) Rồi một mùa thu, con đi theo tiếng gọi của sơn hà. Con mới chợt hiểu ra, trước 

giờ mẹ trao khăn gói lên đường nóp giáo ngang§ vai. Mẹ mượn tích Nhạc Phi trước giờ đi 
dẹp giặc Phiên, nhạc mẫu sụt sùi xăm mực lên vai con bốn chữ đặn dò: Tận trung báo 


LÝ CHIỀU CHIỀU 
Chiều chiều đứng gác bên bờ sông, bên bờ sông 
Ngốn ngang vơi đầy nỗi nhớ, nhớ thương nhớ thương mẹ già 


Mẹ ơi, nhớ con đừng buồn. 
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2) Một buổi chiều hôm, ôm súng đứng canh bên bờ sông Hậu. Lòng miên man 
trông về phía xa xăm nơi mái lá quê nghèo. 


Mắt dõi theo từng độ xế nghiêng ngả bóng của mặt trời chiều. Con lo cho mẹ già 
tuổi đã quá sáu mươi, cũng xế đài ngả bóng về Tây. Được thư em gái mới hay: Trưa trưa 
trên võng mẹ thổn thức một mình: “Sao lâu quá mà chẳng thấy nó về”. Nước mắt mẹ rơi 
ướt đầm lõm đất nơi đầu võng, Ôi, cổ con nghẹn ngào, thương mẹ quá mẹ di. 


NHẠC : NAM BỘ KHÁNG CHIẾN 
~ Mùa thu rồi, ngày hăm ba, ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến. 


~ Rền khắp trời, lời hoan hô, dân quân Nam nhịp chân tiến tới trận tiền 
- Thuốc súng kém, chân đi không mà lòng người øiầu lòng vì nước. 
— Nóp với giáo mang ngang vai, xem thân trai nào kém... oai.. . hùng, 


Nói: Cám ơn người nhạc sĩ tài hoa đã cho tôi bài hát mùa thu hòa cùng bài ca xưa 
: Tứ đại ... Mẹ dặn con, con thể với mẹ “trên Tổ quốc thân yêu còn chưa tan 
bóng giặc thì con cũng chưa .. . về 


5) Chắc giờ này trên chiếc võng trưa mẹ của con không buồn thảm não nẻ. Chẳng 
qua là lòng biển trời của mẹ thương con. Song mẹ đã chọn rồi: Bài Tứ đại Nhạc Phi. 


Trong trận công đồn tử sanh trong nháy mắt, hồi hộp rợn người trước họng lửa ổ 
châu mai. Bốn chữ: Báo quốc tận trung và câu chí cao người Nam Việt, con xông lên đập 
tắt hỏa lực đồn thù. 

6) Sau khi ổn định vết trạng thương, nhân dịp đầu xuân con được phép về quê thăm 
mẹ. Cũng quê nghèo mái lá thân yêu, sao con không thấy tiếng mẹ ngân nga bài ca mà 
con thèm được một lần nghe lại. Ôi, lúc con mê man nơi bệnh viện là phút tàn hơi mẹ nức 
nở gọi tên con. “Con ơi, không đợi được con rồi” ! 

Mẹ ơi, đù nay mẹ không gần bên con nữa 
Nhưng bài ca Tứ đại vẫn còn đây 

Con nguyện chiến đấu dưới ngọn cờ của Đẳng 
Quyết làm tròn lời mẹ đạy buổi ra đi. 


HẾT 


1991, mông 5 Tết - Kỷ niệm 40 năm ngày từ tần của Mẹ. 
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BÀI 124 


U MINH XỨ SỞ ÂN TÌNH 


Sáng tác: Lâm Tường Vân 


Nam (nóù: — Xa cách quê hương, nay trở về xứ sở. Nhìn cuộc đổi đời cờ mở trong 
lòng. Cảnh tối sáng đang đan chen thời ấy đã không còn, quê mẹ U 
Minh thành xứ sở văn minh, mãnh hổ rừng xanh vươn mình lao lên 
phía trước. 


— U Minh quê mẹ yêu thương ơi, nhớ thuở trăm năm đêm dài mất nước, 
mẹ còm lưng với mảnh áo tả tơi đưới lều vỏ tràm lụp xụp, suốt đời 
không hề thấy chợ Cà Mau. 
DẠ CỔ HOÀI LANG 
Nữ: 1) Ôi nỗi lòng người đân mất nước (cống) 
2) Đâu nghĩ đến vui thú ở trên đời (xang) 
+ 

3) Thằng Tây cướp hết cả rồi (hò) 

4) Mẹ thể chẳng đội chưng trời (hở) 

5) Rừng xanh, nuôi chí đợi thời (6xâng) 

6) Quyết đổi đời lầm than (+) (iu) 

Nam (nói: 


Trong cảnh điêu linh, rừng tràm bát ngát xứ U Minh mở rộng vòng tay 
nuôi chứa chở che hào kiệt bốn phương về đây dựng cờ đại nghĩa... 


Dù đã mãy phen bị đìm trong máu lửa, nhưng từ máu lửa đã vươn cao cờ 
đào Tháng Tám, cứu dân tộc Việt Nam thoát cảnh gông .. . 
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lỆ) 


Nam : 


Nam: 


Nữ (nó): 


Na: 


Nam: 


VỌNG CỔ 

... Xi*ng. Rực lửa hờn căm U Minh vùng lên quét sạch cường quyền. Người U 
Minh hướng về ngày hội Ba Đình nuốt từng lời tuyên ngôn của Bác kính yêu. 
Ngày vui ngắn chẳng đầy gang, giặc Pháp tàn tham xua quân lấn chiếm. Nam 
bộ súng gươm chống giặc. U Minh xẻ thịt làm nôi để Bảng ta vững bền kháng 
chiến. 

2) Chiếc thuyền nhỏ đương đầu cùng giông tố, Đảng anh minh lèo lái chắc 
tay. Mặt trận Tân Hưng cầm chân giặc đữ, cho U Minh xây căn cứ, đựng công 
trường. 


Những đứa con của U Minh nóp Øiáo ngang vai đi khắp chiến trường, lên tận 
miễn đông, sang giúp bạn bè Isarắc. Vì nghĩa quên mình chẳng Hếc máu 
xương. 


Ba mươi năm khói lửa đạn bom, mà niềm tin như hoa trầm rộ nở. Quê mẹ Ư 
Minh tràm xanh nước đỏ, người U Minh rực rỡ tấm lồng son. 


LÝ CHIỀU CHIỀU 
~ Cái Tàu nước chảy xuôi đồng xuôi, êm đềm trôi 
Lắng nghe rừng tràm ca hát, hát câu nghĩa nhân ân tình 
Nhớ khi bom xăng đốt rừng ai đã từng vì rừng hy sinh 
Lửa vây tử sanh không màng. 


Bao phen cứu n#£uy cho rừng 
Cho tràm bốn mùa nở hoa — ngát hương thủy chung ngọt ngào 


Quân dân ta làm theo lời Bác: “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” — 
chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam thống nhất giang san, đân tộc 
rỗng tiên vui ca toàn thắng... quả mẹ U Minh hàn gắn vết thương rỉ máu 
đêm... ngày... 


5) Bùi ngùi nhớ lại người xưa đã sống với U Minh ba chục năm dài. Tình nặng 
nghĩa nềng nay đã xa rỗi để mẹ nhớ thương. 


Nhớ Vệ quốc đoàn theo Vũ Đức về đây, nhớ quân giới miền Tây lập xưởng làm 
vũ khí. Nhớ trường Nguyễn Tố, Thái Văn Lung dạy chữ, Ôi người xưa ... giờ 
ở nơi nào ? 


LÝ GIAO DUYÊN 
Ơi hỡi mẹ thân yêu — đã nhiều đau khổ 
Chung thủy vẹn tình — nay đã thanh bình 
Con trở về đây —- khối óc bàn tay 
Góp phần đựng xây - U Minh mãnh hổ cuối trời 
Vươn mình tiến tới ngày mai - hạnh phúc đẹp giàu xã hội tương lai 
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Nữ: 6) Khôi phục tưng tiu cho rừng tràm rợp lá, đồng lúa thâm canh hai vụ được 
mùa. 
Nam: Làng cá mọc lên trải dài ven biển 
Tàu to vượt sóng đánh bắt ra khơi 
Giao thông thủy bộ đẹp đôi 
U Minh quê mẹ đổi đời văn minh 
19/3⁄1999. 
Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập huuện U Minh. 
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BÀI 125 


Nữ (nói): 


Nam (nó): 


Nữ (ca): 
Nam (ca): 
Nứ 


Ù) 


TÌM DẤU CHÂN XƯA 


Sóng lác: Lâm Tường Vân 


- Anh hãy cùng em về vùng U Minh hạ 

Tìm lại dấu chân thần thiết người xưa 

- Dấu chân ai mà thân thiết và xưa ? 

Em chưa nói, anh đành chờ đợi 

Nhưng có điều khiến anh bùi ngùi xúc động 
Vì vừa đến nơi, trong bữa... 


LÝ GIAO DUYÊN 
—.... cơm trưa — với người thân quê cũ. 
— Canh ngó bồn bồn ~ nấu cá rô rừng 
— Ngon biết bao nhiêu — cớ sao em buẳn híu. 
~ Cho anh buổn theo 


Bồn bổn non nấu cá rô rừng. Ngon mà buồn buồn lắm anh ơi. 

Phải chăng cảnh rừng quạnh quẽ, chơi vơi ? 

Không anh ơi ! Chính ở nơi rừng thẳm chơi vơi được bữa cơm canh bồn bỗn 
nấu cá rô rừng khiến em càng thêm buỗn nhớ. Nhớ thời chiến tranh gian 
khổ, cha em đã suốt nửa tháng trời không cơm đói lâ mà vẫn bám chốt giao 
bưu liên tỉnh ở nơi... này 


VỌNG CỔ 
... Rừng thẳm U Minh giữa trảng bồn bổn xanh mướt đông dầy. Viễn khách 
đến đây hết lời khen ngợi: Kỳ quan thắng cảnh của vùng đất thánh Cà Mau 
Œ). 


413 


Nhưng khi lương thực hết rồi, một mình cố bám lại đây sống cầm hơi với bẳn 
bổn nấu cá rô rừng để mạch máu Đảng mình không hề ngưng chảy. 


Nam (nói dễm): Ơi, cao quý thay tấm gương trung đũng của tiền nhân Giao bưu vận ngày 


2) 


Nam (ca): 


Nữ (ca): 


Nam: 


Nữ (ca): 


Nam ca: 
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xưa. Nhưng vì sao em chẳng nói sớm hơn để anh được cùng chia sẻ. 


Anh ơi! Có lên tận đỉnh non Côn mới thấy cây Ngọc mọc. Có vào tận rừng sâu 
mới thấy dấu chân thân thiết của cha mình. 


Dấu chân đứng øiữa U Minh, ngâm nước, sụp bưng, muỗi vắt hãi hùng. Thương 
cha khuyết tật, một chân co quắp phía sau, mỗi bước chân đi nặng nề khập 
khểnh (+). Lách qua rừng tràm, bươn qua thảm choại, vào rừng sâu xây trạm 
giữ đường đây ở giữa đám bổn bền U Minh hạ này đây. 


LÝ SON SẮT 
~ Anh trách em vô tình — Sao giấu anh cho đành. 
— Người tật nguyễn giao bưu ~ Từng bám rừng năm kía. 
— Nay ai ai cũng gặp — Ông đi khắp mọi nơi đồng bằng 


Vì khi chiến tranh lan tràn - Ngành giao bưu phải tăng cường hơn 
- Rồi cha tiến ra đồng bằng - Mà bôn ba xây đựng đường dây. 


Hỡi ơi ! đất nước Cà Mau sông rạch bao quanh dầy như lưới nhện, một chân 
đứng suốt ngày đêm chống chèo không hề biết mỏi .. . Ơi yêu kính xiết bao 
người cha giao bưu xứ sở Cà Mau vô cùng đẹp đẽ, đẹp cả đôi chân và đẹp cả 
tâm. .. hồn. 


5) Em ơi, hãy cùng anh đi tìm lại dấu chân Người. Mấy lần bọn giặc đổ quân, 
cha vẫn không rời tổng trạm giao bưu (+). Dưới hầm tối tìm ra ánh sáng. Tìm 
cách hay để máu chạy về tim. Phải nhanh nhất và an toàn nhất. Cho miền 
Nam giải phóng càng gần. 


LẠC XUÂN HOA 
— Đã nhờ dấu chân của cha để ngày nay đem vinh quang về ta. 
- Điện đài bưu chính viễn thông, khắp Tây Đông chỉ mất trong vài giây. 
~ Hành trình Nam Bắc đó đây đủ thứ — xe tàu máy bay. 
- Đã có — ngày hôm nay. Nhớ người xưa, đưa máu thông về tim bằng máu 
trong tim... mình. 


6) Có hạnh phúc nào không đổi bằng gian khổ. Em ơi, mình ghi nhớ trọn đời (+). 


Thơ: - Công người chèo chống gian nguy 
Con cháu được Ngày bưu chính viễn thông 
Nữ: — Dấu chân gan sắt dạ đồng 
Sáng ngời danh hiệu anh hùng øiao bưu. 
HẾT 


BÀI 126 


Nữ (nói): 


Nam (nói: 


Nữ (nó): 


Nam (nói): 


Nữ (ca): 


NỐI NHỊP CẦU Ô 


Sáng tác: Lâm Tường Vân 


Quê em chót vót Cà Mau 

Lưỡi gươm chẻ sóng, mũi tầu vươn xa 

Đêm nằm nghe biển hát ca 

Cầu đường cách trở nên tình ta lỡ làng. 

Em ơi dẫu tình hai ta còn lộ cách sông ngăn nhưng không thể như tình Chức 
nữ — Ngưu lang một năm chỉ được một lần tương hội khi đàn chùm Ô thước 
nối đuôi bắt cầu qua bến Ngân .. 


VỌNG CỔ 

1)... Hà, tình đôi ta là cúa giang sơn Nam - Bắc một nhà. Anh nguyện làm 
chim Ô thước nối mạch cầu đường cho Cà Mau liền với Năm Căn. Em yên 
lòng nối đất vươn xa cho Tổ quốc mình thêm rộng đài ra. Dù giữa biển Đông 
anh cũng liền lộ, liển cầu cho tình mình bên nhau mãi mãi. 
- Văng vắng tiếng người thương hòa trong sóng chiều êm ả, giục thức hẳn 
thơ như vừa đẹp giấc mơ tiên. 
Không, em ơi đây là lời anh nói thật, tiếng của công nhân cầu đường sao Øọi 
là mơ. 
2) Anh ơi ! Bởi yêu nên nhiễu thương nhớ, bởi xa lâu nên muốn được mau 
gần. Vả lại xưa kia Chức nữ ~ Ngưu lang chỉ cách nhau một bến Ngân Hà mà 
phải chịu muôn đời chia ly tức tưởi, huống chi tình mình cách nhau đến hai 
mươi bảy con sông. 

Bảo em sao chẳng nóng lòng 

Thương anh dầu dãi thí công đêm ngày 

Anh ở đầu Đông, em ở đầu Tây 

Biết bao giờ mới có ngày bên nhau. 
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Nam (ca): 


Nư (ca): 


Nam (nói): 


Nữ (ca): 


Nam (c2): 


Nữ (ca): 


LÝ QUA CẦU 


Tình ta như điệu Lý qua cầu 

Nhịp cầu anh bắc cho liền nhau 

Dấu cách trăm sông 

- Giặc thù đã gieo bao đau thương, tang tóc điêu tàn, từ khi giải phóng đến 


nay ngàn muôn khốn khó đâu đễ sớm hôm là xong, khiến duyên ta đành phải 
đợi chờ. 


5) Em ơi đù phải đợi chờ thì tuổi đôi mươi có chỉ là muộn ... sao bằng Tổ 
quốc yêu thương đã trăm năm chờ đợi ngày thống nhất giang sơn mà xây 
dựng lại cơ. .. đồ. Con cháu rồng tiên vâng theo lời dạy của Bác Hồ. Nước bị 
nhục lấy máu ra rửa nhục, nước hòa bình đem mô hôi để đựng xây. 


Dân mình nghèo nên phải dành dụm chắt chỉu, lãng phí xa hoa làm cầu 
không đủ nhịp, đực khoét tham ô không có đá trải đường xa, em nghe chăng 
tiếng gọi của sơn hà. 


LÝ GIAO DUYÊN 
Tiếng nói của trái tìm 
Tình ta trong tình non nước 
Ta nguyện đợi chờ 
Hai mươi bảy nhịp cầu 
Cà Mau nối Năm Căn 
Đường phẳng giăng giăng 
Ơi, con đường tơ đuyên 


Hẹn nhau ngày hội thông đường 
Là nøày anh lái xe hoa 
Đón em về đẹp thấm tình ta. 


6)... Không thể như Ngưu lang —- Chức nữ, chỉ đợi đôi năm sẽ tương hội trọn 
đời. 


Hai ta hẹn ước một lời 


._ Em về mở cối thêm dài rộng ra. 


Nam (ca): 
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Mũi tàu chẻ sóng vươn xa 
Cầu Ô anh nối nhịp cho tình ta vẹn tình. 


HẾT 


BÀI 127 


CHÀO XUÂN THẾ KỶ 


Sáng tác: Lâm Tường Vân - 2000 


Nói: — Đất nước rồng tiên đón chào Xuân mới 
Vang vang khúc nhạc quần ca, rực rỡ cờ hoa 
Chúa Xuân người đã đến 
Chưa từng quen mà cảm mến thân tình 
Chúa Xuân ơi, hai ngàn năm người đến một lần 
Ơi, lộng lẫy tuyệt trần xứng danh Xuân thế kỷ. 
~ Tổ quốc tôi, dải đất phương Nam một øiang sơn hùng vĩ. .. Chúa Xuân ơi, 
hãy cạn chén trà tri kỷ để càng nhau kể chuyện tâm .. . tình. 


VỌNG CỔ 

1) Đất nước Việt Nam trải qua bốn ngàn năm bao cuộc thăng trầm. Từ thuở Hùng 
vương dựng nước, đời nối đời : Đinh, Lý, Trần, Lê. .. 

Một dân tộc hiền hòa muốn được âu ca nhưng thế lực tham tàn giở thói xâm lăng — 
Ngàn năm xương máu ngập đồng, nòi giống Tiên Long vẫn nêu cao cờ tự chủ. 

2) Biết mấy vương triều: Tần, Hán, Nguyên, Minh. .. với bao tướng tài khét tiếng 
đông tây lần lượt đến nơi này diệu võ đương oai thầy đều ngậm đắng nuốt cay với bài học 
ngàn năm: “Nam quốc sơn hà”. 

Vừa xua tan mộng bá chủ Bắc phương đến bọn thực dân đế quốc Tây tà. Ngót trăm 
năm quại quần trong đêm tối, chợt ánh hồng lố dạng bình minh. 

Đảng ra đời với vị cứu tỉnh 

Dắt dân tộc lên đường kháng chiến 

Ba mươi năm, hàng triệu người ngã xuống 
Trận thắng cuối cùng giành lại mùa xuân. 


41? 


Nói: 


LIỄU THUẬN NƯƠNG 
— Khắp nơi cờ hoa rực rỡ  — Đón Xuân hớn hở lòng vui 
- Đảng ta Người hai thế kỷ _— Non sông hùng vĩ bền lâu 
~ Qua hỗi tang tóc điêu lĩnh - Trăm hoa đua nở đón chào bình minh 
- Cung vàng trỗi khúc sinh ca 
Việt Nam là bạn người đời gần xa. 
— Ta vui chào Xuân thế kỷ  — Ngất ngây đượm thắm ấn tình. 
~ Bấy lâu nấu nung chờ đợi - Trăm năm mộng cũ còn vương. 
—.Cho non sông thanh bình — Cho chúng dân no lành. 
— Đảng cùng dân - Đậm tình thân — Ta đắp xây mùa xuân. 
Thế kỷ hai mươi, trên khắp nơi nơi máu hận sục sôi, đọa đầy vong quốc. . 
dân tộc Việt Nam từ trong xiểng xích đã vùng lên cầm súng ngầng cao . ý. 


5) Cờ đỏ vàng sao phất phới tung bay trên khắp hoàn cầu.Từ cảnh điêu tần đổ nát, 


dốt kém đói nghèo đề nặng lên vai. Đẳng vạch đường dẫn lối đi lên, rau bấp no lòng cho 
đẳng sai bông lúa. Thế kỷ hai mươi tạo đà tiến tới, đón mùa Xuân đầy hứa hẹn huy hoàng. 
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CAO PHI 
~ Chào mùa Xuân sang ~ Thăng Long thành tiến tới hai ngàn 
— Chào mùa Xuân nay — chúc mừng Đảng hơn bảy mươi Xuân, 
~ Dạn đày bản lĩnh chiến đấu — đã từng chiến thắng nghèo đói 
~ Có Đảng phất cờ - Thuyền hạnh phúc đến bờ không xa 


6) Ta vui xuân nhớ lời Bác dạy: Xây dựng nước non to đẹp đàng hoàng. 


Mừng Xuân thế kỹ sang trang. 

Kính dâng lên Đảng muôn ngàn lời ca 
Mừng Xuân ta hát ta ca 

Mùa Xuân dâng Đảng, Đảng là mùa Xuân. 


Cà Mau, 2001. 


BÀI 128 


Nam (ca): 


Nữ (ca): 


VIEN AN BEN HẸN 
Sáng tác: Lâm Tường Vên - 8/1975. 
(Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 
Cao Thị Thăng ca trên Đài phát thanh thành phố Hô Chí Minh). 


XÁI PHỈ 
— Chiều gió đông lòng chạnh nhớ nhung 
— Nhớ buổi chia tay hò hẹn thủy chung 
- Khi gió đông về biển Đông sống vang 
— Ta hẹn đến Viên An này đây. Anh đón em vẻ bãi Tây 
— Chiều gió lạnh một thân cô quạnh, vẫn còn đây mấy lời em bảo 
~ Mùa gió Nam biển Tây gầm sóng dậy 
~ Ta lại về bến hẹn Viên An. Em đón anh về bãi Đông 
- Bên động bên êm. Bốn mùa lưới câu. 
— Hai ta cùng bên nhau 


Nam (ca): (Lặp lại hai câu cuối) 


Nữ (nói): 


Nam (ca): 


Nữ (ca): 


Nam (ca): 


Nữ (ca): 


Nam (ca): 


- Anh đứng mong con thuyền thân yêu 

~ Chỉ có nước trời mênh mông 

Anh đã chờ em mấy chiều rồi anh hỡi. Buôn lắm không mà ngó ra biển cả, 
hãy nhìn lại xem, em đã đến với anh ... rồi 


VỌNG CỔ 
Em đã đến đây mà anh cứ trông ra góc biển chân trời 
Bởi giải phóng rồi, em đi một chuyến đường sông để ngắm quê mình giàu 
đẹp yêu thương. Ghe em đậu đằng kia gần bên ghe anh đó. Ta hãy cùng nhau 
nổ máy ra khơi để nhớ lại lần đầu quen nhau cùng hành quân trên biển. 


2) Em là cô gái biển Đông. Bên ngoài chài lưới trong lòng giao bưu. Ngược 
xuôi đường biển ngày đêm. Viên Ar bến hẹn thường xuyên giao hàng. 


Cồn anh du kích bãi Tây.Ta hẹn nhau trên mũi đất này. 


Trăng mùng mười long lanh bãi cát, Vừa giao hàng vừa đưa bộ đội hành quân. 
Hai ghe chúng mình chở đây chiến sĩ, so vai nhau thần tốc vượt trùng đương. 
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Nam (nói: 
Nữ (nóu: 


Nam trói): 


Nữ (nói): 


Nam (ca): 
Nữ (ca): 


Nam (nói): 


Nữ (ca): 


Nam (ca): 


Nữ (ca): 


Nam (ca): 


Nữ (ca): 


Nữ (ca): 
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Bộ đội tràn lên sau hồi nổ súng, ngọn cờ hồng phất phới trên đỉnh Hòn 
Khoai. 


Thắng trận rồi trở về anh hỏi: Giao liên gì đánh giặc, hành quân. 

Giao liên biển đưa bộ đội đi đường biển chớ sao. 

Mà đây là đánh giặc ngoài khơi. Chỉ có thắng hoặc hy sinh chớ không rút lui. 
Anh băn khoăn vì em là gái, rủi có bề gì... thì... 


Cầm chắc hy sinh. Cám ơn anh vì em mà lo lắng nhưng 


LÝ GIAO DUYÊN 
- Ảnh ơi ! Dù có phải hy sinh, diệt thù cứu nước. 
—- Truyền thống quê mình. Khởi nghĩa Nam kỳ. 


~ Ngọc Hiển tiên phong. Giải phóng Hòn Khoai 

~ Mở đường cho hôm nay, 

¬ Đã hiền ngang ra pháp trường 

— Máu của mười người liệt sĩ Hòn Khoai - Có máu hằng của nội em. 

Em ơi ! ta đã hiểu nhau, nên sau buổi chia tay ngày đêm thương nhớ. .. Chiều 


chiều ra biển giăng câu quanh hòn Đá Bạc, nhìn đôi hải âu giỡn sóng so vai 
mà dào dạt tâm 


5)... tình. Bỗng đâu hai chiếc giang thuyền của ngụy quân ập đến thình lình. 


Một mình anh với khẩu súng trường bá đỏ, bắn chết hai thằng, giải thoát một 
đhe câu. Tín đồn trưởng trạm giao liên lại là du kích. Em nghe mà náo nức 
đến nằm mơ. 


Hỗi xa nhau ngày đêm mong nhớ. Chừng gặp nhau sao chẳng thốt nên lời. 


ĐOẢN KHÚC LAM GIANG (đoạn sau) 
9) Ôi lòng người giao liên 


10) Đã vướng tơ duyên 

11) Đã ngấm ân tình 

12) Bến hẹn hò Viên An, 

13) Đẹp lắm tình ta 

14) Bãi cát vàng soi bóng nàng 

15) Soi bóng hình đôi lứa mình 

16) Tổ quốc yêu thương đã hòa bình 
17) Tình ta duyên đã bén duyên 

18) Bãi cát vàng đôi bóng 

19) Bắc Narn sum họp 


Nam (ca): 20) Tình mình hai phương 
21) Tây Đông một nhà 
22) Không còn lìa.... xa 


VỌNG CỔ 
Nam (ca): Ôi đẹp làm sao tình người giao liên trên biển. 


Trời nước bao la vạch lối đường mòn. 
Nữ (ca): Để hôm nay có ngày đại thắng, để một lời hẹn ước bến Viên An. 
Nam (ca): Đông Tây bên thiếp bên chàng 

Như tơ liền phím, như ngàn lời ca. 


Cà Mau, sau ngàu miễn Nam hoàn toàn giải phóng. 


BÀI 129 


Nữ (nó): 


Nam (nói): 


Nữ (ca)› 


Nam (ca): 


Nữ (ca): 


Nam (ca): 


Nữ (nói): 
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TRỌN ĐỜI CÙNG XỨ SỞ YÊU THƯƠNG 


Sáng lác: Lâm Tường Vân 


Em muốn hỏi: Vì sao anh yêu Cà Mau tha thiết, mảnh đất cuối trời xa thành 
phố, thủ đô, mang trên mình đây vết tích đạn bom, nhận lấy cái nghèo mà 
chung thủy trọn đời không than thở ? 


Em yêu ơi, không chỉ riêng ta mà bao người cùng trăn trở. Con chim câu thì 
.... tìm nơi có lúa vàng mà đậu, người Cà Mau nỡ nào cất cánh quay lưng. 
Chính vì cảnh tang tóc càng mến quê hương càng cảm thương cội nguồn xứ 
sở. Mảnh đất cuối trời Nam hoang vu âm u tăm tối tự ngàn xưa chưa từng có 
dấu chân .... người 


VỌNG CỔ 
1) Thương lắm người ơi, những nạn nhân của cốt nhục tương tàn. Ly biệt cố 
hương vào nơi nước độc rừng thiêng, đối mặt với hàm beo mà khai phương 
mở cõi+ 
— Dang tay đón tiếp nghĩa quân chống Pháp bị giặc truy làng — Cà Mau ơi đất 
thánh anh hùng, quê hương của con người kiên trung bất khuất. 


2) Ngót trăm năm đêm dài nô lệ, có Đảng ra đời đậy lửa trong tìm. Cờ đỏ búa 
liềm tung bay giữa chợ. Giặc Lang sa run sợ hãi hùng. Cách mạng mùa thu bẻ 
xiềng nô lệ, trời Cà Mau rực rỡ cờ hồng. Giặc Pháp tham tần xua quân tái 
chiếm. Người Cà Mau lên đường làm vệ quốc quân + Đi khắp tây đông diệt 
thủ cứu nước. Đất Cà Mau xẻ thịt chở che Đẳng cứu tinh. 


— Chín năm làm một Điện Biên. Hát khúc hòa bình Cà Mau lại về ta. 


Hai trăm ngày tập kết, nụ cười sum họp còn đọng trên môi, Cà Mau lại buỗn 
chia ly tiễn quân ra đất Bắc. Trên tàu Ba Lan chở đầy vệ quốc, vẫy tay chào 
tạm biệt người thương. 


Nam (ca): 


Nữ (ca): 


Nam (ca): 
Nư (nói: 


Nam (ca): 


Nữ (ca): 


Nam (ca): 


Nư (ca): 


Nam (ca): 


Nữ (ca): 


Nam (ca): 
Nữ (ca): 


Nam (ca): 


LÝ SƯƠNG MÙ 
¬ Em an lòng hai năm dầu chia ly 
- Để trăm năm Bắc Nam vui sum vầy 


— Dù chia đôi đường tháng năm sầu tái tê 
— Lòng vẫn kiên trinh, chữ sắt định giữ vẹn ' 


— Ơi giã từ quê hương với muôn ngàn nhớ .... thương Ì 


- Chuyến tàu chuyển quân cuối cùng chưa tàn bọt sóng thì bọn Mỹ Ngô chia 
cắt giang sơn gây cảnh Bắc Nam thù hận. .. Ơi lịch sử sông Gianh giờ đây lặp 
lại khiến cho tổ tiên ta trong lòng đất lạnh, phải đớn đau uất hận nghẹn . . 
ngào. 


5) Sống trong địa ngục trần gian máy chém lê đi đầu rụng máu trào. Làng 
rừng Cà Mau phất cờ Đồng khởi, chống lại siêu cường diệt chủng chẳng núng 
nao. + Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, cả nước vui mừng thống nhất 
Bắc Nam. Nhưng niểm vui tức tưởi, Cà Mau chưa được đón Bác Hồ vào. 


ĐOẢN KHÚC LAM GIANG 
- Mình đừng buồn em ơi. Biến nhớ thương làm theo lời Bác khuyên. 
— Mười năm, hai mươi năm hay lâu dài. Nhân dân mình phải giành chiến 
thắng. 
Dù lâu đài tiêu tan. Sẽ dựng xây hơn mười ngày nay. 
— Cà Mau mình theo lời Bác khuyên. Đảng dân một lòng khó khăn đều qua. 
— Những cầu đường dọc ngang. Bóng láng thênh thang, xây mới những ngôi 
trường. 
— Đối nghèo dần tan. Đẹp lắm Cà Mau. .. bao công trình và bao công trình, 
đáng đô thành đang đến gần 
— Khách đã đi xa nay trở về 
— Mừng vui nước mắt rưng rưng 
- Quê hương mình đổi mới 
Sống nơi xứ lạ dẫu đời ấm no 
— Nhớ quê hương mình 
— Chẳng có gì thế thay 
Em hiểu vì sao anh yêu Cà Mau tha thiết, nhiều tang thương nhưng rất anh 
hùng + 


Tiếng thét giữa pháp trường của Phan Ngọc Hiển vang vang. 
Ánh chớp hiên ngang của anh hùng Hồ Thị Kỷ. 
Xứ sở Cà Mau ánh hào quang chói lọi - Thành phố anh hùng, thành phố trẻ 
cuối trời Nam. 
Cà Mau năm 2001. 
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BÀI 130 


BÀI CA CÔN ĐẢO 


Sáng tác: Lâm Tường Vân 


TÂN NHẠC 
(Chậm - êm dịu — tha thiết) 
(hò) — (xang) (hò) (xê) 
Chiều trông ra ngoài Côn Đảo sóng nước muôn trùng (5) 
(cống) (xê) (hò) 


Hỡi đàn cò trắng bay qua qua ngang trời 


(xang) (hò) œ (xế thò) 
Cho ta nhắn gửi đôi lời Cho ta nhắn gửi đôi lời. 


Nói: Ơi, tiếng hát năm ba mươi còn vang nơi nghĩa trang Hàng Dương Côn Đảo. . 
, lời ca vượt sóng đại đương về cùng đất nước quê hương làm thốn thức trái 
tim của hàng triệu con... người. 


VỌNG CỔ 
1) Tiếng hát yêu thương của những anh hùng bất tử muôn đời. Các chị các anh ơi, 
chúng tôi đã nghe lời nhắn gửi. Bảy chục năm trời, người nối người đũng cảm đấu tranh, 
hai mươi lăm năm thống nhất hòa bình mà lòng vẫn không nguôi, nhớ lắm người ơi: Bài 
ca của người tù Côn Đảo. 
2) Hõi những hàng đương chứng nhân lịch sử, xin hãy chỉ cho tôi nấm mộ người 
nghệ sĩ tài hoa đã sáng tác bài ca năm ấy để tôi được đặt lên những đóa hoa hỗng. 


Bài ca không viết lên trên giấy mà hát lên từ tận đáy lòng. Với kẻ địch cứng như sắt 
đá, với nước non hết đạ trung can. “Chết còn trút áo cho nhau. Chén cơm đành để người 
sau ấm lòng”... Chị Sáu được kết nạp Đảng trong hầm đá, ôm Đảng kỳ khóc giữa lời ca. 


A24 


LÝ GIAO DUYÊN 
Tiếng hát ba mươi của người tù Côn Đảo 
Khoan nhặt bổng trằm trên bãi : Bến Đầm 
Tảng đá: Đầu Mom, Thiên Lãnh: Sở tiều 
Cầu tàu: Bảy trăm, trong xà lim chuồng cọp đưới hầm 
Tiếng hát người tù lanh lảnh cất cao. Hát giữa gông xiềng hát 
giữa thương đau. 
Nói: Tiếng hát trong cảnh đầu rơi máu chảy... đã nung chí hờn căm cả nước 
đứng lên làm cuộc trường chinh thần thánh oai... hùng... 


VỌNG CỔ 
5) Kháng chiến thành công, khắp giang sơn rực rỡ cờ hồng ... Địa ngục trần gian 
trở thành khu đất thánh, Côn Đảo đổi đời đón khách viễn du. Nghĩa địa Hàng Dương bốn 
mùa hoa nở, xà lim chuông cọp sạch đẹp nên thơ. Hê nước Bến Đầm long lanh quyến rũ 
và sân bay Cỏ Ống nhộn nhịp cánh chím trời. 


BẢN NHẠC TÂN (lặp lại) 
... cho ta nhắn gửi đôi lời 


6) Lời ca nhắn gửi năm xưa nay là bản đồng ca Việt Nam toàn thắng, các chị các 
anh øi, hãy yên lòng. 
Gió lộng hàng dương dịu đàng tao nhã 
Khúc nhạc ân tình êm ả lời ru 
Bài ca Côn Đảo ba mươi 


Vẫn còn vang vọng ngàn đời với núi sông. 


Cà Mau, 10/2000. 
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BÀI 131 


Nư 


Nam: 


Nữ. 


Nưm: 
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VƯỜN TRẦU CAU TRONG CÔNG VIÊN 


Sáng tác: Lâm Tường Vân 


LÝ CHIỀU CHIỀU 
—¬ Chiều chiều đạo bước vào công viên, vườn trầu cau 
- Thấy cau với trầu xanh mướt 
— Quấn quít bên nhau biết bao ân tình 


~ Cũng như lứa đôi chúng mình 
— Ảnh là trầu, em cau 


Hổng chịu đâu anh cau, em trầu. 


Em ơi kén chọn làm chỉ cau chát, trầu cay ăn vào mặt đỏ lòng say ngất ngây 
hồn bướm .. . Dấu trầu hay cau tha thiết yêu nhau thì tình yêu sẽ đẹp đề mộng 
mơ như sự tích cau ... trầu 


VỌNG CỔ 
1)... Trái cau là người em ngay thẳng, lá trầu là người anh hiển dịu nhân từ. 


Anh có vợ rồi nhưng anh em giống hệt nhau, đến nỗi chị dâu lầm lộn + 
Muốn cho anh bảo toàn hạnh phúc, người em âm thẩm lén bỏ nhà đi. Quá 
thương em người anh quyết đi tìm, cả hai đều hẻn quy cõi khác. 


2) Ơi gia đình đang yên vui hạnh phúc, bỗng dưng tan nát đớn đau. Nàng 
quyết đi tìm dù chân trời góc bể cho chị gặp em, vợ được øặp chồng. Lội suối 
trèo non nhưng trùng khơi tăm cá, mỡ mịt bóng chim hồng. Ngày tháng dần 
trôi, dòng đời lặng lẽ, nào ai để ý đến chuyện cỏ cây + Bên vệ đường người 
em thành một cây cau thẳng đứng, Người anh thành dây trầu lá mềm xanh 
mướt, quấn quýt bên em vui vẫy đoàn tụ, ai có biết cho, thân gái đăm trường, 
người thiếu phụ kiếm tìm ai ! 


Nam: 


Nữ (ca): 


Nam: 


Nư (ca): 


Nam: 


LÝ SÂM THƯƠNG 
Anh hỡi anh ơi ! Em tìm anh cùng nơi khắp chốn. 


Qua biết mấy gian truân. Nào đâu tâm thấy cố nhân. 
Đã rã rời tay chân — Ẩn dưới tàng cây náu nương thân tàn 
Hái lá xanh mềm xanh tươi. Mà ăn cho đỡ cơn đói lòng. 


Ơi lá trầu xanh kia là tình của người anh hóa kiếp ... ngấm vào thịt máu người 
yêu rồi cùng nhau vĩnh viễn không ... rời. 


5) Nàng hóa thân thành khối đá vôi mọc lên bên gốc cau trầu, mặc cho người 
đời đua chen danh lợi, họ sống vẹn tình chung thủy sắt son. 


+ Đoàn tụ sum vẫy vẹn toàn đạo lý. Có vợ có chẳng có chị có em. 


Sự tích trầu cau chuyện từ cây cỏ, mà thanh cao đạo lý sáng ngời. 


CAO PHI 
Tục truyền từ xưa, dân tộc mình trọng miếng cau trầu 


Đậm đà lễ nghỉ, cho đôi lứa kết tóc se tơ 
Miếng cau gắn bó duyên thắm. Lá trầu nềng ấm say đắm 
Vôi mặn chắc lòng, cho thêm thắm môi hồng sắc son 


6) Anh ơi, ta đến nơi vườn trầu cau đính ước, để cùng nhau cho đẹp mối 
duyên đầu. 

Thiếp chàng áo rộng lọng cao 

Có tình hai họ dạt dào yêu thương 

Duyên mình kết giữa công viên 

Đẹp như sự tích của vườn trầu cau. 


Vườn Trâu cau Công uiên Vờn hóa Cà Mau, 
tháng 3/2001 
Lâm Tường Vân 
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Lô 


BÀI 132 


XIN ĐỪNG XẺ NỬA VẦNG TRĂNG 
Sáng tác: Lâm Tường Vân 


Nam (nói: ~ Thư gửi cho em những điều chưa dám nói 


— Nhỡ ngọn cỏ trao tình, không dám đề tên 
— Đội sương khuya đợi mặt trời lên 
~ Dầm nắng hạ đón chờ bóng nhạn. 


LƯU THỦY HÀNH VÂN 

Nữ: — Theo lối nhỏ đường quen sang xóm bên 
- Đồng vắng, trưa một mình. 

Nam Phất phơ vạt áo bà ba ngỡ là trong mơ 
— Mừng mừng, lo cho bức thư trao tình. 

Nữ: Ơi ! Phải chăng duyên phần định trước nên nguyệt lão khéo xui Đào nguyên 
lạc bước... 

Nam: (tiếp theo) ... dáng nàng đi tha thướt bông dừng chân nhặt lấy mảnh giấy 
hồng khoe sắc lắt lay trên ngọn cỏ ven... đường. 

VỌNG CỔ 

Nữ: 1)... Vừa mở thư ra thì em đã tỏ tường. 

Nam: Ơi ! gió chiều nay như ngừng lay ngọn cổ — anh lặng người nín thở đõi theo 
œ) Nàng mấy lần đảo mắt nhìn quanh, điểm dữ hay lành phú cho trời chứng 
giám. Hạnh phúc thần tiên hay tai họa ngập trời, đành nhắm mắt đánh liều 
mặc cho điều gì sẽ đến. 

Nữ (nói đờm): 

— Anh ác lắm, núp gần đó mà hỏng chịu đứng lên giùm cái. 
Nam: - Trời, tội nghiệp mà em, người ta đã không đám đề tên mà bảo đứng lên. 
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Nam: 


Nam: 


Nư: 


Nam: 


Nam: 


2) Hứ, tưởng giấu tên là người ta hỏng biết, chớ còn bài hát “Việt Nam ngàn 
dặm” anh viết tặng em hôm trước đó còn chối nổi không. Nét chữ kia là sợi 
xích thằng cột trái tim rồi... | 

Thôi mà em, anh mới học lớp ba mà em tặng quá lời. 

Bài hát trữ tình mang hồn thiêng sông núi, nét bút hào hoa làm say đắm 
người ta. Nỗi niềm riêng chưa được cùng ai bày tỏ, nay gặp bức thư này em 
đứng ngẩn ngơ. 

Người đâu đặp gỡ mà chỉ 

Trăm năm biết có duyên gì hay không (Nguyễn Du). 


TRĂNG THU DẠ KHÚC 
Giữa không trung trăng non xinh đẹp như thuyền trôi .... lững lơ 
Bến trao thư tình - điểm hẹn đôi mình 


Rèm thưa hé nửa rón rén chân 
Phăng phăng rẽ lối một mình đường khuya, đến với anh. 


Lần đầu tại đây, gội nắng anh chờ 
Hôm nay điểm hẹn anh ngỗi tắm trăng, đợi em. 


Hờn trách chi anh, phận gái xưa nay công dung ngôn hạnh đâu được như 
trai, luật đời dung vị nên tự do phóng túng luông. .. tuổng,.. 


VỌNG CỔ 
5) Thôi mà, nói để thêm yêu chớ anh đâu nỡ giận hờn. Thương lắm em ơi, vì 
yêu anh mà lỗi bề gia giáo. Nhưng tình mình tha thiết trắng trong. 
Dưới trăng rằm thê có núi sông, dẫu xẻ nửa tình ta vần tròn mộng ước. 
Tình hai ta trong tình non nước ~ dẫu tạm xa nhau thì sau trước vẫn vẹn thẻ, 
6) Em hiểu lòng anh, chí làm trai phải là người xuống Đông Đông tĩnh. Dưới 
trăng rằm em tiễn anh đi - vằầng trăng tròn chứng kiến cảnh chía ly. Xin 
đừng xẻ nửa cho tình ta tròn mộng thắm. Những khi nhớ anh, em hát lại bài 
Việt Nam ngăn đặm và thả hồn theo hướng anh đi. Bến hẹn này trước kia 
chàng đợi tin ai, thì nay hoa có nơi đây cũng ngậm tuyết đắng, nuốt sương cay 
mà chờ đợi tin chàng. 
Ơi mối tình đầu đẹp tợ bài thơ, mà đoạn kết lửng lờ thấp thỏm. Ngọn cỏ trao 
tình đưới trắng tròn còn đó. Xin ai đừng xẻ nửa vằng trăng. 


Nhớ thuở xuân thời 1947, 
Lâm Tưởng Vân 2000 
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BẰNG KÊ: BÀI BẢN TRONG SÁCH 


PHẨN MỘT: BẢN NHẠC CÓ BÀI CA 
A. 20BẢNTỔ 
- 6BẢN BẮC 
- 7BẢNHẠ 
~ 3 BẢN NAM 
- 4 BẢN OÁN CHÍNH 
B. 12BẢNCẢITIẾN 
-_ 4 BẢN BẮC CẢI TIẾN 
-_8BẢN OÁN CẢI TIẾN 
C.  4BẢNOÁN ĐẶC BIỆT 
-_ 1 BẢN DẠ CỔ HOÀI LANG 
- 1 BẲN DẠ CỔ HOÀI LANG (Nhịp 4) 
- 1 BẤN VỌNG CỔ (Nhịp 8) 
~_ 1 BẲN VỌNG CỔ (Nhịp 16) 
D. 6BẢNNHỎ VÀ DÂNCA 
- 3BẢNNHỎ 
- 3BẢN DÂNCA 
PHẨN HAI: BÀI CA TỔNG HỢP 
A. _ 38 BÀICA: BẮC, HẠ, NAM, OÁN 
B. 53BÀICA: VỌNG CỔ 
~_? BÀI DẠ CỔ HOÀI LANG VÀ VỌNG CỔ NHỊP 2, 4 
~ 9 BÀI VỌNG CỔ CỔ ĐIỂN (20 Câu, Nhịp 16 Nhặt) 
28 BÀI VỌNG CỔ CẬN ĐẠI (6 Câu, Nhịp 16 Lơi) 
~ _ 14 BÀI VỌNG CỔ ĐƯƠNG ĐẠI (4 Câu, Nhịp 32) 
TỔNG SỐ: 
—_ 42 BÀI CA CÓ BẢN NHẠC 
~_ 144 BÀI CA LẺ: BẮC, HẠ, NAM, OÁN VÀ VỌNG CỔ 


MỤC LỤC 


LỜI NÓI ĐẦU 
PHẦN MỘT: BẢN NHẠC CÓ BÀI CA 
A. 20BẢNTỔ 
- 6BẢN BÀC 
~ 7TBÁNHẠ 
- 3BÄNNAM 
- 4BẢN OÁN CHÍNH 
B. 12BẢNCẢITIẾN 
4 BẢN BẮC CẢI TIẾN 
-_8 BẢN OÁN CẢI TIẾN 
C. 4BẢNOÁN ĐẶC BIỆT 
1 BẢN DẠ CỔ HOÀI LANG 
1 BẢN DẠ CỔ HOÀI LANG (Nhịp 4) 
1 BẢN VỌNG CỔ (Nhịp 8) 
1 BẢN VỌNG CỔ (Nhịp 16) 
D. 6BÄNNHỎ VÀ DÂNCA 
- 3BẢNNHỎ 
-_ 3 BẢN DÂN CA 
PHẢN HAI: BÀI CA TỔNG HỢP 
A. __ 38 BÀI CA: BẮC, HẠ, NAM, OÁN 
B. 53BÀICA: VỌNG CỔ 
2 BÀI DẠ CỔ HOÀI LANG VÀ VỌNG CỔ NHỊP 2, 4 
9 BÀI VỌNG CỔ CỔ ĐIỂN (20 Câu, Nhịp 16 Nhặt) 
28 BÀI VỌNG CỔ CẬN ĐẠI (6 Câu, Nhịp 16 Lợi) 
14 BÀI VỌNG CỔ ĐƯƠNG ĐẠI (4 Câu, Nhịp 32) 
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47 

81 
105 
133 
135 
156 
197 
199 
201 
203 
207 
210 
210 
218 
223 
225 


_312 


313 
319 
349 
398 


8 ĐỜN CA TÀI TỬ NAM BỘ 

Chịu trách nhiệm xuất bản : Quang Thăng 

Biên tập nội dung : Văn Bang 

Sửa bản in : Thiền Nhân 

Bìa: Đỗ Duy Ngọc : 

In 1000 cuốn tại Xí nghiệo in Bến Thành, 

161 - 163 Bến Chương Dương, 0.1. TP. Hỗ Ghí Minh 
Sẽ đăng ký kế hoạch xuất pản: 590/XB-QLXB-19. 
Cục xuất bản ký ngày 30 tháng 5 năm 2002. 

ín xong và nộp lưu chiều tháng 02 năm 2003. 
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